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DÂN NHẬP 


1. Lòi giới thiệu 

— Sau khi nhận thấy tính thực tế, gân gũi, dễ hiểu và trí 
tuệ tuyệt diệu trong những bài kinh của bộ ĐẠI TẠNG 
KINH VIỆT NAM do Hoà Thượng Thích Minh Châu 
dịch trực tiếp từ Kinh Tạng Pali, chúng tôi nhận thấy 
rằng những bộ kinh này là những thực tế tuyệt diệu 
trong cuộc sống và nếu những bài kinh này không 
được tiếp cận và áp dụng trong cộng đông Phật tử thì 
thật là một thiệt thòi cho những người con của Phát. 


—_ Vịnhư một người khi nếm được hương vị tuyệt vời của 
một chiếc bảnh ngon, lòng nghĩ tới những người thân 
thương của mình và đem đến mời họ cùng ăn với 
mình, đó chính là tâm niệm của chúng tôi khi thực 
hiện công việc này. Chúng tôi với tắm lòng chân thành 
sâu sắc cầu mong cho mọi người cùng có thể tiếp cận 
được với Kinh Tạng Pali (kinh Nikayd) và tìm được 
chân đứng trong bộ kinh này. 

—_ Vì vậy, nhằm giới thiệu bộ kinh Nihaya đến với cộng 
đồng Phật tử ở khắp nơi và nhằm giúp cho quỷ đạo 
hữu dễ dàng tiếp cận với kinh Nikaya nên trong phiên 


bản vỉ tính này chúng tôi đã mạo muội cán thận 
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dấu, tô màu những điểm căn bản và trọng tâm trong 
các bài kinh để quỷ đọc giả có thể nhanh chóng nắm 
hiểu được nội dung, ý nghĩa và những điểm quan 
trọng của bài kinh. Công việc này đã được chúng tôi 
thực hiện dựa trên sự thấy biết và kinh nghiệm thực 
hành của bản thân, quý đạo hữu cố gắng đọc đi đọc 
lại và suy nghiệm kỹ từng lời kinh rôi đem áp dụng 
thực hành để có thể tự mình thành tựu Tuệ giác như 
Đức Phật đã chỉ dạy. 

2. Lợi ích của việc nghiên cứu học hỏi bộ kinh này là gì? 

—_ Đi thắng vào lời dạy của Đức Phật, tiếp cận trực tiếp 
với những lời dạy nguyên chất của Đức Phật khi Ngài 
còn tại thế, tránh được sự truyền tải ý nghĩa giáo 
pháp có khi đúng, có khi lệch của các vị này vị kia, 
tránh được việc đến với đạo Phật nhưng nhìn nhận 
và hiểu biết đạo Phật thông qua lăng kính của người 
khác. 

— Biết được với những sự kiện đã từng xảy ra trong thời 
kỳ Đức Phật còn tại thế như: hoàn cảnh xã hội thời 
đó, đời sống thực tế của Đức Phật và các cuộc thuyết 
giảng Chánh Pháp của Ngài. 

—_ Trí tuệ được mở rộng, biết được đôi phần VỀ frí tuệ 
thâm sâu vì diệu của Đức Phật qua các bài thuyết 
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giảng của Ngài và qua các cuộc cật ván, chát ván của 
ngoại đạo. 


Được làm quen với các Pháp học và Pháp hành mà 
Đức Phật đã trình bày dưới nhiễu hình thức đa dạng 
khác nhau. Học hỏi được nhiễu cách tu táp, nhiễu 
phương diện tu tập, không bị hạn chế bó buộc {rong 
một phương điện tu tập theo một trưởng phái nào. 


Có được một cái nhìn trực tiếp, trực diện đối với 
Chánh Pháp, giúp cho người tu tập không đi lệch ra 
ngoài Chánh Pháp, không làm uống phí thời gian và 
công sức mà người tu tập đã bỏ ra để nghiên cứu tìm 
hiểu học hỏi và thực hành Phật Pháp, giúp cho nhiệt 
tình và ước nguyện của người tu học chân chánh được 
thành đạt, có kết quả tốt đẹp và lợi ích thiết thực ngay 
trong đời sống hiện tại. 

Có được đây đủ những phương tiện để thực hiện Pháp 
học vàPháp hành, biết rõ những gì mình cần phải làm 


trên con đường đi đến sự chấm dứt khổ đau. 


Trong khi đọc, nghe, nghiên cứu, học hỏi các bản 
kinh thì tâm được an trú vào trong Chánh Tri Kiến, 
tham sân sỉ được văng mặt trong lúc ấy, tám được an 
trú vào trong Chánh Pháp. 
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—_ Ngay trong hiện tại gieo kết được những thiện duyên 
tốt lành đối với Chánh Pháp của Đức Phật, có thể 
thẳng tiến đến việc tu tập sự giải thoát sanh tử ngay 
trong kiếp hiện tại. Nhưng nếu ngay trong hiện tại 
không đạt được sự giải thoát thì những thiện duyên 
này sẽ giúp được cho các đời sau: khi được sanh ra, 
tâm luôn hướng về sự tìm cầu Chánh Pháp, yêu thích 
tìm kiếm những lời dạy nguyên gốc của Đức Phật, và 
đồng thời tâm cũng luôn hướng về sự không ưa thích 
đối với các tà Pháp, tránh xa các tà thuyết không 
chân chánh, không có cảm xúc cảm tình đối với các 
tà đạo, trảnh được các con đường tu tập sai lệch làm 
uống phí công sức và tâm nguyện của người tu tập 
mà vẫn không đạt được sự giải thoát khổ đau. 


—_ Trong quá trình học hỏi nghiên cứu cần thận các bản 
kinh này thì Chánh Tri Kiến ấi đến thành tựu đây đủ, 
Giới Hạnh ấi đến thành tựu đây đủ, ba kiết sử Thân 
Kiến, Hoài Nghi, Giới Cảm Thủ được đoạn lận, 
chứng được Dự Lưu Quả, là bậc Dự Lưu, chỉ còn tái 
sanh tôi đa là bảy lần giữa chư Thiên và loài người, 
không còn bị đọa vào trong các đường ác sanh nhự 


địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. 


— Khi thân hoại mạng chung nếu bị thất niệm, tâm 


không được tỉnh giác, thì khi tái sanh đời sau, lúc đầu 
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không nhớ được đạo pháp, nhưng sau đó sẽ có những 
nhân duyên đưa đến giúp cho tâm trí từ từ nhớ lại và 
tiếp tục tu tập trong vòng tôi đa bảy lần tái sanh là sẽ 
đi đến sự chứng đạt được tâm hoàn toàn tịch lặng 
thoát ly sanh tử, thoát ly đau khổ, thoát khỏi mọi ràng 
buộc, phiên não đổi với năm thủ uấn. 

3. Lòng triân 


—_ Chúng ta, những người đến với đạo thoát ly sanh tử 
của Đức Phật sau khi Ngài nhập diệt đã trên 2500 
năm, nhưng may mắn quá lớn cho chúng ta đó là việc 
chúng ta vẫn còn được thấy, được gặp, được học hỏi 
và được hành trì theo những bản kinh nguyên chất 
truyền thông của Đức Phát. Xin hạnh phúc tri ân sự 
may mắn này của mình và xin chân thành vô lượng 
cung kính trì án Hòa Thượng Thích Minh Châu, 
người đã bỏ nhiều thời gian, nhiêu tâm huyết để làm 
cho Chánh Pháp được sáng tỏ đổi với những người 


con của Đức Phát tại Việt Nam. 


—_ Xin chân thành cung kính cúi đầu tri ân Hoà Thượng 
- vị ân sự của Phát tử Việt Nam. 


Pháp quốc, ngày 05 tháng 07 năm 2014 
Người trình bày - Chơn Tĩn Toản 
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4 triệu chứng của thối đọa - Kinh 
THÓI ĐỌA - Tăng II, 88 


THÓI ĐỌA -— 7ăng II, 88 


1. Tại đây, Tôn giả Sàriputta gọi các Tỷ-kheo: 


- Này các Hiền giả Tý-kheo. 


- Thưa vâng, Hiên giả. 


Các tÿ-kheo ấy vâng đáp Tôn giả Sàriputta. Tôn giả 
Sàriputta nói như sau: 


- Thưa các Hiền giả, Tỷ-kheo hay Tỷ-kheo-ni nào 
thấy trên tự thần có bốn pháp này, cần phải đi đến 
kết luận răng: "Tôi thôi đọa khỏi các thiện pháp ". 

Đây được Thế Tôn gọi là thối đọa. Thế nào là bốn? 


Tham ái tăng thịnh, 

Sân tăng thịnh, 

S¡ tăng thịnh, 

Đối với các vấn đề có mặt, không có mặt, 
không có tuệ nhãn soi thấu. 


Thưa các Hiền giả, Iy-kheo hay Tỷ-kheo-ni nào thây 
trên tự thân có bôn pháp này, cần phải đi đên kêt luận 
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rằng: "Tôi thối đọa khỏi các thiện pháp ". Đây được 
Thê Tôn gọi là thôi đọa. 


2. Thưa các Hiên giả, Tỷ-kheo hay Tỷ-kheo-ni nào 
thấy trên tự thân có bốn pháp này, cần phải đi đến 
kết luận răng: "Tôi không thối đọa khỏi các thiện 
pháp ". Đây được Thế Tôn gọi là không thôi đọa. Thế 
nào là bốn? 


Thưa các Hiên giả, Tỷ-kheo hay Tỷ-kheo-ni nào thấy 
trên tự thân có bốn pháp này, cần phải đi đến kết luận 
rằng: "Tôi không thối đọa khỏi các thiện pháp ". Đây 
được Thế Tôn gọi là không thối đọa. 
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2 8 sức mạnh của bậc lậu tận - Kinh 
SỨC MẠNH 2 - Tăng III, 587 


SỨC MẠNH 2—7ăng IIL, 587 


1. Rồi Tôn giả Sàriputta đi đến Thế Tôn, sau khi đến, 
đảnh lê Thê Tôn, rôi ngôi xuông một bên. Thê Tôn 
nói với Tôn giả SàrIputta đang ngôi xuông một bên: 


- Này Sàripufta, có bao nhiêu sức mạnh của Tỷ-kheo 
đã đoạn trừ các lậu hoặc ? Thành tựu với những sức 
mạnh gì, Tÿ-kheo đã đoạn trừ các lậu hoặc, tự nhận 
mình đã đoạn diệt các lậu hoặc: "Các lậu hoặc đã 
được ta đoạn tận ”? 


2. - Bạch Thê Tôn, có tám sức mạnh của Tỷ-kheo 

các lậu hoặc. Thành tựu với những sức 
mạnh øì, Tỷ-kheo đã đoạn trừ các lậu hoặc, tự nhận 
mình đã đoạn diệt các lậu hoặc: "Các lậu hoặc đã 
được ta đoạn tận ". Thế nào là tám? 


3.Ở đây, bạch Thế Tôn, Tỷ-kheo đã đoạn tận các lậu 
hoặc khéo thầy nhưự thát với chánh trí tuê rằng tất cả 
các hành là vô thường. Vì rằng, bạch Thê Tôn, Tỷ- 
kheo đã đoạn tận các lậu hoặc, khéo thấy như thật 
với chánh trí tuệ răng tất cả các hành là vô thường. 
Bạch Thế Tôn, đây là sức mạnh của Tỷ-kheo đã đoạn 
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tận các lậu hoặc. Do sức mạnh này, Tỷ-kheo đã đoạn 
tận các lậu hoặc, tự nhận mình đã đoạn diệt các lậu 
hoặc: “Các lậu hoặc đã được ta đoạn tận ". 


4. Lại nữa, bạch Thế Tôn, Tỷ-kheo đã đoạn tận các 
lậu hoặc khéo thấy nhự thật với chánh trí tuê rằng 
các dục ví nhự hỗ than hưng. Vì rằng, bạch Thế 
Tôn, Tỷ-kheo đã đoạn tận các lậu hoặc khéo thây như 
thật với chánh trí tuệ rằng các dục ví như hồ than 
hừng. Bạch Thế Tôn, đây là sức mạnh của Tỷ-kheo 
đã đoạn tận các lậu hoặc. Do sức mạnh này, Tỷ-kheo 
đã đoạn tận các lậu hoặc, tự nhận mình đã đoạn diệt 
các lậu hoặc: "Các lậu hoặc đã được ta đoạn tận ". 


5. Này các Tỷ-kheo. Bạch Thế Tôn, Tỷ-kheo đã đoạn 
tận các lậu hoặc, với đâm thuân xuôi về viễn ly, hoạn 
hỷ về xuất ly, thiên về viên ly, trú ở viễn ly, hoan hỷ 
về xuất ly, đoạn tận hoàn toàn tất cả pháp có thể làm 
trú xứ cho lậu hoặc. Bạch Thê Tôn, đây là sức mạnh 
của Tỷ-kheo đã đoạn tận các lậu hoặc. Do sức mạnh 
này, Tỷ-kheo đã đoạn tận các lậu hoặc, tự nhận mình 
đã đoạn diệt các lậu hoặc: “Các lậu hoặc đã được ta 
đoạn tận ". 


6. Lại nữa, bạch Thế Tôn, Tỷ-kheo đã đoạn tận các 
lậu hoặc, Bốn niệm xứ được tu tập. Bạch Thế Tôn, 
vì rẵng Tỷ-kheo đã đoạn tận các lậu hoặc, Bốn niệm 
xứ được tu tập, được khéo tu tập. Bạch Thế Tôn, đây 
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là sức mạnh của vị Tỷ-kheo ...: "Các lậu hoặc đã 
được ta đoạn tận ". 


7. Lại nữa, bạch Thế Tôn, Tỷ-kheo đã đoạn tận các 
lậu hoặc, Bón như ý túc được tu tập, được khéo tu 
tập... 


Năm căn được tu tập. được khéo tu tập ... 
Năm lực được tu tập, được khéo tu tập ... 
Báy giác chỉ được tu tập, được khéo tu tập ... 


Thánh đạo tắm ngành được tu tập, được khéo tu tập 
... Bạch Thê Tôn, đây là sức mạnh của vị Tỷ-kheo 
...: Các lậu hoặc đã được ta đoạn tận ". 


Bạch Thế Tôn, đây là tám sức mạnh của Tỷ-kheo đã 
đoạn tận các lậu hoặc, thành tựu với tám sức mạnh 
này, Tỷ-kheo đã đoạn tận các lậu hoặc. Do sức mạnh 
này, Tỷ-kheo đã đoạn tận các lậu hoặc, tự nhận mình 
đã đoạn diệt các lậu hoặc: “Các lậu hoặc đã được ta 
đoạn tận ". 
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3 9 chỗ an trú thân niệm, Bị vu khống - 
Kinh SAU KHI AN CƯ - Tăng IV, 96 


SAU KHI AN CƯ - 7ãng IV, 96 
1. Như vậy tôi nghe: 


Một thời, Thế Tôn trú ở SàvatthI, tại Jetavana, khu 
vườn ông Anàthapindika, rồi Tôn giả Sàriputta đi 
đến Thế Tôn, sau khi đến đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi 
xuống một bên. Ngôi xuống một bên, Tôn giả 
Sàriputta bạch Thế Tôn: 


- Bạch Thế Tôn, con đã sống an cư trong mùa mưa 
tại Sàvatthi. Bạch Thê Tôn, nay con muôn ra đi du 
hành trong quôc độ. 


- Này Sàriputta, nay Thây hãy làm những gì Thầy 
nghĩ là hợp thời. 


Rồi Tôn giả Sàriputta từ chỗ ngồi đứng dậy, đánh lễ 
Thé Tôn, thân phía hữu hướng về Ngài rồi ra đi. 


2. Rồi một Tỷ-kheo, sau khi Tôn giả SảàrIputta ra đi 
không bao lâu, bạch Thê Tôn: 


- Bạch Thế Tôn, Tôn giả Sàriputfa xâm phạm con, 
đã bỏ đi du hành không có xin lôi c0H. 
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Thế Tôn cho gọi một Tỷ-kheo: 


- Này Tỷ-kheo, hãy đến nhân danh Ta, nói với 
Sàriputta: “Thưa Hiên giả, bậc Đạo Sư cho gọi Hiên 


„tr 


g1ả`. 
- Thưa vâng, bạch Thế Tôn. 


Tý-kheo ấy, vâng đáp Thế Tôn, đi đến Tôn giả 
SàrIputta, sau khi đên, nói với Tôn giả SàrIputta: 


- Thưa Hiền giả Sàriputta, bậc Đạo Sư cho gọi Hiền 
giả. 

- Thưa vâng, này Hiên giả. 

Tôn giả Sàriputta vâng đáp Tý-kheo ấy. Lúc bấy giờ, 


Tôn giả Mahà Mogsallàna và Tôn giả Ànanda cầm 
chìa khóa, đi từ tinh xá này đên tỉnh xá khác nói răng: 


- Chư Tôn giả hãy đến! Chư Tôn giả hãy đến! Nay 
Tôn giả Sàriputta sẽ rông tiếng rống con sư tử trước 
mặt Thế Tôn. 


3. Rồi Tôn giả Sàriputta đi đến Thế Tôn, sau khi đảnh 
lê Thê Tôn rôi ngôi xuông một bên Thê Tôn, nói với 
Tôn giả SàrIputta đang ngôi xuông một bên: 
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-Ở đây, này SàrIputta, một đồng Phạm hạnh có điều 
bât mãn với Thây: "Bạch Thê Tôn, Tôn giả SàrIputta 
xâm phạm con đã ra đi không có xin lôi con”. 


4. - Thật vậy, bạch Thế Tôn, với ai không an trú thân 
niệm trên thân, người ấy, ở đây, sau khi xâm phạm 
HỘI Vị đồng Phạm hạnh, có thể bỏ đi du hành, không 
có xin lôi. 


-_ Ví như, bạch Thế Tôn, trên đất, người ta quãng đồ 
tịnh, quăng đô bất tịnh,  quăng phẩn uể, quăng 
nước tiểu, nhổ nước miếng, quăng mủ và quăng 
máu; tuy vậy đất không lo âu, không xấu hồ, hay 
không nhàm chán. Cũng vậy, bạch Thê Tôn, cøn 
an trú với tâm như đất, rộng rãi, rộng lớn, vô 
lượng, không hận, không sân. Bạch Thế Tôn, với 
ai không an trú thân niệm, người ấy ở đây, sau khi 
xâm phạm một vị đồng Phạm hạnh, có thê bỏ đi 
du hành, không có xin lỗi. 

-_ Ví như, bạch Thế Tôn, trong nưóc người ta rửa 
đồ tịnh, rửa đồ bất tịnh, rửa sạch phần uễ, rửa 
sạch nước tiểu, rửa sạch nước miếng, rứa sạch 
máu, rửa sạch mủ; tuy vậy nước không lo âu, 
không xấu hỗ, không nhàm chán. Cũng vậy, bạch 
Thé Tôn, con an trú với tâm như nước, rộng Tãi, 
rộng lớn, vô lượng, không hận, không sân. Bạch 
Thế Tôn, với ai không an trú thân niệm, người ây 
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ở đây, sau khi xâm phạm một vị đồng Phạm hạnh, 
có thê bỏ đi du hành, không có xin lỗi. 

-_ Vinhư, bạch Thế Tôn, lứa đốt các đô tịnh, đốt các 
đô bất tịnh, đốt phần uế, đốt nước tiểu, đốt nước 
miếng, đốt mủ, đốt máu; tuy vậy lửa không lo âu, 
không xấu hỗ, không nhàm chán. Cũng vậy, bạch 
Thế Tôn, con an trú với tâm như lửa, rộng Tãi, 
rộng lớn, vô lượng, không hận, không sân. Bạch 
Thế Tôn, với ai không an trú thân niệm, người ây 
ở đây, sau khi xâm phạm một vị đồng Phạm hạnh, 
có thê bỏ đi du hành, không có xin lỗi. 

- Ví như, bạch Thế Tôn, L41/) thổi các đô tịnh, thôi 
các đô bất tịnh, thổi phần uế, thổi nước tiểu, thổi 
nước miễng, thổi mủ, thổi máu; tuy vậy gió không 
lo âu, không xâu hồ, không nhàm chán. Cũng vậy. 
bạch Thế Tôn, con an trú với tâm như gió, rộng 
rãi, rộng lớn, vô lượng, không hận, không sân. 
Bạch Thế Tôn, với ai không an trú thân niệm, 
người ây ở đây, sau khi xâm phạm một vị đồng 
Phạm hạnh, có thể bỏ đi du hành, không có xin 
lỗi. 

-_ Vi như, bạch Thế Tôn, một miếng vất lạu chùi lau 
các đồ tịnh, lau các đô bất tịnh, lau phần uễ, lau 
nước tiểu, lau nước miếng, lau mủ, lau máu; tuy 
vậy miếng vải lau chùi không lo âu, không xấu hồ, 
không nhàm chán. Cũng vậy, bạch Thế Tôn, cøn 
an trú với tâm như miếng vái lau chùi, rộng Trãi, 


TÔN GIÁ SÄRIPUTTA 25) 


TÔN GIÁ SÄRIPUTTA 


rộng lớn, vô lượng, không hận, không sân. Bạch 
Thế Tôn, với ai không an trú thân niệm, người ây 
ở đây, sau khi xâm phạm một vị đồng Phạm hạnh, 
có thê bỏ đi du hành, không có xin lỗi. 

Ví như, bạch Thể Tôn, con trai của một Hgười 
Candàla (Chiên-đa-la: hạ liệt) hay con gái của 
một người Candàla, với tay cầm bát ăn xin, mặc 
đồ rách rưới, đi vào làng hay đi vào thị trấn, với 
một tâm trang ha liệt. Cũng vậy. bạch Thế Tôn, 
con an trú với tâm giống như con Chiên-đà-la, 
rộng rãi, rộng lớn, vô lượng, không hận, không 
sân. Bạch Thế Tôn, với ai không an trú thân niệm, 
người ấy ở đây, sau khi xâm phạm một vị đồng 
Phạm hạnh, có thê bỏ đi du hành, không có xin 
lỗi. 

Ví như, bạch Thế Tôn, một con bò đực. với sừng 
bị cưa, hiện lương, khéo điều phục, khéo huấn 
luyện, đi lang thang từ đường này đến đường 
khác, từ ngã tư này đến ngã tư khác, không hại 
một ai với chân hay với sừng. Cũng vậy, bạch Thế 
Tôn, con an trú với tâm giỗng như một con bò 
đực với sừng bị cưa, rộng rãi, rộng lớn, vô lượng, 
không hận, không sân. Bạch Thế Tôn, với ai 
không an trú thân niệm, người ấy ở đây, sau khi 
xâm phạm một vị đồng Phạm hạnh, có thê bỏ đi 
du hành, không có xin lỗi. 
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-_ Ví như, bạch Thế Tôn, một nữ nhân hay một nam 
nhân còn trẻ tuổi, thanh niên, ưa thích trang điểm, 
sau khi gội đâu, sẽ lo âu, xấu hỗ, nhàm chán nếu 
xác răn, hay xác chó, hay xác người được cuốn 
vào cổ người ấy. Cũng vậy, bạch Thế Tôn, cø lo 
âu, xấu hỗ, nhàm chán với cái thân đây bất tịnh 
này. Bạch Thế Tôn, với ai không an trú thân niệm, 
người ây ở đây, sau khi xâm phạm một vị đồng 
Phạm hạnh, có thê bỏ đi du hành, không có xin 
lỗi. 

-_ Ví như, bạch Thế Tôn, có người mang môt cái bát 
đây mỡ, có thủng nhiêu lồ, thủng nhiêu đường, bị 
chảy, bị rí. Cũng vậy, bạch Thế Tôn, con mang 
cái thân này, có thúng nhiều lỗ, có thủng nhiều 
đường, bị cháy, bị rỉ. Bạch Thế Tôn, với ai không 
an trú thân niệm, người ấy ở đây, sau khi xâm 
phạm một vị đồng Phạm hạnh, có thê bỏ đi du 
hành, không có xin lỗi. 


5. Rồi Tý-kheo ấy từ chỗ ngôi đứng dậy, đắp thượng 
y vào một bên vai, cúi đầu đảnh lê chân Thê Tôn và 
bạch Thê Tôn: 


- Bạch Thể Tôn, con đã phạm một trọng tội. Vì ngu 


sỉ, vì vô mình, vì bất thiện, con đã xuyên tạc Tôn giả 
Sàriputta, không ý thức, trông không, vọng ngôn, 
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không thật. Mong Thế Tôn chấp nhận cho con tội ấy 
là một tội đê con ngăn đón về tương lại. 


- Này Tỷ-kheo, thật là một trọng tội. Vì ngu s1, vì vô 
minh, vì bất thiện, Thầy đã xuyên tạc Tôn giả 
Sàriputta, không ý thức, trống không, vọng ngôn, 
không thật. Này Tỷ-kheo, vì Thây đã thấy tội ấy là 
một tội, đã phát lộ đúng pháp, Ta chấp nhận tội ấy 
cho Thầy. Đây là một sự tiến bộ, này Tỷ- -kheo, trong 
Pháp Luật của bậc Thánh, những ai thấy tội là tội, 
phát lộ đúng pháp, và ngăn đón trong tương lai. 


6. Rồi Thế Tôn, nói với Tôn giả Sàriputta: 

- Này Sàriputta, hãy tha thứ kẻ ngu sỉ này, trước khi 
ở đây, đâu nó sẽ bị vỡ tan làm bảy mảnh. 

- Bạch Thể Tôn, con tha thứ cho Tôn giả ấy, nếu Tôn 
giả ây nói với con: “Hãy tha thứ cho”, và cũng mong 
Tôn giả áây tha thứ cho con. 
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$ Bậc Đại trí, Quảng trí, Tốc trí, Tiệp 
trí, Nhuệ trí, Thế nhập trí - Kinh Tự 
Tứ — Tương I, 419 


Tự Tứ —- 7ơng L, 419 


1) Một thời Thế Tôn ở Sàvatthi, Pubbàràma (Đông 
Viên), Migara - màtu pàsàda (Lộc Mẫu giảng 
đường), cùng với đại chúng Tỷ-kheo khoảng năm 
trăm vị, tất cả đều chứng quả A-la-hán. 


2) Lúc bấy giờ, Thế Tôn, nhân ngày trăng tròn Bó- 
tát Tự tứ, Ngài ngôi g1ữa trời, xung quanh chúng Tỷ- 
kheo đoanh vây. 


3) Rồi Thế Tôn, sau khi nhìn quanh chúng Tý-kheo 
1m lặng, liên bảo các Tỷ-kheo: 


4) - Này các Tỷ-kheo, nay Ta mời các Ông nói lên, 
các ng có điêu gì chỉ trích Ta hay không, về thân 
hay về lời nói? 

5) Được nghe như vậy, Tôn giả Sàriputta từ chỗ ngồi 


đứng dậy, đắp thượng y vào một bên vai, chắp tay 
vái chào Thê Tôn và bạch Thê Tôn: 
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- Bạch Thế Tôn, chúng con không có chỉ trích gì Thế 
Tôn về thân hay về lời nói. Bạch Thế Tôn, con đường 
chưa sanh khởi, Thể Tôn làm cho sanh khởi; con 
đường chưa được rõ biết, Thế Tôn làm cho rõ biết; 
con đường chưa được thuyết giảng, Thế Tôn thuyết 
giảng. Thế Tôn biết đạo, hiểu đạo, thiện xảo về đạo: 
và bạch Thế Tôn, các đệ tử nay là những vị sống 
hành đạo, và sẽ thành tựu (những pháp ấy) vỀ sau. 


Và bạch Thể Tôn, con xin mời Thể Tôn nói lên, Thê 
Tôn có điêu gì chỉ trích con hay không, về thân hay 
về lời nói? 


6) - Này Sàriputta, Ta không có gì chỉ trích Ông về 
thân, hay về lời nói. 


-_ Này Sàriputta, Ông là bậc 
¬_ Này SàrIDuHa, Ông là bác 
¬_ Này SàrIDuHa, Ông là bác 
-_ Này Sàriputta, Ông là bậc 
-_ Này Sàriputta, Ông là bậc 
-_ Này Sàriputta, Ông là bậc 
- Này SadripufHa, ví nhự 
chơn chánh vận chuyển 
bánh xe đã được vua cha vận chuyển. Cũng 
vậy, này SàrIDuHa, 
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- men 


7) - Bạch Thể Tôn, nếu Thể Tôn không có gì chỉ trích 
con về thân hay về lời nói, vậy bạch Thế Tôn, đối với 
khoảng năm trăm Tỷ-kheo này, Thế Tôn có gì chỉ 
trích hay không, về thân hay về lời nói? 


8) - Này Sảriputta, đối với khoảng năm trăm Tỷ-kheo 
này, Ta không có gì chỉ trích vê thân hay vê lời nói. 


Này SàrIputta, trong khoảng năm trăm Tỷ-kheo này, 
sáu mươi Ty-kheo là bậc Tam minh, 6n: 
kheoli B86 chứng được sầu Thắng ií, su mươi T3: 
kheo là bậc Câu giải thoát, và các vị còn lại là bậc 
Tuệ giải thoát. 


9) Rồi Tôn giả Vangìsa từ chỗ ngồi đứng dậy, đặp 
thượng y vào một bên vai, chặp tay vái chào Thê Tôn 
và bạch Thê Tôn: 


10) Bạch Thê Tôn, một vân đê đên với con. Bạch 
Thiện Thệ, một vân đề đên với con. 


11) Thế Tôn nói: 
- Này Vangìsa, hãy nói lên vấn đề ấy! 
12) Rồi Tôn giả Vangìsa trước mặt Thế Tôn nói lên 


những bài kệ tán thán thích ứng: 
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Nay ngày rằm thanh tịnh, 
Năm trăm Tỷ-kheo họp, 
Bậc Thánh cắt kiết phược, 
Vô phiên, đoạn tái sanh. 


Như vua Chuyển luân vương, 
Đại thần hầu xung quanh, 
Du hành khắp bốn phương, 
Đất này đến hải biên. 

Như vậy, các đệ tử, 

Đã chứng được Tam mình, 
Sát hại được tử thần, 

Những vị này hầu hạ, 

Bậc thắng trận chiến trường, 
Chủ lữ hành vô thượng. 


Tất cả con Thế Tôn, 
Không ai là vô dụng, 
Xin chí thành đánh lễ, 
Bậc nhổ tên khát ái, 

Xin tâm thành cung kính, 
Bác dòng họ mặt trời. 
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5 _ Bậc điều phục được tâm - ĐẠI Kinh 
RỪNG SỪNG BÒ - 32 Trung I, 463 


ĐẠI KINH RỪNG SỪNG BÒ 
(Mahagosingasuttam) 


- Bài kinh số 32 — Trưng I, 463 


Như vây tôi nghe. 


Một thời Thế Tôn ở tại khu vườn trong rừng 
Gosinga có nhiều cây ta-la cùng với một số đông 
Thượng Tọa đệ tử nôi tiếng như Tôn giả Sariputta 
(Xá-lợi-phất) Tôn giả Mahamogøallana (Đại Mục- 
kiền-liên), Tôn giả Mahakassapa (Đại Ca-diếp), Tôn 
giả Anuruddha (A-na-luật-đà), Tôn giả Revata (Ly- 
bà-đa), Tôn giả Ananda (A-nan) cùng với một sỐ 
Thượng Tọa đệ tử nổi tiếng khác. Rồi Tôn giả 
Mahamogsallana vào buôi chiều, sau khi tham thiên 
đứng dậy, đi đến chỗ Tôn giả Mahakassapa ở, sau 
khi đến bèn nói với Tôn giả Mahakassapa: 


— Hiển giả Kassapa, chúng ta hãy đến chỗ Tôn 
giả Sariputta đê nghe pháp. 


— Thưa vâng, Hiên giả. 
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Tôn giả Mahakassapa vâng đáp Tôn giả 
Mahamoøgøsallana. Rồi Tôn giả Mahamogsallana, 
Tôn giả Mahakassapa và Tôn giả Anuruddha đi đến 
chỗ Tôn giả Sariputta để nghe pháp. Tôn giả Ananda 
thy Tôn giả Mahamogsallana, Tôn giả 
Mahakassapa và Tôn giả Anuruddha đi đến chỗ Tôn 
giả Sariputta để nghe pháp, sau khi thấy vậy liền đi 
đến chỗ Tôn giả Revata và nói với Tôn giả Revata: 


- Này Hiền giả Revata, các bậc Thượng nhân 
như vậy đã đến chỗ Tôn giả Sariputta để nghe pháp. 
Này Hiền giả Revata, chúng ta hãy đi đến chỗ Tôn 
giả Sariputta để nghe pháp. 


— Thưa vâng, Hiên giả. 


Tôn giả Revata vâng đáp Tôn giả Ananda. Rồi 
Tôn giả Revata và Tôn giả Ananda đi đến chỗ Tôn 
giả Sariputta để nghe pháp. Tôn giả Sariputta thấy 
Tôn giả Revata, Tôn giả Ananda từ xa đi đến, sau khi 
thây bèn nói với Tôn giả Ananda: 


— Tôn giả Ananda hãy đến đây, thiện lai, Tôn 
giả Ananda, vị thị giả Thế Tôn, vị hầu cận Thế Tôn. 
Này Hiền giả Ananda, khả ái thay khu rừng Gosinga! 
Đêm rằm sáng trăng, cây Ta la trổ hoa cùng khắp, 
hương trời như được tỏa rộng khắp nơi. Này Hiền giả 
Ananda, hạng Tỷ-kheo nào có thê làm chói sáng khu 
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rừng GŒosinga? 


—- Ở đây, này. Hiền giả Sariputta, Tỷ-kheo nghe 


gìn giữ điều đã nghe, tích tụ điều đã nghe. 
Những pháp sơ thiện, trung thiện, hậu thiện, văn 
nghĩa cụ túc, nói lên phạm hạnh hoàn toàn thanh tịnh, 
những pháp ấy được vị ấy nghe nhiều và gìn giữ kỹ, 
được lập lại lớn tiếng, được ý tư duy, được tri kiến 
khéo quán sát; vị ây thuyết pháp cho bốn hội chúng 
với văn cú viên dung, lưu loát, với mục đích đoạn trừ 
mọi tùy miên. Này Hiền giả Sariputta, hạng Tỷ-kheo 
này có thể làm sáng chói khu rừng Gosinga. 


Khi nghe nói vậy, Tôn giả Sariputfa nói với Tôn 
giả Revata: 


- Này Hiền giả Revata, Tôn giả Ananda đã trả 
lời theo sự giải thích của mình. Ở đây, nay chúng tôi 
hỏi Tôn giả Revata: Này Hiên giả Revata, khả ái thay 
ngôi rừng Gosinga... (như trên)... Này Hiền giả 
Revata, hạng Tỷ-kheo nào làm sáng chói khu rừng 
Gosinga? 


— Ở đây, này Hiền giả Sariputta, Tý-kheo ưa 
vui thú đời sống tịnh cư, nội 
tâm tu pháp, tịnh chỉ, không gián đoạn thiền định, 
thành tựu quán hạnh, luôn luôn lui tới các chỗ không 
tịch. Này Hiền giả Sariputta, hạng Ty-kheo này có 
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thê làm sáng chói khu rừng Gosinga. 


Khi nghe nói vậy, Tôn giả Sariputfa nói với Tôn 
giả Anuruddha: 


- Này Hiền giả Anuruddha, Tôn giả Revata đã 
trả lời theo sự giải thích của mình. Ở đây, nay chúng 
tôi hỏi Tôn giả Anuruddha: Này Hiền giả 
Anuruddha, khả ái thay ngôi rừng Gosinga... (như 
trên)... Này Hiền giả Anuruddha, hạng Tý-kheo nào 
làm sáng chói khu rừng Gosinga? 


— Ở đây, này Hiển giả Sariputta, Tỷ-kheo, với 
, siêu nhiên, quán sát ngàn thế 
giới. Này Hiên giả Sariputta, ví như một người có 
mắt lên trên đỉnh một ngôi lầu tốt đẹp, quán sát một 
ngàn đường vòng xung quanh. Cũng vậy, này Hiền 
giả Sariputta, Tỷ-kheo, với thiên nhãn thanh tịnh, 
siêu nhiên, quán sát ngàn thế giới. Này Hiền giả 
Sariputta, hạng Tỷ-kheo như vậy có thể làm sáng 
chói khu rừng Gosinøa. 


Khi nghe nói vậy, Tôn giả Sariputfa nói với Tôn 
giả Mahakassapa: 

- Này Hiên giả Kassapa, Tôn giả Anuruddha đã 
trả lời theo sự giải thích của mình. Ở đây, nay chúng 
tôi hỏi Tôn giả Kassapa: Này Hiện giả Kassapa, khả 
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ái thay ngôi rừng Gosinga... (như trên)... Này Hiền 
giả Kassapa, hạng Iỷ-kheo nào làm sáng chói khu 
rừng Œosinga? 


— Ở đây, này Hiền giả Sariputta, Tỷ-kheo, tự 

và tán thán đời sống ở rừng 
núi, tự mình sông khất thực, và tán thán đời sống khất 
thực, tự mình mặc y phần tảo và tán thán hạnh mặc 
y phần tảo, tự mình sống với ba y và tán thán hạn ba 
y, tự mình sống thiểu dục và tán thán hạnh thiêu dục, 
tự mình sống biết đủ và tán thán hạnh biết đủ, tự 
mình sống độc cư và tán thân hạnh sống độc cư, tự 
mình sống không nhiễm thế tục và tán thán hạnh 
không nhiễm thế tục, tự mình tinh cần, tinh tân và 
tán thán hạn tinh cần, tỉnh tắn, tự mình thành tựu giới 
hạnh và tán thán sự thành tựu giới hạnh, tự mình 
thành tựu Thiền định và tán thán sự thành tựu thiền 
định, tự mình thành tựu trí tuệ và tán thán sự thành 
tựu trí tuệ, tự mình thành tựu giải thoát và tán thán 
sự thành tựu giải thoát, tự mình thành tựu giải thoát 
tri kiến và tán thán sự thành tựu giải thoát tri kiến. 
Này Hiên giả Sariputta, hạng Tý-kheo như vậy có thê 
làm sáng chói khu rừng Gosinsa. 


Khi nghe nói vậy, Tôn giả SariIputta nói Tôn giả 
Mahamoøgsallana: 
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— Hiền giả Moggallana, Tôn giả Mahakassapa 
đã trả lời theo sự giải thích của mình. Ở đây, nay 
chúng tôi hỏi Tôn giả Mahamogøsallana: Này Hiển 
giả Moggallana, khả ái thay khu rừng Gosingal... 
Này Hiên giả Mogsallana, hạng Tỷ-kheo nào có thể 
làm sáng chói khu rừng Gosinga? 


— Ở đây, này Hiền giả Sariputta, hai Tỷ-kheo 
đàm luận về Abhidhamma (A-tỳ-đàm). Các vị ây hỏi 
nhau câu hỏi, và khi được hỏi, các vị trả lời được với 
nhau chớ không dừng lại (không trả lời được), và 
cuộc đàm luận về pháp được tiếp tục. Này Hiền giả 
Sariputta, hạng Tý-kheo như vậy có thể làm sáng 
chói khu rừng Gosinøa. 


Rồi Tôn giả Mahamogsallana nói với Tôn giả 
SarIpuftta: 


— Hiền giả Sariputta, chúng tôi đã trả lời theo sự 
giải thích của chúng tôi. Ở đây, nay chúng tôi hỏi 
Tôn giả Sariputta: Này Hiển giả Sariputta, khả ái 
thay, khu rừng Gosingal Đêm rằm sáng trăng, cây 
Ta-la trổ hoa cùng khắp, hương trời như được tỏa 
rộng khắp nơi. Này Hiên giả Sariputta, hạng Tý-kheo 
nào có thể làm sáng chói khu rừng Gosinga? 


— Ở đây, này Hiền giả Mogsallana, Tỷ-kheo 
, không phải Tỷ-kheo không điêu 
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phục được tâm. An trú quả nào vị ấy muốn an trú vào 
buổi sáng, vị ây an trú quả ấy vào buổi sáng; an trú 
quả nào VỊ ấy muốn an trú vào buổi trưa, VỊ ây an trú 
quả ây buôi trưa; an trú quả nào vị ấy muôn an trú 
vào buổi chiều, vị ấy an trú quả ấy vào buổi chiêu. 
Hiền giả Moggallana, ví như một vị vua hay vị đại 
thần của vua có một tủ áo đựng đây những áo có 
nhiều màu sắc khác nhau. Cặp áo nào nhà vua muốn 
mặc vào buổi sáng, nhà vua mặc cặp áo ây vào buổi 
sáng; cặp áo nào nhà vua muốn mặc vào buổi trưa, 
nhà vua mặc cặp áo ây vào buổi trưa; cặp áo nào nhà 
vua muốn mặc vào buổi chiều, nhà vua mặc Cặp áo 
ây vào buổi chiều. Cũng vậy, này Hiền giả 
Mogsgallana, Tỷ-kheo điều phục được tâm, không 
phải Tỷ-kheo không điều phục được tâm. An trú quả 
nào Tỷ-kheo ây muôn an trú vào buổi sáng, vị ấy an 
trú quả ấy vào buổi sáng; an trú quả nào Tỷ- -kheo â ấy 
muốn an trú vào buổi trưa, VỊ ây an trú quả ây vào 
buổi trưa; an trú quả nào vị Tỷ- -kheo â ây muôn an trú 
vào buổi chiều, vị ấy an trú quả ấy vào buổi chiêu. 
Này Hiền giả Moggallana, hạng Tỷ-kheo như vậy có 
thể làm sáng chói khu rừng Gosinga. 

Rồi Tôn giả Sariputta nói với các Tôn giả ấy: 

— Này chư Hiền, chúng ta đã trả lời theo sự giải 
thích của chúng ta. Chư Hiền, chúng ta hãy đi đến 
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chỗ Thế Tôn ở và thuật lại vấn đề này cho Thế Tôn 
rõ. Thê Tôn trả lời chúng ta như thê nào, chúng ta sẽ 
như vậy thọ trì. 


— Thưa vâng, Hiên giả. 


Các Tôn giả ây vâng đáp Tôn giả Sariputta. Rồi 
những Tôn giả ấy đi đến chỗ Thế Tôn ở, sau khi đến, 
đảnh lễ Thế Tôn và ngôi xuống một bên. Sau khi 
ngôi xuống một bên, Tôn giả Sariputta bạch Thế 
Tôn: 


—- Ở đây, bạch Thế Tôn, Tôn giả Revata và Tôn 
giả Ananda đến tại chỗ con ở để nghe pháp. Bạch 
Thế Tôn, con thấy Tôn giả Revata và Tôn giả 
Ananda từ xa đi đến; thấy vậy, con nói với Tôn giả 
Ananda: 


— Tôn giả Ananda, hãy đến đây, thiện lai Tôn 
giả Ananda, vị thị giả Thế Tôn, vị hầu cận Thế Tôn. 
Này Hiện giả Ananda, khả ái thay khu rừng Gosinga! 
Đếm răm sáng trăng, cây ta-la trỗ hoa cùng khắp, 
hương trời như được tỏa rộng khắp nơi. Này Hiên giả 
Ananda, hạng Tỷ-kheo nào có thể làm sáng chói khu 
rừng Gosinga? °” 


Bạch Thê Tôn, được hỏi vậy, Tôn giả Ananda 
trả lời với con như sau: 
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"— Ở đây, Hiền giả Sariputta, Tý-kheo nghe 
nhiều, gìn giữ điều đã nghe, tích tụ điều đã nghe. 
Những pháp sơ thiện, trung thiện, hậu thiện, văn 
nghĩa cụ túc, nói lên phạm hạnh hoàn toàn thanh tịnh, 
những pháp â ây được vị ấy nghe nhiều và giữ gìn kỹ, 
được lập lại lớn tiếng, được ý tư duy, được tri kiến 
khéo quán sát. Vị ấy thuyết pháp cho bốn hội chúng 
với văn cú viên dung, lưu loát, với mục đích đoạn trừ 
mọi tùy miên. Này Hiền giả Sariputta, hạng Tỷ-kheo 
này có thể làm sáng chói khu rừng Gosinga." 


— Lành thay, lành thay, Sariputta! Nếu trả lời 
cho được chơn chánh, Ananda phải trả lời như vậy. 
Này Sariputta, Ananda là bậc đa văn, gìn giữ điều đã 
nghe, tích tụ điều đã nghe. Những pháp sơ thiện, 
trung thiện, hậu thiện, văn nghĩa cụ túc, nói lên phạm 
hạnh hoàn toàn thanh tịnh, những pháp ấy được vị ây 
nghe nhiều và gìn giữ kỹ, được lập lại lớn tiếng, được 
ý tư duy, được tri kiến khéo quán sát. Vị ấy thuyết 
pháp cho bốn hội chúng, với văn cú viên dung lưu 
loát, với mục đích đoạn trừ mọi tùy miên. 


— Bạch Thê Tôn khi nghe nói vậy, con nói với 
Tôn giả Revata: 


"— Này Hiên giả Revata, Tôn giả Ananda, đã trả 
lời theo sự giải thích của mình. Ở đây, nay chúng tôi 
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hỏi Tôn giả Revata: 


"— Này Hiền giả Revata, khả ái thay ngôi rừng 
Gosinga... (như trên)... Này Hiền giả Revata, hạng 
Tý-kheo nào có thể làm sáng chói khu rừng 
Gosinga"”. 


"— Ở đây, này Hiền giả Sariputta, Tỷ-kheo ưa 
thích đời sống tịnh cư, vui thú đời sống tịnh cư, nội 
tâm tu tập tịnh chỉ, không gián đoạn thiền định, thành 
tựu quán hạnh, luôn luôn lui tới các chỗ không tịch. 
Này Hiên giả Sariputta, hạng Tý-kheo này có thê làm 
sáng chói khu rừng Gosinga". 


— Lành thay, lành thay, Sariputta! Nếu trả lời 
cho được chơn chánh, Revata phải trả lời như vậy. 
Này Sariputta, Revata ưa thích đời sống tịnh cư, vui 
thú đời sống tịnh cư, nội tâm tu tập tịnh chỉ, không 
gián đoạn thiên định, thành tựu quán hạnh, luôn luôn 
lui tới các chỗ không tịch. 


— Bạch Thê Tôn, khi được nói vậy, con nói với 
Tôn giả Anuruddha như sau: 


"— Này Hiền giả Anuruddha, Tôn giả Revata đã 


trả lời theo sự giải thích của mình. Ở đây, nay chúng 
tôi hỏi Tôn giả Anuruddha: 
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"— Này Hiền giả Anuruddha, khả ái thay ngôi 
rừng Gosinga.. (như trên). Này Hiền giả 
Anuruddha, hạng Tỷ-kheo nào làm sáng chói khu 
rừng Œosinga?" 


Bạch Thê Tôn, được nói vậy, Tôn giả 
Anuruddha nói với con: 


"— Này Hiên giả Sariputta, ở đây, Tý-kheo với 
thiên nhãn thanh tịnh siêu nhiên, quán sát ngàn thế 
giới. Này Hiển giả Sariputta, ví như một người có 
mắt, lên trên đỉnh một ngôi lầu tốt đẹp rồi quán sát 
một ngàn đường vòng xung quanh. Cũng vậy, này 
Hiền giả Sariputta, Tỷ-Kheo với thiên nhãn thanh 
tịnh siêu nhiên quán sát ngàn thế giới. Này Hiền giả 
Sariputta, hạng Tỷ-kheo như vậy có thể làm sáng 
chói khu rừng Gosinga”". 


- Lành thay, lành thay, Sariputta! Nếu trả lời cho 
được chơn chánh, Anuruddha phải trả lời như vậy. 
Này SarIputta, chính Anuruddha với thiên nhãn 
thanh tịnh siêu nhiên quán sát ngàn thế giới. 


— Bạch Thê Tôn, được nói vậy, con nói với Tôn 
giả Mahakassapa: 


"— Này Hiển giả Kassapa, Tôn giả Anuruddha 
đã trả lời theo sự giải thích của mình. Ở đây, nay 
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chúng tôi hỏi Tôn giả Kassapa: 


— Khả ái thay ngôi rừng Gosingal... (như 
trên)... Này Hiên giả Kassapa, hạng Tỷ-kheo nào làm 
sáng chói khu rừng Gosinga?" 


Bạch Thê Tôn, được nói vậy, Tôn giả 
Mahakassapa nói với con: 


"— Ở đây, này Hiền giả Sariputta, Tỷ-kheo tự 
mình sống ở rừng núi và tán thán đời sống ở rừng 
núi, tự mình sống khất thực và tán thán đời sống khất 
thực, tự mình mặc y phần tảo và tán thán hạnh mặc 
\ phân tảo, tự mình sống với ba y và tán thán hạnh 
ba y, tự mình sống thiểu dục và tán thán hạnh thiểu 
dục, tự mình sống biết đủ và tán thán hạnh biết đủ, 
tự mình sống độc cư và tán thán hạnh độc cư, tự mình 
sống không nhiễm thế tục và tán thán hạnh không 
nhiễm thế tục, tự mình tinh cần, tinh tấn và tán thán 
hạnh tinh cần, tinh tắn, tự mình thành tựu giới hạnh 
và tán thán sự thành tựu giới hạnh, tự mình thành tựu 
thiên định và tán thán sự thành tựu thiền định, tự 
mình thành tựu trí tuệ và tán thán sự thành tựu trí tuệ, 
tự mình giải thoát và tán thán sự thành tựu giải thoát, 
tự mình thành tựu giải thoát tri kiến và tán thán sự 
thành tựu giải thoát tri kiến. Này Hiển giả Sariputta, 
hạng Tỷ-kheo ấy có thể làm sáng chói khu rừng 


TÔN GIÁ SÄRIPUTTA 42 


Gosinga.” 


— Lành thay Sariputta! Nếu trả lời cho được 
chân chánh, Kassapa phải trả lời như vậy. Này 
Sariputta, Kassapa tự mình sống ở rừng núi và tán 
thán đời sống ở rừng núi... tự mình thành tựu giải 
thoát tri kiễn và tán thán sự thành tựu giải thoát tri 
kiên. 


— Bạch Thê Tôn, được nói vậy, con nói với Tôn 
giả Mahamogøsallana: 


"— Hiền giả Moggallana, Tôn giả Mahakassapa 
đã trả lời theo sự giải thích của mình. Ở đây, nay 
chúng tôi hỏi Tôn giả Mahamogsallana: 


"— Này Hiền giả Mogsallana, khả ái thay khu 
rưng Gosinga!... Này Hiên giả Moggallana, hạng Tỷ- 
kheo nào có thê làm sáng chói khu rừng Gosinga?" 


Bạch Thê Tôn, được nói vậy, Tôn giả 
Mahamoøgøallana nói với con: 


"— Ở đây, này Hiền giả Sariputta, hai Tỷ-kheo 
đàm luận về Abhidhamma, (A-tỳ-đàm). Họ hỏi nhau 
câu hỏi, và khi được hỏi, họ trả lời được với nhau, 
chớ không dừng lại vì không trả lời được, và cuộc 
đàm luận về pháp của họ được tiếp tục. Này Hiền giả 
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Sariputta, hạng Tỷ-kheo như vậy có thể làm sáng 
chói khu rừng Gosinga. " 


— Lành thay Sariputta! Nếu trả lời cho được 
chơn chánh, Moggallana phải trả lời như vậy. Này 
Sariputta, Mogsallana là bậc thuyêt về Chánh pháp. 


Được nói vậy, Tôn giả Mahamogøgallana bạch 
Thê Tôn: 


— Bạch Thê Tôn, con nói với Tôn giả SarIputta, 
như sau: 


"— Hiền giả Sariputta, chúng tôi đã trả lời theo 
sự giải thích của chúng tôi. Ở đây, nay chúng tôi hỏi 
Tôn giả SarIputta: 


"~ Này Hiền giả Sariputta, khả ái thay khu rừng 
Gosinga!l Đêm răm sáng trăng, cây ta-la trổ hoa cùng 
khắp, hương trời như tỏa rộng khắp nơi. Này Hiền 
giả Sariputta, hạng Tý-kheo nào có thê làm sáng chói 
khu rừng Gosinga?” 


— Bạch Thê Tôn, được nói vậy, Tôn giả 
SarIputfa nói với con: 


¬_ Ở đây, này Hiển giả Moggallana, Tỷ-kheo 
điêu phục được tâm, không phải Tỷ-kheo không điêu 
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phục được tâm. An trú quả nào vị ấy muốn an trú vào 
buôi sáng, vị ấy an trú quả ấy vào buôi sáng; an trú 
quả nào vị ây an trú vào buôi trưa, vị ây an trú quả 
ây vào buôi trưa; an trú quả nào VỊ ấy muốn an trú 
vào buổi chiều, vị ấy an trú quả ấy vào buổi chiêu. 
Hiển giả Moggallana, ví như một vị vua hay vị đại 
thần của vua có một tủ áo đựng đây những áo có 
nhiều màu sắc khác nhau. Cặp áo nào nhà vua muốn 
mặc vào buôi sáng, nhà vua mặc cặp áo ấy vào buỗi 
sáng; cặp áo nào nhà vua muốn mặc vào buổi trưa, 
nhà vua mặc cặp áo ây vào buôi trưa; cặp áo nào nhà 
vua muốn mặc vào buổi chiều, nhà vua mặc Cặp áo 
ây vào buổi chiều. Cũng vậy, này Hiền giả 
Mogsgallana, Tỷ-kheo điều phục được tâm, không 
phải Tỷ-kheo không điều phục được tâm. An trú quả 
nào Tỷ-kheo ây muôn an trú vào buổi sáng, Tỷ- -kheo 
ây an trú quả ây vào buổi sáng;, an trú quả nào VỊ ấy 
muốn an trú vào buổi trưa, vị ây an trú quả ây vào 
buổi trưa; an trú quả nào vị ấy muốn an trú vào buôồi 
chiều, vị ấy an trú quả ấy vào buổi chiều. Này Hiền 
giả Moggallana, hạng Tỷ-kheo như vậy có thê làm 
sáng chói khu rừng Gosinga?." 


— Lành thay, lành thay, Moggallana! Nếu trả lời 
cho được chơn chánh, Sariputta phải trả lời như vậy. 
Này Mogsallana, Sariputta điều phục được tâm, 
không phải Sariputta không điều phục được tâm. An 
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trú quả nào VỊ ây muốn an trú vào buỗồi sáng, VỊ ây an 
trú quả ây vào buổi sáng; an trú quả nào vỊ Ấy muốn 
an trú vào buồi trưa, vị ây an trú quả ây vào buổi trưa; 
an trú quả nào vị ấy muốn an trú vào buổi chiều, vị 
ấy an trú quả ấy vào buổi chiều. 


Khi được nói vậy, Tôn giả Sariputta bạch Thế 
Tôn: 


- Bạch Thế Tôn, vị nào đã khéo trả lời (câu hỏi 
được đặt ra)? 


— Này Sariputta, tất cả đều lần lượt khéo trả lời. 


Và này các Ông hãy nghe Ta nói hạng Tỷ-kheo 
nào có thê làm sáng chói khu rừng Œosinga2 


Ở đây, này Sariputta, Tỷ-kheo, sau buổi ăn, sau 
khi đi khất thực về, ngôi kiết-già, lưng thắng, đặt 
niệm trước mặt, và nghĩ răng: '”Fa sẽ không bỏ ngồi 
kiết-già này cho đến khi tâm của ta được khéo giải 
thoát các lậu hoặc, không có chấp thủ". Này 
Sariputta, hạng Tỷ-kheo như vậy có thể làm sáng 
chói khu rừng Gosinøa. 


Thế Tôn thuyết giảng như vậy. Các Tôn giả ấy 
hoan hỷý, tín thọ lời Thê Tôn dạy. 
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6 Bị phiền nhiễu - Kinh DIỆT THỌ 
TƯỞNG ĐỊNH - Tăng II, 622 


DIỆT THỌ TƯỞNG ĐỊNH - 7ðng II, 622 


1. Tại đấy, Tôn giả Sàriputta bảo các Tỷ-kheo:...(như 
trên)... 


2. Ở đây, này các Hiền giả, Tỷ-kheo đầy đủ giới, đầy 
đủ định, đây đủ tuệ có thể nhập vào một cách hoàn 
toàn và xuất khỏi Diệt thọ tưởng định; sự kiện này 
có thể xảy ra. Nếu ngay trong hiện tại, vị ấy không 
đạt được chánh trí, thời vị ây chắc chắn vượt khỏi 
cộng trú với chư Thiên, ăn các món ăn đoàn thực, 
được sanh với thân do ý làm ra, (với điều kiện) vị ây 
có thể nhập vào và xuất khỏi Diệt thọ tưởng định; sự 
kiện này có xảy ra. 


Khi được nói vậy, Tôn giả Udày! nói với Tôn giả 
SàrIpufta: 


- Không có sự kiện này, thưa Hiển giả Sàriputta, 
không có trường hợp này: "Răng vị Tỷ-kheo chắc 
chăn vượt khỏi cọng trú với chư Thiên, ăn các món 
ăn đoàn thực, được sanh với thân do ý làm ra, VỊ ây 
có thể nhập vào xuất khỏi Diệt thọ tưởng định"; sự 
kiện này không xảy ra. 
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Lần thứ hai... Lần thứ ba, Tôn giả SàrIputta bảo các 
Tỷ-kheo: 


- Ở đây, này các Hiền giả, Tỷ-kheo đầy đủ giới, đầy 
đủ định, đầy đủ tuệ có thể nhập vào và xuất khỏi Diệt 
thọ tưởng định; sự kiện này có xảy ra. Nếu ngay 
trong hiện tại, vị ây không đạt được chánh trí, thời vị 
ây chắc chăn vượt khỏi cọng trú với chư Thiên, ăn 
các món ăn đoàn thực, được sanh với thân do ý làm 
ra, (với điều kiện) vị ấy có thể nhập vào và xuất khỏi 
Diệt thọ tưởng định; sự kiện này có xảy ra. 


Lần thứ ba, Tôn giả Udàyi nói với Tôn giả Sàriputta: 


- Không có sự kiện này, thưa Hiền g1ả Sàriputta: 
"Không có trường hợp này răng vị Tỷ-kheo chắc 
chăn vượt khỏi cọng trú với chư Thiên, ăn các món 
ăn đoàn thực, được sanh với thân do ý làm ra, VỊ ây 
có thể nhập vào xuất khỏi Diệt thọ tưởng định"; sự 
kiện này không xảy ra. 


3. Rồi Tôn giả Sảriputta suy nghĩ như sau: "Cho đến 
lần thứ ba, Tôn giả Udày¡ phản kháng ta và không 
một Tỷ-kheo nào tùy hỷ ta, vậy ta hãy đi đến Thế 
Tôn". Rồi Tôn giả Sàriputta đi đến Thế Tôn, sau khi 
đến, đảnh lễ Thế Tôn, rồi ngồi xuỗống một bên. Ngồi 
xuống một bên, Tôn giả Sàriputta bảo các Tỷ-kheo: 


TÔN GIÁ SÃRIPUTTA 49 


- Ở đây, này các chư Hiên, Tỷ-kheo đây đủ giới, đầy 
đủ định, đây đủ tuệ... (với điều kiện) vị ấy có thê 
nhập vào và xuất khỏi Diệt thọ tưởng định; sự kiện 
này có thê xảy ra... 


Lần thứ ba, Tôn giả Udàyi nói với Tôn giả Sàriputta: 


- Không có sự kiện này, thưa Hiển giả Sàriputta, 
không có trường hợp này, răng: "Tỷ-kheo chắc chăn 
vượt khỏi cọng trú với chư Thiên, ăn các món ăn 
đoàn thực và được sanh với thân do ý làm ra, (với 
điều kiện) vị ấy có thể nhập vào xuất khỏi Diệt thọ 
tưởng định”; sự kiện này không xảy ra. 


4. Rồi Tôn giả Sảriputta suy nghĩ như sau: “7zước 
mặt Thể Tôn, Tôn giả Udàyi cho đến ba lần phản 
kháng ta và không một Tỷ-kheo nào tùy hỷ ta, vậy 1a 
hãy ứn lặng “. Rồi Tôn giả Sàriputta giữ im lặng. Rồi 
Thế Tôn bảo Tôn giả Udày¡: 


- Này Udàyi, Thầy đi đến kết luận ai có thân do ý 
làm ra? 


- Bạch Thế Tôn, có Chư Thiên vô sắc, do tưởng làm 
ra. 


- Này Udày¡, Thầy nghĩ thế nào mà nói lên câu nói 
của kẻ ngu, không thông minh sáng suôt? 
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5. Rồi Thế Tôn bảo Tôn giả Ànanda: 


- Này Ànanda, các Thầy có thể nhìn một cách thản 
nhiên khi một Tỷ-kheo trưởng lão bị làm phiên não 
như vậy. Này Ànanda, lòng từ bì không có thể khởi 
lên một khi Tỷ-kheo trưởng lão bị làm phiên não! 
(mà các Thầy không có phản ứng). 


Rồi Thế Tôn bảo các Tý-kheo: 


- Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo đầy đủ giới, đầy 
đủ định, đầy đủ tuệ có thể nhập vào và xuất khỏi Diệt 
thọ tưởng định; sự kiện này có thê xảy ra. Nếu ngay 
trong hiện tại, không thể đạt được chánh trí, vị ây 
chắc chắn vượt khỏi cộng trú với chư Thiên, ăn các 
món ăn đoàn thực, được sanh với thân do ý làm ra, 
(với điều kiện) vị ây có thể nhập vào và xuất khỏi 
Diệt thọ tưởng định; sự kiện này có xảy ra. 


Thế Tôn nói như vậy. Sau khi nói như vậy, bậc Thiện 
Thệ từ chỗ ngôi đứng dậy, đi vào tinh xá. 


6. Rồi Tôn giả Ànanda, sau khi Thế Tôn đi không 
bao lầu, đi đên Tôn giả Upavàna, sau khi đên, nói với 
Tôn giả Upavàna: 


- Ở đây, này Hiền giả Upavàna, một số người làm 
phiên não Tỷ-kheo trưởng lão và chúng ta không aI 
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đặt câu hỏi. Do vậy, thật không có gì kỳ lạ, thưa Hiền 
giả, răng Thế Tôn, vào buổi chiêu, sau khi từ chỗ 
Thiền tịnh đứng dậy, nêu lên vấn đề này và sự việc 
như thế nào, kê lại cho Tôn giả Upavàna nghe tất cả. 
Nay chúng ta cảm thấy sợ hãi. 


7. Rồi Thế Tôn, vào buôi chiều, từ chỗ ngôi đứng 
dậy, đi đến ngôi giảng đường, sau khi đến liên ngôi 
trên chỗ đã soạn sẵn. Sau khi ngôi, Thế Tôn nói với 
Tôn giả Upanàva: 


- Này Upavàna, thành tựu bao nhiêu pháp, Tỷ-kheo 
trưởng lão được các đồng Phạm hạnh ái mộ, thích ý, 
tôn trọng và noi gương tu tập? 


- Bạch Thế Tôn, thành tựu năm pháp, Tỷ-kheo 
trưởng lão được các đông Phạm hạnh ái mộ, thích ý, 
tôn trọng và được no1 gương tu tập. Thê nào là năm? 


8. Ở đây, bạch Thế Tôn, vị Tỷ-kheo trưởng lão giữ 
giới, sông được bảo vệ với sự bảo vệ của giới bốn... 
(xem trước #87 số IX Phẩm Trưởng Lão) và an trú 
ngay trong hiện tại vô lậu tâm giải thoát, tuệ giải 
thoát. 


Thành tựu năm pháp này, bạch Thế Tôn, Tỷ-kheo 


trưởng lão đối với các đồng Phạm hạnh ái mộ, thích 
ý, tôn trọng và được noI gương tu tập. 
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9. - Lành thay, lành thay, này Upavàna† Thành tựu 
năm pháp này, Tỷ-kheo trưởng lão đối với các đồng 
Phạm hạnh ái mộ, thích ý, tôn trọng và được noi 
gương tu tập. Nếu Tỷý-kheo trưởng lão không có 
được năm pháp này, thời có phải các đồng Phạm 
hạnh cung kính, tôn trọng, đảnh lễ, cúng dường vị ấy 
vì răng rụng, tóc bạc và da nhăn. Do vậy, này 
Upavana, do năm pháp này có hiện hữu trong Tỷ- 
kheo trưởng lão, cho nên các đồng Phạm hạnh cung 
kính, tôn trọng, đảnh lễ, cúng dường vị ấy. 
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7 Chỉ có Ta hay Sariputta.  - Kinh 
CATUMA - 67 Trung IL, 253 


KINH CATUMA 
(Catuma suttam) 


- Bài kinh số 67 — Trung II, 253 


Như vây tôi nghe. 


Một thời Thế Tôn ở tại Catuma trong rừng cây 
Kha-lưu-lạc. Lúc bấy giờ, khoảng năm trăm Tỷ- 
kheo, do Sariputta và Mogsallana cầm đầu cùng đến 
Catuma để yết kiến Thế Tôn. Và các Tý-kheo mới 
đến chào đón các vị cựu trú Tỷ-kheo. Trong khi các 
sàng tọa được sửa soạn và y bát được cất dọn, nên 
các tiếng náo động ôn ào khởi lên. Rồi Thế Tôn bảo 
Tôn giả Ananda: 

- Này Ananda, các tiếng náo động ồn ào kia là 


các tiếng øì, thật giống như tiếng hàng đánh cá tranh 
giành cá với nhau. 
- "Bạch Thế Tôn, đó là khoảng năm trăm Tỷ- 


kheo, do Sariputta và Mogsallama cầm đầu, đã đến 
Catuma đê yêt kiên Thê Tôn. Và các Tỷ-kheo mới 
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đên chào đón các vị cựu trú Tỷ-kheo. Trong khi các 
sàng tọa được sửa soạn và y bát được cât dọn, các 
tiêng náo động ôn ào khởi lên. 


— Vậy này Ananda, hãy nhân danh Ta bảo các 
Tỷ-kheo ây: "Bậc Đạo Sư cho gọi các Tôn giả”. 
— Thưa vâng, bạch Thế Tôn. 


Tôn giả Ananda vâng đáp Thế Tôn, đi đến chỗ 
các Tỷ-kheo ây, sau khi đên, nói với các Tỷ-kheo ây 
như sau: 


— Bậc Đạo Sư cho gọi các Tôn giả. 

— Thưa vâng, Hiền giả. 

__ Các Tỷ-kheo ấy vâng đáp Tôn giả Ananda, đi 
đên chô Thê Tôn, sau khi đên đánh lê Thê Tôn rôi 
ngôi xuống một bên. Thế Tôn nói với các Tỷ-kheo 
ây đang ngôi một bên: 

— Này các Tý-kheo, các Ông có nghĩ chăng, các 
tiêng náo động ôn ào thật giông như tiêng hàng đánh 
cá tranh giành cá với nhau? 

- Bạch Thế Tôn, đó là khoảng năm trăm Tỷ- 
kheo, do Sariputta và Mogsgallana dân đâu, đã đên 
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Catuma đề yết kiến Thế Tôn và các Tỷ-kheo mới đến 
chào đón các vị cựu trú Tỷ-kheo. Trong khi các sàng 
tọa được sửa soạn và y bát được cất dọn, các tiếng 
náo động ôn ào khởi lên. 


— Thưa vâng, bạch Thế Tôn. 


Các Tỷ-kheo ấy vâng đáp Thế Tôn, từ chỗ ngồi 
đứng dậy, đảnh lê Thê Tôn, thân bên hữu hướng về 
Ngài, dọn đẹp lại sàng tọa, câm lây y bát rôi ra đi. 


Lúc bấy giờ, các Thích tử trú ở Catuma đang hội 
họp tại giảng đường vì một vài công cụ. Các Thích 
tử trú ở Catuma thấy các Tý-kheo ấy từ xa đi đến, 
sau khi thấy liền đến gặp các Tý-kheo, sau khi đến 
bèn nói như sau: 


— Nay chư Tôn giả đi đâu? 


- Chư Huynh, chúng Tý-kheo bị Thế Tôn đuổi 
đi. 
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— Thưa vâng, chư Huynh. 


Các Tỷ-kheo ấy vâng đáp các Thích tử trú ở 
Catuma. Rồi các Thích tử trú ở Catuma đi đến chỗ 
Thế Tôn, sau khi đến đánh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống 
một bên. Sau khi ngồi xuống một bên, các Thích tử 
trú ở Catuma bạch Thế Tôn: 


— Bạch Thế Tôn, Thế Tôn hãy hoan hỷ với chúng 
Tý-kheo. Bạch Thế Tôn, Thế Tôn hãy tiếp đón 
chúng Tỷ-kheo. Bạch Thế Tôn, ví như trước 
kia, chúng Tỷ-kheo đã được Thế Tôn giúp đỡ, 
cũng như vậy, mong nay Thế Tôn hãy giúp đỡ 
chúng Tỷ-kheo. 


— Bạch Thế Tôn, ở đây, có những vị tân Tý-kheo, 
xuất gia chưa được bao lâu, vừa mới đến trong 
pháp luật này. Không được yết kiến Thế Tôn, 
họ có thể đôi khác, họ có thê biến dạng. 


êm ng chúng có thể đối khác, 


chúng có thê biến dạng. Cũng vậy, bạch Thế 
Tôn, ở đây có những vị tân Tỷ-kheo, xuất gia 
chưa được bao lâu, vừa mới đến trong pháp luật 
này. Không được yết kiến Thế Tôn, họ có thê 
đối khác, họ có thể biến dạng. 


TÔN GIÁ SÄRIPUTTA 57 


, chúng có thê đổi khác, 
chúng có thê biến dạng. Cũng vậy, bạch Thế 
Tôn, ở đây có những vị tân Tỷ-kheo, xuất gia 
chưa được bao lâu, vừa mới đến trong pháp luật 
này. Không được yết kiến Thế Tôn, họ có thê 
đôi khác, họ có thê biến dạng. 


— Bạch Thế Tôn, Thế Tôn hãy hoan hỷ với chúng 
Tý-kheo. Bạch Thế Tôn, Thế Tôn hãy tiếp đón 
chúng Tỷ-kheo. Bạch Thế Tôn, ví như trước 
kia, chúng Tỷ-kheo đã được Thế Tôn giúp đỡ; 
cũng như vậy, mong nay Thế Tôn hãy giúp đỡ 
chúng Tỷ-kheo. 


Rồi Phạm thiên Sahampati (Ta bà Chủ) với 
tâm của mình biết được tâm Thế Tôn. Như người 
lực sĩ duỗi cánh tay đang co lại, hay co lại cánh tay 
đang duỗi ra. Cũng như vậy, Phạm thiên biến mắt ở 
Phạm thiên giới và hiện ra trước mặt Thế Tôn. Rồi 
Phạm thiên SahampatI, đắp thượng y vào một bên 
vai, chấp tay hướng đến Thế Tôn và bạch Thế Tôn: 


— Bạch Thế Tôn, Thế Tôn hãy hoan hÿ với chúng 
Tỷý-kheo. Bạch Thế Tôn, Thế Tôn hãy tiếp đón 
chúng Tỷ-kheo. Bạch Thế Tôn, ví như trước 
kia chúng Tỷ-kheo đã được Thế Tôn giúp đỡ; 
cũng như vậy, mong nay Thế Tôn hãy giúp đỡ 
chúng Tỷ-kheo. 
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— Bạch Thế Tôn, ở đây, có những tân Tỷ-kheo, 
xuất gia chưa được bao lâu, vừa mới đến trong 
pháp luật này. Không được yết, kiến Thế Tôn, 
họ có thể đôi khác, họ có thê biến dạng. 


— Ví như, bạch Thế Tôn, các hạt giống cây nếu 
không được nước, chúng có thể đổi khác, 
chúng có thể biễn dạng: cũng vậy, bạch Thế 
Tôn, ở đây, có những vị tân Tý-kheo, xuất gia 
chưa được bao lâu, vừa mới đến trong pháp luật 
này. Không được yết kiến Thế Tôn, họ có thể 
đối khác, họ có thể biến dạng. 


— Ví như, bạch Thế Tôn, con nghé, nếu không 
được thấy con bò mẹ, nó có thể đôi khác, nó có 
thể biến dạng; cũng vậy, bạch Thế Tôn, ở đây, 
có những tân Tỷ-kheo, xuất gia chưa được bao 
lâu, vừa mới đến trong pháp luật này. Không 
được yết. kiến Thế Tôn, họ có thê đổi khác, họ 
có thể biến dạng. 

— Bạch Thế Tôn, Thế Tôn hãy hoan hỷ với chúng 
Tý-kheo. Bạch Thế Tôn, Thế Tôn hãy tiếp đón 
chúng Tỷ-kheo. Bạch Thế Tôn, ví như trước 
kia, chúng Tỷ-kheo đã được Thế Tôn giúp đỡ; 
cũng như vậy, mong nay Thế Tôn hãy giúp đỡ 
chúng Tỷ-kheo. 


Các thích tử ở Catuma và Phạm thiên Sahampati 
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đã có thê làm Thê Tôn vui lòng với ví dụ hột giông 
và ví dụ con nghé con. 


Rồi Tôn giả Mahamoggallana bảo các Tỷ-kheo: 


— Chư Hiên, hãy đứng dậy! Hãy cầm lây y và 
bình bát! Thê Tôn đã được các Thích tử trú ở Catuma 
và Phạm thiên Sahampati làm cho vui lòng với ví dụ 


— Thưa vâng, Hiên giả. 


Các Tỷ kheo ấy vâng đấp Tôn giả 
Mahamogsallana, từ chỗ ngồi đứng dậy, cầm lẫy y 
bát, đi đến chỗ Thế Tôn, sau khi đến đảnh lễ Thế Tôn 
rồi ngồi xuống một bên. Thế Tôn nói với Tôn giả 
Sariputta đang ngồi một bên: 


œ Này Sariputta, Ông đã nghĩ gì khi chúng Tỷ-kheo 
bị 1a đuối ? 


— Bạch Thế Tôn, khi chúng Tỷ-kheo bị Thế Tôn 
đuôi, con nghĩ như sau: "Nay Thế Tôn sẽ được ít bận 
rộn, sẽ được an trú trong hiện tại lạc. Chúng con nay 
cũng được ít bận rộn, sẽ được an trú trong hiện tại 
lạc. 


— Này Sariputta, hãy chờ đợi! Này Sariputta, 
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hãy chờ đợi! Này Sariputta, chớ có để tư tưởng như 


Rồi Thế Tôn nói với Tôn giả Mahamoggallana: 


#' Này Moggallana, Ông đã nghĩ gì khi chúng Tỷ- 
kheo bị Ta đuối ? 


— Bạch Thế Tôn, khi chúng Tỷ-kheo bị Thế Tôn 
đuổi, con nghĩ như sau: "Nay Thế Tôn sẽ được ít bận 
rộn, sẽ được an trú trong hiện tại lạc. Và nay con và 
Tôn giả Sariputta sẽ lãnh đạo chúng Tỷ-kheo. 


— Lành thay, lành thay, Moggallana. Này 
Moggallana, chỉ có Ta hay Sariputta và Moggallana 
mới có thê lãnh đạo chúng Tỷ-kheo được. 


Rồi Thế Tôn cho gọi các Tỷ-kheo: 


s* Này các Tý-kheo, có bôn điêu đáng sợ hãi chờ 
đợi những ai lội xuông nước. Thê nào là bôn? 
— Sợ hãi về sóng, 
— Sợ hãi về cá sâu, 
— Sợ hãi vê nước xoáy, 


— Sợ hãi về cá dữ. 
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Này các Tỷ-kheo, bôn điêu đáng sợ hãi này chờ 
đợi những aI lội xuông nước. 


* Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, có bốn điều đáng 
sợ hãi này, ở đây, chờ đợi những người xuất 
gia, từ bỏ gia đình sống không gia đình trong Pháp 
Luật này. Thế nào là bốn? 


Sợ hãi về sóng, 


— Sợ hãi về cá sâu, 
— Sợ hãi vê nước xoáy, 


— Sợ hãi về cá dữ. 


® Và này các Tỷ-kheo, thế nào là sợ hãi về sóng? 


=> Ở đây, này các Tỷ-kheo, có Thiện gia nam tử 
vì lòng tin, xuất gia, từ bỏ gia đình sống không 
gia đình. Vị ấy suy nghĩ như sau: "Ta bị sanh, 
già, chết, sầu, bi, khổ, ưu, não, áp bức, bị khổ 
áp bức, bị khổ chi phối. Tuy vậy ta mong có thể 
thấy được sự chấm dứt toàn bộ khổ uân này”. 


=> Khi được xuất gia như vậy, vị này được _ VỊ 
đồng Phạm hạnh giảng dạy, khuyên giáo: ` 

, Ông cân phải đi về như 
vậy; Ông cân phải ngó tới như vậy, Ông cần 
phải ngó quanh như vậy; Ông cân phải co tay 
như vậy, Ông cần phải duỗi tay như vậy; Ông 
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cần phải mang y sanghati (tăng-g1à-lê), mang y 
bát như vậy". 


= Vị ấy suy nghĩ như sau: "Trước kia, chúng ta 
chưa xuất gia, chính chúng ta giảng dạy, 
khuyên giáo người khác. Những người này 
giông như con chúng ta, giống như cháu chúng 
ta, lại nghĩ răng cân phải giảng dạy chúng ta, 
cần phải khuyên giáo chúng ta". Vị ấy từ bỏ 
học tập. và trở về hoàn tục. 


=> Như vậy, này các Tỷ-kheo, người này từ bỏ sự 
học tập và trở vê hoàn tục, được gọi là người bị 
sợ hãi bởi sự sợ hãi về sóng. Này các Tỷ-kheo, 


# Và này các Tý-kheo, thế nào là sợ hãi về cá 


Ù 


=> Ở đây, này các Tỷ-kheo, có Thiện gia nam tử 
vì lòng tin xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không 
gia đình. VỊ â ấy suy nghĩ như sau: "Ta bị sanh, 
già, chết, sâu, bi, khổ, ưu, não áp bức, bị khổ 
áp bức, bị khổ chi phối. Tuy vậy ta mong có thể 
thấy được sự chấm dứt toàn bộ khổ uân này”. 


=> Khi được xuất gia như vậy, vị này được các vị 
đồng Phạm hạnh giảng dạy, khuyên giáo: " 

, Ông không nên nhai cát này; 
Ông nên ăn cái này, Ông không nên ăn cái này; 
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Ông nên nêm cái Tây, Ông không nên nếm cái 
này; Ông nên uống cái này, Ông không nên 
uông cái này. Cái gì được phép, Ông nên nhai; 
cái gì không được phép, Ông không nên nhai. 
Cái gì được phép, Ông nên ăn; cái gì không 
được phép, Ông không nên ăn. Cái gì được 
phép, Ông nên nêm; cái gì không được phép, 
Ông không nên nếm. Cái gì được phép, Ông 
nên uống: cái gì không được phép, Ông không 
nên uống. Đúng thời, Ông nên nhai, không 
đúng thời, Ông không nên nhai. Đúng thời, 
Ông nên ăn; không đúng thời, Ông không nên 
ăn. Đúng thời, ông nên nếm; không đúng thời, 
Ông không nên nêm. Đúng thời, Ông " uống: 
không đúng thời, Ông không nên uống". 


= Vị ấy suy nghĩ như sau: "Trước kia chúng ta 
chưa xuất gia, cái gì chúng ta muốn, chúng ta 
nhai, cái øì chúng ta không muốn, chúng ta 
không nhai; cái gì chúng ta muốn, chúng ta ăn; 
cái gì chúng ta không: muốn, chúng ta không 
ăn; cái gì chúng ta muôn, chúng ta nếm, cái gì 
chúng ta không ¡ muốn, chúng ta không nếm; cái 
øì chúng ta muốn, chúng ta uống: cái gì chúng 
ta không muốn, chúng ta không uống. Cái gì 
được phép, chúng ta nhai; cái gì không được 
phép, chúng ta cũng nhai. Cái gì được phép, 
chúng ta ăn; cái gì không được phép, chúng ta 
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cũng ăn. Cái gì được phép, chúng ta nếm; cái 
gì không được phép, chúng ta cũng nêm. Cái gì 
được phép, chúng ta uống: cái gì không được 
phép, chúng ta cũng uống. Cái gì đúng thời, 
chúng ta nhai; cái gì phi thời, chúng ta cũng 
nhai. Cái gì đúng thời, chúng ta ăn; cái gì phi 
thời chúng ta cũng ăn. Cái gì đúng thời, chúng 
ta nêm; cái gì phi thời chúng ta cũng nếm. Cái 
gì đúng thời, chúng ta uống; cái gì phi thời 
chúng ta cũng uống. Khi các gia chủ có tín tâm 
cúng dường chúng ta những món ăn thượng vị 
loại cứng và loại mềm, hình như voi món ăn ây 
đang bị chận đứng lại trên miệng”. VỊ â ây từ bỏ 
học tập. và trở về hoàn tục. 

> Như vậy, này các Ty-kheo, người này từ bỏ học 
tập, và trở về hoàn tục, được øọI là người bị sợ 
hãi bởi sự sợ hãi về cá sấu. Này các Tỷ-kheo, 


s Và này các Tỷ-kheo, thế nào là sợ hãi về nước 


= Ở đây, này các Tỷ-kheo, có Thiện gia nam tử 
vì lòng tin xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không 
gia đình. Vị ấy suy nghĩ như sau: "Ta bị sanh, 
già, chết, sâu, bi, khổ, ưu, não, áp bức, bị khổ 
áp, bức, bị khổ chi phối. Tuy vậy, ta mong có 
thể thây được sự chấm dứt toàn bộ khổ uấn 
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này”. 

= Khi được xuất gia như vậy, vị này buổi sáng 
đắp y, cầm y bát, đi vào làng hay thị trấn để 
khất thực, không phòng hộ thân, không phòng 
hộ lời nói, niệm không an trú, các căn không 
chế ngự. Ở đây, vị này thấy gia chủ hay con 
người gia chủ hưởng thụ một cách đầy đủ, năm 
dục trưởng dưỡng và cảm thấy hoan hỷ trong 
ây. 

= Vị ây suy nghĩ như sau: "Chúng ta xưa kia chưa 
xuất gia đã hưởng thọ một cách đây đủ năm dục 
trưởng dưỡng và cảm thấy hoan hỷ trong ấy. Vì 
nhà ta có tài sản, ta có thê vừa hưởng thọ tài 
sản, vừa làm công đức”, vị ây từ bỏ học tập và 
trở về hoàn tục. 

=> Như vậy, này các Tỷ-kheo, vị này từ bỏ học tập 

và trở về hoàn tục, được gọi là người bị sợ hãi 

bởi sự sợ hãi về nước xoáy. Này các Tỷ-kheo, 


® Và này các Tỷ-kheo, thế nào là sợ hãi về cá dữ? 


= Ở đây, này các Tỷ-kheo, có Thiện gia nam tử 
vì lòng tin xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không 
gia đình. Vị â ấy suy nghĩ như sau: "Ta bị sanh, 
già, chết, sâu, bi, khổ, ưu, não áp bức, bị khổ 
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áp bức, bị khổ chi phối. Tuy vậy, ta mong có 
thể thây được sự chấm dứt toàn bộ khổ uân 
này”. 

=> Khi được xuất gia như vậy, vị này buổi sáng 
đắp y, cầm y bát đi vào làng hay thị trân để khất 
thực, không phòng hộ thân, không phòng hộ lời 
nói, niệm không an trú, các căn không chế ngự. 
Vị này thấy ở đây các phụ nữ y phục không 
đoan chánh, hay y phục mặc lộ liễu. 

= Khi thấy các phụ nữ y phục không đoan chính 
hay y phục lộ liễu, dục tình phá hoại tâm của vị 
Ấy. VỊ này, tâm bị dục tình phá hoại, từ bỏ học 
tập. trở về hoàn tục. 

=> Như vậy, này các Tỷ-kheo, người này từ bỏ học 
tập và trở về hoàn tục, được øọI1 là người bị sợ 
hãi bởi sự sợ hãi về cá đữ. Này các Tý-kheo, 


Này các Tý-kheo, những điều này là bốn điều 
đáng sợ hãi ở đây, chờ đợi những người xuât gia, từ 
bỏ gia đình, sông không gia đình trong pháp luật này. 


Thế Tôn thuyết giảng như vậy. Các Tỷ-kheo ấy 
hoan hy tín thọ lời Thê Tôn dạy. 
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8 Chớ kiêu mạn về vẫn đề này - Kinh 
TÔN GIÁ SAMIDDHI — Tăng IV, 113 

TÔN GIẢ SAMIDDHI- 7ăng IV, 113 

1. Rôi Tôn giả Samiddhi đi đến Tôn giả Sàriputta, 

sau khi đên, chào đón hỏi thăm Tôn giả Sàriputta, 

sau khi nói lên những lời chào đón hỏi thăm thân 

hữu, liên ngôi xuông một bên. 


Rồi Tôn giả Sàriputfa nói với Tôn giả Samiddhi đang 
ngôi xuống một bên: 


- Do sở duyên gì, này Samiddhi, một người khởi lên 
các ti Hy tâm ? 


- Do danh sắc làm sở duyên, thưa Tôn giả. 


- Nhưng này Samiddhi, cải gì khiến chúng đi đến sai 
khác ? 


- Các giới, thưa Tôn giả. 
- Nhưng này Samiddhi, chúng lấy gì làm tập khởi? 
- Lấy xúc làm tập khởi, thưa Tôn giả. 


- Này Samiddi, chúng qui tụ ở đâu ? 
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- Chúng qui tụ ở các cảm thọ, thưa Tôn giả. 
- Nhưng này Samiddhi, chúng lấy gì làm thượng thủ? 
- Chúng lấy đi» làm thượng thủ, thưa Tôn giả. 


- Nhưng này Samiddhi, chúng lấy gì làm tăng 
thượng ? 


- Chúng lấy ziệ/n làm tăng thượng, thưa Tôn giả. 


- Này Samiddhi, chúng lấy cái gì làm tối thượng? 

- Chúng lây /ué làm tôi thượng, thưa Tôn giả. 

- Này Samiddhi, chúng lấy gì làm lõi cây? 

- Chúng lây giải thoái làm lõi cây, thưa Tôn giả. 

- Này Samiddhi, chúng thể nhập vào gì? 

- Chúng thể nhập vào 2đ: z, thưa Tôn giả. 

2. - Khi được hỏi: "Này Samiddhi, do SỞ duyên gì 
một người khởi lên các tư duy tâm?”, Hiên giả đáp: 
"Do danh sắc làm sở duyên, thưa Tôn giả". 

Này Samiddhi, khi được hỏi: “Cái gì khiến chúng đi 


đên sai khác?”, Hiên giả đáp:” Trong các giới, thưa 
Tôn giả". 
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Khi được hỏi: "Này Samiddhi, chúng lây gì làm tập 
khởi?", Hiện giả đáp: "Lây xúc làm tập khởi, thưa 
Tôn giả". 


Khi được hỏi: "Này Samiddhi, chỗ qui tụ của chúng 
là gì?", Hiên giả đáp: "Chô qui tụ của chúng là thọ, 
thưa Tôn giả". 


Khi được hỏi: "Này Samiddhi, chúng lấy gì làm 
thượng thủ?”, Hiên giả đáp: "Chúng lây định làm 
thượng thủ, thưa Tôn giả”. 


Khi được hỏi: "Này Samiddhi, chúng lấy gì làm tăng 
thượng?", Hiên giả đáp: "Chúng lây niệm tăng 
thượng, thưa Tôn giả". 


Khi được hỏi: “Này Samiddhi, chúng lấy gì làm tối 
thượng?" Hiền giả vài "Chúng lấy tuệ làm tối 
thượng, thưa Tôn giả". 


Khi được hỏi: “Này Samiddhi, chúng lẫy gì làm lõi 
cây?", Hiền giả đáp: "Chúng lẫy giải thoát làm lõi 
cây, thưa Tôn giả". 


Khi được hỏi: "Này Samiddhi, chúng thê nhập vào 
øì?", Hiền giả đáp: "Chúng thê nhập vào bất tử, thưa 
Tôn giả". 
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Lành thay, lành thay, này Samiddhi! Lành thay, này 
Samiddhil Hiên giá đã trả lời các câu hỏi. Nhưng 
Hiên giả chớ có kiêu mạn về vấn đề này. 


TÔN GIÁ SÄRIPUTTA 72 


9 Con biết Truyền thống về Chánh pháp 
- Kinh Nàlanda — Tương V, 248 
Nàlanda — 7zơng V, 248 


l) Một thời, Thế Tôn trú ở Nàlanda, tại rừng 
Pavàrikamba. 


2) Rồi Tôn giả Sàriputta đi đến Thế Tôn... Ngôi một 
bên, Tôn giả Sàriputta bạch Thê Tôn: 


3) -- Như vậy, bạch Thế Tôn, là lòng tịnh tín của con 
đối với Thế Tôn. Không thể đã có, không thể sẽ có, 
không thể hiện có một Sa-môn hay Bà-la-môn nào 
khác có thể vĩ đại hơn, thắng trí hơn Thể Tôn về 
Chánh giác. 


: "Như vậy là lòng 
tịnh tín của con đối với Thế Tôn. Không thể đã có, 
không thể sẽ có, không thể hiện có một Sa-môn hay 
một Bà-la-môn nào khác, có thể vĩ đại hơn, thăng trí 
hơn Thế Tôn về Chánh giác". 


4) Này Sàripufa, đối với các vị A-la-hán, Chánh 
Đăng Giác trong thời quả khử, tát cả các vị Thê Tôn 
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ấy, Ông có thể biết rõ tâm niệm với tâm của Ông 
rằng: "Các bậc Thể Tôn ấy đã có giới đức như vậy. 
Các bậc Thế Tôn ấy đã có pháp như vậy. Các bậc 
Thể Tôn ấy đã có tuệ như vậy. Các bậc Thể Tôn ấy 
đã có hạnh trú như vậy. Các bậc Thế Tôn ấy đã giải 
thoát như vậy”? 


-- Thưa không, bạch Thế Tôn. 


5) -- Này Sàriputta, đối với các vị A-la-hán, Chánh 
Đẳng Giác trong thời vị lai, tất cả các vị Thể Tôn ấy, 
Ông có thể biết rõ tâm niệm với tâm của Ông: "Các 
bậc Thể Tôn ấy sẽ có giới đức như vậy. Các bậc Thể 
Tôn ấy sẽ có pháp như vậy. Các bậc Thế Tôn ấy sẽ 
có tuệ như vậy. Các bác Ti hé Tôn ấy sẽ có hạnh tru 
như vậy. Các bậc Thế Tôn ấy sẽ giải thoát như vậy"? 


-- Thưa không, bạch Thế Tôn. 


6) -- Này Sàriputta, đổi với các vị A-la-hán, Chánh 
Đẳng Giác trong thời hiện tại, tất cả các bậc Thể 
Tôn đáy, Ông có thể biết rõ tâm niệm với tâm của Ông 
rằng: "Các bậc Thể Tôn ấy hiện có giới đức như vậy. 
Các bậc Thế Tôn ấy hiện có pháp như vậy. Các bậc 
Thế Tôn ấy hiện có tuệ như vậy. Các bác Thế Tôn ấy 
hiện có hạnh trú như vậy. Các bác Ti hé Tôn ấy hiện 
có giải thoát như vậy”? 
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-- Thưa không, bạch Thế Tôn. 


7) -- Và này Sàriputta, ở đây, Ông không có chánh 
trí với tâm của Ông biết được tâm của các vị A-la- 
hán, Chánh Đẳng Giác, quá khứ, vị lai, hiện tại, thời 
này SàrIDut1a, 


-- Bạch Thế Tôn, con không có chánh trí với tâm của 
con biết được tâm các vị A-la-hán, Chánh Đăng 
Giác, quả khứ, vị lai, hiện tại, nhưng bạch Thế Tôn, 
con biết được pháp truyền thông (dhammanvay0). 


8) Ví như, bạch Thế Tôn, tại một thành ở biên giới, 
với những hào lũy kiên cố, vững chắc, với những 
thành quách, tháp canh kiên cố và chỉ có một cửa ra 
vào. Tại đấy, có một người gác cửa sáng suốt, thông 
mình, có trí, không cho vào những người lạ mặt, chỉ 
cho vào những người quen mặt. Trong khi người ấy 
đi tuân đến con đường xung quanh thành trì ấy để 
xem, không thấy có một khe hở ở tường nào, hay lỗ 
hồng ở tường nào, cho đến một CON mèo có thể lọt 
qua được. Và người ấy suy nghĩ rằng: "Có những 
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sinh loại thô lớn nào đi vào hay đi ra ngôi thành này, 
tắt cả phải đi vào hay đi ra cửa này”. Như vậy, bạch 
Thê Tôn, là pháp truyện thông mà con được biêt. 


9) Bạch Thế Tôn, phàm có những bậc A-la-hán, 
Chánh Đăng Giác nào trong thời quả khứ. tắt cả bậc 
Thê Tôn áy, 


Bạch Thế Tôn, phàm có những bậc A-la-hán, Chánh 
Đăng Giác nào trong thời vì lại, tất cả các bậc Thể 


Tôn ấy, sau khi đoạn tận năm triên cái, các pháp làm 
uế nhiễm tâm, làm yếu ớt trí tuệ, sau khi khéo an trú 
tâm trên bốn niệm xứ, sau khi như thật tm tập bảy 
giác chỉ, sẽ chứng ngộ vô thượng Chánh đẳng Chánh 
giác. 


Còn Thế Tôn, bạch Thể Tôn, là bậc A-la-hán, Chánh 
Đẳng Giác, sau khi đoạn tận Năm triền cái, những 
pháp làm uế nhiễm tâm, làm yếu kém trí tuệ, sau khi 
khéo an trú tâm trên Bốn niệm xứ, sau khi như thật 
tt tập Báy giác chỉ, chứng ngộ vô thượng Chánh 
đẳng giác. 
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Này 
SàrIputfa, nêu có những người ngu sĩ nào còn có 
những nghi ngờ, hay những do dự đối với Như Lai 
sau khi nghe pháp thoại này của Ta, sự nghi ngờ. do 
dự ấy của họ đối với Như Lai sẽ trừ diệt. 
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10 Con biết Truyền thống về Chánh pháp 
- Kinh TỰ HOAN HỶ - 28 Trường II, 
415 


KINH TỰ HOAN HỶ 
- Bài kinh số 28 — Trường II, 415 


Như vây tôi nghe. 


1. Một thời, Thế Tôn ở tại Nàlandà, trong rừng 
Pàvàrikambavana. Lúc bầy g1ờ, tôn giả SàrIputta đến 
tại chỗ Thế Tôn ở, đảnh lễ Thế Tôn và ngôi xuốn một 
bên. Khi ngồi xuống một bên, tôn giả Sàriputta bạch 
Thế Tôn! 


- Bạch Thể Tôn, con tin [tưởng Thế Tôn đến nội con 
nghĩ răng ở quá khứ, ở tương lai cũng như ở hiện tại, 
không thể có một vị Samôn, một vị Bàlamôn khác nào 
có thể vĩ đại hơn Thế Tôn, sáng suốt hơn Thể Tôn, về 
phương diện giác ngộ. 


- Này Sàriputta, lời nói của Ngươi thật là đại 
ngôn, thật là gan dạ, Ngươi thật là rồng tiếng rồng 
con sư tử khi Ngươi nói: “Bạch Thế Tôn, con tin 
tưởng Thế Tôn đến nổi con nghĩ răng, ở quá khứ, ở 
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tương lai cũng như ở hiện tại, không thể có một vị 
Samôn, một vị Bàlamôn nào có thể vĩ đại hơn Thể 
Tôn, sáng suốt hơn Thế Tôn, về phương diện giác 
ngộ” 

Này Sàriputta, có phải Ngươi đã được biết, trong quá 
khứ, các vị Alahán, Chánh Đẳng Giác, với tâm của 
Ngươi biết được tâm của tất cả các vị Thế Tôn - [41/17 
đức chư vị Thể Tôn là như vậy, Pháp là như vậy... 
trí tuệ là như vậy... an rú là như vậy... giải thoát 
chư vị Thế Tôn là như vậy? 


- Bạch Thế Tôn, không! 


- Này Sàriputta, có phải Ngươi đã được biết, trong 

các vị Alahán, Chánh Đăng Giác, với tâm 
của Ngươi biết được tâm của tất cả các vị Thế Tôn - 
giới đức chư vị Thế Tôn là như vậy, Pháp là như 
vậy... frí tuệ là như vậy... an trụ là như váy... giải 
thoát chư vị Thế Tôn là như vậy? 


- Bạch Thế Tôn, không! 


- Này Sàriputta, có phải Ngươi đã được biết, trong 
là vị Alahán, Chánh Đăng Giác, với tâm 
của Ngươi biết được tâm của Thể Tôn - giới đức Thể 
Tôn là như vậy, Pháp là như vậy... an trú là như 
vậy... giải thoát Thế Tôn là như vậy? 
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- Bạch Thế Tôn, không! 


- Này Sảriputta, hãy xem! Ngươi không có trí tuệ biết 
được tâm tư của chư vị Alahán, Chánh Đắng Giác ở 
quá khứ, ở hiện tại và ở tương lai! Váy so, này 
Sàriputta, lời nói của Ngươi tuyên bố thật là đại 
ngôn, thật là gan dạ, Ngươi thật đã rồng tiếng rồng 
con sư tử khi Ngươi nói: "Bạch Thế Tôn, con tin 
tưởng Thế Tôn đến nỗi con nghĩ rằng, ở quá khứ, ở 
tương lai cũng như ở hiện tại, không thể có một vị 
Samôn, vị Bàlamôn khác nào có thể vĩ đại hơn Thế 
Tôn, sáng suốt hơn Thế Tôn, về phương diện giác 
ngộ." 


2. Bạch Thế Tôn, con không có trí tuệ để được biết 
tâm tư của chư vị Alahản, Chánh Đăng Giác trong 
quá khứ, hiện tại và vị lai. Bạch Thế Tôn, nhưng 
con biết truyền thông về Chánh pháp. 


Bạch Thể Tôn, như vị vua có một thành trì ở biên 
cảnh, có hào lãy kiên cố, có thành quách tháp canh 
kiên cố và chỉ có một cứa thành ra vào. Cứa thành 
có vị giữ? cửa thông mình, biệt tài và giàu kinh 
nghiệm, ngăn chân những người lạ, chỉ cho vào 
những ai quen biết. Người này, trong khi ải tuần tiểu 
xung quanh thành, có thể không thấy hết các chấp 
nối và khe hở của tường, nhỏ cho đến một con mèo 


TÔN GIÁ SÄRIPUTTA 80 


thể đi qua được. Nhưng người ấy chỉ cần biết rằng 
các sinh vật to lớn hơn muốn đi vào hay đi ra thành 
này, tắt cả đêu phải đi vào hay đi ra cửa này. 


Bạch Thế Tôn, cũng vậy con biết truyền thông về 
Chánh pháp. 


- Tất cả những vỉ Alahán, Chánh Đẳng Giác 
trong thời quá khứ, tất cả . những bậc Thế Tôn 
này đã điệt trừ Năm T riền cát, những nhiễm 
tâm khiến trí tuệ yết ớt, đã khéo an tru tâm vào 
Bắn Niệm xứ, đã nhự thật tu hạnh Bảy Giác 
chỉ, đã chứng ngộ Vô thượng Chánh Đăng 
Giác. 


- Tất cả những vị Alahản, Chánh Đăng Giác 
trong thời vị lai, tất cả những bậc Thể Tôn này 
sẽ diệt trừ Năm Triên cái, những nhiễm tâm 
khiến trí tuệ yếu ớt, sẽ khéo an trú tâm vào Bốn 
Niệm xứ, sẽ như thật tu hạnh Bảy Giác chi và 
sẽ chứng ngộ vô thượng Chánh Đăng Giác. 


- Bạch Thế Tôn, và nay Thế Tôn, bậc Alahán, 
Chánh Đăng Giác đã diệt trừ Năm Triển cái, 
những nhiễm tâm khiến trí tuệ yếu ót, đã khéo 
an trú tâm vào Bồn Niệm xứ, đã như thật tu 
hạnh Bảy Giác chỉ, đã chứng ngộ võ thượng 
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Chánh Đăng Giác. 


Và nay, ở đáy, con một thời yết kiến Thế Tôn để nghe 
pháp. Bạch Thê Tôn, Thê Tôn thuyết pháp cho con, 


môi pháp lại cao thượng, thám thúy hơn pháp trước, 
hắc pháp và bạch phá 


Bạch Thể Tôn, nhờ Thế Tôn Thuyết pháp cho con, 
mỗi pháp lại cao thượng, thâm thúy hơn pháp trước, 
hắc pháp và bạch pháp đêu được đê cập, đổi chiếu 


như vậy, 


3. Bạch Thể Tôn, lại nữa, BIÊBNBWNIWNIN0tIHWEE. 


Thé Tôn thuyết pháp về các Thiện pháp. 
Ở đây những fhiện pháp là: 


- Bôn Niệm xử, 
Bồn Chánh cân, 
- Bồn Như ÿ túc, 


¬ Năm Cũn, 


¬ Năm Lục, 
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-_ Báy Giác chị, 
-_ Thánh dạo tắm ngành. 


Bạch Thế Tôn, ở đây vị Tỷ kheo tận diệt các lậu 
hoặc, có thể tự mình chứng tri và chứng ngộ, đạt đến 
và an trú ngay trong hiện tại, Tâm giải thoát và Tuệ 
giải thoát vô lậu này. 


Bạch Thế Tôn, thật là vô thượng đổi với các thiện 
pháp. 

Tắt cả điểm này, Thế Tôn đã biết và ngoài sự hiểu 
biết của Ngài, không có gì còn lại để hiểu biết hơn 
nữa. Không có một ai một Samôn hay một 
Bàlamôn nào khác có thể chứng biết hơn Thế Tôn 
vê vấn đề các thiện pháp. 


4. Bạch Thế Tôn, lại nữa, điểm này thật là vô thượng: 


Thé Tôn thuyết pháp về sự trình bày các Nhập 
xứ. 


Bạch Thê Tôn, sáu nội xứ và ngoại xứ, tức là: 


-- Mặt và sắc, 
-_ Tai và tiêng, 
- Mũi và hương, 


- Lưỡi và VỊ, 
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- Thân và xúc, 

- Ý và pháp. 
Bạch Thế Tôn, thật là vô thượng VỀ sự trình bày các 
Nhập xử. 


Tắt cả điểm này, Thế Tôn đã biết và ngoài sự hiểu 
biết của Ngài, không có gì còn lại để hiểu biết hơn 
nữa. Không có một ai một Samôn hay một 
Bàlamôn nào khác có thể chứng biết hơn Thế Tôn 
về vấn đề trình bày các Nhập xứ. 


. Bạch Thé Tôn, lại nữa, TEEN 


Thé Tôn thuyết pháp về vẫn đề Nhập thai. 
Bạch Thế Tôn, có bốn loại nhập thai: 


-_ Bạch Thế Tôn, ở dây, có loại không biết mình 
nhập bụng người mẹ, không biết mình trú trong 
bụng người mẹ và không biết mình ra khỏi 
bụng người mẹ. Đó là loại nhập thai thứ nhát. 


- Lại nữa bạch Thế Tôn, có loại biết mình nhập 
bụng người mẹ, nhưng không biết mình an trú 
trong bụng người mẹ và không biết mình ra 
khỏi bụng người mẹ. Đó là loại nhập thai nhứ 
hai. 


- Lại nữa bạch Thế Tôn, có loại biết mình nhập 
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bụng người mẹ, biết mình an trú trong bụng 
người mẹ, và không biệt mình ra khỏi bụng 
người mẹ. Đó là loại nhập thai thứ 5a. 


-_ Lại nữa Bạch Thế Tôn, có loại biết mình nhập 
bụng người mẹ, biết mình an trú trong bụng 
người mẹ và biết mình ra khỏi bụng người mẹ. 
Đó là loại nhập thai thứ /z. 


Đáy là bốn loại nhập thai. Bạch Thế Tôn, thật là vô 
thượng vê vân đê nháp thai. 


6. Bạch Thé Tôn, lại nữa, điểm này thật là vô thượng: 
Thê Tôn thuyêt pháp về vân đê sai khác trong sự 
Ký tâm. 


Bạch Thế Tôn có bốn loại ký tâm sai khác như thế 
này. 


- Bạch Thế Tôn, có hạng tự tỏ lộ bằng hình 
tướng: "Ý của Ngươi là như thế này, ý của 
Ngươi là như vậy, tâm của Ngươi là như thế 
này. Nếu có tỏ lộ nhiều đi nữa, thì sự tỏ lộ là 
như vậy, không phải gì khác." Như vậy là loại 
ký tâm thứ nhát. 


- Lại nữa bạch Thế Tôn, ở đây có loại không tự 
tỏ lộ băng hình tướng, nhưng íö lộ sau khi nghe 
tiêng phát ra bởi người, phi nhân, hay chư 
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Thiên: "Ý của Ngươi là như thế này, ý của 
Ngươi là như vậy, tâm của Ngươi là như thế 
này. Nếu có tỏ lộ nhiều đi nữa, thì sự tỏ lộ là 
như vậy, không phải gì khác." Như vậy là loại 
ký tâm thứ hai. 

- Lại nữa bạch Thế Tôn, ở đây có loại không tự 
tỏ lộ bằng hình tướng, cũng không tự tỏ lộ sau 
khi nghe tiếng phát ra bởi Người, phi nhân hay 
chư Thiên, mà tự tỏ lộ sau khi nghe tiếng rõ 
ràng và hợp lý, phát ra từ sự suy tầm, tư duy: 
"Ý của Ngươi là như thế này, ý của Ngươi là 
như vậy, tâm của Ngươi là như thế này. Nếu có 
tỏ lộ nhiều đi nữa, thời sự tỏ lộ là như vậy, 
không phải gì khác." Như vậy là loại ký tâm 
thứ 5a. 


-_ Lại nữa bạch Thế Tôn, ở đây có loại không tự 
tỏ lộ bằng hình tướng, cũng không tự tỏ lộ sau 
khi nghe tiếng phát ra bởi người, phi nhân, hay 
chư Thiên, cũng không tự tỏ lộ, sau khi nghe 
tiếng rõ ràng và hợp lý, phát ra từ sự suy tầm 
và tư duy, nhưng khi chứng được định, không 
tầm, không tứ, có thê biết được tâm người 
khác với tâm của mình: '"Tùy ước nguyện hợp 
ý hành của Tôn giả này, vị này sẽ hướng tâm 
đến tâm này. Nếu có tỏ lộ nhiều đi nữa, thời 
sự tỏ lộ là như vậy, không phải gì khác”. Như 


TÔN GIÁ SÄRIPUTTA SÓ 


vậy là loại ký tâm thứ /. 


Bạch Thế Tôn, thật là vô thượng vẻ vấn đề ký tâm 
sai khác. 


7. Lại nữa, bạch Thế Tôn, điểm này thật là vô 
thượng: Thế Tôn thuyết pháp về vấn đề Kiến định 
(dassanasamàpattI). 


Bạch Thế Tôn, có bốn loại kiến định như thế này: 


- Ở đây bạch Thế Tôn, có vị Samôn hay 
Bàlamôn, nhờ nhiệt tâm, nhờ tinh tấn, nhờ cần 
mẫn, nhờ không phóng dật, nhờ chánh ức niệm, 
nên tâm nhập định. Với tâm nhập định như vậy, 
vị ấy quan sát thân này, dưới từ bàn chân trở 
lên, trên cho đến đảnh tóc, bao bọc bởi da và 
chứa đầy những vật bất tịnh sai biệt: Trong thân 
này, đây là tóc, lông, móng, răng, da, thịt, gân, 
xương, thận, tủy, tim gan, hoành cách mô, lá 
lách, phối, ruột, màng ruột, phân, mật, đàm 
(niêm dịch), mủ, máu, mô hôi, mỡ, nước mắt, 
mỡ da, nước miếng, nước mũi, nước ở khớp 
xương, nước tiểu. Như vậy là kiên định thứ 
nhát. 


-_ Lại nữa bạch Thê Tôn, ở đây có vị Samôn hay 
Bàlamôn, nhờ nhiệt tâm, nhờ tinh tân, nhờ cân 
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mẫn, nhờ không phóng dật, nhờ chánh ức niệm, 
nên tâm nhập định. Với tâm nhập định như vậy, 
vị ấy quán sát thân này, dưới từ bàn chân trở 
lên, trên cho đến đảnh tóc, bao bọc bởi da và 
chứa đầy những vật bắt tịnh sai biệt: Trong thân 
này, đây là tóc, lông, móng, răng, da, thịt, gân, 
xương, thận, tủy, tim, gan, hành cách mô, lá 
lách, phổi, ruột, màng ruột, phân, mật, đàm 
(niêm dịch), mủ, mu, mô hôi, mỡ, nước mắt, 
mỡ da, nước miếng, nước mủ, nước ở khớp 
xương, nước tiểu. Hơn nữa, vị Ấy quán sát bộ 
xương của người ấy còn liên kết với nhau, còn 
dính thịt, máu và da. Như vậy là kiến định thứ 
hai. 


Lại nữa bạch Thế Tôn.... vị ấy Vượt qua sự quán 
sát bộ xương của người ây còn liên kết với 
nhau, còn dính thịt, máu và da, 


vậy là kiên định thứ ba. 
Lại nữa, bạch Thê Tôn,... Hơn nữa, vị ây vượt 
qua sự quán sát bộ xương của người ây còn liên 
kêt với nhau, còn dính thịt, máu và da, 


Như vậy là kiên định thứ tư. 


S8 


Bạch Thể Tôn, thật là vô thượng về vấn đề kiến định. 


8. Lại nữa, bạch Thế Tôn, 
thượng: Thế Tôn thuyết pháp về vẫn đề Phân loại 
các loại Người. 


Bạch Thế Tôn, có bẩy loại Người như thế này: 
- Câu giải thoát, 
-_ Tuệ giải thoát, 
- Thân chứng, 
- Kiến chí, 
-- Tín thắng giải, 
-. Pùy pháp hành, 
-. Tùy tín hành. 
Bạch Thế Tôn, như vậy là tối thượng về vấn đê phân 


loại loài Người. 


9. Lại nữa, bạch Thế Tôn, điểm này thật là vô 


thượng: Thế Tôn thuyết pháp về vẫn đề Tỉnh cân. 


Bạch Thế Tôn có Bảy Giác chỉ như thể này: 
- Niệm Giác chị, 


-. Trạch pháp Giác chĩ, 
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-- Tinh tấn Giác chỉ, 
- Hỷ Giác chị, 
-_ Khinh an Giác chị, 
- Định Giác chị, 
-_ Xả Giác chị. 
Bạch Thể Tôn, như vậy là tối thượng về vấn đề tỉnh 


cán. 


10. Lại nữa, bạch Thế Tôn, điểm này thật là vô 
thượng: Thê Tôn thuyêt pháp về vần đề Tiên bộ 
trong sự tu hành (Patipàda = đạo hành). Bạch Thê 
Tôn, có bôn loại đạo hành như thê này - 

-_ Hành trì khổ chứng ngộ chậm, 

-- Hành trì khổ chứng ngộ mau, 

-_ Hành trì lạc chứng ngộ chậm, 

-. Hành trì lạc chứng ngộ mau. 
Bạch Thế Tôn, ở đây, thế này là hành trì khô chứng 


ngộ chậm: Bạch Thể Tôn, sự hành trì cả hai phương 
diện đêu được xem là hạ liệt, vừa khô vừa chậm. 


Bạch Thế Tôn, ở đây, thê này là hành trì khổ, chứng 
ngộ mau: Bạch Thê Tôn, sự hành trì này vì khô nên 
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được gọi là hạ liệt. 


Bạch Thế Tôn, ở đây, thế này là hành trì lạc, chứng 
ngộ chậm: Bạch Thê Tôn, sự hành trì này vì chậm 
nên được gọi là hạ liệt. 


Bạch Thế Tôn, ở đây, thế này là hành trì lạc chứng 
ngộ mau: Bạch Thế Tôn, sự hành trì này cả hai 
phương diện đều được xem là cao thượng, vừa lạc 
vừa mau. 


Bạch Thể Tôn, như vậy là tôi thượng về vấn đề đạo 
hành (tiên bộ trên đường tu hành). 


11. Lại nữa, bạch Thế Tôn, điểm này thật là vô 
thượng: Thế Tôn thuyết pháp về vẫn đề Chánh 
hạnh trong ngôn ngữ. 

Bạch Thế Tôn, ở đây, một người không những không 
nói những lời liên hệ đên nói láo, mà cũng phải, trong 
khi tìm cách thăng cuộc, không dùng lời vu không, 
lời ác khâu và lời ly gián, trái lại nói lời từ hòa, sáng 
suôt, đáng được giữ gìn, và nói đúng thời. 

Bạch Thế Tôn, như vậy là tối thượng về chánh hạnh 


trong ngôn ngữ. 


12. Lại nữa, bạch Thế Tôn, điểm này thật là vô 
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thượng: Thế Tôn thuyết pháp về vấn đề Giới hạnh 
của con người. 


Bạch Thế Tôn, ở đây, có người chân thật, thành tín, 
không dối trá, không lừa gạt, không gợi ý, không 
chiêm tướng, không lẫy lợi câu lợi, hộ trì các căn, ăn 
uống tiết độ, hành động ôn hòa, luôn luôn cảnh giác, 
không chán nản, tỉnh cần, trầm tư, chánh niệm, ngôn 
từ lanh lợi, hành vi gan dạ, chịu đựng, biết điều, 
không tham dục, tỉnh giác cần trọng. 


Bạch Thê Tôn, như vậy là tôi thượng vê vân đề giới 
hạnh của con người. 


13. Lại nữa, bạch Thế Tôn, điểm này thật là vô 
thượng: Thế Tôn thuyết pháp về Sự sai biệt trong 
sự giảng dạy. 


Bạch Thế Tôn, có bốn loại giảng dạy. 


-_ Bạch Thế Tôn, Thế Tôn nhờ tự Chánh tư duy, 
biết người khác: Người này theo sự giảng dạy, 
hành trì như thế này, sẽ diệt trừ ba kiết sử, sẽ 
chứng Dự /uw, không còn bị đọa lạc, chắc chăn 
sẽ được giác ngộ. 

- Bạch Thế Tôn, Thế Tôn nhờ tự chánh tư duy, 
biết người khác: Người này theo sự giảng dạy, 
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hành trì như thế này, sẽ diệt trừ ba kiết sử, làm 
cho muội lược tham, sân, s1, sẽ chứng Nhất lai, 
phải sanh đời này một lần nữa trước khi diệt tận 
khổ đau. 

Bạch Thế Tôn, Thế Tôn nhờ tự chánh tư duy 
biết người khác: Người này theo sự giảng dạy, 
hành trì như thế này, sẽ điệf rừ năm hạ phân 
kiết sử, sẽ được hóa sanh và ở tại cảnh giới ấy 
nhập Niết bàn, không còn vẻ lại đời này. 


Bạch Thế Tôn, Thế Tôn nhờ tự chánh tư duy 
biết người khác: Người này theo sự giảng dạy 
hành trì như thế này, sẽ điệt frừ các lậu hoặc. 
tự mình giác tri, chứng đạt và an trú ngay trong 
hiện tại, vô lậu Tâm giải thoát và Tuệ giải thoát. 


Bạch Thế Tôn, như vậy là tối thượng về vẫn đề sai 
biệt trong sự giảng dạy. 


14. Lại nữa, bạch Thế Tôn, điểm này thật là vô 
thượng: Thế Tôn thuyết pháp về Giải thoát trí của 
người khác. 


- Bạch Thế Tôn, Thế Tôn nhờ tự Chánh tư duy 
biết người khác: Người này diệt trừ ba kiết sử, 
sẽ chứng quả Dự ưu, không còn bị đọa lạc, 
nhất định sẽ được giác ngộ. 
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- Bạch Thế Tôn, Thế Tôn nhờ tự chánh tư duy 
biết được người khác: Người này sẽ diệt trừ ba 
kiết sử, làm cho muội lược tham, sân, si, sẽ 
chứng quả Nhất lai, phải sanh đời này một lần 
nữa, sẽ diệt tận khổ đau. 

- Bạch Thế Tôn, Thế Tôn nhờ tự chánh tư duy 
biết được người khác: Người này điệt írừ năm 
hạ phần kiết sử, sẽ được hóa sanh, tự chỗ ấy 
nhập Niết bàn, không còn phải trở lại đời này. 

- Bạch Thế Tôn, Thế Tôn nhờ tự chánh tư duy 
biết người khác: Người này, điệt trừ các lậu 
hoặc, tự tri tự chứng, đạt đạo và an trú ngay 
trong đời hiện tại vô lậu Tâm giải thoát, Tuệ 
giải thoát. 

Bạch Thế Tôn, như vậy là tối thượng về vẫn đề giải 


thoát trí của người khác. 


15. Lại nữa, bạch Thế Tôn, điểm này thật là vô 
thượng: Thế Tôn thuyết pháp về vẫn đề Thường 
trú luận. 


Bạch Thế Tôn, có bø loại Thường frú luận như thế 
này. 


- Bạch Thê Tôn ở đây có vị Sa môn hay Bà la 
môn, nhờ nhiệt tâm, nhờ tinh tân, nhờ cần mân, 
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nhờ không phóng dật, nhờ chánh ức niệm nên 
tâm nhập định; khi tâm nhập định, vị ấy nhớ 
được nhiều đời sống quá khứ, như một đời, hai 
đời, ba đời, bốn đời, năm đời, mười đời, trăm 
đời, ngàn đời, trăm ngàn đời, vô số trăm đời, 

vô sô ngàn đời, vô sô trăm ngàn đời, nhớ rằng: 

"Khi được sanh tại chỗ ấ Ấy, tôi sông với tên như 
thế này, giòng họ như thế này, giai cấp như thế 
này, ăn uông như thế này, lạc thọ khô thọ như 
thế này, tuổi thọ như thế này. Từ chỗ ấy chết 
đi, tôi được sanh đến chỗ kia. Tại chỗ kia, tôi 
đã sông với tên như thế này, tuổi thọ như thế 
này." Như vậy vị ây nhớ nhiêu đời quá khứ với 
những đặc điểm và những chỉ tiết. Vị ấy nói 
răng: “?rong thời quá khứ, tôi biết được thể 
giới là trong hoại kiếp hay thành hoại kiếp. 
Nhưng trong tương lai tôi không được biết thể 
giới là trong hoại kiếp hay thành kiếp. Bản ngả 
và thể giới là thường trú, bất sanh, vững chắc 
như đỉnh núi, như trụ đá. Còn những loại hữu 
tình kia thì lưu chuyển, luân hồi, chết đi sanh 
lại, tuy vậy chúng vẫn thường trú." Đó là 
Thường trú luận thứ nhất. 

- Lại nữa, bạch Thế Tôn, ở đây, có vị Sa môn 
hay Bà la môn nhờ nhất tâm, nhờ tinh tắn, nhờ 
cân mãn, nhờ không phóng dật, nhờ chánh ức 
niệm nên tâm nhập định. Khi tâm nhập định, vị 
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ây nhớ được nhiều đời sống quá khứ, như một 
thành kiếp hoại kiếp, hai thành kiếp hoại kiếp, 
ba thành kiếp hoại kiếp, bốn thành kiếp hoại 
kiếp, năm thành kiếp hoại kiếp, mười thành 
kiếp hoại kiếp, nhớ răng: “Khi được sanh tại 
chỗ ấy, tôi đã sống với tên nhự thế này, giòng 
họ như thể này, giai cấp như thể này, ăn uông 
như thể này, lạc thọ khổ thọ như thể này, fHÔI 
thọ như thế này. Từ chỗ ấy chết đi, tôi lại sanh 
tại chỗ kia. Tại chỗ kia, tôi đã sống với tên như 
thế này, giòng họ như thế này, giai cấp như thể 
này, ăn uông như thể này, lạc thọ khổ thọ như 
thế này, tuổi thọ như thế này. Từ chỗ kia chết 
đi, tôi được sanh tại chỗ này." Như vậy VỊ ây 
nhớ nhiều đời quá khứ với những đặc điểm và 
những chi tiết. Vị ấy nói: "Trong thời quá khử, 
tôi biết được thể giới là trong hoại kiếp hay 
thành kiếp. Trong tương lại, tôi biết được thể 
giới sẽ là trong hoại kiếp hay thành kiếp. Bản 
ngã và thể giới là thường trú, bất sanh, vững 
chắc như đỉnh nủi, như trụ đá, còn những loại 
hữu tình kia thì lưu chuyển luân hồi, chết đi 
sanh lại, tuy vậy chúng ván thưởng trú. " Đó là 
Thường trú luận thứ hai. 


- Lại nữa, bạch Thế Tôn, ở đây, vị Sa môn hay 
Bà la môn, nhờ nhât tâm... nên tâm nhập định. 
Khi tâm nhập định vị ây nhớ được nhiêu đời 
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sông quá khứ, như mười thành kiếp hoại kiếp, 
hai mươi thành kiếp hoại kiếp, ba mươi thành 
kiếp hoại kiếp, bốn mươi thành kiếp hoại kiếp, 
nhớ rằng: "Khi được sanh tại chỗ ẫy, tôi đã 
sông với tên như thế này, giòng họ như thế này, 
giai cấp như thế nảy, ăn uống như thế này, lạc 
thọ khổ thọ như thế này, tuổi thọ như thế này. 
Từ chỗ ấ Lấy chết đi, tôi lại được sanh tại chỗ kia. 
Tại chỗ kia, tôi đã sống với tên như thế này, 
giòng họ như thế này, giai cấp như thế này, ăn 
uống như thế này, lạc thọ khổ thọ như thể này." 
Như vậy vị ấy nhớ nhiều đời quá khứ, với 
những đặc điểm và những chỉ tiết. Vị ấy nói: 
“Trong thời quá khứ, tôi biết được thể giới là 
trong hoại kiếp hay thành kiếp. Trong tương 
lai, tôi biết được thể giới là trong hoại kiếp hay 
trong thành kiếp. Bản ngã và thể giới là thường 
trú, bất sanh, vững chắc như đỉnh núi, như trụ 
đá, còn những loại hữu tình kia thì hưu chuyển 
luân hồi, chết đi sống lại, tuy vậy chúng vẫn 
thưởng trú. " Đó là Thường trú luận thứ ba. 


Bạch Thế Tôn, như vậy là tối thượng về vấn đề 
Thường trú luận. 


16. Lại nữa, bạch Thế Tôn, 
thượng: Thế Tôn thuyết pháp về vẫn đề Túc mạng 
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trí. Bạch Thế Tôn, ở đây có vị Samôn hay Bàlamôn, 
nhờ nhất tâm... nên tâm nhập định. Khi tâm nhập 
định, vị ây nhớ được nhiều đời sống quá khứ như một 
đời, hai đời, ba đời, bốn đời, năm đời, mười đời, hai 
mươi đời, ba mươi đời, bốn mươi đời, năm mươi đời, 
một trăm đời, một ngàn đời, một trăm ngàn đời, 
nhiều hoại kiếp, nhiều thành kiếp, nhiều hoại kiếp 
thành kiếp. Nhớ răng: "Kj được sanh tại chỗ ấy, lôi 
đã sống với tên như thể này, giòng họ như thế này, 
giai cấp như thế này, ấn uiông như thế này, lạc thọ 
khổ thọ như thể này, tuổi thọ như thế này. Từ chỗ ấy 
chết đi, tôi lại được sanh tại chỗ kia. Tại chỗ kia tôi 
đã sống với tâm như thế này, giòng họ như thể này, 
giai cấp như thể này, ăn uống như thể này, lạc thọ 
khổ thọ như thể này, tuổi thọ như thế này. Từ chỗ ấy 
chết đi, tôi lại được sanh tại chỗ kia. Tại chỗ kia tôi 
đã sống với tâm như thế này, giòng họ như thể này, 
giai cấp như thể này, ăn uống như thể này, lạc thọ 
khổ thọ như thế này, tuổi thọ như thể này. "Như vậy, 
vị ấy nhớ nhiêu đời quá khứ, với những đặc điểm và 
những chỉ tiết. 


Bạch Thế Tôn, như vậy là tối thượng về 
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vân đê Túc mạng trí. 


17. Lại nữa, bạch Thế Tôn, điểm này thật là vô 
thượng: Thế Tôn thuyết pháp về vẫn đề Sanh tử 
trí của các loài hữu tình. Ở đây, bạch Thế Tôn, có 
vị Sa môn hay Bà la môn, nhờ nhất tâm... nên tâm 
nhập định. Khi tâm nhập định, vị ây với Thiên nhãn 
thuần tịnh, siêu nhân, thấy sự sống và chết của chúng 
sanh. VỊ ây biết rõ rằng, chúng sanh, người hạ liệt, 
kẻ cao sang, người đẹp đẽ, kẻ thô xâu, người may 
mắn, kẻ bất hạnh đều do hạnh nghiệp của họ: "Này 
các Hiển giả, những chúng sanh làm những ác hạnh 
về thân, ngữ và ý, phi báng các bậc Thánh, theo tà 
kiến, tạo các nghiệp theo tà kiến. Những người này 
sau khi thân hoại mạng chung, phải sanh vào khổ 
giới, ác thú, đọa xứ, địa ngục. Này các Hiền ø1ả, còn 
những chúng sanh nào làm những thiện hạnh về thân, 
ngữ và ý, không phỉ báng các bậc Thánh, theo Chánh 
kiến, tạo các nghiệp theo Chánh kiến. Những người 
này, sau khi thân hoại mạng chung, được sanh lên 
các thiện thú, cõi Trời, trên đời này”. Như vậy, vị ây 
với Thiên nhãn thuần tịnh, siêu nhân, thấy sự sông 
chết của chúng sanh. Vị ấy biết rõ rằng chúng sanh 
người hạ liệt, kẻ cao sang, người đẹp đẽ, kẻ thô xấu, 
người may mãn, kẻ bất hạnh đều do hạnh nghiệp của 
họ. Bạch Thế Tôn, như vậy là tối thượng về vẫn đề 
Sanh tử trí của các loại hữu tình. 
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18. Lại nữa, bạch Thế Tôn, điểm này thật là vô 
thượng: Thế Tôn thuyết pháp về vẫn đề Thân túc 
thông. 


Bạch Thế Tôn, có hai loại thần thông như thê này. 


-_ Bạch Thế Tôn, có loại thần thông hữu lậu, hữu 
dư y, được gọi là "không phải Thánh". 

- Bạch Thế Tôn, có loại thần thông vô lậu, vô dư 
y, được gọi là "bậc Thánh”. 


Bạch Thể Tôn, thế nào là loại thân thông hữu lậu, 
hữu dư y, được gọi là “không phải Thánh"? 


- Ở đây, bạch Thế Tôn, có vị Sa môn hay Bà la 
môn, nhờ nhất tâm, nhờ cần mẫn, nhờ bất 
phóng dật, nhờ chánh ức niệm, nên tâm nhập 
định. Khi tâm nhập định, vị ấy chứng được 
nhiều loại Thân túc thông sai khác. Một thân 
hiện ra nhiều thân, nhiều thân hiện ra một thân. 
Hiện hình biến hình đi ngang qua vách, qua 
tường, qua núi như đi ngang hư không: độn thổ 
trồi lên ngang qua đất liền, như ở trong nước; 
đi trên nước không chìm như trên đất liền; ngồi 
kiết già đi trên hư không như con chim, với bàn 
tay chạm và rờ mặt trăng và mặt trời, những vật 
có đại oai lực, đại oai thần như vậy; có thể tự 
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thân bay đến cõi Phạm thiên. Bạch Thê Tôn, 
như vậy là thân thông hữu lậu, hữu dư y, được 
gọi là "không phải Thánh ”. 


Bạch Thể Tôn, thê nào là thần thông vô lậu, vô dư 
y, được gọi là "bậc Thánh?” 


- Ở đây, bạch Thế Tôn vị Tỷ kheo, nếu vị ây 
muốn: "Đối với sự vật đôi nghịch, ta sẽ an trú 
với tưởng không đối nghịch", và ở đây vị ấy an 
trú với tưởng không đối nghịch. 

- Nếu vị ấy muốn: "Đối với sự vật không đối 
nghịch, ta sẽ an trú với tưởng đối nghịch", và ở 
đây vị ấy an trú với tưởng đối nghịch. 

- Nếu vị ây muốn: "Đối với sự vật đối nghịch và 
không đối nghịch, ta sẽ an trú với tưởng không 
đối nghịch", và ở đây vị ây an trú với tưởng 
không đối nghịch. 


- Nếu vị ấy muốn: "Đối với sự vật không đối 
nghịch và đối nghịch, ta sẽ an trú với tưởng đối 
nghịch", và ở đây vị ấy an trú với tưởng đối 
nghịch. 

- Nếu vị ây muốn: "Loại bỏ cả hai đối nghịch và 
không đỗi nghịch, ta sẽ trú xả, chánh niệm, tỉnh 
giác”, và ở đây vị ây trú xả, chánh niệm, tỉnh 
giác. 
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Bạch Thế Tôn, như vậy là thần thông vô lậu, vô dư 
y, và được gọi là "bậc Thánh". 


Bạch Thể Tôn, như vậy là võ thượng về các loại Thần 
túc thông. 


Tất cả điểm này, Thế Tôn đã biết, và ngoài sự hiểu 
biết của Ngài, không có gì còn lại để hiểu biết hơn 
nữa. Không có một ai, một Samôn hay Bàlamôn 
nào khác, có thế chứng biết hơn Thế Tôn về vấn 
đề các loại Thần túc thông. 


19. 


-_ Bạch Thế Tôn, Thế Tôn không có đam mê các 
dục lạc, dục lạc này là đê tiện, hèn hạ, thuộc 
phàm phu, không xứng bậc Thánh, không có 
lợi ích. 

- Thế Tôn cũng không đam mê tu hành khô hạnh, 
khổ hạnh này là khô, không xứng bậc Thánh, 
không có lợi ích. 
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- Bạch Thế Tôn, nếu có ai hỏi con: "Này Hiền 
giả Sàriputta, trong thời quá khứ, có vị Samôn 
hay Bàlamôn nào còn lớn hơn, còn sáng suốt 
hơn Thế Tôn về vấn đề giác ngộ?" Bạch Thế 
Tôn, được hỏi vậy, con trả lời không. 


- Bạch Thế Tôn, nếu có ai hỏi con: "Này Hiền 
giả Sàripufa, trong thời vị lai, có vị Samôn hay 
Bàlamôn nào còn lớn hơn, sáng suốt hơn Thể 
Tôn về vấn để giác ngộ?” Bạch Thế Tôn, được 
hỏi như vậy con trả lời không. 


- Bạch Thế Tôn, nếu có ai hỏi con: "Này Hiền 
giả Sàriputta, trong thời quá khứ, có vị Samôn 
hay Bàlamôn nào có thể bằng Thể Tôn về vấn 
để giác ngộ?" Bạch Thế Tôn, được hỏi vậy con 
trả lời có. 


- Bạch Thế Tôn, nếu có ai hỏi con: "Này Hiền 
giả Sàripufa, trong thời vị lai, có vị Samôn hay 
Bàlamôn nào có thể bằng Thế Tôn về vấn để 
giác ngộ ?” Bạch Thế Tôn, được hỏi vậy con trả 
lời có. 
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-_ "Này Hiển giả Sàriputa, trong thời hiện tại, có 
vị Samôn hay Bàlamôn nào có thể bằng Thể 
Tôn về vấn để giác ngộ?” Bạch Thế Tôn, được 
hỏi vậy con trả lời 


© Bạch Thể Tôn, nếu có ai hỏi con: "Vì sao, Tôn giả 
SàrIputta một mặt thì xác nhận là có, một mặt xác 
nhận là không có?" Bạch Thế Tôn, được hỏi vậy 
con sẽ trả lÒi: 


-_ "Này Hiên giả, trước mặt Thế Tôn, tôi có nghe 
nói, từ nơi Ngài tôi có ghi nhận: "Trong thời 
quá khứ, có vị Alahán, Chánh Đắng Giác băng 
Ta về phương diện giác ngộ." 


- Này Hiển giả trước mặt Thế Tôn tôi có nghe 
nói, từ nơi Ngài tôi có ghi nhận: “Trong thời vị 
lai, có các vị Alahán, Chánh Đăng Giác băng 
Ta về phương diện giác ngộ." 


- Này Hiền giả, trước mặt Thế Tôn tôi có nghe 
nói từ nơi Ngài tôi có nghi nhận: “Không có 
trường hợp, không có sự kiện trong một thể 
giới, hai vị Alahán, Chánh Đăng Giác cùng 
xuất hiện ở đời, không trước, không sau. Sự 
kiện như vậy không thể xảy ra". 


TÔN GIÁ SÄRIPUTTA 104 


Bạch Thế Tôn, có phải khi được hỏi và trả lời như 
vậy, con đã nói lên đúng ý với Thể Tôn, không có sai 
lạc, không có hiểu lâm Thế Tôn? Có phải con đã trả 
lời thuận pháp, đúng pháp? Có phải không một đổi 
phương hợp pháp nào có thể tìm ra lý do để chỉ trích 
phê bình? 


- Này SàrIputta, được hỏi và trả lời như vậy, Ngươi 
đã nói lên đúng ý với Ta, không có saI lạc, không có 
hiểu lầm Ta. Ngươi đã trả lời thuận pháp và đúng 
pháp. Không một đối phương hợp pháp nào có thể 
tìm ra lý do để chỉ trích, phê bình. 


20. Được nghe nói vậy, Tôn giả Udàyi bạch Thế Tôn: 
- Thật là hy hữu, bạch Thế Tôn! Thật là kỳ diệu, bạch 


Thế Tôn! Như Lai thiểu dục như vậy, tri túc như vậy, 
nghiêm túc như vậy; 


Bạch Thê Tôn, nếu có một du sĩ ngoại 
đạo nào, tự thây mình chứng được dâu chỉ có một 
pháp, họ đã dương cờ (gióng trông) lên rôi. 


Thật là hy hữu, bạch Thế Tôn! Thật là kỳ diệu, bạch 
Thế Tôn! Như Lai thiểu dục như vậy, tri túc như vậy, 
nghiêm túc như vậy; trong khi Như Lai có đại thần 
lực như vậy, có đại uy lực như vậy, mà không tự 
mình tỏ lộ. 
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- Hãy ghi nhận, này Udàyi! Như Lai thiêu dục như 
vậy, tri túc như vậy, nghiêm túc như vậy; trong khi 
Như Lai có đại thần lực như vậy, có đại uy lực như 
vậy, mà không tự mình tỏ lộ. Này Udày!, nếu có một 
du sĩ ngoại đạo nào, tự thấy mình dầu chỉ có một 
pháp như vậy, họ đã dương cờ (gióng trống) lên rồi. 
Này Udàyi hãy ghi nhận! Như Lai thiêu dục như vậy, 
tri túc như vậy, nghiêm túc như vậy; trong khi Như 
Lai có đại thần lực như vậy, có đại uy lực như vậy, 
mà không tự mình tỏ lộ. 


21. Rồi Thế Tôn bảo tôn giả Sàriputta: 


- Vậy Sàriputta, Ngươi phải luôn luôn thuyết pháp 
phân biệt này cho các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo mi, các Nam 
cư sĩ và các Nữ cư sĩ. Này Sàriputta, nêu có những 
kẻ ngu nào còn nghi ngở hay ngân ngại đối với Như 
Lai, nêu họ được nghe pháp phân biệt này, nghỉ ngờ 
hay ngân ngại của họ đổi với Như Lai sẽ được diệt 
frừ. 


Như vậy, tôn giả Sàriputta nói lên lòng hoan hỷ của 
mình đối với Thế Tôn. Do vậy, danh từ "Sam 
pasàdaniyam, Tự hoan hỷ" được dùng cho câu trả 
lời này. 
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II Con biết Truyền thống về Chánh pháp 
- ĐẠI BÁT NIẾT BÀN - 16 Trường I, 
539 


KINH ĐẠI BÁT NIẾT BÀN 
(MAHA PARINIBBANA SUTTA) 
— Bài kính sô I6 — Trường I, 539 


| 


I. Như vậy tôi nghe. Một thời Thế Tôn ở tại 
RàJagaha (Vương Xá), trên núi Giiihakùta (Linh 
Thứu). Lúc bấy giờ, Ajàtasattu Vedehiputta (A-xà- 
thể, con bà Vi-để-hi, vua nước Magadha, muốn 
ch¡nh phục dân Vajj (Bạc-kỳ). Vua tự nói: "Ta quyết 
chính phạt dân VaJ]ì này, dâu chúng có uy quyền, có 
hùng mạnh; ta quyết làm cỏ dân Vajjì; ta sẽ tiêu diệt 
dân Valjì; ta sẽ làm cho dân Vajjì bị hoại vong”. 


2. Rồi Ajàtasattu Vedehiputta, vua nước Magadha 
nói với Bà-la-môn Vassakara (Vũ Xá), đại thân nước 
Masgadha: 

- Này Bà-la-môn, hãy đi đến Thế Tôn, và nhân danh 


ta, cúi đầu đảnh lê chân Ngài, vân an. Ngài có thiêu 
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bệnh, thiêu não, khinh an, khỏe mạnh, lạc trú: "Bạch 
Thế Tôn, Ajàtasatu Vedehiputta vua nước 
Magadha cúi đầu đảnh lễ chân Thế Tôn, vấn an Ngài 
có thiểu bệnh, thiểu não, khinh an, lạc trú". Và khanh 
bạch tiếp: "Bạch Thế Tôn, AJàtasattu Vedehiputta, 
vua nước Magadha muốn chinh phục dân Vajj, vua 
tự nói: "Ta quyết chính phạt dân Vajjì này, dầu chúng 
có uy quyên, có hùng mạnh; ta quyết làm cỏ dân 
VaJjì; ta sẽ tiêu diệt dân VaJ]; ta sẽ làm cho dân VaJjì 
bị hoại vong". Thế Tôn trả lời khanh thê nào, hãy ghi 
nhớ kỹ và nói lại ta biết. Các bậc Thế Tôn không bao 
giờ nói lời hư vọng. 


- Đại vương, xin vâng! 


3. Bà-la-môn Vassakara, đại thần nước Magadha 
vâng theo lời dạy của Ajàtasattu Vedehiputta, vua 
nước Magadha cho thắng những cô xe thù thắng, tự 
mình cỡi lên một chiếc, cùng với các cỗ xe ấy đi ra 
khỏi Ràjagaha (Vương Xá), đến tại núi Linh Thứu, 
đi xe đến chỗ còn dùng xe được, rồi xuống xe đi bộ 
đến chỗ Thế Tôn, khi đến liền nói những lời chào 
đón hỏi thăm xã giao với Thế Tôn rồi ngồi xuống 
một bên. Sau khi ngôi xuống một bên, Bà-la-môn 
Vassakara, đại thần nước Magadha, bạch Thế Tôn: 


- Tôn giả Gotama, AJàtasattu VedehIputta, vua nước 
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Magadha cúi đầu đảnh lễ chân Tôn giả Gotama, vẫn 
an ngài có thiểu bệnh, thiểu não, khinh an, khỏe 
mạnh, lạc trú. Tôn giả Gotama, Alàtasattu 
Vedehiputta, vua nước Magadha muốn chinh phục 
dân xứ Vajjì. Vua tự nói: "Ta quyết chinh phạt dân 
Vajjì này, dâu chúng có uy quyên, có hùng mạnh, ta 
quyết làm cỏ dân Vajjì, ta sẽ tiêu diệt dân Vajjì, ta sẽ 
làm cho dân VaJJì bị hoại vọng”. 


4. Lúc bấy giờ, Tôn giả Ananda đứng quạt sau lưng 
Thê Tôn. Thê Tôn nói với Tôn giả Ananda: 


> Này Ananda, Ngươi có nghe dân Vaj}ì thường hay 
tụ họp và tụ họp đông đảo với nhau không ? 


- Bạch Thế Tôn, con có nghe dân Vajjì thường hay 
tụ họp và tụ họp đông đảo với nhau. 


- Này Ananda, khi nào dân VaJJì (hưởng hay tụ họp 


và tụ họp đồng đảo với nhau, thời này Ananda, 


> Này Ananda, Ngươi có nghe đán VWajjì tụ họp 
trong niệm đoàn kết, giải tán trong niệm đoàn kết, 
và làm việc trong niệm đoàn kết không ? 


- Bạch Thế Tôn, con có nghe dân Vajjì tụ họp trong 
niệm đoàn kết, giải tán trong niệm đoàn kêt, và làm 
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việc trong niệm đoàn kết. 


- Này Ananda, khi nào nghe dân ValJì / họp †rong 
niệm đoàn kết, giải tán trong niệm đoàn kết, và làm 
việc trong niệm đoàn kết, này Ananda dân Vajjì sẽ 
được cường thịnh, không bị suy giảm. 


—> Này Ananda, Ngươi có nghe dân Vajjì không ban 
hành những luật lệ không được ban hành, không 
hủy bỏ những luật lệ đã được ban hành, sống 
đúng với truyền thống của dân Vajjì như đã ban 
hành thời xưa không ? 


- Bạch Thế Tôn, con nghe dân Vajjì không ban hành 
những luật lệ không được ban hành, không hủy bỏ 
những luật lệ đã được ban hành, sống đúng với 
truyền thống của dân Vajjì như đã ban hành thuở 
xưa. 


- Này Ananda, khi nào dân Valn, không ban hành 
những luật lệ không được ban hành, không hủy bỏ 
những luật lệ đã được ban hành, sống đúng với 
truyền thống của dân Vajjì như đã ban hành thuở xưa 
thời, này Ananda, dân Vajjì sẽ được cường thịnh, 
không bị suy giảm. 


> Này Ananda, Ngươi có nghe dân Vajjì tôn sùng, 
kính trọng, đánh lê, củng đường các bậc trưởng 
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lão Vajjì và nghe theo lời dạy của những vị này 
không ? 


- Bạch Thế Tôn, con có nghe dân Vajjì tôn sùng, kính 
trọng, đảnh lê, cúng dường các bậc trưởng lão Valjì 
và nghe theo lời dạy của những vị này. 


- Này Ananda, khi nào dân Valjì tôn sùng, kính 
trọng, đảnh lễ, cúng dường các bậc trưởng lão Vajjì 
và nghe theo lời dạy của những vị này, thời dần Va]]ì 
sẽ được cường thịnh, không bị suy giảm. 


> Này Ananda, Ngươi có nghe dân Vajji không có 
bắt cóc và Cưỡng ép những phụ nữ và thiếu nữ 
VajJì phải sông với mình không ? 


- Bạch Thế Tôn, con có nghe dân Vajjì không có bắt 
khóc và cưỡng ép những phụ nữ và thiêu nữ Vajjì 
phải sông với mình. 


- Này Ananda, khi nào Vajjì không có bắt cóc và 
cưỡng ép những phụ nữ và thiếu nữ Vajjì phải sống 
với mình thời, này Ananda, dân VaJjì sẽ được cường 
thịnh, không bị suy giảm. 


> Này Ananda, Ngươi có nghe dân Vajjì tôn Sùng, 
kính trọng, đảnh lễ, cúng dường các tự miễu của 
VaJJì ở tính thành và ngoài tỉnh thành, không bỏ 
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phề các cúng lễ đã cúng từ trước, đã làm từ trước 
đúng với quy pháp không ? 


- Bạch Thế Tôn, con có nghe dân Vajjì tôn sùng, kính 
trọng, đảnh lễ, cúng dường các tự miễu của Vajjì ở 
tỉnh thành và ngoài tỉnh thành, không bỏ phế các 
cúng lễ đã cúng từ trước, đã làm từ trước đúng với 
quy pháp. 


- Này Ananda, khi nào dân Vajjì tôn sùng, kính 
trọng, đảnh lễ, cúng dường các tự miễu của Vajjì ở 
tỉnh thành và ngoài tỉnh thành, không bỏ phế các 
cúng lễ đã cúng từ trước, đã làm từ trước đúng với 
quy pháp, thời này Ananda, dân VaJjì sẽ được cường 
thịnh, không bị suy giảm. 


—> Này Ananda, Ngươi có nghe dân Vajjì bảo hộ, che 
chở, ting hộ đúng pháp các vị A-la-hán ở tại Vaj]ì 
khiến các vị A-la-hán chưa đến sẽ đến trong xử, 
và những vị A-la-hản đã đến được sống an lạc 
không ? 

- Bạch Thế Tôn, con nghe dân Vajjì bảo hộ, che chở, 

ủng hộ đúng pháp các vị A-la-hán ở tại Vajjì khiến 

các vị A-la-hán chưa đến sẽ đến trong xứ, và những 
vị A-la-hán đã đến được sống an lạc. 


- Này Ananda, khi nào dân Valjì bảo hộ, che chở, 
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ủng hộ đúng pháp các vị A-la-hán ở tại Vajjì khiến 
các vị A-la-hán chưa đến sẽ đến trong xứ, và những 
vị A-la-hán đã đến được sống an lạc, thời này 
Ananda, dân Valjì sẽ được cường thịnh, không bị suy 
giảm. 


5. Rôi Thê Tôn nói với Bà-la-môn Vassakara, đại 
thần nước Magadha: 


- Này Bà-la-môn, một thời Ta sống ở VesàlI tại tự 
miếu Sàrandada, Ta dạy cho dân Vajjì bảy pháp 
bắt thối này. Này Bà-la-môn, khi nào bảy pháp bất 
thối được duy trì giữa dân Vajjì, khi nào dân Vajjì 
được giảng dạy bảy pháp bắt thôi này, thời Bà-la- 
môn, 


Khi được nói vậy, Bà-la-môn Vassakara, đại thần 
nước Magadha bạch Thê Tôn: 


- Tôn giả Gotama, nếu dân Vajjì chỉ hội đủ một pháp 
bất thôi này, thời dân Vajjì nhất định được cường 
thịnh, không bị suy giảm, huống nữa là đủ cả bảy 
pháp bất thối Tôn giả Gotama, Ajàtasatu 
Vedehiputta, vua nước Magadha không thể đánh bại 
dân Vajjì ở chiến trận trừ phi dùng ngoại giao hay kế 
ly gián. Tôn giả Gotama, nay chúng con phải đi, 
chúng con có nhiều việc và có nhiều bốn phận. 
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- Này Bà-la-môn, Người hãy làm những gì Ngươi 
nghĩ là hợp thời. 


Bà-lamôn Vassakara, vị đại thần nước Magadha 
hoan hỷ, tán thán lời dạy của Thê Tôn, từ chô ngôi 
đứng dậy và từ biệt. 


6. Khi Bà-la-môn Vassakara đi chưa bao lâu, Thế 
Tôn nói với Tôn giả Ananda: 


- Xin vâng, bạch Thế Tôn! 


Tôn giả Ananda vâng theo lời dạy Thế Tôn, đi tập 
họp tất cả những vị Tỷ-kheo sống gần Vương Xá rồi 
đi đến Thế Tôn, đảnh lễ Ngài, đứng một bên và bạch 
Thế Tôn: 


- Bạch Thế Tôn, Tỷ-kheo Tăng đã tu họp. Bạch Thế 
Tôn, Ngài hãy làm những gì Ngài nghĩ là hợp thời. 


Rồi Thế Tôn, từ chỗ ngôi đứng dậy, đi đến giảng 
đường, ngồi trên chỗ ngôi đã soạn sẵn và nói với các 
vị Tỷ-kheo: 
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)> Aày các Tỷ-kheo, Ta sẽ giảng bảy pháp bất thối. 
Hãy nghe và suy nghiệm kỹ. Ta sẽ giảng. 


- Xin vâng, bạch Thế Tôn! 


Những vị Tỷ-kheo ấy trả lời Thế Tôn. Thế Tôn giảng 
như sau: 


iỒ.Này các Ty-kheo, khi nào chúng Tỷ-kheo 
thường hay tụ họp và tụ họp đông đảo với nhau. 
thời này các Tỷ-kheo, chúng Tỷ-kheo sẽ được 
cường thịnh, không bị suy giảm. 


2. Này các Ty-kheo, khi nào chúng Tỷ-kheo tụ 
họp trong niệm đoàn kết, giải tán trong niệm 
đoản kết, và làm việc Tăng sự trong niệm đoản 
kết, thời này các Tỷ-kheo, chúng Tỷ-kheo sẽ 
được cường thịnh, không bị suy giảm. 


3. Này các Tý-kheo, khi nào chúng Tyỷ-kheo 
không ban hành những luật lệ không được ban 
hành, không hủy bỏ những luật lệ đã được ban 
hành, sống đúng với những học giới được ban 
hành, thời này các Tỷ-kheo, chúng Tỷ-kheo sẽ 
được cường thịnh, không bị suy giảm. 


4. Này các Iỷ-kheo, khi nào chúng Tỷ-kheo tôn 
sùng, kính trọng, đánh lê, cúng dường các bậc 


TÔN GIÁ SÄRIPUTTA 115 


Tỷ-kheo thượng tọa những vị này là những vị 
giàu kinh nghiệm, niên cao lạp trưởng, bậc cha 
của chúng Tăng. bậc thầy của chúng Tăng và 
nghe theo lời dạy của những vị này, thời này 
các Tỷ-kheo, chúng Tỷ-kheo sẽ được cường 
thịnh, không bị suy giảm. 


s. Này các Tyỷ-kheo, khi nào chúng Ty-kheo 
không bị chỉ phối bởi tham ái, tham ái này tác 
thành một đời sống khác, thời này các Tỷ-kheo, 
chúng Tỷ-kheo sẽ được cường thịnh, không bị 
Suy ø1ảm. 


.. Này các Tỷ-kheo, khi nào chúng Tỷ-kheo thích 
sông những chô nhàn tịnh, thời này các Tỷ- 
kheo, chúng Tỷ-kheo sẽ được cường thịnh, 


không bị suy giảm. 


7. Này các Tỷ-kheo, khi nào chúng Tỷ-kheo tự 


thân an trú chánh niệm, khiên các bạn đông tu 
thiện chí chưa đên muôn đên ở. và các ban 


đồng tu thiện chí đã đến ở, được sống an lạc, 
thời này các Tỷ-kheo, chúng Tỷ-kheo sẽ được 
cường thịnh, không bị suy giảm. 
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7. Này các Tỷ-kheo, Ta sẽ giảng bảy pháp bất thối 
khác, hãy nghe và suy nghiệm kỹ. Ta sẽ HÓI. 


- Xin vâng, bạch Thế Tôn! 
Những vị Tý-kheo đáp ứng Thế Tôn. Thế Tôn nói: 


I Này các Ty-kheo, khi nào chúng Tỷ-kheo 
không ưa thích làm thế sự, không hoan hỷ làm 
thế sự, không đam mê làm thế sự, thời này các 
Tỷ-kheo, chúng Tỷ-kheo sẽ được cường thịnh, 
không bị suy giảm. 


2. Này các Tỷ-kheo, khi nào chúng Tỷ-kheo 
không ưa thích phiếm luận, không hoan hỷ 
phiếm luận, không đam mê phiếm luận, thời 
này các Tỷ-kheo, chúng Tỷ-kheo sẽ được 
cường thịnh, không bị suy giảm. 

3. Này các Tyỷ-kheo, khi nào chúng Tyỷ-kheo 
không tra thích ngủ nghỉ, thời này các Tỷ-kheo, 
chúng Tỷ-kheo sẽ được cường thịnh, không bị 
Suy ø1ảm. 


4. Này các Tỷ-kheo, khi nào chúng Tỷ-kheo 
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không ta thích quần tụ, không hoan hỷ quân 
tụ, không đam mê quần /„, thời này các Tỷ- 
kheo, chúng Tỷ-kheo sẽ được cường thịnh, 
không bị suy giảm. 


s. Này các Tyỷ-kheo, khi nào chúng Ty-kheo 
không có ác đục vọng, không bị chỉ phối bởi ác 
dục Vọng, thời này các Tỷ-kheo, chúng Tỷ- 
kheo sẽ được cường thịnh, không bị suy giảm. 


6 Này các Tyỷ-kheo, khi nào chúng Tyỷ-kheo 
không bạn bè ác dục vong, không thân tín ác 
dục vọng, không cộng hành với ác đục vọng, 
thời này các Tỷ-kheo, chúng Tỷ-kheo sẽ được 
cường thịnh, không bị suy giảm. 


7 Này các Tyỷ-kheo, khi nào chúng Tyỷ-kheo 
không dừng ở nứa chừng, giữa sự đạt đáo 
những quả vị thấp kém và những quả vị thù 
/hăng, thời này các Tỷ-kheo, chúng Tỷ-kheo sẽ 
được cường thịnh, không bị suy giảm. 


Này các Tỷ-kheo, khi nào bảy pháp bắt thối này được 
duy trì giữa các vị Tỷ-kheo, khi nào các vị Tỷ-kheo 
được dạy bảy pháp bất thối này, thời này các Tỷ- 
kheo, chúng Tỷ-kheo sẽ được cường thịnh, không bị 
Suy ø1ảm. 
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§. Này các Tỷ-kheo, Ta sẽ giảng bảy pháp bất thối 
khác, hãy nghe và suy nghiệm kỹ. Ta sẽ HÓI. 


- Xin vâng, bạch Thế Tôn! 
Những vị Tỷ-kheo ấy đáp ứng Thế Tôn. Thế Tôn nói: 


- Này các Tỷ-kheo, khi nào chúng Tỷ-kheo có tín 
tâm, có tàm, có quý, có nghe nhiêu, có tỉnh tần, có 
chánh niêm, có frí fué, thời này các Tỷ-kheo, chúng 
Tỷ-kheo sẽ được cường thịnh, không bị suy giảm. 


Này các Tỷ-kheo, khi nào bảy pháp bắt thối này được 
duy trì giữa các vị Tỷ-kheo, khi nào các vị Tỷ-kheo 
được dạy bảy pháp bất thối này, thời này các Tỷ- 
kheo, chúng Tỷ-kheo sẽ được cường thịnh, không bị 
Suy giảm. 


9. Này các Tỷ-kheo, Ta sẽ giảng bảy pháp bất thối 
khác, hãy nghe và suy nghiệm kỹ. Ta sẽ nói. 


- Xin vâng, bạch Thế Tôn! 
Chư Tỷ-kheo đáp ứng. Thế Tôn nói: 
- Này các Tỷ-kheo, khi nào chúng Tỷ-kheo / /áp 


niệm giác chị, fụu tập trạch pháp giác chị, tu tập tính 
tấn giác chị,fu tập hỷ giác chị, tu tập khinh an giác 
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chị, tu tập định giác chị, tu tập xả giác chi, thời này 
các Tỷ-kheo, chúng Tỷ-kheo sẽ được cường thịnh, 
không bị suy giảm. 


Này các Tỷ-kheo, khi nào bảy pháp bắt thối này được 
duy trì giữa các vị Tỷ-kheo, khi nào các vị Tỷ-kheo 
được dạy bảy pháp bất thối này, thời này các Tỷ- 
kheo, chúng Tỷ-kheo sẽ được cường thịnh, không bị 
Suy ø1ảm. 


10. Này các Tỷ-kheo, Ta sẽ giảng bảy pháp bắt thối 
khác, hãy nghe và suy nghiệm kỹ. Ta sẽ HÓI. 


- Xin vâng bạch Thế Tôn! 
Những vị Tỷ-kheo ấy đáp ứng Thế Tôn. Thế Tôn nói: 


- Này các Ty-kheo, khi nào chúng Tỷ-kheo /u áp vô 
thưởng tưởng, tu tập võ ngã tưởng, fu tập bất tịnh 
tưởng, 1u tập nguy hiểm tưởng, tu tập xả ly tưởng, 1u 
tập vô tham tưởng, tu tập diệt tưởng, thời này các 
Tỷ-kheo, chúng Tỷ-kheo sẽ được cường thịnh, 
không bị suy giảm. 


Này các Tỷ-kheo, khi nào bảy pháp bắt thối này được 
duy trì giữa các vị Tỷ-kheo, khi nào các vị Tỷ-kheo 
được dạy bảy pháp bất thối này, thời này các Tỷ- 
kheo, chúng Tỷ-kheo sẽ được cường thịnh, không bị 
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Suy ø1ảm. 


11. Này các Tỷ-kheo, Ta sẽ giảng sáu pháp bất thối, 
hãy nghe và suy nghiệm kỹ. Ta sẽ giảng. 


- Xin vâng, bạch Thế Tôn! 
Những vị Tỷ-kheo ấy đáp ứng Thế Tôn. Thé Tôn nói: 


¡. Này các, Tý-kheo khi nào các vị Tỷ-kheo đối 
VỚI Các VỊ đồng tu phạm hạnh, tại chỗ đông 
người và văng người, gìn giữ thân nghiệp từ 
hòa, thời này các Tỷ-kheo, chúng Tỷ-kheo sẽ 
được cường thịnh, không bị suy giảm. 


2. Này các Tỷ-kheo, khi nào các vị Tý-kheo đối 
VỚI Các VỊ đồng tu phạm hạnh, tại chỗ đông 


nĐười và văng người, gìn giữ khẩu nghiệp từ 
hòa... 


3... gìn giữ ý nghiệp từ hòa tại chỗ đông người 
và văng người, thời này các Tỷ-kheo, chúng 
Tỷ-kheo sẽ được cường thịnh, không bị suy 
giảm. 

4.. Này các Tỷ-kheo, khi nào các vị Tỷ-kheo phân 


phôi không thiên vị, chung thọ hưởng với các 
bạn giới đức đông tu, mọi lợi dưỡng chơn 
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chánh. hợp pháp, cho đến những vật thọ lãnh 
trong bát khất thực, thời này các Tỷ-kheo, 
chúng Tỷ-kheo sẽ được cường thịnh, không bị 
Suy gIảm. 


s.. Này các Tỷ-kheo, khi nào các vị Tỷ-kheo sông 


với các bạn đồng tu, tại chỗ đông người, và 

vắng người, trong sự thọ trì những giới luật, 
đúng với Sa-môn hạnh. những giới luật không 
bị gẫy vụn, không bị sứt mẻ, không bị tỳ vết, 
không bị uề trược, những giới luật đưa đến giải 
thoát, được người có trí tán thán, không bị ô 
nhiễm bởi mục đích sai lạc, những giới luật 
hướng đến định tâm, thời này các Tỷ-kheo, 
chúng Tỷ-kheo sẽ được cường thịnh, không bị 
Suy ø1ảm. 


ø.. Này các Tỷ-kheo, khi nào các vị Tý-kheo sông 
với các bạn đồng tu, tại chỗ đông người và 
vắng người, trong sự thọ trì những tri kiến 
đúng với Sa-môn hạnh, những thánh tri 
kiến đưa đến giải thoát, hướng đến sự diệt tận 
khô đau cho những ai thiệt hành theo, thời này 
các Tỷ-kheo, chúng Tỷ-kheo sẽ được cường 
thịnh, không bị suy giảm. 
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12. Trong thời gian Thế Tôn ở Vương Xá tại núi Linh 
Thứu, pháp thoại này được giảng cho chúng Tỷ- 
kheo: ”“Đáy là Giới, đáy là Định, đây là Tuệ. 


tức là dục lậu, hữu 
lậu (tri kiên lậu), vô mình lậu ˆ”. 


13. Thế Tôn ở Vương Xá cho đên khi Ngài xem là 
vừa đủ, rôi Ngài gọi tôn giả Ananda: 


- Này Ananda, chúng ta hãy đi đến Ambalatthikà. 
- Xin vâng, bạch Thế Tôn! 


Tôn giả Ananda đáp ứng Thế Tôn. Rồi Thế Tôn cùng 
với đại chúng Tỷ-kheo đi đên Ambalatthikà. 


14. Tại Ambalatthikà, Thế Tôn thân trú tại nhà nghỉ 
mát của vua. Trong thời gian Thế Tôn ở 
Ambalatthikà, tại nhà nghỉ mát của vua, pháp thoại 
này được giảng cho chúng Tỷ-kheo: 
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- Đây là Giới, đây là Định, đây là Tuệ. Định cùng tu 
với Giới sẽ đưa đến quả vị lớn, lợi ích lớn. Tuệ cùng 
tu với Định sẽ đưa đến quả vị lớn, lợi ích lớn. Tâm 
cùng tu với Tuệ sẽ đưa đến giải thoát hoàn toàn các 
món lậu hoặc, tức là dục lậu, hữu lậu (tri kiến lậu), 
vô minh lậu. 


15. Thế Tôn ở Ambalatthikà cho đến khi Ngài xem 
là vừa đủ, rôi Ngài bảo tôn giả Ananda: 

- Này Ananda, chúng ta hãy đi đến Nalandà. 

- Xin vâng, bạch Thế Tôn! 

Tôn giả Ananda vâng lời Thế Tôn. 


Rồi Thế Tôn cùng với đại chúng Tỷ-kheo đi đến 
Nalandà. Tại đây, Thê Tôn ở PavarIikambavana (Ba 
Ba Lợi Am Bà Lâm). 


16. Tôn giả Sàriputta (Xá Lợi Phất) đến tại chỗ Thế 
Tôn, đảnh lễ Ngài và ngôi xuông một bên. Tôn giả 
Sàriputta bạch Thế Tôn: 


- Bạch Thế Tôn, con tin trồng Thế Tôn đến nỗi con 
nghĩ rằng, ở quá khứ, ở trơng lai cũng như ở hiện 
tại không thể có một Sa-môn, một Bà-la-môn nào 
có thể vĩ đại hơn, sáng suốt hơn Thế Tôn về 
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phương diện chánh giác. 


- Này Sàriputta, lời nói của Ngươi thật là đại ngôn, 
thật là gan dạ. Ngươi thật đã rông. tiếng rồng COn sư 
tử: "Con tin tưởng Thế Tôn đến nỗi con nghĩ răng, ở 
quá khứ, ở tương lai cũng như ở hiện tại không thể 
có một Sa-môn, một Bà-la-môn nào có thể vĩ đại 
hơn, sáng suốt hơn Thế Tôn về phương diện chánh 
giác". 


Này Sàriputta, có phải Ngươi đã biết tất cả những 
Thế Tôn, Ứng Cúng, Chánh Biến Tri ở quá khứ, 
Ngươi đã biết tâm những Vị này nói với tâm của 
Ngươi: "Những Thế Tôn này ở quá khứ có giới đức 
như vậy, có thiền định như vậy, có trí tuệ như vậy, 
có hạnh trú như vậy, có giải thoát như vậy”? 


- Bạch Thế Tôn, không! 


- Này Sàriputta, có phải Ngươi đã biết tất cả những 
Thế Tôn, Ứng Cúng, Chánh Biến Tri ở tương lai, 
Ngươi đã biết tâm những vị này với tâm của Ngươi: 
"Những Thế Tôn này ở tương lai có giới đức như 
vậy, có thiền định như vậy, có trí tuệ như vậy, có 
hạnh trú như vậy, có giải thoát như vậy”? 


- Bạch Thế Tôn, không! 
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- Này Sàriputta, có phải Ngươi biết Ta là bậc Ứng 
Cúng, Chánh Biến Tri ở hiện tại, Ngươi đã biết tâm 
Ta với tâm của Ngươi. "Thế Tôn có giới đức như 
vậy, có thiền định như vậy, có trí tuệ như vậy, có 
hạnh trú như vậy, có giải thoát như vậy”? 


- Bạch Thế Tôn, không! 


Thế Tôn, con tin tưởng Thế Tôn đến nỗi con nghĩ 
rằng, ở quá khứ, ở tương lai cũng như ở hiện tại 
không thê có một Sa-môn, một Bà-la-môn nào có thê 
vĩ đại hơn, sáng suốt hơn Thế Tôn về phương diện 
chánh giác"? 


17. Bạch Thế Tôn, con không có tha tâm thông đối 
với các vị Ung Cúng, Chánh Biên Tri ở quá khứ, 
tương lai và hiện tại. 


Bạch Thế Tôn, như vị vua có một thành trì tại Biên 
cảnh, thành này có hào lũy kiên cố, có thành quách 
tháp canh kiên cô và chỉ có một cửa ra vào. Tại đây 
có một người gác cửa thông mình, biệt tài và nhiều 


TÔN GIÁ SÄRIPUTTA 126 


kinh nghiệm, không cho vào các người lạ mặt, chỉ 
cho vào những người quen mặt. Người này rong 
khi đi tuần trên con đường chạy vòng quanh thành 
trì ấy có thể không thấy các chỗ nỗi hay khe hở của 
tường, cho đến chỗ một con mèo có thể lọt ra được, 
nhưng người ấy chỉ cần biết rằng các sinh vật to 
lớn vào hay ra thành trì này tất cả đều đi vào hay 
đi ra bởi cứa này. 


- Bạch Thế Tôn, cũng vậy con biết truyền thống 
vê chánh pháp. 


- Bạch Thế Tôn, tất cả các vị A-la-hán, Chánh 
Đăng Giác trong quá khứ, tất cả vị Thế Tôn này 
đã diệt trừ Năm Triển cái, những nhiễm tâm 
khiến cho trí tuệ yếu ớt, đã an trú tâm vào Bốn 
Niệm xứ, đã chân chánh tu tập Bảy Giác chỉ, 
đã chứng được Vô thượng Chánh Đẳng 
Giác. 

- Bạch Thế Tôn, tất cả các vị A-la-hán, Chánh 
Đẳng Giác trong tương lai, tất cả Thế Tôn này 
đã diệt trừ Năm Triên cái, những nhiễm tâm 
khiến cho trí tuệ yếu ớt, đã an trú tâm vào Bốn 
Niệm xứ, đã chân chánh tu tập Bảy Giác chi, 
đã chứng được Vô thượng Chánh Đăng Giác. 


- Bạch Thế Tôn, Thế Tôn hiện tại đã diệt trừ 
Năm Triên Cái, những nhiêm tâm khiên cho trí 
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18. Trong thời gian Thế Tôn ở tại Nalandà, rừng 
Pavarikamba, pháp thoại này được giảng cho chúng 
Tỷ-kheo. 


- Đây là Giới, đây là Định, đây là Tuệ. Định cùng tu 
với Giới sẽ đưa đến quả vị lớn, lợi ích lớn. Tuệ cùng 
tu với Định sẽ đưa đến quả vị lớn, lợi ích lớn. Tâm 
cùng tu với Tuệ sẽ đưa đến giải thoát hoàn toàn các 
món lậu hoặc, tức là dục lậu, hữu lậu (tri kiến lậu), 
vô minh lậu. 


19. Thế Tôn ở Nalandả cho đến khi Ngài xem là vừa 
đủ, rôi gọi tôn giả Ananda: 


- Này Ananda, chúng ta hãy đi đến Pàtaligàma. 
- Xin vâng, bạch Thế Tôn! 


Tôn giả Ananda vâng lời Thế Tôn. Rồi Thế Tôn cùng 
với đại chúng Tỷ-kheo đi đên Pàtaligàma. 


20. Lúc bấy giờ, các cư sĩ ở Pàtaligàma được nghe 


Thế Tôn đã đến làng Pảtalgàma. Các cư sĩ ở 
Pàtaligàma đi đên Thê Tôn, đánh lê Ngài và ngôi 
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xuống một bên. Sau khi ngồi xuống một bên, các cư 
sĩ ở Pàtaligàma bạch Thế Tôn: "Bạch Thế Tôn, mong 
Thế Tôn hãy đến ở tại nhà nghỉ mát của chúng con". 
Thế Tôn im lặng nhận lời. 


21. Các cư sĩ ở Pàtaligàma được biết Thế Tôn đã 
nhận lời, từ chỗ ngôi đứng dậy, đảnh lễ Ngài, thân 
phía hữu hướng vẻ Ngài và từ biệt. Các cư sĩ này đi 
đến nghỉ mát, rải cát khắp tất cả sàn nhà, sắp đặt chỗ 
ngồi, đặt phè nước, chuân bị dầu đèn rồi đi đến Thế 
Tôn, đảnh lễ Ngài và đứng một bên, các cư sĩ ở 
Pàtaligàma bạch Thế Tôn: 


- Bạch Thế Tôn, tất cả nhà nghỉ mát đã được rãi cát, 
các chỗ ngôi đã được sắp đặt, ghè nước đã đặt sẵn, 
dầu đèn đã được chuẩn bị. Bạch Thế Tôn, Ngài hãy 
làm những gì Ngài nghĩ là phải thời. 


22. Rồi Thế Tôn đắp y, cầm y bát, cùng với đại chúng 
Tý-kheo đi đến nhà nghỉ mát, sau khi đến liền rửa 
chân bước vào nhà, ngôi xuống, lưng dựa và bức 
tường ở giữa, mặt hướng về phía Đông. Chúng Tỷ- 
kheo sau khi rửa chân, bước vào nhà ngồi xuống, 
lưng dựa vào bức tường phía Đông, hướng mặt phía 
Tây, đối diện Thế Tôn. 


23. Thê Tôn nói với các cư sĩ ở Pataligama: 
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- Này các Gia chủ, có năm Sự IIguy hiểm cho những 
ai phạm giới, sống trái giới luật. Thế nào là năm? 


-_Ở đây, này các Gia chủ, người phạm giới, sông 
trái giới luật sẽ bị tiêu hao tiền của rất nhiều vì 
sống phóng dật. Đó là điều nguy hiểm thứ nhất 
cho những ai phạm giới, sống trái giới luật. 


- Lại nữa, này các Ca chủ, người phạm giới, 
sông trái giới luật bị tiếng dữ đồn xa. Đó là điều 
nguy hiểm thứ hai cho những ai phạm giới, 
sông trái giới luật. 


- Lại nữa, này các Ca chủ, người phạm giới, 
sống trái giới luật khi vào hội chúng nào, hoặc 
Sát Đề Ly, hoặc Bà-la-môn, hoặc gia chủ, hoặc 
Sa-môn, người ấy đi vào với tâm thần sợ hãi, 
bối rồi. Đó là điều nguy hiểm thứ ba cho những 
ai phạm giới, sống trái giới luật. 

- Lại nữa, này các Gia chủ, người phạm giới, 
sống trái giới luật sẽ chết với tâm hồn rối loạn. 
Đó là điều nguy hiểm thứ tư cho những ai phạm 
giới, sống trái giới luật. 

- Lại nữa, này các Ca chủ, người phạm giới, 
sống trái giới luật sau khi thân hoại mạng 
chung, sẽ bị sanh vào khổ cảnh, ác thú, đọa xứ, 
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địa ngục. Đó là điều nguy hiểm thứ năm cho 
những aI phạm giới, sông trái giới luật. 


Này các gia chủ, đó là năm điêu nguy hiêm cho 
những aI phạm giới, sông trái giới luật. 


24. Này các Gia chủ có năm sự lợi ích cho những 
aL giữ giới, sông theo giới luật. Thê nào là năm? 


- Ở đây, này các Gia chủ, người giữ giới, sống 
theo giới luật sẽ có tiền của đồi dào rất nhiều vì 
sông không phóng dật. Đó là sự lợi ích thứ nhất 
cho những ai giữ giới, sống theo giới luật. 


-_ Lại nữa, này các Gia chủ, người giữ giới, sống 
theo giới luật được tiếng tốt đồn xa, Đó là sự 
lợi ích thứ hai cho những ai giữ giới, sông theo 
g1ới luật. 

-_ Lại nữa, này các Gia chủ, người giữ giới, sống 
theo giới luật khi đi vào hội chúng nào, hoặc 
Sát Đề Ly, hoặc Bà-la-môn, hoặc gia chủ, hoặc 
Sa-môn, người ấy đi vào với tâm thần không sợ 
hãi, không bối rồi. Đó là sự lợi ích thứ ba cho 
những ai giữ giới, sống theo giới luật. 

-_ Lại nữa, này các Gia chủ, người g1ữ giới, sống 
theo giới luật sẽ chết với tâm hồn không rôi 
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loạn. Đó là sự lợi ích thứ tư cho những al giữ 
g1ớI, sông theo giới luật. 


-_ Lại nữa, này các Gia chủ, người giữ giới, sống 
theo giới luật sau khi thân hoại mạng chung, sẽ 
được sanh vào thiện thú, thiên giới. Đó là sự lợi 
ích thứ năm cho những al g1ữ giới, sống theo 
giới luật. 


25. Thế Tôn giảng pháp cho những cư sĩ ở 
Pàtaligàma cho đên khuya, khích lệ, làm cho phần 
khởi, khiên tâm hoan hỷ rôi bảo các cư sĩ ây: 


- Này các Gia chủ, đêm đã khuya, nay các Ngươi hãy 
làm những gì các Ngươi nghĩ là phải thời. 


- Xin vâng, bạch Thế Tôn! 


Các người cư sĩ của Pàtaligàma vâng lời Thế Tôn, từ 
chỗ ngôi đứng dậy, đảnh lễ Thé Tôn, thân phía hữu 
hướng về Ngài từ tạ ra về. Thế Tôn, sau khi các cư 
sĩ ở Pàtaligàma đi không bao lâu, liền trở vào phòng 
riêng. 


26. Lúc bấy giờ Sunidha và Vassakara, hai vị đại 


thần xứ Magadha đang dựng thành trì để ngăn chặn 
dân Vai. Một sô rât lớn các thiên thân tụ họp hàng 
ngàn tại các trú địa ở Pàtaligàma. 
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-. Chô nào có thiên thân có đại oal lực tụ họp, các 
vị này khiên tầm các vua chúa, các đại thân có 
đại oal lực, hướng đên sự xây dựng các trú xá. 


-. Tại chô nào các thiên thân bậc trung tụ họp, các 
vị này khiên tâm các vua chúa, các đại thân bậc 
trung hướng đên sự xây dựng các trú xá. 


- Tại chô nào các thiên thân bậc hạ đăng tụ họp, 
các vị này khiên tâm các vua chúa, các đại thân 
bậc hạ đăng hướng đên sự xây dựng các trú xá. 


27. Thế Tôn với thiên nhãn, thanh tịnh, siêu nhân 
thấy hàng ngàn các thiên thần tụ họp tại các trú địa ở 
Pàtaligàma, Thế Tôn thức dậy khi đêm chưa tàn và 
nói với tôn giả Ananda: 


- Này Ananda, ai đang xây dựng thành trì ở 
Pataligama? 


- Sunmidha và Vassakara, bạch Thế Tôn, hai vị đại 
thân xứ Magadha, đang xây dựng thành trì ở 
Pataligama đê ngăn chận dân Valjì. 


28. Này Ananda, thật giống như đã hỏi ý kiến các vị 
thiên thần ở cõi trời Ba mươi ba, các đại thần ở 
Magadha, Sunidha và Vassakara đang xây thành trì 
ở Pataligama đề ngăn chận dân Vajjì. 
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- Này Ananda ở đây với thiên nhãn, thanh tịnh, 
siêu nhân Ta thây hàng ngàn thiên thân tụ họp 
tại các trú địa ở Pataligama. 


-. Chô nào có thiên thân có đại oal lực tụ họp, các 
vị ây khiên tâm các vua chúa, các đại thân có 
đại oal lực, hướng đên sự xây dựng các trú xá. 


-. Chô nào các thiên thân bậc trung tụ họp, các vị 
ây khiên tâm các vua chúa, các đại thân bậc 
trung hướng đên sự xây dựng các trú xá. 


-. Chô nào các thiên thân bậc hạ đăng tụ họp, các 
vị này khiên tâm các vua chúa, các đại thân bậc 
hạ đăng hướng đên sự xây dựng các trú xá. 


-- Này Ananda, chỗ nào các vị Ariyans an trú, chỗ 
nào các nhà thương mãi qua lại, chỗ ấy sẽ thiết 
lập một thành thị bậc nhất tên gọi là Pàtaliputta, 
một trung tâm thương mãi. 


- Nhưng này Ananda, Pàtaliputta sẽ bị ba hiểm 
nạn về lửa, vê nước hay chia rẽ bât hòa. 


29. Sunidha và Vassakara, hai vị đại thần nước 
Mapadha, đến tại chỗ Thế Tôn ở, khi đến xong liên 
nói những lời chào đón hỏi thăm xã giao rồi đứng 
một bên. Sau khi đứng một bên, vị đại thần xứ 
Magadha, Sunidha và Vassakara bạch Thế Tôn: 
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"Mong Thế Tôn nhận lời mời dùng cơm tại nhà 
chúng con hôm nay cùng với đại chúng Tỷ-kheo". 
Thê Tôn 1m lặng nhận lời. 


30. Hai vị đại thần xứ Mapgadha, Sunidha và 
Vassakara sau khi biết Thế Tôn đã nhận lời liên đi về 
nhà ở, cho soạn tại nhà của mình các món ăn thượng 
VỊ, loại cứng và loại mềm, rồi cử nĐười đến tin Thế 
Tôn: "Tôn giả Gotama, giờ đã đến, cơm đã sẵn sàng". 


Rồi Thế Tôn buổi sáng đắp y, mang theo y bát cùng 
với đại chúng Tỷ-kheo đi đến trú sở của hai vị đại 
thần xứ Magadha, Sunidha và Vassakara, sau khi đi 
đến liền ngôi trên chỗ đã soạn sẵn. Rồi hai vị thần xứ 
Magadha, Sunidha và Vassakara tự tay mời chúng 
Tý-kheo với Thế Tôn là thượng thủ, các món ăn 
thượng vị, loại cứng và loại mềm. Sau khi Thế Tôn 
dùng cơm xong và cất tay khỏi bình bát, Sunidha và 
Vassakara, hai vị đại thần xứ Magadha liên lây chiếc 
shế thấp khác và ngồi xuống một bên. 

31. Sau khi Sunidha và Vassakara, hai vị đại thần thứ 
Maøgadha đã ngồi xuống một bên, Thế Tôn đọc bài 


kệ cảm tạ: 


Tại chô nào người sáng suốt láy làm chô trú 
Xứ. 
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Hãy nuôi dưỡng người giữ giới và người phạm 
hạnh. 


Và san sẽ công đức với Chự Thiên trú tại chỗ 


Và những ai được thiên thân thân mên luôn 
luôn được tháy may mãn. 


Sau khi Thế Tôn tán thán Sunidha và Vassakara, hai 
vị đại thân xứ Magadha với bài kệ này, Ngài từ chô 
ngôi đứng dậy và ra vê. 


32. Sunidha và Vassakara, hai vị đại thần xứ 
Magadha ởi sau lưng Thê Tôn và nói: 


33. Rồi Thế Tôn đi đến sông Ganga (sông Hằng). 
Lúc bây giờ, sông Gangà tràn ngập nước đến bờ đến 
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nỗi con quạ có thê uống được. Có người đang đi tìm 
thuyền, có người đang đi tìm phao, có người cột bè 
để qua bờ bên kia. Thế Tôn mau lẹ như người lực sĩ 
duỗi cánh tay được co lại hay co cánh tay đã duỗi ra, 
biến mắt từ bờ bên này và hiện ra trên bờ bên kia với 
chúng Tỷ-kheo. 


34. Thế Tôn thấy những người kia, người đang đi tìm 
thuyền, người đang đi tìm phao, người đang đi cột bè 
để qua bờ bên kia. Thế Tôn hiểu được ý nghĩa của 
cảnh này, lúc ây bèn ứng khẩu lời cảm khái: 


"Những ai làm câu vượt biển trùng dương, bỏ lại đất 
sũng đâm ao, trong khi người phàm phu đang cột bè. 


Những người ấy thật là những vị trí tuệ được giải 
thoát”. 


H 


1. Rồi Thế Tôn gọi tôn giả Ananda: "Này Ananda, 
chúng ta hãy đi đên Kotigàma". 


- "Xin vâng, bạch Thế Tôn". Tôn giả Ananda đáp 
ứng Thế Tôn. Rồi Thế Tôn cùng với đại chúng Tỷ- 
kheo đi đến Kotipàma. Tại đây, Thế Tôn ở tại 
Kotigàma. 
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2. Thê Tôn nói với các vị Tỷ-kheo: 


- Này các Tỷ-kheo, chính vì không giác ngộ, 
không thông hiểu Bốn Thánh đề mà chúng ta phải 
lưu chuyển luân hôi lâu năm, Ta và các Ngươi. 
Bốn Thánh đề ấy là gì? 


- Này các Tỷ-kheo, chính vì không giác ngộ, 
không thông hiểu Khổ Thánh đế mà chúng ta 
phải lưu chuyển luân hồi lâu năm, Ta và các 
Ngươi. 


- Này các Tỷ-kheo, chính vì không giác ngộ, 
không thông hiểu Khổ Tập Thánh đế mà chúng 
ta phải lưu chuyền luân hồi lâu năm, Ta và các 
Ngươi. 


- Này các Tỷ-kheo, chính vì không giác ngộ, 
không thông hiểu Khổ Diệt Thánh đế... Khổ 
Diệt Đạo Thánh đế mà chúng ta phải lưu 
chuyền luân hồi lâu năm, Ta và các Ngươi. 
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3. Thế Tôn thuyết như vậy, Thiện Thệ lại nói thêm: 


- Chính vì không thấy như thật Bốn Thánh đề nên 
có sự luân chuyền lâu ngày trong nhiều đời. Khi 
những sự thực này được nhân thức. nguyên nhân 
của một đời sống khác được trừ diệt, khi khô căn 
được đoạn trừ, sẽ không còn một đời sống khác 
nữa. 


4. Trong thời gian Thế Tôn ở Kotigàma, pháp thoại 
này được giảng cho chúng Tỷ-kheo: 

- Đây là Giới, đây là Định, đây là Tuệ. Định cùng tu 
với Giới sẽ đưa đến quả vị lớn, lợi ích lớn. Tuệ cùng 
tu với Định sẽ đưa đến quả vị lớn, lợi ích lớn. Tâm 
cùng tu với Tuệ sẽ đưa đến giải thoát hoàn toàn các 
món lậu hoặc, tức là dục lậu, hữu lậu (tri kiến lậu), 
vô minh lậu. 


5. Thế Tôn, sau khi ở Kotigàma cho đến khi Ngài 
xem là vừa đủ, liên bảo tôn giả Ananda: 


- Này Ananda, chúng ta hãy đi đến Nàdikà. 
- Xin vâng, bạch Thế Tôn! 
Tôn giả Ananda vâng lời Thế Tôn. Rồi Thế Tôn cùng 


với đại chúng Tỷ-kheo đi đến Nàdikà, tại ngôi nhà 
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gạch (GinJakàvasatha). 


6. Rồi Tôn giả Ananda đến chỗ Thế Tôn, đảnh lễ 
Ngài và ngôi xuông một bên. Tôn giả Ananda bạch 
Thê Tôn: 


- Tỷ-kheo ni Nandà mệnh chung tại Nàdikà đã 
được sanh ở cõi nào, hậu thê trạng thái như thê 
nào? 


- Bạch Thế Tôn, cư sĩ Sudatta mệnh chung tại 
Nàdikà đã được sanh cối nào, hậu thê trạng thái 
như thê nào? 


- Bạch Thế Tôn, nữ cư sĩ Sujàtà mệnh chung tại 
Nàdikà đã được sanh ở cõi nào, hậu thê trạng 
thái như thê nào? 

-_ Bạch Thế Tôn, cư sĩ Kakudha mệnh chung tại 
Nàdikà đã được sanh cối nào, hậu thê trạng thái 
như thê nào? 

-_ Bạch Thế Tôn, cư sĩ Kàlinga... Bạch Thế Tôn, 
cư sĩ Nikata.. Bạch Thê Tôn, cư sĩ 


Katissabha... Bạch Thế Tôn, cư sĩ Tuttha... 
Bạch Thê Tôn, cư sĩ Santuttha..., Bạch Thê Tôn 
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cư sĩ Bhadda... Bạch Thế Tôn, cư sĩ Subhadda 
đã mệnh chung tại Nàdikà đã được sanh ở cõi 
nào, hậu thê trạng thái như thê nào? 


7. Này Ananda, Tỷ-kheo Sàlada diệt tận các lậu 
hoặc, tự mình với thăng trí chứng ngộ, chứng đạt và 
an trú ngay hiện tại vô lậu tâm giải thoát, tuệ giải 
thoát. 


- Này Ananda, Tỷ-kheo ni Nandà đoạn trừ năm 
hạ phân kiệt sử, hóa sanh (thiên giới) và từ đó 
nhập Niệt Bàn không còn trở lại đời này nữa. 


- Này Ananda, cư sĩ Sudatta, diệt trừ ba kiết sử 
làm giảm thiêu tham, sân, s1, chứng quả Nhứt 
lai sau khi trở lại đời này một lần nữa sẽ diệt 
tận khổ đau. 


-_ Này Ananda, nữ cư sĩ SuJatà diệt trừ ba kiết sử, 
chứng quả Dự lưu, nhứt định không còn đọa 
vào ác đạo, đạt đến Chánh giác. 

- Này Ananda, eư sĩ Kakudha đoạn trừ năm hạ 
phần kiết sử, hóa sanh (thiên giới), và từ đó 
nhập Niết Bàn không còn trở lại đời này nữa. 


- Này Ananda, cư sĩ Kalinga... Này Ananda cư 
sĩ Nikata... Này Ananda, cư sĩ Katissabha... 
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Này Ananda, cư sĩ Tuttha... Này Ananda, cư sĩ 
Santuttha... Này Ananda, cư sĩ Bhadada... Này 
Ananda, 


được hóa sanh (thiên giới), và từ đó 
nhập Niệt Bàn không còn trở lại đời này nữa. 


Này Ananda, 


, hóa 
sanh (thiên giới) và từ đó nhập Niết Bàn không 
còn trở lại đời này nữa. 


- Này Ananda, hơn chín mươi tín nam nữ cư sĩ 
mệnh chung tại Nàd¡kà, diệt trừ ba kiết sử, làm 
giảm thiêu tham, sân, s1, chứng quả Nhứt lai, 
sau khi trở lại đời này một lần nữa sẽ diệt tận 
khổ đau. 


-. Này Ananda, hơn năm trăm cư sĩ, mệnh chung 
tại Nàdikà, diệt trừ ba kiết sử, chứng quả Dự 
lưu, nhứt định không còn đọa vào ác đạo, đạt 
đến Chánh giác. 


8. Này Ananda, thật không có gì lạ, vẫn đề con người 
phải mệnh chung. Nhưng mỗi lần có người mệnh 
chung lại đến hỏi Như Lai về vấn để này thời 
Ananda, như vậy làm phiền nhiễu Như Lai. Này 
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"Đổi với ta, sẽ không còn địa ngục, sẽ 
không còn tái sanh cối bàng sanh, ngạ quỷ, đọa xứ, 
ác thu. Ta đã chứng quả Dự lưu, nhứt định không 
đọa ác đạo, sẽ đạt Chánh giác ”. 


9. Này Ananda, Pháp kính ấy là gì mà Thánh đệ tử, 
sau khi chứng đạt pháp nghĩa này, nếu muốn, sẽ tự 
tuyên bố về mình như sau: "Đối với ta, sẽ không còn 
địa ngục, sẽ không còn tái sanh cõi bàng sanh, ngạ 
quỷ, đọa xứ, ác thú. Ta đã chứng quả Dự lưu, nhút 
định không đọa ác đạo, sẽ đạt Chánh giác”? 


-- Này Ananda, vị Thánh đệ tử có chánh tín đối 
với đức Phật: "Thế Tôn là bậc A-la-hán, 
Chánh Đắng Giác, Minh hạnh Túc, Thiện Thệ, 
Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Điều Ngự 
Trượng Phu, Thiên Nhân Sư, Phật, Thế Tôn". 


- Vị ấy có chánh tín đối với chánh pháp: 
"Chánh pháp được Thế Tôn khéo giảng dạy, 
thiết thực, vượt ngoài thời gian chi phối, đến để 
mà thấy, có khả năng giải thoát, được kẻ trí tự 
mình thâm hiểu". 


- Vị ấy có chánh tín đối với chúng Tăng: 
"Chúng Tăng đệ tử Thê Tôn chân chánh tu 
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hành, chúng Tăng đệ tử Thế Tôn chân trực tu 
hành, chúng Tăng đệ tử Thế Tôn chân trí tu 
hành, chúng Tăng đệ tử Thế Tôn chân tịnh tu 
hành, tức là bốn đôi tám vị. Chúng Tăng đệ tử 
Thế Tôn đáng được nghênh đón, đáng được 
cúng dường, đáng được chiêm ngưỡng, đáng 
được chấp tay, là phước điền vô thượng ở trên 
đời. 


- Cụ túc øiới hanh, được bậc Thánh mến 
chuộng, được viên mãn không mảy mún, được 
vẹn toàn không sứt mẻ, không tỳ vết, không ô 
nhiễm, những giới hạnh đưa đến giải thoát, 
được người trí tán thán, không bị ảnh hưởng 
bởi đời sau. Hướng dẫn đến thiền định". 


10. Khi Thế Tôn ở Nàdikà, pháp thoại này được 
giảng cho chúng Tỷ-kheo: 


- Đây là Giới, đây là Định, đây là Tuệ... Tức là dục 
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lậu, hữu lậu (tri kiến lậu), vô minh lâu. 


11. Rồi Thế Tôn, sau khi ở Nàdikà cho đến khi Ngài 
xem là vừa đủ, liên bảo tôn giả Ananda: 


- Này Ananda, chúng ta hãy đi đến Vesàli. 

- Xin vâng, bạch Thế Tôn! 

Tôn giả Ananda vâng lời Thê Tôn. Rồi Thê Tôn cùng 
với đại chúng Tỷ-kheo đi đên Vesàli. Ở đây, Thê Tôn 


trú tại vườn Ambapàli. 


12. Thế Tôn bảo các vị Tỷ-kheo: 


Này các Tỷ-kheo, thế nào là Tỷ-kheo an trú chánh 
niệm? Này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo đối với thân, quán 
thân, tinh tắn, tỉnh giác, chánh niệm nhiếp phục mọi 
tham ái, ưu bi ở trên đời, đối với các cảm thọ... đối 
với tâm... đối với các pháp, quán pháp, tinh tấn, tỉnh 
giác, chánh niệm, nhiếp phục mọi tham ái, ưu bi ở 
trên đời. Này các Tỷ-kheo, như vậy gọi là chánh 
niẹm!. 
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13. Này các Tỷ-kheo thế nào là Tý-kheo tỉnh giác? 
Này các Tỷ-kheo, ở đây Tỷ Kheo tỉnh giác khi đi tới, 
đi luI, tỉnh giác khi ngó tới, ngó lui; tỉnh giác khi co 
tay, duỗi tay, tỉnh giác khi mang áo sanghati (tăng 
già lê) mang bát, mang y, tỉnh giác khi ăn, khi uống, 
khi nhai, khi nếm, tỉnh giác khi đại tiện, tiểu tiện; 
tỉnh giác khi đi; khi đứng, khi ngôi, khi năm, khi 
thức, khi nói, khi im lặng. Này các Tỷ-kheo, như vậy 
Tỷ-kheo sống tỉnh giác. Này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo 
phải sống an trú chánh niệm, tỉnh giác. Đó là lời dạy 
của Ta cho các Ngươi. 


14. Lúc bấy giờ dâm nữ Ambapàli được nghe: "Thế 
Tôn đã đến Vesàli và ở tại vườn xoài của ta”. Dâm 
nữ Ambapàli liền cho thăng các cỗ xe thù thắng, tự 
leo lên một chiếc, cùng với các cổ xe thù thắng xuất 
phát ra khỏi Vesảli và đi đến vườn xoài. Nàng cỡi xe 
cho đến chỗ còn có thể cỡi xe được, rồi xuống xe đi 
bộ đến tại chỗ Thế Tôn, khi đến liền đảnh lễ Ngài và 
ngôi xuống một bên, Thế Tôn thuyết pháp cho dâm 
nữ Ambapảli đang ngồi một bên, giảng dạy, khích lệ, 
làm cho phấn khởi, khiến tâm hoan hý. 


Dâm nữ Ambapàli sau khi được Thế Tôn giảng dạy, 


khích lệ, làm cho phần khởi, khiến tâm hoan hỷ, liên 
bạch Thế Tôn: 
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- Bạch Thế Tôn, mong Thế Tôn ngày mai nhận lời 
mời dùng cơm của chúng con với chúng Tỷ-kheo. 


Thế Tôn im lặng nhận lời. Dâm nữ Ambapali được 
biệt Thê Tôn đã nhận lời, từ chô ngôi đứng dậy, đảnh 
lê Ngài, thân bên phải hướng về đức Phật và từ biệt. 


15. Các người Licchavi ở Vesàli được nghe: "Thế 
Tôn đến Vesàli hiện ở vườn Ambapàli", liền cho 
thắng các cỗ xe thù thắng leo lên xe rồi xuất phát ra 
khỏi Vesàli với những cỗ xe ấy. 


16. Lúc bây giờ dâm nữ Ambapàli đánh xe va chạm 
với các thanh niên LIcchavIi, trục xe chạm với trục 
xe, bánh xe chạm với bánh xe, gọng xe chạm với 
sọng xe. Các LicchavI nói với dâm nữ Ambapàli: 


- Này Ambapàli, tại sao nàng lại đánh xe va chạm 


với các thanh niên LIcchavIi, trục xe chạm với trục 
xe, bánh xe chạm với bánh xe, gọng xe chạm với 
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gọng xe? 


- Này Ambapàli, hãy nhường cho chúng ta bữa cơm 
ây 

- Dầu quý Công tử có cho tôi cả thành Vesàli cùng 
với các đât phụ thuộc, tôi cũng không nhường bữa 
cơm quan trọng này. 


Các vị Licchavi này tức tối búng ngón tay và nói: 
- Chúng ta bị cô thiếu nữ xoài này đả thăng! Chúng 


ta bị cô thiêu nữ xoài này phống tay trên. Và các vị 
Licchavi này cùng đi đên vườn Ambapàli. 


17. Thê Tôn xa thây các vị Licchavi liên nói với các 


18. Các vị LicchavI ây cỡi xe cho đên chô còn có thê 
cỡi xe được, rôi xuông xe đi bộ đên tại chô Thê Tôn, 
khi đên, liên đảnh lê Ngài và ngôi xuông một bên. 
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Thế Tôn thuyết pháp cho những vị Licchavi đang 
ngôi một bên, giảng dạy, khích lệ, làm cho phân 
khởi, khiên tâm hoan hỷ. 


Các vị Licchavi sau khi được Thế Tôn giảng dạy, 
khích lệ, làm cho phân khởi, khiên tâm hoan hỷ liên 
bạch Thê Tôn: 


Các vị Licchavi này tức tôi búng ngón tay và nói: 


"Chúng ta bị cô thiêu nữ xoài này đả thắng! Chúng 
ta bị cô thiêu nữ xoài này phông tay trên... " 


Rồi những vị Licchavi này, hoan hỷ tán thán lời dạy 
Thê Tôn, từ chô ngôi đứng dậy, đảnh lê Ngài, thân 
bên hữu hướng vê đức Phật và từ biệt. 


19. Lúc bấy giờ dâm nữ Ambapali, đêm vừa tàn 
canh, liên cho sửa soạn tại vườn của mình các món 
ăn thượng vị loại cứng và loại mềm và cho báo tin 
Thế Tôn: "Bạch Thế Tôn, giờ đã đến, cơm đã sẵn 
sàng". Thế Tôn buôi sáng đắp y, đem theo y bát, cùng 
với chúng Tỷ-kheo đến tại túc xá của dâm nữ 
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Ambapảli, sau khi đến liền ngồi xuống chỗ đã soạn 
sẵn. Rồi dâm nữ Ambapàli tự tay thân hành mời 
chúng Tỷ-kheo với đức Phật là vị thượng thủ, dùng 
các món ăn thượng vị loại cứng và loại mềm. 


Khi Thế Tôn dùng xong, tay đã rời bát, dâm nữ 
Ambapàli lẫy một ghế thấp khác và ngồi xuống một 
bên. Sau khi ngồi xuống một bên, dâm nữ Ambapàli 
bạch Thế Tôn: "Bạch Thế Tôn, con xin cúng 
dường nøôi vườn này cho chúng Tỷ-kheo với đức 
Phật là vị thượng thủ''. 


Thế Tôn nhận lãnh khu vườn. Thế Tôn thuyết pháp 
cho dâm nữ Ambapàli, khích lệ, làm cho phần khởi, 
khiên tâm hoan hỷ, rôi đứng dậy ra vê. 


20. Trong thời gian Thế Tôn ở Vesàli, pháp thoại này 
được giảng cho chúng Tỷ-kheo: 


- Đây là Giới, đây là Định, đây là Tuệ. Định cùng tu 
với Giới sẽ đưa đến quả vị lớn, lợi ích lớn. Tuệ cùng 
tu với Định sẽ đưa đến quả vị lớn, lợi ích lớn. Tâm 
cùng tu với Tuệ sẽ đưa đến giải thoát hoàn toàn các 
món lậu hoặc, tức là dục lậu, hữu lậu (tri kiến lậu), 
vô minh lậu. 


21. Rồi Thế Tôn, sau khi ở Vesàli cho đến khi Ngài 
xem là vừa đủ, liên bảo tôn giả Ananda: 
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- Này Ananda, chúng ta hãy đi đến làng Baluvà. 

- Xin vâng, bạch Thế Tôn! 

Tôn giả Ananda vâng lời Thế Tôn. Rồi Thế Tôn cùng 
với đại chúng Tỷ-kheo đi đên làng Baluvà. Và Thê 


Tôn trú tại làng này. 


22. Thế Tôn nói với các Tỷ-kheo: 


- Xin vâng, bạch Thế Tôn! 


Những Tỷ Kheo này vâng đáp Thế Tôn và tìm chỗ 
an cư mùa mưa xung quanh Vesàli tại chỗ có bạn bè 
quyến thuộc và thân tín. Còn Thế Tôn an cư tại làng 
Baluvà. 


23. Trong khi Thế Tôn an cư trong mùa mưa, 


. Nhưng Thế Tôn giữ tâm chánh niệm, 
tỉnh giác, chịu đựng cơn đau ây, không một chút 
ta thán. Thê Tôn tự nghĩ: 
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tinh tần, nhiếp j ứng: cơn bệnh này, duy trì mạng căn 
và tiếp tục SÔNG ”. '. Và Thế Tôn với sức tinh tân, nhiếp 


phục bệnh ây duy trì mạng căn. 


24. Rồi Thế Tôn lành bệnh. Sau khi lành bệnh không 
bao lâu, đức Phật rời khỏi tịnh xá và ngôi trên chế đã 
soạn sẵn, trong bóng mát của ngôi tịnh xá. Lúc bấy 
g1ờ tôn giả Ananda đến tại chỗ Thế Tôn, đánh lễ Ngài 
và ngôi xuống một bên. Sau khi ngồi xuống một bên, 
tôn giả Ananda bạch Thế Tôn: 


- Bạch Thế Tôn, con được thấy Thể Tôn khỏe mạnh. 
Bạch Thế Tôn, con được thây Thế Tôn kham nhẫn, 
bạch Thế Tôn, thấy Thế Tôn bệnh hoạn, thân con 
cảm thấy yếu ớt như lau sậy, mắt con mờ mịt không 
thây rõ phương hướng, dầu cho, bạch Thế Tôn, con 
được một chút an ủi rằng, Thể Tôn sẽ không diệt độ, 
nếu Ngài chưa có lời di giáo lại cho chúng Tỷ-kheo. 


29: 
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vị cầm đầu chúng Tỷ-kheo"; hay "chúng Tỷ- 
kheo chịu sự giáo huấn của Như Lai" thời này 
Ananda, người ấy sẽ có lời di giáo cho chúng 
Tỷ-kheo. 


- Này Ananda, Như Lai không nghĩ rằng: "Ta 
là vị cầm đầu chúng Tỷ-kheo; hay "chúng Tỷ- 
kheo chịu sự giáo huấn của Ta" thời nay 
Ananda, làm sao Như Lai lại có lời di giáo cho 
chúng Tỷ-kheo? 


- Này Ananda, Ta nay đã già, đã thành bậc 
trưởng thượng, đã đến tuôi lâm chung, đã đến 
tám mươi tuổi. Này Ananda, như cỗ xe đã già 
mòn, sở dĩ còn chạy được là nhờ dây thắng 
chẳng chịt, cũng vậy thân Như Lai được duy trì 
sự sống giống như chính nhờ chống đỡ dây 
chăng. 


¬._ Này Ananda, chỉ trong khi Như Lai không tác 
ý đến tất cả tướng, với sự diệt trừ một số cảm 
thọ, chứng và an trú vô tướng tâm định, chính 
khi ấy thân Như Lai được thoải mái. 


26. Vậy nên, này Ananda, hãy tự mình là ngọn đèn 
cho chính mình, hãy tự mình nương tựa chính 
mình, chớ nương tựa một gì khác. Dùng Chánh 
pháp làm ngọn đèn, dùng Chánh pháp làm chỗ 
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nương tựa, chớ nương tựa một gì khác. 


Này Ananda, thể nào là vị Tỷ-kheo hãy tự mình là 
ngọn đèn cho chính mình, tự mình nương tựa chính 
mình, không nương tựa một gì khác, dùng Chánh 
pháp làm ngọn đèn, dùng Chánh pháp làm chỗ 
nương tựa, không nương tựa một gì khác ? 


Này Ananda, ở đời, vị Tỷ-kheo, đối với thân quán 
thân, tinh tấn, tỉnh giác, chánh niệm, nhiếp phục mọi 
tham ái, ưu bi trên đời; đối với các cảm thọ... đôi với 
tâm... đôi với các pháp, quán pháp. tinh tấn, tỉnh giác. 
chánh niệm, nhiếp phục mọi tham ái, ưu bị trên đời. 
Này Ananda, như vậy vị Tỷ-kheo tự mình là ngọn 
đèn cho chính mình, tự mình nương tựa chính mình, 
không nương tựa một gì khác, dùng Chánh pháp làm 
ngọn đèn, dùng Chánh pháp làm chỗ nương tựa, 
không nương tựa một gì khác. 


Này Ananda, những ai sau khi Ta diệt độ. tự mình 
là ngọn đèn cho chính mình, tự mình nương tựa 
chính mình, không nương tựa một gì khác, dùng 
Chánh pháp làm ngọn đèn, dùng Chánh pháp 
làm chỗ nương tựa, không nương tựa vào một 


pháp gì khác, những vị ấy, Này Ananda là 
trong hàng Tỷ-kheo của Ta, 
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II 


1. Rồi Thế Tôn vào buổi sáng đắp y, đem theo y bát, 
vào Vesàli để khất thực. Sau khi khất thực ở Vesàli, 
ăn xong và trên đường khất thực trở về Ngài nói với 
tôn giả Ananda: 


- Này Ananda, hãy lấy tọa cụ. Ta muốn đi đến điện 
thờ Càpàla, đê nghỉ trưa. 


- Xin vâng, bạch Thế Tôn! 


Tôn giả Ananda vâng đáp Thế Tôn, lẫy tọa cụ vả đi 
theo sau lưng Thê Tôn. 


2. Thế Tôn đi đến điện thờ Càpàla, khi đến Ngài ngồi 
trên chỗ đã soạn sẵn. Tôn giả Ananda đảnh lễ Thế 
Tôn và ngồi xuống một bên. Thế Tôn nói với Tôn giả 
Ananda đang ngồi một bên: 

- Này Ananda, khả ái thay Vesàli, khả ái thay điện 
thờ Udena, khả ái thay điện thờ Gotamaka, khả ái 
thay điện thờ Sàttambaka, khả ái thay điện thờ 
Bahuputta, khả ái thay điện thờ Sàrandada, khả ái 
thay điện thờ Càpàla. 


nhất lm Độ ào luyện ặ cếc ch tật bà 
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4. Nhưng Tôn giả Ananda không thể nhận hiểu sự 
gợi ý quá rõ ràng, sự hiện tướng quá rõ ràng của 
Thé Tôn, Tôn giả không thỉnh cầu Thế Tôn: “Bạch 
Thể Tôn, Thế Tôn hãy ở lại cho đến trọn kiếp. Thiện 
Thệ hãy ở lại cho đến trọn kiếp vì lợi ích cho chúng 
sanh, vì hạnh phúc cho chúng sanh, vì lòng thương 
tưởng cho đời, vì lợi ích, vì hạnh phác, vì an lạc cho 
loài Trởi vả loài Người”. Vì tâm tôn giả bị Ma vương 
ám ảnh. 


5. Lần thứ hai Thế Tôn... lần thứ ba Thế Tôn nói với 
tôn giả Ananda: 


- Này Ananda, khả ái thay Vesàli, khả ái thay điện 
thờ Udena, khả ái thay điện thờ Gotamaka, khả ái 
thay điện thờ Sattambaka, khả ái thay điện thờ 
Bahuputta, khả ái thay điện thờ Sàrandada, khả ái 
thay điện thờ Càpàla!” Này Ananda, những ai đã tu 
bốn thần túc, tu tập nhiều lần, thật lão luyện, thật 
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chắc chăn, thật bền vững, điêu luyện, thiện xảo thời, 
nếu người ấy muốn, có thể sống đến một kiếp hay 
phần kiếp còn lại. Này Ananda, nay Như Lai đã tu 
bốn thần túc, tu tập nhiều lần, thật lão luyện, thật 
chắc chăn, thật bền vững, điêu luyện, thiện xảo. Này 
Ananda, nếu muốn, Như Lai có thê sống đến một 
kiếp hay phần kiếp còn lại. 


Nhưng tôn giả Ananda không thể nhận hiểu sự ĐỢI ý 
quá rõ ràng, sự hiện tướng quá rõ ràng của Thế Tôn, 
Tôn giả không thỉnh cầu Thế Tôn: "Bạch Thế Tôn, 
Thế Tôn hãy ở lại cho đến trọn kiếp, Thiện Thệ hãy 
ở lại cho đến trọn kiếp, Vì lợi ích cho chúng sanh, vì 
hạnh phúc cho chúng sanh, vì lòng thương tưởng cho 
đời, vì lợi ích, vì hạnh phúc, vì an lạc cho loài Trời 
và loài Người". Vì tâm của tôn giả bị Ác ma ám ảnh. 


6. Rôi Thê Tôn nói với tôn giả Ananda: 


- Này Ananda hãy đi và làm những gì Ngươi nghĩ là 
phải thời. 


- Xin vâng, bạch Thế Tôn! 
Tôn giả Ananda vâng lời Thế Tôn, từ chỗ ngồi đứng 


dậy, đảnh lễ Ngài, thân bên hữu hướng về Thế Tôn 
và đi ra. 
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7. Tôn giả Ananda đi ra chưa bao lâu, Ác ma liền đến 
chô Thê Tôn, khi đên xong liên đứng một bên. Sau 
khi đứng một bên, Ác ma nói với Thê Tôn. 


- Bạch Thế Tôn, nay Thế Tôn hãy diệt độ, Thiện Thệ 
hãy diệt độ. Bạch Thế Tôn, nay đã đến thời Thế Tôn 
diệt độ. Bạch Thế Tôn, đây là lời Thế Tôn đã nói: 
"Này Ác ma, Ta sẽ không diệt độ khi nào những Tỷ- 
kheo của Ta chưa trở thành những vị đệ tử chân 
chánh, sáng suốt, có kỷ luật, săn sàng, đa văn, duy 
trì Chánh pháp, thành tựu Chánh pháp và tùy pháp, 
sống chân chánh, sống theo Chánh pháp, sau khi học 
hỏi giáo lý, chưa có thể tuyên bố, diễn giảng, trình 
bày, xác định, khai mình, phân tích, và giải thích rõ 
ràng Chánh pháp, khi có tà đạo khởi lên chưa có thể 
chất vấn và hàng phục một cách khéo léo, chưa có 
thể truyền bá Chánh pháp thần diệu ". 


§. Bạch Thế Tôn, nay những Tỷ-kheo của Thế Tôn, 
đã trở thành những vị đệ tử chân chánh, sáng suốt, 
có kỷ luật, sán sàng, đa văn, duy trì Chánh pháp và 
tùy pháp, sống chân chánh, sông theo Chánh pháp, 
sau khi học hỏi giáo lý, đã có thể tuyên bố, diễn 
giảng, trình bày, xác định, khai minh, phân tách và 
giải thích rõ ràng Chánh pháp, khi có tà đạo khởi lên 
đã có thê chất vấn và hàng phục một cách khéo léo, 
đã có thể truyền bá Chánh pháp thần diệu. Như vậy, 
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nay Thế Tôn, hãy diệt độ, Thiện Thệ hãy diệt độ. 
Bạch Thê Tôn, nay đã đên thời Thê Tôn diệt độ! 


Bạch Thế Tôn, đây là lời Thế Tôn đã nói: “Này Ác 
ma, Ta sẽ không diệt độ khi nào những Tỷ-kheo nỉ 
của Ta chưa trở thành những vị đệ tử chơn chánh, 
sáng suốt, có kỷ luật... khi nào những nam cư sĩ của 
Ta chưa trở thành những vị đệ tử chơn chánh, sảng 
suốt, có kỷ luật, săn sàng, ẩa văn duy trì Chánh pháp, 
thành tựu Chánh pháp và tùy pháp, sống chơn 
chánh, sống theo Chánh pháp, sau khi học hỏi giáo 
lý, chưa có thể tuyên bố, diễn giảng, trình bày, xác 
định, khai mình, phân tách, và giải thích rõ ràng 
Chánh pháp; khi nào có tà đạo khởi lên, chưa có thể 
chất ván và hàng phục một cách khéo léo, chưa có 
thể truyền bá Chánh pháp thần diệu ". Bạch Thế Tôn, 
nay những nam cư sĩ của Thế Tôn đã trở thành những 
đệ tử chơn chánh, sáng suốt, có kỷ luật, sẵn sàng, đa 
văn, duy trì Chánh pháp, đây đủ Chánh pháp và tùy 
pháp, sông chơn chánh, sông theo Chánh pháp, sau 
khi học hỏi giáo lý đã có thê tuyên bố, diễn giảng, 
trình bày, xác định, khai minh, phân tích và giải thích 
rõ ràng Chánh pháp; khi có tà đạo khởi lên, đã có thê 
chất vẫn và hàng phục một cách khéo léo, và có thê 
truyền bá Chánh pháp thân diệu. Như vậy, nay Thế 
Tôn hãy diệt độ, Thiện Thệ hãy diệt độ. Bạch Thế 
Tôn nay đã đến thời Thế Tôn diệt độ. 
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Bạch Thế Tôn, đây là lời Thế Tôn đã nói: “Này Ác 
ma, Ta sẽ không diệt độ khi nào những nữ cư sĩ của 
Ta chưa trở thành những vị đệ tử chơn chánh, sảng 
suốt, có kỷ luật, sẵn sàng, đa văn, duy trì, Chánh 
pháp, thành tựu Chánh pháp và tùy pháp, sống chơn 
chánh, sống theo Chánh pháp, sau Khi học hỏi giáo 
lý, chưa có thể tuyên bố, diễn giảng, trình bày, xác 
định, khai mình, phân tách, và giải thích rõ ràng 
Chánh pháp; khi nào có tà đạo khởi lên, chưa có thể 
chất vấn và hàng phục một cách khéo léo, chưa có 
thể truyền bá chánh pháp một cách thần diệu". Bạch 
Thế Tôn, nay những nữ cư sĩ của Thể Tôn đã trở 
thành những đệ tử chơn chánh, sáng suốt, có kỷ luật, 
sẵn sàng, đa văn, duy trì Chánh pháp, thành tựu 
Chánh pháp và tùy pháp, sông chơn chánh, sống theo 
Chánh pháp, sau khi học hỏi giáo lý đã có thể tuyên 
bó, diễn giảng, trình bày, xác định, khai minh, phân 
tách, và giải thích rõ ràng Chánh pháp; khi nào có tà 
đạo khởi lên, đã có thể chất vẫn và hàng phục một 
cách khéo léo, có thể truyền bá Chánh pháp một cách 
thần diệu. Như vậy, nay Thế Tôn hãy diệt độ, Thiện 
Thệ hãy diệt độ. Bạch Thế Tôn, nay đã đến thời Thế 
Tôn diệt độ. 

Bạch Thể Tôn, đây là lời Thế Tôn đã nói: “Này Ác 
ma, Ta sẽ không diệt độ khi nào phạm hạnh Ta 
giảng dạy chưa thành tựu, thịnh đạt phổ biến, 
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quảng bá, biễn mãn, nghĩa là được khéo giảng dạy 
cho loài người". Bạch Thể Tôn, nay phạm hạnh Thê 
Tôn giảng dạy đã được thành tựu, thịnh đạt, phố biến, 
quảng bá, biến mãn, nghĩa là được khéo giảng dạy 
cho loài người. Như vậy, nay Thế Tôn hãy diệt độ, 
Thiện Thệ hãy diệt độ. Bạch Thế Tôn nay đã đến thời 
Thế Tôn diệt độ. 


9. Khi được nói vậy Thế Tôn nói với Ác ma: “Này 
Ác ma hãy yên tâm, không bao lâu Như Lai sẽ diệt 
độ. Sau ba tháng bắt đầu từ hôm nay, Như Lai sẽ 
diệt độ "'. 


10. Và tại điện thờ Càpàla, Thế Tôn chánh niệm, 
tỉnh giác, từ bỏ thọ, hành (không duy trì mạng sống 
lâu hơn nữa). Khi Thế Tôn từ bỏ, không duy trì mạng 
sống thêm nữa, thời đại địa chấn động, ghê rợn, tóc 
lông dựng ngược, sâm trời vang dậy. Thế Tôn nhận 
hiểu ý nghĩa của sự kiện ấy, liền thốt câu kệ cảm khái 
như sau: 


Mạng sống có hạn hay vô hạn, 

Tụ sĩ từ bỏ, không kéo đài. 

Nói tâm Chuyên nhất trú thiên định. 
Như tháo áo giáp đang mang mặc. 


11. Lúc bấy giờ, tôn giả Ananda suy nghĩ: "Thật là 
kỳ diệu! Thật là hy hữu! Đại địa chân động, đại địa 
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rung động như vậy, ghê rợn, tóc lông dựng ngược và 
sâm trời vang dậy. Do nhân gì, do duyên gì, đại địa 
chân động như vậy?”". 


12. Rồi tôn giả Ananda đến tại chỗ Thế Tôn, đảnh lễ 
Ngài và ngôi xuống một bên. Khi ngồi xuống một 
bên, tôn giả Ananda bạch Thế Tôn: 


> Bạch Thế Tôn, thật là kỳ diệu! Bạch Thể Tôn thật 
là hy hữu! Đại địa chấn động, đại địa rung động 
như vậy, ghê rợn, tóc lông dựng ngược và sấm 
trời vang dậy. Bạch Thể Tôn, do nhân gì, do duyên 
øì, đại địa chấn động như vậy? 


13. h Này Ananda, có tám nhân, có tám duyên 
khiên đại địa chân động. Thê nào là tám? 


Này Ananda, 


Đó là nhân thứ nhất, duyên thứ nhất, đại địa chấn 
động. 


14. Lại nữa này Ananda, 
 tiketi tâm được chê ngự, hay 


; những vị này 
quán địa tánh có hạn, quán thủy tánh vô lượng, vị ây 
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có thê khiến quả đất này rung động, chuyên động 
mạnh. Đó là nhân thứ hai, duyên thứ hai khiên đại 
địa chân động. 


15. Lại nữa, này Ananda, 


thai, khi ây quả đất này rung động, chuyên 
động, chân động mạnh. Đó là nhân thứ ba, duyên thứ 
ba khiên đại địa chân động. 


16. Lại nữa, này Ananda, khi vị Bồ-tát, chánh niệm, 
tỉnh giác, , khi ấy quả đất này rung 
động, chuyền động, chân động mạnh. Đó là nhân thứ 
tư, duyên thứ tư khiến đại địa chắn động. 


17. Lại nữa, này Ananda, 


khi ây quả đất rung 
động, chuyên động, chân động mạnh. Đó là nhân thứ 
năm, duyên thứ năm khiên đại địa chân động. 


18. Lại nữa, này Ananda, khi Như Lai chuyển bánh 
, khi ấy quả đất này rung động, chuyên động, 
chân động mạnh. Đó là nhân thứ sau, duyên thứ sau, 
khiến đại địa chẵn động. 


19. Lại nữa, này Ananda, 
, khi ây quả 


đất này rung động, chuyền động, chân động mạnh. 
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Đó là nhân thứ bảy, duyên thứ bảy, khiến đại địa 
chân động. 


20. Lại nữa, này Ananda, khi Như Lai nhập vô dư y 
Niết Bàn, khi ấy quả đất này rung động, chuyền 
động, chân động mạnh. Đó là nhân thứ tám duyên 
thứ tám, khiến đại địa chẵn động. 


Này Ananda, do tám nhân này, tám duyên này, khiến 
đại địa chân động. 


21. Này Ananda, có tám chúng. Thế nào là tám? 


- Chúng Sát-đế-Ly, 

- Chúng Bà-la-môn, 

- Chúng Cư sĩ, 

- Chúng Sa-môn, 

- Chúng Bốn Thiên vương, 

- Chúng Tam thập tam thiên, 
- Chúng Ma, 

- Chúng Phạm thiên. 


22. Này Ananda, 
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bắt đầu, dung sắc của chúng Sát-đế-ly như thế nào, 
dung sắc của Ta cũng như vậy; giọng nói chúng 
như thế nào, giọng nói của Ta cũng như vậy. Và 
với bài pháp thoại, Ta giảng dạy, khích lệ, làm cho 
phấn khởi, khiến tâm hoan hỷ. Khi Ta đang nói, 
chúng không biết: "Kẻ nói ấy là ai, là chư Thiên 
chăng, là Người chăng ?” sau khi Ta giảng dạy, khích 
lệ, làm cho phấn khởi, khiến tâm hoan hỷ với bài 
pháp thoại, Ta biến mất. Khi Ta biến mất, chúng 
không biết: "Kẻ biến mất ấy là ai, là chư Thiên 
chăng, là Ngươi chăng?”. 


23. Này Ananda. Ta nhớ lại Ta đã đến chúng Bà-la- 
môn hơn một trăm lần... chúng Cư sĩ... chúng Sa- 
môn... chúng Bốn Thiên vương... chúng Tam thập 
tam thiên... chúng Ma... chúng Phạm thiên hơn trăm 
lần, tại đây trước khi Ta ngôi, trước khi Ta nói 
chuyện và trước khi cuộc đối thoại bắt đầu dung sắc 
của chúng Phạm thiên như thế nào, dung sắc của Ta 
cũng vậy; giọng nói của chúng như thế nào, giọng 
nói của Ta cũng vậy. Và với bài pháp thoại, Ta giảng 
dạy, khích lệ, làm cho phân khởi, khiến tâm hoan hỷ. 
Khi Ta đang nói, chúng không biết: "Kẻ nói ấy là ai, 
là chư Thiên chăng, là Người chăng?" Sau khi Ta 
giảng dạy, khích lệ, làm cho phẫn khởi, khiến tâm 
hoan hỷ, Ta biến mắt. Khi Ta biến mất, chúng không 
biết: "Kẻ biến mất đó là ai, là chư Thiên chăng, là 


TÔN GIÁ SÄRIPUTTA 165 


Người chăng? ” Này Ananda, như vậy là tám chúng. 


24. Này Ananda, có tám thắng xứ. Thế nào là 
tám? 


25. Một vị 


VỊị ây nhận thức răng: 
"Sau khi nhiếp thắng chúng, ta biết, ta thấy", đó là 
thăng xứ thứ nhất. 


26. Một vị 


.- VỊ ây nhận thức răng: "Sau 
khi nhiếp thăng chúng, ta biết, ta thây", đó là thăng 
xứ thứ hai. 


27. Một vị 
. Vị ây nhận thức 
răng: "Sau khi nhiệp thắng chúng, ta biết, ta thấy", 
đó là thắng xứ thứ ba. 


28. Một vị 


. VỊ ây nhận thức rẵng: 
"Sau khi nhiêp thăng chúng, ta biệt, ta thây”, đó là 
thăng xứ thứ tư. 


- như bông gai màu xanh, tướng sắc 
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xanh, hình sắc xanh, ánh sáng xanh - như lụa Ba-la- 
nại, cả hai mặt lắng trơn, màu xanh, tướng sắc xanh, 
hình sắc xanh, ánh sáng xanh. Như vậy vị này quán 
tưởng vô sắc ở nội tâm, thây các loại ngoại sắc màu 
xanh, tướng sắc xanh, hình sắc xanh ánh sáng xanh. 
Vị ấy nhận thức răng: "Sau khi nhiếp thắng chúng, ta 
biết, ta thấy", đó là thắng xứ thứ năm. 


30. Một vị 


- như bông Kanikàra 
màu vàng, tướng sắc vàng, hình sắc vàng, ánh sáng 
vàng - như lụa sa Balanai, cả hai mặt láng trơn màu 
vàng, tướng sắc vàng hình sắc vàng - như vậy vị này 
quản tưởng vô sắc ở nội tâm, thây các loại ngoại sắc 
màu vàng, tướng sắc vàng, hình sắc vàng, ánh sáng 
vàng, vị ấy nhận thức răng: "Sau khi nhiếp thăng 
chúng, ta biết, ta thấy", đó là thắng xứ thứ sáu. 


31. Một vị 


- như bông bandhuJìvaka màu đỏ, 
sắc màu đỏ, tướng màu đỏ, hình sắc đỏ, ánh sáng đỏ 
- như lụa sa Balanal, cả hai mặt láng trơn màu đỏ, 
sắc màu đỏ, tướng màu đỏ, hình sắc đỏ, ánh sáng đỏ. 
Như vậy vị này quán tưởng vô sắc ở nội (âm, thấy 
các loại ngoại sắc màu đỏ tướng sắc đỏ, hình sắc đỏ, 
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ảnh sáng đỏ, vị ây nhận thức rằng: "Sau khi nhiếp 
thăng chúng, ta biết, ta thấy", đó là thắng xứ thứ bảy. 


- như sao mai Osadhi màu trắng, 
tướng sắc trăng, hình sắc trắng, ánh sáng trăng - như 
lụa sa Balanai, cả hai mặt láng trơn màu trắng, tướng 
sắc trắng, hình sắc trăng, ánh sáng trắng. Như vậy vị 
này quán tưởng vô sắc ở nội tâm, thây các loại ngoại 
sắc màu trăng, tướng sắc trắng, hình sắc trăng, ánh 
sáng trăng, VỊ ây nhận thức răng: Sau khi nhiếp 
thăng chúng, ta biết, ta thấy", đó là thắng xứ thứ tám. 
Này Ananda như vậy là tám thắng xỨ. 


33. Này Ananda, có tám giải thoát. Thế nào là 
tám? 


-_ Tự mình có sắc, thấy các sắc; đó là sự giải thoát 


thứ nhất. 


; đó là sự giải thoát thứ hai. 


ng đó là sự giải thoát thứ ba. 


-_ Vượt khỏi hoàn toàn sắc tưởng, diệt trừ các 
tưởng hữu đôi, không tác ý đên những tưởng 
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khác biệt, với suy tư "hư không là vô biên", 
chứng và trú Không vô biên xứ; đó là sự giải 
thoát thứ tư. 

- Vượt khỏi hoàn toàn Không vô biên xứ, với suy 
tư "thức là vô biên”, chứng và trú 
xứ; đó là giải thoát thứ năm. 

-. Vượt khỏi hoàn toàn Thức vô biên xứ, với suy 
tư "không có vật gì”, chứng và trú 
xứ; đó là sự giải thoát thứ sáu. 

-_ Vượt khỏi hoàn toàn Vô sở hữu xứ, chứng và 
trú Phi tưởng phi phi tưởng xứ; đó là sự giải 
thoát thứ bảy. 

¬. Vượt khỏi hoàn toàn Phi tưởng phi phi tưởng 
xứ, chứng và trú Diệt thọ tưởng; đó là sự giải 
thoát thứ tám. 


Này Ananda, như vậy là tám giải thoát. 


34. Này Ananda, 


. Này 
Ananda, lúc bây ĐiỜ Ác ma đến tại chỗ Ta ở, khi đến 
xong liền đứng một bên. Này Ananda, sau khi đứng 
một bên, Ác ma nói với Ta: "Bạch Thế Tôn, nay Thế 
Tôn hãy diệt độ, Thiện Thệ hãy diệt độ. Bạch Thế 
Tôn nay đã đến thời Thế Tôn diệt độ". 
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35. Này Ananda, khi được nói vậy, Ta nói với Ác 
ma: 


- "Này Ác ma, Ta sẽ không diệt độ khi nào những 
Tỷ-kheo của Ta chưa thành những đệ tử chơn 
chánh, sáng suốt, có kỷ luật, sẵn sàng, đa văn, duy trì 
Chánh pháp, thành tựu Chánh pháp và Tùy pháp, 
sống chơn chánh, sông theo Chánh pháp, sau khi học 
hỏi giáo lý chưa có thể tuyên bố, diễn giảng, trình 
bày, xác định, khai minh, phân tách và giải thích rõ 
ràng Chánh pháp; khi có tà đạo khởi lên, chưa có thể 
chất vẫn và hàng phục một cách khéo léo, chưa có 
truyền bá Chánh pháp thân diệu. 


Này Ác ma, Ta sẽ không diệt độ khi nào những 
Tỷ-kheo ni của Ta chưa trở thành những đệ tử chơn 
chánh, sáng suốt, có kỷ luật, sẵn sàng, đa văn, duy trì 
Chánh pháp, thành tựu Chánh pháp và tùy pháp, sông 
chơn chánh, sông theo Chánh pháp, sau khi học hỏi 
giáo lý chưa có thể tuyên bó, diễn giảng, trình bày, 
xác định, khai minh, phân tách và giải thích rõ ràng 
Chánh pháp; khi có tả đạo khởi lên, chưa có thể chất 
vẫn và hàng phục một cách khéo léo, chưa có thê 
truyền bá Chánh pháp thần diệu. 


Này Ác ma, Ta sẽ không diệt độ khi nào những 
nam cư sĩ của Ta chưa trở thành những đệ tử chơn 
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chánh, sáng suốt, có kỷ luật, sẵn sàng, đa văn, duy trì 
Chánh pháp, thành tựu chánh pháp và tùy pháp, sống 
chơn chánh, sống theo chánh pháp, sau khi học hỏi 
giáo lý chưa có thê tuyên bồ diễn giảng trình bày, xác 
định, khai minh, phân tách và giải thích rõ ràng 
Chánh pháp; khi có tả đạo khởi lên, chưa có thể chất 
vẫn và hàng phục một cách khéo léo, chưa có thê 
truyền bá chánh pháp thần diệu. 


Này Ác ma, Ta sẽ không diệt độ khi nào những 
nữ cư sĩ của Ta chưa trở thành những đệ tử chơn 
chánh, sáng suốt, có kỷ luật, sẵn sàng, đa văn, duy trì 
Chánh pháp, thành tựu chánh pháp và tùy pháp, sống 
chơn chánh, sống theo chánh pháp, sau khi học hỏi 
giáo lý chưa có thê tuyên bồ diễn giảng trình bày, xác 
định, khai minh, phân tách và giải thích rõ ràng 
Chánh pháp; khi có tả đạo khởi lên, chưa có thể chất 
vẫn và hàng phục một cách khéo léo, chưa có thê 
truyền bá chánh pháp thân diệu. 


Này Ác ma, Ta không diệt độ khi nào phạm hạnh 
mà Ta giảng dạy chưa được thành tựu, thịnh đạt, 
phố biến, quảng bá, biến mãn, nghĩa là được khéo 
giảng dạy cho loài Người. 


36. Này Ananda, hôm nay tại điện thờ Càpàla, Ác 
ma đên Ta, sau khi đên liên đứng một bên. Này 
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Ananda, Ác ma đứng một bên nói với Ta như sau: 


"Bạch Thế Tôn, nay Thế Tôn hãy diệt độ, Thiện Thệ 
hãy diệt độ. Bạch Thế Tôn, nay đã đến thời Thế Tôn 
diệt độ. Bạch Thế Tôn, đây là lời Thế Tôn đã nói: 
"Này Ác ma, Ta sẽ không diệt độ khi nào những Tỷ- 
kheo của Ta chưa trở thành những đệ tử chơn chánh, 
sáng suốt, có kỷ luật, sẵn sàng, đa văn, duy trì Chánh 
pháp, thành tựu Chánh pháp và tùy pháp, sống chân 
chánh, sống theo Chánh pháp, sau khi học hỏi giáo 
lý, chưa có thể tuyên bó, diễn giảng, trình bày, xác 
định, khai minh, phân tách và giải thích rõ ràng 
Chánh pháp; khi có tà đạo khởi lên, chưa có thê chất 
vấn và hàng phục một cách khéo léo, chưa có thể 
truyền bá Chánh pháp thần diệu". Bạch Thế Tôn, nay 
những Tỷ-kheo của Thế Tôn đã trở thành những đệ 
tử chơn chánh, sáng suốt, có kỷ luật, sẵn sàng, đa 
văn, duy trì Chánh pháp, thành tựu Chánh pháp và 
tùy pháp, sống chân chánh, sống theo Chánh pháp, 
sau khi học hỏi giáo lý đã có thể tuyên bó, diễn giảng, 
trình bày, xác định, khai minh, phân tách và giải 
thích rõ ràng Chánh pháp, khi có tà đạo khởi lên, đã 
có thê chất vấn và hành phục một cách khéo léo, đã 
có thể truyền bá Chánh pháp một cách thần diệu. 
Như vậy, nay Thế Tôn hãy diệt độ, Thiện Thệ hãy 
diệt độ. Bạch Thế Tôn, nay đã đến thời Thế Tôn diệt 
độ. 
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Bạch Thế Tôn đây là lời Thế Thôn đã nói: "Này Ác 
ma, Ta sẽ không diệt độ khi nào những Tỷ-kheo ni 
của Ta...; khi nào những cư sĩ của Ta...; khi nào phạm 
hạnh Ta giảng dạy chưa được thành tựu, thịnh đạt, 
phố biến, quảng bá, biến mãn nghĩa là được khéo 
giảng dạy cho loài Người". Bạch Thế Tôn, nay phạm 
hạnh Thế Tôn giảng dạy đã được thành tựu, thịnh 
đạt, phố biến, quảng bá, biến mãn nghĩa là được khéo 
giảng dạy cho loài Người. Như vậy, nay Thế Tôn hãy 
diệt độ, Thiện Thệ hãy diệt độ. Bạch Thế Tôn nay đã 
đến thời Thế Tôn diệt độ”. 


37. Khi được nói vậy, Ta nói với Ác ma: 
"Này Ác ma, hãy an tâm, không bao lâu Như Lai sẽ 


diệt độ. Sau ba tháng bắt đầu từ hôm nay Như Lai sẽ 
diệt độ". 


Này Ananda, hôm nay tại điện thờ Càpàla, Như Lai 
chánh niệm, tỉnh giác, từ bỏ thọ, hành (Không duy trì 
mạng sông lâu hơn nã). 


38. Khi được nói vậy, tôn giả Ananda bạch Thế Tôn: 
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39. Lần thứ hai, tôn giả Ananda... Lần thứ ba, tôn giả 
Ananda bạch Thê Tôn: 


- Bạch Thế Tôn, Thế Tôn hãy ở lại cho đến trọn kiếp, 
Thiện Thệ hãy ở lại cho đến trọn kiếp, vì lợi ích cho 
chúng sanh, vì hạnh phúc cho chúng sanh, vì lòng 
thương tưởng cho đời, vì lợi ích, vì hạnh phúc, vì an 
lạc cho loài Trời và loài Người. 


- Này Ananda, Ngươi có tin sự giác ngộ Thế Tôn 
không? 


- Bạch Thê Tôn, con có tinl 


- Vậy, này Ananda, sao Ngươi lại làm phiền Như 
Lai đên ba lân. 


40. 


"Này Anandàa, 
những ai đã tu bốn thân túc, tu tập nhiều lần, thật 
lão luyện, thật chắc chấn, thật bền vững, điêu luyện, 
thiện xảo thời, nễu muốn, người ấy có thê sống đến 
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một kiếp, hay phần kiếp còn lại. Này Ananda, nay 
Như Lai đã tu bôn thân túc... Như Lai có thê sông 
đên một kiệp hay phân kiệp còn lại”. 


- Này Ananda, Ngươi có tin tưởng không? 
- Bạch Thế Tôn, con có tin tưởng! 


- Này Ananda, như vậy là lỗi của Ngươi, như vậy 
là khuyết điểm của Ngươi, đã không nhận hiểu sự 
gợi ý quá rõ ràng, sự hiện tướng quá rõ ràng của 
Như Lai, Ngươi không thỉnh cầu Thế Tôn: “Bạch 
Thể Tôn, Thế Tôn hãy ở lại cho đến trọn kiếp, Thiện 
Thệ hãy ở lại cho đến trọn kiếp, vì lợi ích cho chúng 
sanh, vì hạnh phúc cho chúng sanh, vì lòng thương 
tưởng cho đời, vì lợi ích, vì hạnh phúc, vì an lạc cho 
loài Trời và loài Người”. Này Ananda, 


. Này Ananda như vậy là lỗi của Ngươi, như vậy 
là khuyêt điêm của Ngươi. 


41. Này Ananda, một thời Ta ở tại Vương Xá, núi 
Linh Thứu (Gijjha Kuta). Tại đây Ta nói với Ananda: 
"Này Ananda, khả ái thay thành Vương Xá! Khả ái 
thay núi kinh Thứu! Này Ananda, những ai đã tu bốn 
thân túc, tu tập nhiêu lân, thật lão luyện, thật chắc 
chắn, thật bên vững, điêu luyện, thiện xảo thời, nêu 
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người ấy muốn, có thể sống đến một kiếp, hay phần 
kiếp còn lại. Này Ananda, nay Như Lai đã tu bốn 
thân túc, tu tập nhiều lần, thật lão luyện, thật chắc 
chắn, thật bên vững, điêu luyện, thiện xảo. Này 
Ananda, nêu muốn, Như Lai có thể sống đến một kiếp 
hay phần kiếp còn lại". Dầu vậy, này Ananda, 
Ngươi không thể nhận hiểu sự gợi ý quá rõ ràng, 
sự hiện tướng quá rõ ràng của Thế Tôn. Ngươi 
không thỉnh cầu Thế Tôn: "Bạch Thế Tôn, Thế Tôn 
hãy ở lại cho đến trọn kiếp, Thiện Thệ hãy ở lại cho 
đến trọn kiếp, vì lợi ích cho chúng sanh, vì hạnh phúc 
cho chúng sanh, vì lòng thương tưởng cho đời, vì lợi 
ích, vì hạnh phúc, vì an lạc cho loài Trời và loài 
Người". Này Ananda, nếu Ngươi cầu thỉnh Như Lai, 
Như Lai có thể bác bỏ hai lần cầu thỉnh, nhưng đến 
lần thứ ba, Như Lai có thể nhận lời. Này Ananda, 
như vậy là lỗi của Ngươi, như vậy là khuyết điểm 
của Ngươi". 


42. Này Ananda, một thời Ta ở thành Vương Xá, tại 
Nigrodhàràma... Ta cũng ở thành Vương Xá tại 
Corapapàta... Ta cũng ở thành Vương Xá, hang 
Sattapamnni trên núi Vebhàra... Ta cũng ở thành 
Vương Xá, tại hang đá Kàla, trên núi lsiglli... Ta 
cũng ở thành Vương Xá, tại khu rừng SIfa trong hang 
đá Sappasondika... Ta cũng ở thành Vương Xá, tại 
Tapodàràma... Ta cũng ở thành Vương Xá, Trúc 
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Lâm, hồ Kalandaka... Ta cũng ở thành Vương Xá, tại 
rừng Jìvakambavana... Ta cũng ở thành Vương Xá 
tại Maddakucchi ở Lộc Uyên. 


43. Này Ananda, tại đây Ta nói: "Này Ananda, khả 
ái thay thành Vương Xá, khả ái thay núi Linh Thứu, 
khả ái thay Nigrodhàràma, khả ái thay Corapapàta, 
khả ái thay hang Sattapanm trên núi Vebhara, khả ái 
thay hang đá Kàla trên núi Isigili, khả ái thay hang 
đá Sappasondika trong rừng Sìta, khả ái thay suỗi 
nước nóng Tapodàràma, khả ái thay hồ con sóc ở tại 
Trúc Lâm, khả ái thay rừng ]ìvakambavana, khả ái 
thay vườn Nai ở tại MaddakucchI"! 


44. "Này Ananda, những ai đã tu bồn thần túc, tu tập 
nhiêu lần, thật lão luyện, thật chắc chắn, thật bên 
vững, điều luyện, thiện xáo thời, nếu người ấy muốn, 
có thể sống đến một kiếp, hay phần kiếp còn lại. Này 
Ananda, nay Như Lai đã tu bốn thân túc, tu tập nhiêu 
lần, thật lão luyện, thát chắc chăn, thát bên VỮNG, 
điêu luyện, thiện xảo. Này Ananda, nếu muốn, Như 
Lai có thể sống đến một kiếp hay phần kiếp còn lại". 
Dầu vậy, này Ananda, Ngươi không thể nhận hiểu 
sự gợi ý quá rõ ràng, sự hiện tướng quá rõ ràng 
của Thế Tôn. Ngươi không thỉnh cầu Thế Tôn: 
"Bạch Thể Tôn, Thế Tôn hãy ở lại cho đến trọn kiếp, 
Thiện Thệ hãy ở lại cho đến trọn kiếp, vì lợi ích cho 
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chúng sanh, vì hạnh phúc cho chúng sanh, vì lòng 
thương tưởng cho đời, vì lợi ích, vì hạnh phúc, vì an 
lạc cho loài Trời và loài Người". Này Ananda, nêu 
Ngươi cầu thỉnh Như Lai, Như Lai có thể bác bỏ 
hai lần cầu thỉnh, nhưng đến lần thứ ba, Như Lai 
có thể nhận lời. Này Ananda, như vậy là lỗi của 
Ngươi, như vậy là khuyết điểm của Ngươi". 


45. Này Ananda, một thời Ta ở Vesàli tại điện thờ 
Udena. 


Tại đây, này Ananda, Ta cũng nói. "Này Ananda, khả 
ái thay Vesàli, khả ái thay điện thờ Udena. Này 
Ananda, những ai đã tu bốn thần túc, tu tập nhiêu 
lần, thật lão luyện, thật chắc chắn, thật bên VỮNG, 
điêu luyện, thiện xảo thời, nếu người ấy muốn, có thể 
sống đến một kiếp hay phân kiếp còn lại. Này 
Ananda, nay Như Lai đã tu bốn thân túc, tu tập nhiêu 
lần, thật lão luyện, thát chắc chăn, thát bên VỮNG, 
điểu luyện, thiện xảo thời, nếu muốn, Nhự Lai có thể 
sống đến một kiếp hay phần kiếp còn lại". Dầu vậy, 
này Ananda, Ngươi không thể nhận hiểu sự gợi ý quá 
rõ ràng, sự hiện tướng quá rõ ràng của Như Lai, 
Ngươi không thỉnh cầu Như Lai: “Bạch Thể Tôn, Thể 
Tôn hãy ở lại cho đến trọn kiếp, Thiện Thệ hãy ở lại 
cho đến trọn kiếp, vì lợi ích cho chúng sanh, vì hạnh 
phuc cho chúng sanh, vì lòng thương tưởng cho đồi, 
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vì lợi ích, vì hạnh phúc, vì an lạc cho loài Trời và 
loài Người". Này Ananda, nếu Ngươi cầu thỉnh Như 
Lai, Như Lai có thê bác bỏ hai lần cầu thỉnh, nhưng 
đến lần thứ ba, Như Lai có thể nhận lời. Này Ananda, 
như vậy là lỗi của Ngươi, như vậy là khuyết điểm 
của Ngươi. 


46. Này Ananda, một thời Ta ở thành Vesàli tại điện 
thờ Gotamaka... ta cũng ở thành Vesàli tại điện thờ 
Sattambaka... Ta cũng ở thành Vesàli tại điện thờ 
Bahuputta... Ta cũng ở thành Vesàli tại điện thờ 
Sàrandada... 


47. Này Ananda, hôm nay tại điện thờ Càpàla, Ta 
nói với ngươi: “Này Ananda, khả ái thay Vesàh, khả 
di thay điện thờ Udena, khả di thay điện thờ 
Gotamaka, khả di thay điện thờ Sattamba, khả ái 
thay điện thờ Buhuputta khả ái thay điện thờ 
Sàrandada, khả ải thay đến Càpàla. Này Ananda, 
những ai đã tu bồn thần túc, tu đáp nhiêu lần, thật 
lão luyện, thát chắc chấn, thật bên VỮNG, điêu luyện, 
thiện xảo thời, nếu muốn, người ấy có thể sống đến 
một kiếp hay phần kiếp còn lại. Này Ananda, Như 
Lai đã tu bốn thần túc, tu tập nhiều lần, thật lão 
luyện, thật chắc chăn, thật bên vững, điêu luyện, 
thiện xảo. Này Ananda, nêu muốn, Như Lai có thể 
sống đến một kiếp hay phần kiếp còn lại". Dầu vậy, 
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này Ananda, Ngươi không thể nhận hiểu sự gợi ý quá 
rõ ràng, sự hiện tướng quá rõ ràng của Như Lai, 
Ngươi không thỉnh cầu Thế Tôn: “Bạch Thế Tôn, 
Thể Tôn hãy ở lại cho đến trọn kiếp, Thiện Thệ hãy 
ở lại cho đến trọn kiếp, vì lợi ích cho chúng sanh, vì 
hạnh phúc cho chúng sanh, vì lòng thương tưởng cho 
đổi, vì lợi ích, vì hạnh phúc, vì an lạc cho loài Trời 
và loài Người". Này Ananda, nêu Ngươi cầu thỉnh 
Như Lai; Như Lai có thể bác bỏ hai lần cầu thỉnh, 
nhưng đến lần thứ ba, Như Lai có thể nhận lời. Này 
Ananda, như vậy là lỗi của Ngươi, như vậy là khuyết 
điểm của Ngươi. 


48. Này Ananda, phải chăng ngay từ ban đầu Ta 
đã từng tuyên bô răng mọi vật ưu ái, thân tình 
đều phải bị thay đôi, trở về hư không, biên dịch? 


Này Ananda, làm sao có thể được như vây: 
Những øì sanh khởi, tồn tại, hữu vi, chịu sự biến 
hoại mà lại mong khỏi có sự biến diệt? Thật 
không có sự trạng ấy. 


Này Ananda, những øì Như Lai đã từ bỏ, dứt 
khoát, xả ly, phóng xả, khước từ, chính là thọ, 
hành. Như Lai đã nói và nói một cách dứt khoát: 
"Không lâu, Như Lai sẽ diệt độ. Sau ba tháng bắt 
đầu hôm nay, Như Lai sẽ điệt độ". Nói răng Như 
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Này Ananda, chúng ta hãy đi đến giảng đường 
Kùtagàra tại rừng Đại Lâm. 


- Xin vâng, bạch Thế Tôn! 
Tôn giả Ananda vâng lời Thế Tôn. 
49. Rồi Thế Tôn cùng tôn giả Ananda đi đến giảng 


đường Kùtagàra vườn Đại Lâm, khi đi đên, Thê Tôn 
nói với tôn giả Ananda: 


- Xin vâng, bạch Thế Tôn! 


Tôn giả Ananda vâng lời Thể Tôn, đi mời tất cả vị 
Tý-kheo sống ở gần Vesàli tụ họp tại giảng đường, 
rồi đi đến chỗ Thế Tôn, đảnh lễ Ngài và đứng một 
bên. Sau khi đứng một bên, tôn giả Ananda bạch Thế 
Tôn: 


- Bạch Thế Tôn, chúng Tỷ-kheo đã tụ họp. Bạch Thế 
Tôn, Ngài hãy làm những gì Ngài nghĩ là hợp thời. 
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50. Thê Tôn liên đi đên giảng đường và ngôi trên chỗ 
đã soạn săn. Sau khi ngôi, Thê Tôn nói với các vị Tỷ- 
kheo: 


- Này các Tỷ-kheo, nay những pháp do Ta chứng 
ngộ và giảng dạy cho các Ngươi, các Ngươi phải 
khéo học hỏi, thực chứng tu tập và truyền rộng để 
phạm hạnh được trường (ôn, vĩnh cửu, vì hạnh 
phúc cho chúng sanh, vì an lạc cho chúng sanh, vì 
lòng thương tưởng cho đời, vì lợi ích, vì hạnh 
phúc, vì an lạc cho loài Trời và loài Người. 


> Này các Tỷ-kheo, thế nào là các pháp do Ta chứng 
ngộ và giảng dạy, các Ngươi phải khéo học hỏi, 
thực chứng, tu tập và truyền rộng để cho phạm 
hạnh được trường tôn, vĩnh cửu, vì hạnh phúc cho 
chúng sanh, vì an lạc cho chúng sanh, vì lòng 
thương tưởng cho đời, vì lợi ích, vì hạnh phúc, vì 
an lạc cho loài Trời và loài Người? 


Chính là Bốn Niệm xứ, Bốn Chánh cần, Bốn Thần 
túc, Năm Căn, Năm Lực, Bảy Bô-đê phân, Tám 
Thánh đạo phân. 
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tướng của đời, vì lợi ích, vì hanh phúc. vì an lạc 
cho loài Trời và loài Người. 


51. Rồi Thế Tôn nói với các Tỷ-kheo: 


- Này các Tỷý-kheo, đây là lời Ta nhắn nhủ các 
Ngươi. Các hành là vô thường. Hãy tỉnh tấn lên 
đề tự giải thoát, không lâu Như Lai sẽ diệt độ. Sau 
ba tháng bắt đầu từ hôm nay, Như Lai sẽ diệt độ. 


Đó là lời Thế Tôn dạy. Sau khi nói vậy, Thiện Thệ 
lại nói thêm: 


Ta đã già, dự mạng chẳng còn bao, 
Từ biệt các Ngươi, Ta đi một mình. 
Tự mình làm sở y cho chính mình, 
Hãy tỉnh tấn, chánh niệm, giữ giới 
luật, 

Nhiếp thúc ý chứ, bảo hộ tự tâm. 
Ái tỉnh tấn trong pháp và luật này 
Sẽ diệt sanh tử, chấm dứt khổ đau. 


IV 
1. Rồi Thế Tôn, vào buổi sáng đắp y, đem theo y bát, 


vào Vesàli để khất thực. Sau khi khất thực ở Vesàli, 
ăn xong và trên đường khât thực trở về, Thê Tôn 
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1ã Này Ananda, chúng ta hãy đi đến làng 


Bhandagàma. 
- Xin vâng, bạch Thế Tôn! 
Tôn giả Ananda vâng lời Thế Tôn . Rồi Thế Tôn 


cùng với đại chúng Tỷ-kheo đi đến Bhandagàma. Tại 
đây, Thê Tôn ở tại Bhandagàma. 


2. Rồi Thế Tôn nói với Tý-kheo: 


¬ Này các Tỷ-kheo, chính vì không giác ngộ 
không chứng đạt Thánh Giới 


- Này các Tỷ-kheo, chính vì không giác ngộ, 
không chứng đạt Thánh Định mà Ta và các 
Ngươi lâu đời phải trôi lăn trong biên sanh tử. 
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- Này các Tỷ-kheo, chính vì không giác ngộ, 
không chứng đạt Thánh Tuệ mà Ta và các 
Ngươi lâu đời phải trôi lăn trong biên sanh tử. 


- Này các Tỷ-kheo, chính vì không giác ngộ, 
không chứng đạt Thánh giải thoát mà 'Ta và 
các Ngươi lâu đời phải trôi lăn trong biên sanh 
tử. 


Này các Tỷ-kheo, khi Thánh Giới được giác ngộ, 
được chứng đạt; khi Thánh Định được giác ngộ, 
được chứng đạt; khi Thánh Tuệ được giác ngộ, được 
chứng đạt; khi Thánh giải thoát được giác ngộ, được 
chứng đạt, 


3. Đó là lời Thế Tôn dạy. Sau khi nói vậy, Thiện Thệ 
lại nói thêm: 


Giới, Định, Tuệ và Giải thoát vô 
thượng 

ŒGofarma danh xưng đã chứng ngộ. 
Đẳng Giác Ngộ giảng pháp chúng 
Tỷý-kheo. 

Đạo Sư diệt khổ, pháp nhãn, tịnh 
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lạc. 


4. Trong thời gian Thế Tôn ở tại Bhandagàma, pháp 
thoại này được giảng cho chúng Tỷ-kheo: 


- Đây là Giới, đây là Định, đây là Tuệ, Định cùng tu 
với Giới sẽ đưa đến quả vị lớn, lợi ích lớn. Tuệ cùng 
tu với Định sẽ đưa đến quả vị lớn, lợi ích lớn. Tâm 
cùng tu với Tuệ sẽ đưa đến giải thoát hoàn toàn các 
món lậu hoặc, tức là dục lậu, hữu lậu (tri kiến lậu), 
vô minh lậu. 


5. Rồi Thế Tôn, sau khi ở Bhandagàma cho đến khi 
Ngài xem là vừa đủ, liên nói với tôn giả Ananda: 

- Này Ananda, chúng ta hãy đi đến Hatthigam... 
Ambagama.. Jambugama.. hãy đi đên 
Bhoganagara. 


6. - Xin vâng, bạch Thế Tôn! 


Tôn giả Ananda vâng đáp Thế Tôn. Rồi Thế Tôn 
cùng với đại chúng Tỷ-kheo đi đên Bhoganagara. 


7. Tại đây, Thế Tôn ở Bhoganagara tại đền Ananda, 
Ngài nói với các Tỷ-kheo: 
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hãy nghe và suy nghiệm kỹ, Ta sẽ giảng. 
- Xin vâng, bạch Thế Tôn! 


Các Tý-kheo ấy vâng lời Thế Tôn, Thế Tôn giảng 
như sau: 


Š. - Này các Tỷ-kheo, có thể có Tỷ-kheo nói: “Này 
Hiển giả, tôi tự thân nghe từ miệng ThẾ Tôn, tự 
thân lãnh thọ, như vậy là Pháp, như vậy là Luật, như 
vậy là lời dạy của vị Đạo Sư”. 


Này các Tỷ-kheo, các Ngươi không nên tán 
thán, không nên hủy báng lời nói của Tỷ-kheo 
ây. Không tán thán, không hủy báng, mỗi mỗi 
chữ, mỗi mỗi câu, cân phải được học hỏi kỹ 
lưỡng và đem so sánh với Kinh, đem đối chiêu 
với Luật. 


—> Khi đem so sanh với Kinh, đối chiếu với Luật, 
nếu chúng không phù hợp với Kinh, không 
tương ứng với Luật thời các Ngươi có thể kết 
luận: “Chắc chắn những lời này không phải là 
lời Thế Tôn, và Tỷ-kheo ấy đã thọ giáo sai 
lâm". Và này các Tỷ kheo, các Ngươi hãy từ bỏ 
chúng. 


Khi đem so sánh với Kinh, đem đôi chiêu với 
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9. Này các Tỷ-kheo, nếu có Tỷ-kheo nói: "Tại frú xứ 
kia, có Tăng chúng ở với các vị Thượng tọa, với các 
Thủ chúng. Tôi tự thân nghe từ miệng Tăng 
chúng, tự thân lãnh thọ, như vậy là Pháp, như vậy 
là Luật, như vậy là lời dạy của vị Đạo Sự”. 


- Này các Tỷ-kheo, các Ngươi không nên tán 
thán, không nên hủy báng lời nói của Ty-kheo 
ây. Không tán thán, không hủy báng, mỗi mỗi 
chữ, mỗi mỗi câu, phải được học hỏi kỹ lưỡng 
và đem so sánh với Kinh, đem đối chiếu với 
Luật. 


-_ Khi đem so sánh với Kinh, đối chiếu với Luật, 
và nêu chúng không phù hợp với Kinh, không 
tương ứng với Luật thời các Ngươi có thể kết 
luận: "Chắc chắn những lời này không phải là 
lời Thế Tôn, và Tỷ-kheo ấy đã thọ giáo sai 
lâm". Và này các Tỷ-kheo, các Ngươi hãy từ 
bỏ chúng. 
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-_ Khi đem so sánh với Kinh, đem đối chiếu với 
Luật và nêu chúng phù hợp với Kinh, tương 
ứng với luật, thời các ngươi có thê kết luận: 
"Chắc chăn những lời này phải là lời dạy của 
Thế Tôn, và Tỷ-kheo ấy đã thọ giáo chơn 
chánh”. Này các Tỷ-kheo, như vậy là Đại giáo 
pháp thứ hai, các Ngươi hãy thọ trì. 


10. Này các Ty-kheo, có thể có vị Tỷ-kheo nói: “Tại 
trú xứ kia có nhiều Tỷ-kheo Thượng tọa ở, những 
vị này là bậc đa văn, gìn giữ truyền thống, trì pháp, 
trì luật, trì pháp yếu. Tôi tự thân nghe từ miệng 
những vị Thượng tọa ấy, tự thân lãnh thọ, như vậy 
là Pháp, như vậy là Luật, như vậy là lời dạy của vị 
Đạo S#*”. 


- Này các Tỷ-kheo, các Ngươi không nên tán 
thán, không nên hủy báng lời nói của Ty-kheo 
ây. Không tán thán, không hủy báng, mỗi mỗi 
chữ, mỗi mỗi câu, phải được học hỏi kỹ lưỡng 
và đem so sánh với Kinh, đem đối chiếu với 
Luật. 


-_ Khi đem so sánh với Kinh, đối chiếu với Luật, 
và nếu không phù hợp với Kinh, không tương 
ứng với Luật thời các ngươi có thê kết luận: 
"Chắc chắn những lời này không phải là lời 
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Thế Tôn và Tỷ-kheo ấy đã thọ giáo sai lầm". 
Và này các Ty-kheo, các Ngươi hãy từ bỏ 
chúng. 


-_ Khi đem so sánh với Kinh, đem đối chiếu với 
Luật, và nếu chúng phù hợp với Kinh, tương 
ứng với Luật, thời các Ngươi có thê kết luận: 
"Chắc chắn những lời ấy phải là lời dạy của 
Thế Tôn và Tỷ-kheo ấy đã thọ giáo chơn 
chánh”. Này các Tỷ-kheo, như vậy là Đại giáo 
pháp thứ ba, các Ngươi hãy thọ trì. 


11. Này các Tỷ-kheo, có thể có Tỷ-kheo nói: “7ï rú 
xứ kia, CÓ mỘTI vị Thượng tọa, vị này là bậc đa văn, 
gìn giữ truyền thống, trì pháp, trì luật, trì pháp yếu. 
Tôi tự thân nghe từ Thượng tọa, tự thân lãnh thọ; 
như vậy là Pháp, như vậy là Luật, như vậy là lời dạy 
của vị Đạo Sư”. 


ày các Tỷ-kheo, các Ngươi 


-.- Khi đem so sánh với Kinh, đôi chiêu với Luật, 
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và nêu chúng không phù hợp với Kinh, không 
tương ứng với Luật, thời các ngươi có thể kết 
luận: “Chắc chắn những lời này không phải là 
lời của Thế Tôn, và Tỷ-kheo ấy đã thọ giáo sai 
lâm”. Và này các Tỷ-kheo, các Ngươi hãy từ 
bỏ chúng. 


- Khi đem so sánh với Kinh, đem đổi chiếu với 
Luật, và nếu chúng phù hợp với Kinh, tương 
ứng với Luật, thời các ngươi có thể kết luận: 
"Chắc chắn những lời ấy phải là lời dạy của 
Thế Tôn và Tỷ-kheo ấy đã thọ giáo chơn 
chánh”. Này các Tỷ-kheo, như vậy là Đại giáo 
pháp thứ tư, các Ngươi hãy thọ trì. 


Này các Tỷ-kheo, bốn đại giáo pháp này, các Ngươi 
hãy thọ trì. 


12. Trong khi Thế Tôn ở tại Bhoganagara, pháp thoại 
này được giảng cho chúng Tỷ-kheo: 


- Đây là Giới, đây là Định, đây là Tuệ, Định cùng tu 
với GIới sẽ đưa đên quả vị lớn, lợi ích lớn. 


Tuệ cùng tu với Định sẽ đưa đến quả vị lớn, lợi ích 
lớn. Tâm cùng tu với Tuệ sẽ đưa đến giải thoát hoàn 
toàn các món lậu hoặc, tức là dục lậu, hữu lậu (tri 
kiến lậu), vô minh lậu. 
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13. Rồi Thế Tôn, sau khi ở tại Bhoganagara cho đến 
khi Ngài xem là vừa đủ, liên bảo tôn giả Ananda: 


- Này Ananda, chúng ta sẽ đi đến Pàvà. 
- Xin vâng, bạch Thế Tôn! 


Tôn giả Ananda vâng lời Thế Tôn. 


14. Thợ sắt Cunda nghe: "Nay Thế Tôn đã đến Pàvà 
và hiện đang ở trong vườn xoài của ta". Rồi thợ sắt 
Cunda đến tại chỗ Thế Tôn, khi đến xong liền đảnh 
lễ Ngài và ngồi xuống một bên. Và Thế Tôn thuyết 
pháp cho thợ sắt Cunda đang ngôi một bên, khích lệ, 
làm cho phấn khởi, khiến tâm hoan hý. 


15. Và thợ sắt Cunda, sau khi được Thế Tôn thuyết 
pháp, khích lệ, làm cho phấn khởi, khiến tâm hoa hý, 
liên bạch Thế Tôn: "Bạch Thế Tôn, mong Thế Tôn 
nhận lời mời của con ngày mai đến dùng cơm với 
chúng Tỷ-kheo”". Thế Tôn im lặng nhận lời. 


16. Thợ sắt Cunda, sau khi biết Thế Tôn đã nhận lời, 


liền từ chỗ ngồi đứng dậy, đảnh lễ Ngài, thân phía 
hữu hướng về Ngài và từ biệt. 
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17. Và thợ sắt Cunda, sau khi đêm đã mãn, liền cho 
sửa soạn tại nhà các món ăn thượng vị, loại cứng và 
loại mềm và nhiều thứ Sùkara-maddave (một loại 
mộc nh1), và báo tin cho Thế Tôn: "Bạch Thế Tôn, 
giờ đã đến, cơm đã sẵn sàng". 


18. Và Thế Tôn buổi sáng, đắp y, mang theo y bát, 
cùng với chúng Tỷ-kheo đến nhà thợ sắt. Cunda, khi 
đến xong liền ngôi trên chỗ đã soạn sẵn. Sau khi 
ngôi. Thế Tôn nói với thợ sắt Cunda: 


- Này Cund 


- Xin vâng, bạch Thế Tôn! 


Thợ săt Cunda vâng lời Thê Tôn, dọn cho Thê Tôn 
các món mộc nhĩ đã soạn săn, và dọn cho chúng Tỷ- 
kheo các món ăn khác, loại cứng và loại mêm. 


19. Rồi Thế Tôn nói với thợ sắt Cunda: 


- Này Cunda, món ăn mộc nhĩ còn lại, Ngươi hãy 
đem chôn vào một lỗ. Này Cunda, Ta không thấy 
một ai ở cối Trời, cối Người, ở Ma giới, ở Phạm 
thiên giới, không một người nào trong chúng Sa- 
môn và chúng Bà-la-môn, giữa những Thiên, 
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Nhân, ăn món mộc nhĩ này mà có thê tiêu hóa 
được, trừ Như Lai. 


- Xin vâng, bạch Thế Tôn! 


Thợ sắt Cunda vâng theo Thế Tôn, đem chôn món ăn 
mộc nhĩ còn lại vào một lỗ, đi đến chỗ Thế Tôn, đảnh 
lễ Ngài và ngồi xuống một bên. Rồi Thế Tôn thuyết 
pháp cho thợ sắt Cunda đang ngôi xuống một bên, 
khích lệ, làm cho phân khởi, khiến tâm hoan hỷ rồi 
từ chỗ ngôi đứng dậy và ra đi. 


Rồi Thế Tôn nói với tôn giả Ananda: 

- Này Ananda, chúng ta hãy đi đến Kusinàra. 
- Xin vâng, bạch Thế Tôn! 

Tôn giả Ananda vâng lời Thế Tôn. 


Tôi nghe: Sau khi dùng cơm tại nhà thợ 
sat Cunda. 


Cơn bệnh khốc liệt bỗng khởi lên, gắn 
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như chết đến nơi. 
San khi cùng món ăn loại mộc nhĩ. 
Kịch bệnh khởi lên nơi bậc Đạo Sư. 
Điều phục bệnh hoạn, Thể Tôn dạy rằng: 
"Ta đi đến thành Kusinàra". 
21. Rồi Thế Tôn bước xuống đường, đến một gốc 
cây và nói với Tôn giả Ananda: 
- Này Ananda, hãy xếp tư áo Sanghàti. Ta cảm thấy 
mệt mỏi và muôn ngôi nghỉ, này Ananda. 


- Xin vâng, bạch Thế Tôn! 


Tôn giả Ananda vâng lời Thế Tôn và xếp tư áo 
Sanghàt lại. 


22. Thê Tôn ngôi trên chô đã soạn săn, và nói với 
Tôn giả Ananda: 


Khi được nói vậy, tôn giả Ananda bạch Thế Tôn: 


- Bạch Thê Tôn, vừa mới có khoảng năm trăm cô xe 
chạy qua. Do bánh xe khuây lên, nước trở thành nông 
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cạn, khuấy động và vẫn đục. Bạch Thế Tôn, sông 
Kakutthà không xa ở đây, nước thuần tịnh, dễ chịu, 
mát mẻ, trong sáng, dễ đến và khả ái. Tại đó, Thế 
Tôn có thể uống nước và làm dịu mát chân tay. 


23. Lần thứ hai, Thế Tôn nói với tôn giả Ananda: 


- Này Ananda, hãy đem nước uống cho Ta. Này 
Ananda, Ta nay đang khát và muôn uông nước. 


Lần thứ hai tôn giả Ananda bạch Thế Tôn: 

- Bạch Thế Tôn, vừa mới có khoảng năm trăm cỗ xe 
chạy qua. Do bánh xe khuấy lên, nước trở thành nông 
cạn, khuấy động và vẫn đục. Bạch Thế Tôn, sông 
Kakutthà không xa ở đây, nước thuần tịnh, dễ chịu, 
mát mẻ, trong sáng, dễ đến và khả ái. Tại đó, Thế 
Tôn có thê uống nước và làm dịu mát chân tay. 


24. Lần thứ ba, Thế Tôn nói với tôn giả Ananda: 


- Này Ananda, hãy đem nước uống. cho Ta. Này 
Ananda, Ta nay đang khát và muôn uông nước. 


- Xin vâng, bạch Thế Tôn! 
Tôn giả Ananda vâng lời Thế Tôn, lây bát vả đi đến 


con sông nhỏ. Con sông đang chảy nông cạn, 
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khuấy động và vẫn đục, khi tôn giả Ananda đến, 
liên trở thành trong trẻo, sáng lặng, không vân 
dục. 


25. Tôn giả Ananda tự nghĩ: 


n đục". Sau khi dùng bát lây nước, 
tôn giả Ananda đên chô Thê Tôn và bạch với Ngài: 


- Bạch Thế Tôn, thật là kỳ diệu! Bạch Thế Tôn thật 
là hy hữu. Bạch Thế Tôn, con sông nhỏ đang chảy 
nông cạn, khuấy động và vẫn đục nảy, khi con đến, 
liền trở thành trong trẻo, sáng lặng và không vẫn đục. 
Xin thỉnh Thế Tôn dùng nước. Xin thỉnh Thiện Thệ 
dùng nước! 


Và Thê Tôn uông nước. 


26. Lúc bấy giờ, Pukkusa, dòng họ Mallà, đệ tử của 
ngài Alàra Kàlàma đang đi trên con đường từ 
Kusinàra đên Pàvà. 


Pukkusa, đồng họ Mallà thấy Thể Tôn ngôi dưới 


gÔc cây, liền đến chỗ Thế Tôn, đảnh lễ Ngài và ngôi 
xuống một bên. Sau khi ngôi xuống một bên, 
Pukkusa, dòng họ Mallà, bạch Thế Tôn: 
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27. Bạch Thế Tôn, thuở xưa, ngài Alàra Kàlàma 
đang đi trên đường. Rồi ngài bước xuống đường và 
ngôi xuống một gôc cây, không xa con đường để 
nghỉ trưa. Bạch Thế Tôn, lúc ấ ây có khoảng năm trăm 
cỗ xe đi ngang qua gần ngài Alàra Kàlàma. Bạch Thế 
Tôn, có một người đi theo sau lưng đoản xe ấy, đễn 
chỗ ngài Alàra Kàlàma và nói với ngài: 


- "Tôn giả có thây khoảng năm trăm cô xe vừa đi qua 
không?" 


- "Này Hiền giả, ta không thấy". 


"Tôn giả có nghe tiếng không?" 


- "Này Hiền giả, ta không nghe tiếng". 


"Có phải Tôn giả đang ngủ không?” 


"Này Hiên giả, không phải ta đang ngủ". 


- "Vậy có phải Tôn giả đang thức tỉnh?” 


"Này Hiển giả, ta đang thức tỉnh". 
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- "Tôn giả đang thức tỉnh nhưng không thấy khoảng 
năm trăm cỗ xe vừa đi ngang qua gần một bên, cũng 
không nghe thấy tiếng. Bạch Tôn giả, cái áo của Tôn 
giả cũng bị lắm bụi". 


- "Này Hiển giả, phải, áo ta bị lắm bụi". 


Bạch Thế Tôn, người ấy liền tự nghĩ: 


28. - Này Pukkusa, nhà ngươi nghĩ thế nào? Cái gì 
khó làm hơn, cái øì khó thực hiện hơn? Một người 
trong khi giác tỉnh, còn thức mà không thấy năm 
trăm cỗ xe vừa đi ngang qua gần một bên, cũng 
không nghe tiếng. Hay một người đang giác tỉnh, 
còn thức, trong khi trời đang mưa, mưa tâm tả ào 
ào, trong khi điện quang chóp lòa, sắm sét vang 
động, mà không thấy, cũng không nghe tiễng? 


29. - Bạch Thế Tôn, nói gì đến năm trăm cỗ xe này, 
cho đến hoặc sáu trăm, hoặc bảy trăm, hoặc tám 
trăm, hoặc chín trăm, hoặc một ngàn, cho đến trăm 

. Thật khó 
làm hơn, khó thực hiện hơn, một người đang giác 
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tỉnh, còn thức, trong khi trời đang mưa, mưa tầm tả 
ào ào, trong khi điện quang chớp lòa, sâm sét vang 
động, mà không thấy cũng không nghe tiếng. 


30. - Này Pukkusa, một thời, Ta ở Atumà, tại nhà 
đập lúa. Lúc bây giờ trời mưa, mưa tâm tả ào ào, 
điện quang chớp lòa, sâm sét vang động, có 


Này Pukkusa, một sô đông người từ Atumà đi ra đến 
tại chỗ hai anh em nông phu và bôn con bò đực bị sét 
đánh chết... 


31. Này Pukkusa, lúc bây giờ Ta từ nhà đập lúa đi ra 
và đi qua đi lại ngoài trời, trước cửa nhà đập lúa, Này 
Pukkusa, có một người từ nơi đám đông ấy đi ra, đến 


chờ Ta, đánh lễ và đứng một bên. Và Ta nói với 
người ây đang đứng một bên: 


32: - "Này Hiên giả, vì sao có sô đông người tụ họp 
như vậy?" 


- Bạch Thế Tôn vừa rồi trời đang mưa, mưa tầm tả 
ào ào, điện quang chớp lòa, sâm sét vang động, có 
hai anh em nông phu, và bốn con bò đực bị sét đánh 
chết. Do vậy mà có số đông người ây tụ họp tại đây. 
Bạch Thế Tôn, lúc ấy Ngài ở tại chỗ nào?" 


- "Này Hiền giả, lúc ấy Ta ở tại đây". 
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- "Bạch Thế Tôn, Ngài không thấy øì cả sao?" 

- "Này Hiên giả, Ta không thấy gì". 

- "Bạch Thế Tôn, Ngài không nghe tiếng gì cả sao?" 
- "Này Hiền giả, Ta không nghe tiếng gì". 


- "Bạch Thế Tôn, có phải Ngài đang ngủ, phải 
không?" 


- "Này Hiên giả, không phải ta đang ngủ". 


- "Bạch Thế Tôn, có phải Ngài đang tỉnh thức phải 
không?" 


- "Này Hiền giả, phải". 


- "Bạch Thế Tôn, Ngài đang tỉnh thức, nhưng trong 
khi trời mưa, mưa tầm tả ào ào, điện quang chớp lòa, 
sắm sét vang động, có hai anh em nông phu và bốn 
con bò đực bị sét đánh chết, nhưng Ngàải không thấy, 
cũng không nghe gì". 


- Này Hiền giả, phải như vậy". 


33. Này Pukkusa, người ây liên tự nghĩ: “Thái là kỳ 
diệu, thật là hy hữu sự trầm lặng của vị xuất gia, khi 
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. Sau khi nói lên lòng tin tưởng ở 
nơi Ta, người ấy đảnh lễ Ta, thân phía hữu hướng về 
phía Ta và từ biệt. 


34. Khi được nói vậy, Pukkusa, dòng họ Mallà bạch 
Thê Tôn: 


- Bạch Thê Tôn, sự tin tưởng của con đôi với ngài 
Alàra Kàlàma, nay con đem rải rắc trước luông gió 
lớn, nay con đem thả trôi vào dòng nước cuôn. 


- Kỳ diệu thay, bạch Thế Tôn! Hy hữu thay bạch Thế 
Tôn! Bạch Thế Tôn, như người dựng đứng lại những 
øì bị quăng xuống, phơi bảy ra những gì bị che kín, 
chỉ đường cho người bị lạc hướng, đem đèn sáng vào 
trong bóng tối để những ai có mắt có thê thấy sắc. 
Cũng vậy, Chánh pháp đã được Thế Tôn dùng nhiều 
phương tiện trình bày. Bạch Thế Tôn, con xin quy y 
Thế Tôn, quy y Pháp và Tỷ-kheo Tăng. Mong Thế 
Tôn nhận con làm đệ tử, từ nay trở đi cho đến mạng 
chung, con trọn đời quy ngưỡng. 


35. Rồi Pukkusa, dòng họ Mallà nói với một người 
khác: "Này bạn, hãy đem đên một cặp áo màu kim 


sắc, vàng chói và săn sàng đê mặc". - "Tôn giả, xin 
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vâng”. Người ây vâng lời Pukkusa, dòng họ Mallà và 
đem đên một cặp áo màu kim sắc, vàng chói và săn 
sàng đê mặc. 


Rôi Pukkusa, dòng họ Mallà đem dâng một cặp áo 
màu kim sắc, vàng chói và săn sàng đê mặc ây cho 
Thê Tôn và nói: 


- Bạch Thê Tôn, cặp áo màu kim sắc, vàng chói 
và săn sàng đê mặc. Mong Thê Tôn vì thương xót 
con mà thâu nhận cho. 


— me..-.xxxxn 


- Xin vâng, bạch Thế Tôn! 


Pukkusa, dòng họ Mallà vân lời Thế Tôn, đắp một 
áo cho Ngài và đặp một áo cho tôn giả Ananda. 


36. Rồi Thế Tôn thuyết pháp cho Pukkusa, người 
dòng họ Mallà, khích lệ, làm cho phần khởi, khiến 
tâm hoan hỷ. Và Pukkusa, người dòng họ Mallà, sau 
khi được Thế Tôn thuyết pháp, khích lệ, làm cho 
phân khởi, khiến tâm hoan hỷ, liền từ chỗ ngôi đứng 
dậy, đảnh lễ Thế Tôn, thân phía hữu hướng về Thế 
Tôn và từ biệt. 


TÔN GIÁ SÄRIPUTTA 203 


37. Khi Pukkusa, dòng họ Mallà đi chưa được bao 
lâu. tôn giả Ananda đem cặp áo màu kim sắc, vàng 
chói và sẵn sảng để mặc này đặt trên thân Thế Tôn, 
và khi cặp áo này được đặt trên thân Thế Tôn, màu 
sắc sáng chói của áo như bị lu mờ ởi. Và Tôn giả 
Ananda bạch Thế Tôn: 


- Thật vậy, này Ananda. Này Ananda, có hai trường 


hợp. màu da của Như Lai hết sức thanh tinh và sáng 
chói. Thê nào là ha1? 


Này Ananda, đó là hai trường hợp, màu da của Như 
Lai hêt sức thanh tịnh và sáng chói. 


S 


_ 
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King Này Ananda, chúng ta hãy đi 


đến sông Kakutthà. 

- Xin vâng, bạch Thế Tôn! 

Tôn giả Ananda vâng lời Thế Tôn: 
Cặp áo kừm sắc này. 
Pukkusa mang đên. 
Đặp áo kim sắc này, 


Da Đạo Sự sảng chói. 


39. Rồi Thế Tôn cùng với đại chúng Tỷ-kheo đi đến 
con sông Kakutthà, 


và tại đây, 
nói với đại đức Cundaka: 


- Này Cundaka, hãy xếp áo Sanghàti làm bồn cho Ta. 
Này Cundaka, Ta nay mệt mỏi, muốn nằm nghỉ. 


- Xin vâng, bạch Thế Tôn! 


Đại đức Cundaka vâng lời Thế Tôn và xếp áo 
Sanghàti làm bôn. 


40. Rồi Thế Tôn nằm xuống phía hông bên mặt như 
dáng điệu con sư tử, hai chân đê trên nhau, chánh 
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niệm, tỉnh giác, suy tư, với ý niệm ngôi dậy lại khi 
phải thời. Và đại đức Cundaka ngôi phía trước Thê 
Tôn. 


41. Đức Phật tự đi đến 
Con sông Kakutthà. 

Con sông chảy trong sáng. 
Mát lạnh và thanh tịnh. 

VỊ Đạo Sư môi mệt 

Đi dẫn xuống mé sông. 
Như Lai đẳng Vô Thượng 
Ngự trị ở trên đời 

Tắm xong, uống nước xong, 
Lội qua bên kia sông. 

Bác Đạo Sư đi trước, 
Giữa Tăng chúng Tỷ-kheo, 
Vừa đi vừa diễn giảng. 
Chánh pháp thát vi diệu. 
Rồi bậc Đại Sĩ đến, 

Tại khu vực rững xoài. 
Cho gọi vị Tỷ-kheo, 

Tên họ Cundaka: 

"Hãy gấp tư áo lại, 

Trải áo cho ta năm. 

Nghe dạy, Cundaka 

Lập tức vâng lời dạy, 

Gấp tư và trải áo, 
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Một cách thật mau le. 

Bác Đạo Sư năm xuống 
Thân mình thát mệt mỏi. 
Tại đây CundaĂÑa, 

Ngồi ngay phía trước mặt. 


42. Rồi Thế Tôn nói với Tôn giả Ananda: 

- Này Ananda, rất có thể có người làm cho thợ 
sắt Cunda hối hận: "Này Hiền giả Cunda, thật không 
lợi ích gì cho Ngươi, thật là tai hại cho Ngươi, vì Như 
Lai dùng bữa ăn cuối cùng từ Ngươi cúng dường và 
nhập diệt”. 

Này Ananda, 


"Này Hiển giả, thật là 
công đức cho bạn, vì được Như Lai dùng bữa ăn cuồi 
cùng từ bạn cung dường, và nhập diệt. 

Này Hiển giả Cunda, tôi tự thân nghe, tự thân 
lãnh thọ lời nói này của Thể Tôn: "Có hai sự cúng 
dường ăn uống đồng một quả báo, đồng một dị thục 
quả, quả báo lớn hơn, lợi ích hơn các sự cúng đường 
ăn uống khác? Thể nào là hai? 

-_ Một là bữa ăn trước khi Như Lai chứng vô 
thượng Chánh Đăng Chánh Giác, 
-_ Hai là bữa ăn trước khi Như Lai diệt độ Niết- 
bàn giới, không côn di hưởng sanh tử. 
Hai bữa ăn này đông một quả báo, đồng một dị 
thục quá, quả báo lớn hơn, lợi ích hơn các sự cúng 
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dường ăn uống khác. 


Nhờ hành động này, đại đức Cunda sẽ được 
hưởng tuổi thọ; 

Nhờ hành động này, đại đức Cunda sẽ được 
hưởng sắc đẹp; 

Nhờ hành động này, đại đức Cunda sẽ được 
hưởng an lạc; 

Nhờ hành động này, đại đức Cunda sẽ được 
hưởng danh tiếng; 

Nhờ hành động này, đại đức Cunda sẽ được 
hưởng CỐI trời, 

Nhờ hành động này, đại đức Cunda sẽ được 


hưởng uy quyền ". 


Này Ananda, cần phải làm cho thợ sắt Cunda tiêu tan 


hồi hận. 


43. Rồi Thế Tôn, sau khi hiểu ý nghĩa này, liền thốt 


lời cảm khái như sau: 


Công đức người bố thí, 
Luôn luôn được tăng trưởng, 
Trừ được tâm hận thù. 
Không chất chứa, chế ngự, 
Kẻ chí thiện từ bỏ. 
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Mọi ác hạnh bắt thiện, 
Diệt trừ tham, sân, sĩ. 
Tâm giải thoát thanh tịnh. 


1. Rồi Thế Tôn nói với Tôn giả Ananda: 

- Này Ananda, chúng ta hãy đi qua bờ bên kia sông 
Hirannavati, đên ở Kusinàrà - Upavatama - rừng Sàlà 
của dòng họ Màllà. 

- Xin vâng, bạch Thế Tôn! 


Tôn giả Ananda vâng lời Thế Tôn. 


Rồi Thế Tôn, cùng với đại chúng Tỷ-kheo đi đến bên 
kia sông Hirannavatl, tại Kusinàrà pavattana, rừng 
Sàlà của dòng họ Mallà, khi đi đến nơi liền nói với 
Tôn giả Ananda: 


- Xin vâng, bạch Thế Tôn! 
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Tôn giả Ananda vâng lời Thế Tôn, trải chỗ năm, đầu 
hướng về phía Bắc giữa hai cây sàlà song thọ. Và 
Thế Tôn năm xuống, về phía hông bên phải, như 
dáng năm con sư tử, hai chân đề lên nhau chánh niệm 
và giác tỉnh. 


2. Lúc bây giờ, cây sàlà song thọ trỗ hoa trái mùa, 
tràn đây cành lá. 


-_ Những đóa hoa nảy rơi lên, gieo khắp và tung 
vãi trên thân Như Lai đê cúng dường Ngài. 


- Những thiên hoa Mandàrava từ trên hư không 
rơi xuông, rơi lên, g1eo khắp và tung vãi trên 
thân Như Lai đề cúng dường Ngài. 

-- Bột trời chiên đàn từ trên hư không rơi xuống, 
rơi lên, ø1eo khắp và tung vãi trên thân Như Lai 


để cúng dường Ngài, 


- Nhạc trời trên hư không trồi dậy đề cúng dường 
Như Lai. 


- _ Thiên ca trên hư không vang lên để cúng dường 
Như Lai. 


3. Rồi Như Lai nói với tôn giả Ananda: 
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- Này Ananada, các cây sàlà song thọ tự nhiên trổ 
hoa trái mùa tràn đây cành lá, những đóa hoa này rơi 
lên, gieo khắp và tung vãi trên thân Như Lai để cúng 
dường. Những thiên hoa Mandàrava từ trên hư 
không rơi xuông, rơi lên, gieo khắp và tung vãi trên 
thân Như Lai để cúng dường. Bột trời chiên đàn từ 
trên hư không rơi xuống, rơi lên, gieo khắp và tung 
vãi trên thân Như Lai để cúng dường. Nhạc trời trên 
hư không trồi dậy để cúng dường Như Lai. Thiên ca 
trên hư không vang lên để cúng dường Như Lai. 


>>Nhưng, này Ananda, như vậy không phải 
kính trọng, tôn sùng, đảnh lễ, cúng dường 
hay lê kính Như Lai. 


=> Này Ananda, nếu có Tý-kheo, Tỷ-kheo ni, cư 
sĩ nam hay cư sĩ nữ nào thành tựu Chánh 
pháp và Tùy pháp. sống chơn chánh trong 
Chánh pháp. hành trì đúng Chánh pháp, 
thời người ấy kính trọng, tôn sùng, đảnh lễ, 
cúng dường Như Lai với sự cúng dường tối 
thượng. 

>>Do vậy, này Ananda, hãy thành tựu Chánh 
pháp và Tùy pháp, sống chơn chánh trong 
Chánh pháp và hành trì đúng Chánh pháp. 
Này Ananda, các Người phải học tập như vậy. 
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4. Lúc bây giờ, tôn giả Upavàna đứng trước mặt Thế 
Tôn và quạt Ngài. Thế Tôn liền quở trách tôn giả 
Upavàna: “Này Tỷ-kheo, hãy đứng một bên, chớ có 
đứng trước mặt Ta. " 


Tôn giả Ananda, liền tự suy nghĩ: "Đại đức Upavàna 
này là thị giả sống gần và hầu cận Thế Tôn đã lâu 
ngày. Nay Thế Tôn trong giờ phút cuối cùng lại quở 
trách đại đức Upavàna: "Này Tỷ-kheo, hãy đứng một 
bên, chớ có đứng trước mặt Ta". Do nhơn øì, do 
duyên gì, Thế Tôn quở trách đại đức Upavàna: "Này 
Tỷ-kheo, hãy đứng một bên, chớ có đứng trước mặt 
ta"? 


5. Rồi tôn giả Ananda bạch Thế Tôn: 


- Đại đức Upavàna này là thị giả, sống gần và hầu 
cận Thế Tôn đã lâu ngày. Nay Thế Tôn trong giờ 
phút cuối cùng lại quở trách đại đức Upavàna: "Này 
Tỷ-kheo, hãy đứng một bên, chớ có đứng trước mặt 
Ta." Do nhơn gì, do duyên øì, Thế Tôn quở trách đại 
đức Upavàna: "Này Tỷ-kheo hãy đứng một bên, chớ 
có đứng trước mặt Ta”? 


- Này Ananda, rất đông các vị Thiên thần ở mười 
phương thế siới tụ hội để chiêm ngưỡng Như Lai. 
Này Ananda, cho đến mười hai do tuần xung quanh 
Kusinàrà, Upavattana, rừng Sàlà thuộc dòng họ 
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Mallà, không có một chỗ nào, nhỏ cho đến đầu một 
sợi tóc có thê chích được mà không đây những Thiên 
thân có uy lực tụ họp. 


Này Ananda, các vị Thiên Thần đang than phiên: 


Này Ananda, các chư 
Thiên than phiên như vậy. 


6. - Bạch Thế Tôn, Thế Tôn đang nghĩ đến hạng chư 
Thiên nào? 


- Này Ananda, có hạng chư Thiên ở trên hư không 
nhưng có tâm tư thế tục, những vị này khóc than, 
với đầu bù tóc rối, khóc than với cánh tay duỗi 
cao, khóc than thân bồ nhoài dưới đất, lăn lộn qua 
lại: "Thế Tôn nhập diệt quá sớm, Thiện Thệ 
nhập diệt quá sớm, Pháp nhãn biến mắt ở trên 
đời quá sớm ”. 


- Này Ananda, có hạng Thiên thần ở trên đất với 
tâm tư thê tục những vị này khóc than với đầu bù 
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tóc rồi, khóc than với cánh tay duỗi cao, khóc than 
thân năm nhoài dưới đất, lăn lộn qua lại: "Thế Tôn 
nhập diệt quá sớm, Thiện Thệ nhập diệt quá sớm, 
Pháp nhãn biến mắt ở trên đời quá sớm". 


-. Có chư Thiên đã diệt trừ ái dục, những vị này bình 
thản, tỉnh giác chịu đựng, với tâm suy tư: "Các 
hành là vô thường, làm sao sự kiện có thê khác 
được?”". 


7. - Bạch Thế Tôn, thuở trước các Tý-kheo sau khi 
thọ an cư, từ các địa phương đến chiêm ngưỡng Như 
Lai, chúng con được sự lợi ích tiếp kiến, hầu cận 
những Tỷ-kheo tu hành điêu luyện. Bạch Thế Tôn, 
sau khi Thế Tôn nhập diệt, chúng con sẽ không được 
sự lợi ích tiếp kiến, hầu cận những TỶ-kheo tu 
hành điêu luyện. 


8. - Này Ananda, có bốn Thánh tích kẻ thiện tín 
cần phải chiêm ngưỡng và tôn kính. Thé nào là 
bốn? 
® "Đây là chỗ Như Lai đản sanh". Này 
Ananda, đó là Thánh tích, kẻ thiện tín cần phải 
chiêm ngưỡng và tôn kính. 


® "Đây là chỗ Như Lai chứng ngộ vô thượng 
Chánh Đăng Giác'', này Ananda, đó là Thánh 
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Này Ananda, đó là bốn Thánh tích, kẻ thiện tín cư sĩ 
cân phải chiêm ngưỡng và tôn kính. 


Này Ananda, các thiện tín Ty-kheo, Tỷ-kheo m1, cư 
sĩ nam, cư s¡ nữ sẽ đến với niềm suy tư: "Đây là chỗ 
Như Lai đản sanh", "Đây là chỗ Như Lai chứng ngộ 
vô thượng Chánh Đăng Chánh Giác", "Đây là chỗ 
Như Lai chuyển Pháp luân vô thượng", "Đây là chỗ 
Như Lai diệt độ, Nhập Vô dư y Niết-bàn". 


®>Này Ananda, và những al, trong khi chiêm bái 
những Thánh tích mà từ trần với tâm thâm tín 
hoan hỷ, thời những vị ây, sau khi thân hoại mạng 
chung sẽ được sanh cõi thiện thú, cảnh giới chư 
Thiên. 
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- Này Ananda, chớ có thấy chúng. 


— m.mmsasasasxzxzxu 


- Này Ananda, chớ có nói chuyện với chúng. 


——  ee.zxszexza 


- Này Ananda, phải an trú chánh niệm. 


TÔN GIÁ SÄRIPUTTA 216 


11. - 


- Này Ananda, xử sự thân Chuyển luân Thánh 
Vương như thê nào, hãy xử sự thân xá-lợi Như Lai 
như vậy. 


- Bạch Thế Tôn, người ta xử sự thân chuyền luân 
Thánh vương như thê nào? 


- Này Ananda, thân của Chuyên luân Thánh 
vương được vân tròn với vải mới. 


- Sau khi vân vải mới xong, lại được vân thêm 
VỚI vải gal bện. 


¬. Sau khi vân vải gai bệnh, lại vân thêm với vải 
mới, và tiêp tục như vậy cho đên năm trăm lớp 
cả hai loại vải. 


-_ Rồi thân được đặt vào trong một hòm dầu băng 
sắt, hòm sắt này được một hòm sắt khác đậy 
kín. 

- Xong một giàn hỏa gồm mọi loại hương được 


xây dựng lên, thân của vị Chuyên luân Thánh 
vương được đem thiêu trên giàn hỏa này và tại 
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ngã tư đường, tháp của vị Chuyên luân Thánh 
vương được xây dựng lên. 


-- Này Ananda, đó là pháp táng thân vị Chuyền 
luân Thánh vương. 


12. Này Ananda, bốn hạng người sau này đáng 
được xây tháp. Thê nào là bôn? 


-- Như Lai, bậc A-la-hán, Chánh Đắng Giác xứng 
đáng xây tháp. 
- Độc Giác Phật xứng đáng xây tháp. 


- Đệ tử Thanh Văn của Như Lai xứng đáng xây 
tháp. 
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- Chuyển luân Thánh vương xứng đáng xây 
tháp. 


Này Ananda, vì lý do gì Như Lai, Ủng 
Cúng, Chánh Biên Trí xứng đáng xây tháp?” Này 
Ananda, tâm của dân chúng sẽ hoan hỷ khi nghĩ 


Này Ananda, vì lý do gì, bậc Độc Giác Phật 
xứng đáng xây tháp? Này Ananda, tầm của dân 
chúng sẽ hoan hỷ khi nghĩ đến: 
Tôn Độc Giác Phật". " Do tâm hoan hỷ như vậy, khi 
thân hoại mạng chung, chúng sẽ được sanh thiện thú, 
cảnh giới chư Thiên. Này Ananda, vì lý do này, bậc 
Độc Giác Phật xứng đáng xây tháp. 


Này Ananda, vì lý do gì, đệ tử Thanh Văn 
của Như Lai xứng đáng xây tháp? Này Ananda, 
tâm của dân chúng sẽ hoan hỷ khi nghĩ đên: 


Do tâm hoan hỷ như vậy, khi thân 
hoại mạng chung, chúng sẽ được sanh thiện thú, cảnh 
giới chư Thiên. Này Ananda, vì lý do này, đệ tử 
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Thanh Văn của Như Lai xứng đáng xây tháp . 


Này Ananda, vì lý do gì, Chuyển luân Thánh 
vương xứng đáng xây tháp?” Này Ananda, tâm của 
dân chúng sẽ hoan hý khi nghĩ đến: 
vị Pháp vương trị vì đúng pháp ". Do tâm hoan hỷ 
như vậy, khi thân hoại mạng chung, chúng sẽ được 
sanh thiện thú, cảnh giới chư Thiên. Này Ananda, vì 
lý do này, Chuyên luân Thánh vương xứng đáng xây 
tháp. 


Này Ananda, đó là bốn hạng người xứng đáng xây 
tháp. 


13. Rồi tôn giả Ananda đi vảo trong tịnh xá, dựa trên 

''Ta nay vẫn còn là kẻ hữu 
học, còn phải tự lo tu tập. Nay bậc Đạo Sư của ta 
sắp diệt độ, còn ai thương tưởng ta nữa! " 


Thế Tôn nói với các Tỷ-kheo: 

- Này các Tỷ-kheo, Ananda ở tại đâu? 

- Bạch Thế Tôn, tôn giả Ananda đi vảo trong tịnh xá, 
dựa trên cột cửa và đứng khóc: "Ta nay vân còn là 


kẻ hữu học, còn phải tự lo tu tập. Nay bậc Đạo Sư 
của ta sắp diệt độ, còn ai thương tưởng ta nữa! " 
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Thê Tôn liên nói với một Tỷ-kheo: 


- Này Tỷ-kheo, hãy đi và nhân danh Ta, nói với 
Ananda: ˆ Này Hiên giả Ananda, bậc Đạo Sư mọi 
Hiện giả." 


- Xin vâng, bạch Thế Tôn! 


Vị Tỷ-kheo ấy vâng lời Thế Tôn, đi đến chỗ tôn giả 
Ananda, sau khi đến, liền nói với tôn giả: "Tây Hiền 
giả Ananda, bậc Đạo Sư cho gọi Hiển giả." - "Thưa 
vâng, Hiền giả. - Tôn giả Ananda vâng lời VỊ Tỷ- 
kheo ấy, đi đến Thế Tôn, đảnh lễ Ngài và ngồi xuống 
một bên. 


14. Thế Tôn nói với tôn giả Ananda đang ngồi một 
bên: 
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— Này Ananda, đã lâu ngày, Người đối với Như 
Lai, với thân nghiệp đây lòng từ ái, lợi ích, an 
lạc, có một không hai; vô lượng với khâu 
nghiệp đầy lòng từ ái, lợi ích, an lạc, có một 
không hai; vô lượng với ý nghiệp đầy lòng từ 
ái, lợi ích, an lạc, có một không hai, vô lượng. 


—> Này Ananda, Ngươi là người tác thành công 
đức. Hãy cô găng tỉnh tân lên, Người sẽ 
chứng bậc Vô lậu, không bao lâu đâu. 


15. Rồi Thế Tôn nói với các Tỷ-kheo: 


- Này các Tý-kheo, những vị A-la-hán, Chánh 
Đăng Giác trong thời quá khứ, những bậc Thế 
Tôn này đều có những thị giả tối thắng như 
Ananda của Ta. 


-- Này Tỷ-kheo, những vị A-la-hán, Chánh Đắng 
Giác thời vị lai, những bậc Thế Tôn nảy cũng 
sẽ có những vị thị giả tối thắng như Ananda của 
Ta vậy. 


- Này các Tỷ-kheo, Ananda là người có trí và 
hiểu rõ: ”/Way đúng thời để các Tỷ-kheo yết 
kiến Thể Tôn, nay đúng thời để các Tỷ-kheo nỉ, 
nay đúng thời để các nam cư sĩ, nay đúng thời 
để các nữ cư sĩ, nay đúng thời để các vua chúa, 
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16. Này các Tỷ-kheo, Ananda có bốn đức tánh kỳ 
cựu, hy hữu. Thê nào là bôn? 


- Này các Ty-kheo, nếu có Tỷ-kheo ni... chúng 
nam cư sĩ.. chúng nữ cư sĩ đến yết kiến 
Ananda, chúng ây sẽ được hoan hỷ, vì được yết 
kiến Ananda, và nếu Ananda thuyết pháp, 
chúng ấy sẽ được hoan hỷ vì bài thuyết pháp và 
nếu Ananda làm thinh thời này các Tý-kheo, 
chúng nữ cư sĩ ấy sẽ thất vọng. 


Này các Tỷ-kheo, vị Chuyển luân Thánh vương có 
bón đức tánh kỳ diệu, hy hữu. 


Này các Tỷ-kheo, nêu có chúng Sát-để-ly... chúng 
Bà-la-môn... chúng gia chủ... chúng Sa-môn đến yết 
kiến vị Chuyển luân Thánh vương, chúng sẽ được 
hoan hỷ vì được yết kiến vị Chuyển luân Thánh 


TÔN GIÁ SÄRIPUTTA 223 


vương và nếu vị Chuyển luân Thánh vương nói 
chuyện, chúng ấy sẽ được hoan hỷ vì bài nói chuyện, 
và nếu vị Chuyển luân Thánh vương làm thỉnh thời 
chúng Sa-môn ấy sẽ thất vọng. 


Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, Ananda có bốn đức tánh 
kỳ diệu, hy hữu. Nếu có chúng Tý-kheo... chúng Tỷ- 
kheo ni... chúng nam cư sĩ... chúng nữ cư sĩ đến yết 
kiến Ananda, chúng ây sẽ được hoan hỷ vì được yết 
kiến Ananda, và nếu Ananda thuyết pháp chúng ây 
sẽ được hoan hỷ vì bài thuyết pháp, và nêu Ananda 
làm thinh, thời này các Tỷ-kheo chúng nữ cư sĩ ấy sẽ 
thất vọng. 


Này các Tỷ-kheo, Ananda có bốn đức tánh kỳ diệu, 
hy hữu như vậy. 


17. Khi được nói vậy, tôn giả Ananda bạch Thế Tôn: 


- Bạch Thế Tôn, 

nhỏ bé này, tại đô thị hoang vu này, tại đô thị phụ 
thuộc này. Bạch Thế Tôn, có những đô thị khác to 
lớn hơn như Campà (Chiêm-bà), Ràjagaha (Vương 
Xá), Sàvatthi (Xá-vệ), Sàketa (Sa-kỳ), Kosambi 
(Kiều- thương- dì), BàrànasI (Ba-la- nại). Thế Tôn hãy 
diệt độ tại chỗ ấy. Tại chỗ ây, có đại chúng Sát- đề- 
ly, có đại chúng Bà-la-môn, có đại chúng gia chủ rất 
tin tưởng Như Lai, các vị này sẽ cúng dường thân xá- 


TÔN GIÁ SÄRIPUTTA 224 


lợi Như Lai. 


18. Này Ananda, thuở xưa có vị vua tên là 


Mahasudassana (Đại Thiên Kiến). Vị này là Chuyền 
luân vương. trị vì như pháp, là vị pháp vương, thông 
lãnh bốn thiên hạ, chinh phục hộ trì quốc dân, đây đủ 
bảy báu. Này Ananda, đô thị Kusinàrà này là kinh đô 
của vua Mahasudassana, tên là Kusàvatì (Câu-xá-bà- 
đề), phía Đông và phía Tây rộng đến mười hai do 
tuần, phía Bắc và phía Nam rộng đến bảy do tuân. 


Này Ananda, kinh đô Kusảvatì này rất phôn thịnh, 
phú cường, dân cư đông đúc, dân chúng sung mãn, 
thực phẩm phong phú. Này Ananda, cũng như kinh 
đô Alakamanda của chư thiên rất phôn thịnh, phú 
cường dân cư đông đúc, Thiên chúng sung mãn, thực 
phẩm phong phú, cũng vậy này Ananda, kinh đô 
Kusảvatì này cũng rất phôn thịnh, phú cường, dân cư 
đông đúc, nhân chúng sung mãn. 


Này Ananda, kinh đô Kusàvati này, ngày đêm vang 
dậy chín loại tiếng, tức là tiếng VOI, tiếng ngựa, tiếng 
xe, tiếng trống lớn, tiếng trống nhỏ, tiếng tỳ bà, tiếng 
hát, tiếng xập xỏa, tiếng chuông và tiếng thứ mười là 
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lời kêu gọi: " Hãy uống đi, hãy ăn đi ". 


- Thưa vâng, bạch Thế Tôn! 


Tôn giả Ananda vâng lời Thê Tôn, đắp y, đem theo 
y bát và cùng một vị khác làm bạn đông hành đi vào 
Kusinàrà. 


20. Lúc bấy giờ, dân Mallà ở Kusinàrà đang tụ họp 
tại giảng đường vì một vài cộng sự. Tôn giả Ananda 
đến tại giảng đường của dân Mallà ở Kusinàrà. Sau 
khi đến, tôn giả liền nói vói dân Mallà ở Kusinàrà: 


- Này Vàsetthà, đêm nay, vào canh cuối cùng Như 
Lai sẽ diệt độ, Này Vàsetthà, các Ngươi hãy đến. 
Này Vàsctthà, các Ngươi hãy đến. Về sau chớ có hồi 
hận: " Như Lai đã diệt độ tại làng vườn chúng ta mà 
chúng ta không được chiêm ngưỡng Như Lai ". 
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21. Dần Mallà cùng với con trai, con gái và vợ, khi 
nghe tôn giả Ananda nói như vậy, liền đau đớn, sầu 
muộn, tâm tư khổ não. Kẻ thì khóc than với đầu bù 
tóc rồi, kẻ thì khóc than với cánh tay duỗi cao, kẻ thì 
khóc than thân bố nhoài dưới đất, lăn lộn qua lại: " 
Thé Tôn nhập diệt quá sớm, Thiện Thệ nhập cất quá 
sớm, Pháp nhãn biến mắt ở trên đời quá sớm " 


Và dân Mallà cùng với con trai, con gái và vợ đau 
đớn, sầu muộn, tâm tư khổ não, đi đến Upavattana, 
khu rừng Sàlà của dòng họ Mallà và đến chỗ tôn giả 
Ananda. 


22. Tôn giả Ananda tự nghĩ: 


- Bạch Thế Tôn, gia tộc Mallà này với vợ con, đồ 
chúng, bạn bè đên cúi đâu đảnh lê chân Thê Tôn. 


Và tôn giả Ananda, theo phương tiện này trong canh 
một, khiên dân Mallà ở Kusinàrà đánh lê Thê Tôn. 


23. Lúc bấy giờ, du sĩ ngoại đạo Subhadda ở tại 


Kusinàrà. Du sĩ ngoại đạo Subhadda được nghe: " 
Tôi nay canh cuôi cùng, Sa-môn Gotama sẽ diệt độ 
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Và du sĩ ngoại đạo Subhadda suy nghĩ: " Ta nghe các 
du sĩ ngoại đạo niên cao lạp lớn, sư trưởng và đệ tử 
nói rằng: "Như Lai, Ứng Cúng, Chánh Biến Tri xuất 
hiện ra đời thật là hy hữu. Và đêm nay, vào canh cuỗi 
cùng Sa-môn Gotama sẽ diệt độ ". Nay có nghi vẫn 
này khởi lên trong tâm ta. Ta tin Sa-môn Gotama có 
thê thuyết pháp và giải được nghi vấn cho ta ". 


24. Rồi du sĩ ngoại đạo Subhadda đi đến Upavattana, 
khu rừng Sàla của dân Mallà, đên tại chô tôn giả 
Ananda và thưa với tôn giả: 


- Hiền giả Ananda, tôi nghe các du sĩ ngoại đạo, niên 
cạo lạp lớn, sư trưởng và đệ tử nói rằng: " Như LaI, 
Ứng Cúng, Chánh Biến Tri xuất hiện ra đời thật là 
hy hữu, và đêm nay, vào canh cuối cùng, Sa-môn 
Gotama sẽ diệt độ ". Nay có nghi vẫn này khởi lên 
trong tâm tôi. Tôi tin Sa-môn Gotama có thê thuyết 
pháp và giải được nghỉ vấn cho tôi. Hiền giả Ananda, 
hãy cho phép tôi được yết kiến Sa-môn Gotama. 


Khi được nói vậy, tôn giả Ananda nói với du sĩ ngoại 
đạo Subhadda: 


- Thôi đi Hiện giả Subhadda, chớ có phiên nhiều Như 
Lai. Thê Tôn đang mệt. 
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Lần thứ hai, du sĩ ngoại đạo Subhadda ... Lần thứ ba, 
du sĩ ngoại đạo Subhadda nói với tôn giả Ananda: 


- Hiền giả Ananda, tôi nghe các du sĩ ngoại đạo, niên 
cạo lạp lớn, sư trưởng và đệ tử nói rằng: " Như LaI, 
Ứng Cúng, Chánh Biến Tri xuất hiện ra đời thật là 
hy hữu, và đêm nay, vào canh cuối cùng, Sa-môn 
Gotama sẽ diệt độ ". Nay có nghi vẫn này khởi lên 
trong tâm tôi. Tôi tin Sa-môn Gotama có thê thuyết 
pháp và giải được nghỉ vấn cho tôi. Hiền giả Ananda, 
hãy cho phép tôi được yết kiến Sa-môn Gotama. 


Lần thứ ba, tôn giả Ananda nói với du sĩ ngoại đạo 
Subhadda: 


- Thôi đi Hiên giả Subhadda, chớ có phiên nhiễu Như 
Lai. Thê Tôn đang mệt. 


25. Thế Tôn nghe được câu chuyện của tôn giả 
Ananda với du sĩ ngoại đạo Subhadda, Ngài liên nói 
với tôn giả Ananda: 
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Tôn giả Ananda liền nói với du sĩ ngoại đạo 
Subhadda: 


- Này Hiện giả Subhadda, hãy vào. Thế Tôn đã cho 
phép Hiên giả. 


26. Rồi du sĩ ngoại đạo Subhadda đến chỗ Thế Tôn, 
nói lên những lời chúc tụng hỏi thăm xã giao, ôi 
ngôi xuống một bên. Sau khi ngôi một bên, du sĩ 
ngoại đạo Subhadda bạch Thế Tôn: 


- Tôn giả Gotama, có những Sa-môn, Bà-la-môn là 
những vị hội chủ, vị giáo trưởng, vị sư trưởng giáo 
hội, có tiếng tốt, có danh vọng, khai tổ giáo phái, 
được quần chúng tôn sùng, như các ngài Pàrana 
Kassapa, Makkhali Gosàla, Alita Kesakambal, 
Pakadha Kaccàyana, Sanlaya Belatthiputta, 
Nigantha Nàthaputta, đất cả những vị này có phải là 
giác ngô nh các vị đã tự cho nhự vậy, hay tất cả 

chưa siác ngộ, hay một số đã giác ngộ và một số 
chưa giác ngô? 


- Thôi Subhadda, hãy để vấn đề này yên một bên: " 
Tắt cả những vị này có phải là đã giác ngộ như các 
vị đã tự cho như vậy, hay tất cả chưa giác ngộ, hay 
một số đã giác ngộ và một số chưa giác ngộ ". Này 
Subhadda, Ta sẽ thuyết pháp cho Ngươi. Hãy nghe 
và suy nghiệm kỹ, Ta sẽ giảng. 
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- Thưa vâng, bạch Thế Tôn! 


Du sĩ ngoại đạo Subhadda vâng lời Thế Tôn. Thế 
Tôn nói như sau: 


27. - 


@® Này Subhadda, trong pháp luật nào không có 

thòi ở đây ÑữồfỆŒ8| (dệ nh ár) 

Sa-môn, ở đáy cũng không có đệ nhị Sa-môn, 

cũng không có đệ tam Sa-môn, cũng không 
có đệ tứ Sa-môn. 


@® Này Subhadda trong pháp luật nào có_Bát 
thời (đệ nhứt) Sa-môn, 
cũng có đệ nhị Sa-môn, cũng có đệ tam Sqa- 
môn, ở đấy cũng có đệ tứ Sa-môn. 


ày Subhadda 
thời này Subhadda, ở đây có 


đệ nhát Sa-môn, ở đáy cũng có đệ nhị Sa- 
môn, cũng có đệ tam Sa-môn, cũng có đệ tứ 
Sqa-môn. 


ày Subhadda, 
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Này Subhadda, năm hai mươi chín, 

Ta xuất gia hướng tìm chân thiện đạo. 
Trải năm mươi năm với thêm một năm 
Từ khi xuất gia, này Subhadda, 

Ta là du sĩ tu Trí, tu Đức. 


28. Khi được nói vậy, du sĩ ngoại đạo Subhadda bạch 
Thê Tôn: 


- Thật hy hữu thay, bạch Thế Tôn! Thật vi diệu thay, 
bạch Thế Tôn! Như người dựng đứng lại những øì bị 
quăng ngã xuống, phơi bày ra những gì bị che kín, 
chỉ đường cho người bị lạc hướng, đem đèn sáng vào 
trong bóng tối để những ai có mắt có thê thấy sắc. 
Cũng vậy, chánh pháp đã được Thế Tôn dùng nhiều 
phương tiện trình bày, giải thích. Bạch Thế Tôn, con 
xin quy y Thế Tôn, quy y Pháp và quy y Tỷ-kheo 
Tăng. 
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29. - Bạch Thế Tôn, nếu những người xưa kia là 
ngoại đạo nay muốn xuất gia, muôn thọ đại giới 
trong Pháp và Luật này phải sông bốn tháng biệt trú. 
Sau khi sống bốn tháng biệt thú, các vị Tỷ-kheo nếu 
đồng ý sẽ cho xuất gia, cho thọ đại giới, thời con sẽ 
xin sống biệt trú bốn năm, sau khi sống biệt trú bỗn 
năm, nếu các vị Tỷ-kheo đồng ý, hãy cho con xuất 
gia, cho con thọ đại giới để thành vị Tỷ-kheo. 


Và Thế Tôn nói với tôn giả Ananda: 
- Xin vâng, bạch Thế Tôn! 
Tôn giả Ananda vâng lời Thế Tôn. 


30. Du sĩ ngoại đạo Subhadda nói với tôn giả 
Ananda: 
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Và du sĩ ngoại đạo Subhadda được xuất ø1a được thọ 
đại giới với Thế Tôn. Thọ đại giới không bao lâu, đại 
đức Subhadda ở một mình, an tịnh, không phóng dật, 
tinh tấn, sống nhiệt tâm, cần mẫn. Và không bao lâu, 
vị này chứng được mục đích tối cao mà con cháu các 
lương gia đã xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia 
đình hướng đến. Đó là vô thượng phạm hạnh ngay 
trong hiện tại, tự giác chứng và an trú. Sanh đã tận, 
phạm hạnh đã thành, những gì nên làm đã làm, sau 
đời này sẽ không có đời sống khác nữa. 


Đại đức là vị đệ tử cuối cùng được Thế Tôn thế 
độ. 


VỊ 


1. Lúc bấy giờ, Thế Tôn nói với Tôn giả Ananda: 


- Này Ananda, nêu trong các Ngươi có người nghĩ 
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rằng: "Lời nói của bậc Đạo sư không còn nữa. Chúng 
ta không có Đạo sư (giáo chủ)". Này Ananda, chớ 
có những tư tưởng như vậy. Này Ananda, Pháp 
và Luật, Ta đã giảng dạy và trình bày, sau khi Ta 
diệt độ, chính Pháp và Luật ấy sẽ là Đạo Sư của 
các Ngươi. 


2. Này Ananda, nay các vị Tỷ-kheo xưng hô với nhau 
là Hiên giả. Sau khi Ta diệt độ, chớ có xưng hô như 
vậy. 


- Này Ananda, vị Tỷ-kheo niên lão hãy gọi vị 
Tỷ-kheo niên thiêu, hoặc 


-_ Vị Tỷ-kheo niên thiếu, hãy gọi vị Tỷ-kheo niên 
lão là Thượng tọa (Bhante) hay Đại đức. 

3. Này Ananda, nếu chúng Tăng muốn, sau khi Ta 

diệt độ có thê hủy bỏ những học giới nhỏ nhặt chỉ 


tiết. 


4. Này Ananda, sau khi Ta diệt độ. hãy hành tội 
Phạm đàn (Brahmadanda) đôi với Tỷ-kheo Channa. 


- Bạch Thế Tôn, thế nào là Phạm Đàn? 


- Này Ananda, Tỷ-kheo Channa muốn nói gì thì nói. 
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5. Rồi Thế Tôn nói với các Tỷ-kheo: 


Khi được nói vậy, các Tỷ-kheo ấy im lặng. Một lần 
thứ hai, Thê Tôn... . Một lân thứ ba, Thê Tôn nói với 
các Tỷ-kheo: 


- Này các Tỷ-kheo, nếu có một Tỷ-kheo có nghi ngờ 
hay phân vân gì vê đức Phật, Pháp, chúng Tăng, đạo 
hay phương pháp, thời này các Tỷ-kheo, các Người 
hãy hỏi đi. Sau chớ có hôi tiệc: " Bậc Đạo Sư có mặt 
trước chúng ta mà chúng ta không tận mặt hỏi Thê 
Tôn ". 

Lần thứ ba, các Tỷ-kheo ấy giữ im lặng. 

Rồi Thế Tôn nói với các Tý-kheo: 
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Khi được nói vậy, những vị Tỷ-kheo ấy giữ im lặng. 


6. Rồi tôn giả Ananda bạch Thế Tôn: 


7. Và Thê Tôn nói với các Ty-kheo: 


- Này các Tỷ-kheo, nay Ta khuyên dạy các Ngươi: 
"Các pháp hữu vi là vô thường, hãy tỉnh tân, chớ 
có phóng đật '"'. 
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Đó là lời cuối cùng của Như Lai. 
8. 


-_ Rồi Thế Tôn nhập định Sơ thiên. 

- Xuất Sơ thiền, Ngài nhập Nhị thiên. 

-_ Xuất Nhị thiền Ngài nhập Tam thiên. 

-_ Xuất Tam thiền, Ngài nhập Tứ thiên. 

-_ Xuất Tứ thiền, Ngài nhập định Không vô biên 
XỨ. 

-_ Xuất Không vô biên xứ, Ngài nhập định Thức 
vô biên xứ. 

- Xuất Thức vô biên xứ, Ngài nhập định Vô sở 
hữu xứ. 

-_ Xuất Vô Sở hữu xứ, Ngài nhập định Phi tưởng 
phi phi tưởng xứ. 

- Xuất Phi tưởng phi phi tưởng xứ, Ngài nhập 
Diệt thọ tưởng định. 

Khi ấy tôn giả Ananda nói với tôn giả Anuruddha: 


- Thưa Tôn giả, Thế Tôn đã diệt độ. 


- Này Hiền giả Ananda, Thế Tôn chưa diệt độ. Ngài 
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mới nhập Diệt thọ tưởng định. 


0, 


Rồi xuất Diệt thọ tưởng định. Ngài nhập Phi 
tưởng phi phi tưởng xứ định. 

Xuất Phi tưởng phi phi tưởng xứ, Ngài nhập Vô 
sở hữu xứ định. 

Xuất Vô sở hữu xứ, Ngài nhập Thức vô biên 
xứ định. 

Xuất thức Vô biên xứ, Ngài nhập Hư không vô 
biên xứ định. 

Xuất Hư không vô biên xứ, Ngài nhập định Tứ 
thiên. 

Xuất Tứ thiền, Ngài nhập định Tam thiên. 
Xuất Tam thiền, Ngài nhập định Nhị thiên. 
Xuất Nhị thiên, Ngài nhập định Sơ thiên. 

Xuất Sơ thiền, Ngài nhập định Nhị thiền. 

Xuất Nhị thiên, Ngài nhập định Tam thiên. 
Xuất Tam thiền, Ngài nhập định Tứ thiên. 
Xuất Tứ thiền, Ngài lập tức diệt độ. 


10. Khi Thế Tôn diệt độ, cùng với sự diệt độ, đại địa 
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chấn động khủng khiếp, râu tóc dựng ngược, sắm 
trời vang động. 


Khi Thế Tôn diệt độ, Phạm thiên Sahampati, cùng 
lúc Ngài diệt độ, thốt lên bài kệ này. 


Chúng sanh ở trên đồi, 
Từ bỏ thân ngũ uẩn 

Bác đạo sư cũng vậy, 
Đăng Tuyệt luân trên đời. 
Bác Đại hùng Giác ngộ 
Như Lai đã diệt độ. 


Khi Thế Tôn diệt độ, Thiên chủ Sakka, cùng lúc Ngài 
diệt độ, thốt lên bài kệ này: 


Các hành là vô thưởng, 
Có sanh phải có diệt 

Đã sanh, chúng phải diệt, 
Nhiếp chúng là an lạc. 


Khi Thế Tôn diệt độ, Tôn giả Anuruddha, cùng lúc 
Ngài diệt độ, thốt lên bài kệ này: 


Không phải thở ra vào 
Chính tâm trú chánh định 
Không tham ái tịch tịnh 
Tu sĩ hướng diệt độ 
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Chính tâm tịnh bất động 
Nhân chịu mọi cảm thọ 
Như đèn sáng bị tắt 

Tâm giải thoát hoàn toàn. 


Khi Thế Tôn diệt độ, Tôn giả Ananda, cùng lúc Ngài 
diệt độ, thốt lên bài kệ này: 


Thật kinh khủng bàng hoàng, 
Thật râu tóc đựng ngược, 
Khi Bậc Toàn thiện năng, 
Bác Giác ngộ nhập diệt. 


Khi Thế Tôn diệt độ, những Tỷ-kheo chưa giải thoát 
tham ái, có vị thì khóc than với cánh tay duỗi cao, có 
vị thì khóc than, thân nằm nhoài dưới đất, lăn lộn qua 
lại: "Thế Tôn nhập diệt quá sớm, Thiện Thệ nhập 
diệt quá sớm, Pháp nhãn biến mất ở trên đời quá 
sớm ". 


ST. 7/5 TY SSWBETEHĐHETEC AM TM 
hành là vô thường, làm sao tránh khỏi sự kiện áy. ” 


11. Lúc bây giờ, Tôn giả Anuruddha nói với các Tỷ 
kheo: 


- Thôi các Hiên giả, chớ có sâu não, chớ có khóc 
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than. Này các Hiền giả, phải chăng Thế Tôn đã tuyên 
bố ngay từ ban đầu rằng: Mọi vật ưu ái thân tình 
đều phải sanh biệt, tử biệt và đị biệt. 


Này các Hiền giả, làm sao có thể được như vây: 
“ Những gì sanh, tôn tại, hữu vi, chịu sự biến hoại 
mà lại mong khỏi có sự biến dịch? Thật không có 
sự trạng ấy ” Này các Hiền giả, chính chư Thiên 
đang trách đó. 


- Thưa Tôn giả Anuruddha, Tôn giả đang nghĩ đến 
hạng chư Thiên nào? 


-_ Hiển giả Ananda, có hạng chư Thiên ở trên hư 
không nhưng có tâm tư thế tục, những vị này 
khóc than với đầu bù tóc rối, khóc than với 
cánh tay duỗi cao, khóc than thân bồ nhoài 
dưới đất, lăn lộn qua lại: " Thế Tôn nhập diệt 
quá sớm, Thiện Thệ nhập diệt quá sớm, Pháp 
nhãn biến mất ở trên đời quá sớm ". 


- Hiển giả Ananda, có hạng chư Thiên ở trên đất 
với tâm tư thế tục, những vị này khóc than với 
đầu bù tóc rối, khóc than với cánh tay duỗi cao, 
khóc than thân bồ nhoài đưới đất, lăn lộn qua 
lại: " Thế Tôn nhập diệt quá sớm, Thiện Thệ 
nhập diệt quá sớm, Pháp nhãn biến mất ở trên 
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đời quá sớm ”. 


-. Còn những chư Thiên diệt trừ ái dục, những vị 
này chánh niệm tỉnh giác, chịu đựng với tâm 
suy tư: “ Các hành là vô thường, làm sao có thê 
khác được? ”. 


12. Tôn giả Anuruddha và Tôn giả Ananda luận bàn 
vê Chánh pháp suôt cả đêm còn lại. Rôi tôn giả 
Anuruddha nói với tôn giả Ananda: 


- Hiền giả Ananda, hãy vào thành Kusinàrà và nói 
với dân Mallà ở Kusinàrà: “ Nay Vàsetthà, Thê Tôn 
đã diệt độ, hãy làm những gì các Ngươi nghĩ phải 
làm.” 


- Tôn giả, xin vâng! 


Tôn giả Ananda vâng lời tôn giả Anuruddha, buổi 
sáng đặp y, đem theo y bát, cùng một thị giả, vào 
thành Kusinàrà. 


Lúc bấy giờ, dân Mallà ở Kusinảrà đang tụ họp tại 
giảng đường vì một vài công vụ. Tôn giả Ananda đến 
tại giảng đường của dân Mallà ở Kusinàrà, sau khi 
đến liền nói với dân Mallà ở Kusinàrà: “ Này 
Vàsetthà, Thế Tôn đã diệt độ, hãy làm những gì các 
Ngươi nghĩ phải làm.” 
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Dân Mallà cùng với con tra1, con gái và vợ, khi nghe 
tôn giả Ananda nói như vậy, liền đau đớn, sầu muộn, 
tâm tư khô não. Kẻ thì khóc than với đầu bù tóc rối, 
kẻ thì khóc than với cánh tay duõi cao, kẻ thì khóc 
than thân bố nhoài dưới đất, lăn lộn qua lại: " Thế 
Tôn nhập diệt quá sớm, Thiện Thệ nhập diệt quá 
sớm, Pháp nhãn biến mắt ở trên đời quá sớm ". 


13. Rồi dân Mallà ở Kusinàrà ra lệnh cho những 
người làm: “ Các Người hãy gom góp hương, tràng 
hoa và tât cả nhạc khí ở Kusinàrà.” 


Rồi dân Kusinảrà đem theo hương, tràng hoa, tất cả 
nhạc khí và năm trăm cuộn vải đi đến Upavattana, 
tại rừng Sàlà của giòng họ Mallà, đến tại chỗ thân 
xá- lợi của Thế Tôn, rồi chúng ở lại cả ngày tôn 
trọng, cung kính, đảnh lễ, cúng dường thân xá - lợi 
Thế Tôn với các 


Rồi dân Mallà ở Kusinàrà suy nghĩ: “ Hôm nay, nêu 
thiêu thân xá - lợi Thế Tôn thời quá sớm. Ngày mai, 
chúng ta sẽ làm lễ thiêu thân xá - lợi của Thế Tôn.” 
Rồi dân Mallà ở Kusinàrà, cả ngày thứ hai, tôn trọng, 
cung kính, đãnh lễ, cúng dường thân xá - lợi Thế Tôn 
với các điệu múa, hát, nhạc, tràng hoa, hương, làm 
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những bảo cái bằng vải và tràng hoa Malanda, ngày 
thứ ba cũng như vậy, ngày thứ tư cũng như vậy, ngày 
thứ năm cũng như vậy. Ngày thứ sáu cũng như vậy. 


14. Đến ngày thứ bảy, dân Mallà ở Kusinàrà suy 
nghĩ: 


Lúc bấy ø1ờ tám vị tộc trưởng Mallà gội đầu, mặc áo 
mới với ý định khiêng nối thân xá - lợi Như Lai 
nhưng khiêng không nổi được. Các vị Mallà ở 
KuIsnàrà bạch Tôn giả Anuruddha: 


- Bạch Tôn giả, do nhân gì, do duyên gì, tám vị tộc 
trưởng Mallà này gội đầu, mặc áo mới với ý định 
khiêng nỗi thân xá- lợi Như Lai, nhưng không khiêng 
nỗi được? 


mư.ốnn. 


15. — Bạch Tôn giả, ý định của chư Thiên là gì? 


- Này các Vàsetthà, ý định của các Ngươi như sau: 
“ Chúng ta đã tốn trọng, cung kính, đảnh lê, cúng 
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dường thân xá- lợi Thể Tôn với các điệu múa, hát, 
nhạc, tràng hoa, hương. Nay chúng ta hãy chở thân 
xá-lợi Thể Tôn ra ngoài. thành về phía Nam và làm 
lễ thiêu thân tại chỗ ấy. ” 


Này các Vàsetthà, ý định của chư Thiên như sau: 
“Chúng ta đã tôn trọng, cung kính, đảnh lễ, cúng 
dường thân xá- lợi Thể Tôn với các điệu múa, hát, 
nhạc, tràng hoa, hương của chư Thiền, nay chúng ta 
hãy khiêng thân xá- lợi Thé Tôn về hướng Bắc đến 
phía Bắc của thành. Sau khi khiêng qua cửa phía 
Bắc, hãy khiêng qua trung tâm của thành, rồi hướng 
về phía Đông, khiêng đến phía Đông của thành. Sau 
khi khiêng qua cửa phía Đông, hãy khiêng đến phía 
Đông của thành, tại đến của dân Mallà tên là 
Makuta- bandhana, và chúng ta sẽ thiêu thân Thể 
Tôn tại chỗ ấy. ” 


- Bạch Tôn giả, ý định của chư Thiên thế nào, ý định 
của chúng con cũng như vậy. 


. Rôi chư Thiên và các dân Mallà ở 
Kusinàrà, sau khi đã tôn trọng, cung kính, đảnh lễ, 
cúng dường thân xá lợi Thế Tôn với các điệu múa, 
hát, nhạc, tràng hoa, hương của chư Thiên và loài 
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Người, liên khiêng thân xá lợi Thế Tôn về phía Bắc 
của Thành. Sau khi khiêng qua cửa phía Bắc, liên 
khiêng qua Trung tâm của thành, rồi hướng về phía 
Đông, khiêng đến phía Đông của thành. Sau khi 
khiêng qua cửa phía Đông, liền khiêng đến phía 
Đông của thành, tại đền của dân Mallà tên là Makuta- 
bandhana và đặt thân xá lợi của Thế Tôn tại chỗ ẫy. 


17. Rồi dân Mallà bạch tôn giả Ananda: 


- Này các Vàsetthà, xử sự thân Chuyển luân Thánh 
vương như thê nào, hãy xử sự thân xá lợi Như Lai 
như vậy. 


- Bạch Tôn giả Ananda, xử sự thân Chuyển luân 
Thánh vương phải như thê nào? 


- Này các Vàsetthà: 


- Thân Chuyên luân Thánh vương được vân tròn 
VỚI Vải MỚI. 

-. Sau khi vân vải mới, lại được vân thêm với vải 
gai bện. 


- Sau khi vân với vải gai bện, lại vần thêm với 
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vải mới và tiếp tục như vậy cho đến năm trăm 
lớp cả hai loại vải. 

- Rồi thân được đặt trong một hòm dầu băng sắt, 
hòm sắt này được một hòm săt khác đậy kín. 

-_ Xong một giàn hỏa gồm mọi loại hương được 
xây dựng lên, thân vị Chuyên luân Thánh 
vương được đem thiêu trên giàn hỏa này, 

- Và tại ngã tư đường, tháp vị Chuyên luân 
Thánh vương này được xây dựng lên. 

> Này các Vàsetthà, đó là pháp táng thân của vị 
Chuyên luân Thánh vương. 


>3 Này các Vàsetthà, pháp táng thân của vị 
Chuyên luân Thánh vương như thê nào, 
pháp táng thân của Thê Tôn cũng như vậy. 


1S. Và các người Mallà ở Kusinàrà sai những người 
làm công: 


- Hãy đem lại tất cả vải gai bện của Mallà . 
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Rồi những người Mallà ở Kusinàrà vấn tròn thân Thế 
Tôn với vải mới. Sau khi vẫn vải mới xong, lại vấn 
thêm với vải gai bện. Sau khi vẫn với vải gai bện lại 
vấn thêm với vải mới và tiếp tục như vậy cho đến 
năm trăm lớp cả hai loại vải. Rồi đặt thân Như Lai 
vào trong một hòm dầu băng sắt, đậy hòm sắt này 
vào một hòm sắt khác, dựng lên một giàn hỏa gồm 
mọi loại hương và đặt thân Thế Tôn trên giàn hỏa. 


19. Lúc bấy giờ, Tôn giả Mahà Kassapa đang đi 
giữa đường từ Pàvà đến Kusinàrà với đại chúng Tỷ- 
kheo khoảng năm trắm vỊ. Rồi Tôn giả Mahà 
Kassapa bước xuống đường và đến ngồi tại một gốc 
cây. 


Lúc bây giờ có một tà mạng ngoại đạo lây một hoa 
Mandàrava ở Kusinàrà và đang đi trên một con 


đường đên Pàvà. 


Tôn giả Mahà Kassapa thấy tà mạng ngoại đạo đi từ 
đàng xa đến. Thấy vậy, tôn giả liền hỏi tà mạng ngoại 
đạo ây: 


„hy Hiền gi, Hiền gi có biết bộc Đạo sư cúng 
độ cáh hôn ty nột hâm. ch ly ải đượ hà 
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Lúc ấy những Tỷ-kheo chưa giải thoát tham ái, có vị 
thì khóc than với cánh tay duỗi cao, có vị thì khóc 
than, thân nằm nhoàải dưới đất, lăn lộn qua lại: " Thế 
Tôn nhập diệt quá sớm, Thiện Thệ nhập diệt quá 
sớm, Pháp nhãn biến mất ở trên đời quá sớm ". Còn 
những Tỷ-kheo đã diệt trừ tham ái, những vị này an 
trú chánh niệm, tỉnh giác, nhãn nại suy tư: ” Các hành 
là vô thường, làm sao tránh khỏi sự kiện ây? l 


20. Lúc bấy giờ, Subhadda được xuất gia khi đã 
lớn tuôi đang ngôi trong hội chúng này. Subhadda 
được xuât gia khi đã lớn tuôi nói với những Tỷ-kheo 
ây: 


- Thôi các Hiển giả, chớ có sầu não, chớ có khóc 
than. Chúng ta đã được thoát khỏi hoàn toàn vị Đại 
Sa-môn ấy, chúng ta đã bị phiền nhiễu quấy rây với 
những lời: ” Làm như thế này không họp với các 
Ngươi. Làm như thế này hợp với các Ngươi ". Ñay 
những øì chúng ta muốn, chúng ta làm, những øì 
chúng ta không muốn. chúng ta không làm. 


Tôn giả Mahà Kassapa mới nói với các vị Tỷ-kheo: 
- Phôi các Hiên giả, chớ có sâu não, chớ có khóc 


than. Này các Hiên giả, phải chăng Thế Tôn đã tuyên 
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bố ngay từ ban đầu rằng mọi vật ưu ái thân tình đều 
phải bị sanh biệt, tử biệt và dị biệt. Này các Hiền giả, 
làm sao có thể được như vầy: Những gì sanh, tỐn tại, 
hữu vi, chịu sự biến hoại mà lại mong khỏi có sự biến 
dịch? Thật không có sự trạng ấy. 


21. Lúc bấy giờ bốn vị tộc trưởng Mallà gội đầu, 
mặc áo mới với ý đỉnh châm lửa thiêu giàn hóa 
Thê Tôn nhưng châm lửa không cháy. 

Các vị Mallà ở Kusinàrà bạch tôn giả Anuruddha: 

- Bạch Tôn giả, do nhân gì, do duyên gì, bốn vị tộc 
trưởng Mallà này gội đâu, mặc áo mới với ý định 
châm lửa thiêu giàn hỏa Thê Tôn, nhưng châm lửa 
không cháy? 


- Bạch Tôn giả, ý định của chư Thiên như thế nào? 


- Này các vàsetthà. ý định của chư Thiên như sau: 
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- Bạch Tôn giả, ý định chư Thiên như thế nào, hãy 
làm y như vậy. 


22. Rồi Tôn giả Mahà Kassapa đến tại đền Makuta 
Bandhana của những vị Mallà tại giàn hỏa Thế Tôn, 
khi đến xong liền choàng áo phía một bên vai, chấp 
tay, đi nhiễu phía tay phải xung quanh øiàn hóa 
ba lần, cởi mở chân ra và cúi đầu đảnh lễ chân 
Thé Tôn. 


Năm trăm vị Tỷ- -kheo ấy choàng áo phía một bên vaI, 
chấp tay, đi nhiễu qua phía tay phải xung quanh giàn 
hỏa ba lần và cúi đầu đảnh lễ chân Thế Tôn. 


làn Bội nộ: thời giàn hỏa Thế Tôn tự bắt 


lửa cháy. 


23. Khi thân Thế Tôn đã cháy, từ da ngoải cho đến 
da mỏng, thịt, dây gần hay nước giữa các khớp 
Xương, 


Như sanh tô hay dầu bị cháy, tất cả đều cháy sạch 
không có tro, không có than. Cũng vậy khi thân Thế 
Tôn cháy, từ da ngoải cho đến da mỏng, thịt, dây gân 
hay nước giữa khớp xương, tất cả đều cháy sạch, 
không có tro, không có than, chỉ có xương xá lợi còn 
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lại. Và năm trăm tầng lớp vải gai bện, cả hai lớp 
trong nhât và lớp ngoài nhât đêu bị cháy thiêu. 


Khi thân Thế Tôn bị thiêu cháy xong, một đòng nước 
tưới tắt giàn hỏa Thế Tôn, 
và (hay tử cây sàlà) phun 
lên tưới tắt giàn hỏa Thế Tôn, và 


tưới tắt giàn 
hỏa Thê Tôn. 


Rồi các người Mallà xứ Kusinàrà đặt xá lợi Thế Tôn 
trong giảng đường, dùng cây thương làm hàng rào, 
dùng cây cung làm bức thành xung quanh và (rong 
bảy ngày tôn trọng, cung kính, đảnh lễ, cũng dường 
với các điệu múa, hát, nhạc, vòng hoa, hương. 


2A. 


I Vua nước Magadha tên là Alàtasattu 
Vedehiputta nghe tin Thế Tôn đã diệt độ ở 
Kusinàrà. Vua liền gởi một sứ giả đến các 
người Mallà ở Kusinàrà " Thế Tôn là người 
Sát-đề-ly, ta cũng là người Sát-đế-ly. Ta cũng 
xứng đáng được một phần xá lợi Thế Tôn, ta 
cũng dựng tháp và tô chức nghi lễ đối với xá 
lợi Thế Tôn ". 


2. Những người Licchavì ở Vesàli nghe tin Thế 
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Tôn đã diệt độ ở Kusinàrà liền gởi một sứ giả 
đến các người Mallà ở Kusinàrà: " Thế Tôn là 
người Sát-đề-ly, chúng tôi cũng là người Sát- 
đế-ly. Chúng tôi cũng xứng đáng được phần xá 
lợi Thế Tôn. Chúng tôi cũng dựng tháp và tô 
chức nghỉ lễ đối với xá-lợi Thế Tôn ". 


3. Các người Sakyà ở Kapilavatthu nghe tin Thế 
Tôn đã diệt độ ở Kusinàrà, liền gởi một sứ giả 
đến các người Mallà ở Kusinàrà: " Thế Tôn là 
người Sát-đề-ly, chúng tôi cũng là người Sát- 
đế-ly. Chúng tôi cũng xứng đáng được một 
phân xá lợi Thế Tôn. Chúng tôi cũng sẽ dựng 
tháp và tô chức các nghi lễ với xá-lợi Thế Tôn 


„tr 


4. Những người Buli ở Allakappa nghe tin Thế 
Tôn đã diệt độ ở Kusinàrà, liền gởi một sứ giả 
đến các người Mallà ở Kusinàrà: " Thế Tôn là 
người Sát-đề-ly, chúng tôi cũng là người Sát- 
đế-ly. Chúng tôi cũng xứng đáng được một 
phân xá-lợi Thế Tôn. Chúng tôi cũng sẽ dựng 
tháp và tô chức các nghi lễ đối với xá lợi Thế 
Tôn ". 

s. Những người Koli ở Rãmagãma nghe tin Thế 


Tôn đã diệt độ ở Kusinàrà, liên gởi một sứ giả 
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đến các người Mallà ở Kusinàrà: " Thế Tôn là 
người Sát-đề-ly, chúng tôi cũng là người Sát- 
đế-ly. Chúng tôi cũng xứng đáng được một 
phân xá lợi Thế Tôn. Chúng tôi cũng sẽ dựng 
tháp và tô chức các nghi lễ đối với xá lợi Thế 
Tôn." 


ø Bà-la-môn Vethadìpaka nghe tin Thế Tôn đã 
diệt độ ở Kusinàrà, liền gởi một sứ giả đến các 
người Mallà ở Kusinàrà: " Thế Tôn là người 
Sát-đế-ly, tôi là người Bà-la-môn. Tôi cũng 
xứng đáng được một phần xá lợi Thế Tôn. Tôi 
cũng sẽ dựng tháp và tổ chức các nghỉ lễ đối 
với xá-lợi Thế Tôn ". 


7 Các người Mallà ở Pàvà nghe tin Thế Tôn đã 
diệt độ liền gửi một sứ giả đến các người Mallà 
ở Kusinàrà: " Thế Tôn là người Sát-đế-ly, 
chúng tôi cũng là người Sát-đế-ly. Chúng tôi 
cũng xứng đáng được một phần xá-lợi Thế 
Tôn. Chúng tôi cũng sẽ dựng tháp và tổ chức 
các nghi lễ đối với xá-lợi Thê Tôn ". 


25. Khi được nói vây các người Mallà ở Kusinàrà 
liên tuyên bô giữa đại chúng: 
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Khi nghe vậy. Bà-la-môn Dona nói với chúng: 


Tôn giả, hãy nghe lời tôi nói! 

Phật dạy chúng ta phải kham nhẫn. 

Thật không tốt nếu có tranh giành. 

Khi chia xá lợi bậc Thượng nhân. 
Chúng ta hãy đoàn kết nhất tâm, 

Hoan hỷ chia xá lợi tám phần. 

Chúng ta hãy dựng tháp mọi phương, 
Đại chúng mười phương tín Pháp nhấn... 


- Này Tôn giả Bà-la-môn, Ngài hãy phân chia xá lợi 
ra tám phân đông đêu. 
- Xin vâng, các Tôn giả. 


Bà-la-môn Dona vâng lời hội chúng ây, phân chia 
xá-lợi Thê Tôn thành tám phân đông đêu rôi thưa hội 
chúng: 


- Các Tôn giả, hãy cho tôi cái bình dùng để đông 
chia xá-lợi này. Tôi sẽ dựng tháp và tô chức các 
nghỉ lễ cho cái bình. 


Và hội chúng ấy tặng Bà-la-môn Dona cái bình. 


26. Và người Monyà ở Pipphalivana nghe tin Thế 
Tôn đã diệt độ liền gởi một sứ giả đến các người 
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Mallà ở Kusinàrà: 


- "Thế Tôn là người Sát-đế-ly, chúng tôi cũng là 
người Sát-đế-ly. Chúng tôi cũng xứng đáng được 
hưởng một phân xá lợi Thế Tôn. Chúng tôi cũng sẽ 
dựng tháp và tổ chức các nghi lễ đối với xá-lợi Thế 
Tôn ". 


- " Nay không còn phân xá-lợi Thế Tôn nào. Xá-lợi 
Thế Tôn đã được phân chia, hãy lấy tro còn lại ". Rồi 


27. Và vua nước Magadha tên là AJatasattu, con bà 
Videhi xây dựng tháp trên xá-lợi Thê Tôn tại Vương 
Xá và tô chức lê cúng dường. 


Những người Licchavi ở Vesàli cũng xây dựng tháp 
trên xá-lợi Thê Tôn tại Vesàli và tô chức lê cúng 
dường. 


Những người Sakya ở Kapilavatthu cũng xây dựng 
trên xá-lợi Thê Tôn tại Kapilavatthu và tô chức lê 
cúng dường. 


Những người Buli ở Allakappa cũng xây dựng tháp 


trên xá lợi Thế Tôn tại Allakappa và tô chức lễ cúng 
dường. 


TÔN GIÁ SÄRIPUTTA 2i 


Những người Koli ở Ràmagama cũng xây dựng tháp 
trên xá-lợi Thê Tôn tại Ràmagama và tô chức lê cúng 
dường. 


Bà-la-môn Vethadìpaka cũng xây dựng tháp trên xá- 
lợi Thê Tôn tại Vethadìpa và tô chức lê cúng dường. 


Những người Maillà ở Pàvà cũng xây dựng tháp trên 
xá-lợi Thê Tôn tại Pàvà và tô chức lê cúng dường. 


Những người Màillà ở Kusinàrà cũng xây dựng tháp 
trên xá-lợi Thế Tôn tại Kusinàrà và tổ chức lễ cúng 
dường. 


Bà-la-môn Dona cũng xây dựng tháp trên bình (dùng 
đê đong chia xá-lợi) và tô chức lê cúng dường. 


Những người Moriyà ở Pipphalivana cũng xây dựng 
tháp trên những than tro và tô chức lê cúng dường. 


Như vậy có tám tháp xá-lợi, tháp thứ chín trên bình 
(dùng đê đong chia xá-lợi) và tháp thứ mười trên tro 
(xá-lợn). 
Đó là truyền thống thời xưa như vậy. 
28. Đáng Pháp Nhãn Vô Thượng 
Xá-lợi phân tám phán. 
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Bảy phần được cúng đường. 
Tại JambudÌpa. 

Một phân Long vương cúng. 
Tại Ràmagàma. 

Một răng Phát được cúng, 
Tại cõi Tam Thiên giới, 
Một tại Gandhàra, 

Một tại Kalinga. 

Một răng, vua Long vương. 
Tự mình riêng cúng đường. 
Quả đất được chói sáng, 
Với hào quang xá-lỢi, 

Với lễ vật cúng dường. 
Hạng thượng phẩm, thượng đẳng. 
Xá-lợi đẳng Pháp Nhãn. 
Như vậy được cúng đường, 
Bởi những bậc tôn trọng 
Cung kính lễ cúng dường, 
Bởi những bậc tôn trọng 
Cúng kính lễ cúng dường. 
Bởi Thiên, Long, Nhơn chủ, 
Bởi bậc Tối thượng nhơn. 
Các Ngươi hãy chấp tay, 
Cung kính lễ cúng dường. 
Khó thay sự chiêm ngưỡng. 
Tôn nhan bậc Như Lai. 

Trải nhiêu nhiễu trăm kiếp, 
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May lắm được một lần. 
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12 Con không đi với lòng tin với Thế Tôn 
- Kinh Pubbakotthaka —- Tương V, 344 


Pubbakotthaka — 7ơng V, 344 (Ngôi nhà phía 
Đông) 

1) Như vầy tôi nghe. 

Một thời Thế Tôn ở Sàvatthi, tại Pubbakotthaka. 

2) Tại đấy, Thế Tôn bảo Tôn giả Sàriputta: 


3) -- Ông có tin không, này Sàriputa, tín căn được 
tu tập, được làm cho sung mãn 


`, 


Ông có tin không, này Sàriputta, tuệ căn được tu tập, 
được làm cho sung mãn, thể nhập vào bất tử, lấy bất 
tử làm mục đích, lấy bất tử làm cứu cánh? 


4) -- Ở đây, bạch Thế Tôn, con không đi với lòng tin 
của Thế Tôn, rẵng tín căn được tu tập, được làm cho 
sung mãn, thê nhập vào bất tử, lây bất tử làm mục 
đích, lây bất tử làm cứu cánh... tuệ căn được tu tập, 
được làm cho sung mãn, thê nhập vào bất tử, lây bất 
tử làm mục đích, lây bất tử làm cứu cánh. Với những 
ai, bạch Thế Tôn, không chứng trí, không thấy, 
không hiểu, không chứng ngộ, không đạt tới với trí 
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tuệ; họ cần đi với lòng tin của kẻ khác (tin rằng): "Tín 
căn... tuệ căn được tu tập, được làm cho sung mãn, 
thể nhập vào bắt tử, lây bất tử làm mục đích, lấy bất 
tử làm cứu cánh”. 


Còn với những ai, bạch Thế Tôn, đã chứng tri, đã 
thây, đã hiểu, đã chứng ngộ, đã đạt tới với trí tuệ; 
những người ấy, ở đây, không có nghi ngờ, không có 
phân vân (tin rằng): "Tín căn... tuệ căn được tu tập, 
được làm cho sung mãn, thê nhập vào bất tử, lây bất 
tử làm mục đích, lấy bất tử làm cứu cánh". 


5) -- Lành thay, lành thay, này SàrIputta! Với những 
ai, này Sàriputta, không chứng tri, không thấy, không 
hiểu, không chứng ngộ, không đạt tới với trí tuệ; ở 
đây, họ cân đi với lòng tin của kẻ khác (tin rằng): 
“Tín căn... tuệ căn được tu tập, được làm cho sung 
mãn, thê nhập vào bất tử, lây bất tử làm mục đích, 
lây bất tử làm cứu cánh". Và còn với những ai, này 
Sàriputta, đã chứng tri, đã thấy, đã hiểu, đã chứng 
ngộ, đã đạt tới với trí tuệ; những người ấy, ở đây 
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không có nghi ngờ, không có phân vân (tin rằng): 
“Tín căn... tuệ căn được tu tập, được làm cho sung 
mãn, thê nhập vào bất tử, lây bất tử làm mục đích, 
lây bất tử làm cứu cánh". 
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13 Còn có øì khác không - Kinh 
KOTTHITA — Tăng IL, 123 


KOTTHITA — 7äng HL, 123 


I. Rồi Tôn giả Mahàkotthita đi đến Tôn giả 
Sàriputta, sau khi đến, nói lên với Tôn giả Sàriputta 
những lời chào đón thăm hỏi ... ngồi xuống một bên, 
Tôn giả Mahàkotthita thưa với Tôn giả Sàriputta: 


- Thưa Hiên giả, sau sự đoạn diệt, ly tham sáu xúc 
xứ không có dự tàn, còn có một cái gì khác nữa? 


- Chớ có nói vậy, thưa Hiên giả. 

- Thưa Hiên giả, sau sự đoạn diệt, ly tham sáu xúc 
xứ không có dự tàn, không côn có một cái gì khác 
nữa ? 

- Chớ có nói vậy, thưa Hiên giả. 

- limưa Hiên giả, sau sự đoạn diệt, ly tham sáu xúc 
xứ không có dự tàn, còn có và không còn có một cái 


gì khác nữa ? 


- Chớ có nói vậy, thưa Hiên giả. 
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- lưa Hiên giả, sau sự đoạn diệt, ly tham sáu xúc 
xứ không có dự tàn, không còn có và không không 
còn có một cái gì khác nữa 2 


- Chớ có nói vậy, thưa Hiên giả. 


2.- Thưa Hiền giả, khi được hỏi: "Thưa Hiển giả, sau 
sự đoạn diệt, ly tham sáu xúc xứ không có dư tàn, 
còn có một cái gì khác nữa", Hiền giả nói: "Chớ có 
nói vậy, thưa Hiền giả". Khi được hỏi: "Thưa Hiền 
giả, sau sự đoạn diệt, ly tham sáu xúc xứ không có 
dư tàn, không còn có một cái gì khác nữa", Hiền giả 
nói: "Chớ có nói vậy, thưa Hiền giả", Khi được hỏi: 
"Thưa Hiền giả, sau sự đoạn diệt, ly tham sáu xúc xứ 
không có dư tàn, có và không có một cái gì khác 
nữa", Hiền giả nói: "Chớ có nói vậy, thưa Hiên giả". 
Sau khi được hỏi: "Thưa Hiền giả, sau sự đoạn diệt, 
ly tham sáu xúc xứ không có dư tàn, không có và 
không không có một cái gì khác nữa", Hiền giả nói: 
"Chớ có nói vậy, thưa Hiên giả". Thưa Hiền giả, như 
thế nào cần phải hiểu ý nghĩa lời nói này? 


3.- 


-_ "Thựa Hiển giả, Thưa Hiện giả, sau sự đoạn 
diệt, ly tham sáu xúc xứ không có dự tàn, còn 
có một cái gì khác nữa!", nói vậy là khiến trở 
thành hý luận một vẫn đề không phải hý luận. 
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-_ "T]yq Hiển giả, sau sự đoạn diệt,.... không có 
dư tàn, không có cái gì khác nữa!"”, nói vậy là 
khiến trở thành hý luận một vấn đề không phải 
hý luận. 

-_ "T]yaq Hiển giả, sau sự đoạn diệt, ... không có 
dư tàn, còn cát gì và không còn cái gì khác 
nữa!”, nói vậy là khiến trở thành hý luận một 
vấn đề không phải hý luận. 

-_ "T]yq Hiển giả, sau sự đoạn diệt, ... không có 
dư tàn, không còn cái gì và không không còn 
cái gì! ", nói vậy là khiến trở thành hý luận một 
vấn đê không phải hý luận. 


> Thưa Hiền giả, cho đến khi nào có sự đi đến 
sáu xúc xứ, cho đến khi ấy có sự đi đến hý 
luận. Cho đến khi nào có sự đi đến hý luận, 
cho đến khi ấy có sự đi đến sáu xúc xứ. 

—> Thưa Hiền giả, đo sự đoạn diệt, ly tham sáu 
xúc xứ không có dự tàn, hý luận được đoạn 
diệt, hý luận được chỉ tịnh. 


4. Rồi Tôn giả Ànanda đi đến Tôn giả Mahàkotthita, 
sau khi đến, nói với Tôn giả Mahàkotthita những lời 
chào đón hỏi thăm, sau khi nói lên những lời chào 
đón hỏi thăm thân hữu, liền ngồi xuống một bên. 
Ngôi xuống một bên, Tôn giả Ànanda nói với Tôn 
giả Mahàkotthtta: 
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- Thưa Hiền giả, do sự đoạn diệt ly tham sáu xúc xứ 
không có dư tàn, có phải còn có vật gì khác? 


- Chớ có nói vậy, thưa Hiên giả. 


.. (giông như đoạn trước, khi Sàriputta trả lời cho 
Mahàkotthita) ... cho đên hý luận được chỉ tịnh ". 
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14 Có phải ông ăn cuối mặt xuống - Kinh 
Sùcimukhi — Tương IIL, 387 

SùcImukhi — 7ơng TII, 357 (Tịnh Diện) 

1) Một thời Tôn giả Sàriputta trú ở Ràjagaha (Vương 

Xá), Veluvana (Trúc Lâm), tại chô nuôi dưỡng các 

CON SÓC. 

2) Rồi Tôn giả SảrIputta, vào buổi sáng. đắp y, cầm 

y bát, đi vào RàJagaha đê khât thực. Sau khi đi khât 


thực từng nhà một ở RàJagaha (Vương Xá), Tôn giả 
ngôi dựa vào một bức tường, dùng đồ ăn khát thực. 


3) Rôi một nữ du sĩ ngoại đạo SùcImukhi đi đên Tôn 
giả SàrIputta; sau khi đên, nói với Tôn giả SàrIputta: 


4) -- Này Sa-môn, có phải Ông ăn, cúi mặt xuống? 
-- Này Chị, tôi ăn, không cúi mặt xuống. 

5) -- Vậy Sa-môn, Ông ăn, ngưỡng mặt lên? 

-- Này Chị, tôi ăn, không ngưỡng mặt lên. 


6) -- Vậy Sa-môn, Ông ăn, hướng mặt về bốn phương 
chính? 
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-- Này Chị, tôi ăn, không có hướng mặt về bốn 
phương chính. 


7) -- Vậy Sa-môn, Ông ăn, hướng mặt về bốn phương 
phụ? 


-- Này Chị, tôi ăn, không có hướng mặt về bốn 
phương phụ. 


8) -- Được hỏi: "Này Sa-môn, có phải Ông ăn, cúi 
mặt xuống” " Ông trả lời: "Này Chị, tôi ăn, không củi 
mặt xuống". Được hỏi: "Vậy này Sa-môn, Ông ăn, 
ngưỡng mặt lên?" Ông đáp: "Này Chị, tôi ăn, không 
ngưỡng mặt lên”. Được hỏi: "Vậy này Sa-môn, Ông 
ăn, hướng mặt về bốn phương chính 2" Ông đáp: 
"Này Chị, tôi ăn, không hướng mặt về bốn phương 
chính”. Được hỏi: "Vậy Sa-môn, Ông ăn, hướng mặt 
về bốn phương phụ?” Ông đáp: "Này Chị, tôi ăn, 
không hướng mặt về bồn phương phụ". Vậy này Sa- 
môn, Ông ăn, hành động như thể nà? 


9) -- Những Sa-môn hay Bà-la-môn nào, này Chị, 
nuôi sống bằng những tà mạng như địa lý 
(nakkhattavijjà) và súc sanh minh (nghề hèn hạ); này 
Chị, các vị ây được gọi là các Sa-môn, Bà-la-môn ăn 
cúi mặt xuống. 
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10) Những Sa-môn hay Bà-la-môn nào, này Chị, 
nuôi sống bằng những tà mạng như thiên văn 
(nakkhattavijjà) và súc sanh minh (nghẻ hèn hạ); này 
Chị, các vị ây được gọi là các Sa-môn, Bà-la-môn ăn 
ngưỡng mặt lên. 


11) Những Sa-môn hay Bà-la-môn nào, này Chị, 
nuôi sống bằng những tà mạng như đưa tin tức, 
làm trung gian môi giới; này Chị, các vị ây được 
gọi các Sa-môn, Bà-la-môn ăn hướng mặt về bốn 
phương chính. 


12) Những Sa-môn hay Bà-la-môn nào, này Chị, 
nuôi sống bằng những tà mạng như bói toán, và 
các nghề hèn hạ: này Chị, các vị ấy được gọi những 
Sa-môn, Bà-la-môn ăn hướng mặt về bốn phương 


phụ. 


Ta tìm món ăn một cách hợp pháp. 
Sau khi tìm món ăn một cách hợp pháp, ta dùng các 
món ăn ây. 
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14) Rồi nữ tu sĩ ngoại đạo Sùcimukhi đi từ đường 
này qua đường khác, từ ngã tư này qua ngã tư khác 
ở thành Vương Xá, và tuyên bố: “Sa-môn Thích tử 
dùng các món ăn một cách hợp pháp. Sa-môn Thích 
tử dùng các món ăn một cách không có lỗi lâm. Hãy 
cúng dường các món ăn cho Sa-môn Thích tử”. 
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I5 Giáo giới - Tỷ kheo sống ở rừng núi 
cần phải... - Kinh GULISSANI- 69 
Trung II, 281 


KINH GULISSANI 
- Bài kinh số 69 — Trung II, 281 


Như vây tôi nghe. 


Một thời Thế Tôn trú ở Rajagaha (Vương Xá), 
Veluvana (Trúc Lâm), tại Kalandakanivapa (chỗ 
nuôi dưỡng sóc). Lúc bấy giờ, Tỷ-kheo Gulissani là 

vị sống tại rừng núi, hành động thô tháo đã đến giữa 
Tăng chúng do một vài công vụ. Ở đây, Tôn giả 
Sariputta (Xá-lợi-phất) nhân vì Tỷ-kheo Gulissani, 
bảo các Ty-kheo: 


— Này chư Hiên, Tỷ-kheo sống ở rừng núi đến 
trú giữa chúng Tăng 


. Này chư Hiên, nếu Tý-kheo 
sông ở rừng núi, đến trú giữa chúng Tăng không biết 
tôn trọng, cung kính các đồng Phạm hạnh, thời có 
người sẽ nói về vị ấy như sau: 
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Sẽ có người nói về vị ây như vậy. Do vậy, Tý-kheo 
sông ở rừng núi đên trú giữa chúng Tăng, phải biệt 
tôn trọng cung kính các đông Phạm hạnh. 


Này chư Hiền, Tỷ-kheo sống ở rừng núi, đến trú 
giữa chúng Tăng, , 
nghĩ răng: "Ta sẽ ngôi, không có chiếm lây (chỗ 
ngôi) các Thượng tọa Tỷ-kheo, không có trục xuất 
chỗ ngôi của các niên thiếu Tỷ-kheo. Này chư Hiên, 
nếu Tỷ-kheo sống Ở ở rừng núI, đến. trú giữa chúng 
Tăng, không, biết khéo xử về chỗ ngồi, thời có người 
sẽ nói VỆ vị ấy như sau: "Nào có tỐt gì, nêu Tôn giả 
này là vị sống ở rừng múi, sống một mình trong rừng, 
hành động theo sở thích; nay Tôn giả này lại không 
biết hành động như pháp! " Sẽ CÓ người nói về vị ây 
như vậy. Do vậy, Tỷ-kheo sống ở rừng núi, đến trú 
giữa chúng Tăng phải biết khéo xử về chỗ ngồi. 


Này chư Hiền, Tỷ-kheo, sống ở rừng núi, đến 

trú giữa chúng Tăng, 
. Này chư Hiên, nếu 1y-kheo sông ở 

rỪng núi, đến trú giữa chư Tăng, nêu vào làng quá 
sớm và trở về ban ngày, thời có người sẽ nói vê vị ây 
như sau: "Nào có tốt 8ì, nếu Tôn giả này là vị sống ở 
rừng núi, sống một mình trong rừng, hành động theo 


Sở thích; nay Tôn giả này lại vào làng quá sớm và 
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trở về ban ngày". Sẽ có người nói về vị ây như vậy. 
Do vậy, Tỷý-kheo sông ở rừng núi, đến trú giữa chúng 
Tăng không nên vào làng quá sớm, và trở về ban 
ngày. 


Này chư Hiền, Tỷ-kheo, sống ở rừng núi, đến 
trú giữa chúng Tăng, 


Này chư Hiện, nêu 


Tỷ-kheo sông ở rừng núi, đên trú giữa chúng Tăng, 
đi đên các gia đình trước buôi ăn hay sau buôi ăn, 
thời có người sẽ nói về vị ây như sau: 


người nói về vị ây như vậy. Do vậy, Tỷ-kheo sống. ở 
rừng núi, đến trú giữa chúng Tăng, không nên đi đến 
các gia đình trước buôi ăn hay sau buổi ăn. 


Này chư Hiên, Tỷ-kheo sống ở rừng núi, đến trú 
giữa chúng Tăng . Này 
chư Hiền, nếu Tỷ-kheo sống ở rừng núi, đến trú giữa 
chúng Tăng mà trạo cử, dao động, thời sẽ có người 
nói về vị ây như sau: 


Sẽ có người nói về 
vị ây như vậy. Do vậy, Tỷ-kheo sông ở rừng núi, đên 
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trú giữa chúng Tăng, không nên trạo cử, dao động. 


Này Chư Hiên, Tỷ-kheo sống ở rừng núi đến trú 
giữa chúng Tăng, 
. Này chư Hiên, nếu Tỷ-kheo sống ở rừng núi 
đến trú giữa chúng Tăng, nói nhiều lời và nói tạp 
nhạp thời có người sẽ nói VỀ VỊ ây như sau: “Nào có 
tỐt gì, nếu Tôn giả này là vị sống ở rừng núi, sống 
một mình trong rừng, hành động theo sở thích; nay 
Tôn giả này lại nói nhiễu lời và nói tạp nhạp! " Sẽ 
có người nói về vị ấy như vậy. Do vậy, Tỷ-kheo sông 
ở rừng núi, đến trú giữa chúng Tăng không nên nói 
nhiều lời và nói tạp nhạp. 


Này chư Hiền, Tỷ-kheo sống ở rừng núi đến trú 
giữa chúng Tăng, 
. Này chư Hiên, nêu Tý-kheo sông ở rừng 
núi đến trú giữa chúng Tăng là người khó nói và là 
người ác hữu, thời có người sẽ nói về vị ấy như sau: 


Sẽ 
có người nói về vị ây như vậy. Do vậy Tỷ-kheo sông 
ở rừng núi, đên trú giữa chúng Tăng, phải là người 
đê nói và là người thiện hữu. 


Này chư Hiền, Tỷ-kheo sống ở rừng núi cần 
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phải thủ hộ các căn. Này chư Hiên, nếu Tỷ-kheo 
sông ở rừng núi không thủ hộ các căn, thời có người 
SẼ nói VỆ VỊ ây như sau: “Nào có tốt gì, nêu Tôn giả 
này là vị sông ở rừng núi, sống một mình trong rừng, 
hành động theo sở thích; nay Tôn giả này lại không 
thủ hộ các căn! " Sẽ có người nói về vị ây như vậy. 
Do vậy, Tý-kheo sống ở rừng núi cần phải thủ hộ các 
căn. 


Này chư Hiền, Tỷ-kheo sống ở rừng núi cần 
- Này chư Hiền, nếu Tỷ- 
kheo sông ở rừng núi không có, tiết độ trong sự ăn 
uống, thời có người sẽ nói về vị ây như sau: "Nào có 
tốt gì nếu Tôn giả này là vị sống ở rừng núi, sống 
một mình trong rừng, hành động theo sở thích; nay 
Tôn giả này lại không có tiết độ trong sự ăn uống! " 
Sẽ CÓ người nói vê vị ấy như vậy. Do vậy, Tỷ-kheo 
sông ở rừng núi cần phải có tiết độ trong sự ăn uỗng. 


Này chư Hiền, Tỷ-kheo sống ở rừng núi cần 

. Này chư Hiên, nếu Tỷ-kheo 

sông ở rừng núi không chú tâm cảnh giác thời có 
người sẽ nói về vị ây như sau: "Nào có tốt gì, nếu 
Tôn giả này là vị sông ở rừng núi, sống một mình 
trong rừng, hành động theo sở thích; nay Tôn giả này 
lại không chú tâm cảnh giác! ” Sẽ CÓ người nói về VỊ 
ây như vậy. Do vậy Tỷ-kheo sống ở rừng núi cần 
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phải chú tâm cảnh giác. 


Này chư Hiền, Tỷ-kheo sống ở rừng núi cần 
phải tỉnh cần tỉnh tấn. Này chư Hiên, nếu Tỷ-kheo 
sông ở rừng núi mà biếng nhác, thời có người sẽ nói 
VỆ VỊ ây như sau: “Nào có tốt gì, nêu Tôn giả này là 
vị sống ở rừng núi, sống một mình trong rừng, hành 
động theo sở thích; nay Tôn giả này lại biếng nhác! 
- ĐỂ CÓ người nói về vị ây như vậy. Do vậy, Tỷ-kheo 
sống Ở rừng núi cần phải tinh cần tinh tấn. 


Này chư Hiền, Tỷ-kheo sống ở rừng núi cần 
phải chánh niệm tỉnh giác. Này chư Hiện, nếu Tỷ- 
kheo sống ở rừng núi mà thất niệm, thời sẽ có người 
nói về vị ấy như sau: "Nảo có tốt gì, nêu Tôn giả này 
là vị sống ở rừng núi, sống một mình trong rừng, 
hành động theo sở thích; nay Tôn giả này lại thất 
niệm! ”. Sẽ có người nói vệ vị ây như vậy. Do vậy, 
Tỷ-kheo sông ở rừng núi, cần phải chánh niệm tỉnh 
giác. 


Này chư Hiền, Tỷ-kheo sống ở rừng núi cần 
phải có Thiền định. Này chư Hiền, nếu Tỷ-kheo sông 
ở rừng núi không có Thiên định, thời có người sẽ nói 
về vị ấy như sau: "Nào có tốt gì, nêu Tôn giả này là 
vị sống ở rừng núi, sống một mình trong rừng, hành 
động theo sở thích; nay Tôn giả này lại không có 
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Thiên định! " Sẽ có người nói vệ vị ây như vậy. Do 
vậy, Tỷ-kheo sông ở rừng núi cân phải có Thiên 
định. 


Này chư Hiền, Tỷ-kheo sống ở rừng núi cần 
. Này chư Hiền, nếu Tỷ-kheo sống ở 
rừng núi chỉ có liệt tuệ, thời có người sẽ nói về vị ấy 
như sau: "Nào có tốt gì, nếu Tôn giả này là vị sống ở 
rừng núi, sống một mình trong rừng, hành động theo 
sở thích; nay Tôn giả này lại chỉ có liệt tuệ! ˆ Sẽ có 
người nói vê vị ấy như vậy. Do vậy, Tỷ-kheo sống Ở 
rừng núi cần phải có trí tuệ. 


Này chư Hiên, Tỷ-kheo sông ở rừng núi 


. Này chư Hiện, sẽ có người hỏi Tỷ- 
kheo sông ở rừng núi về thắng pháp, thắng. luật. Nếu 
Ty-kheo sống ở rừng núi được hỏi vê thắng pháp. 
thắng luật mà không thê trả lời được, thời có người 
sẽ nói về vị ấy như sau: “Nào có tốt gì, nếu Tôn giả 
này là vị sống ở rừng núi, sống một mình trong rừng, 
hành động theo sở thích; nay Tôn giả này, được hỏi 
về thắng pháp thăng luật lại không có thể trả lời 
được! ” Sẽ có người nói vỀ Vị ây như vậy. Do vậy, 
Tý-kheo sống ở rừng núi cân phải có thực tập thăng 
pháp, thắng luật. 


TÔN GIÁ SÄRIPUTTA 278 


Này chư Hiện, Tỷ-kheo sông ở rừng núi 


- Này chư Hiên, sẽ có người hỏi Tỷ-kheo 
sông Ở rừng núi về các pháp tịch tịnh giải thoát, vượt 
khỏi các sắc pháp, các vô sắc pháp. Này. chư Hiễn, 
nếu Tỷ-kheo sống ở rừng núi được hỏi về các pháp 
tịch tịnh giải thoát, vượt khỏi các sắc pháp và vô sắc 
pháp mà không thể trả lời được, thời có người sẽ nói 
về vị ây như sau: "Nào Có tốt 8ì, nếu Tôn giả này là 
vị sống ở rừng núi, sống một mình trong rừng, hành 


động theo sở thích; nay Tôn giả này được hỏi về các 
pháp tịch tịnh giải thoát lại không có thể trả lời 
được! ” Sẽ có người nói vệ vị ấy như vậy. Do vậy, 
Tý-kheo sống ở rừng núi cần phải thực tập các pháp 
tịch tịnh giải thoát, vượt khỏi các sắc pháp và vô sắc 


pháp. 


Này chư Hiền, Tỷ-kheo sống ở rừng núi cần 
. Này chư Hiên, 
sẽ có người hỏi Tỷ-kheo vê những pháp thượng 
nhân. Này chư Hiền, nếu Tỷ-kheo sống ở rừng núi 
được hỏi về các pháp thượng nhân mà không thể trả 
lời được, thời có người sẽ nói về VỊ ấy như sau: "Nào 
có tốt gì, nếu Tôn giả này là vị sống ở rừng núi, sống 
một mình trong rừng, hành động theo sở thích; nay 


Tôn giả này được hỏi vê những pháp thương nhân 
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lại không có thể trả lời được ". Như vậy sẽ có người 
nói vê vị ây. Do vậy Tỷ-kheo sông ở rừng núi cân 
phải thực tập các pháp thượng nhân. 


Khi được nói vậy, Tôn giả Mahamogsallana nói 
với Tôn giả SarIputta như sau: 


- Hiển giả Sariputta, các pháp này cần phải 
được cháp trì và thực tập chỉ bởi Tỷ-kheo sông ở 
rừng núi hay bởi Tỷ-kheo sông ở gán thôn làng ? 


— Hiền giả Moggallana, các pháp này cần được 
phải chấp trì và thực tập bởi Tỷ-kheo sông ở rừng 
núi, huông chi Tỷ-kheo sống gân thôn làng! 
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16 Giáo giới người sống phóng dật - Kinh 
DHANANJANI - 97 Trung II, 753 


KINH DHANAMJIANI 
(Dhananjani suttam) 


- Bài kinh số 97 — Trung II, 753 


Như vây tôi nghe. 


Một thời Thế Tôn ở tại Rajagaha (Vương Xá), 
Veluvana (Trúc Lâm), tại Kalandakanivapa (chỗ 
nuôi dưỡng sóc). Lúc bây giờ, Tôn giả Sariputta đang 
du hành tại Dakkhinagrri (Nam Sơn) cùng với đại 
chúng Tỷ-kheo. Một vị Tỷ-kheo sau khi an cư mùa 
mưa ở Rajagaha (Vương Xá) đi đến Dakkhinagiri đi 
đến Tôn giả Sariputta, sau khi đến nói lên với Tôn 
giả Sariputfa, những lời chào đón hỏi thăm, sau khi 
nói lên những lời chào đón hỏi thăm thân hữu, liền 


ngôi xuống một bên. Rồi Tôn giả SarIputfa nói với 
vị Tỷ-kheo ấy đang ngồi một bên: 


- Này Hiền giả, Thế Tôn có được không bệnh, 
mạnh khỏe không? 


— Thưa Hiên giả, Thế Tôn không bệnh và được 
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mạnh khỏe. 


— Thưa Hiền giả, còn chúng Tỷ-kheo có được 
không bệnh và mạnh khỏe không? 


— Thưa Hiền giả, chúng Tý-kheo cũng không 
bệnh và được mạnh khỏe. 


— Ở đây, này Hiền giả, có Bà-la-môn tên là 
Dhananjani ở tại Tandulapala. Này Hiền giả, Bà-la- 
môn Dhananjani có được không bệnh và mạnh khỏe 
không? 


- Thưa Hiền giả, Bà-la-môn Dhananjani cũng 
không bệnh và được mạnh khỏe. 


- Này Hiền giả, Bà-la-môn Dhanajani có được 
không phóng dật không? 


- Thưa Hiền giả, làm sao Bà-lamôn 
Dhannajani có thê không phóng dật được! Thưa Hiền 
giả, Bà-la-môn DhananJanI ở thế vua, bóc lột các Bà- 
la-môn gia chủ, ý thế các Bà-la-môn gia chủ, bóc lột 
vua. Người vợ trước của Bà-la-môn có thành tín, 
cưới từ một gia đình có thành tín đã từ trần. Người 
vợ sau không có thành tín và cưới từ một gia đình 
không có thành tín. 
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— Này Hiền giả, thật là một tin không tốt lành! 
Này Hiển giả, thật là một tin không tốt lành khi 
chúng ta được nghe Bà-la-môn DhananjJani phóng 
dật. Rất có thể chúng ta có dịp gặp Bà-la-môn 
Dhanan]anl, rất có thể sẽ có một cuộc đàm thoại. 


Rồi Tôn giả Sariputta sau khi ở tại Dakkhinagiri 
cho đến khi vừa ý, liền khởi hành đi Rajagaha 
(Vương Xá), tuần tự du hành và đến tại Vương Xá. 
Ở đây, Tôn giả Sariputta trú ở Rajagaha, Veluvana, 
tại Kalandakanivapa. 


Rồi Tôn giả Sariputta đắp y vào buồi sáng, cầm 
y bát, đi vào Vương Xá để khất thực. Lúc bây giờ 
Bà-la-môn Dhananjani đang cho vắt sữa bò ở ngoài 
thành. Tôn giả Sariputta sau khi khất thực ở Vương 
Xá xong, sau buổi ăn, trên con đường khất thực trở 
về, đi đến Bà-lamôn Dhananjani. Bà-la-môn 
Dhananjani thây Tôn giả Sariputta từ xa đi tới, sau 
khi thấy, liền đi đến Tôn giả Sariputta, sau khi đến 
liền thưa với Tôn giả Sariputta: 


— Hãy uông sữa này và chờ cho đên giờ ăn cơm. 
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— Thưa vâng, Tôn giả. 


Bà-lamôn DhananjJan vâng đáp Tôn giả 
Sariputta. Rồi Bà-la-môn Dhananjani sau khi ăn sáng 
xong, liền đi đến Tôn giả Sariputta, sau khi đến nói 
lên với Tôn giả Sariputta những lời chào đón hỏi 
thăm, sau khi nói lên những lời chào đón hỏi thăm 
thân hữu, liền ngồi xuống một bên. Tôn giả Sariputta 
nói với Bà-la-môn Dhananjani đang ngôi một bên: 


— Này DhananJanIl, ông có không phóng dật 
không? 


— Thưa Tôn giả Sariputta, làm sao chúng tôi có 
thê không phóng dật được, khi chúng tôi còn cha mẹ 
phải phụng dưỡng, còn vợ con phải nuôi dưỡng, còn 
đây tớ, lao công phải nuôi dưỡng, còn có những trách 
nhiệm bạn bè thân hữu phải làm đối với bạn bè thân 
hữu, còn có những trách nhiệm bà con huyết thông 
phải làm đối với bà con huyết thống, còn có những 
trách nhiệm tân khách phải làm đối với tân khách, 
còn có những trách nhiệm tô tiên phải làm đối với tổ 
tiên, còn có những trách nhiệm Thiên thần phải làm 
đối với Thiên thần, còn có những trách nhiệm vua 
chúa phải làm đối với vua chúa, lại còn thân này cần 
phải làm cho thỏa mãn và trưởng dưỡng! 


— Này Dhananjani, Ông nghĩ thế nào? Ở đây, có 
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người vì cha mẹ làm các điều phi pháp. làm các điều 
bất chánh. Do nhân duyên làm các điều phi pháp, làm 
các điều bất chánh, các địa ngục quân kéo "`. ây 
đến địa ngục. Người ã Ấy làm được gì khi nói"”.Tôi vì 
cha mẹ đã làm các điều phi pháp, đã làm các điều bất 
chánh. Chớ có để các địa ngục quân kéo tôi đến địa 
ngục".? Hay cha mẹ của người ấy làm được gì khi 
nói: "Con chúng tôi vì cha mẹ đã làm các điều phi 
pháp, đã làm các điều bất chánh. Chớ có để các địa 
ngục quân kéo nó đến địa ngục".? 


— Này Dhananjani, Ông nghĩ thế nào? Ở đây, có 
người Vì vợ con làm các điều phi pháp, làm các điều 
bất chánh. Do nhân duyên làm các điêu phi pháp, làm 
các điều bất chánh, các địa ngục quân kéo người ây 
đến địa ngục. Người ấy làm được gì khi nói: "Tôi vì 
vợ con đã làm các điều phi pháp, đã làm điều bất 
chánh. Chớ có đề các địa ngục quân kéo tôi đến địa 
ngục”".? Hay vợ con người ây có làm được gì khi nói: 
" (Chồng, cha tôi) vì chúng tôi đã làm các điều phi 
pháp, đã làm các điều bất chánh. Chớ có để các địa 
ngục quân kéo (chồng, cha tôi) đến địa ngục”.? 
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— Thưa không được, Tôn giả Sariputta. Các địa 
ngục quân vân quăng người ây xuống địa ngục, dầu 
người ây có khóc than. 


- Này Dhananjani, Ông nghĩ thế nào? Ở đây, có 
người „làm 
các điều bất chánh. Do nhân duyên làm các điêu phi 
pháp, làm các điều bất chánh, các địa ngục quân kéo 
" ấy đến địa ngục. Người ấy làm được gì khó 

"Tôi vì các đây tớ lao công đã làm các điều phi 
Bng đã làm các điều bất chánh. Chớ có để các địa 
ngục quân kéo tôi đến địa ngục".? Hay các đây tớ lao 
công có làm được gì khi nói: " (Chủ chúng tôi) vì 
chúng tôi đã làm các điều phi pháp, đã làm các điều 
bất chánh. Chớ có để các địa ngục quân kéo (chủ 
chúng tôi) đến địa ngục".? 


— Thưa không được, Tôn giả Sariputta. Các địa 
ngục quân vân quăng người ây xuống địa ngục, dầu 
người ây có khóc than. 


— Này Dhananjani, Ông nghĩ thế nào? Ở đây, có 
người .. (như trên với những thay 
đôi cân thiệt...) dâu người ây có khóc than. 


Này Dhananjani, Ông nghĩ thế nào? Ở đây, có 
người .. (như trên với những thay 
đôi cân thiệt)... dâu người ây có khóc than. 
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Này Dhananjani, Ông nghĩ thế nào? Ở đây, có 
người .. (như trên với những thay đôi cần 
thiệt)... dầu người ây có khóc than. 


Này Dhananjani, Ông nghĩ thế nào? Ở đây, có 
người .. (như trên với những thay đôi 
cân thiêt) ... dầu người ây có khóc than. 


Này Dhananjani, Ông nghĩ thể nào? Ở đây, có 
người .. (như trên với những thay đôi cân 
thiệt)... dầu người ây có khóc than. 


Này Dhananjani, Ông nghĩ thế nào? Ở đây, có 
người 
làm các điều phi pháp, làm các điều bất chánh. Do 
nhân duyên làm các điều phi pháp, làm các điều bất 
chánh này, các địa ngục quân kéo người ấy đến địa 
ngục. Người ấy làm được gì khi người ấy nói: "Vì 
làm cho thỏa mãn, vì trưởng dưỡng cái thân, tôi đã 
làm các điều phi pháp, đã làm ra các điều bất chánh 
này. Chớ có để các địa ngục quân kéo tôi đến địa 
b bon | Hay các người khác có làm được gì khi họ 

1: "Vì làm cho thỏa mãn, vì trưởng dưỡng cái thân, 
SP này làm các điều phi pháp, làm các điều bất 
chánh này. Chớ có để các địa ngục quân kéo nó đến 
địa ngục”.? 


— Thưa không được, Tôn giả Sariputta. Các địa 
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ngục quân vân quăng người ây xuông địa ngục, dâu 
người ây có khóc than. 


— Này Dhananjani, Ông nghĩ thế nào? Một 
người vì cha mẹ làm các điều phi pháp, làm các điều 
bất chánh, hay một người vì cha mẹ làm các điều 
đúng pháp, làm các điễu chơn chánh, ai tốt đẹp hơn? 


— Thưa Tôn giả Sariputta, 


. Và thưa Tôn giả SarIputta, 


. Thưa Tôn giả Sariputta, 
hành trì đúng pháp, hành trì chơn chánh tôt đẹp hơn 
hành trì phi pháp, hành trì bât chánh. 


— Này DhananJani, có những hành động khác có 
nhân, đúng pháp, với những hành động này có thể 
phụng dưỡng cha mẹ, không làm các điều ác, làm 
được các thiện hành. 


Này Dhananjani, Ông nghĩ thế nào? Một người 
vì vợ con làm các điều phi pháp, làm các điều bất 
chánh, hay một người vì vợ con, làm các điều đúng 
pháp, làm các điều chơn chánh, ai tốt đẹp hơn? 


— Thưa Tôn giả SarIputfa, một người vì vợ con 
làm các điêu phi pháp, làm các điêu bât chánh, người 
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ây không tốt đẹp hơn. Và thưa Tôn giả Sariputta, một 
người vì vợ con làm các điều đúng pháp, làm các 
điều chơn chánh, người ấy tốt đẹp hơn. Thưa Tôn giả 
SarIputta, hành trì đúng pháp, hành trì chơn chánh 
tốt đẹp hơn hành trì phi pháp, hành trì bất chánh. 


— Này DhananJani, có những hành động khác có 
nhân, đúng pháp, với những hành động này có thể 
nuôi dưỡng vợ con, không làm các điều ác, làm được 
các thiện hành. Này Dhananjan, Ông nghĩ thế nào? 
Một người vì đây tớ lao công làm các điều phi pháp, 
làm các điều bất chánh, hay một người vì đây tớ lao 
công làm các điều đúng pháp, làm các điều chơn 
chánh, ai tốt đẹp hơn? 


— Thưa Tôn giả SarIputta, người vì đây tớ lao 
công làm các điều phi pháp, làm các điều bất chánh, 
người ấy không tốt đẹp hơn. Và thưa Tôn giả 
Sariputta, người vì đầy tớ lao công làm các điều đúng 
pháp, làm các điều chơn chánh, người ấy tốt đẹp hơn. 
Thưa Tôn giả Sariputta, hành trì đúng pháp, hành trì 
chơn chánh tốt đẹp hơn hành trì phi pháp, hành trì 
bất chánh. 


— Này DhananJan1, có những hành động khác có 


nhân, đúng pháp, với những hành động này có thể 
nuôi dưỡng đây tớ lao công, không làm các điêu ác, 
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làm được các thiện hành. Này Dhananjani, Ông nghĩ 
thế nào? Một người vì bạn bè thân hữu làm các điều 
phi pháp, làm các điều bất chánh, hay là người vì bạn 
bè thân hữu làm các điều đúng pháp, làm các điều 
chơn chánh, ai tốt đẹp hơn? 


— Thưa Tôn giả SarIputta, người vị bạn bè thân 
hữu làm các điều phi pháp, làm các điều bất chánh, 
người ấy không tốt đẹp hơn. Và thưa Tôn giả 
Sariputta, người vì bạn bè thân hữu làm các điều 
đúng pháp, làm các điều chơn chánh, người ấy tốt 
đẹp hơn. Thưa Tôn giả Sariputta, hành trì đúng pháp, 
hành trì chơn chánh tốt đẹp hơn hành trì phi pháp, 
hành trì bất chánh. 


— Này DhananJamI, có những hành động khác có 
nhân, đúng pháp, với những hành động này có thể 
nuôi dưỡng bạn bè thân hữu, không làm các điều ác, 
làm được các thiện hành. Này Dhananjani, Ông nghĩ 
thế nào? Một người vì bà con huyết thông làm các 
điều phi pháp, làm các điều bất chánh, hay một người 
vì bà con huyết thống làm các điều đúng pháp, làm 
các điều chơn chánh, ai tốt đẹp hơn? 


— Thưa Tôn giả Sariputta, người vì bà con huyết 


thống làm các điều phi pháp, làm các điều bất chánh, 
người ây không tôt đẹp hơn. Và thưa Tôn giả 
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Sariputta, người vì bà con huyết thông làm các điều 
đúng pháp, làm các điều chơn chánh, người ấy tốt 
đẹp hơn. Thưa Tôn giả Sariputta, hành trì đúng pháp, 
hành trì chơn chánh tốt đẹp hơn hành trì phi pháp, 
hành trì bất chánh. 


— Này Dhanan]Jami, có những hành động khác, 
có nhân, đúng pháp, với những hành động này có thê 
nuôi dưỡng bà con huyết thống, không làm các điều 
ác, làm được các thiện hành. Này Dhananjani, Ông 
nghĩ thế nào? Một người vì tân khách làm các điều 
phi pháp, làm các điều bất chánh, hay một người vì 
tân khách làm các điều đúng pháp, làm các điều chơn 
chánh, ai tốt đẹp hơn? 


— Thưa Tôn giả Sariputta, người vì tân khách 
làm các điều phi pháp, làm các điều bất chánh, người 
ây không tốt đẹp hơn. Và thưa Tôn giả Sariputta, 
người vì tân khách làm các điều đúng pháp, làm các 
điều chơn chánh, người ấy tốt đẹp hơn. Thưa Tôn giả 
Sariputta, hành trì đúng pháp, hành trì chơn chánh 
tốt đẹp hơn hành trì phi pháp, hành trì bất chánh. 


— Này DhananJanmi, có những hành động khác có 
nhân, đúng pháp, với những hành động này có thể 
làm các bốn phận tân khách đối với tân khách, không 
làm các điều ác, làm được các thiện hành. Này 
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Dhananjani, Ông nghĩ thế nào? Một người VÌ tổ tiên 
làm các điều phi pháp, làm các điều bất chánh, hay 
người vì tổ tiên làm các điều đúng pháp, làm các điều 
chơn chánh, ai tốt đẹp hơn? 


- Thưa Tôn giả Sariputta, người vì tổ tiên làm 
các điều phi pháp, làm các điều bất chánh, người ấy 
không tốt đẹp hơn. Và thưa Tôn giả Sariputfa, người 
vì tổ tiên làm các điều đúng pháp, làm các điều chơn 
chánh, người ấy tốt đẹp hơn. Thưa Tôn giả Sariputta, 
hành trì đúng pháp, hành trì chơn chánh tốt đẹp hơn 
hành trì phi pháp, hành trì bất chánh. 


— Này DhananJan1, có những hành động khác có 
nhân, đúng pháp, với những hành động này có thể 
làm được những trách nhiệm tổ tiên phải làm đối với 
các tô tiên, không làm các điều ác, làm được các 
thiện hành. Này Dhananjani, Ông nghĩ thế nào? Một 
người vì chư Thiên làm các điều phi pháp, làm các 
điều bất chánh, hay người vì chư Thiên làm các điều 
đúng pháp, làm các điều chơn chánh, ai tốt đẹp hơn? 


— Thưa Tôn giả SarIputta, người vì chư Thiên 
làm các điều phi pháp, làm các điều bất chánh, người 
ây không tốt đẹp hơn. Và thưa Tôn giả Sariputta, 
người vì chư Thiên làm các điều đúng pháp, làm các 
điều chơn chánh, người ấy tốt đẹp hơn. Thưa Tôn giả 
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Sariputta, hành trì đúng pháp, hành trì chơn chánh 
tôt đẹp hơn hành trì phi pháp, hành trì bât chánh. 


— Này DhananJan1, có những hành động khác có 
nhân, đúng pháp, với những hành động này có thể 
làm được các trách nhiệm chư Thiên, phải làm đối 
với chư Thiên, không làm các điều ác, làm được các 
thiện hành. Này Dhananjani, Ông nghĩ thế nào? 
Người vì vua chúa làm các điều phi pháp, làm các 
điêu bất chánh, hay người vì vua chúa làm các điều 
đúng pháp, làm các điều chơn chánh, ai tốt đẹp hơn? 


— Thưa Tôn giả SarIputta, người vì vua chúa làm 
các điều phi pháp, làm các điều bất chánh, người ấy 
không tốt đẹp hơn. Và thưa Tôn giả Sariputta, người 
vì vua chúa làm các: điều đúng pháp, làm các điều 
chơn chánh, người ấy tốt đẹp hơn. Thưa Tôn giả 
Sariputta, hành trì đúng pháp, hành trì chơn chánh 
tốt đẹp hơn hành trì phi pháp, hành trì bất chánh. 


— Này DhananJami, có những hành động khác có 
nhân, đúng pháp, có thể làm các trách nhiệm vua 
chúa phải làm đối với vua chúa, không làm các điều 
ác, làm được các thiện hành. Này Dhananjani, Ông 
nghĩ thế nào? Người vì làm thỏa mãn, vì trưởng 
dưỡng cái thân làm điều phi pháp, làm các điều bất 
chánh, hay là người vì làm thỏa mãn, vì trưởng 
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dưỡng cái thân, làm các điều đúng pháp, làm các điều 
chơn chánh, ai tôt đẹp hơn? 


— Thưa Tôn giả Sariputta, người vì làm thỏa 
mãn, vì trưởng dưỡng cái thân làm các điều phi pháp, 
làm các điều bất chánh, người ấy không tốt đẹp hơn. 
Và thưa Tôn giả Sariputta, người vì làm thỏa mãn, vì 
trưởng dưỡng cái thân làm các điều đúng pháp, làm 
các điều chơn chánh, người ấy tốt đẹp hơn. Thưa Tôn 
giả SarIputta, hành trì đúng pháp, hành trì chơn 
chánh tốt đẹp hơn hành trì phi pháp, hành trì bất 
chánh. 


— Này DhananJan1, có những hành động khác có 
nhân, đúng pháp, với những hành động này có thể 
làm thỏa mãn, trưởng dưỡng cái thân, không làm các 
điều ác, làm được các thiện hành. 


Bà-la-môn DhananJam hoan hỷ tín thọ lời Tôn 
giả Sariputta dạy, từ chô ngôi đứng dậy và ra đi. 


Bà-lamôn Dhananjani sau một thời gian bị 


bệnh. khổ đau. bị trọng bệnh. Rồi Bà-la-môn 
DhananJanI cho gọi một người khác: 


- Ông hãy đi đến Thế Tôn, sau khi đến, hãy 


nhân danh ta cúi đầu đảnh lễ chân thế Tôn và thưa: 
"Bạch Thê Tôn, Bà-la-môn DhananJam! bị bệnh, khô 
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đau, bị bạo bệnh, xin cúi đầu đảnh lễ Thế Tôn". Rồi 
Ông đi đến Tôn giả Sariputta, sau khi đến, hãy nhân 
danh ta cúi đầu đảnh lễ Tôn giả Sariputta, và thưa: 
“Thưa Tôn giả Sariputta, Bà-la-môn DhananjJam bị 
bệnh, khô đau, bị trọng bệnh, cúi đầu đảnh lễ Tôn giả 
SarIiputfa và thưa: 


— Thưa vâng, Tôn giả. 


Người ấy vâng theo lời Bà-la-môn Dhanan]anl, 
đi đến Thế Tôn, sau khi đến, đảnh lễ chân Thế Tôn 
rồi ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một bên, người 
ấy bạch Thế Tôn: 


— Bạch Thế Tôn, Bà-la-môn. DhananJani bị 
bệnh, khô đau, bị trọng bệnh, cúi đâu đảnh lê chân 
Thê Tôn. 


Rồi đi đến Tôn giả Sariputta, sau khi đến đảnh 
lễ Tôn giả Sariputta rôi ngôi xuông một bên. Ngồi 
xuống một bên, người ấy thưa với Tôn giả Sariputta: 


— Thưa Tôn giả, Bà-la-môn DhananJam! bị bệnh, 
khổ đau, bị trọng bệnh, cúi đầu đảnh lễ Tôn giả 
Sariputta và thưa: "Thưa tôn giả, lành thay nếu Tôn 
giả Sariputta vì lòng từ bi thương xót, đi đến trú xá 
của Bà-la-môn DhananJan1". 
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Tôn giả Sariputta im lặng nhận lời. Rồi Tôn giả 
Sariputta đắp y, cầm y bát đi đến trú xá Bà-la-môn 
Dhananjani, sau khi đến, liền ngôi trên chỗ đã soạn 
sẵn. Sau khi ngồi, Tôn giả Sariputta hỏi Bà-la-môn 
DhananJani: 


— Ta mong, này DhananJanmI, Ông có thể kham 
nhẫn; ta mong Ông có thể chịu đựng: ta mong khô 
thọ được giảm thiêu, không có gia tăng, và sự giảm 
thiêu được rõ rệt, không có gia tăng! 


— Thưa Tôn giả Sariputta, tôi không có thê kham 
nhân, tôi không có thê chịu đựng. Sự khô thông của 
tôi gia tăng, không có giảm thiêu. Và sự gia tăng 
được rõ rệt, không có giảm thiêu. 

Thưa Tôn giả Sariputta, ví như một người lực sĩ 


chém đâu (một người khác) với một thanh kiếm sắc 
bén; cũng vậy, thưa Tôn giả Sariputta, 


. Thưa 
Tôn giả Sariputta, tôi không có thê kham nhẫn, tôi 
không có thê chịu đựng. Những khổ thống của tôi gia 
tăng, không có giảm thiêu, sự gia tăng được rõ rệt, 
không có giảm thiểu. 

Thưa Tôn giả Sariputta, ví nh một người lực sĩ 


lấy một dây nịt bằng da cứng quấn tròn quanh đầu 
rồi siết chặt; cũng vậy, thưa Tôn giả Sariputta, tôi bị 
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cảm đau đầu một cách kinh khủng. Thưa Tôn giả 
Sariputta, tôi không có thê kham nhẫn, tôi không có 
thể chịu đựng. Những khổ thống của tôi gia tăng, 
không có giảm thiêu, sự gia tăng được rõ rệt, không 
có giảm thiểu. 


Thưa Tôn giả Sariputta, ví như một người đô tế 
thiện xảo hay đệ tử người đồ tế cắt ngang bụng với 
con dao cắt thịt bò sắc bén; cũng vậy, thưa Tôn giả 
SarIputta, 
. Thưa Tôn giả Sariputta, tôi không có thể 
kham HH tì. tôi không có thể chịu đựng. .Những thống 
khổ của tôi gia tăng, không có giảm thiêu, sự gia tăng 
được rõ rệt, không có giảm thiều. 


Thưa Tôn giả Sariputta, ví như hai người lực sĩ, 
sau khi nắm cánh fay 4 Của một người yếu hơn, nướng 
người ấy, đốt người ấy trên một hồ than hừng; cũng 
vậy, thưa Tôn giả Sariputta, 


Thưa Tôn giả 
Sariputta, tôi không có thê kham nhẫn, tôi không có 
thể chịu đựng. Những khô thống của tôi gia tăng, 
không có giảm thiêu, sự gia tăng được rõ rệt, không 
có giảm thiều. 


m.¬—aaan. 
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— Thưa Tôn giả Sariputta, bàng sanh tốt hơn địa 
ngục. 


— Này DhananJam, bàng sanh hay cảnh ngạ 
quỷ, chô nào tốt hơn ? 


— Thưa Tôn giả Sariputta, cảnh ngạ quỷ tốt hơn 
bàng sanh. 


— Này Dhananjaml, cảnh giới nga quỷ hay loài 
Người, chô nào tốt hơn? 


- Thưa Tôn giả Sariputta, loài Người tốt hơn 
cảnh giới ngạ quỷ. 


— Này DhananJaml, loài Người hay Tứ thiên 
vương thiên, chô nào tốt hơn? 


— Thưa Tôn giả Sariputta, Tứ thiên vương thiên 
tôt hơn loài Người. 


— Này DhananJam, 71 thiển vương thiên hay 
Tam tháp tam thiên, chỗ nào tôt hơn? 


— Thưa Tôn giả Sariputta, Tam thập tam thiên 
tôt hơn Tứ thiên vương thiên. 


— Này DhananJam, Tam thập tam thiên hay Dạ- 
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ma Thiên, chỗ nào tốt hơn? 


— Thưa Tôn giả Sariputta, Dạ-ma thiên tốt hơn 
Tam thập tam thiên. 


— Này DhananJanI, Dạ-ma thiên hay Đâu-suất- 
đà thiên (Tusita), chỗ nào tôt hơn? 


— Thưa Tôn giả Sariputta, Đâu-Suất-đà thiên tốt 
hơn Dạ-ma thiên. 


- Này Dhananjani, Đâu-suất-đà thiên hay Hóa 
lạc thiên (NImmanarati), chỗ nào tôt hơn? 


— Thưa Tôn giả Sariputta, Hóa lạc thiên tốt hơn 
Đâu-suât-đà thiên. 


— Này Dhanan]aml, Hóa lạc thiên hay Tha hóa tự 
tại thiên, chô nào tôt hơn? 


— Thưa Tôn giả Sariput(a, Tha hóa tự tại thiên 
tôt hơn Hóa lạc thiên. 


— Tôn giả SarIputta đã nói: "Phạm thiên giới". 
Tôn giả Sariputta đã nói: "Phạm thiên giới”. 
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Rồi Tôn giả Sariputta suy nghĩ: "Các vị Bà-la- 
môn này rât ái luyên Phạm thiên giới. Vậy ta hãy 
thuyêt giảng con đường đưa đên cọng trú với Phạm 
thiên”. 


— Này Dhananjami, ta sẽ thuyết giảng cho Ông 
con đường đưa đên cọng trú với Phạm thiên. Hãy 
nghe khéo tác ý, ta sẽ giảng. 


— Thưa vâng. 


Bà-lamôn DhananjJan vâng đáp Tôn giả 
Sariputtfa. Tôn giả Sariputta thuyêt như sau: 


— Này Dhananjani, thế nào là con đường đưa 
đên cọng trú với Phạm thiên? 


=> Ở đây, này Dhananjani, vị Tỷ-kheo an trú, 
biến mãn một phương với tâm câu hữu với 
từ, cũng vậy phương thứ hai, cũng vậy 
phương thứ ba, cũng vậy phương thứ tư. Như 
vậy cùng khắp thế giới, trên, dưới, bề ngang, 
hết thảy phương xứ, cùng khắp vô biên giới, 
vị ấy an trú biến mãn với tâm câu hữu với từ 
quảng đại, vô biên, không hận, không sân. 
Này DhananJanI, như vậy là con đường đưa 
đến cọng trú với Phạm thiên. 
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=> Lại nữa, này DhananJami, vị Tyỷ-kheo an trú 
biến mãn một phương với tâm câu hữu với 
bi... an trú biến mãn một phương với tâm câu 
hữu với hỷ... an trú biến mãn một phương với 
tâm câu hữu với xả, cũng vậy phương thứ hai 
cũng vậy phương thứ ba, cũng vậy phương 
thứ tư. Như vậy cùng khắp thế giới, trên, 
dưới, bề ngang, hết thảy phương xứ, cùng 
khắp vô biên giới, VỊ ây an trú biến mãn với 
tâm câu hữu với xả, quảng đại, vô biên, 
không hận không sân. Này DhananJam, như 
vậy là con đường đưa đến cọng trú với Phạm 
thiên. 


— Vậy thưa Tôn giả SarIputta, hãy nhân danh tôi 
cúi đầu đảnh lễ Thế Tôn và thưa: "Bạch Thế Tôn Bà- 
la-môn DhananJanI bị bệnh, khổ đau, bị trọng bệnh, 
cúi đầu đảnh lễ chân Thế Tôn". 


Rồi Tôn giả Sariputta, dầu cho có những cảnh 
giới cao thượng hơn cân phải chứng, sau khi an trú 
Bà-la-môn vào Phạm thiên giới thấp kém, từ chỗ 
ngôi đứng dậy vả ra đi. Và Bà-la-môn Dhananjani, 
sau khi Tôn giả Sariputta ra đi không bao lâu, liền 
mệnh chung và được sanh lên Phạm thiên giới. 


Rồi Thế Tôn gọi các Tỷ-kheo: 
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— Này các Tý-kheo, dầu cho có những cảnh giới 
cao thượng hơn cần phải chứng, Sariputta sau khi an 
trú Bà-la-môn Dhananjani vào Phạm thiên giới thấp 
kém, đã từ chỗ ngồi đứng dậy và ra đi. 


Rồi Tôn giả Sariputta đi đến Thế Tôn, sau khi 
đến đảnh lễ Thế Tôn và ngồi xuống một bên. Ngồi 
xuống một bên, Tôn giả Sariputta bạch Thế Tôn: 


— Bạch Thế Tôn, Bà-la-môn. DhananJani bị 
bệnh, khô đau, bị trọng bệnh, cúi đâu đảnh lê chân 
Thê Tôn. 


— Này SarIputfa, vì sao, dầu cho có những cảnh 
giới cao thượng hơn cần phải chứng, Ông sau khi an 
trú Bà-la-môn Dhananjani vào Phạm thiên giới thấp 
kém, đã từ chỗ ngồi đứng dậy và ra đi? 


- Bạch Thế Tôn, con nghĩ như sau: "Những vị 
Bà-la-môn này rất luyến ái Phạm thiên giới". Do vậy 
con mới thuyết giảng con đường đưa đến cọng trú 
với Phạm thiên. 


— Và này Sariputfa, 
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I7 Giải thích về 6 pháp không đưa đến 
thối đọa - Kinh VỊ THIÊN NHÂN - 
Tăng IIL, 230 


VỊ THIÊN NHÂN -7ă»ng III, 230 


1. Bấy giờ có một Thiên nhân, sau đêm gân mãn, với 
dung sắc thù thăng chói sáng toàn vùng Jetavana, đi 
đên Thê Tôn, sau khi đên, đảnh lê Thê Tôn rôi đứng 
một bên. Đứng một bên, vị Thiên nhân ây bạch Thê 
Tôn: 
- Có sáu pháp này, bạch Thế Tôn, dắt dẫn vị Tỷ-kheo 
đi đến không thối đọa. 
Thế nào là sáu? 

-_ Tôn kính Đạo Sư, 

-_ Tôn kính Pháp, 

-_ Tôn kính Tăng, 

¬. Tôn kính học pháp, 

-. Tôn kính thiện ngôn, 

-_ Tôn kính thiện bằng hữu. 
Sáu pháp này, bạch Thế Tôn, dắt dẫn vị Tỷ-kheo đi 
đên không thôi đọa. 


TÔN GIÁ SÄRIPUTTA 304 


Thiên nhân ây nói như vậy, bậc Đạo Sư chấp nhận. 
Thiên nhân ấy, với ý nghĩ: "Bậc đạo Sư đã chấp nhận 
ta", đảnh lễ Thế tôn, thân phía hữu hướng về Ngài, 
rồi biến mất tại chỗ. 

2. Rồi Thế Tôn sau khi đêm ấy đã mãn, gọi các Tỷ- 
kheo và nói: 

- Này các Tỷ-kheo, đêm nay có một Thiên nhân, sau 
khi đêm đã gân mãn, với dung sắc thù thắng, chói 
sáng toàn vùng Jetavana, đi đến Ta, sau khi đến, đảnh 
lễ Ta, rồi đứng một bên. Đứng một bên, vị Thiên 
nhân ấy bạch với Ta: "Có sáu pháp này, bạch Thế 
Tôn, dắt dẫn vị Tý-kheo đi đến không thối đọa. Thế 
nào là sáu? Tôn kính bậc Đạo Sư, tôn kính Pháp, tôn 
kính Tăng, tôn kính học pháp, tôn kính thiện ngôn, 
tôn kính thiện băng hữu. Sáu pháp này, bạch Thế 
Tôn, dắt dẫn Tỷ-kheo đi đến không thối đọa". Này 
các Tý-kheo, vị Thiên nhân ấy nói như vậy, nói như 
vậy xong, đảnh lễ Ta, thân bên hữu hướng về Ta rồi 
biến mất tại chỗ. 

3. Được nói như vậy, Tôn giả Sảriputta đảnh lễ Thế 
Tôn và thưa rằng: 

- Bạch Thế Tôn, lời nói vắn tắt này của Thế Tôn, con 
hiểu ý nghĩa một cách rộng rãi như vây: 

Ở đáy, bạch Thể Tôn, Tỷ-kheo tự mình tôn kính bậc 
Đạo sư và nói lời tán thán sự tôn kính bác Đạo Sư. 
Đổi với các Tỷ-kheo khác không tôn kính bậc Đạo 
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Sư, họ được khích lệ trong sự tôn kính bác Đạo sSư. 
Và đối với các Tỷ-kheo khác có tôn kính bác Đạo Sư, 
vị ấy nói lên lời tán thán với họ, như chán, như thật, 
đúng thời. 

Tự mình tôn kính Pháp... tự mình tôn kính Tăng....tự 
mình tôn kính học Pháp....tự mình tôn kính thiện 
ngôn...Tự mình tôn kính thiện bằng hữu và nói lời 
tán thán sự tôn kính thiện bằng hữu. Đối với các Tỷ- 
kheo khác không tôn kính thiện bằng hữu, họ được 
khích lệ trong sự tôn kính thiện bằng hữu. Và đối với 
các Tỷ-kheo có tôn kính thiện băng hữu, vị ấy nói lên 
lời tán thán với họ, như chân, như thật, đúng thời. 
Bạch Thế Tôn, lời nói vắn tắt này của Thế Tôn, con 
hiểu ý nghĩa một cách rộng rãi như vậy. 

- Lành thay, lành thay, này Sàriputta! Lành thay này 
Sàriputta, Thầy đã hiểu lời nói vắn tắt này của Ta 
một cách rộng rãi như vậy. Ở đây, này Sàriputta, Tý- 
kheo tự mình tôn kính bậc Đạo Sư, và nói lời tán thán 
sự tôn kính bậc Đạo Sư. Đối với các vị Tỷ-kheo khác 
không tôn kính bậc Đạo Sư, họ được khích lệ trong 
sự tôn kính bậc Đạo Sư. Và đối với các vị Tỷ-kheo 
khác có tôn kính bậc Đạo Sư, vị ây nói lên lời tán 
thán với họ như chân, như thật, đúng thời. 

Tự mình tôn kính Pháp... tự mình tôn kính Tăng... tự 
mình tôn kính học pháp... tự mình tôn kính thiện 
ngôn... tự mình tôn kính thiện bằng hữu và nói lời 
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tán thán sự tôn kính thiện bằng hữu. Đối với các Tỷ- 
kheo khác không tôn kính thiện bằng hữu, họ được 
khích lệ trong sự tôn kính thiện bằng hữu. Và đối với 
các Tỷ-kheo khác có tôn kính băng hữu, vị ấy nói lên 
lời tán thán với họ như chân, như thật, đúng thời. Này 
Sàriputta lời nói vắn tắt này của Ta cần phải hiểu ý 
nghĩa một cách rộng rãi. 
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18 Gương tu tập - Kinh MONG CÂU — 
Tăng LH, 128 


MONG CÂU - 7ăng II, 128 


1.- Này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo có lòng tin, nếu chơn 
chánh mong câu, hãy mong cầu như sau: “Mong ra 
sẽ được như Sàriputta, Moggallàna”. Này các Tỷ- 
kheo, 
kheo của ta, tức là Sàriputta, Mogøgallàna. 


2. Này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo-ni có lòng tin, nếu 
chơn chánh mong câu, hãy mong cầu như sau: 
“Mong ta sẽ được nhự Khema và Tỷ-kheo-mi 
Uppalavanna “. Này các Tỷ-kheo, họ là cán cân, là 
đồ để đo lường các đệ tử Tỷ-kheo-ni của ta, tức là 
Khema và Uppalavannà. 


3. Này các Ty-kheo, nam cư sĩ có lòng tin, nếu chơn 
chánh mong câu, hãy mong câu như sau: “Mong f4 
sẽ được như gia chủ Ca, và Hatfthaka người 
Alavì”. Này các Tỷ-kheo, họ là cán cân, là đồ để đo 
lường các đệ tử nam cư sĩ của ta, tức là gia chủ Citta 
và Hatthaka người Alavì. 


4. Này các Tỷ-kheo, nữ cư sĩ c có lòng tin, nêu chơn 
chánh mong câu, hãy mong cầu như sau: “Mong f4 
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Sẽ được như nữ cư sĩ KhuJJuttarà và Velukantaki, 
mẹ của Nandà”. Này các Tỷ-kheo, 

của fa, tức là nữ cư 
sĩ KhuJjuttarà và VelukantakI, mẹ của Nandà. 
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19 Hý luận một vẫn đề không phải hý 
luận - Kinh KOTTHITA - Tăng II, 
123 


KOTTHITA - 7ãng II, 123 

I. Rồi Tôn giả Mahàkotthia đi đến Tôn giả 
SàrIputfa, sau khi đên, nói lên với Tôn giả Sàriputta 
những lời chào đón thăm hỏi ... ngôi xuông một bên, 
Tôn giả Mahàkotthita thưa với Tôn giả Sàriputta: 

- Thưa Hiển giả, sau sự đoạn diệt, ly tham sáu xúc 
xứ không có dự tàn, còn có một cái gì khác nữa ? 


- liưa Hiên giả, sau sự đoạn diệt, ly tham sáu xúc 
xứ không có dự tàn, không côn có một cái gì khác 
nữa ? 

- Chớ có nói vậy, thưa Hiên giả. 


- liưa Hiên giả, sau sự đoạn diệt, ly tham sáu xúc 
xứ không có dự tàn, còn có và không còn có một cái 
gì khác nữa ? 


- Chớ có nói vậy, thưa Hiên giả. 
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- Thưa Hiên giả, sau sự đoạn diệt, ly tham sáu xúc 
xứ không có dự tàn, không còn có và không không 
còn có một cái gì khác nữa 2 


- Chớ có nói vậy, thưa Hiên giả. 


2.- Thưa Hiền giả, khi được hỏi: "Thưa Hiển giả, sau 
sự đoạn diệt, ly tham sáu xúc xứ không có dư tàn, 
còn có một cái gì khác nữa", Hiền giả nói: "Chớ có 
nói vậy, thưa Hiển giả". Khi được hỏi: "Thưa Hiền 
giả, sau sự đoạn diệt, ly tham sáu xúc xứ không có 
dư tàn, không còn có một cái gì khác nữa", Hiền giả 
nói: "Chớ có nói vậy, thưa Hiền giả", Khi được hỏi: 
"Thưa Hiền giả, sau sự đoạn diệt, ly tham sáu xúc xứ 
không có dư tàn, có và không có một cái gì khác 
nữa", Hiền giả nói: "Chớ có nói vậy, thưa Hiên giả". 
Sau khi được hỏi: "Thưa Hiền giả, sau sự đoạn diệt, 
ly tham sáu xúc xứ không có dư tàn, không có và 
không không có một cái gì khác nữa", Hiền giả nói: 
"Chớ có nói vậy, thưa Hiên giả". Thưa Hiền giả, như 
thế nào cần phải hiểu ý nghĩa lời nói này? 


3.- 


-_ "Thựa Hiển giả, Thưa Hiện giả, sau sự đoạn 
diệt, ly tham sáu xúc xứ không có dự tàn, còn 
có một cái gì khác nữa!", nói vậy là khiến trở 
thành hý luận một vẫn đề không phải hý luận. 
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-_ "T]yq Hiển giả, sau sự đoạn diệt,.... không có 
dư tàn, không có cái gì khác nữa!", nói vậy là 
khiến trở thành hý luận một vấn đề không phải 
hý luận. 

-_ "T]yaq Hiển giả, sau sự đoạn diệt,.... không có 
dư tàn, còn cát gì và không còn cái gì khác 
nữa!”, nói vậy là khiến trở thành hý luận một 
vấn đề không phải hý luận. 

-_ "T]yq Hiển giả, sau sự đoạn diệt,.... không có 
dư tàn, không còn cái gì và không không còn 
cái gì! ", nói vậy là khiến trở thành hý luận một 
vấn đề không phải hý luận. 


Thưa Hiền giả, cho đến khi nào có sự đi đến sáu 
xúc xứ, cho đến khi ấy có sự đi đến hý luận. Cho 
đến khi nào có sự đi đến hý luận, cho đến khi ấy có 
sự đi đến sáu xúc xứ. 


Thưa Hiền giả, đo sự đoạn diệt, ly tham sáu xúc xứ 
không có dư tàn, hý luận được đoạn diệt, hý luận 
được chỉ tịnh. 


4. Rồi Tôn giả Ànanda đi đến Tôn giả Mahàkotthita, 
sau khi đến, nói với Tôn giả Mahàkotthita những lời 
chào đón hỏi thăm, sau khi nói lên những lời chào 
đón hỏi thăm thân hữu, liền ngồi xuống một bên. 
Ngôi xuống một bên, Tôn giả Ànanda nói với Tôn 
giả Mahàkotthita: 
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- Thưa Hiền giả, do sự đoạn diệt ly tham sáu xúc xứ 
không có dư tàn, có phải còn có vật gì khác? 


- Chớ có nói vậy, thưa Hiên giả. 


.. (giống như đoạn trước, khi Sàriputta trả lời cho 
Mahàkotthita) ... cho đên hý luận được chỉ tịnh ". 
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20 Hỏi Thế Tôn - Kinh THÙ DIỆU SỰ 1 
— Tăng IHI, 327 


THÙ DIỆU SỰ 1 —7ăng IIL327 


1. Một thời, Thế Tôn trú ở Sàvatthì, tại Jetavana, 
trong khu vườn ông Ànathapindika. Bấy giờ Tôn giả 
Sàriputta vào buổi sáng, đắp y, cầm y bát, đi vào 
Sàvavatthì để khất thực. Tôn giả Sàriputta suy nghĩ 
như sau: "Thật là quá sớm đề đi khất thực ở Sàvatthì, 
vậy ta hãy đi đến khu vườn của các du sĩ ngoại đạo". 
Rồi Tôn giả Sàriputta đi đến khu vườn của các du sĩ 
ngoại đạo, sau khi đến khu vườn của các du sĩ ngoại 
đạo, sau khi đến, nói lên với các du sĩ ngoại đạo 
những lời chào đón hỏi thăm, sau khi nói lên những 
lời chào đón hỏi thăm thân hữu, liền ngồi xuống một 
bên. 


2. Lúc bấy giờ, các du sĩ ngoại đạo ấy đang ngôi tụ 
họp và câu chuyện sau đây được khởi lên: “Này chư 
Hiển, ai sống mười hai năm hành trì Phạm hạnh viên 
mãn thanh tịnh, thật là vừa đủ để nói: "Vị Tỷ-kheo 
đáng được tán thán". Rồi Tôn giả Sàriputta không 
tùy hủy, không chỉ trích lời nói của các du sĩ ngoại 
đạo ấy; không tùy hỷ, không chỉ trích, từ chỗ ngồi 
đứng dậy và ra đi với ý nghĩ: "Ta sẽ rõ biết ý nghĩa 
này từ Thế Tôn". 
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3. Rồi Tôn giả Sàriputta, sau khi khất thực ở Sàvatthì 
xong, sau buổi ăn, trên con đường đi khất thực trở 
vê, đi đến Thế Tôn; sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn rồi 
ngôi xuống một bên. Ngồi xuống một bên, Tôn giả 
Sàriputta bạch Thế Tôn: 


- Ở đây, bạch Thế Tôn, vào buổi sáng, con đắp y, 
cầm y bát, đi vào Sàvatthì để khất thực. Rồi bạch Thế 
Tôn, con suy nghĩ như sau: "Thật là quá sớm để đi 
khát thực ở Sàvatthì, vậy ta hãy đi đến khu vườn của 
các du sĩ ngoại đạo”. Rồi bạch Thế Tôn, con đi đến 
khu vườn của các du sĩ ngoại đạo; sau khi đến, nói 
lên với các du sĩ ngoại đạo ây những lời chào đón hỏi 
thăm; sau khi nói lên những lời chào đón hỏi thăm 
thân hữu rồi, con ngồi xuống một bên. Lúc bấy ĐIỜ, 
bạch Thế Tôn, các du sĩ ngoại đạo ấy đang ngôi tụ 
họp và câu chuyện sau đây được khởi lên: "Này chư 
Hiền, ai sống mười hai năm hành trì Phạm hạnh viên 
mãn thanh tịnh, thật là vừa đủ để nói: "Vị Tỷ-kheo 
đáng được tán thán". Rồi bạch Thế Tôn, con không 
tùy hỷ, không chỉ trích lời nói của các du sĩ ngoại đạo 
ây; không tùy hý, không chỉ trích, con từ chỗ ngồi 
đứng dậy và ra đi với ý nghĩ: "Ta sẽ rõ biết ý nghĩa 
này từ Thế Tôn". 
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- Bạch Thể Tôn, trong Pháp và Luật này, có thể nêu 
rõ một Tỷ-kheo đảng được tán thán, hoàn toàn do 
đêm sô năm chăng? 


- Này Sàriputta, trong Pháp, và Luật này, không có 
thê nêu rõ một Tỷ-kheo đáng được tán thán, hoàn 
toan do đêm số HãMm. 


. Thế nào là bảy? 


4. Ở đây, này Sảriputta, 


-_ Tý-kheo tha thiết hành trì học pháp và trong 
tương lai khát vọng hành trì học pháp; 

- Tha thiết quán pháp và trong tương lai khát 
vọng quán pháp; 

-_ Tha thiết nhiếp phục lòng dục và trong tương 
khát vọng nhiếp phục lòng dục; 

-_ Tha thiết Thiền tịnh, trong tương lai khát vọng 
Thiên tịnh; 

- Tha thiết tinh cần tinh tấn và trong tương lai 
khát vọng tinh cần tinh tấn; 

- _ Tha thiết niệm tuệ và trong tương lai khát vọng 
niệm tuệ; 

-_ Tha thiết thể nhập tri kiến và trong tương lai 
khát vọng thê nhập tri kiến. 
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Này Sàriputta, bảy thù diệu sự này được 'Ta tự mình 
với thăng trí chứng ngộ, chứng đạt, an trú và tuyên 
thuyết. 


5. Thành tựu bảy thù diệu sự này, này SàrIputta, Tỷ- 
kheo, nếu trong mười hai năm hành trì Phạm hạnh 
viên mãn thanh tịnh, thật là vừa đủ để nói: "Vị Tỷ- 
kheo đáng được tán thán!". 


Nếu trong hai mười bốn năm hành trì Phạm hạnh 
viên mãn thanh tịnh, thật là vừa đủ đê nói: "VỊ Tỷ- 
kheo đáng được tán thán!" 


Nếu trong ba mươi sáu năm hành trì Phạm hạnh viên 
mãn thanh tịnh, thật là vừa đủ đê nói: "VỊ Tỷ-kheo 
đáng được tán thán!”. 


Nếu trong bốn mươi tắm năm hành trì Phạm hạnh 
viên mãn thanh tịnh, thật là vừa đủ đê nói: "VỊ Tỷ- 
kheo đáng được tán thán!" 


THÙ DIỆU SỰ 2 - 330tc3 

1. Như vây tôi nghe: 

Một thời Thê Tôn trú ở Kosambì, tại khu vườn 
Ghosita. Rôi Tôn giả Ananda vào buôi sáng đấp y, 


cầm y bát, đi vào Kosambì để khất thực. Tôn giả 
Ananda suy nghĩ: "Thật là quá sớm đê đi khât thực ở 
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Kosambì, vậy ta hãy đi đến khu vườn của các du sĩ 
ngoại đạo”. Rồi Tôn giả Ànanda đi đến khi vườn của 
các du sĩ ngoại đạo, sau khi đến, nói lên với các du 
sĩ ngoại đạo ấy những lời chào đón hỏi thăm, sau khi 
nói lên những lời chào đón hỏi thăm thân hữu, liền 
ngôi xuống một bên. 


2-3. ... (Giống như 2-3 của kinh trên, chỉ khác Tôn 
giả Ananda thê cho Tôn giả Sàriputta)... Thê nào là 
bảy? 


4. Ở đây, này Ànanda, Tỷ-kheo: 


-. Có lòng (in, 

- Có lòng xâu hồ, 

- Có lòng sợ hãi, 

- Có nghe nhiều, 

-- Có tỉnh cần tinh tân, 
- Có chánh niệm, 

- Có trí tuệ. 


Bảy thù diệu sự này, này Ànanda, được Ta tự mình 
với thăng trí chứng ngộ, chứng đạt, an trú và tuyên 
thuyết. 


5. Thành tựu bảy thù diệu sự này, này Ànanda, Tỷ- 
kheo nêu trong mười hai năm hành trì Phạm hạnh 
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viên mãn thanh tịnh, thật là vừa đủ để nói" Vị Tỷ- 
kheo đáng được tán thán!". 


Nếu trong hai mười bốn năm hành trì Phạm hạnh 
viên mãn thanh tịnh, thật là vừa đủ để nói: "Vị Tỷ- 
kheo đáng được tán thán!" 

Nếu trong ba mươi sáu năm hành trì Phạm hạnh viên 
mãn thanh tịnh, thật là vừa đủ để nói: "Vị Tỷ-kheo 
đáng được tán thán!”. 


Nếu trong bốn mươi tắm năm hành trì Phạm hạnh 
viên mãn thanh tịnh, thật là vừa đủ để nói: "Vị Tỷ- 
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21 Khéo tích tập với trí tuệ - Kinh TRÍ 
TUỆ — Tăng IV, 142 


TRÍ TUỆ — 7ăng IV, 142 


1.- Này các Tỷ-kheo, khi nào tâm Tỷ-kheo được khéo 
tích tập với trí tuê, thời thật hợp lý cho Tỷ-kheo ấy 
nói như sau: "Ta rõ biết: "Sanh đã tận, Phạm hạnh 
đã thành, những việc nên làm đã làm, không còn trở 
lui trạng thái này nữa ”. 


2. Và này các Tỷ-kheo, thể nào là tâm Tỷ-kheo được 
khéo tích tập ? 


1. "Ly tham là tâm của ta", như vậy tâm vị ấy 
được khéo tích tập với trí tuệ. 

2. "Ly sân là tâm của ta", như vậy tâm vị ấy được 
khéo tích tập với trí tuệ. 

3. “Ly sỉ là tâm của ta", như vậy tâm vị ấy được 
khéo tích tập với trí tuệ. 

4. “Tánh không có tham là tâm của ta", như vậy 
tâm vị ấy được khéo tích tập với trí tuệ. 

53. “Tánh không có sân là tâm của ta", như vậy 
tâm vị ấy được khéo tích tập với trí tuệ. 

6. “Tánh không có st là tâm của ta", như vậy tâm 
Vị ấy được khéo tích tập với trí tuệ. 
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7. "Tánh không chuyển hướng về dục hữu là 
tâm của ta", như vậy tâm vị ấy được khéo tích 
tập với trí tuệ. 

$. "“Tánh không chuyển hướng về sắc hữu là 
tâm của ta", như vậy tâm vị ấy được khéo tích 
tập với trí tuệ. 

9. 'Tánh không chuyển hướng về vô sắc hữu là 
tâm của ta", như vậy tâm vị ấy được khéo tích 
tập với trí tuệ. 


Này các Tỷ-kheo, khi nào tâm Tỷ-kheo được khéo 
tích tập với trí tuệ, thời thật hợp lý cho Tỷ-kheo ấy 
nói như sau: "Ta rõ biết: "Sanh đã tận, Phạm hạnh 
đã thành, những việc nên làm đã làm, không còn trở 
lui trạng thái này nữa `. 


TRỤ ĐÁ - 143tc4 

1. Như vây tôi nghe: 

Một thời, Tôn giả Sàriputta và Tôn giá Candikàputta 
trú ở Ràjagaha (Vương Xá) tại Trúc Lâm, chô nuôi 


dưỡng các con sóc. 


Tại đây, Tôn giả Candikàputta gọi các Tỷ-kheo, nói 
răng: 
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- Này các Hiền giả, Devadatta thuyết pháp cho các 
Tý-kheo như sau: "Thưa các Hiển giả, khi nào tâm 
vị Tỷ-kheo được khéo tích tập với trí tuệ, thời thật 
hợp lý cho Tỷ-kheo ấy trả lời như sau: "Ta rõ biết: 
"Sanh đã tận, Phạm hạnh đã thành, việc nên là đã 
làm, không còn trở lui trạng thái này nữa"”. 


2. Được nói vậy, Tôn giả Sàriputta nói với Tôn giả 
Candikàputta: 


- Này Hiền giả Candikàputta, Devadatta không có 
thuyết pháp cho các Tỷ-kheo như sau: "Thưa các 
Hiền giả, khi nào tâm Tỷ-kheo được khéo tích tập 
với trí tuệ thời thật hợp lý cho Tỷ-kheo ây trả lời như 
sau: Ta rõ biết: "Sanh đã tận, Phạm hạnh đã thành, 
những việc nên làm đã làm, không còn trở lui trạng 
thái này nữa ". 


Này Hiền giả Candikàputta, Devadatta thuyết pháp 
cho các Tỷ-kheo như sau: "Thưa các Hiền giả, khi 
nào tâm vị Tỷ-kheo được khéo tích tập với tâm ý thời 
thật hợp lý cho Tỷ-kheo ấy trả lời như sau: Ta rõ biết: 
"Sanh đã tận, Phạm hạnh đã thành, việc nên làm đã 
làm, không còn trở lui trạng thái này nữa”. 


3. Lân thứ hai... Lần thứ ba, Tôn giả Candikàputta 
bảo các Tỷ-kheo nói răng: 
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- Thưa các Hiền giả, Devadatta thuyết pháp cho các 
Tỷ-kheo như sau: "Khi nào tâm Tỷ-kheo được khéo 
tích tập với trí tuệ thời thật hợp lý cho vị Tỷ-kheo ây 
trả lời như sau: "Ta rõ biết: "Sanh đã tận, Phạm hạnh 
đã thành, việc nên làm đã làm, không còn trở lui 
trạng thái này nữa””. 

Lần thứ ba, Tôn giả Sàriputta nói với Tôn giả 
Candikàputta: 


- Này Hiền giả Candikàputta, Devadatta không có 
thuyết pháp cho các Tỷ-kheo như sau: "Thưa các 
Hiền giả, khi nào tâm Tỷ-kheo được khéo tích tập 
với írí tuê thời thật hợp lý cho Tỷ-kheo ấy trả lời như 
sau: "Ta rõ biết: "Sanh đã tận... không còn trở lui 
trạng thái này nữa". 


Này Hiển giả Candikàputta. Devadatta thuyết pháp 
cho các Tỷ-kheo như sau: "Thưa các Hiên giả, khi 
nào tâm vị Tỷ-kheo được khéo tích táp với tâm ý thời 
thật hợp lý cho Tỷ-kheo ấy trả lời như sau: Ta rõ 
biết: "Sanh đã tận... không còn trở lui trạng thái này 
nữa .. 

4. - Và nhự thể nào, này Hiên giả, tâm vị Tỷ-kheo 
được khéo tích tập với tâm ý? 
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1. "Ly tham là tâm của ta", như vậy tâm vị ấy 
được khéo tích tập với tâm ý. 

2. "Ly sân là tâm của ta", như vậy tâm vị ấy được 
khéo tích tập với tâm ý. 

3. "Ly sỉ là tâm của ta", như vậy tâm vị ấy được 
khéo tích tập với tâm ý. 

4. “Tánh không có tham là tâm của ta”, như vậy 
tâm vị ấy được khéo tích tập với tâm ý. 

3. “lánh không có sân là tâm của f4", như vậy 
tâm vị ấy được khéo tích tập với tâm ý. 

6. “lánh không có sỉ là tâm của ta”, như vậy tâm 
vị ấy được khéo tích tập với tâm ý. 

7. "Tánh không chuyển hướng về dục hữu là tâm 
của ta”, như vậy tâm vị ấy được khéo tích táp 
với tâm ý. 

§. "Tánh không chuyển hướng về sắc hữu là tâm 
của ta”, như vậy tâm vị ấy được khéo tích táp 
với tâm ý. 

9. "Tánh không chuyển hướng về vô sắc hữu là 
tâm của ta", như vậy tâm vị ấy được khéo tích 
tập với tâm ý. 


5. Như vậy, này Hiền giả, với Tỷ-kheo có tâm chánh 
giải thoát như vậy, nếu các sắc do mắt nhận thức 
mạnh mẽ đi vào giới vực của con mắt, các sắc không 


chinh phục tâm vị ây, tâm được an trú. không bị tạp 
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nhiễm. không bi lay đông. Vị ấy tùy quán sư diệt tân 
của chúng. 


Nếu các tiếng do tai nhận thức mạnh mẽ đi vào giới 
vực của lỗ tai... nếu các hương do mũi nhận thức 
mạnh mẽ đi vào giới vực của lỗ mũi... nếu các vị do 
lưỡi nhận thức mạnh mẽ đi vào giới vực của lưỡi... 
nếu các xúc do thân nhận thức mạnh mẽ đi vào giới 
vực của thân... Nếu các pháp do ý nhận thức mạnh 
mế đi vào giới vức của ý, các pháp không chinh phục, 
tâm vị ấy, tâm được an trú, không bị tạp nhiễm, 
không bị lay động. VỊ ây tùy quán sự diệt tận của 
chúng. 


Ví như, này Hiền giả, một trụ đá cao mười sáu Khuju 
tay, tám Kkhuỷu tay chôn sâu xuống đất, tám khujỷu 
tay nồi lên trên, nếu từ phương Đông, mưa to gió lớn 
đến, không làm rung động, không làm chuyển động, 
không làm chuyển động mạnh trụ đá ây; nêu từ 
phương Tây... nêu từ phương Bắc... nếu từ phương 
Nam, mưa to gió lớn đến, không làm rung động, 
không làm chuyển động, không làm chuyển động 
mạnh trụ đá ấy. Vì sao? Này Hiển giả, vì trụ đá được 
đào sâu, được chôn sâu. 


Cũng vậy, này Hiền giả, với Tyỷ-kheo có tâm chánh 
giải thoát như vậy, nêu các sắc do mắt nhận thức 
mạnh mẽ đi vào giới vực của con mắt, các sắc không 
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chinh phục tâm của vị ây, tâm được an trú không bị 
tạp nhiêm, không bị lay động. VỊ ây tùy quán sự diệt 
tận của chúng. 


Nếu các tiếng do tai nhận thức... nếu các pháp do ý 
nhận thức mạnh mẽ đi vào giới vực của ý, các pháp 
không chinh phục tâm vị ấy, tâm được an trú, không 
bị tạp nhiễm, không bị lay động. Vị ấy tùy quán sự 
diệt tận của chúng. 
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22 Không có cái gì ở đời biến hoại đổi 
khác lại có thể khởi lên nơi Ta sầu... - 
Kinh Upatissa — Tương IL, 479 

Upatissa — 7ơng II, 479 

1) Nhơn duyên ở Sàvatth1. 

2) Tại đấy, Tôn giả Sàriputta gọi các Tỷ-kheo: 

- Này các Hiền giả Tý-kheo. 

- Thưa vâng, Hiền giả. 

Các vị Tý-kheo ấy vâng đáp Tôn giả Sàriputta. 

3) Tôn giả SàrIputta nói: 

- Ở đây, này các Hiền giả, trong khi tôi độc trú tĩnh 

cư, tâm tưởng tư duy như sau được khởi lên: “Có cái 

øì trong đời, khi bị biên hoại, trạng huông đổi khác, 
có thê khởi lên nơi ta sáu, bi, khó, tu, não?” 

Rồi này các Hiên giả, tôi suy nghĩ: "Không có cái gì 

trong đời, khi bị biên hoại, trạng huông đôi khác, có 

thê khởi lên nơi ta, sâu bi khô ưu não". 
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4) Khi được nói vậy, Tôn giả Ananda nói với Tôn giả 
SàrIpuftfta: 


- Bậc Đạo Sư, này Hiền giả Sàriputta, khi bị biên 
hoại, trạng huồng đổi khác, có thê khởi lên nơi Hiền 
giả sâu, bi, khổ, ưu, não. 


5) - Bậc Đạo Sư, này Hiền giả Ananda, khi bị biến 
hoại, trạng thái đổi khác, không có thể khởi lên nơi 
ta sầu bi khổ ưu não. Nhưng ta có thể suy nghĩ: 
“Mong rằng bậc Đại Thế Lực, bậc Đạo Sư có đại 
thân thông, có đại uy lực chớ có biến diệt! Nếu bậc 
Thể Tôn ấy an trú lâu dài, thời như vậy thát là hạnh 
phúc cho quần sanh, thật là an lạc cho quần sanh, vì 
lòng từ mẫn cho đời, vì lợi ích, vì hạnh phúc, vì an 
lạc cho chư Thiên và loài Người ". 


6) - 
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23 Kinh ANURUDDHA 2 - Tăng L, 514 


ANURUDDHA 2-— Tăng I, 514 


1. Rồi Tôn giả Anuruddha đi đến Tôn giả Sàriputta, sau khi 
đến, nói lên với Tôn giả Sàriputta những lời chào đón hỏi 
thăm thân hữu rồi ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một bên, 
Tôn giả Anuruddha nói với Tôn giả Sàriputta: 

- Thưa Tôn giả Sàriputta, với thiên nhãn thanh tịnh siêu 
nhiên, tôi có thể nhìn một ngàn thể giới. Phần chấn là tỉnh 
tấn của tôi, không có thụ động;niệm được an trú, không có 
thất niệm, tâm được khinh an, không có cuồng nhiệt; tâm 
được định tĩnh nhất tâm. Tuy vậy, tâm của tôi chưa được 
giải thoát khỏi các lậu hoặc, không có không chấp thủ. 

BÀ 

e_ Này Hiển giả Anuruddha, Hiển giả suy nghĩ như sau: 
"Với thiên nhãn thanh tịnh siêu nhiên, tôi có thể nhìn 
một ngàn thế giới". Đây là kiêu mạn của Hiển giả. 

e_ Này Hiển giả Anuruddha, nếu Hiển giả suy nghĩ như 
sau: "Phần chấn là tỉnh tấn của tôi, không có thụ 
động; miệm được an trú, không có thất niệm; tâm 
được khinh an, không có cuông nhiệt; tâm được định 
tĩnh nhất tâm", đây là trạo cử của Hiển giả. 


e_ Này Hiển giả Anuruddha, Hiển giả suy nghĩ như sau: 
“Tuy vậy, tâm của tôi chưa được giải thoát khỏi các 
lậu hoặc, không có không chấp thủ"; đáy là hồi quá 
của Hiển giả. 
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Lành thay, nếu Tôn giả Anuruddha đoạn trừ ba pháp này, 
không tác ý ba pháp này, hãy chú tâm vào giới bắt tử. 

3. Rồi Tôn giả Anuruddha, sau một thời gian, sau khi đoạn 
trừ ba pháp này, sau khi không tác ý ba pháp này, chú tâm 
vào giới bất tử. Rồi Tôn giả Anuruddha sông một mình, an 
tịnh, không phóng dật, nhiệt tâm, tinh cần, không bao lâu đạt 
được mục đích mà một thiện nam tử chơn chánh xuất ø1a, từ 
bỏ gia đình, sống không gia đình, chính là vô thượng cứu 
cánh Phạm hạnh, ngay trong hiện tại, tự mình với thắng trí, 
sau khi chứng ngộ, chứng đạt, vị ấy an trú. Vị ấy chứng tri: 
"Sanh đã tận, Phạm hạnh đã thành, các việc nên làm đã làm, 
không còn trở lui trạng thái này nữa. Tôn giả Anuruddha trở 
thành một vị A-la-hán nữa. 
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24 Kinh Anàthapindika Cấp Cô Độc — 


Tương IL, 128 


AnàthapIndika Cấp Cô Độc — 7ương L, 128 


1) Đứng một bên, Thiên tử Cấp Cô Độc nói lên bài 


kệ nảy trước mặt Thê Tôn: 


Đáy là rừng Kỳ Viên, 
Chỗ trú xứ Thánh chúng, 
Chổ ở đấng Pháp Vương, 


Khiến tâm con hoan hỷ. 


Nghiệp, mình và tâm pháp, 
Giới và tôi thắng mạng, 
Chính những diệu pháp ấy, 
Khiến chúng sanh thanh tịnh, 
Không phải vì dòng họ, 
Không phải vì tài sản. 

Do vậy bậc Hiên giả, 

Thấy lợi ích chính mình, 
Chánh giác sát tâm pháp, 
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Như vậy được thanh tịnh. 
Như ngài Xá-lợi-phất, 
Tuệ, giới và tịch tịnh, 
Tỷ-kheo đến bờ giác, 
Ở đây là tối thượng. 
2) Thiên tử Anàthapindika nói như vậy, nói vậy 


xong, đảnh lễ Thế Tôn, thân phía hữu hướng về Ngài, 
rồi biến mất tại chỗ ấy. 


3) Rồi Thế Tôn sau khi đêm ấy đã qua, liền gọi các 
Tỷ-kheo và nói: 
4) Này các Tỷ-kheo, đêm nay có Thiên tử, sau khi 
đêm đã gần mãn, với dung sắc thù thắng, chói sáng 
toàn vùng Jetavana, đi đến Ta, sau khi đến, đảnh lễ 
Ta rôi đứng một bên. Đứng một bên, này các Tỷ- 
kheo, vị Thiên tử ây nói lên bài lệ này trước mặt Ta: 

5) “Đáy là rừng Kỳ Viên, 

Chổ trú xứ Thánh chúng, 

Chổ ở đấng Pháp Vương, 


Khiến tâm con hoan hỷ. 


Nghiệp, mình và tâm pháp, 
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Giới và tôi thắng mạng, 
Chính những diệu pháp ấy, 
Khiến chúng sanh thanh tịnh, 
Không phải vì dòng họ, 
Không phải vì tài sản. 
Do vậy bậc Hiên giả, 
Thấy lợi ích chính mình, 
Chánh giác sát tâm pháp, 
Như vậy được thanh tịnh. 
Như ngài Xá-lợi-phất, 
Tuệ, giới và tịch tịnh, 
Tỷ-kheo đến bờ giác, 
Ở đây là tối thượng. " 

6) Này các Tỷ-kheo, Thiên tử ấy nói như vậy, nói 


vậy xong, đảnh lễ Ta, thân phía hữu hướng về Ta rồi 
biến mất tại chỗ. 


7) Được nghe nói như vậy, Tôn giả Ananda bạch Thế 


Tôn: 
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- Bạch Thế Tôn, có phải vị Thiên tử ây là 
AnàthapIndika? Ga chủ AnàthapIndika hệt dạ tín 
thành đối với Tôn giả Sàriputta2 


8) - Lành thay! Lành thay! Này Ananda, cho đến 
những gì có thể đạt được nhờ suy diễn, này Ananda, 
Ông đã đạt được. Này Ananda, Anàthapindika là vị 
Thiên tử ấy. 
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25 


Kinh BUỘC TỘI - Tăng II, 627 


BUỘC TỘI ~ 7ăng II, 627 


1. Tại đấy, Tôn giả Sàriputta bảo các Tý-kheo: 


- Này các Hiên giả, khi Tỷ-kheo buộc tội muôn buộc 
tội người khác, hãy an trú nội tâm năm pháp rôi hãy 
buộc tội. 


Kn 


Thê nào là năm? 


"”Fôi sẽ nói , không phải phi thời”; 
“Fôi sẽ nói , không phải phi chơn”; 
"Tôi sẽ nói , không phải thô bạo”; 
“FôI sẽ nói „ không phải lời 


không liên hệ đên lợi ích”; 
llI ^* ~ zs Lệ ^ Lệ ^ ^ !t 
Tôi sẽ nói với từ tâm, không phải sân tâm". 


Này các Hiên giả, khi vị Tỷ-kheo buộc tội muôn 
buộc tội người khác, hãy an trú nội tâm năm pháp rôi 
hãy buộc tội. 


3. Ở đây, này các Hiền giả, tôi thấy: 
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Có người bị buộc tội phi thời, nhưng phản ứng 
không đúng thời; 
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-_ Có người bị buộc tội phi chơn và có phản ứng 
không chơn thực; 

- BỊ buộc tội thô bạo và có phản ứng không nhu 
hòa; 

- BỊ buộc tội không liên hệ đến lợi ích và có phản 
ứng không liên hệ đến lợi ích; 

- BỊ buộc tội với sân tâm và có phản ứng không 
có từ tâm. 


4. Iỷ-kheo buộc tội phi pháp, có năm lý do không 
cần sắp đặt sám hồi: 


-_ "Tôn giả bị buộc tội phi thời, không đúng thời, 
như vậy vừa đủ đề Tôn giả không sám hồi": 

- _ "Tôn giả bị buộc tội phi chơn, không phải chơn 
thực, như vậy vừa đủ để Tôn giả không sám 
hồi"; 

- __ Tôn giả bị buộc tội thô bạo, không có nhu hòa, 
như vậy vừa đủ đề Tôn giả không sám hồi"; 

- _ Tôn giả bị buộc tôi không liên hệ đến lợi ích, 
không phải liên hệ đến lợi ích, như vậy vừa đủ 
để Tôn giả không sám hối"; 

- Tôn giả bị buộc tội với sân tâm, không với từ 
tâm, như vậy vừa đủ để Tôn giả không sám 
hối". 


Tỷ-kheo bị buộc tội một cách phi pháp, có năm lý do 
này không cần phải sắp đặt sám hồi. 
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5. Tỷ-kheo buộc tội phi pháp, có năm lý do cần sắp 
đặt sám hôi: 


-_ "Hiên giả đã buộc tội phi thời, không phải đúng 
thời, như vậy vừa đủ đề Hiền giả sám hối"; 

- "Hiền giả đã buộc tội phi chơn, không phải 
chơn thực, như vậy vừa đủ để Hiển giả sám 
hối"; 

-_ "Hiển giả đã buộc tội thô bạo, không có nhu 
hòa, như vậy vừa đủ để Hiền giả sám hối"; 

- _ "Tôn giả đã buộc tội liên hệ đến không lợi ích, 
không phải liên hệ đến lợi ích, như vậy vừa đủ 
để Hiền giả sám hối"; 

- "Hiên giả đã buộc tội với sân tâm, không với từ 
tâm, như vậy vừa đủ để Hiền giả sám hồi". 


Tý-kheo buộc tội phi pháp, này các Hiển giả, có năm 
lý do này cần phải sắp đặt sám hối. Vì sao? Vì rằng 
nhờ vậy không một Tỷ-kheo nào khác nghĩ rằng có 
thể buộc tội phi chơn. 


6. Ở đây, này các Hiên giả, tôi thấy: 
-_ Có người bị buộc tội đúng thời, không phản 
ứng phi thời; 
- BỊ buộc tội chơn thực, không phản ứng phi 


chơn; 
- BỊ buộc tội nhu hòa, không phản ứng thô bạo; 
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- Bị buộc tội liên hệ đến lợi ích, không phản ứng 
không liên hệ đên lợi ích; 

-_ BỊ buộc tội với từ tâm, không phản ứng với sân 
tâm. 


7. Tỷ-kheo bị buộc tội đúng pháp, có năm lý do cần 
phải sắp đặt sám hôi: 


“Iôn giả bị buộc tội đúng thời, không phải phì 
thời, như vậy vừa đủ để Tôn giả sám hối"; 

- __ Fôn giả bị buộc tội chơn thực, không phải phi 
thực, như vậy vừa đủ để Tôn giả sám hối"; 

- Tôn giả bị buộc tội nhu hòa không thô bạo, 
như vậy vừa đủ để Tôn giả sám hối"; 

- _ Tôn giả bị buộc tội liên hệ đến lợi ích, không 
phải liên hệ đến lợi ích, như vậy vừa đủ để Tôn 
giả sám hồi"; 

- _ Tôn giả bị buộc tội với từ tâm, không với sân 
tâm, như vậy vừa đủ để Tôn giả sám hối". 


Tỷ-kheo bị buộc tội đúng pháp có năm lý do này, cần 
phải sắp đặt sám hồi. 


8. Tỷ-kheo buộc tội đúng pháp, có năm lý do để 
không phải sắp đặt sám hôi: 
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-_ "Hiền giả buộc tội đúng thời, không phải phi 
thời, như vậy vừa đủ để Hiền giả không sám 
hồi"; 

-_ "Hiên giả bị buộc tội chơn thực, không phải phi 
thực, như vậy vừa đủ đề Hiền giả không sám 
hồi"; 

- __ Tôn giả bị buộc tội thô bạo, không có nhu hòa, 
như vậy vừa đủ đề Tôn giả không sám hồi"; 

-_ "Tôn giả bị buộc tôi không liên hệ đến lợi ích, 
không phải liên hệ đến lợi ích, như vậy vừa đủ 
để Hiền giả không sám hồi"; 

-_ "Hiền giả bị buộc tội với từ tâm, không với sân 
tâm, như vậy vừa đủ để Hiện giả không sám 
hối”. 


Này các Hiền giả, Týỷ- -kheo buộc tội đúng pháp, do 
năm lý do này không cần phải sắp đặt sám hối. Vì 
sao? Vì nhờ vậy, các Tỷ-kheo khác nghĩ rằng buộc 
tội cần phải đúng pháp. 


9. Người bị buộc tội, thưa các Hiển giả, cần phải an 
trú trong hai pháp: chơn thực và bất động. Này các 
Hiền giả, nếu các người khác buộc tội tôi, đúng thời 
hay phi thời, chơn thực hay phi chơn, nhu hòa hay 
thô bạo, liên hệ đến lợi ích hay không liên hệ đến lợi 
ích, với từ tâm hay với sân tâm, thì cần phải an trú 
trong hai pháp: Chơn thực và bất động. Nếu tôi biết: 
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"Pháp này có trong tôi", nêu tôi nghĩ là "có", tôi sẽ 
nói: "Pháp này có trong tôi". Nếu tôi biết: "Pháp này 
không có trong tôi", nếu tôi nghĩ là "không có", tôi 
sẽ nói: "Pháp này không có trong tôi". 


10. Thế Tôn nói: 


- Như vậy này Sàriputta, khi Thây nói như vậy, ở đây 
có một sô người ngu nào không có khả năng năm 
được vân đê? 


11. - Bạch Thế Tôn, những người nào không có lòng 
tin, với mục đích mưu sống, không vì lòng tin xuất 
gia từ bỏ gia định; những người xảo trá, lường gạt, 
hư ngụy, mất thăng băng, cao mạn, dao động, lắm 
lời, nói phô tạp nhạp, không hộ trì các căn, ăn uống 
không tiết độ, không chú tâm cảnh giác, thờ ơ với 
Sa-môn hạnh, không tôn kính học tập, sống quá đây 
đủ, uế oải, đi đầu trong thối thất, từ bỏ gánh nặng, 
viễn ly, biếng nhác, tinh cần thấp kém, thất niệm, 
không tỉnh giác, không định tâm, tâm tán loạn, liệt 
tuệ, cầm ngọng; khi con nói như vậy, họ không có 
khả năng năm được vấn đê. 


Nhưng các thiện nam tử, bạch Thế Tôn, vì lòng tin 
xuất gia từ bỏ gia đình, sống không gia đình, không 
xảo trá, lường gạt, không hư ngụy, không mất thăng 
băng, không cao mạn, không dao động, không lắm 
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lời, không nói tạp nhạp, hộ trì các căn, ăn uống có 
tiết độ, chú tâm cảnh giác, không thờ ơ với Sa-môn 
hạnh, tôn kính học tập, không sống quá đây đủ, 
không uê oải, từ bỏ gánh nặng đọa lạc, đi đầu trong 
đời sống viễn ly, tinh cần tinh tất, siêng năng, an trú 
chánh niệm tỉnh giác, định tĩnh, nhất tâm, có trí tuệ, 
không câm ngọng. Khi con nói như vậy, các vị này 
có khả năng nắm giữ vấn đè. 


12. - Này Sàriputta, các Thây không vì lòng tin xuất 
gia từ bỏ gia đình... liệt tuệ, câm ngọng, hãy đê họ 
một bên. 


Nhưng này SàrIputta, những thiện nam tử, vì lòng tin 
xuất gia từ bỏ gia đình, sống không gia đình... không 
câm ngọng, hãy nói chuyện với họ. Hãy giáo giới các 
vị đồng Phạm hạnh, hãy giảng dạy, này Sàriputta, 
các vị đồng Phạm hạnh nghĩ rằng: ''Sau khi giúp ra 
khỏi phi diệu pháp, tôi an trú các vị đồng Phạm 
hạnh trong diệu pháp"". 
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26 Kinh BÓ THÍ — Tăng III, 355 


BÓ THÍ -7ăng II, 355 


1. Một thời, Thế Tôn ở Campà, trên bờ hồ Gagøara. 
Bấy giờ có nhiều cư sĩ ở Campà đi đến Tôn giả 
Sàriputta, sau khi đến, đảnh lễ Tôn giả SàrIputfa rôi 
ngôi xuông một bên. Ngôi xuống một bên, các nam 
cư sĩ ây thưa với Tôn giả SàrIputta: 


- Thưa Tôn giả, đã lâu lắm, chúng con không được 
nghe pháp thoại từ miệng Thế Tôn. Lành thay, thưa 
Tôn giả, nêu nay chúng con được nghe pháp thoại từ 
miệng Thế Tôn! 


- Vậy này chư Hiền, hãy đến trong ngày lễ Trai giới 
(uposatha), các Thây sẽ được nghe pháp thoại từ 
miệng Thê Tôn. 

- Thưa vâng, thưa Tôn giả! 

Các nam cư sĩ ở Campà ấy vâng đáp Tôn giả 
Sàriputfa, từ chô ngôi đứng dậy, đảnh lê Tôn giả 
Sàriputta, thân bên hữu hướng về Tôn giả rôi ra đi. 
Rồi các nam cư sĩ ở Campà, đến ngày lễ Trai giới, đi 


đến Tôn giả Sảriputta, sau khi đến, đảnh lễ Tôn giả 
SàrIputta rôi đứng một bên. Rôi Tôn giả Sàriputta 
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cùng với các nam cư sĩ ở Campà đi đến Thế Tôn; sau 
khi đến, đánh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. 
Ngôi xuống một bên, Tôn giả Sàriputta bạch Thế 
Tôn: 


2. - Có thể, bạch Thế Tôn, ở đây có hạng người bố 
thí như vậy, không được quả lớn, không được lợi ích 
lớn. Nhưng bạch Thế Tôn, có thể ở đây có hạng 
người bồ thí như vậy, được quả lớn, được lợi ích lớn. 


- Này Sàriputta, có thể ở đây có hạng người bố thí 
như vậy, không được quả lớn, không được lợi ích 
lớn. Có thể, này Sàriputta, ở đây có hạng người bố 
thí như vậy, được quả lớn, được lợi ích lớn. 


3. - Bạch Thể Tôn, do nhân gì, do duyên gì, ở đây có 
hạng người bô thí như vậy, không được quả lớn, 
không được lợi ích lớn? 


Bạch Thể Tôn, do nhân sì, do duyên gì, ở đáy có 
hạng người bồ thí như vậy, được quả lớn, được lợi 
ích lớn? 


¬ Ở đây, này SàrIputfa, có ngƯỜI ¿ bồ thí với tâm mong 
câu, bố thí với tâm trói buộc (về kết quả), bố thí với 
tâm mong câu được chất chứa, bố thí với ỷ nghĩ: "Tôi 
sẽ hưởng thọ cái này trong đời sau". Vị ây bỗ thí như 
vậy cho các Sa-môn, Bà-la-môn, bố thí đồ ăn, đồ 
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uống, vải mặc, xe cộ, vòng hoa, hương thơm, hương 
liệu, giường năm, những trú xứ, đèn đuốc. Thầy nghĩ 
thế nào, này Sàriputta, ở đây có thể có hạng người bồ 
thí như vậy không? 


- Thưa có, bạch Thế Tôn. 


- Ở đây, này Sảriputta, có hạng người 


> Vị ấy bố thí như vậy, khi thân hoại mạng chung, 
được sanh cộng trú với chự Thiện ở Bốn thiên 
VƯƠNG. 

—> Và vị ấy, khi nghiệp được đoạn tận, thân lực 
ấy, danh tiếng ấy, uy quyền ấy được đoạn tận, 
Vị ấy trở thành "vị trở lui lại", trở lui trạng thái 
này. 


4. Ở đây, này Sàriputta, có người bố thí với tâm 
không mong câu, bồ thí với tâm không trói buộc, bỗ 
thí với tâm không mong câu được chất chứa, bố thí 
không với ý nghĩ: “Ta sẽ hưởng thọ cái này trong đời 
sau”, 
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..bố thí không với ý nghĩ: "Lành thay, sự bố thí", 
nhưng bồ thí với ý nghĩ: "Cái này đã được cho trong 
quá khứ, đã được tô tiên làm trong quá khứ. ta không 
nên đề truyền thống ø1a đình này bi bỏ quên... 


~ 


. Hay là người bố thí không với ý nghĩ: "Cái này 
đã được cho trong quá khứ, đã được tô tiên làm trong 
quá khứ, ta không nên đề truyền thống gia đình này 


bị bỏ quên”, nhưng | bồ thí với ý nghĩ: "Ta nấu ăn. các 
người này không nâu ăn. Ta không nên là người nâu 
ăn, lại không bô thí cho người không nâu ăn"... 


. bố thí không với ý nghĩ: "Ta nấu ăn, Các người 
này không nâu ăn. Ta không nên là .” nấu ăn, lại 
không bố thí cho người không nấu ăn", nhưng bố thí 
với ý nghĩ: "Như các vị ân sĩ thời xưa có những tế 
đàn lớn như Atthaka. Vàmaka. Vàmadeva 
Vessàmttta._ Yamatagøl. Angìrasa.  Bhàradvàja. 


Vàsettha, Kassapa. Bhagu: cũng vậy. ta sẽ là người 
san sẻ các vật bồ thí”... 


.. Vị ấy bô thí không với ý nghĩ: "Như các vị ấn sĩ 
thời xưa có những tế đàn lớn như Atthaka, Vàmaka, 
Vàmadeva, Vessàmita, Yamatagøl, Angìrasa, 
BhàradvàJa, Vàsettha, Kassapa, Bhagu; cũng vậy, ta 
sẽ là người san sẻ các vật bố thí này", nhưng bố thí 
với ý nghĩ: "Do ta bố thí vật bố thí này, tâm được 
tinh tín. hỷ duyệt khởi lên"... 
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.. Vị ấy bô thí, không với ý nghĩ: "Do ta bố thí vật 
bô thí này, tâm được tịnh tín, hỷ duyệt khởi lên". 


Và đối với Sa-môn hay Bà-la-môn, 
VỊ ây bô thí đồ ăn, đỗ uống, vải mặc, xe cộ, vòng hoa, 
hương thơm, hương liệu, giường nằm, trú xứ, đèn 
đuốc. Thầy nghĩ thế nào, này Sàriputta, ở đây, có 
hạng người có thể bố thí như vậy không? 


- Thưa có, bạch Thế Tôn. 


- Này Sàriputta, ở đây, ai bô thí không với tâm câu 
mong, bỗ thí không với tâm trói buộc, bố thí không 
với mong câu được chất chứa, bố thí không với ý 
nghĩ: "Ta sẽ hưởng thọ cái nảy trong đời sau", bố thí 
không với ý nghĩ: "Lành thay, sự bố thí", bố thí 
không với ý nghĩ: "Cái này đã được cho trong đời 
quá khứ, đã được tô tiên làm trong quá khứ, ta không 
nên để truyền thông gia đình này bị bỏ quên", bố thí 
không với ý nghĩ: "Ta nấu ăn, các người này không 
nấu ăn. Ta không nên là người nấu ăn, lại không bố 
thí cho người không nâu ăn", .... bố thí không với ý 
nghĩ: "Như các vị ân sĩ thời xưa có những tế đản lớn 
như Atthaka, Vàmaka, Vàmadeva, Vessàmitta, 
Yamatagøl Anpìrasa Bhàradvàja, Vàsettha, 
Kassapa, Bhagu; cũng vậy, ta sẽ là người san sẻ các 
vật bồ thí...", bố thí không với ý nghĩ: "Do ta bố thí 
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vật bố thí này, tâm được tịnh tín, hỷ duyệt khởi lên". 
Nhưng vị ây bô thí với ý nghĩ đê trang nghiêm tâm. 
đê trang bị tâm. 


—> Do vị ấy bố thí như vậy, sau khi thân hoại mạng 
chung, được sanh cộng trú với chư Thiên ở 
Phạm chúng thiên. 

- Và khi vị ấy, nghiệp được đoạn tận, thân lực 
ấy, danh tiếng ấy, Hy, quyền ấy được đoạn tận, 
vị ấy trở thành vị Bất lai, không trở lui trạng 
thái này. 


Này Sàriputta, đây là nhân, đây là duyên, khiến cho 
ở đây, một hạng người bố thí như vậy, không được 
quả lớn, không được lợi ích lớn. Này Sàriputta, 
nhưng đây cũng là nhân, là duyên khiến cho ở đây, 
có hạng người bố thí như vậy, được quả lớn, được 
lợi ích lớn. 
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27 Kinh CHÁNH TRI KIÊN - 9 Trung I, 
111 


KINH CHÁNH TRI KIÊN 
(Sammaditthi suttam) 
— Bài kinh sô 9— 7rung L I1II 


Như vây tôi nghe. 


Một thời Thế Tôn ở Savatthi (Xá-vệ), tại 
Jetavana (Kỷỳ-đà Lâm), vườn ông Anathapindika 
(Cấp Cô Độc). Lúc bấy giờ, Tôn giả Sariputta (Xá- 
lợi- -phất) gọi các Tỷ-kheo: "Này các Tỷ-kheo". 
"Hiền giả", các Tý-kheo ấy vâng đáp Tôn giả 
Sariputta. Tôn giả SarIputfa nói như sau: 


- Chúng tôi từ xa đến đề được hiểu ý nghĩa lời 
nói ấy từ Tôn giả Sariputta. Thật lành thay, nêu Tôn 
giả Sariputta giảng cho ý nghĩa lời nói ấy. Sau khi 
nghe Tôn giả Sariputta, các Tỷ-kheo sẽ thọ trì. 


TÔN GIÁ SÄRIPUTTA 348 


- Chư Hiên, vậy hãy nghe, hãy khéo tác ý. Ta 
Sẽ giảng. 


— Thưa vâng, Hiền giả! - Các Tý-kheo vâng đáp 
Tôn giả SarIputta. 


Tôn giả SarIputta nói như sau: 


— Chư Hiên, khi Thánh đệ tử tuệ tri được bắt 
thiện và tuệ tri được „ tuệ tri 
được thiện và tuệ tri được „ Chư 
Hiên, khi ấy Thánh đệ tử có chánh tri kiến, có tri kiến 
chánh trực, có lòng tin Pháp tuyệt đối và thành tựu 
diệu pháp này. 


Chư Hiên, thể nào là bát thiện, thê nào là căn 
bốn bát thiện, thể nào là thiện, thê nào là căn bồn 
thiện ? 


Chư Hiền, sát sanh là bất thiện, lây của không 
cho là bất thiện, tà hạnh trong các dục là bất thiện, 
nói láo là bất thiện, nói hai lưỡi là bất thiện, ác khẩu 
là bất thiện, nói phù phiếm là bất thiện, tham dục là 
bắt thiện, sân là bất thiện, tà kiến là bất thiện. Chư 
Hiền, như vậy gọi là bắt thiện. 


Và chư Hiên, thê nào là căn bôn bát thiện ? 
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Tham là căn bồn bất thiện, sân là căn bốn bất 
thiện, s1 là căn bôn bât thiện. Chư Hiện, như vậy gọi 
là căn bôn bât thiện. 

Và này chư Hiên, thể nào là thiện ? 

1. Từ bỏ sát sanh là thiện 
2. Từ bỏ lấy của không cho là thiện 
3. Từ bỏ tà hạnh trong các dục là thiện 
4. Từ bỏ nói láo là thiện, 
5. Từ bỏ nói hai lưỡi là thiện, 
6. Từ bỏ ác khẩu là thiện, 
7. Từ bỏ nói phù phiếm là thiện, 
Š. Không tham dục là thiện, 
9. Không sân là thiện, 
10. Chánh tri kiến là thiện. 
Chư Hiên, như vậy gọi là thiện. 


Chư Hiên, thê nào là căn bồn thiện ? 
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1. Không tham là căn bốn thiện 
2. Không sân là căn bốn thiện 
3. Không si là căn bồn thiện. 


Chư Hiẻn, như vậy gọi là căn bồn thiện. 


Chư Hiển, khi nào Thánh đệ tử tuệ tri bất thiện 
như vậy, tuệ trì căn bôn bát thiện như Vậy, tHỆ tri 
thiện như vậy, tuệ tri căn bôn thiện như vậy, 


. Chư Hiên, như vậy Thánh đệ tử 
có chánh tri kiên, có tri Kiên chánh trực, có lòng tin 
pháp tuyệt đôi và thành tựu điệu pháp này. 


— Lành thay, Hiền giả! 


Các Tý-kheo ấy, sau khi hoan hý, tín thọ lời nói 
Tôn giả Sariputta và hỏi thêm Tôn giả Sariputta cầu 
hỏi như sau: 

- Này Hiền giả, có thê có pháp môn nào khác, 
nhờ pháp môn này vị Thánh đệ tử có chánh tri kiến, 
có tri kiên chánh trực, có lòng tin Pháp tuyệt đối và 
thành tựu diệu pháp này? 
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— Chư Hiên, có thê có. Chư Hiền, khi nào Thánh 
đệ tử tuệ tri thức ăn, tuệ tri tập khởi của thức ăn, tuệ 
tri đoạn diệt của thức ăn, và tuệ tri con đường đưa 
đến đoạn diệt của thức ăn, chư Hiền khi ây Thánh đệ 
tử có chánh tri kiến, có tri kiến chánh trực, có lòng 
tin Pháp tuyệt đối và thành tựu diệu pháp này. 


Chư Hiền, thể nào là thức ăn, thế nào là tập khởi 
của thức ăn, thế nào là đoạn diệt của thức ăn, thể 
nào là con đường đưa đến đoạn diệt của thức ăn? 


Chư Hiên, có bôn loại thức ăn này, 


. Thê nào là bôn? 
Đoàn thực, loại thô hay loại tê, xúc thực là thứ hai, 
tư niệm thực là thứ ba, thức thực là thứ tư. 


Từ tập khởi của ấÏ có tập khởi của thức ăn, từ 
đoạn diệt của ái có đoạn diệt của thức ăn. 


Thánh Đạo Tám Ngành này là con đường đưa 
đến đoạn diệt của thức ăn, tức là: Chánh Tri kiến, 
Chánh Tư duy, Chánh Ngữ, Chánh Nghiệp, Chánh 
Mạng, Chánh Tình tấn, Chánh Niệm, Chánh Định. 


Chu Hiển, khi nào Thánh đệ tử tuệ tri thức ăn 


như vậy, tuệ tri tập khởi của thức ăn như vậy, tuệ tri 
đoạn diệt của thức ăn như vậy, tuệ tri con đường đưa 
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đến đoạn diệt của thức ăn như vậy, khi ấy, vị ấy đoạn 
trừ tất cả tham tùy miên, tẩy sạch sân tùy miên, nhổ 
tận sốc kiến mạn tùy miên "Tói là", đoạn trừ vô 
mình, khiến mình khởi lên, diệt tận khổ đau ngay 
trong hiện tại. Chư Hiển, như vậy Thánh đệ tử có 
chánh tri kiến, có trì kiến chánh trực, có lòng tin 
Pháp tuyệt đối và thành tựu diệu pháp này. 


— Lành thay, Hiền giả! 


Các Tý-kheo ấy, sau khi hoan hý, tín thọ lời nói 
Tôn giả Sariputta liên hỏi thêm Tôn giả SarIputta câu 
hỏi như sau: 


- Này Hiền giả, có pháp môn nào khác, nhờ 
pháp môn này Thánh đệ tử có chánh tri kiến, có tri 
kiến chánh trực, có lòng tin Pháp tuyệt đối và thành 
tựu diệu pháp này? 


— Chư Hiên, có thê có. Chư Hiên, khi nào Thánh 
đệ tử tuệ tri Khổ, tuệ tri Tập khởi của khô, tuệ tri 
Đoạn diệt của khô, tuệ tri con Đường đưa đến đoạn 
diệt của khổ, chư Hiền, khi ấy Thánh đệ tử có chánh 
tri kiến, có tri kiến chánh trực, có lòng tin Pháp tuyệt 
đối và thành tựu diệu pháp này. 


Chư Hiên, thế nào là Khổ, thế nào là Tập khởi 
của khó, thê nào là Đoạn diệt của khó, thê nào là con 
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Đường đưa đến đoạn diệt của khổ? 


Sanh là khổ, già là khổ, bệnh là khô, chết là khổ, 
sâu bị khô ưu não là khô, câu không được là khô, tóm 
lại năm thủ uân là khô. Chư Hiên, như vậy gọi là 
Khổ. 


Chư Hiện, thể nào là Tập khởi của khổ? 


Chính là ái đưa đến tái sanh, cùng khởi hỷ dục 
và tham hướng đến tái sanh, cùng khởi hỷ dục và 
tham, tìm câu hỷ lạc chỗ này chỗ kia, tức là dục ái, 
phi hữu ái. Chư Hiền, như vậy gọi là Tập khởi của 
khô. 


Cjhut Hiển, thế nào là Đoạn diệt của khổ? 


Đó là sự đoạn diệt ly tham, không có dư tàn, sự 
quăng bỏ, sự từ bỏ, sự giải thoát, sự vô châp khát ái 
ây. 

Chư Hiên, thế nào là con Đường đưa đến đoạn 
diệt của khô 2 


Chính là Thánh Đạo Tám Ngành đưa đến khổ 
diệt, tức là Chánh tri kiến... Chánh Định. Chư Hiền, 
khi nào Thánh đệ tử tuệ tri Khô như vậy, tuệ tri Tập 
khởi của khổ như vậy, tuệ tri Đoạn diệt của khô như 
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vậy, tuệ tri con Đường đưa đến đoạn diệt của khổ 
như vậy, khi ấy vị ấy đoạn trừ tất cả tham tùy miên, 
tây sạch sân tùy miên,... (như trên)... và thành tựu 
diệu pháp này. 


— Lành thay, Hiền giả... (như trên)... Này Hiển 
ø1ả, có thê có pháp môn nào khác, nhờ pháp môn này 
Thánh đệ tử... (như trên)... thành tựu diệu pháp này? 


— Chư Hiên, có thể có. Chư Hiển, khi nào Thánh 
đệ tử tuệ tri già chết, tuệ tri tập khởi của già chết, tuệ 
tri đoạn diệt của già chết, tuệ tri con đường đưa đến 
đoạn diệt của già chết, chư Hiền, khi ấy Thánh đệ tử 
có chánh tri kiến,... (như trên)... và thành tựu diệu 
pháp này. 


Chư Hiên, thế nào là già chết, thế nào là tập khởi 
của già chết, thế nào là đoạn diệt của già chết, thế 
nào là con đường đưa đến đoạn diệt của già chết? 

— Thuộc bắt kỳ hữu tính giới nào, trong từng mỗi 
loại hữu tình, sự già cả, suy lão, rụng răng, tóc bạc 
da nhăn, tuổi thọ ngày một hao mòn, bại hoại các 
căn; chư Hiên, như vậy gọi là già. 


Chư Hiền thế nào là chết? 


Thuộc bất kỳ hữu tình giới nào trong từng mỗi 
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loại hữu tình, sự mệnh một, từ trần, hủy hoại, hoại 
diệt, tử biệt, mệnh chung, hủy hoại các uân, vât bỏ 
hình hài; chư Hiện, như vậy gọi là chết. 


Già như vậy và chết như vậy, chư Hiền, như vậy 
gọi là già chết. Từ sự tập khởi của sanh, có sự tập 
khởi của già chết, từ sự đoạn diệt của sanh, có sự 
đoạn diệt của già chết. Thánh Đạo Tám Ngành này 
là con đường đưa đến đoạn diệt của già chết, tức là: 
Chánh Tri kiến... (như trên)... Chánh Định. Chư 
Hiền, khi nào Thánh đệ tử tuệ tri già chết như vậy, 
tuệ tri tập khởi của già chết như vậy, tuệ tri đoạn diệt 
của già chết như vậy, tuệ tri con đường đưa đến đoạn 
diệt của già chết như vậy, khi ấy, vị ấy đoạn trừ tất 
cả tham tùy miên, tây sạch sân tùy miên... (như 
trên)..., và thành tựu diệu pháp này. 


— Lành thay, Hiền giả... (như trên)... Này Hiển 
giả, có thê có pháp môn nào khác... ? 


— Chư Hiên, có thê có. Chư Hiền, khi nào Thánh 
đệ tử tuệ tri sanh, tuệ tri tập khởi của sanh, tuệ tri 
đoạn diệt của sanh, tuệ tri con đường đưa đến đoạn 
diệt của sanh, chư Hiền, khi ấy vị Thánh đệ tử có 
chánh tri kiến... (như trên)... và thành tựu diệu pháp 
này. 


Chư Hiên, thế nào là sanh, thế nào là tập khởi 
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của sanh, thê nào là đoạn diệt của sanh, thê nào là 
con đường đưa đên đoạn diệt của sanh? 


— Thuộc bắt kỳ hữu tình giới nào, trong từng mỗi 
loại hữu tình, sự sanh, hiện khởi, xuất hiện, hiện diện, 
hiện hành các uâẫn, tụ đắc các xứ; Chư Hiền, như vậy 
gọi là sanh. 


Từ sự tập khởi của hữu có sự tập khởi của sanh, 
từ sự đoạn diệt của hữu, có sự đoạn diệt của sanh, và 
Thánh Đạo Tám Ngành này là con đường đưa đến 
đoạn diệt của sanh, tức là: Chánh Tri kiến... Chánh 
Định. Chư Hiên, khi nào Thánh đệ tử tuệ tri được 
sanh như vậy, tuệ tri được tập khởi của sanh như vậy, 
tuệ tri được đoạn diệt của sanh như vậy, tuệ tr1 được 
con đường đưa đến đoạn diệt của sanh như vậy, khi 
ấy, vị ây đoạn trừ tất cả tham tùy miên... (như trên)... 
như vậy... (như trên)... và thành tựu diệu pháp này. 


— Lành thay, Hiền giả... (như trên)... Này Hiền 
giả, có pháp môn nào khác... ? 


— Chư Hiên, có thể có. Chư Hiền, khi nào Thánh 
đệ tử tuệ tri hữu, tuệ tri tập khởi của hữu, tuệ tri đoạn 
diệt của hữu, tuệ tri con đường đưa đến đoạn diệt của 
hữu, chư Hiền, khi ấy vị Thánh đệ tử có chánh tri 
kiến... và thành tựu diệu pháp này. 
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Chư Hiên, thế nào là hữu, thế nào là tập khởi 
của hữu, thê nào là đoạn diệt của hữu, thê nào là con 
đường đưa đên đoạn diệt của hữu? — 


Chư Hiên, có ba hữu này: dục hữu, sắc hữu, vô 
sắc hữu. 


Từ tập khởi của thủ, có tập khởi của hữu; từ 
đoạn diệt của thủ có đoạn diệt của hữu và Thánh Đạo 
Tám Ngành này là con đường đưa đến đoạn diệt của 
hữu, tức là: Chánh Tri kiến... Chánh Định. Chư Hiền, 
khi nào Thánh đệ tử tuệ tri hữu như vậy, tuệ tri tập 
khởi của hữu như vậy, tuệ tri đoạn diệt của hữu như 
vậy, tuệ tri con đường đưa đến đoạn diệt của hữu như 
vậy, khi ấy, vị ấy đoạn trừ tất cả tham tùy miên... và 
thành tựu diệu pháp này. 


— Lành thay, Hiền giả... (như trên)... Này Hiển 
giả, có thê có pháp môn nào khác... ? 


— Chư Hiên, có thê có. Chư Hiền, khi nào Thánh 
đệ tử tuệ tri tập khởi của thủ, tuệ tri đoạn diệt của 
thủ, tuệ tri con đường đưa đến đoạn diệt của thủ, khi 
ây Thánh đệ tử có Chánh Tri kiến... và thành tựu diệu 
pháp này. 


Chư Hiên, thế nào là thủ, thế nào là tập khởi của 
thủ, thê nào là đoạn diệt của thủ, thê nào là con 
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đường đưa đến đoạn diệt của thủ? 


Chư Hiên, có bốn thủ này: dục thủ, kiến thủ, giới 
câm thủ, ngã luận thủ. 


Từ tập khởi của ái, có tập khởi của thủ; từ đoạn 
diệt của áI, có đoạn diệt của thủ; và Thánh Đạo Tám 
Ngành này là con đường đưa đến đoạn diệt của thủ, 
tức là: Chánh Tri kiến... Chánh Định. Chư Hiên, khi 
nào Thánh đệ tử tuệ tri thủ như vậy, tuệ tri tập khởi 
của thủ như vậy, tuệ tri đoạn diệt của thủ như vậy, 
tuệ tri con đường đưa đến đoạn diệt của thủ như vậy, 
khi ấy, vị ấy đoạn trừ tất cả tham tùy miên và thành 
tựu diệu pháp này. 


— Lành thay, Hiền giả... (như trên)... Này Hiển 
giả, có pháp môn nào khác... ? 


— Chư Hiên, có thê có. Chư Hiền khi nào Thánh 
đệ tử tuệ tri ái, tuệ tri tập khởi của ái, tuệ tri đoạn diệt 
của ái, tuệ tri con đường đưa đến đoạn diệt của ái, 
khi ấy Thánh đệ tử có Chánh Tri kiến... và thành tựu 
diệu pháp này. 

Chư Hiên, thế nào là ái, thế nào là tập khởi của 
ái, thế nào là đoạn diệt của ái, thế nào là con đường 
đưa đến đoạn diệt của ái? 
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Chư Hiên, có sáu loại ái này: sắc ái, thanh ái, 
hương ái, vị ái, xúc ái, pháp ái. 


Từ tập khởi của thọ, có tập của ái, từ đoạn diệt 
của thọ, có đoạn diệt của ái, và Thánh Đạo Tám 
Ngành này là con đường đưa đến đoạn diệt của ái, 
tức là: Chánh Tri kiến... Chánh Định. Chư Hiên, khi 
nào Thánh đệ tử tuệ tri ái như vậy, tuệ tri tập khởi 
của ái như vậy, tuệ tri đoạn diệt của ái như vậy, tuệ 
tri con đường đưa đến đoạn diệt của ái như vậy, khi 
ấy, vị ấy, đoạn trừ tất cả tham tùy miên... và thành 
tựu diệu pháp. 


— Lành thay, Hiền giả... (như trên)... Này Hiển 
giả, có thê có pháp môn nào khác... ? 


— Chư Hiên, có thê có. Chư Hiền, khi nào Thánh 
đệ tử tuệ tri thọ, tuệ tri tập khởi của thọ, tuệ tri đoạn 
diệt của thọ, tuệ tr con đường đưa đến đoạn diệt của 
thọ, khi ấy Thánh đệ tử có chánh tri kiến và thành 
tựu diệu pháp này. 

Chư Hiền, thế nào là thọ, thế nào là tập khởi của 
thọ, thế nào là đoạn diệt của thọ, thế nào là con 


đường đưa đến đoạn diệt của thọ? 


Chư Hiền, có sáu loại thọ này: thọ do nhãn xúc 
sanh, thọ do nhĩ xúc sanh, thọ do tỷ xúc sanh, thọ do 
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thiệt xúc sanh, thọ do thân xúc sanh, thọ do ý xúc 
sanh. 


Từ tập khởi của xúc, có tập khởi của thọ; từ đoạn 
diệt của xúc, có đoạn diệt của thọ; và Thánh Đạo 
Tám Ngành này là con đường đưa đến đoạn diệt của 
thọ, tức là: Chánh Tri kiến... Chánh Định. Chư Hiền, 
khi nào Thánh đệ tử tuệ tri thọ như vậy, tuệ tri tập 
khởi của thọ như vậy, tuệ tri đoạn diệt của thọ như 
vậy, tuệ tri con đường đưa đến đoạn diệt của thọ như 
vậy, khi ấy, vị ấy đoạn trừ tất cả tham tùy miên... và 
thành tựu diệu pháp này. 


— Lành thay, Hiền giả... (như trên)... Này Hiển 
giả, có thê có pháp môn nào khác... ? 


— Chư Hiên, có thê có. Chư Hiền, khi nào Thánh 
đệ tử tuệ tri xúc, tuệ tri tập khởi của xúc, tuệ tri đoạn 
diệt của xúc, tuệ tr1 con đường đưa đến đoạn diệt của 
xúc, khi ấy Thánh đệ tử có chánh tri kiến và thành 
tựu diệu pháp này. 

Chư Hiên, thế nào là xúc, thế nào là tập khởi của 
xúc, thế nào là đoạn diệt của xúc, thế nào là con 


đường đưa đên đoạn diệt của xúc? 


Chư Hiên, có sau loại xúc này: nhãn xúc, nhĩ 
xúc, tỷ xúc, thiệt xúc, thân xúc, ý xúc. 
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Từ tập khởi của sáu nhập, có tập khởi từ xúc; 
từ đoạn diệt của sáu nhập, có đoạn diệt của xúc, và 
Thánh Đạo Tám Ngành này là con đường đưa đến 
đoạn diệt của xúc, tức là: Chánh Tri kiến... Chánh 
Định. Chư Hiền, khi nào Thánh đệ tử tuệ tri xúc như 
vậy, tuệ tri tập khởi của xúc như vậy, tuệ tri đoạn diệt 
của xúc như vậy, tuệ tri con đường đưa đến đoạn diệt 
của xúc như vậy, khi ấy, vị ấy đoạn trừ tất cả tham 
tùy miên... và thành tựu diệu pháp này. 


— Lành thay, Hiên giả...câu hỏi như sau: Hiên 
giả, có thê có pháp môn nào khác... ? 


— Chư Hiên, có thê có. Chư Hiền, khi nào Thánh 
đệ tử tuệ tri sáu nhập, tuệ tri tập khởi của sáu nhập, 
tuệ tri đoạn diệt của sáu nhập, tuệ tri con đường đưa 
đến đoạn diệt của sáu nhập, khi ấy Thánh đệ tử có 
chánh tri kiến... và thành tựu diệu pháp này. 

Chư Hiền, thế nào là sáu nhập, thế nào là tập 
khởi của sáu nhập, thế nào là đoạn diệt của sáu nhập, 
thế nào là con đường đưa đến đoạn diệt của sáu 
nhập? 


Chư Hiền, có sáu nhập này: nhãn nhập, nhĩ 
nhập, tỷ nhập, thiệt nhập, thân nhập, ý nhập. 


Từ tập khởi của đanh sắc có tập khởi của sáu 
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nhập; từ đoạn diệt của danh sắc có đoạn diệt của sáu 
nhập; và Thánh Đạo Tám Ngành này là con đường 
đưa đến đoạn diệt của sáu nhập, tức là: Chánh Tri 
kiến... Chánh Định. Chư Hiên, chỉ khi nào vị Thánh 
đệ tử tuệ tri sáu nhập như vậy, tuệ tri tập khởi của 
sáu nhập như vậy, tuệ tri đoạn diệt của sáu nhập như 
vậy, tuệ tri con đường đưa đến đoạn diệt của sáu 
nhập như vậy, khi ấy, vị ấy đoạn trừ tất cả tham tùy 
miên... và thành tựu diệu hạnh pháp này. 


- Lành thay, Hiền giả... (như trên)... Này Hiền 
giả, có thê có pháp môn nào khác... ? 


Chư Hiền, có thể có. Chư Hiền, khi nào Thánh 
đệ tử tuệ tri danh sắc, tuệ tri tập khởi của danh sắc, 
tuệ tri đoạn diệt của danh sắc, tuệ tri con đường đưa 
đến đoạn diệt của danh sắc, khi ấy Thánh đệ tử có 
chánh tri kiến... và thành tựu diệu pháp này. 


Chư Hiên, thê nào là danh sắc, thê nào là tập 
khởi của danh săc, thê nào là đoạn diệt của danh sắc, 
thê nào là con đường đưa đên đoạn diệt của danh sắc? 


Thọ, tưởng, tư, xúc, tác ý, chư Hiền, như vậy 
gọi là danh; bốn đại và sắc do bốn đại tạo thành, chư 
Hiên, như vậy gọi là sắc; như vậy đây là danh và đây 
là sắc, Chư Hiền, như vậy gọi là danh sắc. 
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Từ tập khởi của thức, có tập khởi của danh sắc; 
từ đoạn diệt của thức, có đoạn diệt của danh sắc; và 
Thánh Đạo Tám Ngành này là con đường đưa đến 
đoạn diệt của danh sắc, tức là: Chánh Tri kiến... 
Chánh Định. 


Chư Hiền, khi nào Thánh đệ tử tuệ tri danh sắc 
như vậy, tuệ tri tập khởi của danh sắc như vậy, tuệ 
tri đoạn diệt của danh sắc như vậy, tuệ tri con đường 
đưa đến đoạn diệt của danh sắc như vậy, khi ấy, vị 
ấy, đoạn trừ tất cả tham tùy miên... và thành tựu diệu 
pháp này. 


— Lành thay, Hiền giả... (như trên)... Này Hiển 
giả, có thê có pháp môn nào khác... ? 


Chư Hiên, có thê có. Chư Hiên, khi nào Thánh 
đệ tử tuệ tri thức, tuệ tri tập khởi của thức, tuệ tri 
đoạn diệt của thức, tuệ tri con đường đưa đến đoạn 
diệt của thức, khi ấy Thánh đệ tử có chánh tri kiến... 
và thành tựu diệu pháp này. 

Chư Hiền, thế nào là thức, thế nào là tập khởi 
của thức, thế nào là đoạn diệt của thức, thế nào là con 


đường đưa đến đoạn diệt của thức? 


Chư Hiền, có sáu loại thức này: nhãn thức, nhĩ 
thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức, ý thức. 
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Từ tập khởi của hành, có tập khởi của thức; từ 
đoạn diệt của hành có đoạn diệt của thức; và Thánh 
Đạo Tám Ngành này là con đường đưa đến đoạn diệt 
của thức, tức là: Chánh Tri kiến... Chánh Định. Chư 
Hiền, khi nào Thánh đệ tử tuệ tri thức như vậy, tuệ 
tri tập khởi của thức như vậy, tuệ tri đoạn diệt của 
thức như vậy, tuệ tri con đường đưa đến đoạn diệt 
của thức như vậy, khi ấy, vị ấy đoạn trừ tất cả tham 
tùy miên... và thành tựu diệu pháp này. 


— Lành thay, Hiền giả... (như trên)... Này Hiền 
giả, có thê có pháp môn nào khác... ? 


— Chư Hiên, có thể có. Chư Hiền, khi nào Thánh 
đệ tử tuệ tri hành, tuệ tri tập khởi của hành, tuệ tri 
đoạn diệt của hành, tuệ tri con đường đưa đến đoạn 
diệt của hành, khi ấy Thánh đệ tử có chánh tri kiến... 
và thành tựu diệu pháp này. 

Chư Hiền, thế nào là hành, thế nào là tập khởi 
của hành, thế nào là đoạn diệt của hành, thế nào là 


con đường đưa đến đoạn diệt của hành? 


Chư Hiên, có ba loại hành này: thân hành, ngữ 
hành, tâm hành. 


Từ tập khởi của vô minh, có tập khởi của hành; 
từ đoạn diệt của vô minh, có đoạn diệt của hành; và 
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Thánh Đạo Tám Ngành này là con đường đưa đến 
đoạn diệt của hành, tức là: Chánh Tri kiến... Chánh 
Định. Chư Hiên, khi nào Thánh đệ tử tuệ tri hành như 
vậy, tuệ tri tập khởi của hành như vậy, tuệ tri đoạn 
diệt của hành như vậy, tuệ tr! con đường đưa đến 
đoạn diệt của hành như vậy, khi ấy, vị ây đoạn trừ tất 
cả tham tùy miên... và thành tựu diệu pháp này. 


— Lành thay, Hiền giả... (như trên)... Này Hiển 
giả, có thê có pháp môn nào khác... ? 


— Chư Hiên, có thê có. Chư Hiền, khi nào Thánh 
đệ tử tuệ tri vô minh, tuệ tri tập khởi của vô minh, 
tuệ tri đoạn diệt của vô minh, tuệ tri con đường đưa 
đến đoạn diệt của vô minh, khi ấy, Thánh đệ tử có 
chánh tri kiến... (như trên)... và thành tựu diệu pháp 
này. 

Chư Hiền, thế nào là vô minh, thế nào là tập 
khởi của vô minh, thế nào là đoạn diệt của vô minh, 
thế nào là con đường đưa đến đoạn diệt của vô minh? 

Sự không tuệ tri về khổ, không tuệ tri về khổ 
tập, không tuệ tri về khổ diệt, không tuệ tri về con 
đường đưa đến khô diệt, Chư Hiền, như vậy gọi là 
vô minh. 


Từ tập khởi của lậu hoặc, có tập khởi của vô 
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minh; từ đoạn diệt của lậu hoặc, có đoạn diệt của vô 
minh; và Thánh Đạo Tám Ngành này là con đường 
đưa đến đoạn diệt của vô minh, tức là: Chánh Tri 
kiến... Chánh Định. Chư Hiên, khi nào Thánh đệ tử 
tuệ tri vô minh như vậy, tuệ tri tập khởi của vô minh 
như vậy, tuệ tri đoạn diệt của vô minh như vậy, tuệ 
tri con đường đưa đến đoạn diệt của vô minh như 
vậy, khi ấy, vị ấy đoạn trừ tất cả tham tùy miên... và 
thành tựu diệu pháp này. 


— Lành thay, Hiền giả! 


Các vị Tỷý-kheo ấy, sau khi hoan hý, tín thọ lời 
nói Tôn giả Sariputta, liên hỏi thêm Tôn giả Sariputta 
câu hỏi như sau: 


- Này Hiền giả, có thể có pháp môn nào khác, 
nhờ pháp môn này Thánh đệ tử có chánh trị kiến, có 
tri kiến chánh trực, có lòng tin pháp tuyệt đối và 
thành tựu diệu pháp này? 


—- Chư Hiên, có thể có. Chư Hiền, khi nào Thánh 
đệ tử tuệ tri lậu hoặc, tuệ tri tập khởi của lậu hoặc, 
tuệ tri đoạn diệt của lậu hoặc, tuệ tri con đường đưa 
đến đoạn diệt của lậu hoặc. Chư Hiên, khi ấy Thánh 
đệ tử có chánh tri kiến, có tri kiến chánh trực, có lòng 
tin pháp tuyệt đối và thành tựu diệu pháp này. 
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Chư Hiên, thê nào là lậu hoặc, thê nào là tập 
khởi của lậu hoặc, thê nào là đoạn diệt của lậu hoặc, 
thê nào là con đường đưa đên đoạn diệt của lậu hoặc? 


Chư Hiên, có ba lậu hoặc này: dục lậu, hữu lậu, 
vô minh lậu. 


Từ tập khởi của vô minh có tập khởi của lậu 
hoặc; từ đoạn diệt của vô minh có đoạn diệt của lậu 
hoặc và Thánh Đạo Tám Ngành này là con đường 
đưa đến đoạn diệt của lậu hoặc, tức là: Chánh Tri 
kiến, Chánh Tư duy, Chánh Ngữ, Chánh Nghiệp, 
Chánh Mạng, Chánh Tình tấn, Chánh Niệm, Chánh 
Định. Chư Hiên, khi nào Thánh đệ tử tuệ tri lậu hoặc 
như vậy, tuệ tri tập khởi của lậu hoặc như vậy, tuệ tr1 
đoạn diệt của lậu hoặc như vậy, tuệ tri con đường 
đưa đến đoạn diệt của lậu hoặc như vậy, khi ây, VỊ ây 
đoạn trừ tất cả tham tùy miên, tây sạch sân tùy miên, 
nhồ tận sốc kiến mạn tùy miên "Tôi là", đoạn trừ vô 
minh, khiến minh khởi lên, diệt tận khổ đau ngay 
trong hiện tại. Chư Hiền, như vậy Thánh đệ tử có 
chánh tri kiến, có tri kiến chánh trực, có lòng tin pháp 
tuyệt đối và thành tựu diệu pháp này. 


Tôn giả Sariputta thuyết giảng như vậy. Các Tỷ- 


kheo ấy hoan hỷ, tín thọ lời giảng của Tôn giả 
Sariputta. 
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28 Kinh CHỨNG THỰC VỚI THÂN - 
Tăng L, 210 


CHỨNG THỰC VỚI THÂN - 7ðăng I, 210 

Như vây tôi nghe. 

Một thời Thế Tôn trú ở Savatthi, tại Jetanava, vườn 
ông AnàthapIndika. Rôi Tôn giả Savittha, Tôn giả 
Mahàkotthita đi đên Tôn giả Sàriputta; sau khi đên, 
nói lên với Tôn giả những lời chào đón hỏi thăm. Tôn 
giả SàrIputta nói với Tôn giả Savittha đang ngôi 
xuông một bên: 

- Có ba hạng người này, này Hiển giả 
Savitha, có mặt, xuát hiện ở đời. Thê nào là ba? 
Thân chứng, kiên chí, tín giải. Ba hạng người này, 
này Hiện giả, có mặt, xuát hiện ở đời. 


- Có ba hạng người này, này Hiển giả 
Sàriputta, có mặt, xuất hiện ở đời. Thế nào là ba? 
Thân chứng, kiến chí, tín giải. Ba hạng người này, 
này Hiền giả, có mặt, xuất hiện ở đời. Trong ba hạng 
người này, thưa Hiền giả, hạng người tín giải, hạng 
người này, tôi chấp nhận là hy hữu hơn, lả thù diệu 
hơn. Vì cớ sao? Vì rằng, thưa Hiển giả, với hạng 
người này, tín căn được tăng thượng. 
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Rồi Tôn giả Sàriputta nói với Tôn giả Mahàkotthita: 

- Có ba hạng người này, này Hiển giả 
Kotthia, có mặt, xuất hiện ở đời. Thể nào là ba? 
Thân chứng, kiến chí, tín giải. Ba hạng người này, 
thưa Hiện giả, có mặt, xuất hiện ở đời. Trong ba 
hạng người này, hạng người nào, Hiện giả chấp 
nhận là hy hữu hơn, là thù điệu hơn? 

- Có ba hạng người này, này Hiền giả 
Sàriputta, có mặt, xuất hiện ở đời. Thế nào là ba? 
Thân chứng, kiến chí, tín giải. Ba hạng người này, 
này Hiền giả, có mặt, xuất hiện ở đời. Trong ba hạng 
người này, thưa Hiền giả, hạng người thân chứng, 
hạng người này, tôi chấp nhận là hy hữu hơn, là thù 
diệu hơn. Vì cớ sao? Vì rằng, thưa Hiền giả, với hạng 
người này, định căn được tăng thượng. 

Rồi Tôn giả Mahàkotthita thưa với Tôn giả Sàriputta: 

- Có ba hạng người này, này Hiển giả 
SàriDUuffa, có mặt, xuất hiện ở đời. Thế nào là ba? 
Thân chứng, kiến chí, tín giải. Ba hạng người này, 
thưa Hiện giả, có mặt, xuất hiện ở đời. Trong ba 
hạng người này, này Hiên giả, hạng người nào Hiên 
giả chấp nhận là hy hữu hơn, là thù diệu hơn? 

- Có ba hạng người này, này Hiển giả 
Kotthita, có mặt, xuất hiện ở đời. Thế nào là ba? 
Thân chứng, kiến chí, tín giải. Ba hạng người này, 
này Hiền giả, có mặt, xuất hiện ở đời. Trong ba hạng 
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người này, thưa Hiển giả, hạng người kiến chí, hạng 
người này, tôi châp nhận là hy hữu hơn, là thù diệu 
hơn. Vì cớ sao? Vì răng, thưa Hiện giả, với hạng 
người này, tuệ căn được tăng thượng. 

Rồi Tôn giả Sàriputta nói với Tôn giả Savittha và 
Tôn giả Mahàkotthita như sau: 

- Thưa các Hiền giả, tất cả chúng ta đã trả lời, 
tuỳ theo biện tài của mình. Thưa các Hiện giả, chúng 
ta hãy đi đên Thê Tôn, sau khi đên chúng ta sẽ hỏi 
Thê Tôn về ý nghĩa này. Thê Tôn trả lời chúng ta như 
thê nào, chúng ta hãy như vậy thọ trì. 

- Vâng, thưa Hiên giả. 

Tôn giả Savittha và Tôn giả Mahàkotthita vâng đáp 
Tôn giả SàrIputta. 

Rồi Tôn giả Sàriputta, Tôn giả Savittha và Tôn giả 
Mahàkotthita đi đến Thế Tôn; sau khi đến, đảng lễ 
Thế Tôn rồi ngôi xuống, một bên. Ngôi xung, một 
bên, Tôn giả Sàriputta thuật lại với Thế Tôn tất cả 
câu chuyện xảy ra với Tôn giả Savittha và Tôn giả 
Mahàkotthtta. 

-_ Ở đây, này Sàriputta, thật không dễ gì để trả 
lời một chiêu là hạng người này hy hữu hơn, 
thù diệu hơn trong ba hạng người kia. Sự kiện 
này xảy ra, này Sàripufta, là: hạng người tín 
giải này là hạng người đang hướng đên A-la- 
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hán, hạng người thân chưng này là hạng Hgười 
Nhất Lai hay Bắt Lai, hạng người kiến chí này 
là hạng người Nhất Lai hay Bất Lai. 


-_ Ở đây, này Sàriputta, thật không dễ gì để trả 
lời một chiêu là hạng người này hy hữu hơn, 
thù diệu hơn trong ba hạng người kia. Sự kiện 
này xảy ra, này Sàripufta, là: hạng người thân 
chứng này là hạng người đang hướng đến A- 
la-hán, hạng người tín giải này là hạng người 
Nhất Lai hay Bất Lai, hạng người kiến chí này 
là hạng người Nhất Lai hay Bất Lai. 


-_ Ở đây, này Sàriputta, thật không dễ gì để trả 
lời một chiêu là hạng người này hy hữu hơn, 
thù diệu hơn trong ba hạng người kia. Sự kiện 
này xảy ra, này Sàripuna, là: hạng người kiến 
chí này là hạng người đang hướng đến A-la- 
hán, còn hạng người tín giải này là hạng người 
Nhất Lai hay Bất Lai, và hạng người thân 
chứng này là hạng người Nhất Lai hay Bắt Lai. 
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29 _ Kinh CÀN PHÁI THÂN CẬN - Tăng 
IV, 84 

CÂN PHẢI THÂN CẬN - 7ðăng IV.84 

I.Ở đây, Tôn giả Sàriputta gọi các Tyỷ-kheo: “Này 

chư Hiên”. - “Thưa Hiện giả". Các Tỷ kheo ây vâng 

đáp Tôn giả Sàriputta. Tôn giả SàrI1putta nói như sau: 

2.- Này chư Hiển: 


l1. Con Hgười 


. Y áo, cần phải tìm hiểu trên hai phương diện: 
cần được sử dụng hay không cần được sử dụng. 

3. Đô ăn khất thực, cần phải được tìm hiểu trên 
hai phương diện: cần được sử dụng hay không 
cần được sử dụng. 

4. Sàng tọa, cần phải được tìm hiểu trên hai 
phương diện: cần được sử dụng hay không cần 
sử dụng. 

5. Làng và thị trấn, cân phải được tìm hiểu trên 
hai phương diện: cần tìm đến hay không cần 
tìm đến. 
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6ó. Quốc độ, cân phải được tìm hiệu trên hai 
phương diện: cân được tìm đến hay không cắn 
được tìm đền. 


3. Con người, này chư Hiên, cần phải được tìm hiểu 
trên hai phương diện: cần phải thân cận hay không 
cần phải thân cận được nói đến như vậy. Do duyên 
gì, được nói đến như vậy? 


Ở đây, khi biết được về một người như sau: 


-_ "Người này, nêu ta thân cận, thời các 
mm... lrưởng, các 


-_ Các vật dụng cần thiết cho đời sống xuất gia 
mà ta phải có như y áo, đồ ăn khát thực, sàng 
tọa, dược phẩm trị bệnh, những vật dụng ấy có 
được một cách khó khăn. 

-_ Và vì mục đích gì ta xuất gia, từ bỏ gia đình, 
sống không gia đình. Mục đích của Sa-môn 
hạnh ấy, không đi đến tu tập viên mãn". 


Đối với một người như vậy, này chư hiện, bát 
luận đêm hay ngày, không hỏi gì, cân phải bỏ 
đi, không được theo người áy. 


Ở đây, khi biết được một người như sau: 
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-_ "Người này, nếu ta thân cận, thời các pháp bắt 
tăng trưởng, các pháp thiện bị đoạn 
giảm. 

-_ Nhưng các vật dụng cần thiết cho đời sống xuất 
gia mà ta phải có như y áo, đồ ăn khất thực, 
sàng tọa, dược phẩm trị bệnh, những vật dụng 
ấy có được một cách không khó khăn. 

-_ Và vì mục đích gì ta xuất gia, từ bỏ gia đình, 
sống không gia đình. Mục đích của Sa-môn 
hạnh ấy, không đi đến tu tập viên mãn ". 


Đôi với một người như vậy, này chư Hiện, sau 
khi tính toán, không hỏi gì, cắn phải bỏ đi, 
không được theo người áy. 


Ở đây, khi biết được một người như sau: 


-_ "Người này, nếu ta thân cận, thời các pháp bất 
thiện bị giảm, các pháp thiện tăng trưởng. 

- Những vật dụng cần thiết cho đời sống xuất gia 
mà ta phải có như y áo, đồ ăn khát thực, sàng 
tọa, dược phẩm trị bệnh, những vật ấy có được 
một cách khó khăn. 

-_ Và vì mục đích gì ta xuất gia, từ bỏ gia đình, 
sống không gia đình. Mục đích của Sa-môn 
hạnh ấy, đi đến tu tập viên mãn". 
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Này chư Hiên, đổi với một người như vậy, sau 
khi tính toán, cán phải theo người áy, không 
được bỏ đi. 


Ở đây, sau khi biết được một người như sau: 


-_ "Người này, nếu ta thân cận, thời các pháp bất 
thiện giảm thiểu, các pháp thiện tăng IrưỞN§, 

-_ Những vật dụng cần thiết cho đời sông xuất gia 
mà ta phải có như y ảo, đồ ăn khất thực, sàng 
tọa, dược phẩm trị bệnh, những vật dụng ấy có 
được một cách không khó khăn. 

-_ Và vì mục đích gì ta xuất gia, từ bỏ gia đình, 
sống không gia đình. Mục đích của Sa-môn 
hạnh ấy đi đến tu tập viên mãn". 


Này chư Hiên, đổi với một người như vậy, cân 
phải theo cho đên trọn đời, không được bỏ đi, 
dáu có bị từ chối. 


Này chư Hiền, một người cần phải được hiểu biết 
theo hai phương diện: cần được thân cận và không 
cần được thân cận đã được nói đến như vậy, chính 
do duyên nảy được nói đến. 


4. Y áo, này chư Hiển, cần phải được hiểu biết theo 
hai phương diện: cần được sử dụng hay không cần 
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được sử dụng đã được nói đên như vậy. Do duyên gì 
được nói đến ? 


-_ Ở đây, sau khi biết được về y như sau: “Nếu ra 
sử dụng y này, các pháp 
các pháp ` y nh vậy không 
nên sử dụng ”. 

-_ Ở đây, sau khi biết được về y như sau: “Nếu ra 
sử dụng y này, các pháp bất thiện đoạn giảm, 
các pháp thiện tăng trưởng; y như vậy nên sử 
dụng”. 


Này chư Hiên, y áo cần phải được hiểu biết theo hai 
phương diện: cần được sử dụng hay không cần được 
sử dụng đã được nói đến như vậy, do duyên này được 
nói đến. 


5. Đồ ăn khất thực, này chư Hiên, cần phải được 
hiểu biết theo hai phương diện: cần được sử dụng 
hay không cần được sử dụng đã được nói đến như 
vậy. Do duyên gì được nói đến? 


- Ở đây, sau khi biết được về đồ ăn khất thực như 

sau: "Nếu ta sử dụng đồ ăn khất thực này, các 
các 
- đồ ăn khất thực như vậy không nên 


sử dụng ”. 
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- Ở đây, sau khi biết được về đồ ăn khất thực như 
sau: "Nếu ta sử dụng đồ ăn khất thực này, các 
pháp bất thiện đoạn giảm, các pháp thiện tăng 
trưởng; đô ăn khất thực như vậy nên sử dụng ". 


Này chư Hiền, đồ ăn khất thực cần phải được hiểu 
biết theo hai phương diện: cần được sử dụng hay 
không cần được sử dụng đã được nói đến như vậy, 
do duyên này được nói đến. 


6. Sàng tọa, này chư Hiện, cần phải được hiểu biết 
theo hai phương diện: cần được sử dụng hay không 
cần được sử dụng đã được nói đến như vậy. Do 
duyên gì được nói đến ? 


- Ở đây, sau khi biết được về sàng tọa như sau: 
"Nếu ta sử dụng sàng tọa này, các pháp 
thiện tăng trưởng, các pháp thiện đoạn giảm; 
sàng tọa như vậy không nên sử dụng ". 

- Ở đây, sau khi biết được về sàng tọa như sau: 
"Nếu ta sử dụng sàng tọa này, các pháp bất 
thiện đoạn giảm, các pháp thiện tăng trưởng; 
sàng tọa như vậy nên sử dụng ". 


Này chư Hiền, sàng tọa cần phải được hiểu biết theo 
hai phương diện: cần được sử dụng hay không cần 
được sử dụng đã được nói đến như vậy, do duyên này 
được nói đến. 
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1. Làng, thị trấn, này chư Hiên, cần phải được hiểu 
biết theo hai phương diện: cân tìm đến và không cần 
được tìm đến đã được nói đến như vậy. Do duyên gì 
được nói đến? 


- Ở đây, sau khi biết được về làng, thị trần như 
sau: "Nếu fa tìm đến làng, thị trấn này, các 
pháp bắt thiện tăng trưởng, các pháp 
đoạn giảm; làng và thị trấn như vậy không nên 
được tìm đến". 

- Ở đây, sau khi biết được về làng, thị trần như 
sau: "Nếu fa tìm đến làng, thị trấn, các pháp 
bất thiện đoạn giảm, các pháp thiện tăng 
trưởng; như vậy cần được tìm đến". 


Này chư Hiền, làng, thị trần cần phải được hiểu biết 
theo hai phương diện: cần được tìm đến hay không 
cần được tìm đến đã được nói đến như vậy, do duyên 
này được nói đến. 


§. Quốc độ, này chư Hiên, cần phải được hiểu biết 
theo hai phương diện: cần tìm đến và không cần 
được tìm đến đã được nói đến như vậy. Do duyên gì 
được nói đến? 


-_ Ở đây, sau khi biêt được vê quôc độ như sau: 
"Nếu ta tìm đên quốc độ này, các pháp bất 
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thiện tăng trưởng, các pháp thiện đoạn giảm; 
quốc độ như vậy không nên được tìm đến". 

- Ở đây, sau khi biết được về quốc độ như sau: 
"Nếu ta tìm đến quốc độ này, các pháp bất 
thiện đoạn giảm, các pháp thiện tăng trưởng; 
như vậy cần được tìm đến". 


Này chư Hiên, quốc độ cần phải được hiểu biết theo 
hai phương diện: cần được tìm đến hay không cần 
được tìm đến đã được nói đến như vậy, do duyên này 
được nói đến. 
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30 Kinh DỤC — Tăng IV, 27 


DỤC - 7äng IV,27 


1. Tại đây, Tôn giả Sàriputta gọi các Tỷ-kheo: "Này 
các Hiện giả Tỷ-kheo”". 


- Thưa Hiền giả. 


Các Tý-kheo ấy vâng đáp Tôn giả Sàriputta. Tôn giả 
SàrIputta nói như sau: 


PIN —— men 
. Thể nào là tám? 


3. Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tý-kheo trong khi sống 
nhàn tịnh, không có tỉnh tấn khởi lên ước muốn có 
lợi dưỡng. Vị ấy hăng hái, phẫn chấn, tỉnh tấn để 
được lợi dưỡng. Dầu cho vị ây hăng hái, phấn chấn, 
tinh tân để được lợi dưỡng, nhưng lợi dưỡng không 
đến. Do không được lợi dưỡng, vị ây sầu muộn, than 
van, khóc lóc, đập ngực, rơi vào bất tỉnh. 


Này các Tý-kheo, vị ấy được gọi là Tỷ-kheo sống 
ham muốn lợi dưỡng, hăng hải, phần chẩn, tỉnh tấn 
đề được lợi dưỡng; không được lợi dưỡng, vị ấy sâu 
muộn, than khóc, bỏ rơi diệu pháp. 
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4. Ở đây, này các Tỷ-kheo, có Tỷ-kheo trong khi 
sống nhàn tịnh, không có tinh tấn, khởi lên ước muốn 
có lợi dưỡng. Vị ấy hăng hái, phấn chắn, tinh tắn để 
được lợi dưỡng. Do hăng hái, phấn chấn, tinh tấn để 
được lợi dưỡng, lợi dưỡng khởi lên. Với lợi dưỡng 
ây, vị ấy đăm say, phóng dật, rơi vào tình trạng đắm 
say, phóng dật. Đây gọi là Tỷ-kheo sống ham muốn 
lợi dưỡng, hăng hải, phần chấn, tỉnh tấn để được lợi 
dưỡng; được lợi dưỡng, trở thành đắm say, phóng 
dát và bỏ rơi diệu pháp. 


5. Ở đây, này các Tý-kheo, có Tỷ-kheo trong khi 
sống nhàn tịnh không có tinh tân, khởi lên ước muốn 
có lợi dưỡng. VỊ ây không hãng hái, không phần 
chắn, không tinh tân để được lợi dưỡng. Do vị ấy 
không hăng hái, không phấn chấn, không tinh tắn, lợi 
dưỡng không khởi lên. VỊ ấy do không được lợi 
dưỡng, nên sâu muộn, than van, khóc lóc, đập ngực, 
rơi và bất tỉnh. Đây gọi là Tỷ-kheo sống ham muôn 
lợi dưỡng, không hăng hải, Không phần chắn, không 
tĩnh tấn để được lợi dưỡng; không được lợi dưỡng, 
nên sâu muộn, than van và bỏ rơi diệu pháp. 


6. Ở đây, này các Tý-kheo, có Tỷ-kheo trong khi 
sông nhàn tịnh, không có tinh tấn, khởi lên ước muốn 
có lợi dưỡng. Vị ấy không hăng hái, không phấn 
chấn, không tinh tân để được lợi dưỡng. Dầu vị ây 
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không hăng hái, không phân chấn, không tinh tấn để 
được lợi dưỡng, lợi dưỡng khởi lên. Với lợi dưỡng 
ây, vị ây đắm say phóng dật, rơi vảo trạng thái đắm 
say, phóng dật. Này các Tỷ-kheo, đây gọi là Tỷ-kheo 
sống ham muốn lợi dưỡng, không hăng hải, không 
phần chắn, không tỉnh tấn để được lợi dưỡng; được 
lợi dưỡng, bị đắm say, bị phóng dật và bỏ rơi diệu 
pháp. 


7. Ở đây, này các Tỷ-kheo, có Tỷ-kheo trong khi 
sống nhàn tịnh, không có tinh tấn, khởi lên ước muốn 
có lợi dưỡng. Vị ấy hăng hái, phấn chấn, tinh tấn để 
được lợi dưỡng. Dầu cho vị ấy hăng hái, phấn chấn, 
tinh tấn để được lợi dưỡng, lợi dưỡng không khởi 
lên. Vị ấy, do không được lợi dưỡng, không sâu 
muộn, không than van, không khóc lóc, không đập 
ngực, không rơi vào bất tỉnh. Này các Tỷ-kheo, đây 
gọi là Tý-kheo, sống ham muốn lợi dưỡng, hăng hái, 
phần chấn, tỉnh tân để được lợi dưỡng; không được 
lợi dưỡng, không sâu muộn, không than van, và 
không bỏ rơi diệu pháp. 


§. Ở đây, này các Tý-kheo, có Týỷ-kheo trong khi 
sống nhàn tịnh, không có tinh tấn, khởi lên ước muốn 
có lợi dưỡng, vị ây hăng hái, phấn chấn, tinh tấn để 
được lợi dưỡng. Do vị ây hãng hái, phấn chấn, tinh 
tấn để được lợi dưỡng, lợi dưỡng khởi lên. Với lợi 
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dưỡng â ấy, vị ấy không, đắm say, không phóng dật, vị 
ây không có rơi vào đắm say. Này các Tỷ-kheo, đây 
gọi là Tỷ-kheo sống ham muốn lợi dưỡng, hăng hải, 
phần chấn, tỉnh tấn để được lợi dưỡng; được lợi 
dưỡng, không đắm say, không phóng dật, không bỏ 
rơi diệu pháp. 


9. Ở đây, này các Tỷ-kheo, trong khi sống nhàn tịnh, 
không có tính tân, khởi lên ước muốn có lợi dưỡng. 
VỊ ây không hăng hái, không phấn chắn, không tinh 
tấn để được lợi dưỡng, lợi dưỡng không khởi lên. Vị 
ây không được lợi dưỡng, không sầu muộn, không 
than van, không khóc lóc, không đập ngực, không rơi 
vào bất tỉnh. Này các Tý-kheo, đây gọi là Tý-kheo 
sống ước muốn lợi dưỡng, không hăng hái, không 
phần chấn, không tỉnh tấn để được lợi dưỡng; không 
được lợi dưỡng, không sâu muộn, không than van, 
không bỏ rơi diệu pháp. 


10. Ở đây, nảy các Tỷ-kheo, có Tỷ-kheo trong khi 
sống nhàn tịnh, không có tinh tấn, khởi lên ước muốn 
có lợi dưỡng. Vị ấy không hăng hái, không phấn 
chấn, không tinh tân đề được lợi dưỡng. Dầu cho vị 
ây không hăng hái, không phấn chấn, không tinh tân 
đề được lợi dưỡng, lợi dưỡng khởi lên. VỊ ây, VỚI lợi 
dưỡng ấy, không đắm say, không phóng dật, không 
rơi vào trạng thái đăm say phóng dật. Này các Tỷ- 
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kheo, đây gọi là Tý-kheo sống ham muốn lợi dưỡng, 
không hăng hái, không phấn chắn, không tỉnh tấn để 
được lợi dưỡng; được lợi dưỡng, không đắm say, 
không phóng dát, không bỏ rơi diệu pháp. 


Này các Tỷ-kheo, có tám hạng người này sông có 
mặt, hiện hữu ở đời. 
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31 Kinh GIÁO GIỚILCÁP CÔ ĐỘC - 143 
Trung LHIL, 5§1 


KINH GIÁO GIỚI CẤP CÔ ĐỘC 
(Anathapindikovada suttam) 
- Bài kinh số 143 — Trung III, 581 


Như vây tôi nghe. 


Một thời Thế Tôn trú ở Savatthi (Xá-vệ), 
Jetavana (Kỳ-đà Lâm), tại tình xá ông 
Anathapindika (Cấp Cô Độc). Lúc bây giờ, 
Cô Độc bị bệnh, khô đau, bị trọng bệnh. Rôi cư sĩ 
Cấp Cô Độc gọi một người: 


- Hãy đến đây, này Bạn. Hãy đi đến Thế Tôn; 
sau khi đến, nhân danh ta, cúi đầu đảnh lễ chân Thế 
Tôn và bạch như sau: "Bạch Thế Tôn, cư sĩ Cấp Cô 
Độc bị bệnh, khô đau, bị trọng bệnh. Cấp Cô Độc xin 
cúi đầu đảnh lễ chân Thế Tôn". Rồi đi đến Tôn giả 
Sariputta (Xá-lợi- phất), sau khi đến, nhân danh ta cúi 
đầu đảnh lễ Tôn giả Sariputta và thưa như sau: "Thưa 
Tôn giả, cư sĩ Cấp Cô Độc bị bệnh, khô đau, bị trọng 
bệnh. Cấp Cô Độc xin cúi đầu đảnh lễ Tôn giả 
SarIputta và thưa như sau: “Thưa Tôn giả, lành thay, 
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nêu Tôn giả Sariputfa vì lòng từ mân, đi đên trú xứ 
của cư sĩ Câp Cô Độc". 


— Thưa vâng, Tôn giả. 


Người ấy vâng đáp cư sĩ Cấp Cô Độc, đi đến 
Thế Tôn, sau khi đến đảnh lễ chân Thế Tôn rồi ngồi 
xuống một bên. Ngồi xuống một bên, người ấy bạch 
Thế Tôn: 


— Bạch Thê Tôn, cư sĩ Cấp Cô Độc bị bệnh, khô 
đau, bị trọng bệnh. Xin cúi đâu đảnh lê chân Thê 
Tôn. 


Rồi người ây đi đến Tôn giả Sariputta, sau khi 
đến đảnh lễ Tôn giả Sariputta rôi ngôi xuống một 
bên. Ngồi xuống một bên, người ấy thưa với Tôn giả 
SarIputfa: 


- Thưa Tôn giả, cư sĩ Cấp Cô Độc bị bệnh, khổ 
đau, bị trọng bệnh, xin cúi đầu đảnh lễ Tôn giả 
Sariputta và thưa như sau: "Thưa Tôn giả, tốt lành 
thay, nêu Tôn giả Sariputta vì lòng từ mẫn đi đến trú 
xứ của cư sĩ Cấp Cô Độc". 


Tôn giả Sariputta im lặng nhận lời. Rồi Tôn giả 
Sariputta đắp y, câm y bát, cùng với Tôn giả Ananda 
là thị giả, đi đến trú xứ của cư sĩ Cấp Cô Độc, sau 
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khi đên liên ngôi lên chỗ đã soạn săn. Sau khi ngôi, 
Tôn giả SarIputfa nói với cư sĩ Câp Cô Độc. 


- Thưa Tôn giả Sariputta, con không có thể 
kham nhẫn, con không có thê chịu đựng. Sự khổ 
thống của con gia tăng, không có giảm thiểu; sự gia 
tăng rõ rệt, không có giảm thiểu. Thưa Tôn giả 
SarIputta, ví nhw một người lực sĩ chém đâu (một 
người khác) với một thanh kiểm sắc bén: cũng vậy, 
thưa Tôn giả Sariputta, 


Thưa Tôn giả Sariputfa, con không có thê kham 
nhẫn, con không có thê chịu đựng. Những khổ thông 
của con gia tăng, không có giảm thiểu; sự gia tăng rõ 
rệt, không có giảm thiêu. Thưa Tôn giả Sariputta, 
nhự ImỘI người lực sĩ lấy một dây nịt bằng da cứng 
quấn tròn quanh đầu rồi xiết chặt; cũng vậy, thưa 
Tôn giả SarIputa, 


Thưa Tôn giả Sariputta, con không có thê kham 
nhân, con không có thê chịu đựng. Những khô thông 
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của con gia tăng, không có giảm thiểu; sự gia tăng rõ 
rệt, không có giảm thiêu. Thưa Tôn giả Sariputta, 
như một người đồ tế thiện xảo hay đệ tử người đồ tế 
cắt ngang bụng với một con dao cất thịt bò sắc bén; 
cũng vậy, thưa Tôn giả Sariputt(a, 


Thưa Tôn giả Sariputta, con không có thê kham 
nhẫn, con không có thê chịu đựng. Những khổ thông 
của con gia tăng, không có giảm thiểu; sự gia tăng rõ 
rệt, không có giảm thiểu. Thưa Tôn giả Sariputta, ví 
nhự hai người lực sĩ, sau Khi nắm cánh tay của một 
người yêu hơn, nướng người ấy, đốt người ấy trên 
một hồ than hừng; cũng vậy, thưa Tôn giả SarIpuftta, 


Thưa Tôn giả Sariputta, con không có thê kham 
nhẫn, con không có thể chịu đựng. Những thống khô 
của con gia tăng, không có giảm thiểu; sự gia tăng rõ 
rệt, không có giảm thiểu. 


— Do vậy, này Cư sĩ hãy học tập như sau: “Tôi 
sẽ không chấp thú con mắt, và tôi sẽ không có thức 
y cứ vào c0n mắt". Này Cư sĩ, hãy học tập như vậy. 
Do vậy, này Cư sĩ, hãy học tập như sau: "Tôi sẽ 
không chấp thủ tai, và tôi sẽ không có thức y cứ vào 
tai". Này Cư sĩ, hãy học tập như vậy. Do vậy... không 
chấp thủ mũi... y cứ vào mũi... hãy học tập như vậy. 


TÔN GIÁ SÄRIPUTTA 390 


Do vậy.. không chấp thủ lưỡi... y cứ vảo lưỡi.... hãy 
học tập như vậy. Do vậy... không chấp thủ thân.. y 
cứ vào thân.. hãy học tập như vậy. Do vậy... không 
chấp thủ ý... y cứ vào ý.. hãy học tập như vậy. 


Do vậy... không chấp thủ sắc... y cứ vào săc.. 
hãy học tập như vậy. Do vậy... không chấp thủ tiếng.. 
y cứ vào tiếng... hãy học tập như vậy. Do vậy.. không 
chấp thủ hương... y cứ vào hương... hãy học tập như 
vậy. Do vậy.... không chấp thủ vị... y cứ vào vị... hãy 
học tập như vậy. Do vậy... không chấp thủ xúc... y 
cứ vào xúc... hãy học tập như vậy. Do vậy, này Cư 
sĩ, hãy học tập như sau: "Tôi sẽ không chấp thủ pháp, 
và tôi sẽ không có thức y cứ vào pháp". Này Cư sĩ, 
hãy học tập như vậy. 


Do vậy, này Cư sĩ, hãy học tập như sau: “Tôi sẽ 
không chấp thủ RWffffffffE, và tôi sẽ không có thức 
y cứ vào nhấn thức ". Này Cư sĩ, hãy học tập như 
vậy. "Tôi sẽ không chấp thủ ÑÑff... Tôi sẽ không 
chấp thủ tỷ thức... Tôi sẽ không châp thủ thiệt thức... 
Tôi sẽ không chấp thủ thân thức... Tôi sẽ không chấp 
thủ ý thức, và tôi sẽ không có thức y cứ vào ý thức”. 
Này Cư sĩ, hãy học tập như vậy. 


Do vậy, này Cư sĩ, hãy học tập như sau: “Tôi sẽ 
không chấp thủ nhãn xúc, và tôi sẽ không có thức 
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y cứ vào nhãn xúc "'. Này Cư sĩ, hãy học tập như vậy. 
"Tôi sẽ không chấp thủ nhĩ xúc... Tôi sẽ không chấp 
thủ tỷ xúc... Tôi sẽ không chấp thủ thiệt xúc... Tôi sẽ 
không chấp thủ thân xúc.. Tôi sẽ không chấp thủ ý 
xúc, và tôi sẽ không có thức y cứ vào ý xúc”. Này Cư 
sĩ, hãy học tập như vậy. 


Do vậy, này Cư sĩ, hãy học tập như sau: “Tôi sẽ 
không chấp thủ và tôi 
sẽ không có thức y cứ vào thọ do nhấn xúc sanh 
khởi. Tôi sẽ không chấp thủ 
khởi... Tôi sẽ không chấp thủ thọ do tỷ xúc sanh 
khởi... Tôi sẽ không chấp thủ thọ do thiệt xúc sanh 
khởi... Tôi sẽ không chấp thủ thọ do thân xúc sanh 
khởi... Tôi sẽ không chấp thủ thọ do ý xúc sanh khởi 
và tôi sẽ không có thức y cứ vào thọ do ý xúc sanh 
khởi". Này Cư sĩ, hãy học tập như vậy. 


Do vậy, này Cư sĩ, hãy học tập như sau: ''Tôi sẽ 
không chấp thủ và tôi sẽ không có thức y 
cứ vào địa giới". Này Cư sĩ, hãy học tập như vậy. 
"Tôi sẽ không chấp thủ §ƒÏỗï_. Tỏi sẽ không chấp 
thủ .. Tôi sẽ không chấp thủ 
Tôi sẽ không chấp thủ 


Này Cư sĩ, hãy học tập như vậy. 
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Do vậy, này Cư sĩ... "Tôi sẽ không chấp thủ 
sắc, và tôi sẽ không có thức y cứ vào sắc ". Này Cư 
sĩ, hãy học tập như vậy. "Tôi sẽ không chấp thủ thọ.. 
Tôi sẽ không chấp thủ tưởng... Tôi sẽ không chấp thủ 
hành... Tôi sẽ không chấp thủ thức và tôi sẽ không 
có thức y cứ vào thức giới". Này Cư sĩ, hãy học tập 
như vậy. 


Do vậy.... "Tôi sẽ không chấp thú Hư không 
vô biên xứ, và tôt sẽ không có thức y cứ vào Hư 
. Này Cư sĩ, hãy học tập như vậy. 
Do vậy... "Tôi sẽ không chấp thủ Thức vô biên xứ... 
Tôi sẽ không chấp thủ Vô sở hữu xứ.. Tôi sẽ không 
chấp thủ Phi tưởng phi phi tưởng xứ, và tôi sẽ không 
có thức y cứ vào Phi tưởng phi phi tưởng xứ”. Này 
Cư sĩ, hãy học tập như vậy. 


Do vậy, này Cư sĩ, hãy học tập như sau: “Tôi sẽ 
không chấp thú [ffffffffffÏ và tôi sẽ không có 
thức y cứ vào thê giới ở đây". Này Cư sĩ, hãy học 
tập như vậy. Do vậy... "Tôi sẽ không chấp thủ thế 
giới khác, và tôi sẽ không có thức y cứ vào thế giới 
khác”. Này Cư sĩ, hãy học tập như vậy. 


Do vậy, này Cư sĩ, hãy học tập như sau: “Tôi sẽ 
không chúp thủ những gì 
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tư sút với ý, và tôi sẽ không có thức y cứ vào các 
pháp (nói trên)". Này Cư sĩ, hãy học tập như vậy. 


Khi nghe nói vậy, cư sĩ Câp Cô Độc khóc và 
chảy nước mặt. Rôi Tôn giả Ananda nói với cư sĩ 
Câp Cô Độc: 


mwxr. 


— Này Cư sĩ, thuyết pháp như vậy không nói cho 
các hàng cư sĩ mặc áo trăng. Này Cư sĩ, thuyêt pháp 
như vậy nói cho các hàng xuât gia. 


— Vậy thưa Tôn giả Sariputta, hãy thuyết pháp 
như vậy cho hàng cư sĩ mặc áo trắng. Thưa Tôn giả 
Sariputta, có những Thiện gia nam tử sanh ra với cầu 
uế không nhiều, nêu không được nghe pháp, sẽ bị 
đọa lạc; nhưng họ không thê biết được (Chánh) pháp. 


Rồi Tôn giả Sariputta và Tôn giả Ananda sau 
khi giảng dạy cho cư sĩ Câp Cô Độc với bài thuyêt 
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giảng, từ chỗ ngồi đứng dậy và ra đi. Rồi cư sĩ Cấp 
Cô Độc, sau khi Tôn giả SarIputta và Tôn giả Ananda 
ra đi không bao lâu, sau khi thân hoại mạng chung 
liền sanh lên cõi Tusita (Đâu-suất thiên). Rồi Thiên 
tử Cấp Cô Độc, khi đêm đã gần mãn, sau khi chói 
sáng toàn cảnh Jetavana (Kỳ-đả-Lâm) với dung sắc 
thù thắng đi đến Thế Tôn, sau khi đến đảnh lễ Thế 
Tôn và đứng một bên. Đứng một bên, Thiên tử Cấp 
Cô Độc nói lên với Thế Tôn bài kệ sau đây: 


Nghiệp, mình và Chánh pháp, 
Giới, tối thượng sanh mạng, 
Chính nhở các pháp trên, 
Khiến chúng sanh thanh tịnh, 
Không phải do giai cấp, 
Không phải do tài sản. 


Do vậy bậc Hiên giả, 
Thấy rõ mục đích mình, 
Suy tư pháp chán chánh, 
Được thanh tịnh ở đáy. 
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Bất luận Tỷ-kheo nào, 

Đã tới bờ bên kia, 

Hãy đạt được tối thắng 
Trong những pháp kể trên. 


Thiên tử Cấp Cô Độc nói như vậy. Bậc Đạo sư 
tán đồng. Rồi Thiên tử Cấp Cô Độc suy nghĩ: "Bậc 
Đạo sư tán đồng ta, " sau khi đảnh lễ Thế Tôn, thân 
phía hữu hướng về Ngài rồi biến mắt tại chỗ. 


Rồi Thế Tôn, khi đêm ấy đã mãn, gọi các Tỷ- 
kheo: 


— Này các Tỷ-kheo, đêm nay, một vị Thiên tử, 
khi đêm đã gân mãn, chiếu sáng toàn cảnh Jetavana 
với dung sắc thù thắng đã đi đến Ta, sau khi đến đảnh 
lễ Ta rồi đứng một bên. Đứng một bên, vị Thiên tử 
ấy nói lên với Ta bài kệ sau đây: 


Rừng Jefavana 
Tốt đẹp phước lành này 
.. (nh trên)... 
Hãy đạt được tôi thắng 
Trong những pháp kể trên. 
Nói vậy xong, này các Tỷ-kheo, vị Thiên tử ấy 
suy nghĩ: "Bậc Đạo sư tán đồng ta, " sau khi đánh lễ 
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thân phía hữu hướng về Ta, rôi biên mật tại chô. 


Khi được nghe nói vậy, Tôn giả Ananda bạch 
Thê Tôn: 


- Bạch Thê Tôn, có phải vị ấy là Thiên tử Cấp 
Cô Độc chăng? Bạch Thê Tôn, cư sĩ Câp Cô Độc có 
lòng tịnh tín bât động đôi với Tôn giả Sariputta. 


— Lành thay, lành thay, Ananda! Những gì có 
thể thành đạt được bởi suy tư đã được đạt đến, này 
Ananda. Chính Cấp Cô Độc là vị Thiên tử ấy, không 
một aI khác. 


Thế Tôn thuyết giảng như vậy. Tôn giả 
Ananda hoan hỷ tín thọ lời Thê Tôn dạy. 
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32 Kinh HIẾN THIỆN - Tăng III, 29 


HIẾN THIỆN —7ă»ng III, 29 

1. Tại đây, Tôn giả Sàriputta gọi các Tỷ-kheo: 

- "Này các Hiền giả Tý-kheo" 

- "Thưa Hiền giả". 

Các Tý-kheo ấy vâng đáp Tôn giả Sàriputta. Tôn giả 
SàrIputta nói như sau: 


2.- Này các Hiên giả, 


Và như thể nào, này các Hiền giả, Tỷ-kheo sống nếp 
sống như vậy, như vậy, khi lâm chung không được 
hiển thiện, khi mệnh chung không được hiện thiện ? 
3. Ở đây, này các Hiền giả, Tỷ-kheo: 
-_ Ua công việc, thích thú công việc, chuyên tâm 
ta thích công Việc; 
- UỦa nói chuyện, thích thú nói chuyện, chuyên 
tâm ra thích nói chuyện; 
- UỦa ngủ, thích thú ngủ, chuyên tâm ưa thích 
ngủ; 
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- Ua thích hội chúng, thích thú hội chúng, 
chuyên tâm ra thích hội chúng; 
-_ Ua liên lạc giao thiệp, thích thú liên lạc giao 
thiệp, chuyên tâm tra thích liên lạc giao thiệp; 
- UỦa hý luận, thích thú hý luận, chuyên tâm ưa 
thích hý luận. 
Như vậy, này các Hiền giả, Tỷ-kheo sống nếp sống 
như vậy, như vậy, khi lâm chung không được hiên 
thiện, khi mệnh chung không được hiên thiện. Này 
các Hiển giả, đây được gọi là 1j-kheo ái lạc có thân, 
không từ bỏ có thân để chân chánh chẳấm dứt khổ 
đau. 


4. Này các Hiện giả, 


Và như thể nào, này các Hiện giả, Tỷ-kheo sống nếp 
sống như vậy, như vậy, khi lâm chung được hiện 
thiện, khi mạng chung được hiện thiện ? 
5. Ở đây, này các Hiên giả, Tỷ-kheo: 
1. Không a công việc, không thích thú công việc, 
không chuyên tâm ưa thích công việc; 
2. Không ưa nói chuyện, không thích thú nói 
chuyện, không chuyên tâm tra thích nói 
chuyện; 
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3 Không ưa ngủ, không thích thú ngủ, không 
chuyên tâm tra thích ngủ; 
4. Không ta hội chúng, không thích thú hội 
chúng, không chuyên tâm ta thích hội chúng; 
s. Không ra liên lạc giao thiệp, không thích thú 
hiên lạc giao thiệp, không chuyên tâm ta thích 
hiên lạc giao thiệp; 
6. Không ưa hý luận, không thích thú hý luận, 
không chuyên tám ưa thích hý luận. 
Như vậy, này các Hiền giả, Tỷ-kheo sông nếp sống 
như vậy, như vậy, khi lâm chung được hiền thiện, 
khi mệnh chung được hiền thiện. Này các Hiền giả, 
đây được gọi là 7/-kheo ái lạc Niễt-bàn, từ bỏ có 
thân để chân chánh chấm dứt khổ đau. 
Ai chuyên ưa hý luận, 
Ai thích thú hý luận, 
Đi ngược lại Niết-bàn, 
Nơi an ổn vô thượng. 
AI từ bỏ hý luận, 
Ua thích không hý luận. 
Thuận hướng đến Niết-bàn, 
Nơi an ổn vô thượng. 
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33 Kinh HOAN HỶ - Tăng II, 644 


HOAN HỶ - 7ăng II, 644 


1. Rồi Gia chủ Anàthapindika với khoảng năm trăm 
nam cư sĩ đi đến Thế Tôn, sau khi đến, đảnh lễ Thế 
Tôn rồi ngôi xuống một bên. Thế Tôn nói với Gia 
chủ Anàthapindika đang ngôi xuống một bên: 


2. - Này Gia chủ, Ông đã cung cấp cho chúng Tỷ- 
kheo các vật dụng cần thiết như Nề đồ ăn khất thực, 
sàng tọa, được phẩm trị bệnh. Nhưng Ông chớ có 
bằng lòng với ý nghĩ: “Chứng ứa đã cung cấp cho 
chúng Tỷ-kheo các vật dụng cần thiết như y, đô ăn 
khất thực, sàng tọa, được phẩm trị bệnh”. 


3. “Với phương tiện nào chúng ta thỉnh thoảng đạt 
được và an trú hỷ do viên ly sanh" Như vậy, này Gia 
chủ, Ong cân phải học tập. 


4. Được nghe nói như vậy, Tôn giả Sàriputta bạch 
Thê Tôn: 


- Thật vi diệu thay, bạch Thế Tôn! Thật hy hữu thay, 
bạch Thế Tôn! Khéo nói thay là lời nói này của Thế 
Tôn: "Này Gia chủ, Ông đã cung cấp cho chúng Tỷ- 
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kheo các vật dụng cần thiết như V, đồ ăn khất thực, 
sàng tọa, dược phẩm trị bệnh. Nhưng Ông chớ có 
băng lòng với ý nghĩ: "Chúng ta đã cung cấp cho 
chúng Tỷ-kheo các vật dụng cần thiết như V, đồ ăn 
khất thực, sàng tọa, dược phẩm trị bệnh”. Do vậy, 
Ông cần phải học tập như sau: "Với phương tiện nào 
chúng ta thỉnh thoảng đạt được và an trú hỷ do viễn 
ly sanh!" Như vậy, này Gia chủ, Ông cần phải học 
tập". 

Bạch Thế Tôn, khi nào Thánh đệ tử đạt đến và an trú 
hỷ do viễn ly sanh, trong thời gian ẫy, năm sự việc 
không xảy ra: 


-_ Khổ và ưu liên hệ đến dục trong thời gian ấy 
không khởi lên cho người ấy. 

- Lạc và hỷ liên hệ đến dục trong thời gian ấy 
không khởi lên cho người ây. 

- Khổ và ưu liên hệ đến bắt thiện trong thời gian 
ây không khởi lên cho người ây. 

-_ Lạc và hỷ liên hệ đến bất thiện trong thời gian 
ây không khởi lên cho người ây. 

- _ Khô và ưu liên hệ đến thiện, trong thời gian ấy 
không khởi lên cho người ấy. 
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- Lành thay, lành thay, này Sàriputta, trong khi 
Thánh đệ tử đạt được và an trú hỷ do viễn ly sanh, 
trong thời gian ấy, năm sự kiện không xảy ra cho 
người ấy: 


-_ Khỗ và ưu liên hệ đến dục trong thời gian ấy 
không khởi lên cho người ấy. 
- Lạc và hỷ liên hệ đến dục trong thời gian ấy 
không khởi lên cho người ấy. 
- _ Khô và ưu liên hệ đến bất thiện trong thời gian 
ây không khởi lên cho người ấy. 
-_ Lạc và hỷ liên hệ đến bất thiện trong thời gian 
ây không khởi lên cho người ấy. 
- _ Khô và ưu liên hệ đến thiện, trong thời gian ấy 
không khởi lên cho người ấy. 
Này Sàriputta, trong khi vị Thánh đệ tử đạt đến và an 


trú hý do viễn ly sanh, trong thời gian ấy, năm sự 
kiện này không xảy ra cho người ây. 
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34 Kinh KHÔNG UÉ NHIÊM - 5 Trung 
L59 


KINH KHÔNG UÉ NHIÊẼM 
(Anangana suttam) 
— Bài kinh sô Š — 7rung I, 59 


Như vây tôi nghe. 


Một thời Thế Tôn ở Savathi (Xá-vệ), tại 
Jetavana (Kỳ-đà Lâm), vườn ông Anathapindika 
(Cập Cô Độc). Ở tại đây, Tôn giả Sariputta (Xá lợi 
Phất) gọi các Tỷ-kheo. "Chư Hiền Tỷ-kheo”. - "Thưa 
Hiền giả", các Tỷ-kheo ây vâng đáp Tôn giả 
Sariputta. Tôn giả SarIputta nói như sau: 


— Này chư Hiên, ở đời có bôn hạng người. Thê 
nào là bôn? 


— Chư Hiên, ở đây, có hạng người có câu uê, nhưng 
không như thật tuệ tri: "Nội thân ta có câu uÊ”. 


— Lại nữa chư Hiên, ở đây, có hạng người có câu uê, 
và như thật tuệ tri: "Nội thân ta có câu uê”. 


— Lại nữa chư Hiên, ở đây có hạng người không có 
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câu uê, nhưng không như thật tuệ tri: "Nội thân ta 
không có câu uê". 


— Lại nữa, chư Hiên, ở đây, có hạng người không có 
câu uê và như thật tuệ tri: "Nội thân ta không có 
cầu uÊ". 


o Chư Hiền, ở đây, hạng người có cấu uễ nhưng 
không như thật tuệ tri: "Nội thân ta có câu uế". 
Trong hai hạng người có cấu uế, hạng người này 
vì vậy được gọi là hạng người hạ liệt. 


o Chư Hiền, ở đây, hạng người có cấu uế và như 
thật tuệ tri: "Nội thân ta có cấu uế". Trong hai 
hạng người có cấu uế, hạng người này vì vậy được 
gọi là hạng người ưu thắng. 


o Chư Hiền, ở đây, có hạng người không có câu uế 
nhưng không như thật tuệ tri: "Nội thân ta không 
có câu uế". Trong hai hạng người không có câu 
uế, hạng người này vì vậy được gọi là hạng người 
hạ liệt. 


o Chư Hiên, ở đây, hạng người không có câu uế và 
như thật tuệ tri: "Nội thân ta không có câu uế". 
Trong hai hạng người không có câu uễ, hạng 
người này vì vậy được gọi là hạng người ưu thăng. 
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Được nói như vậy, Tôn giả Mahamoggallana 
(Đại Mục-kiên-liên) nói với Tôn giả Sariputta như 
sau: 


— Tôn giả Sarputta, do nhân gì, do duyên gì, 
trong hai hạng người có cấu uê này, một hạng người 
được gọi là hạ liệt, một hạng người được gọi là ưu 
thắng? Tôn giả Sariputta, do nhân gì, do duyên gì 
trong hai hạng người không có cấu uê này, một hạng 
người được gọi là hạ liệt, một hạng người được gọi 
là ưu thắng? 


— Ở đây, Hiền giả, hạng người có câu uế nhưng 
không như thật tuệ trị: "Nội thân ta có cầu uế". Với 
người này, có thể chờ đợi như sau: “Người nầy sẽ 
không khởi lên ước muốn, sẽ không cố găng, sẽ 
không tỉnh tấn để diệt trừ cấu uế ấy. Người này sẽ từ 
trần, trong khi còn có tham, còn có sân, còn có sỉ, 
trong khi còn cầu L2 trong khi tâm còn ô nhiễm". 
Này Hiển giả, _giống như một cái bát bằng đồng, 
mang từ chợ về hay mang từ nhà thợ rèn về, phú đầy 
bụi bặm, và người chủ cái bát ấy không dùng đến, 
không lau chùi và quăng cái bát ấy vào chỗ đây bụi 
bặm. Này Hiển giả, như vậy cái bát ấy, sau một thời 
gian càng ô nhiễm hơn, càng đây bụi bặm hơn. 


— Này Hiền giả, sự thật là vậy. 
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— Này Hiền giả, như vậy hạng người có câu uề 
nhưng không như thật tuệ tri: "Nội thân ta có cầu uế". 
Với người này, có thê chờ đợi như sau: "Người này 
sẽ không khởi lên ước muốn, sẽ không cô găng, sẽ 
không tinh tấn đề diệt trừ câu uề ấy. Người này sẽ từ 
trần, trong khi còn có tham, còn có sân, còn có sI, 
trong khi còn cấu uê, trong khi tâm còn nhiễm". 


Ở đây, này Hiền giả, hạng người Có cấu uễ, và 
: "Nội thân ta có câu uế". Với người 
này, có thê chờ đợi như sau: 


s1, trong khi không còn 
cầu uê, trong khi tâm không còn ô nhiễm". Này Hiền 
giả, giống như cải bát bằng đồng, mang từ chợ về 
hay mang tử nhà thợ rèn về, phú đây bụi băm, và 
người chủ cái bát ấy dùng đến, lau chùi và không 
quaăng cải bát â ấy vào chỗ đầy bụi bặm. Này Hiền giả, 
như vậy cái bát ấy, sau một thời gian được thanh tịnh 
hơn, được sạch sẽ hơn. 


— Này Hiền giả, sự thật là vậy. 


— Này Hiền giả, như vậy hạng người có cầu uế 
và như thật tuệ tri: "Nội thân ta có câu uê”. Với hạng 
người này, có thể chờ đợi như sau: "Người này sẽ 
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khởi lên ước muốn, sẽ cô gắng, sẽ tinh tấn, để diệt 
trừ cầu uề ấy. Người này sẽ từ trần, trong khi không 
còn tham, không còn sân, không còn si, trong khi 
không còn câu uê, trong khi tâm không còn ô nhiễm". 


Ở đây, này Hiên giả, hạng người không có cầu 
uê nhưng không như thật tuệ trị: “Nội thân ta không 


có câu uế". Với người này, có thê chờ đợi như sau: 


. Này Hiền giả, giống như một cái bát 
bằng đồng, mang từ chợ về hay mang từ nhà thợ rèn 
về, thanh tịnh và sạch sẽ. Và người chủ cái bát ấy 
không dùng đến, không lau chùi và quăng cái bát ấy 
vào chỗ đây bụi bặm. Này Hiền giả, như vậy cái bát 
ấy, sau một thời gian, càng ô nhiễm hơn, càng bụi 
bặm hơn. 


— Này Hiền giả, sự thật là vậy. 


- Này Hiền giả, như vậy hạng người không có 
cầu uê nhưng không như thật tuệ tri: "Nội thân ta 
không có cấu uế". Với người này có thê chờ đợi sau: 
"Người này sẽ tư niệm tịnh tướng. Do tư niệm tịnh 
tướng, tham sẽ làm ô nhiễm tâm của người này. 
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Người này sẽ từ trần trong khi còn có tham, còn có 
sân, còn có s1, trong khi còn câu uê, trong khi tâm 
còn ô nhiêm”. 


Ơ đây, này Hiên giả, hạng người không có câu 


uế và như thật tuệ tri: "Nội thân ta không có cấu ué". 
Với người này có thê chờ đợi như sau: 


. Này Hiền giả, 
giống nhự một cái bát bằng đồng, mang từ chợ về 
hay mang từ nhà thợ rèn về, thanh tịnh và sạch sẽ và 
người chủ cái bát ấy dùng đến, lau chùi và không 
quăng cái bát ấy vào chỗ đây bụi bặm. Này Hiên giả, 
như vậy cái bát ấy, sau một thời gian, càng được 
thanh tịnh hơn, càng được sạch sẽ hơn. 


— Này Hiền giả, sự thật là vậy. 


- Này Hiền giả, như vậy hạng người không có 
cầu uế, và như thật tuệ tri: "Nội thân ta không có cầu 
uế". Với người này có thể chờ đợi như sau: "Người 
này sẽ không tư niệm tịnh tướng. Do không tư niệm 
tịnh tướng, tham sẽ không làm ô nhiễm tâm người 
này. Người này sẽ từ trần, không có tham, không có 
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sân, không có si, không còn câu uê, tâm không còn ô 
nhiễm”. 


Này Hiền giả Mog gallana, do nhân này, do 
duyên này, trong hai người có cầu uề này, một người 
được gọi là hạ liệt, một người được gọi là ưu thắng. 
Này Hiền giả Moggallana, do nhân này, do duyên 
này, trong hai người này không có câu uế, một người 
được gọi là hạ liệt, một người được gọi là ưu thăng. 


Này Hiện giá, câu uê gọi là câu uê, danh từ gì 
là đồng nghĩa cái gọt là câu uê? 


- Này Hiên giả, 


Này Hiền giả, sự tình này xảy ra, ở đây, một Tỷ- 
kheo có thê khởi lên ý muốn như sau: “Né/ /4 có 
phạm giới tội, mong răng các Tỷ-kheo chớ có biết về 
ta răng là đã phạm giới tội". Này Hiền giả, sự tình 
này có thê xảy ra: các Tỷ-kheo có thê biết được các 
Tý-kheo ấy đã phạm giới tội. Tý-kheo này nghĩ rằng: 
"Các Tý-kheo đã biết được ta đã phạm giới tội". Do 
đó, 


Này Hiện giả, sự tình này xảy ra, ở đây, một Tỷ- 
kheo có thê khởi lên ý muôn như sau: “W¿/ /đ có 
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phạm giới tội, mong rằng các Tỷ-kheo hãy quở trách 
ta ở chỗ kín đáo, không phải ở giữa Tăng chúng". 
Này Hiền giả, sự tình này có thê xảy ra: các Tỷ-kheo 
quở trách Tỷ-kheo ấy ở giữa Tăng chúng, không phải 
ở chỗ kín đáo. Tỷ-kheo này nghĩ rằng: "Các Tỷ-kheo 
quở trách ta ở giữa Tăng chúng, không phải ở chỗ 
kín đáo". Do đó vị này trở thành phẫn nộ và bất mãn. 
Này Hiền giả, phẫn nộ, và bất mãn, cả hai thuộc về 
cầu uế. 


Này Hiền giả, sự tình này xảy ra, ở đây, một Tỷ- 
kheo có thê khởi lên ý muốn như sau: “Né/ /4 có 
phạm giới tội, mong rằng một Tỷ-kheo đông đăng 
hãy quở trách ta, chớ không phải một vị không đồng 
đăng “. Này Hiền g1ả, sự tình này có thể xảy ra: một 
Tý-kheo không đông đắng quở trách Tỷ-kheo ấy, 
không phải một Tỷ-kheo đồng đăng. Tỷ-kheo này 
nghĩ răng: "Một Tỷ-kheo không đồng đăng quở trách 
ta, không phải một Tỷ-kheo đồng đăng". Do đó vị 
này trở thành phẫn nộ và bất mãn. Này Hiền giả, 
phẫn nộ và bất mãn, cả hai thuộc về cấu uẽ. 


Này Hiền ø1ả, sự tình này xảy ra, ở đây, một lho 
kheo có thể khởi lên ý muôn như sau: “o8 rãñg 
bậc Đạo Sư hãy hỏi ta nhiêu lần trong khi giảng 
pháp cho chúng Tỷ-kheo! Mong rằng bậc Đạo Sư 
không hỏi Tỷ-kheo khác nhiêu lần trong khi giảng 
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pháp cho chúng Tỷ-kheoT”. Này Hiền ø1ả, sự tình này 
có thể xảy ra: bậc Đạo Sư hỏi một Tỷ-kheo khác 
nhiều lần trong khi giảng pháp cho chúng Tỷ-kheo, 
bậc Đạo Sư không hỏi Tỷ-kheo ấy nhiều lần trong 
khi giảng pháp cho chúng Tỷ-kheo. Tỷ-kheo này 
nghĩ rằng: "Bậc Đạo Sư hỏi một Tỷ-kheo khác nhiều 
lần trong khi giảng pháp cho chúng Tỷ-kheo. Bậc 
Đạo Sư không hỏi ta nhiều lần trong khi giảng pháp 
cho chúng Tỷ-kheo". Do đó, vị này trở thành phẫn 
nộ và bất mãn. Này Hiên giả, phẫn nộ và bất mãn, cả 
hai thuộc về cấu uế. 


Này Hiền g1ả, sự tình này xảy ra, Ở đây, một TY" 
kheo có thể khởi lên ý muôn như sau: “1ø răng 
các Tỷ-kheo hãy để ta đi trước trong khi vào làng để 
dùng cơm! Mong rằng các Tỷ-kheo không để một Tỷ- 
kheo khác đi trước trong khi vào làng để dùng cơm!" 
Này Hiền giả, sự tình này có thê xảy ra: các Tỷ-kheo 
đề một Tỷ-kheo khác đi trước trong khi vào làng để 
dùng cơm, các Tỷ-kheo không để Tỷ-kheo ấy đi 
trước trong khi vào làng để dùng cơm. Tỷ-kheo này 
nghĩ răng: "Các Tý-kheo để một Tỷ-kheo khác đi 
trước trong khi vào làng để dùng cơm, các Tỷ-kheo 
không để ta đi trước trong khi vảo làng để dùng 
cơm". Do đó vị này trở thành phẫn nộ và bất mãn. 
Này Hiền giả, phẫn nộ và bất mãn, cả hai thuộc về 
cầu uế. 
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Này Hiền giả, Sự tình xảy ra, Ở đây, một Tỷ- 
kheo khởi lên ý muốn như sau: “Mong răng tại chỗ 
ăn, ta được chỗ ngồi tốt nhất, nước uống tốt nhất, đô 
ăn khất thực tốt nhất! Mong răng Tỷ-kheo khác tại 
chỗ ăn không được chỗ ngôi tốt nhất, nước uống tốt 
nhất, đồ ăn khát thực tốt nhất!" Này Hiền giả, sự tình 
này có thể xảy ra: một Tỷ-kheo khác tại chỗ ăn được 
chỗ ngôi tốt nhất, nước uống tốt nhất, đồ ăn khất thực 
tốt nhất; còn Tỷ-kheo ấy tại chỗ ăn không được chỗ 
ngôi tốt nhất, nước uống tốt nhất, đồ ăn khất thực tốt 
nhất. Tỷ-kheo này nghĩ răng: "Một Tỷ-kheo khác tại 
chỗ ăn được chỗ ngôi tốt nhất, nước uống tốt nhất, 
đồ ăn khất thực tốt nhất. Tại chỗ ăn, ta không được 
chỗ ngôi tốt nhất, nước uống tốt nhất, đồ ăn khất thực 
tốt nhất". Do đó, vị này trở thành phẫn nộ và bất mãn. 
Này Hiền giả, phẫn nộ và bất mãn, cả hai thuộc về 
cầu uế. 


Này Hiền g1ả, sự tình này xảy ra, Ở đây, một lạc 
kheo có thể khởi lên ý muôn như sau: “l4ø8 răng 
tại chỗ ăn sau khi ăn xong, ta sẽ thuyết tùy hỷ pháp, 
không phải 1ÿ-kheo khác tại chỗ ăn, sau khi ăn xong, 
sẽ thuyết pháp tùy hý pháp?” Này Hiển giả, sự tình 
này có thể xảy ra: một Tỷ-kheo khác tại chỗ ä ăn, sau 
khi ăn xong, thuyết tùy hỷ pháp; Tỷ-kheo â ây tại chỗ 
ăn, sau khi ăn xong, không thuyết tùy hỷ pháp. Tỷ- 
kheo này nghĩ răng: "Một Tỷ-kheo khác tại chỗ ăn, 
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sau khi ăn xong, thuyết tùy hỷ pháp. Ta tại chỗ ăn, 
sau khi ăn xong, không thuyệt tùy hỷ pháp”. Do đó, 
vị này trở thành phẫn nộ và bắt mãn. Này: Hiền giả, 
phẫn nộ và bất mãn, cả hai thuộc về cấu uẽ. 


Này Hiền g1ả, sự tình này xảy ra, Ở đây, một Ko 
kheo có thê khởi lên ý muôn như sau: “o8 rãng, 
ta sẽ thuyết pháp cho các Tỷ-kheo tụ tập tại ngôi tịnh 
xá, chớ không phải một Tỷ-kheo khác thuyết pháp 
cho các Tỷ-kheo tụ tập tại ngôi tịnh xá!” Này Hiền 
giả, sự tình này có thể xảy ra: một Tỷ-kheo khác 
thuyết pháp cho các Tỷ-kheo tụ tập tại ngôi tịnh xá; 
còn Tý-kheo ấy không thuyết pháp cho các Tỷ-kheo 
tụ tập tại ngôi tịnh xá ,Tÿ-kheo này nghĩ rằng: "Một 
Tý-kheo khác thuyết pháp cho các Tỷ-kheo tụ tập tại 
ngôi tịnh xá, còn ta không thuyết pháp cho các Tỷ- 
kheo tụ tập tại ngôi tịnh xá”. Do đó vị này trở thành 
phẫn nộ và bất mãn. Này Hiền giả, phần nộ và bất 
mãn, cả hai thuộc về cấu uế. 


Này Hiền g1ả, sự tình này xảy ra, Ở đây, một Tỷ- 
kheo có thê khởi lên ý muôn như sau: “o8 rãøg, 
ta sẽ thuyết pháp cho các Tỷ-kheo-ni tụ tập tại ngôi 
tịnh xả,... (như trên)... ta sẽ thuyết pháp cho các Nam 
cư sĩ... ta sẽ thuyết pháp cho các Nữ cư sĩ tụ tập tại 
ngôi tịnh xá, chớ không phải một Tỷ-kheo khác 
thuyết pháp cho các Nữ cư sĩ tụ tập tại ngôi tịnh xá!" 
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Này Hiền giả, sự tình này có thể xảy ra: một Tỷ-kheo 
khác thuyết pháp cho các Nữ cư sĩ tụ tập tại ngôi tịnh 
xá; còn Tý-kheo ấy không thuyết pháp cho các Nữ 
cư sĩ tụ tập tại ngôi tịnh xá. Tỷ-kheo này nghĩ rằng: 
"Một Tý-kheo khác thuyết pháp cho các Nữ cư sĩ tụ 
tập tại ngôi tịnh xá; còn ta không thuyết pháp cho các 
Nữ cư sĩ tụ tập tại ngôi tịnh xá". Do đó, vị này trở 
thành phẫn nộ và bất mãn. Này Hiền giả, phân nộ và 
bất mãn, cả hai thuộc về câu ué. 


Này Hiền ø1ả, sự tình này xảy ra, ở đây, một Tỷ- 
kheo có thể khởi lên ý muôn như sau: Mong răng 
các Tỷ-kheo cung kính, tôn trọng, lễ bái, cúng dường 
ta; các vị Tỷ-kheo chớ có cung kính, tôn trọng, lễ bái 
cúng dường một Tỷ-kheo khác!" Này Hiền giả, sự 
tình này có thê xảy ra: các Tý-kheo cung kính, tôn 
trọng lễ bái, cúng dường một Tỷ-kheo khác, các Tỷ- 
kheo không cung kính, tôn trọng, lễ bái, cũng dường 
Tý-kheo ấy. Tý-kheo này nghĩ rằng: "Các Tỷ-kheo 
cung kính, tôn trọng, lễ bái, cúng dường một Tỷ- 
kheo khác chớ không cung kính, tôn trọng, lễ bái, 
cúng dường ta". Do đó vị này trở thành phẫn nộ và 
bất mãn. Này Hiền giả, phần nộ và bất mãn, cả hai 
thuộc về cấu uê. 


Này Hiền giả, sự tình này xảy ra, ở đây, một Tỷ- 
kheo khởi lên ý muôn như sau: “1⁄⁄øg răng các T}- 
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kheo-ni... (như trên)... cặc Nam cư sĩ... (như trên)... 
các Nữ cư sĩ cung kính, tôn trọng, lễ bái, cúng dường 
ta. Các Nữ cư sĩ không cung kính, tôn trọng, lễ bái, 
cúng dường một Tỷ-kheo khác!" Này Hiền giả, sự 
tình này có thể xảy ra: các Nữ cư sĩ cung kính, tôn 
trọng, lễ bái, cũng đường một Tỷ-kheo khác, các Nữ 
cư sĩ không cung kính, tôn trọng, lễ bái, cũng dường 
Tý-kheo ấy. Tỷ-kheo nảy nghĩ rằng: "Các Nữ cư sĩ 
cung kính, tôn trọng, lễ bái, cúng dường một Tỷ- 
kheo khác; các Nữ cư sĩ không cung kính, tôn trọng, 
lễ bái, cũng dường ta". Do đó vị này trở thành phẫn 
nộ và bất mãn. Này Hiên giả, phẫn nộ và bất mãn, cả 
hai thuộc về câu ué. 


Này Hiền g1ả, sự tình này xảy ra, Ở đây, một Tỷ- 
kheo có thể khởi lên ý ý muôn như sau: “Mong rằng ta 
nhận được các y phục tối thắng, Tỷ-kheo khác không 
nhận được các y phục tôi thắng!" Này Hiển ø1ả, Sự 
tình này có thê xảy ra: một Tỷ-kheo khác nhận được 
các y phục tối thắng, Tý-kheo ấy không nhận được 
các y phục tối thắng. Tỷ-kheo này nghĩ Tăng: "Một 
Tỷ-kheo khác nhận được các y phục tối thăng: ta 
không nhận được các y phục tối thắng". Do đó vị này 
trở thành phẫn nộ và bất mãn. Này Hiền giả, phẫn nộ 
và bất mãn, cả hai thuộc về cấu uế. 


Này Hiền giả sự tình này xảy ra, ở đây, một Tý- 
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kheo có thê khởi lên ý muốn như sau: “1o rởng f4 
nhận được các đồ ăn khất thực tối thăng... (như 
trên)... các sàng tọa tôi thăng, các được phẩm trị 
bịnh tôi thắng. Tỷ-kheo khác không nhận được các 
được phẩm trị bịnh tối thăng! “Này Hiền giả, sự tình 
này có thê xảy ra: một Tỷ-kheo khác nhận được các 
dược phẩm trị bịnh tôi thăng, còn Tỷ-kheo ây không 
nhận được các dược phẩm trị bịnh tối thăng". Tỷ- 
kheo này nghĩ rằng: "Một Tý-kheo khác nhận được 
các dược phẩm trị bịnh tối thắng: còn ta không nhận 
được các dược phẩm trị bịnh tối thắng". Do đó vị này 
trở thành phẫn nộ và bất mãn. Này Hiền giả, phẫn nộ 
và bất mãn, cả hai thuộc về câu uê. 


Này Hiền giả, đối với Tỷ-kheo nào, các ác, bất 
thiện pháp, cảnh giới của dục này còn được thấy và 
nghe là chưa được diệt trừ, nêu Tỷ-kheo â ây là vị sông 
trong rừng núi, tại các trú xứ xa văng, sống hạnh khất 
thực, thứ lớp khất thực từng nhà một, theo hạnh 
mang phân tảo y, mặc y phục thô xấu, fhời các đồng 
phạm hạnh không cung kính, tôn trong, lễ bái, cúng 
dường Tỷ-kheo ấy. Vì sao vậy? Vì các bậc Tôn giả 
này còn được thấy và còn được nghe các ác, bất thiện 
pháp. cảnh giới dục của Tỷ-kheo chưa được diệt trừ. 
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Này Hiển giả, ví như một bát bằng đồng, mang 
từ chợ về hay từ nhà người thợ rèn về, bát ấy thanh 
tịnh, sạch sẽ. Nhưng người chủ của bát ấy đựng đây 
bát với xác rắn, xác chó hay xác người, đậy lại với 
một cải bát đồng khác rồi mang về hàng chợ lại. Có 
người thầy vậy bèn hỏi: "Bạn mang cái gì có vẻ đẹp 
để ngon lành vậy?" Khi cẩm cái bát lên, mở ra và 
nhìn vào, thì với người ấy, không ưa thích khởi lên, 
sự ghê tởm khởi lên, và sự yếm ô khởi lên. Những 
người đói còn chưa muốn ăn các thứ ấy, huồng nữa 
là những người đã no. 


Này Hiền giả, đối với Tỷ-kheo nào, các ác, bất 
thiện pháp, cảnh giới của dục này còn được thấy và 
được nghe là chưa được diệt trừ, nếu Tỷ-kheo ây là 
vị sông trong rừng núi, tại các trú xứ xa vắng, sống 
hạnh khát thực, thứ lớp khất thực từng nhà một, theo 
hạnh mang phân tảo y, mặc y phục thô xấu, fhởi các 
đồng phạm hạnh không cung kính, tôn trọng, lễ bái, 
cúng dường Tỷ-kheo ấy. Vì sao vậy? Vì các bậc Tôn 
giả này còn được thấy và còn được nghe các ác, bất 
thiện pháp, cảnh giới của dục này là chưa được diệt 
trừ. 

Này Hiền giả, đối với Tỷ-kheo nào mà các ác, 
bất thiện pháp, cảnh giới của dục này được thây và 
được nghe là đã diệt trừ, nếu Tỷ-kheo ấy sống gần 
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làng mạc, chấp nhận biệt thỉnh thực, mang y người 
gia chủ cúng, thời các đồng phạm hạnh cung kính, 
tôn trọng, lễ bái, cúng dường vị Tỷ-kheo ây. Vì sao 
vậy? Vì các bậc Tôn giả này được thấy và được nghe 
các ác, bất thiện pháp, cảnh giới của dục của vị Tỷ- 
kheo ây đã được diệt trừ. 


Này Hiển giả, ví như một bát đồng, mang từ 
hàng chợ về hay từ nhà người thợ rèn về, bát ấy 
thanh tịnh, sạch sẽ. Người chủ cái bát ấy dựng đầy 
với gạo ngon, cơm lành, các hột đen đã lấy ra, các 
loại đồ ăn, đậy lại với một bát đồng khác rồi mang 
về hàng chợ lại. Các người thấy vậy bèn hỏi: “Bạn 
mang cái gì có vẻ đẹp để ngon lành vậy?” Khi cắm 
cái bát lên, mở ra và nhìn vào, thì đối với người ấy, 
ta thích khởi lên, sự không ghê tởm khởi lên, sự 
không yếm ô khởi lên. Người no còn muốn ăn các thứ 
ấy hung nữa là người đói. 


Này Hiền giả, cũng vậy, đối với vị Tý-kheo nào, 
mà các ác, bất thiện pháp, cảnh giới của dục này 
được thấy và được nghe là đã diệt trừ, nếu Tỷ-kheo 
ấy sông ở biên giới gần làng mạc, chấp nhận biệt 
thỉnh thực, mang y người gia chủ cúng, thời các đồng 
phạm hạnh cung kính, tôn trọng lễ bái cúng đường 
Tý-kheo ấy. Vì sao vậy? Vì các bậc Tôn giả này được 
thấy và được nghe các ác, bất thiện pháp cảnh giới 
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của dục này đã được diệt trừ. 


Được nghe nói vậy, Tôn giả Mahamoggallana 
thưa với Tôn giả SarIputta: 


- Hiền ø1ả SarIputta, một ví dụ khởi lên cho tôi! 
— Hiền giả Moggallana, hãy nói lên ví dụ ấy. 


— Hiền giả, một thời tôi ở thành Vương Xá, tại 
Giribbaja. Này Hiên giả, rồi tôi đắp y vào buổi sáng, 
mang theo y bát, vào thành Vương Xá đề khất thực. 
Lúc bẫy giờ, Samiti, con một người làm xe, đang đẽo 
một vành xe, và tà mạng ngoại đạo Panduputta, trước 
là con của một người làm xe, đang đứng một bên. 
Rồi tà mạng ngoại đạo Panduputta trước là con một 
người làm xe, khởi lên ý nghĩ như sau: "Mong rằng 
Samifl, con người thợ xe, hãy đếo đường cong này, 
đường méo này và các mắt gỗ này, để vành xe này 
không có cong, không có đường méo, không có mắt 
số, được trơn tru và được đạt vào trong trục chính”. 
Này Hiền giả, tà mạng ngoại đạo Panduputta, trước 
là con một người làm xe suy nghĩ như thế nào, thời 
đúng như vậy, SamitI, con người làm xe, đếo đường 
cong này, đường mo này và các mắt gỗ này của 
vành xe ấy. Này Hiền giả, tà mạng ngoại đạo 
Panduputta trước là con người làm xe, hoan hỷ nói 
lên lời hoan hỷ như sau: “Hình như người này đang 
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đếo (vành xe ấy) như là với tâm của anh ta, anh ta 
biết tâm ta vậy”. 


Này Hiển giả, những ai không có lòng tin, vì 
mục đích sinh sống, không phải vì lòng tin mà xuất 
gia, sông đời sông vô gia đình, những vị gian ngụy, 
xảo trá, khi cuống, trạo cử, kiêu mạn, dao động, lắm 
lời, tạp thoại, không hộ trì các căn, không tiết độ 
trong ăn uống, không chú tâm cảnh giác, không tha 
thiết với hạnh Sa-môn, không nhiệt thành tôn trọng 
Phật pháp, ưa sống sung túc, biếng nhác, dẫn đầu về 
đọa lạc, chôi bỏ trọng trách sống viễn ly, giải đãi 
không tỉnh tấn, lãng quên không chú niệm, không 
định tâm, tâm tán loạn, liệt tuệ, đân độn. 


Những kẻ Thiện nam tử, do lòng tin, xuất ø1a, 
từ bỏ gia đình, sống không gia đình; những vị nào 
không gian ngụy, không xảo trá, không khi cuống, 
không trạo cử, không kiêu mạn, không dao động, 
không lắm lời, không tạp thoại, hộ trì các căn, tiết độ 
trong ăn uống, chú tâm cảnh giác, tha thiết với hạnh 
Sa-môn, nhiệt thành tôn trọng Phật pháp, không sống 
trong sung túc, không biếng nhác, bỏ rơi gánh nặng 
về đọa lạc, dẫn đầu về viễn ly, tinh cần, tinh tấn, nỗ 
lực, chú tâm cảnh giác, định tâm, nhất tâm, có trí tuệ, 
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không đần độn. 


. Thật lành thay, 
một vị Tôn giả đông phạm hạnh đã khiên cho vượt 
khỏi bât thiện và an trú vào chánh thiện! 


Này Hiền giả, ví như một người đản bà hay 
người đàn ông, còn đang tuôi trẻ, tánh ưa trang sức, 
sau khi gội đầu xong, sau khi được một vòng hoa sen 
xanh hay một vòng vũ sanh hoa, hay một vòng thiện 
tư hoa, dùng hai tay cầm lây vòng hoa ấy và đặt trên 
đỉnh đầu. Này Hiền 1á, cũng vậy những Thiện nam 
tử vì lòng tin đã xuất gia, từ bỏ gia đình sống không 
gia đình, không gian ngụy... (như trên)... Thật lành 
thay một Tôn giả đồng phạm hạnh đã khiến cho vượt 
khỏi bất thiện và an trú vào chánh thiện! 


Như vậy hai vị cao đức ấy cùng nhau thiện 
thuyêt, cùng nhau tùy hý. 
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35 Kinh LẠC VÀ KHỎ 1- Tăng IV, 400 


LẠC VÀ KHÔ 1 — 7ăng IV,400 


1. Một thời, Tôn giả Sàriputta trú ở giữa dân chúng 
Magadha, tại làng Nàlàka. Rồi du sĩ Sàmandakàni đi 
đến Tôn giả Sàriputta, sau khi đến, nói lên với Tôn 
giá Sàriputta những lời chào đón hỏi thăm, sau khi 
nói lên những lời chào đón hỏi thăm thân hữu rồi 
ngôi xuống một bên. Ngồi xuống một bên, du sĩ 
Sàmandakàm nói với Tôn giả SàrIpuftta: 


- Thưa Hiên giả Sàriputfta, thế nào là lạc, thế nào 
là khô? 


2. - Này Hiền giả, tái sanh là khổ, không tái sanh 
là lạc. 


Khi có tái sanh, này Hiện giả, chờ đợi là khô này: 


Lạnh. 

Nóng. 

Đói. 

Khát. 

Đại tiện. 

Tiểu tiện. 

Xúc chạm với lửa. 
Xúc chạm với trượng. 


„1. CC PCÍ . D3, pc pr 
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o.. Xúc chạm với kiêm. 
10. Cho đên bà con và bạn bè, khi gặp nhau, hội 
ngộ với nhau cũng não hại. 


Này Hiền giả, tái sanh là khổ, khi có tái sanh, chờ 
đợi là khổ này. 
3. Khi không có tái sanh, này Hiền giả, chờ đợi là lạc 
này: 
Không lạnh. 
Không nóng. 
Không đói. 
Không khát. 
Không đại tiện. 
Không tiểu tiện. 
Không có xúc chạm với lửa. 
Không có xúc chạm với trượng. 
Không có xúc chạm với kiếm. 
. Cho đến bà con bạn bè, khi gặp nhau, khi hội 
ngộ với nhau không có não hại. 


KG S1 CO VÀ 00. 2 ‹ 
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Này Hiền giả, khi không có tái sanh, chờ đợi là lạc 
này. 
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36 Kinh LẠC VÀ KHỎ 2— Tăng IV, 401 


LẠC VÀ KHÔ 2— 7ăng IV.401 


1. Một thời, Tôn giả Sàriputta trú ở giữa dân chúng 
Magadha, tại Nàlalagàmaka. Rồi du sĩ Sàmandakàni 
đi đến Tôn giả Sàriputta những lời chào đón hỏi thăm 
thân hữu rồi ngồi xuống một bên. Ngôi xuống một 
bên, du sĩ Sàmandakàm! nói với Tôn giả SàrIputta: 


- Thưa Hiền giả Sàripufta, trong Pháp và Luật này, 
thê nào là lạc, thê nào là khô? 


2. - Này Hiền giả, Không thích ý trong Pháp và 
Luật này là khô; thích ý là lạc. 


khi đi đến gốc 
cây... khi đi đến ngôi nhà trồng... khi đi đến chỗ lộ 
thiên... khi đi đến giữa các Tỷ-kheo, không được lạc 
thú. Khi nào không thích ý có mặt, này Hiên giả, chờ 
đợi là khô này. 


ni năm... khi đi đến làng... khi đi đên rừng... khi đi 
đên gôc cây... khi đi đên ngôi nhà trông... khi đi đên 
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chỗ lộ thiên... khi đi đến giữa các Tỷ-kheo, có được 
lạc thú. 


Khi nào thích ý có mặt, này Hiền giả, chờ đợi là lạc 
thú này. 
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37 Kinh NHỮNG CÂU HỎI - Tăng II, 
621 


NHỮNG CÂU HỎI - 7ăng II, 621 


1. Tại đây, Tôn giả Sàriputta gọi các Tỷ-kheo... (như 
trên)... 


2. Này các Hiền giả, ai hỏi một người khác câu hỏi 
gì, tất cả đều nằm trong năm trường hợp này, hay 
một trong năm trường hợp này. 


3. Thế nào là năm? 


-_ Do đần độn ngu s1, hỏi người khác câu hỏi; 

- Do ác dục, tham dục, hỏi người khác câu hỏi; 

-_ Khinh thường, hỏi người khác câu hỏi; 

-_ Với tâm muốn hiểu biết, hỏi người khác câu 
hỏi, 

- _ Nghĩ răng nếu do ta hỏi, vị ấy trả lời đúng đắn, 
thời như vậy tốt đẹp, nhưng nếu do ta hỏi, vị ấy 
trả lời không chân chánh, thời ta sẽ trả lời chân 
chánh cho vị ấy. 

Này các Hiên giả, ai hỏi một người khác câu hỏi gì 
đều năm trong năm trường hợp này, hay một trong 
năm trường hợp này. 
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Này các Hiên giả, ta với tâm như vậy hỏi người khác 
câu hỏi. Nếu do ta hỏi, người ấy trả lời một cách chân 
chánh, thời như vậy thật tốt đẹp. Nếu ta hỏi và vị ây 
trả lời không chơn chánh, thời ta sẽ trả lời chơn 
chánh. 
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38 _ Kinh NIẾT BÀN - Tăng II, 133 


NIÉT BÀN - 7ðng II, 133 


1. Rồi Tôn giả Ànanda đi đến Tôn giả Sàriputta. Sau 
khi đến ... ngồi xuống một bên. Tôn giả Ànanda nói 
với Tôn giả SàrIpuftfta: 
- Do nhân gì, thưa Hiên giả Sàriputta, do duyên gì ở 
đây, một số chúng sanh ngay trong hiện tại không có 
chứng nhập Niết-bàn? 


Ở đây, này Hiền giả Ànanda, 


- Chúng sanh không như thật quán tri: "Các tưởng 
này dự phân vào thối đọa", 

- Không có như thật quán tri: "Các tưởng này dự 
phân vào an trú", 

- Không có như thật quán tri: "Các tưởng này dự 
phân vào thù thăng", 

- Không có như thật quán tri: "Các tưởng này dự 
phần vào thể nhập". 


Này Hiền giả Ànanda, đây là nhân, đây là duyên, do 


vậy ở đây có hạng chúng sanh ngay trong hiện tại, 
không chứng nhập Niêt-bàn. 
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2. - Thưa Hiên giả Sàriputta, do nhân gì, do duyên 
gì, ở đây có hạng chúng sanh ngay trong hiện tại có 
chứng nhập Niêt-bàn? 


- Ở đây, này Hiền giả Ànanda, chúng sanh như thật 
quán tri: "Các tưởng này dự phần vào thối đọa", như 
thật quán tri: "Các tưởng này dự phần vào an trú", 
như thật quán tri: "Các tưởng này dự phân vào thù 
thắng", như thật quán tri: "Các tưởng này dự phần 
vào thể nhập". Do nhân này, do duyên này, này Hiền 
giả Ànanda, ở đây có các chúng sanh ngay trong hiện 
tại, chứng nhập Niết-bàn. 
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39 Kinh Sanh — Tương II, 87 


Sanh — 7ơng II, 87 
L) Một thời Thế Tôn ở Sàvatthi. 
| 
2) Rồi Thể Tôn gọi Tôn giả Sàriputta: 


- Này Sàriputta, trong kinh Paràyana, đoạn các câu 
hỏi của Ajita, có bài: 

Thuần thục pháp hữu vi, 

Œ đáy nhiêu hữu học, 

Trí tuệ những vị áy, 

Trong uy nghĩ của họ, 

Hãy đáp lời ta hỏi, 

Nói lên, này Thân hữu! 
Này Sàriputta, lời nói tóm tắt này, ý nghĩa cần phải 
được nhận hiêu một cách rộng rãi như thê nào? 
Được nói vậy, Tôn giả Sàriputfa g1ữ 1m lặng. 


3) Lân thứ hai, Thế Tôn gọi Tôn giả Sàriputta... (như 
trên)... Lân thứ hai, Tôn giả SàrIiputta g1ữ im lặng. 


4) Lần thứ ba, Thế Tôn gọi Tôn giả Sàriputta: 
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- Này Sàriput(a, trong kinh Paràyana, đoạn các cầu 
hỏi của AjIta, có bài: 


Thuần thục pháp hữu vi, 
Ở đây nhiêu hữu học, 
Trí tuệ những vị ấy, 
Trong uy nghĩ của họ, 
Hãy đáp lời ta hỏi, 

Nói lên, này Thân hữu! 


Này Sàriputta, lời nói tóm tắt này, ý nghĩa cân phải 
được nhận hiêu một cách rộng rãi như thê nào? 


Lần thứ ba, Tôn giả Sàriputta giữ im lặng. 
H 


5) -Này Sàriputta, Ông có thấy cái này được sinh 
thành? Này Sàripufta, Ông có thấy cải này được 
sinh thành ? 


6) - Cái này được sinh thành. Bạch Thế Tôn, vị ấy 
với chánh trí tuệ thấy như chơn cái này được sinh 
thành. Sau khi thây như chơn với chánh trí tuệ, lại 
thực hành sự yếm ly, ly tham, đoạn diệt đối với cái 
được sinh thành, vị ấy thấy với chánh trí tuệ, sự tục 
sanh do một loại đồ ăn. Sau khi thấy như chơn với 
chánh trí tuệ sự tục sanh do một loại đồ ăn, vị ây lại 
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thực hành sự yếm ly, ly tham, đoạn diệt sự tục sanh 
do một loại đô ăn. 


Do sự đoạn diệt của một loại đồ ăn, cái được sinh 
thành ấy phải bị sự đoạn diệt, vị ấy thấy như chơn 
với chánh trí tuệ. Do sự đoạn diệt một loại đồ ăn, cái 
được sinh thành ấy phải bị đoạn diệt. 


Như vậy, bạch Thê Tôn, là bậc hữu học. 


7) Và bạch Thể Tôn, như thế nào là thuần thục pháp 
hữu vi? 


- Bạch Thế Tôn, vị ấy thấy như chơn với chánh trí 
tuệ cái này được sinh thành. "Cái này được sinh 
thành"; sau khi thấy như chơn với chánh trí tuệ, do 
sự yễm ly, ly tham, đoạn diệt đối với cái được sinh 
thành, vị ấy được giải thoát không có chấp thủ. VỊ ấy 
thây như chơn với chánh trí tuệ sự tục sanh do một 
loại đồ ăn. Sau khi thây như chơn với chánh trí tuệ 
sự tục sanh do một loại đỗ ăn, do sự yếm ly, ly tham, 
đoạn diệt đối với sự tục sanh do một loại đồ ăn, vị ây 
được giải thoát, không chấp thủ. 


Do sự đoạn diệt của một loại đô ăn, cái được sinh 


thành ấy phải bị đoạn diệt, vị ấy thấy như chơn với 
chánh trí tuệ. Do sự đoạn diệt một loại đô ăn, cái 
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được sinh thành phải bị đoạn diệt; 


: Như vậy. bạch Thế Tôn, 
là thuần thục pháp hữu vI. 


S) Như vậy, bạch Thế Tôn, như đã được nói trong 
kinh Paràyana, đoạn các câu hỏi của Ajita, có bài: 


Thuần thục pháp hữu vi, 
Ở đây nhiêu hữu học, 
Trí tuệ những vị ấy, 
Trong uy nghĩ của họ, 
Hãy đáp lời ta hỏi, 

Nói lên, này Thân hữu! 


Bạch Thê Tôn, lời nói tóm tắt này, con hiệu ý nghĩa 
một cách rộng rãi như vậy. 


II 


9) - Lành thay, lành thay! Cái này được sinh thành, 
này Sàriputta, vị ấy thấy như chơn với chánh trí tuệ. 
Cái này được sinh thành; sau khi thấy như chơn với 
chánh trí tuệ, lại thực hành sự yếm ly, ly tham, đoạn 
diệt, đối với cái được sinh thành. Vị ấy thấy như chơn 
với chánh trí tuê, sự tục sanh do một loại đồ ăn. Sau 
khi thấy như chơn với chánh trí tuệ, sự tục sanh do 
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một loại đồ ăn, lại thực hành sự yếm ly, ly tham, 
đoạn diệt đôi với sự tục sanh do một loại đô ăn. 


Như vậy, này Sàriputfa, là bậc hữu học. 


10) Và này Sàriputta, như thế nào là thuần thục pháp 
hữu vi? 


Này Sảriputta, cái này được sinh thành, vị ấy thấy 
như chơn với chánh trí tuệ. Cái này được sinh thành; 
sau khi thấy như chơn với chánh trí tuệ, do sự yễm 
ly, ly tham, đoạn diệt đối với cái được sinh thành, vị 
ây được giải thoát, không có chấp thủ. 


VỊ ây thây như chơn với chánh trí tuệ sự tục sanh do 
một loại đồ ăn. Sau khi thây như chơn với chánh trí 
tuệ, sự tục sanh do một loại đồ ăn, đối với sự tục sanh 
do một loại đồ ăn, do sự yếm ly, ly tham, đoạn diệt, 
vị ấy được giải thoát, không chấp thủ. 
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Như vậy, này Sàriputta, là thuần thục pháp hữu vi. 


I1) Như vậy, này Sàriputta, như đã được nói trong 
kinh Paràyana, đoạn các câu hỏi của Ajita, có bài: 


Thuần thục pháp hữu vi, 
Ở đây nhiêu hữu học, 
Trí tuệ những vị ấy, 
Trong uy nghĩ của họ, 
Hãy đáp lời ta hỏi, 

Nói lên, này Thân hữu! 


Này Sàriputta, lời nói tóm tắt này cân hiệu ý nghĩa 
một cách, rộng rãi như vậy. 
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40 


Kinh Susima — Tương I, 148 


Susima — 71ơng L, 148 


1) Nhân duyên ở SàvatthI. 

2) Rồi Đại đức Ananda đi đến Thế Tôn, sau khi đến, 
đảnh lê Thê Tôn rôi ngôi xuông một bên. Thê Tôn 
nói với Đại đức Ananda đang ngôi một bên: 


-- Này Ananda, Ông có hoan hỷ đối với Sàriputta 
không ? 

3) -- Bạch Thế Tôn, ai là người không ngu s¡, không 
ác tâm, không s1 ám, không loạn tâm lại có thê không 
hoan hỷ đôi với Tôn giả Sàriputta? 


Bạch Thể Tôn, hiển trí là Tôn giả Sàriputta. 
Bạch Thế Tôn, đại tuệ là Tôn giả SàrIpura. 
Bạch Thể Tôn, quảng tuệ là Tôn giả Sàripuia. 
Bạch Thể Tôn, hỷ tuệ là Tôn giả Sàriputa. 
Bạch Thế Tôn, tiệp tuệ là Tôn giả SàrIpua. 
Bạch Thể Tôn, lợi tuệ là Tôn giả Sàripuia. 


Bạch Thế Tôn, quyết trạch tuệ là Tôn giả 


SÀ71DU11d. 
Bạch Thể Tôn, ít dục là Tôn giả Sàriputa. 
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- Bạch Thể Tôn, biết đủ là Tôn giả Sàripuia. 
-_ Bạch Thể Tôn, viễn ly là Tôn giả Sàripuia. 


- Bạch Thế Tôn, bất cộng trú là Tôn giả 


SÀ71Dư11d. 


- Bạch Thế Tôn, tỉnh cẩn, tỉnh tấn là Tôn giả 


SÀ71Dư1fa. 
-_ Bạch Thể Tôn, biện tài là Tôn giả SàripuHa. 


-_ Bạch Thế Tôn, nghe lời trung ngôn là Tôn giả 


SÀ71Dư11d. 


- Bạch Thế Tôn, cáo tội trung thực là Tôn giả 


SÀ71DU11d. 


- Bạch Thế Tôn, chỉ trích ác pháp là Tôn giả 
SÀ71Dư11a. 

- Bạch Thế Tôn, ai là người không ngu si, không ác 
tâm, không si ám, không loạn tâm lại có thê không 
hoan hỷ đôi với Tôn giả Sàriputtal 
4) -- Như vậy là phải, này Ananda. Như vậy là phải, 
này Ananda. Này Ananda, ai là người không ngu sI, 
không ác tâm, không sĩ ám, không loạn tâm lại có thê 
không hoan hỷ đôi với SàrIputta. 
Này Ananda, hiền trí là Sảriputta. Này Ananda, đại 
tuệ là Sàriputta. Này Ananda, quảng tuệ là Sàriputta. 
Này Ananda, hỷ tuệ là Sàriputta. Này Ananda, tiệp 
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tuệ là Sàriputta. Này Ananda, lợi tuệ là SàrIputta. 
Này Ananda, quyết trạch tuệ là Sàriputta. Này 
Ananda, ít dục là Sàriputta. Này Ananda, biết đủ là 
Sàriputta. Này Ananda, viễn ly là Sàriputta. Này 
Ananda, bắt cộng trú là Sàriputta. Này Ananda, biện 
tài là Sàriputta. Này Ananda, nghe lời trung ngôn là 
Sariputta Này Ananda, cáo tội trung thực là 
Sàriputta. Này Ananda, chỉ trích ác pháp là Sàriputta. 
Này Ananda, ai là người không ngu s1, không ác tâm, 
không si ám, không loạn tâm, lại có thê không hoan 
hý đôi với Sàriputta? 

5) Rồi Thiên tử Susima, trong khi được nghe lời tán 
thán về Tôn giả Sàriputta, với đại chúng Thiên tử 
đoanh vây, đi đến Thế Tôn, sau khi đến, đảnh lễ Thế 
Tôn rồi đứng một bên. 

6) Đứng một bên, Thiên tử Susima bạch Thế Tôn: 


- Như vậy là phải, bạch Thế Tôn. Như vậy là phải, 
bạch Thiện Thệ. Bạch Thế Tôn, ai là người không 
ngu s1, không ác tâm, không s1 ám, không loạn tâm 
lại có thê không hoan hý đối với Tôn giả Sàriputta? 
Bạch Thế Tôn, hiển trí là Tôn giả Sàriputta. Bạch 
Thế Tôn, đại tuệ là Tôn giả Sàriputta...... Bạch Thế 
Tôn, chỉ trích ác pháp là Tôn giả Sàriputta. Bạch Thế 
Tôn, ai là người không ngu sĩ, không ác tâm, không 
s¡ ám, không loạn tâm lại có thể không hoan hỷ đối 
với Tôn giả Sàriputta? Bạch Thế Tôn, con đi đến 
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chúng Thiên tử nào, con đều được nghe nhiều lần 
tiếng nói như vậy: "Hiên trí là Tôn giả Sàriputta....... 
chỉ trích ác pháp là Tôn giả Sàriputta. AI không ngu 
s1, không ác tâm, không s1 ám, không loạn tâm lại có 
thê không hoan hỷ đối với Tôn giả Sàriputta? " 

7) Rồi chúng Thiên tử của Thiên tử Susima, trong 
khi những lời tán thán Tôn giả Sàriputta được lớn 
tiếng nói lên, họ hoan hý, hỷ duyệt, hân hoan và thân 
chói sáng màu sắc thù thắng. 


8) Ví như một hòn lưu ly bảo châu, đẹp đế, trong 
suốt, có tám mặt, khéo giữa, khéo mài, được đặt trên 
một tắm màn màu vàng da cam, chói sáng, chiếu 
sáng và bừng sáng. Cũng vậy, chúng Thiên tử của 
Thiên tử Susima, trong khi những lời tán thán Tôn 
giả Sàriputta được lớn tiếng nói lên, họ hoan hỷ, hỷ 
duyệt, hân hoan và thân chói sáng màu sắc thù thắng. 
9) Ví như một đồ trang sức bằng vàng mịn được một 
người thợ vàng thiện xảo, khéo đập, khéo mài, đặt 
trên một tắm màn màu vàng da cam, chói sáng, chiếu 
sáng và bừng sáng. Cũng vậy, Thiên tử chúng của 
Thiên tử Susima...... và thân chói sáng màu sắc thù 
thăng. 

10) Ví như trong khi đêm đã gần sáng, sao mai chói 
sáng, chiếu sáng và bừng sáng. Cũng vậy, chúng 
Thiên tử của Thiên tử Susima... ... và thân chói sáng 
màu sắc thù thăng. 


TÔN GIÁ SÄRIPUTTA 440 


11) Ví như trong mùa thu, trên trời các vòng mây đã 
được bay sạch, mặt trời mọc lên giữa trời, đánh tan 
màn đêm, khắp giữa hư không chói sáng, chiếu sáng 
và bừng sáng. Cũng vậy, chúng Thiên tử của Thiên 
tử Susima, trong khi những lời tán thán Tôn giả 
Sàriputta được lớn tiếng nói lên, họ hoan hỷ, hỷ 
duyệt, hân hoan và thân chói sáng màu sắc thù thắng. 


12) Rồi Thiên tử Susima, nói lên bài kệ này trước 
mặt Thê Tôn vê Sàriputta: 

Ngài SàrIDu1ra, 

Được mọi người xác nhận, 

Là bác Đại hiên trí, 

Không phần hận, ít dục, 

Nhu thuận và điều phục, 


Được Đạo Sư tán thán. 
13) Rồi Thế Tôn nói lên bài kệ về Sàriputta cho 
Thiên tử Susima: 

Về SàrI1Dư1ía, 

Mọi người đêu xác nhận, 

Là bác Đại hiên trí, 


Không phẩn hận, ít dục, 
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Nhu thuận và điều phục, 
Như người khéo điêu phục, 
Chờ đợi thời giờ đến, 


Để hưởng quả thuần thục. 
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41 Kinh TRỤ ĐÁ - Tăng IV, 143 


TRỤ ĐÁ -— 7ăng IV,143 
1. Như vây tôi nghe: 


Một thời, Tôn giả SàrIputta và Tôn giả Candikàputta 
trú ở RàJjagaha (Vương Xá) tại Trúc Lâm, chô nuôi 
dưỡng các con sóc. 


Tại đây, Tôn giả Candikàputta gọi các Tỷ-kheo, nói 
răng: 


- Này các Hiền giả, Devadatta thuyết pháp cho các 
Tý-kheo như sau: "Thưa các Hiển giả, khi nào tâm 
vị Tỷ-kheo được khéo tích tập với trí tuệ, thời thật 
hợp lý cho Tỷ-kheo ấy trả lời như sau: "Ta rõ biết: 
"Sanh đã tận, Phạm hạnh đã thành, việc nên là đã 
làm, không còn trở lui trạng thái này nữa”"”". 

2. Được nói vậy, Tôn giả Sàriputta nói với Tôn giả 
Candikàputta: 


- Này Hiền giả Candikàputta, Devadatta không có 
thuyết pháp cho các Tỷ-kheo như sau: "Thưa các 
Hiền giả, khi nào tâm Tỷ-kheo được khéo tích tập 
với trí tuệ thời thật hợp lý cho Tỷ-kheo ấy trả lời như 
sau: Ta rõ biết: "Sanh đã tận, Phạm hạnh đã thành, 
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những việc nên làm đã làm, không còn trở lui trạng 
thái này nữa ". 


Này Hiền giả Candikàputta, Devadatta thuyết pháp 
cho các Tý-kheo như sau: "Thưa các Hiền giả, khi 
nào tâm vị Tỷ-kheo được khéo tích tập với tâm ý thời 
thật hợp lý cho Tỷ-kheo ấy trả lời như sau: Ta rõ biết: 
"Sanh đã tận, Phạm hạnh đã thành, việc nên làm đã 
làm, không còn trở lui trạng thái này nữa". 


3. Lân thứ hai... Lần thứ ba, Tôn giả Candikàputta 
bảo các Tỷ-kheo nói răng: 


- Thưa các Hiền giả, Devadatta thuyết pháp cho các 
Tỷ-kheo như sau: "Khi nào tâm Tỷ-kheo được khéo 
tích tập với trí tuệ thời thật hợp lý cho vị Tỷ-kheo ấy 
trả lời như sau: "Ta rõ biết: "Sanh đã tận, Phạm hạnh 
đã thành, việc nên làm đã làm, không còn trở lui 
trạng thái này nữa"”. 

Lần thứ ba, Tôn giả Sàriputta nói với Tôn giả 
Candikàputta: 

- Này Hiền giả Candikàputta, Devadatta không có 
thuyết pháp cho các Tỷ-kheo như sau: "Thưa các 
Hiền giả, khi nào tâm Tỷ-kheo được khéo tích tập 
với rí tuê thời thật hợp lý cho Tỷ-kheo ấy trả lời như 
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sau: “Ta rõ biệt: "Sanh đã tận... không còn trở lui 
trạng thái này nữa". 


Này Hiển giả Candikàputta. Devadatta thuyết pháp 
cho các Tỷ-kheo như sau: "Thưa các Hiên giả, khi 
nào tâm vị Tỷ-kheo được khéo tích tắp với tâm ý thời 
thật hợp lý cho Tỷ-kheo ấy trả lời như sau: Ta rõ 
biết: "Sanh đã tận... không còn trở lui trạng thái này 
nửa .. 


4. - Và nhự thể nào, này Hiên giả, tâm vị Tỷ-kheo 
được khéo tích tập với tâm ý? 


10. "Ly tham là tâm của ta", như vậy tâm vị ấy 
được khéo tích tập với tâm ý. 

11. "Ly sân là tâm của ta", như vậy tâm vị ấy 
được khéo tích tập với tâm ý. 

12. "Ly sỉ là tâm của ta", như vậy tâm vị ấy được 
khéo tích tập với tâm ý. 

13. “Tánh không có tham là tâm của ta”, như vậy 
tâm vị ấy được khéo tích tập với tâm ý. 

14. "Tánh không có sân là tâm của f4", như vậy 
tâm vị ấy được khéo tích tập với tâm ý. 

15. “Tánh không có sỉ là tâm của ta", như vậy tâm 
vị ấy được khéo tích tập với tâm ý. 

16. "Tánh không chuyển hướng về dục hữu là tâm 
của ta”, như vậy tâm vị ấy được khéo tích táp 
với tâm ý. 
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17. "Tánh không chuyển hướng về sắc hữu là tâm 
của ta”, như vậy tâm vị ấy được khéo tích táp 
với tâm ý. 

18. "Tánh không chuyển hướng về vô sắc hữu là 
tâm của ta”, như vậy tâm vị ấy được khéo tích 
tập với tâm ý. 


5. Như vậy, này Hiền giả, với Tỷ-kheo có tâm chánh 
giải thoát như vậy, nếu các sắc do mắt nhận thức 
mạnh mẽ đi vào giới vực của con mắt, các sắc không 


chinh phục tâm vị Ấy, tâm được an trú. không bị tạp 
nhiệm. không bị lay đông. Vì ây tùy quán sự diệt tận 
của chúng. 


Nếu các tiếng do tai nhận thức mạnh mẽ đi vào giới 
vực của lễ tai... nếu các hương do mũi nhận thức 
mạnh mẽ đi vảo giới vực của lỗ mũi... nếu các vị do 
lưỡi nhận thức mạnh mẽ đi vào giới vực của lưỡi... 
nếu các xúc do thân nhận thức mạnh mẽ đi vào giới 
vực của thân... Nếu các pháp do ý nhận thức mạnh 
mm đi vào giới vức của ý, các pháp không chinh phục, 
tâm vị ấy, tâm được an trú, không bị tạp nhiễm, 
không bị lay động. VỊ ây tùy quán sự diệt tận của 
chúng. 


Vĩ như, này Hiên giả, một trụ đã cao mười sáu khuỷu 


tay, tám khuỷu tay chôn sâu xuống đất, tám khuỷu 
tay nồi lên trên, nêu từ phương Đóng, mưa to gió lớn 
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đến, không làm rung động, không làm chuyển động, 
không làm chuyển động mạnh trụ đá ấy; nếu từ 
phương Tây... nêu từ phương Bắc... nếu từ phương 
Nam, mưa to gió lớn đến, không làm rung động, 
không làm chuyển động, không làm chuyển động 
mạnh trụ đả ấy. Vì sao ? Này Hiển giả, vì trụ đá được 
đào sâu, được chôn sâu. 


Cũng vậy, này Hiển gIả, với Tỷ-kheo có tâm chánh 
giải thoát như vậy, nêu các sắc do mắt nhận thức 
mạnh mẽ đi vào g1ới vực của con mắt, các sắc không 
chinh phục tâm của vị ây, tâm được an trú không bị 
tạp nhiễm, không bị lay động. Vị ấy tùy quán sự diệt 
tận của chúng. 


Nếu các tiếng do tai nhận thức... nếu các pháp do ý 
nhận thức mạnh mẽ đi vào giới vực của ý, các pháp 
không chinh phục tâm vị ấy, tâm được an trú, không 
bị tạp nhiễm, không bị lay động. Vị ấy tùy quán sự 
diệt tận của chúng. 
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42 Kinh TRỪ KHỬ HIÈM HẠN 2- Tăng 
IH, 614 

TRỪ KHỬ HIÊM HẬN 2 - 7ðng II, 614 

1. Ở đây, Tôn giả Sàriputta gọi các Tỷ-kheo: 

- Này các Hiền giả Tý-kheo. 

- Thưa Hiên giả. 


Các Tý-kheo ấy vâng đáp Tôn giả Sàriputta. Tôn giả 
SàrIputta nói như sau: 


2. - Này các Hiền giả, có 

này, ở đây, hiềm hận khởi lên cho Tỷý-kheo cần 
phải được trừ khử một cách hoàn toàn. Thế nào là 
năm? 


3. Ở đây, này các Hiên giả, có người thân hành không 
thanh tịnh, khâu hành thanh tịnh, trong người như 
vậy, này các Hiên giả, hiêm hận cân phải trừ khử. 


4. Ở đây, này các Hiển giả, có người khẩu hành 
không thanh tịnh, thân hành thanh tịnh, trong người 
như vậy, này các Hiên giả, hiêm hận cân phải trừ 
khử. 
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5. Ở đây, này các Hiên giả, có người thân hành không 
thanh tịnh, khâu hành không thanh tịnh, nhưng thỉnh 
thoảng tâm được mở rộng. tâm được tịnh tín, trong 
người như vậy, này các Hiên giả, hiềm hận cần phải 
trừ khử. 


6. Ở đây, này các Hiên giả, có người thân hành không 
thanh tịnh, khâu hành không thanh tịnh, và thỉnh 
thoảng không được tâm rộng mở, không được tâm 
tịnh tín, trong người như vậy, này các Hiên giả, hiểm 
hận cần phải trừ khử. 


7. Ở đây, này các Hiên giả, có người thân hành thanh 
tịnh, khâu hành thanh tịnh, và thỉnh thoảng tâm được 


rộng mở, tâm được tịnh tín, trong người như vậy, này 
các Hiên giả, hiềm hận cần phải trừ khử. 


này các Hiến sid, nơưwfởi nà 


§. Ở đá 


. Như thê 
nào, trong người ây hiểm hận cán được trừ khử? 


9. Ví như, này các Hiền giả, Tỷ-kheo mặc áo lượm 
từ đồng rác, thấy một tắm vải (liệng ở đồng rác) trên 
con đường xe đi, liền lẫy chân trái chận lại, lây chăn 
mặt kéo tâm vải cho rộng ra, đoạn nào là đoạn chánh, 
làm cho nó có thể sử dụng được rồi cầm lẫy mang đi. 
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Cũng vậy, này các Hiền giả, người này, với /Uâ/ 
hành không thanh tịnh, với khẩu hành thanh tịnh; 
những cát gì thuộc về thân hành không thanh tịnh; 
lúc bấy giờ vị ấy không nên tác ý; còn những gì thuộc 
khẩu hành thanh tịnh, lúc bấy giờ vị ây nên tác ý. 
Như vậy, trong người ấy hiềm hận cần phải trừ khử. 


nay các Hiện 


Như thê nảo, trong người ấy hiêm hận cân phải trừ 
khử? 


11. Ví như, này các Hiền giả, một hồ nước đầy bùn 
và cây lau. Rồi một người đi đến bị nóng nhiệt não, 
bị nóng bức bách, mệt mỏi, thèm uông nước, khát 
nước. Người ấy ngụp lặn trong, hồ nước ấy, lấy hai 
tay gạt ra ngoài bùn và lá cây, lẫy bàn tay bụm nước 
lại, uống rồi ra đi. 


Cũng vậy, này các Hiển giả, người này, với k2 
hành không thanh tịnh, với thân hành thanh tịnh; 
những cát gì thuộc về khẩu hành không thanh tịnh; 
lúc bấy giờ vị ấy không nên tác ý; còn những gì thuộc 
thân hành thanh tịnh, lúc bấy giờ vị ấy nên tác ý. 
Như vậy, trong người ấy hiềm hận cần phải trừ khử. 


12. Ơ đây, này các Hiện 
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Như thê nào, trong người ấy hiêm hận cân phải trừ 
khử 2 


13. - Ví như, này các Hiển giả, ít nước trong dấu chân 
của con bò. Rồi một người đi đến bị nóng nhiệt não, 
bị nóng bức bách, mệt mỏi, thèm uống nước, khát 
nước. Người â ây suy nghĩ như sau: "Một ít nước này 
trong dâu chân con bò, nếu ta uống với núm tay hay 
với cái chén, ta sẽ làm nước ây dao động và di động, 
khiến nước không thể uống được. Vậy ta hãy gieo 
mình xuống VỚI Cả bốn thân phân uông nước rôi ra 
đi". Rồi _TEƯỜI ây gIeo mình xuông với cả bốn thân 
phân, uống nước rồi ra đi. 


Cũng vậy, này các Hiền ø1ả, người này với /â! hành 
không thanh tịnh, với khẩu hành không thanh tịnh, 
với tâm thỉnh thoảng được mở rộng và tịnh tín; 
những cát gì thuộc thân hành không thanh tịnh, lúc 
bẩy giờ vị ấy không nên tác ý; những cái gì thuộc 
khẩu hành không thanh tịnh, lúc bấy giờ vị ấy không 
nên tác ý; những cái gì thuộc tâm thỉnh thoảng được 
rộng mở và sáng SuỐT, lúc bấy giờ vị ấy nên tác ý. 
Như vậy trong người ấy hiền hận cần phải trừ khử. 


14. Ơ đây, này các Hiện 


TÔN GIÁ SÄRIPUTTA 451 


Như thê nảo, trong người ấy hiêm hận cân phải trừ 
khử 2 


15. - Ví như, này các Hiền giả, có người đau bệnh, 
khổ đau, bị trọng bệnh, đang đi giữa đường, có làng 
xa trước mặt, có làng xa sau lưng, nó không có được 
các đồ ăn thích đáng, nó không có được các dược 
phẩm trị bệnh thích đáng, không có được sự giúp đỡ 
thích đáng, không có người hướng dẫn đưa đến tận 
cuối làng. 


Một người khác cũng đang đi trên đường thấy người 
ây. Người này đôi với người ây khởi lên lòng từ, khởi 
lên lòng thương tưởng, khởi lên lòng từ mẫn: "Ôi, 
mong răng người này được các đồ ăn thích đáng, 
được các dược phẩm trị bị thích đáng, được các sự 
giúp đỡ thích đáng, được người hướng dẫn đi đến 
cuôi làng”. Vì sao? Vì mong răng người này ở đây 
không bị suy tốn, tử vong. 


Cũng vậy, này các hiên giả, người này với /ân làn” 
không thanh tịnh, với khẩu hành không thanh tịnh, 
lại thỉnh thoảng tâm không được mở rộng và tịnh tín, 
người như vậy cần phải khởi lên lòng từ, cần phải 
khởi lên lòng thương tưởng, cần phải khởi lên lòng 
từ mẫn: "Ôi, mong răng Tôn Giả này, sau khi đoạn 
tận thân ác hành cán phải tu tập thân thiện hành, sau 
khi đoạn tận khẩu ác hành cần phải tu tập khẩu thiện 
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hành, sau khi đoạn tận ý ác hành cần phải tu Tập ý 
thiện hành". Vì sao? Vì mong rằng Tôn giả ấy sau 
thân hoại mạng chung, không sanh vào cõi đữ, ác 
thú, đọa xứ, địa ñgục. Như vậy trong người ấy hiềm 
hận cần phải trừ khử. 


16. Ơ đây, này các Hiện 


. Nhự thê nào, tron 
người ây hiệêm hận cán phải trừ khử ? 


17. Ví như, này các Hiền giả, một hồ sen có nước 
trong, có nước ngọt, có nước mát, có nước trong 
sáng, có bờ hồ khéo sắp đặt đẹp đế và được nhiều 
loại cây che bóng. Rồi một người đi đến bị nóng 
nhiệt não, bị nóng bức bách, mệt mỏi, thèm uống 
nước, khát nước. Người ấy sau khi lặn xuống trong 
hồ sen ây, sau khi tắm rửa, uống nước, nó ra khỏi hồ, 
liền qua ngôi hay năm dưới bóng cây. 


Cũng vậy, này các hiển giả, người này với /ân lành 
thanh tịnh, với khẩu hành thanh tịnh, lại thỉnh 
thoảng tâm được cởi mở tịnh tín. Những gì thuộc 
thân hành thanh tịnh, lúc bấy giờ cần phải tác ý; 
những gì thuộc khẩu hành thanh tịnh, lúc bấy giờ cần 
phải tác ý và điều gì thính thoảng tâm được rộng mở 
và tịnh tín, lúc bấy giờ cần phải được tác ý. Như vậy 
trong người ấy hiềm hận cần phải trừ khử. 
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Này các Hiện giả, có năm trừ khử hiêm hận này, ở 
đây Tỷ-kheo có hiêm hận khởi lên cần phải trừ khử 
một cách hoàn toàn. 
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43 Kinh TÔN GIÁ MAHÀKOTTHITA — 
Tăng LV, 108 


TÔN GIẢ MAHÀKOTTHITA - 7ăng IV,108 


1. Rồi Tôn giả Mahàkotthita đến Tôn giả Sàriputta, 
sau khi đến, chào đón hỏi thăm Tôn giả Sàriputta, 
sau khi nói lên những lời chào đón hỏi thăm thân hữu 
rồi ngôi xuống một bên. Ngôi xuống một bên, Tôn 


giả Mahàkotthita nói với Tôn giả SàrIpu(tta: 


- Thưa Hiền giả Sàriputta, có phải sống Phạm hạnh 
dưới Thế Tôn với hy vọng: "Phàm nghiệp gì được 
cảm thọ hiện tại, mong răng nghiệp ấy ta được cảm 
thọ trong tương lai”? 


- Không phải vậy, thưa Hiền giả. 

- Thưa Hiền giả Sàriputta, có phải sống Phạm hạnh 
dưới Thê Tôn với hy vọng: “Phàm nghiệp gì được 
cảm thọ tương lai, mong răng nghiệp áy, ta được 
cảm thọ trong hiện tại ”? 


- Không phải vậy, thưa Hiền giả. 


- Thưa Hiền giả Sàriputta, có phải sống Phạm hạnh 
dưới Thê Tôn với hy vọng: “Phàm nghiệp gì được 
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cảm giác là lạc thọ, mong răng nghiệp ấy ta được 
cảm giác là khô thọ?” 


- Không phải vậy, thưa Hiền giả. Thưa Hiền giả 
Sàriputta, có phải sống Phạm hạnh dưới Thế Tôn với 
hy vọng: “Phàm nghiệp gì ì được cảm giác là khổ thọ, 
mong răng nghiệp áy ta được cảm giác là lạc thọ ”? 


- Không phải vậy, thưa Hiền giả. Thưa Hiền giả 
Sàriputta, có phải sống Phạm hạnh dưới Thế Tôn với 
hy vọng: “Phàm nghiệp gì được cảm thọ là thuần 
thục, mong rằng nghiệp ấy ta cảm thọ là không thuần 
thục”? 


- Không phải vậy, thưa Hiền giả. 


- Thưa Hiền giả Sàriputta, có phải sống Phạm hạnh 
dưới Thế Tôn với hy vọng: “Phàm nghiệp gì được 
cảm thọ là không. thuần thục, mong răng nghiệp ấy 
ta cảm thọ là thuần thục”? 


- Không phải vậy, thưa Hiền giả. 


- Thưa Hiền giả Sàriputta, có phải sống Phạm hạnh 
dưới Thế Tôn với hy vọng: “Phàm nghiệp gì được 
cảm thọ là nhiều, mong rằng nghiệp ấy ta cảm thọ là 
ft"? 


- Không phải vậy, thưa Hiền giả. 
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- Thưa Hiền giả Sàriputta, có phải sống Phạm hạnh 
dưới Thế Tôn với hy vọng: “Phàm nghiệp gì được 
cảm thọ là ít, mong rằng nghiệp ấy ta cảm thọ là 
nhiêu "? 


- Không phải vậy, thưa Hiền giả. 


- Thưa Hiền giả Sàriputta, có phải sống Phạm hạnh 
dưới Thế Tôn với hy vọng: “Phàm nghiệp gì không 
được cảm thọ, mong răng nghiệp ấy ta cảm thọ"? 


- Không phải vậy, thưa Hiền giả. 


- Thưa Hiền giả Sàriputta, có phải sống Phạm hạnh 
dưới Thê Tôn với hy vọng: “Phàm nghiệp gì được 
cảm thọ, mong răng nghiệp áy ta không được cảm 
thọ”? 


- Không phải vậy, thưa Hiền giả. 


2.- Thưa Hiên giả Sàriputta, vì sao khi được hỏi: "Có 
phải sống Phạm hạnh dưới Thế Tôn với hy vọng: 
"Phàm nghiệp øì được cảm thọ hiện tại, mong răng 
nghiệp ây, ta được cảm thọ trong tương lại Hiền 
giả trả lời: "Không phải vậy, thưa Hiền giả " 


Thưa Hiền giả Sàriputta, vì sao khi được hỏi: "Có 


phải sống Phạm hạnh dưới Thế Tôn với hy vọng: 
"Phàm nghiệp gì được cảm thọ tương lai, mong răng 
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nghiệp ây ta được cảm thọ hiện tại?" Hiền giả trả lời: 
"Không phải vậy, thưa Hiên giả”. 


Thưa Hiền giả Sàriputta, vì sao khi được hỏi: "Có 
phải sống Phạm hạnh dưới Thế Tôn với hy vọng: 
"Phàm nghiệp gì được cảm giác là lạc thọ, mong rằng 
nghiệp ấy ta được cảm giác là khô thọ"? Hiền giả trả 
lời: "Không phải vậy, thưa Hiền giả". 


Vì sao khi được hỏi: "Có phải sông Phạm hạnh dưới 
Thế Tôn với hy vọng: Phàm nghiệp gì được cảm 
giác là khổ thọ, mong rằng nghiệp ấy ta được cảm 
giác là lạc thọ"? Hiền giả trả lời: "Không phải vậy, 
thưa Hiền giả". 


Vì sao được hỏi: "Có phải sống Phạm hạnh dưới Thế 
Tôn với hy vọng: Phàm nghiệp gì được cảm thọ 
thuần phục, mong rằng nghiệp ây ta được cảm thọ là 
không thuần phục"? Hiền giả trả lời: "Không phải 
vậy, thưa Hiền giả". 


Vì sao được hỏi: "Có phải sống Phạm hạnh dưới Thế 
Tôn với hy vọng: “Phàm nghiệp gì được cảm thọ 
không thuần phục, mong rẵng nghiệp â ây ta được cảm 
thọ là thuần phục"? Hiền giả trả lời: "Không phải 
vậy, thưa Hiền giả". 
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Vì sao được hỏi: "Có phải sống Phạm hạnh dưới Thế 
Tôn với hy vọng: "Phàm nghiệp øì được cảm thọ là 
nhiều, mong răng nghiệp ấy ta cảm thọ là ít"? Hiền 
giả trả lời: "Không phải vậy, thưa Hiền giả". 


Vì sao được hỏi: "Có phải sống Phạm hạnh dưới Thế 
Tôn với hy vọng: "Phàm nghiệp gì được cảm thọ là 
Ít, mong Tráng nghiệp â ây ta cảm thọ là nhiều"? Hiền 
giả trả lời: "Không phải vậy, thưa Hiển giả". 


Vì sao được hỏi: "Có phải sống Phạm hạnh dưới Thế 
Tôn với hy vọng: "Phàm nghiệp gì được cảm thọ, 
mong rằng nghiệp ấy ta không được cảm thọ"? Hiền 
giả trả lời: "Không phải vậy, thưa Hiền giả". 


Vì sao được hỏi: "Có phải sống Phạm hạnh dưới Thế 
Tôn với hy vọng: "Phàm nghiệp gì không được cảm 
thọ, mong răng nghiệp ấy ta được cảm pnỦi '? Hiền 
giả trả lời: "Không phải vậy, thưa Hiền giả". Vì mục 
đích gì sống Phạm hạnh dưới Thế Tôn? 


3. - Thưa Hiển giả, với những gì không biết, không 
thấy, không đạt, không chứng ngộ, không hiện quán, 
với mục đích để được biết, được thấy, được đạt, được 
chứng ngộ, được hiện quán mà Phạm hạnh được 
sống dưới Thể Tôn. 
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- Nhưng thưa Hiền giả, do không biết gì, không thấy 
øì không đạt gì, không chưng ngộ gì, không hiện 
quán gì, với mục đích để được biết, được thấy, được 
đạt, được chứng ngộ, được hiện quán, mà Phạm 
hạnh được sống dưới Thể Tôn? 


- "Đây là Khổ", này Hiền giả, là điều không được 
biết, không được thấy, không đạt, không chứng ngộ, 
không hiện quán, với mục đích đề được biết, được 
thấy... mà Phạm hạnh được sống dưới Thế Tôn. 


"Đây là Khổ tập"... 
"Đây là Khổ diệt"... 


"Đây là con Đường đưa đến khổ diệt", này Hiền 
giả, là điều không được biết, không được thấy, không 
được đạt, không được chứng ngộ, không được hiện 
quán, với mục đích được biết, được thấy, được đạt, 
được chứng ngộ, được hiện quán, mà Phạm hạnh 
được sông dưới Thế Tôn. 


Thưa Hiền giả, đây là điều không được biết, không 
được thấy, không đạt, không được chứng ngộ, không 
được hiện quán, với mục đích để được biết, được 
thấy, được đạt, được chứng ngộ, được hiện quán, mà 
Phạm hạnh được sống dưới Thế Tôn. 
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44 Kinh Tương Ưng Jambukhàdaka — 
Tương IV, 403 


Tương Ưng Jambukhàdaka 


Nibbàna — 7zơng IV, 403 (Niết-bàn) 


1) Một thời, Tôn giả Sàriputfa trú ở giữa dân chúng 
Magadha (Ma-kiệt-đà), làng Nàlaka. 


2) Rồi du sĩ Jambukhảdaka đi đến Tôn giả Sàriputta; 
sau khi đến, nói lên với Tôn giả Sàriputta những lời 
chào đón hỏi thăm, sau khi nói lên những lời chào 
đón hỏi thăm thân hữu rồi ngồi xuống một bên. 


3) Ngồi một bên, du sĩ Jambukhảdaka nói với Tôn 
giả Sàriputta: 


-- "Niêt-bàn, Niêt-bàn ”, này Hiện giả Sàriputta, nhự 
vậy được nói đên. Này Hiên giả, thê nào là Niêt-bàn? 


-- Này Hiền giả, đoạn tận tham, đoạn tận sân, đoạn 
tận sỉ, đây gọi là 


4) -- Này Hiên giả, có con đường nảo, có đạo lộ nào 
đưa đến chứng đặc Niêt-bàn ? 
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-- Này Hiên giả, có con đường có đạo lộ đưa đên 
chứng đặc Niêt-bàn ây. 


5)-- Này Hiền giả, con đường ấy là gì, đạo lộ ấy là 
øì đưa đên chứng đặc Niết-bàn ? 


-- Này Hiển giả, đây là con đường Thánh đạo Tám 
ngành đưa đến chứng đắc Niết-bản ấy, tức là chánh 
tri kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, 
chánh mạng, chánh tinh tân, chánh niệm, chánh định. 
Này Hiền giả, 


6) -- Này Hiền giả, hiển thiện là con đường, hiền 
thiện là đạo lộ đưa đên chứng đặc Niêt-bàn. Thật là 
vừa đủ, này Hiền giả, để không phóng dật. 


ALaHán — Tương IV, 404 

1-2)... 

3) -- “A-la-hán, A-la-hán ", này Hiên giả Sàriputa, 
được gọi là như vậy. Này Hiện giả, thê nào là A-la- 


hán 2 


-- Này Hiền giả, đoạn tận tham, đoạn tận sân, đoạn 
tận sỉ, đây gọi là 
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4) -- Này Hiên giả, có con đường nào, có đạo lộ nào 
đưa đến chứng đặc 1-la-hản ấy? 


-- Này Hiền giả, có con đường, có đạo lộ đưa đến 
chứng đặc A-la-hán ây. 


5) -- Này Hiên giả, con đường ấy là gì, đạo lộ ấy là 
gì đưa đến chứng đắc A-la-hán ấy? 

-- Này Hiên giả, đây là con đường Thánh đạo Tám 
ngành, tức là chánh tri kiến, chánh tư duy, chánh 
ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tính tấn, 
chánh niệm, chánh định. Này Hiển giả, đây là con 
đường, 

6) -- Này Hiền giả, hiển thiện là con đường, hiền 
thiện là đạo lộ đưa đến chứng đắc A-la-hán. Thật là 
vừa đủ, này Hiên giả, để không phóng dật. 


Vị Thuyết Pháp — 7ơng IV, 405 
1-2)... 
3) Thưa Hiên giả, 
- Những ai là những vị thuyết thuận pháp ở đời? 


¬_ Những ai là những vị khéo thực hành ở đời? 
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-_ Những ai là những vị khéo đến ở đời? 


4) -- Này Hiền giả, những al thuyết pháp để đoạn 
tận tham, những ai thuyết pháp để đoạn tận sân, 
những ai thuyết pháp để đoạn tận sỉ; những vị ấy là 
những vị thuyết thuận pháp ở đời. 


5) Này Hiển giả, những ai thực hành đoạn tận 
tham, thực hành đoạn tận sân, thực hành đoạn tận s1; 
những vị ây là những vị khéo thực hành ở đời. 


6) Những ai đoạn tận tham, cắt đứt tận gốc rễ, làm 
cho như thân cây ta-la, làm cho không thể tái sanh, 
làm cho không thể sanh khởi trong tương lai; những 
ai đoạn tận sân, cắt đứt tận sốc rễ, làm cho như thân 
cây ta-la, làm cho không thê tái sanh, làm cho không 
thể sanh khởi trong tương lai; những a1 đoạn tận sỉ, 
cắt đứt tận sốc rễ, làm cho như thân cây ta-la, làm 
cho không thê tái sanh, làm cho không thê sanh khởi 
trong tương lai; những vị ấy là những vị khéo đến ở 
đời. 


1)-- Nay Hiển giả, có con đường nào, có đạo lộ nào 
đưa đến đoạn tận tham, sân và sỉ ấy? 


-- Này Hiên giả, có con đường, có đạo lộ đưa đên 
đoạn tận tham, sân và s1 ây. 
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8) -- Này Hiên giả, con đường ấy là gì, đạo lộ ấy là 
gì đưa đến đoạn tận tham, sân và sỉ ấy? 


-- Này Hiển giả, đây là Thánh đạo Tám ngành đưa 
đến đoạn tận tham, sân và sĩ ấy, tức là chánh tri kiến, 
chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, 
chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định. Này Hiền 
g1ả, 


9) -- Này Hiền giả, hiển thiện là con đường, hiền 
thiện là đạo lộ đưa đến đoạn tận tham, sân và sỉ ây. 
Thật là vừa đủ, này Hiền giả Sàriputta, để không 
phóng dật. 


Có Cái Gì — Tương IV, 407 
1)... 


2) -- Với mục đích gì, này Hiền giả Sàriputta, Phạm 
hạnh được sông dưới Sa-môn Œotama? 


-- Này Hiển giả, Phạm hạnh được sông dưới Thế Tôn 
với mục đích liêu trỉ khô. 


3) -- Có con đường nào, có đạo lộ nào, này Hiên giả, 
đưa đến liêu trì khô đy? 
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-- Có con đường, có đạo lộ, này Hiên giả, đưa đên 
liêu tri khô ây. 


4) - Con đường ấy là gì, đạo lộ ấy là gì, này Hiển 
giả, đưa đến liễu trỉ khổ ấy? 


-- Đây là Thánh đạo Tám ngành, nảy Hiền giả, tức 
là chánh tri kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh 
nghiệp, chánh mạng, chánh tính tấn, chánh niệm, 
chánh định. 


5) -- Này Hiền giả, hiển thiện là con đường, hiền 
thiện là đạo lộ đưa đên liêu tri khô ây. Thật là vừa 
đủ, này Hiên giả, đê không phóng dật. 


Điều Hòa Hơi Thở — 7zơng IV, 408 (Assàsa) 
1-2)... 


3) -- "Đạt đến điều hòa hơi thở, đạt đến điêu hòa 
hơi thở", này Hiên giả Sàriputta, được nói đến như 
vậy. Cho đến như thể nào, này Hiển giả, là đạt đến 
điều hòa hơi thở? 


-- Này Hiền giả, khi nào Tỷ-kheo như thật tuệ tri 
sự tập khởi, sự đoạn diệt, vị ngọt, sự nguy hiêm và 
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sự xuất ly của sắu xúc xứ, cho đến như vậy là đạt 
được điêu hòa hơi thở. 


4) -- Này Hiên giả, có con đường nào, có đạo lộ nào 
đưa đến sự chứng đác điểu hòa hơi thở áy? 


-- Này Hiên giả, có con đường, có đạo lộ đưa đên sự 
chứng đặc điêu hòa hơi thở ây. 


5)-- Này Hiền giả, con đường ấy là gì, đạo lộ ấy là 
øì đưa đên chứng đác điểu hòa hơi thở áy? 


-- Này Hiên giả, đây là con đường Thánh đạo Tám 
ngành, tức là chánh tri kiến, chánh tư duy, chánh 
ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tính tấn, 
chánh niệm, chánh định. Này Hiền giả, 


6) -- Này Hiền giả, hiên thiện là con đường, hiền 
thiện là đạo lộ đưa đên chứng đăc điêu hoà hơi thở 
ây. Thật là vừa đủ, này Hiên giả, đê không phóng 
dật. 


Điều Hòa Hơi Thở Tối Thượng — 7ơng IV, 408 


1-2)... 
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3) -- "Đạt đến điều hòa hơi thở tôi thượng, đạt đến 
điều hòa hơi thở tôi thượng", này Hiển giả Sàriputia, 
được nói đến như vậy. Cho đến như thế nào, này 
Hiên giả, là đạt đến điều hòa hơi thở tối thượng? 


-- Này Hiên giả, Tỷ-kheo sau khi như thật tuệ tri 
sự tập khởi, sự đoạn diệt, vị ngọt, sự nguy hiểm và 
sự xuất ly của , được giải thoát không có 
chấp thủ; cho đến như vậy, này Hiền giả, là sự chứng 
đạt điều hòa hơi thở tôi thượng. 


4) -- Này Hiên giả, có con đường nào, có đạo lộ nào 
đưa đến chưng đặc điểu hòa hơi thở tôi thượng áy? 


-- Này Hiền giả, có con đường, có đạo lộ đưa đến 
chứng đặc điêu hòa hơi thở tôi thượng ây. 


5) -- Này Hiên giả, con đường ấy là gì, đạo lộ ấy là 
øì đưa đên chứng đặc điểêu hòa hơi thở tôi thượng 
ây? 


-- Này Hiền giả, đây là con đường Thánh đạo Tám 
ngành, tức là chánh tri kiến, chánh tư duy, chánh 
ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, 
chánh niệm, chánh định. Này Hiền giả, 
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6) -- Này Hiền giả, hiển thiện là con đường, hiền 
thiện là đạo lộ đưa đến chứng đắc điều hoà hơi thở 
tối thượng ấy. Thật là vừa đủ, này Hiền giả, để 
không phóng dật. 


Thọ — 7zơng IV, 410 
1-2)... 


3) -- "Thọ, thọ", này Hiển giả Sàriputta, được nói 
đến như vậy. Này Hiên giả, thê nào là thọ? 


-- Có ba thọ, này Hiên giả, lạc thọ, khô thọ, bất khô 
bât lạc thọ. Này Hiên giả, đây là những thọ này. 


4) -- Này Hiên giả, có con đường nào, có đạo lộ nào 
đưa đến liêu trì những thọ áy? 


-- Này Hiền giả, có con đường, có đạo lộ đưa đến 
liêu tri những thọ ây. 


5)—- Này Hiển giả, con đường ấy là gì, đạo lộ ấy là 
øì đưa đên liêu trì những thọ áy?. 


-- Này Hiên giả, đây là con đường Thánh đạo Tám 


ngành, tức là chánh tri kiến, chánh tư duy, chánh 
ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tính tân, 
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chánh niệm, chánh định. Này Hiền giả, 


6) -- Này Hiền giả, hiển thiện là con đường, hiền 
thiện là đạo lộ đưa đên liêu tr những cảm thọ ây. 
Thật là vừa đủ, này Hiên giả, đê không phóng đật. 


Lậu Hoặc — 7ơng TV, 410 

1-2)... 

3) -- "“Lậu hoặc, lậu hoặc”, này Hiền giả SàriDutia, 
được nói đên như vậy. Này Hiên giả, thê nào là lậu 


hoặc? 


-- Có ba lậu hoặc này, này Hiền giả, dục lậu, hữu lậu, 
vô minh lậu. Này Hiên giả, đây là ba lậu hoặc này. 


4) -- Này Hiên giả, có con đường nảo, có đạo lộ nào 
đưa đến đoạn tận các lậu hoặc đây? 


-- Này Hiên giả, có con đường, có đạo lộ đưa đên 
đoạn tận các lậu hoặc ây. 


5) -- Này Hiên giả, con đường ấy là gì, đạo lộ ấy là 
øì đưa đên đoạn tận các lậu hoặc? 
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-- Này Hiền giả, đây là con đường Thánh đạo Tám 
ngành, tức là chánh tri kiến, chánh tư duy, chánh 
ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tính tấn, 
chánh niệm, chánh định. Này Hiền giả, 


6) - Này Hiên giả, hiên thiện là con đường, hiền 
thiện là đạo lộ đưa đên đoạn tận các lậu hoặc ây. Thật 
là vừa đủ, này Hiên giả, đê không phóng dật. 


Vô Minh — 7ơng IV, 411 
1-2)... 


3) -- “Vô minh, vô mình”, này. Hiển giả. Sdriputa, 
được nói đến như vậy. Này Hiên giả, thể nào là vô 
mình? 


-- Này Hiền giả, không biết rõ đối với khổ, không 
biết rõ đối với khô tập khởi, không biết rõ đối với 
khổ đoạn diệt, không biết rõ đối với eon đường đưa 
đến khổ đoạn diệt, này Hiền giả, đây gọi là vô minh. 


4) -- Này Hiên giả, có con đường nào, có đạo lộ nào 
đưa đến đoạn tận võ minh ấy? 
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-- Này Hiên giả, có con đường, có đạo lộ đưa đên 
đoạn tận vô minh ây. 


3) Này Hiên giả, con đường â ấy là gì, đạo lộ ấy là 
gì đưa đến đoạn tận vô minh ấy? 


-- Này Hiển giả, đây là con đường Thánh đạo Tám 
ngành, tức là chánh tri kiến, chánh tư duy, chánh 
ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tính tấn, 
chánh niệm, chánh định. Này Hiền giả, 


6) -- Này Hiền giả, hiển thiện là con đường, hiền 
thiện là đạo lộ đưa đên đoạn tận vô minh ây. Thật là 
vừa đủ, này Hiên giả, đê không phóng đật. 


Khát Ái — 7ương IV, 412 
1-2)... 


3) Khát ái, khát ái", này Hiển giả SÄripHit4, được 
nói đến như vậy. Xey Hiên giả, thế nào là khát ái? 
-- Có ba ái này, này Hiền giả, dục ái, hữu ái, vô hữu 
ái. Này Hiên giả, đây là ba khát á1 này. 
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4) -- Này Hiên giả, có con đường nào, có đạo lộ nào 
đưa đến đoạn tận các khát ải ãy? 


-- Này Hiên giả, có con đường, có đạo lộ đưa đên 
đoạn tận các khát ái ây. 


3) Này Hiên giả, con đường 4 ấy là gì, đạo lộ ấy là 
gì đưa đến đoạn tận các khát ái ấy? 


-- Này Hiền giả, đây là con đường Thánh đạo Tám 
ngành, tức là chánh trì kiến, chánh tư duy, chánh 
ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tính tấn, 
chánh niệm, chánh định. Này Hiền giả, 


6) -- Này Hiền giả, hiển thiện là con đường, hiền 
thiện là đạo lộ đưa đên đoạn tận các khát ái ây. Thật 
là vừa đủ, này Hiên giả, đê không phóng dật. 


Bộc Lưu — 7ương IV, 412 (Ogha) 
2). 


3) "Bộc lưu, bộc lưu", này Hiên giả Sàripufta, được 
nói đên như vậy. Này Hiên giả, thê nào là bộc lưu ? 
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-- Có bôn bộc lưu này, này Hiên giả, dục bộc lưu, 
hữu bộc lưu, kiên bộc lưu, vô minh bộc lưu. Này 
Hiện giả, có bôn bộc lưu này. 


4) -- Này Hiển giả, có con đường nào, có đạo lộ nào 
đưa đến đoạn tận các bộc lưu ấy? 


-- Này Hiên giả, có con đường, có đạo lộ đưa đên 
đoạn tận các bộc lưu ây. 


5) -- Này Hiên giả, con đường ấy là gì, đạo lộ ấy là 
øì đưa đên đoạn tận các bộc lưu ây? 


-- Này Hiên giả, đây là con đường Thánh đạo Tám 
ngành, tức là chánh tri kiến, chánh tư duy, chánh 
ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tính tấn, 
chánh niệm, chánh định. Này Hiền giả, 


6) -- Này Hiền giả, hiên thiện là con đường, hiền 
thiện là đạo lộ đưa đên đoạn tận các bột lưu ây. Thật 
là vừa đủ, này Hiên giả, đê không phóng dật. 


Chấp Thủ — 7ơng IV, 413 (Upàdànam) 
1-2)... 
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3) -- "Thủ, thủ", này Hiển giả Sàriputta, được gọi là 
như vậy. Này Hiền giả, thê nào là thủ? 


-- Có bôn thủ này, này Hiền giả, dục thủ, kiến thủ, 
giới câm thủ, ngã luận thủ. Này Hiên giả, đây là bôn 
thủ này. 


4) -- Này Hiên giả, có con đường nào, có đạo lộ nào 
đưa đến đoạn tận bôn thủ ây? 


-- Này Hiên giả, có con đường, có đạo lộ đưa đên 
đoạn tận bôn thủ ây. 


5) -- Này Hiên giả, con đường ấy là gì, đạo lộ ấy là 
øì đưa đên đoạn tận các thủ áy? 


-- Này Hiền giả, đây là con đường Thánh đạo Tám 
ngành, tức là chánh tri kiến, chánh tư duy, chánh 
ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, 
chánh niệm, chánh định. Này Hiền giả, 


6) -- Này Hiền giả, hiển thiện là con đường, hiền 
thiện là đạo lộ đưa đên đoạn tận các thủ ây. Thật là 
vừa đủ, này Hiện giả, đê không phóng dật. 


Hữu — 7ơng IV, 414 
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1-2)... 


3) -- "Hữu, hữu", này Hiền giả Sàriputta, như vậy 
được nói đên. Này Hiến giả, thể nào là hữu? 


-- Có ba hữu này, này Hiện giả, dục hữu, sắc hữu, vô 
sắc hữu. Này Hiên giả, đây là các hữu này. 


4) -- Này Hiển giả, có con đường nào, có đạo lộ nào 
đưa đến đoạn tận các hữu ấy? 


-- Này Hiên giả, có con đường, có đạo lộ đưa đên 
đoạn tận các hữu ây. 


5)-- Này Hiển giả, con đường â ấy là gì, đạo lộ ấy là 
gì đưa đến đoạn tận các hữu ấy? 


-- Này Hiên giả, đây là con đường Thánh đạo Tám 
ngành, tức là chánh tri kiến, chánh tư duy, chánh 
ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, 
chánh niệm, chánh định. Này Hiền giả, 


6) -- Này Hiền giả, hiển thiện là con đường, hiền 
thiện là đạo lộ đưa đên đoạn tận các hữu ây. Thật là 
vừa đủ, này Hiện giả, đề không phóng dật. 
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Khô — 7ương IV, 414 
l2) 


S)ện "Khổ, khổ" , Hãy Hiển giả Sảripuffa, được nói 
đến như vậy. Này Hiển giả, thế nào là khổ? 


-- Có ba khổ tánh này, này Hiền giả, khổ khô tánh, 
hành khô tánh, hoại khô tánh. Này Hiện giả, đây là 
ba khô tánh này. 


4) -- Này Hiên giả, có con đường nào, có đạo lộ nào 
đưa đến liêu trì các khô tạnh áãy? 


-- Này Hiên giả, có con đường có đạo lộ đưa đên 
đoạn tận các khô tánh ây. 


5)-- Này Hiển giả, con đường â ấy là gì, đạo lộ ấy là 
gì đưa đến liễu tri các khổ ấy? 


-- Này Hiên giả, đây là con đường Thánh đạo Tám 
ngành, tức là chánh trì kiến, chánh tư duy, chánh 
ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, 
chánh niệm, chánh định. Này Hiền giả, 


6) -- Này Hiền giả, hiển thiện là con đường, hiền 
thiện là đạo lộ đưa đên liêu tri các khô ây. Thật là 
vừa đủ, này Hiện giả, đê không phóng dật. 
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Có Thân — 7zơng IV, 415 (Sakkàya) 
1-2)... 


3) - "Có thân, có thân", này Hiển giả SàripuHa, 
được nói đên như vậy. Này Hiến giả, thê nảo là có 
thân? 


-- Năm uấn này, này Hiền giả, được Thế Tôn gọi là 
có thân: sắc thủ uẫn, thọ thủ uân, tưởng thủ uân, hành 
thủ uân và thức thủ uân. Này Hiền giả, những thủ uân 
này được Thế Tôn gọi là có thân. 


4) -- Này Hiển giả, có con đường nào, có đạo lộ nảo 
đưa đến liễu trỉ có thân ấy? 


-- Này Hiên giả, có con đường, có đạo lộ đưa đên 
liêu tri có thân ây. 


3)-- Này Hiển giả, con đường â ấy là gì, đạo lộ ấy là 
gì đưa đến liêu trỉ có thân ấy? 


-- Này Hiên giả, đây là con đường Thánh đạo Tám 
ngành, tức là chánh tri kiến, chánh tư duy, chánh 
ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, 
chánh niệm, chánh định. Này Hiền giả, 
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6) -- Này Hiền giả, hiên thiện là con đường, hiền 
thiện là đạo lộ đưa đên liêu tri có thân ây. Thật là vừa 
đủ, này Hiện giả, đê không phóng dật. 


Khó Làm — Tương IV, 416 
1-2)... 


3) -- Này Hiền giả Sàriputa, trong Pháp luật này, 
cái gì là khó làm ? 

-- Xuất gia, này Hiền giả, là điều khó làm trong Pháp 
luật này. 

4) -- Đối với người đã xuất gia, này Hiên giả, cái gì 
là khó làm? 


-- Đối với người đã xuất gia, này Hiên giả, hoan hỷ 
(abhirati) là điêu khó làm. 

5) -- Này Hiên giả, đối với người đã hoan hỷ, cái gì 
là khó làm? 


-- Này Hiển giả, đối với người đã hoan hỷ, điều khó 
làm là sự thực hành đúng pháp và tùy pháp. 
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6) -- Có lâu không, này Hiên giả, một người đã thực 
hành đúng pháp và tủy pháp có thê thành vị A-la- 
hán? 


-- Không lâu, này Hiên giả. 
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45 Kinh Tương Ung Sàriputta - Tương 
II 381 


Tương Ung Sàriputta 


(Chương VI) 


Lý — Tương LH, 381 


1) Một thời Tôn giả Sàriputta trú ở Sàvatth1 (Xá-vệ), 
tại Jetavana (Kỳ-đà Lâm), vườn ông Anàthapindika 
(Câp Cô Độc). 


2) Rồi Tôn giả Sàriputta, vào buổi sáng, đắp y, cầm 
y bắt, đi vào Sàvatthi đê khât thực. 


3-4) Đi khất thực xong, sau buổi ăn, trên con đường 
đi khất thực về, Tôn giả đi đến Andhavana đề nghỉ 
trưa. Sau khi đi vào rừng Andha, Tôn giả đến ngồi 
nghỉ trưa dưới một gốc cây. 


5) Rồi Tôn giả Sàriputta, vào buôi chiều, từ chỗ tịnh 


cư đứng dậy, đi đến Jetavana, vườn ông 
Anàthapindika. 
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6) Tôn giả Ananda thây Tôn giả Sàariputta từ xa đi 
đên; sau khi thây, liên nói với Tôn giả SàrIputta: 


-- Hiên giả Sàriputta, các căn của Hiện giả lăng dịu, 
sác mặt được thanh tịnh, trong sảng. Hóm nay, Hiện 
giả an trú với sự an trụ nào? 


7) -- Ở đây, này Hiền giả, ly dục, ly pháp bắt thiện, 
tôi chứng đạt và an trú Thiền thứ nhất, một trạng 
thái hỷ lạc do ly dục sanh, có tầm, có tứ. Này Hiền 
giả, tôi không khởi lên ý nghĩ: "Tôi đang chứng nhập 
Thiền thứ nhất", hay "Tôi đã chứng nhập Thiên thứ 
nhất", hay "Tôi đã ra khỏi Thiền thứ nhất". 


“Tôi đang chứng nhập Thiền thứ 
nhât”, hay "Tôi đã chứng nhập Thiên thứ nhât”, hay 
“Tôi đã ra khỏi Thiên thứ nhật". 


Không Tầm — 7ơng III, 382 
1-5) Một thời Tôn giả Sàriputta trú ở SàvatthI... 


6) Tôn giả Ananda thây Tôn giả Sàriputta từ xa đi 
đên; sau khi thây, liên nói với Tôn giả SàrIputta: 
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-- Hiên giả Sàriputta, các căn của Hiên giả lăng dịu, 
sác mặt được thanh tịnh, trong sảng. Hôm nay Hiền 
giả an trú với sự an trụ nào? 


7) -- Ở đây, này Hiền giả, làm cho lắng dịu tầm và 
tứ, tôi chứng đạt và an trú Thiền thứ hai, một trạng 
thái hỷ lạc do định sanh, không tâm, không tứ, nội 
tĩnh nhứt tâm. Tôi không có khởi lên ý nghĩ: "Tôi 
đang chứng nhập Thiền thứ hai", hay "Tôi đã chứng 
nhập Thiền thứ hai", hay "Tôi đã ra khỏi Thiền thứ 
ha1”. 


"Tôi đang chứng nhập Thiên thứ 
hai", hay "Tôi đã chứng nhập Thiên thứ hai", hay 
“Tôi đã ra khỏi Thiên thứ ha". 


HỆ — 7ơng LII, 383 
1-5) Một thời Tôn giả Sàriputta trú ở Savatthi... 


6) Tôn giả Ananda thấy Tôn giả Sàriputta từ xa đi 
đên; sau khi thây, liên nói với Tôn giả SàrIputta: 
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-- Hiên giả Sàriputta, các căn của Hiên giả lăng dịu, 
sác mặt được thanh tịnh, trong sảng. Hôm nay Hiền 
giả an trủ với sự an trú nào ? 


7-8) -- Ở đây, này Hiền giả, ly hỷ và trú xả, chánh 
niệm tỉnh giác, thân cảm lạc thọ mà các bậc Thánh 
gọi là: "Xả niệm lạc trú”, tôi chứng đạt và an trú 
Thiền thứ ba. Này Hiền giả, tôi không khởi lên ý 
nghĩ: "Tôi đang chứng nhập Thiền thứ ba", hay "Tôi 
đã chứng nhập Thiền thứ ba", hay "Tôi đã ra khỏi 
Thiền thứ ba". 


“Tôi đang chứng nhập Thiên thứ ba", 
hay "Tôi đã chứng nhập Thiên thứ ba”, hay "Tôi đã 
ra khỏi Thiên thứ ba". 


Xá _— Tương TIIL, 384 
1-5) Một thời Tôn giả Sàriputta trú ở Sàvatth1... 


6) Tôn giả Ananda thây Tôn giả Sàriputta từ xa đi 
đền... với sự an trú nào? 
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7) -- Ở đây, này Hiền giả, xả lạc và xả khổ, diệt hỷ 
ưu đã cảm thọ từ trước, tôi chứng đạt và an trú Thiền 
thứ tư, không khô, không lạc, xả niệm thanh tịnh. 
Này Hiền giả, tôi không khởi lên ý nghĩ: "Tôi đang 
chứng nhập Thiền thứ tư", hay "Tôi đã chứng nhập 
Thiền thứ tư", hay "Tôi đã ra khỏi Thiền thứ tư". 


“Tôi đang chứng nhập Thiên thứ tư", 
hay “Tôi đã chứng nhập Thiên thứ tư”, hay "Tôi đã 
ra khỏi Thiên thứ tư”. 


Không Vô Biên Xứ — Tương II, 385 
1-5) Một thời Tôn giả Sàriputta trú ở SàvatthI... 


6) Tôn giả Ananda thây Tôn giả Sàriputta từ xa đi 
đên; sau khi thây, liên nói với Tôn giả SảàrIputta: 


~= Hiển giả Sàriputta, các căn của Hiên giả lắng dịu, 
sắc mặt được thanh tịnh, trong sáng. Hôm nay Hiển 
giả an trú với sự an trụ nào? 


F19 đây, này Hiền giả, vượt lên hoàn toàn sắc 
tưởng, đoạn diệt hữu đôi tưởng, không tác ý các dị 
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tưởng, với ý nghĩ: "Hư không là vô biên", tôi chứng 

đạt và an trú Không vô biên xứ. Này Hiền giả, tôi 

không khởi lên ý nghĩ: "Tôi đang chứng nhập Không 

vô biên xứ”, hay "Tôi đã chứng nhập Không vô biên 
ứ ", hay "Tôi đã ra khỏi Không vô biên xứ ". 


"Tôi đang chứng nhập Không vô 
biên xứ ", hay "Tôi đã chứng nhập Không vô biên 
ứ ”, hay "Tôi đã ra khỏi Không vô biên xứ ". 


Thức Vô Biên Xứ — 71zơng II, 385 
1-5) Một thời Tôn giả Sàriputta trú ở SàvatthI... 


6) Tôn giả Ananda thấy Tôn giả Sàriputta từ xa đi 
đên; sau khi thây, liên nói với Tôn giả SảàrIputta: 


_- Hiển giả Sàriputta, các căn của Hiên giả lắng dịu, 
sắc mặt được thanh tịnh, trong sáng. Hôm nay Hiển 
giả an trú với sự an trú nào? 


7-8) -- Ở đây, này Hiền giả, vượt qua hoàn toàn 
Không vô biên xứ, với ý nghĩ: "Thức là vô biên”, tôi 
chứng đạt và an trú Thức vô biên xứ. Tôi không có 
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khởi lên ý nghĩ: "Tôi đang chứng nhập Thức vô biên 
ứ”, hay "Tôi đã chứng nhập Thức vô biên xứ”, hay 
“Tôi đã ra khỏi Thức vô biên xứ”. 


“Tôi đang chứng nhập Thức vô biên 
ứ”, hay "Tôi đã chứng nhập Thức vô biên xứ”, hay 
"Tôi đã ra khỏi Thức vô biên xứ". 


Vô Sở Hữu Xứ — Tương LII, 386 

1-5) Một thời Tôn giả Sàriputta trú ở Sàvatth1... 

6) Tôn giả Ananda thấy Tôn giả Sàriputta từ xa đi 
đên; sau khi thây, liên nói với Tôn giả Sàriputta: 


_- Hiển giả Sàriputta, các căn của Hiên giả lắng dịu, 
sắc mặt được thanh tịnh, trong sáng. Hôm nay Hiển 
giả an trú với sự an trụ nào? 


7-8) -- Ở đây, này Hiền giả, vượt qua hoàn toàn Thức 
vô biên xứ, với ý nghĩ: " Không có vật gì", tôi chứng 
đạt và an trú Vô sở hữu xứ. Tôi không có khởi lên 
ý nghĩ: "Tôi đang chứng nhập Vô sở hữu xứ”, hay 
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“Tôi đã chứng nhập Vô sở hữu xứ”, hay "Tôi đã ra 
khỏi Vô sở hữu xứ". 


"Tôi đang chứng nhập Vô sở hữu 
xứ”, hay "Tôi đã chứng nhập Vô sở hữu xứ", hay 
"Tôi đã ra khỏi Vô sở hữu xứ”. 


Phi Tưởng Phi Phi Tưởng Xứ — 7zơng LIL, 356 
1-5) Một thời Tôn giả Sàriputta trú ở Sàvatth1... 


6) Tôn giả Ananda thấy Tôn giả Sảriputta từ xa đi 
đên; sau khi thây, liên nói với Tôn giả SàrIputta: 


-- Hiên giả Sàriputta, các căn của Hiền giả lăng dịu, 
sác mặt được thanh tịnh, trong sảng. Hôm nay Hiện 
giả an trú với sự an trú nào ? 


7-8) -- Ở đây, này Hiển giả, vượt qua hoàn toàn Vô 
sở hữu xứ, tôi chứng đạt và an trú Phi tưởng phi phỉ 
tưởng xứ. Tôi không có khởi lên ý nghĩ: "Tôi đang 
chứng nhập Phi tưởng phi phi tưởng xứ”, hay "Tôi 
đã chứng nhập Phi tưởng phi phi tưởng xứ”, hay “Tôi 
đã ra khỏi Phi tưởng phi phi tưởng xứ”. 
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“Tôi đang chứng nhập Phi tưởng phì 
phi tưởng xứ”, hay “Tôi đã chứng nhập Phi tưởng phi 
phi tưởng xứ”, hay “Tôi đã ra khỏi Phi tưởng phi phi 
tưởng xứ”. 


Diệt Tận Định — 71zơng II, 386 
1-5) Một thời Tôn giả Sàriputta trú ở SàvatthI... 


6) Tôn giả Ananda thây Tôn giả Sàriputta từ xa đi 
đên; sau khi thây, liên nói với Tôn giả SàrIputta: 


_- Hiển giả Sàriputta, các căn của Hiên giả lắng dịu, 
sắc mặt được thanh tịnh, trong sáng. Hôm nay Hiển 
giả an trú với sự an trụ nào? 


7-8) -- Ở đây, này Hiền giả, vượt qua hoàn toàn Phi 
tưởng phi phi tưởng xứ, tôi chứng đạt và an trú Diệt 
thọ tưởng định. Nhưng này Hiền giả, tôi không 
khởi lên ý nghĩ: "Tôi đang chứng nhập Diệt thọ 
tưởng định”, hay “Tôi đã chứng nhập Diệt thọ tưởng 
định”, hay "Tôi đã ra khỏi Diệt thọ tưởng định". 
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"Tôi đang chứng nhập Diệt thọ 
tưởng định”, hay "Tôi đã chứng nhập Diệt thọ tưởng 
định”, hay "Tôi đã ra khỏi Diệt thọ tưởng định”. 


Sùcimukhi — 7zơng III, 387 (Tịnh Diện) 

1) Một thời Tôn giả Sàriputta trú ở Ràjagaha (Vương 
Xá), Veluvana (Trúc Lâm), tại chô nuôi dưỡng các 
CON SÓC. 

2) Rồi Tôn giả Sàriputta, vào buổi sáng. đắp y, cầm 
y bát, đi vào RàJagaha đê khât thực. Sau khi đi khât 
thực từng nhà một ở Ràjagaha (Vương Xá), Tôn giả 
ngôi dựa vào một bức tường, dùng đô ăn khât thực. 


3) Rôi một nữ du sĩ ngoại đạo SùcImukhi đi đên Tôn 
giả Sàriputta; sau khi đên, nói với Tôn giả SàrIputta: 


4) -- Này Sa-môn, có phải ng ăn, củi mặt xuống? 
-- Này Chị, tôi ăn, không cúi mặt xuông. 


5) -- Vậy Sa-môn, Ông ăn, ngưỡng mặt lên? 
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-- Này Chị, tôi ăn, không ngưỡng mặt lên. 


6) -- Vậy Sa-môn, Ông ăn, hướng mặt về bốn phương 
chính? 


-- Này Chị, tôi ăn, không có hướng mặt về bốn 
phương chính. 


7) -- Vậy Sa-môn, Ông ăn, hướng mặt về bốn phương 
phụ? 


-- Này Chị, tôi ăn, không có hướng mặt về bốn 
phương phụ. 


8) -- Được hỏi: "Này Sa-môn, có phải Ông ăn, cúi 
mặt xuống?" Ông trả lời: "Này Chị, tôi ăn, không củi 
mặt xuống". Được hỏi: "Vậy này Sa-môn, Ông ăn, 
ngưỡng mặt lên?" Ông đáp: "Này Chị, tôi ăn, không 
ngưỡng mặt lên". Được hỏi: "Vậy này Sa-môn, Ông 
ăn, hướng mặt về bốn phương chính?" Ông đáp: 
"Này Chị, tôi ăn, không hướng mặt về bốn phương 
chính". Được hỏi: "Vậy Sa-môn, Ông ăn, hướng mặt 
về bốn phương phụ?" Ông đáp: "Này Chị, tôi ăn, 
không hướng mặt về bồn phương phụ". Vậy này Sa- 
môn, Ông ăn, hành động như thể nà? 


9) -- Những Sa-môn hay Bà-la-môn nào, này Chị, 
nuôi sông băng những tà mạng như địa lý 
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(nakkhattavijjà) và súc sanh minh (nghẻ hèn hạ); này 
Chị, các vị ây được gọi là các Sa-môn, Bà-la-môn ăn 
cúi mặt xuông. 


10) Những Sa-môn hay Bà-la-môn nào, này Chị, 
nuôi sống bằng những tà mạng như thiên văn 
(nakkhattavijjà) và súc sanh minh (nghẻ hèn hạ); này 
Chị, các vị ây được gọi là các Sa-môn, Bà-la-môn ăn 
ngưỡng mặt lên. 


11) Những Sa-môn hay Bà-la-môn nào, này Chị, 
nuôi sống bằng những tà mạng như đưa tin tức, 
làm trung gian môi giới; này Chị, các vị ây được 
gọi các Sa-môn, Bà-la-môn ăn hướng mặt về bốn 
phương chính. 


12) Những Sa-môn hay Bà-la-môn nào, này Chị, 
nuôi sống bằng những tà mạng như bói toán, và 
các nghề hèn hạ; này Chị, các vị ây được gọi những 
Sa-môn, Bà-la-môn ăn hướng mặt về bốn phương 
phụ. 


13) 
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nghề hèn hạ. Ta tìm món ăn một cách hợp pháp. 
Sau khi tìm món ăn một cách hợp pháp, ta dùng các 
món ăn ây. 


14) Rồi nữ tu sĩ ngoại đạo Sùcimukhi đi từ đường 
này qua đường khác, từ ngã tư này qua ngã tư khác 
ở thành Vương Xá, và tuyên bỗ: "Sa-môn Thích tử 
dùng các món ăn một cách hợp pháp. Sa-môn Thích 
tử dùng các món ăn một cách không có lỗi lâm. Hãy 
cúng dường các món ăn cho Sa-môn Thích từ”. 
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46 Kinh TẠI NALAKAPÀNA 1 - Tăng 
IV, 402 


TẠI NALAKAPÀNA 1 7ăng IV,402 


I. Một thời, Thể Tôn bộ hành giữa dân chúng 
Kosala, với đại chúng Tỷ-kheo, đi đến tại một thị trấn 
của dân chúng Kosala tên là Nalakapàna. Tại đấy, 
Thế Tôn trú ở rừng Palàsa, tại Nalakapàna. 


Lúc bấy giờ, Thế Tôn nhân ngày trai giới Uposatha, 
Thế Tôn đang ngồi, có chúng Tý-kheo đoanh vây. 
Rồi Thế Tôn sau phần lớn của đêm, thuyết giảng, 
khích lệ, làm phần khởi, làm cho hoan hỷ các vị Tỷ- 
kheo với pháp thoại; sau khi nhìn xung quanh chúng 
Tỷ-kheo đang yên lặng, thật yên lặng, nói với Tôn 
ø1ả SàrIpuftta: 

- Này Sàriputta, chúng Tỷ-kheo không có hôn trầm 
thụy miên. Này Sàriputta, hãy thuyết pháp cho chúng 
Tý-kheo. Lưng Ta đau mỏi, Ta sẽ năm duỗi lưng. 


- Thưa vâng, bạch Thế Tôn. 


Tôn giả Sàriputta vâng đáp Thế Tôn. Rồi Thế Tôn 
trải gâp tư ảo Tãăng-già-lê, năm phía thân hữu bên 
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phải như dáng nằm con sư tử, hai chân đặt trên nhau, 
chánh niệm tỉnh giác, tác ý đên tưởng ngôi dậy. 


2. Ở đây, Tôn giả Sàriputta gọi các Tỷ-kheo: 
- Này chư Hiền Tỷ-kheo. 
- Thưa vâng, Hiền giả. 


Các Tý-kheo ấy vâng đáp Tôn giả Sàriputta, Tôn giả 
SàrIputta nói như sau: 


3.- 


Ví như, này chư Hiển, khi trăng đến độ trăng ì tôi; bắt 
luận đêm hay ngày, trăng tốn giảm về sắc, tồn giảm 
về hình tròn, tổn giảm về ánh sáng, tốn giảm về bê 
rộng quỷ đạo. 


Cũng vậy, này chư Hiên, với ai không lòng tin trong 
các thiện pháp, không có xấu hồ... không có sợ hãi... 
không có tinh tân... không có trí tuệ trong các thiện, 
với người ấy, bất luận là đêm hay ngảy, chờ đợi là 
tốn giảm trong các thiện pháp, không phải tăng 
trưởng. 
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- Hạng người không có lòng tin, này chư Hiền, 


-- Hạng người không có xấu hồ, tức là tốn giảm. 
-- Hạng người không có sợ hãi, tức là tốn giảm. 
-- Hạng người biếng nhác, tức là tổn giảm. 

- Hạng người ác tuệ, tức là tôn giảm. 

- Hạng người phần nộ, tức là tổn giảm. 

-- Hạnh người hiềm hận, tức là tôn giảm. 

- Hạng người ác dục, tức là tổn giảm. 

-- Hạng người ác bằng hữu, tức là tốn giảm. 

- Hạng người tà kiến, tức là tôn giảm. 


Ví như, này chư Hiền, khi trăng đến độ trắng sáng, 
bất luận đêm hay ngày, trăng tăng trưởng về sắc, tăng 
trưởng về hình tròn, tăng trưởng vẻ ánh sáng, tăng 
trưởng về bê rộng quĩ đạo. 


Cũng vậy, này chư Hiền, với ai có lòng tin trong các 
thiện pháp, có xấu hồ... có sợ hãi... có tĩnh tân... cÓ 
trí tuệ trong các thiện pháp, với vị ấy bất luận đêm 
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hay ngày, chờ đợi là tăng trưởng trong các thiện 
pháp, không phải tôn giảm. 


-_ Hạng người có lòng (in, này chư Hiên, tức là 


- Hạng người có lòng xấu hồ, tức là không tốn 
giảm. 

- Hạng người có lòng sợ hãi, tức là không tổn 
giảm. 

-_ Hạng người tinh cần tinh tân, tức là không tốn 
giảm. 

- Hạng người có trí tuệ, tức là không tốn giảm. 

- Hạng người không có phẫn nộ, tức là không tốn 
giảm. 

- Hạng người không hiềm hận, tức là không tổn 
giảm. 

- Hạng người ít dục, tức là không tốn giảm. 

- Hạng người thiện băng hữu, tức là không tốn 
giảm. 

- Hạng người chánh tri kiến, tức là không tốn 
giảm. 


5. Rồi Thế Tôn, sau khi ngôi dậy, bảo Tôn giả 
Sàriputfa: 


- Lành thay, lành thay, này Sàriputtal Với ai không 
có lòng tin trong các thiện pháp, không có xâu hô... 
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không có sợ hãi... không có tỉnh tắn... không có trí 
tuệ trong các thiện pháp, đối với vị ấy, bất luận đêm 
hay ngày, chờ đợi là tôn giảm trong các thiện pháp, 
không phải tăng trưởng. 


Vĩ như, này S4ripHi4A, khi trăng đến độ trắng. tôi, bất 
luận đêm hay ngày, trăng tốn giảm về sắc, tồn giảm 
về hình tròn, tô giảm về ánh sáng, tổn giảm về bề 
rộng qui đạo. 


Cũng vậy, này Sàriputta, với ai không có lòng tin 
trong các thiện pháp, không có xấu hồ... không có sợ 
hãi... không có tinh tấn... không có trí tuệ trong các 
biện pháp, với người ấy, bất luận đêm hay ngày, chờ 
đợi là tốn giảm trong các biện pháp, không phải tăng 
trưởng. 


¡ Hạng người không có lòng tin, này SàrIputta, 
tức là tôn giảm. 

›. Hạng người không có xấu hồ, này Sàriputta, 

tức là tôn giảm. 

Hạng người không có sợ hãi... 

Hạng người biếng nhác... 

Hạng người ác trí tuệ... 

Hạng người phẫn nộ... 

Hạng người hiềm hận... 

Hạng người ác dục... 

Hạng người ác băng hữu... 


@ 8ø m1 ð mm p6 
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¡0 Hạng người tà kiến, này Sàriputta tức là tốn 
giảm. 


¡. Hạng người có lòng tin, này Sàriput(a, tức là 
không có tổn giảm. 
Hạng người có xấu hô... 
Hạng người có sợ hãi... 
Hạng người có tinh tấn... 
Hạng người có trí tuệ... 
Hạng người không có phẫn nộ... 
Hạng người không có hiềm hận... 
Hạng người ít dục... 
Hạng người thiện băng hữu... 
. Hạng người chánh tri kiến, này Sàriputta, tức 
là không tồn giảm. 


há .:..... ố... ca. 


¬ 
© 


TẠI NALAKAPÀNA 2 - 7ăng IV,407 


1. Một thời, Thế Tôn trú ở Nalakapàna, tại 
Palàsavana. Lúc bây giờ, Thê Tôn trong ngày trai 
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giới Uposatha, đang ngồi có chúng Tỷ-kheo đoanh 
vây... (Kinh này giống như kinh trước 67, chỉ khác 
là các pháp đề cập có khác nhau. Trong kinh trước, 
các pháp được đề cập là không có lòng tin trong thiện 
pháp, không có xâu hồ.. . không có sợ hãi... không có 
tinh tắn, không có trí tuệ, phẫn nộ, hiềm hận, ác dục, 
ác băng hữu, tà kiến. Trong kinh này, các pháp được 
đề cập là: 


Không có lòng tin trong các thiện pháp. 
Không có xấu hồ. 

Không có sợ hãi. 

Không có tinh tấn. 

Không có trí tuệ. 

Không có lăng tai. 

Không có trì pháp. 

Không có suy tư ý nghĩa. 

.. Không có thực hành đúng pháp. 

1o. Không có phóng dật trong các thiện pháp. 


Sa... ^¬ 
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47 Kinh VỊ TỶ KHEO PHẢÁI KÍNH 
TRỌNG AI - Tăng III, 446 


VỊ TỶ KHEO PHẢI KÍNH TRỌNG AI -7ðng II, 
446 


1.Rồi Tôn giả Sàriputta, trong khi sống một mình, 
Thiên tịnh, tâm tư suy nghĩ như sau khởi lên: “V 77- 
kheo cung kính tôn trọng, sống nương tựa ai để có 
thể từ bỏ bắt thiện, tu tập thiện?" 


Rồi Tôn giả Sàriputta suy nghĩ như sau: “?}-k£o 
cung kính tôn trọng, sông nương tựa Đạo Su để có 
thể từ bỏ bất thiện, tu tập thiện. Tỷ-kheo cung kính 
tôn trọng, sống nương tưa Pháp... chúng Tăng... Hoc 
pháp... Định... Không phóng dái... Iý-kheo cung 


kính, tôn [rOHg. SHØ Hưng tưa tiếp đón thân tình để 
có thể từ bỏ bất thiện, tu tập thiện ”. 


Rồi Tôn giả Sàriputta lại suy nghĩ như sau: "Những 
pháp này trong ta đã được thanh tịnh trong sáng. Vậy 
ta hãy đi đến Thế Tôn và báo cho Thế Tôn rõ những 
pháp này, như vậy các pháp này sẽ được thanh tịnh 
trong ta và được xem là trong sạch hơn nữa. Ví n0 
một người tìm được một đồng tiên vàng lớn, thanh 
tịnh trong sáng. Người ấy suy nghĩ như sau: "Ta hãy 
đi đến người thợ vàng và đưa xem đồng tiên vàng 
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này. Đồng tiên vàng này được ta đưa cho người thợ 
vàng như vậy sẽ được thanh tịnh và trong sảng hơn 
nữa”. Cũng vậy, các pháp này ở nơi ta được thanh 
tịnh, trong sáng. Ta hãy đi đến Thế Tôn và báo cho 
Thế Tôn rõ những pháp này. Như vậy các pháp này 
sẽ được thanh tịnh trong ta và được xem là trong sạch 
hơn nữa". 


Rồi Tôn giả Sàriputta, vào buôi chiêu, từ Thiên tịnh 
đứng dậy đến Thế Tôn; sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn 
rồi ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một bên, Tôn 
giả Sàriputta bạch Thế Tôn: 


2. - Ở đây, bạch Thế Tôn, trong khi con sống một 
mình Thiên tịnh, tâm tư suy nghĩ như sau khởi lên 
nơi con: "Tý-kheo cung kính tôn trọng, sống nương 
tựa ai để có thê từ bỏ bắt thiện, tu tập thiện?" Rồi 
bạch Thế Tôn, con suy nghĩ như sau: "Tỷ-kheo cung 
kính tôn trọng, sông nương tựa Pháp... chúng Tăng... 
Học pháp... Định... không phóng dật... Tỷ-kheo cung 
kính, tôn trọng, sống nương tựa tiếp đón thân tình để 
có thê từ bỏ bất thiện, tu tập thiện”. Rồi bạch Thế 
Tôn, con lại suy nghĩ như sau: "Những pháp này 
trong ta đã được thanh tịnh trong sáng. Vậy ta hãy đi 
đến Thế Tôn và báo cho Thế Tôn rõ những pháp này, 
như vậy các pháp này sẽ được thanh tịnh trong ta và 
được xem là trong sạch hơn nữa. Ví như một người 
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tìm được một đồng tiền vàng lớn, thanh tịnh trong 
sáng. Người ấy suy nghĩ như sau: "Ta hãy đi đến 
người thợ vàng và đưa xem đồng tiền vàng này. 
Đồng tiền vàng này được ta đưa cho người thợ vàng 
như vậy sẽ được thanh tịnh và trong sáng hơn nữa". 
Cũng vậy, các pháp này ở nơi ta được thanh tịnh, 
trong sáng. Ta hãy đi đến Thế Tôn và báo cho Thế 
Tôn rõ những pháp này. Như vậy các pháp này sẽ 
được thanh tịnh trong ta và được xem là trong sạch 
hơn nữa". 


Khi được nói vậy, Tôn giả Sàriputta bạch Thế Tôn: 


3. - Bạch Thê Tôn, lời nói văn tất này của Thê Tôn, 
con hiểu ý nghĩa một cách rộng rãi như sau: 


* Bạch Thế Tôn, chắc chăn Tỷ-kheo nào không 
cung kính Đạo Sư, sẽ cung kính Pháp, sự kiện này 
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không xảy ra. Bạch Thế Tôn, Tỷ-kheo nào cung 
kính Đạo Sư, vị ây cũng không cung kính Pháp. 


- Bạch Thế Tôn, chắc chăn Tỷ-kheo nào không 
cung kính Đạo Sư, không cung kính Pháp sẽ 
cung kính chúng Tăng, sự kiện này không xảy 
ra. Bạch Thế Tôn, Tỷ-kheo nào không cung 
kính Đạo Sư, không cung kính Pháp, vị ấy cũng 
không cung kính chúng Tăng. 

- Bạch Thế Tôn, chắc chăn Tỷ-kheo nào không 
cung kính Đạo Sư, không cung kính Pháp, 
không cung kính chúng Tăng, sẽ cung kính 
Học pháp, sự kiện này không xảy ra. Bạch Thế 
Tôn, Tỷ-kheo nào không cung kính Đạo Sư, 
không cung kính Pháp, không cung kính chúng 
Tăng, vị ấy cũng không cung kính học pháp. 

- Bạch Thế Tôn, chắc chăn Tỷ-kheo nào không 
cung kính Đạo Sư, không cung kính Pháp, 
không cung kính chúng Tăng, không cung kính 
Học pháp, sẽ cung kính Thiền định. Sự kiện 
này không xảy ra. Bạch Thế Tôn, Tỷ-kheo nào 
không cung kính Đạo Sư, không cung kính 
Pháp, không cung kính chúng Tăng, không 
cung kính Học pháp, vị ấy cũng không cung 
kính Thiên định. 

- Bạch Thế Tôn, chắc chắn Tỷ-kheo nào không 
cung kính Đạo Sư, không cung kính Pháp, 
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không cung kính chúng Tăng, không cung kính 
Học pháp, không cung kính Thiền định, sẽ 
cung kính không phóng dật, sự kiện này không 
xảy ra. Bạch Thế Tôn, Tỷ-kheo nào không 
cung kính Đạo Sư, không cung kính Pháp, 
không cung kính chúng Tăng, không cung kính 
Học pháp, không cung kính Thiền định, vị ấy 
cũng không cung kính không phóng dật. 

- Bạch Thế Tôn, chắc chắn Tỷ-kheo nào không 
cung kính Đạo Sư, không cung kính Pháp, 
không cung kính chúng Tăng, không cung kính 
Học pháp, không cung kính Thiên định, không 
cung kính không phóng dật, sẽ cung kính tiếp 
đón thân tình, sự kiện này không xảy ra. Bạch 
Thế Tôn, Tỷ-kheo nảo không cung kính Đạo 
Sư, không cung kính Pháp, không cung kính 
chúng Tăng, không cung kính Học pháp, không 
cung kính Thiên định, không cung kính không 
phóng dật, vị ấy cũng không cung kính tiếp đón 
thân tình. 


s* Bạch Thế Tôn, Tỷ-kheo nào cung kính Đạo Sư, sẽ 
không cung kính Pháp, sự kiện này không xảy ra. 
Bạch Thế Tôn, Tỷ-kheo nào cung kính Đạo Sư, vị 
ấy cũng cung kính Pháp. 
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-_ Bạch Thế Tôn, Tỷ-kheo nào cung kính Đạo Sư, 
cung kính Pháp sẽ không cung kính chúng 
Tăng, sự kiện này không xảy ra. Bạch Thế Tôn, 
vị Tỷ-kheo nào cung kính Đạo Sư, cung kính 
Pháp, vị ấy cũng cung kính chúng Tăng. 

-_ Bạch Thế Tôn, chắc chắn vị Tỷ-kheo nào cung 
kính Đạo Sư, cung kính Pháp, cung kính chúng 
Tăng, sẽ không cung kính Học pháp, sự kiện 
này không xảy ra. Bạch Thế Tôn, Tý-kheo nào 
cung kính Đạo Sư, cung kính Pháp, cung kính 
chúng Tăng, vị ấy cũng cung kính học pháp. 

- Bạch Thế Tôn, chắc chắn Tỷ-kheo nào cung 
kính Đạo Sư, cung kính Pháp, cung kính chúng 
Tăng, cung kính Học pháp, sẽ không cung kính 
Thiền định, sự kiện này không xảy ra. Bạch 
Thế Tôn, Tỷ-kheo nảo cung kính Đạo Sư, cung 
kính Pháp, cung kính chúng Tăng, cung kính 
Học pháp, vị ây cũng cung kính Thiền định. 

- Bạch Thế Tôn, chắc chắn Tỷ-kheo nào cung 
kính Đạo Sư, cung kính Pháp, cung kính chúng 
Tăng, cung kính Học pháp, cung kính Thiền 
định, sẽ không cung kính không phóng dật, sự 
kiện này không xảy ra. Bạch Thế Tôn, Tỷ-kheo 
nào cung kính Đạo Sư, cung kính Pháp, cung 
kính chúng Tăng, cung kính Học pháp, cung 
kính Thiên định, vị ấy cũng cung kính không 
phóng dật. 
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- Bạch Thế Tôn, chắc chắn Tỷ-kheo nào cung 
kính Đạo Sư, cung kính Pháp, cung kính chúng 
Tăng, cung kính Học pháp, cung kính Thiền 
định, cung kính không phóng dật, sẽ không 
cung kính tiếp đón thân tình, sự kiện này không 
xảy ra. Bạch Thế Tôn, Tỷ-kheo nào cung kính 
Đạo Sư, cung kính Pháp, cung kính chúng 
Tăng, cung kính Học pháp, cung kính Thiền 
định, cung kính không phóng dật, vị ấy cũng 
cung kính tiếp đón thân tình. 


Bạch Thê Tôn, với lời văn tăt này của Thê Tôn, con 
hiệu ý nghĩa một cách rộng rãi như vậy. 


4. - Lành thay, lành thay, này SàrIputta! Lành thay, 
này Sàriputta, với lời nói văn tắt này của Ta, Thầy đã 
hiểu một cách rộng rãi như vậy. Này Sàriputta, thật 
vậy, Tyỷ-kheo nào không cung kính Đạo Sư, sẽ cung 
kính Pháp, sự kiện này không xảy ra. Này Sàriputta, 
Tỷ-kheo nào không cung kính bậc Đạo Sư, vị ấy 
cũng không cung kính Pháp... Này Sàriputta, vị Tỷ- 
kheo nào không cung kính Đạo Sư... không cung 
kính Pháp... không cung kính chúng Tăng... không 
cung kính Học pháp... không cung kính Thiên định... 
không cung kính... không cung kính không phóng 
dật, sẽ cung kính tiếp đón thân tình, sự kiện này 
không xảy ra. Này Sàriputífa, Tỷ-kheo nào không 
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cung kính Đạo Sư, không cung kính Pháp, không 
cung kính chúng Tăng, không cung kính Học pháp, 
không cung kính Thiền định, không cung kính, 
không cung kính không phóng dật, vị ấy cũng không 
cung kính tiếp đón thân tình. 


Này Sàriputta, chắc chăn Tý-kheo nào cung kính 
Đạo sư, sẽ không cung kính Pháp, sự kiện này không 
xảy ra. Này Sàriputfa, Tỷ-kheo nào không cung kính 
bậc Đạo Sư, vị ấy cũng cung kính Pháp... Này 
Sàriputfa, vị Tỷ-kheo nào cung kính Đạo Sư... cung 
kính Pháp... cung kính chúng Tăng... cung kính Học 
pháp... cung kính Thiền định... cung kính không 
phóng dật, sẽ không cung kính tiếp đón thân tình, sự 
kiện này không xảy ra. Này Sàriputta, Tỷ-kheo nào 
cung kính Đạo Sư, cung kính Pháp, cung kính chúng 
Tăng, cung kính Học pháp, cung kính Thiền định, 
không cung kính, cung kính không phóng dật, vị ấy 
cũng cung kính tiếp đón thân tình. 


Này Sàriputta, lời nói văn tắt này của Ta, ý nghĩa cần 
phải được thây một cách rộng rãi như vậy. 
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48 


Kinh VỪA ĐỦ - Tăng IV, 31 


VỪA ĐỦ - 7ăng IV.3I 


1. Tại đấy, Tôn giả Sàriputta gọi các Tỷ-kheo: 


. Thê nào 


là sáu? 


2. Ở đây, này các Tỷ-kheo, 
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Tý-kheo nhanh nhẹn nắm được ý nghĩa trong 
các thiện pháp; 

Là người thọ trì những pháp đã được nghe; 

Là người suy tư ý nghĩa các pháp đã được thọ 
trì; 

Sau khi biết ý nghĩa các pháp đã được thọ trì; 
sau khi biết ý nghĩa, sau khi biết pháp, thực 
hành pháp và tùy pháp; 

Giọng nói dễ nghe, phát âm tốt, lời nói tao nhã, 
phân minh, phát ngôn không bập bẹ, giải thích 
nghĩa lý minh xác; 

Có khả năng thuyết giảng, khích lệ, làm cho 
phân khởi, làm cho hoan hỷ các vị đồng Phạm 
hạnh. 


5310 


Thành tựu sáu pháp này, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo 
là vừa đủ cho tự mình, là vừa đủ cho các người khác. 


5. 


Thê nào là năm? 


4. Ở đây, này các Tý-kheo, 


-_ Tý-kheo không nhanh nhẹn năm được ý nghĩa 
trong các thiện pháp; 

-. Là người thọ trì các pháp được nghe; 

-. Là người suy tư ý nghĩa các pháp đã được thọ 
trì; 

- Sau khi hiểu nghĩa; sau khi hiểu pháp, thực 
hành pháp và tùy pháp; 

- Giọng nói dễ nghe...; 

-_ Có khả năng thuyết giảng, khích lệ ... làm cho 
hoan hỷ các vị đồng Phạm hạnh. 


Thành tựu năm pháp, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo là 
vừa đủ cho tự mình, là vừa đủ cho người khác. 


hsia.hoäcninh hôn ha đo sáckỆc 


Thể nào là bốn? 


6. Ở đây, này các Tỷ-kheo, 
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-_ Tỷ-kheo nhanh nhẹn, năm được ý nghĩa trong 
các thiện pháp; 

-. Là người thọ trì các pháp được nghe; 

-. Là người suy tư ý nghĩa các pháp đã được thọ 
frì; 

- Sau khi hiểu nghĩa; sau khi hiểu pháp, thực 
hành pháp và tùy pháp; 

-_ Giọng nói không dễ nghe, phát âm không tốt, 
lời nói không tao nhã, không phân minh, phát 
ngôn bập bẹ, giải thích lý không minh xác; 

-_ Không có khả năng thuyết giảng, khích lệ, làm 
cho phấn khởi, làm cho hoan hỷ các vị đồng 
Phạm hạnh. 


Thành tựu bốn pháp, này các Tý-kheo, Tý-kheo là 
vừa đủ cho tự mình, không vừa đủ cho các kẻ khác. 


FÃ 


. Thế 


nào là bỗn? 
8. Ở đây, này các Tỷ-kheo, 
- Tỷ-kheo nhanh nhẹn nắm được ý nghĩa trong 


các thiện pháp; 
-. Là người thọ trì các pháp đã được nghe; 
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- Không là người suy tư ý nghĩa các pháp đã 
được thọ trì; 

- Không có sau khi hiểu nghĩa; sau khi hiểu 
pháp. thực hành pháp và tùy pháp; 

-_ Giọng nói dễnghe; phát âm tốt, lời nói tao nhã 
phân mình, phát mình không bập Đẹ, giải thích 
nghĩa lý mình xác; 

- Có khả năng thuyết giảng, khích lệ, làm cho 
phần khởi, làm cho hoan hỷ các vị đồng Phạm 
hạnh. 


Thành tựu bốn pháp này, này các Tỷý-kheo, Ty-kheo 
là vừa đủ cho các người khác, không vừa đủ cho tự 
mình. 


Q. 
. Thê nào là ba? 


10. Ở đây, này các Tý-kheo, 


-_ Tý-kheo không nhanh nhẹn năm được ý nghĩa 
trong các thiện pháp; 

-. Là người thọ trì các pháp đã được nghe; 

-. Là người suy tư ý nghĩa các pháp đã được thọ 
frì; 

- Sau khi hiểu nghĩa; sau khi hiểu pháp, thực 
hành pháp và tùy pháp; 
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-_ Giọng nói không dễ nghe ... giải thích nghĩa lý 
không minh xác; 

- Không có khả năng thuyết giảng... làm cho 
hoan hỷ các vị đồng Phạm hạnh. 


Thành tựu ba pháp này, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo là 
vừa đủ cho tự mình, không vừa đủ cho các kẻ khác. 


I1. 


. Thê nào là 


ba? 


12. Ở đây, này các Tý-kheo, 


-_ Tý-kheo không nhanh nhẹn năm được ý nghĩa 
trong các thiện pháp; 

-. Là người thọ trì các pháp đã được nghe; 

- Không là người suy tư ý nghĩa các pháp đã 
được thọ trì; 

- Không là người sau khi hiểu nghĩa; sau khi hiểu 
pháp, thực hành pháp và tùy pháp; 

-_ Giọng nói dễ nghe... giải thích nghĩa lý mình 
xác; 

-_ Có khả năng thuyết giảng ... làm cho hoan hỷ 
các Vị đồng Phạm hạnh. 


Thành tựu ba pháp này, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo là 
vừa đủ cho các kẻ khác, không vừa đủ cho tự mình. 
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13. 


Thê nào là hai? 


14. Ở đây, này các Tý-kheo, 


Tỷ-kheo không nhanh nhẹn năm được ý nghĩa 
trong các thiện pháp; 

Không là người thọ trì các pháp đã được nghe; 
Là người suy tư ý nghĩa các pháp đã được thọ 
frì; 

Là người sau khi hiểu nghĩa; sau khi hiểu pháp, 
thực hành pháp và tùy pháp; 

Giọng nói không dễ nghe ... giải thích nghĩa lý 
không minh xác; 

Không có khả năng thuyết giảng... làm cho 
hoan hỷ các vị đồng Phạm hạnh. 


Thành tựu hai pháp này, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo 
là vừa đủ cho tự mình, không vừa đủ cho các người 


khác. 


15. 


Thê nào là hai? 


16. Ở đây, này các Tý-kheo, 
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-_ Tý-kheo không nhanh nhẹn nắm được ý nghĩa 
trong các thiện pháp; 

- Không là người thọ trì các pháp đã được nghe; 

-_ Không suy tư ý nghĩa các pháp đã được thọ trì; 

- Không là người sau khi hiểu nghĩa; sau khi hiểu 
pháp, thực hành pháp và tùy pháp; 

- Giọng nói dễ nghe, phát âm tối, lời nói tao nhã, 
phân mình, phát ngôn không bập bẹ, giải thích 
nghĩa lý mình xác; 

-_ Có khả năng thuyết giảng pháp thoại, khích lệ, 
làm cho phần khởi, làm cho hoan hỷ các vị 
đồng Phạm hạnh. 


Thành tựu hai pháp này, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo 
là vừa đủ cho người khác, không vừa đủ cho tự mình. 
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49 _ Kinh ĐƯA ĐÉN BIẾT - Tăng II, 633 


ĐƯA ĐỀN BIẾT - 7ăng IL, 633 


1. Rồi Tôn giả Ànanda đi đến Tôn ø1ả SàrIpuftfa; sau 
khi đến, nói lên với Tôn giả Sàriputta những lời chào 
đón hỏi thăm. Sau khi nói lên những lời chào đón hỏi 
thăm thân hữu liền ngồi xuống một bên. Ngôi xuống 
một bên, Tôn giả Ànanda thưa với Tôn giả SàrIputfa: 


2.- 


- Tôn giả Ànanda là vị nghe nhiều, mong Tôn giả 
Ananda hãy nói lên. 


- Vậy thưa Hiên giả Sàr1putta, hấy khéo tác ý, tôi sẽ 
nói. 


- Thưa vâng, Hiên giả. 


Tôn giả Sàriputta vâng đáp Tôn giả Ànanda. Tôn giả 
Ananda nói như sau: 


3. Ở đây, thưa Hiền giả Sàriputta, có Tỷ-kheo thiện 
xảo vê ý nghĩa, thiện xảo vê pháp, thiện xảo về văn 
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cú, thiện xảo về địa phương ngữ, thiện xảo về liên hệ 
trước sau. Cho đến như vậy, thưa Hiền giả Sàriputta, 
Tỷ-kheo mau chóng đi đến hiểu biết đối với các thiện 
pháp, sự năm giữ của vị ây là khéo năm giữ, nắm giữ 
nhiêu, và không quên điều đã năm giữ. 


- Thật là vi diệu, thưa Hiên giả! Thật là hy hữu, thưa 
Hiển giả! Khó nói thay, điều này được Tôn giả 
Ànanda nói lên. Chúng tôi tin răng Tôn giả Ànanda 
thành tựu năm pháp này. Tôn giả Ànanda thiện xảo 
về nghĩa, thiện xảo về pháp, thiện xảo về văn cú, 
thiện xảo về địa phương ngữ, thiện xảo về liên hệ 
trước sau. 
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50_ Kinh ĐƯỢC NGÃ TÁNH - Tăng II, 
118 


ĐƯỢC NGÃ TÁNH - 7ăng II, 118 


1.- Này các Tỷ-kheo, có bốn cách này đề được ngã 
tánh. Thê nào là bôn? 


-. Có cách được ngã tánh, trong cách được ngã 
tánh ấy, ngã tư tâm sở hoạt động, không phải 
do tư tâm sở của người khác. 

-. Có cách được ngã tánh, trong cách được ngã 
tánh ấy, tư tâm sở của người khác hoạt động, 
không phải tw tâm sở của mình. 

- Có cách được ngã tánh, trong cách được ngã 
tánh ấy, ngã tư tâm sở và tư tâm sở của người 
khác cùng hoạt động. 

-. Có cách được ngã tánh, trong cách được ngã 
tánh ấy, ngã tư tâm sở và tư tâm sở của người 
khác không hoạt động. 


Này các Tý-kheo, có bốn cách này đề được ngã tánh. 
2. Khi được nói vậy, Tôn giả Sàriputta bạch Thế Tôn: 
- Bạch Thế Tôn, lời dạy tóm tắt này của Thế Tôn con 


hiệu ý nghĩa một cách như sau: 
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- Tại đấy, bạch Thế Tôn, có cách được ngã tánh 
này, do cách được ngã tánh ấy, ngã tư tâm sở 
hoạt động, không phải do tư tâm sở của người 
khác. Do nhân ngã tư tâm sở, có sự mệnh 
chung từ bỏ thân ấy của các chúng sanh ấy. 

- Tại đấy, bạch Thế Tôn, có cách được ngã tánh 
này, do cách được ngã tánh ây, tư tâm sở của 
người khác hoạt động, không phải ngã tư tâm 
SỞ. Do nhân tư tâm sở của người khác, có sự 
mệnh chung từ bỏ thân ấy của các chúng sanh 

- Tại đấy, bạch Thế Tôn, có cách được ngã tánh 
này, do cách được ngã tánh ấy, ngã tư tâm sở 
và tư tâm sở của người khác cùng hoạt động. 
Do nhân ngã tư tâm sở và do nhân tư tâm sở 
của người khác, có sự mệnh chung, từ bỏ thân 

ấy của các chúng sanh ấy. 

- Tại đấy, bạch Thế Tôn, có cách được ngã tánh 
này, do cách được ngã tánh ấy, ngã tư tâm sở 
cùng với tư tâm sở của người khác không có 
hoạt động. 


3. Trong trường hợp ngã tư tâm sở và tư tâm sở của 
người khác không có hoạt động, thời hạng chư Thiên 
nào cắn được xem là trong trưởng hợp này? 
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- Này Sàriputta, hạng chư Thiên đi đến Phi tưởn s phi 
phi tưởng xứ cần được xem là trong trường hợp ây. 


- Bạch Thể Tôn, do nhân gì, do duyên gì, ở đây có 
hạng chúng sanh, sau khi mạng chung từ bỏ thân ấy, 
đã trở lui lại, trở lui lại trong trạng thái này? Do 
nhân gì, do duyên gì, ở đây có hạng chúng sanh, sau 
khi mạng chung từ bỏ thân ấy, đã không trở lui lại, 
đã không trở lui lại trong trạng thái này? 


4. - Ở đây, này Sảriputta, đối với hạng người trong 
hạ phần kiết sử chưa đoạn tận, vị ấy ngay trong hiện 
tại, chứng đạt và an trú Phi tưởng phi phi tưởng xứ. 
Vị ây hưởng thọ vị ngọt ây, có tâm ái luyễn, tìm được 
hạnh phúc trong ây. An trú ở đây hướng mạnh về 
đấy, sống nhiều với trạng thái ấy, không có thối đọa, 
khi thân hoại mạng chung được sanh cộng trú với 
chư Thiên ở Phi tưởng phi phi tưởng xứ. Vị ây mệnh 
chung, từ bỏ (thân á1), đã trở lui lại, đã trở lui lại trạng 
thái này. 


5. Ở đây, này Sàriputta, đối với hạng người trong hạ 
phân kiết sử đã đoạn tận, vị ấy ngay trong hiện tại, 
chứng đạt và an trú Phi tưởng phi phi tưởng xứ. VỊ 
ây hưởng thọ vị ngọt ây, có tâm ái luyễn, tìm được 
hạnh phúc trong ây. An trú ở đây hướng mạnh về 
đấy, sống nhiều với trạng thái ấy, không có thối đọa, 
khi thân hoại mạng chung được sanh cộng trú với 
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chư Thiên ở Phi tưởng phi phi tưởng xứ. Vị ây mệnh 
chung, từ bỏ (thân ái), nhưng không trở lui lại, không 
trở lui lại trạng thái này. 


Này Sàriputta, đây là nhân, đây là duyên, ở đây có 
hạng chúng sanh, sau khi mạng chung, từ bỏ thân ây 
... đã không trở lui lại, không trở lui lại trạng thái 
này. 
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5l Kinh ĐẤT- Tăng L, 118 
ĐẤT - 7ăng I, 118 


I.- Này các Tỷ-kheo, Ta sẽ giảng cho các Thầy về 

địa vị bậc không phải Chân nhân và địa vị bậc Chân 

nhân. Hãy nghe và khéo tác ý, Ta sẽ giảng. 

- Thưa vâng, bạch Thế Tôn. 

Các Tỷ-kheo ấy vâng đáp Thế Tôn. Thế tôn nói như 

Sau: 

- Này các Tỷ-kheo, thể nào là địa vị bậc không phải 

Chân nhân ? 

"Người không phải Chân nhân, này các Tý- 
kheo, không biết ơn, không nhớ Ơn. 


> Còn bậc Chân nhân, này các Tý-kheo, là ø¿ér 
ơn, là nhớ ơn. Đỗi với những thiện nhân, đây 
là đặc tánh của họ được biết đến, này các Tỷ- 
kheo, tức là biết ơn, nhớ ơn. Đây hoàn toàn là 
địa vị bậc Chân nhân, này các Tyỷ-kheo, tức là 
biết ơn, nhớ ơn. 
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2. Có hai hạng người, này các Tỷ-kheo, Ta nói không 
thể trả ơn được. Thê nào là hai? Mẹ và Cha. 

—> Nếu một bên vai cống mẹ, này các Tỷ-kheo, 
một bên vai cõng cha, làm vậy suốt trăm năm, 
cho đến trăm tuổi; nễu đấm bóp, thoa xức, tắm 
rửa, Xoa gỘiI, Và dầu tại đây, mẹ cha có vãi tiêu 
tiện đại tiện, như vậy, này các Tỷ-kheo, cũng 
chưa làm đủ hay trả ơn đủ mẹ và cha. 

> Hơn nữa, này các Tỷ-kheo, nếu có an trí cha 
mẹ vào quốc độ với tôi thượng uy lực, trên quả 
đất lớn với bảy báu này, như vậy, này các Tỷ- 
kheo, cũng chưa làm đủ hay trả ơn đủ mẹ và 
cha. Vì cớ sao? Vì rằng, này các Tỷ- -kheo, cha 
mẹ đã làm nhiều cho con cái, nuôi nắng, nuôi 
dưỡng chúng lớn, giới thiệu chúng vào đời này. 


Nhưng này các Tỷ-kheo, 


e 4i đối với cha mẹ không có lòng tin, khuyến 
khích, an trú, hướng dẫn các vị ấy vào lòng tin; 


e Đối với mẹ cha theo ác giới, khuyến khích, 
hướng dẫn, an trú các vị ấy vào thiện giới; 


e_ Đối với mẹ cha xan tham, khuyến khích, hướng 
dán, an trú các vị ấy vào Bồ thí; 


e_ Đối với mẹ cha theo ác trí tuệ, khuyến khích, 
hướng dân, an trú các vị ấy vào trí tuệ. 
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3. Rồi một Bà-la-môn đi đến Thế Tôn; sau khi đến, 
nói lên với Thê Tôn những lời chào đón hỏi thăm, 
sau khi nói lên với Thê Tôn những lời chào đón hỏi 
thăm thân hữu rôi ngôi xuông một bên. Bà-la-môn 
ây nói với Thê Tôn: 
- Tôn giả Gotama đã nói gì, đã thuyết gì? 
- Này Bà-la-môn, Tø huyết về hành động và Ta 
thuyêt vê không hành động. 
- Như thế nào, Tôn giả Gotama thuyết về hành động 
và thuyêt vê không hành động? 
> Ta thuyết không hành động, đổi với thân làm 
ác, miệng nói ác, ý nghĩ ác. Ta thuyết không 
hành động đôi với nhiêu loại pháp ác, bát 
thiện. 
> Ta thuyết hành động, đối với thân làm thiện, 
miệng nói thiện, ý nghĩ thiện. Ta thuyết hành 
động đổi với nhiêu loại pháp thiện. 
Như vậy, này Bà-la-môn, Ta thuyết về hành động và 
Ta thuyêt vê không hành động. 
- Thật vi diệu thay, Tôn giả Gotama ... từ nay cho 
đên mạng chung, con trọn đời quy ngưỡng. 
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4. Rồi gia chủ Anàthapindika đi đến Thể Tôn; sau 
khi đến, đánh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. 
Ngôi xuống một bên, gia chủ Anàthapindika bạch 
Thế Tôn: 


- Có bao nhiêu người, bạch Thế Tôn, đáng được 
cung dường ở đời? Và chô nào cán phải bồ thí cúng 
dường ? 


Thế Tôn thuyết như vậy, Thiện Thệ nói như vậy 
xong, bậc Đạo sư lại nói thêm: 

Hữu học và vô học 

Cả hai ở trong đời, 

Đềêu đáng được cúng dường, 

Đối với người dâng lễ 

Họ g1 thân chánh trực, 

Cả lời nói ý nghĩ, 

Phước điện người dâng cúng, 

Đây thí có quả lớn. 


5. Như vây tôi nghe. 
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Một thời, Thế Tôn trú ở tại Sàvatthi, Thắng Lâm, khu 
vườn ông Anàthapindika. Lúc bây giờ, Tôn giả 
Sàriputfa trú ở Sàvatthi, tại Đông Viên, lâu đài của 
mẹ Migàra. Tại đây, Tôn giả SàrIputta gọi các Tỷ- 
kheo: 

- Này chư Hiền Tỷ-kheo! 

- Thưa Hiển giả. 

Các Tỷ-kheo ấy vâng đáp tôn giả Sàriputta. Tôn giả 
SàrIputta nói như sau: 

- Này chư Hiền, tôi sẽ giảng về con người bj nội kiết 
sử trói buộc và bị ngoại kiệt sử trói buộc. Hãy nghe 
và khéo tác ý, tôi sẽ nói. 

- Thưa vâng, Hiền giả. 

Các Tỷ-kheo ấy vâng đáp tôn giả Sàriputta. Tôn giả 
SàrIputta nói như sau: 

- Này chư Hiển, thế nào là người bị nội kiết sử trói 
buộc ? 

Ở đây, này chư Hiển, Tỷ-kheo có giới hạnh, sông hộ 
trì với sự hộ trì của giới bôn Pàtimokkha, đây đủ uy 
nghi chánh hạnh, thây sợ hãi trong những lôi nhỏ 
nhặt, châp nhận và học tập trong các học giới. VỊ ây, 
sau khi thân hoại mạng chung, được sanh vào một 
trong các Thiên giới. Sau khi từ chỗ â Ấy mạng chung, 
vị ấy làm người lại trở về, trở về ở thế giới này. Vị 
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này, này chư Hiền, được gọi là người bị nội kiết sử 
trói buộc, người lại trở lại, trở lui trạng thái này. 
Thể nào, này chư Hiên, là người bị ngoại kiết sử trói 
buộc ? 

Ở đây, này chư Hiền, Tỷ-kheo có giới hạnh, sông hộ 
trì với sự hộ trì của giới bốn, đây ‹ đủ uy nghi chánh 
hạnh, thấy sợ hãi trong những lỗi nhỏ nhặt, chấp 
nhận và học tập trong các học giới. VỊ â ây, chứng đạt 
và an trú tịch tịnh tâm giải thoát. Vị ấy, sau khi thân 
hoại mạng chung, được sanh vào một loại chư Thiên. 
Sau khi từ chỗ ấy mạng chung, vị ấy không còn trở 
lui, không còn trở lại trạng thái này nữa. VỊ này, này 
chư Hiền, được gọi là người bị ngoại kiết sử trói 
buộc, không còn trở lui, không còn trở lại trạng thái 
này nữa. 

Lại nữa, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo có giới hạnh ... 
và học tập trong các học giới. VỊ ây thực hiện sự yếm 
ly, ly tham, đoạn diệt các dục vọng. VỊ ây thực hiện 
sự yếm ly, ly tham, đoạn diệt các hữu. VỊ ấy thực 
hiện sự đoạn diệt khát ái. Vị ấy thực hiện sự đoạn 
diệt tham. VỊ ây sau khi thân hoại mạng chung, được 
sanh vào một trong các Thiên giới. Sau khi từ chỗ ấy 
mạng chung, vị ấy không còn trở lui, không còn trở 
lại trạng thái này nữa. VỊ này, này chư Hiền, được 
gọi là người bị ngoại kiết sử trói buộc, không còn trở 
lui, không còn trở lại trạng thái này nữa. 
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Rồi một số đông chư Thiên với tâm thăng bằng đi 
đến Thế Tôn, sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn rôi đứng 
một bên. Đứng một bên, chư Thiên ấy bạch Thế Tôn: 
- Tôn giả Sàriputta này, bạch Thế Tôn, tại Đông viên, 
lâu đài mẹ Migàra, thuyết pháp về người bị nội kiết 
sử trói buộc và người bị ngoại kiết sử trói buộc. Hội 
chúng rất hoan hỷ, bạch Thế Tôn. Lành thay! Bạch 
Thé Tôn, nêu Thế Tôn vì lòng từ mẫn đi đến Tôn giả 
Sàriputta. 

Thế Tôn im lặng nhận lời. Rồi Thế Tôn, như người 
lực sĩ duỗi cánh tay đang co lại, hay co lại bàn tay 
đang duỗi ra, cũng vậy, biến mất ở Thắng Lâm, hiện 
ra ở Đông viên, tại lâu đài của mẹ Migàra, trước mặt 
Tôn giả Sàriputta. Thế Tôn ngồi xuống trên chỗ đã 
soạn sẵn. Rồi Tôn giả Sàriputta đảnh lễ Thế Tôn, rồi 
ngôi xuống một bên. Thế Tôn nói với Tôn giả 
Sàriputta đang ngôi xuống một bên: 

- Ở đây, nảy Sàriputta, một số đông chư Thiên, với 
tâm thăng bằng, đi đến Ta; sau khi đến, đảnh lễ Ta 
rồi đứng một bên. Đứng một bên, chư Thiên ấy thưa 
với Ta: "Tôn giả Sàriputta này, bạch Thế Tôn, tại 
Đông viên, lâu đài mẹ Migàra, thuyết pháp về người 
bị nội kiết sử trói buộc và người bị ngoại kiết sử trói 
buộc cho các Tỷ-kheo. Hội chúng rất hoan hỷ, bạch 
Thế Tôn. Lành thay! Bạch Thế Tôn, nếu Thế Tôn vì 
lòng từ mẫn đi đến Tôn giả Sàriputta". 
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Này Sàriputta, chư Thiên ấy, tuy con số đến 10, 20, 
30, 40, 50, 60, nhưng cùng đứng chỉ trong khoảng 
trồng đâu một cây kim, không có chen lấn nhau. 


Này Sàriputta, Thầy có thể nghĩ như sau: "Chắc 
chắn, tại chỗ kia (trên Thiên giới) đã tu tập, nhờ vậy, 
chư Thiên ấy, tuy con số đến 10, 20, 30, 40, 50, 60, 
nhưng cùng đứng chỉ trong một khoảng trống đầu 
một cây kim, không có chen lẫn nhau. Này Sàriputta, 
Thây chớ có thấy như vậy. Chính tại đây, này 
Sàriputta, chư Thiên ấy đã tu tập tâm, nhờ như vậy 
chư Thiên ấy tuy con số đến ... không chen lấn 
nhau". 

Do vậy, này Sàriputta, cần phải học tập như sau: 
“Chúng tôi sẽ có các căn an tịnh, các ý an tịnh”. Này 
SàrIputfa, cần phải học tập như vậy. 

Với những ai có các căn an tịnh, này SàrIputta, với 
những aI có các ý an tịnh, thời thân nghiệp cũng sẽ 
được an tịnh, khâu nghiệp được an tịnh, ý nghiệp 
được an tịnh. "Chúng tôi sẽ đem tặng cho các vị đồng 
Phạm hạnh một quà tặng an tịnh”. Như vậy, này 
Sàriputta, các Thầy cần phải học tập. Các du sĩ ngoại 
đạo nào, này Sàriputta, không được nghe pháp môn 
này, họ sẽ bị thiệt hại. 


6. Như vây tôi nghe. 
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Một thời Tôn giả Mahà Kaccàna ở tại Vanara, trên 
bờ sông Kaddamada. Rồi Bà-la-môn Àràmadanda đi 
đến Tôn giả Mahà Kaccàna, sau khi đến, nói lên với 
Tôn giả Mahà Kaccàna những lời chào đón hỏi thăm; 
sau khi nói lên những lời chào đón hỏi thăm thân hữu 
rồi ngôi xuống một bên. Ngồi xuống một bên, Bà-la- 
môn Àràmadanda thưa với Tôn giả Mahà Kaccàna: 
S© Do nhán øì, thưa Tôn giả Kaccàna, do duyên gì, 
các người Sát-đề-ly tranh chấp với các người Sát- 
để-ly, các người Bà-la-môn tranh chấp với các 
người Bà-la-môn, các người gia chủ tranh chấp 
với các người gia chủ ? 

¬_ Do nhân thiên chấp, bị trói buộc, bị đắm Say, 
bị xâm chiếm, bị đắm trước bởi các dục tham, 
này Bà-la-môn, nên các quý tộc tranh chấp với 
các quý tộc, các Bà-la-môn tranh chấp VỚI Các 
Bà-la-môn, các gia chủ tranh chấp với các gia 
chủ. 

S© Do nhân øì, thưa Tôn giả Kaccàna, do duyên gì 
các Sa-môn tranh chấp với các Sa-môn? 

- Do nhân thiên chấp, bị trói buộc, bị đắm Say, 
bị xâm chiếm, bị đắm trước bởi các kiến tham, 
này Bà-la-môn, nên các Sa-môn tranh chấp VỚI 
các Sa-môn. 

© Nhưng thưa Tôn giả Kaccàna, có người nào ở đời 
có thể vượt qua thiên chấp, bị trói buộc, bị đắm 
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say, bị xâm chiếm, bị đắm trước bởi các dục tham 

này, có thể vượt qua thiên chấp, bị trói buộc, bị 

đắm say, bị xâm chiếm, bị đắm trước bởi các kiến 
tham này? 

- Có người ở đời này, có thể vượt qua thiên chấp, 
trói buộc, đăm say, xâm chiếm, bị đắm trước 
bởi các dục tham này, có thê vượt qua thiên 
chấp, trói buộc, đắm say, xâm chiếm, bị đắm 
trước bởi các kiến tham này. 

S Vị ấy là ai, này các Bà-la-môn, có thể vượt qua 
thiên chấp ... kiến tham này? 

- Ở quốc độ phương Đông, nảy Bà-la-môn, có 
một thành phô tên là Sàvatthi, Tại đây, Thế Tôn 
nay đang trú, bậc A-la-hán, Chánh Đăng Giác. 
Vị Thế Tôn ấy, này Bà-la-môn, đã vượt qua 
thiên chấp ... kiến tham này. 

Khi được nghe nói vậy, Bà-la-môn Àràmadanda từ 
chỗ ngôi đứng dậy, đắp thượng y vào một bên vai, 
đầu gối phía hữu quỳ trên đất, chắp tay hướng về 
phía Thế Tôn, và nói lên ba lần với lời cảm hứng như 
Sau: 

- Kính lễ Thế Tôn ấy, bậc A-la-hản, Chánh Đẳng 
Giác! Kính lễ Thể Tôn ấy, bậc A-la-hán, Chánh 
Đăng Giác! Kính lễ Thế Tôn ấy, bậc A-la-hán, 
Chánh Đăng Giác! Vị Thế Tôn ấy, đã vượt qua thiên 
chấp ... kiến tham này. 
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Thật vi diệu thay, thưa Tôn giả Kaccàna! Thật v1 diệu 
thay, thưa Tôn giả Kaccàna! Như người dựng đứng 
lại những gì bị quăng ngã xuống, phơi bày ra những 
øì bị che kín, chỉ đường cho kẻ bị lạc hướng, đem 
đèn sáng vào trong bóng tối để những ai có mắt có 
thể thây sắc. Cũng vậy, Chánh pháp đã được Tôn giả 
Kaccàna dùng nhiều pháp môn đề giải thích. Thưa 
Tôn giả Kaccàna, con nay xIn quy y Tôn giả Gotama, 
quy y Pháp, quy y chúng Tỷ-kheo Tăng. Mong Tôn 
giả Kaccàna nhận con làm cư sĩ, từ nay cho đến mạng 
chung, con trọn đời quy ngưỡng. 


7. Một thời, Tôn giả Mahà Kaccàna trú ở Madhurà, 
tại rừng Gundhà. Rồi Bà-la-môn Kandaràyana đi đến 
Tôn giả Mahà Kaccàna; sau khi đến, nói lên với Tôn 
giả Mahà Kaccàna những lời chào đón hỏi thăm, sau 
khi nói lên với Tôn giá Mahà Kaccàna những lời 
chào đón hỏi thăm thân hữu rồi ngồi xuống một bên. 
Sau khi ngồi xuống một bên, Bà-la-môn 
Kandaràyana thưa với Tôn giả Mahà Kaccàna: 


lấy ghế mời ngồi các bậc Bà-la-môn già cả, trưởng 
lão, các bậc trưởng thượng đã đi quá nửa cuộc đời, 
đã đạt cuối mức tuổi đời”. Thưa Tôn giả Kaccàna, có 
phải sự tình là như vậy không? Nếu Tôn giả Kaccàna 
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không kính lễ, không đứng dậy, không lẫy ghế mời 
ngôi các bậc Bà-la-môn già cả, trưởng lão, các bậc 
trưởng thượng đã đi quá nửa cuộc đời, đã đạt cuối 
mức tuôi đời, sự tình như vậy, thưa Tôn giả Kaccàna, 
là không được tốt đẹp. 

- Này Bà-la-môn, có Thế Tôn, bậc Tri giả, bậc Kiến 
giả, bậc A-la-hán, Chánh Đăng Giác đã tuyên bố về 
địa vị của tuổi trưởng lão và địa vị của tuổi trẻ. 


— Vị trưởng lão, này Bà-la-môn, 80 tuổi hay 90 
tuổi, hay 100 tuổi đời, nếu vị ấy thọ hưởng các 
dục vọng, sống giữa các dục vọng, bị đốt cháy 
bởi lứa nhiệt não của dục VỌNG, bị nhai nghiền 
bởi các tâm tư dục vọng, cô găng tìm câu các 
dục vọng; người như vậy được gọi là kẻ ngu, 
không phải là bậc trưởng lão. 

> Dâu cho này Bà-la-môn, một người còn trẻ, 
một thanh niên trẻ trung với tóc đen nhánh, đầy 
đủ tuổi trẻ hiển thiện trong thời sơ khởi của 
tuổi đời, mà người ấy không hưởng thọ các dục 
vọng, không sống giữa các dục vọng, không bị 
đốt cháy bởi lửa nhiệt não của dục vọng, không 
bị nhai nghiễn bởi các tâm tư dục vọng, không 
cô gắng tìm cầu các dục vọng; người như vậy 
được gọi là bậc có trí, bậc trưởng lão. 
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Khi được nghe nói vậy, Bà-la-môn Kandaràyana từ 
chô ngôi đứng dậy, đăp thượng y vào một bên vai, 
cúi đâu đảnh lê chân các Tỷ-kheo còn trẻ tuôi và nói: 
- Trưởng lão là chư Tôn giả, đã đứng trên địa vị 
trưởng lão. Trẻ tuôi là chúng con, đã đứng trên địa vị 
trẻ tuôi. 

Thật vi diệu, Tôn giả Kaccàna, ... Mong Tôn giả 
Kaccàna nhận con làm cư sĩ, từ nay cho đên mạng 
chung, con trọn đời quy ngưỡng. 


8. - Khi nào các người ăn trộm cường mạnh, này các 
Tỷ-kheo, trong khi ây, các vua chúa yếu đuối, trong 
khi ấy, thật không an toàn cho các vua chúa đề đi qua 
lại, đi ra, đi quan sát các biên cương. Và trong khi 
ấy, thật không an toàn cho các Bà-la-môn, các gia 
chủ đề đi qua lại, đi ra, đi giám sát các công việc làm 
Ở ngoài. 

Cũng vậy, này các Ty-kheo, ki các ác Tý-kheo 
cường mạnh, trong khi ấy, các thuần tịnh Tỷ-kheo 
yếu đuối. Trong khi ấy, các Tỷ-kheo thuần tịnh giữ 
thái độ m lặng, hoặc ẩn mình giữa chúng Tỷ-kheo, 
hoặc đi đến các quốc độ biên địa. Và như vậy, này 
các Tỷ-kheo, là bất hạnh cho ẩa số, là không an lạc 
cho đa số, là không lợi ích cho đa số, là bắt hạnh, là 
đau khổ cho chư Thiên và loài Người. 
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Khi nào, này các Tỷ-kheo, các vua chúa cường 
mạnh, trong khi ấy, các trộm cướp yếu đuối, trong 
khi ây, thật an toàn cho các vua chúa đi qua lại, đi ra, 
đi quan sát các biên cương. Và trong khi ấy, thật an 
toàn cho các Bà-la-môn, các gia chủ đề đi qua lại, đi 
ra, đi giám sát các công việc làm ở ngoài. 

Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, ki các (huân tỉnh Tỷ- 
kheo cường mạnh, trong khi ấy, các ác Tỷ-kheo yếu 
đuối. Trong khi ấy, các ác Tỷ-kheo giữ thải độ im 
lặng, hoặc ấn mình giữa chúng Tỷ-kheo, hoặc đi các 
chỗ khác. Và như vậy, này các Tỷ-kheo, là hạnh phúc 
cho đa số, là an lạc cho đa số, là lợi ích cho đa số, 
là hạnh phúc, là an lạc cho chự Thiên và loài Người. 


9. Ta không tán thán hai loại tà hạnh, ở người gia 
chủ hay người xuất gia. Người gia chủ, này các Tỷ- 
kheo, hay người xuất gia theo tà hạnh, do nhân duyên 
tà hạnh, không thể đem lại chánh lý, thiện pháp. 

Ta tán thán hai loại chánh hạnh, ở người gia chủ hay 
người xuất gia. Người gia chủ, này các Tỷ-kheo, hay 
người xuất gia theo chánh hạnh, do nhân duyên 
chánh hạnh, có thể đem lại chánh lý, thiện pháp. 


10. Những Tỷ-kheo nào, chặn đứng cả văn và nghĩa, 
băng cách năm giữ sai lạc các Kinh điển và những 
văn tự thích ứng, thì những TỷỶ-kheo ây, này các Tỷ- 
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kheo, chịu trách nhiệm về bất hạnh cho đa số, không 
an lạc cho đa số, không lợi ích cho đa số, bất hạnh, 
đau khổ cho chư Thiên và loài Người. Ngoài ra, các 
Tý-kheo ấy, này các Tỷ-kheo, chất chứa nhiều vô 
phước, làm cho điệu pháp biễn mắt. 

Những Tý-kheo nào, ứùy thuận cả văn và nghĩa, bằng 
cách nắm giữ đúng đắn các kinh điển và những văn 
fự thích ứng, thì những Tỷ-kheo ấy, này các Tý-kheo, 
chịu trách nhiệm về hạnh phúc cho đa số, an lạc cho 
đa số, lợi ích cho đa số, hạnh phúc, an lạc cho chư 
Thiên và loài Người. Ngoài ra, các Tỷ-kheo ấy, này 
các Tỷ-kheo, chất chứa nhiễu phước đức, và làm cho 
diệu pháp an trú. 
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52 _ Kinh ĐÓNG GỖ - Tăng III, 99 
ĐÓNG GÕ -7ăng III, 99 


1. Như vây tôi nghe: 

Một thời, Tôn giả Sàriputta trú ở RàJagaha, tại núi 
Gijjhakùta. Rồi Tôn giả SàrIpufta, vào buổi sáng đắp 
y, câm y bát cùng VỚI SỐ đông Tỷ-kheo, từ núi 
Gijjhakùta đi xuông. Tôn giả thấy tại một chỗ nọ, 
một đống gỗ to lớn, thấy vậy liền nói với các Tỷ- 
kheo: 

- Này các Hiển giả, các Hiên giả có thấy đồng sổ to 
lớn áy không? 

- Thưa Hiền giả, có thấy. 

2.- Nếu muốn, này các Hiền giả, một Tỷ-kheo có 
thân không, đạt được tâm tự tại có thê quán (Tập Sớ 
Sallakkheyya: Thăng giải, thiên vê, hướng vê) đông 
gô ây thành địa đại. Vì cớ sao? Vì răng có địa giới 
trong đông gô lớn ây, y tựa theo đó, Tỷ-kheo có thân 
thông, đạt được tâm tự tại có thê quán đông gô ây 
thành địa đại. 

3. Nếu muốn, này các Hiển giả, Tỷ-kheo có thần 
thông, đạt được tâm tự tại, có thê quán đông gô lớn 
ây thành nước... thành lửa... thành gió... thành tịnh... 
thành bât tịnh. Vì cớ sao? Vì răng có bât tịnh trong 
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đóng gỗ lớn ấy, y tựa theo đó, Tỷ-kheo có thần thông, 
đạt được tâm tự tại, có thê quán đông gô ây thành bât 
tịnh. 
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53 Là Con chánh tông của Thế Tôn.. bậc 
Đại tuệ, Quảng tuệ... - Kinh BẤÁT 
ĐOẠN - 111 Trung HL, 153 


KINH BÁT ĐOẠN 
(Anupada suttam) 


- Bài kinh số 111 — Trung IH, 15 


Như vây tôi nghe. 


Một thời Thế Tôn trú ở Savatthi (Xá-vệ), tại 
Jetavana (Kỳ-đà-lâm), tỉnh xá ông Anathapindika 
(Cấp Cô Độc). Ở đấy, Thế Tôn gọi các Tỷ-kheo: 
"Này các Tý-kheo" — "Thưa vâng, bạch Thế Tôn". 
Các vị Týỷ-kheo ấy vâng đáp Thế Tôn. Thế Tôn nói 
như sau: 


—- Này các Tý-kheo, Sariputta là bậc Hiên trí; 


Này các Tỷ-kheo, Sariputta là bậc Đại tuệ; 


Này các Tỷ-kheo, Sariputta là bậc Quảng tuệ: 


— Này các Tỷ-kheo, Sariputta là bậc Hỷ tuệ 
(Hasupamna); 


— Này các Tỷ-kheo, Sariputta là bậc Tiệp tuệ 
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(javanapanna); 


— Này các Tỷ-kheo, Sariputta là bậc Lợi tuệ 
(tikkhapanna); 


— Này các Tỷ-kheo, Sariputta là bậc Quyết 
trạch tuệ (nibbedhikapamna). 


- Này các Tý-kheo, cho đến nửa tháng, 
Sariputta quán bất đoạn pháp quán. Này các 
Tý-kheo, đây là do bất đoạn pháp quán của 
SarIpuftfa. 


Ở đây, nảy các Tỷ-kheo, Sariputta ly dục, ly bất 
thiện pháp, chứng đạt và an trú sơ Thiền, một trạng 
thái hỷ lạc do ly dục sanh, có tầm, có tứ. Và những 
pháp thuộc vê Thiên thứ nhất như tầm, tứ, hý, lạc, 

nhứt tâm, và xúc, thọ, tưởng, _: vn dục, thắng giải, 
tĩnh tấn, niệm, xả, tác ý: c pháp ây được 
Sariputfa an trú bất rïÌ 


Sariputta đôi với những pháp 
ây, cảm thấy không luyến ái, không chống đối, độc 
lập, không trói buộc, giải thoát, không hệ lụy, an trú 
với tâm không có hạn chế. Sariputta biết: "Còn có sự 
giải thoát hơn thế nữa. Đối với Sariputta, còn có 
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nhiêu việc phải làm hơn nữa”. 


Lại nữa, này các Tỷ-kheo, Sariputta diệt tầm và 
tứ, chứng đạt và an trú Thiền thứ hai, một trạng thái 
hỷ lạc do định sanh, không tâm không tứ, nội tỉnh 
nhứt tâm. Và những pháp thuộc về Thiên thứ hai như 


Các pháp ấy 
được Sariputta biết đến khi chúng khởi lên, được 
Sariputta biết đến khi chúng an trú, được Sariputta 
biết đến khi chúng đoạn diệt. Sariputta biết rõ như 
sau: "Như vậy các pháp ấy trước không có nơi ta, nay 
có hiện hữu, sau khi hiện hữu, chúng đoạn diệt”. 
Sariputta đối với những pháp ấy, không luyến ái, 
không chống đối, độc lập, không trói buộc, giải thoát, 
không hệ lụy, an trú với tâm không có hạn chế. 
Sariputta biết: "Còn có sự giải thoát hơn thế nữa. Đối 
với Sariputta, còn có nhiêu việc phải làm hơn thế 
nữa". 

Lại nữa, này các Ty-kheo, Sariputta ly hỷ trú xả, 
chánh niệm tỉnh giác, thân cảm sự lạc thọ mà các bậc 
Thánh gọi là xả niệm lạc trú, chứng và an trú Thiền 
thứ ba. Và những pháp thuộc về Thiên thứ ba, như 


; những 
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pháp ấy được Sariputta an trú bất đoạn, các pháp 
ấy được Sariputta biết đến khi chúng khởi lên, được 
Sariputta biết đến khi chúng an trú, được Sariputta 
biết đến khi chúng đoạn diệt. Sariputta đối với những 
pháp ấy, không luyến ái, không chống đối, độc lập, 
không trói buộc, giải thoát không hệ lụy, an trú với 
tâm không có hạn chế. Sariputta biết: "Còn có sự giải 
thoát hơn thế nữa. Đối với Sariputta, còn có nhiều 
việc phải làm hơn thế nữa". 


Lại nữa này các Tỷ-kheo, Sariputta xả lạc, xả 
khổ, diệt hỷ ưu đã cảm thọ trước, chứng và trú Thiền 
thứ tư, không khổ, không lạc, xả niệm, thanh tịnh. 
Và những pháp thuộc về Thiền thứ tư, như 


, những pháp â ấy được Sariputta 
an trú bất đoạn, các pháp ấy được Sariputta biết đến 
khi chúng khởi lên, được Sariputta biết đến khi 
chúng an trú, được SarIputta biết đến khi chúng đoạn 
diệt. Sariputta đối với những pháp ấy, không luyễn 
ái, không chống đối, độc lập, không trói buộc, giải 
thoát, không hệ lụy, an trú với tâm không có hạn chế. 
Sariputta biết: "Còn có sự giải thoát hơn thế nữa. Đối 
với Sariputta, còn có nhiều việc phải làm hơn thế 
nữa". 
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Lại nữa này các Tỷ-kheo, Sariputta vượt lên 
hoàn toàn sắc tưởng, diệt trừ mọi chướng ngại tưởng, 
không tác ý đối với dị tưởng, nghĩ rằng: "Hư không 
là vô biên”, chứng và trú Không vô biên xứ. Và 
những pháp thuộc về Không vô biên xứ như 


, những pháp â ây được Sariputta an trú bất đoạn, các 
pháp ây được Sariputta. biết đến khi chúng khởi lên, 
được Sariputta biết đến khi chúng an trú, được 
Sariputta biết đến khi chúng đoạn diệt. Sariputta đối 
với những pháp ây, không luyến ái, không chỗng đối, 
độc lập, không trói buộc, giải thoát, không hệ lụy, an 
trú với tâm không có hạn chê. Sariputta biết: "Còn 
có sự giải thoát hơn thế nữa. Đối với Sariputta, còn 
có nhiêu việc phải làm hơn thế nữa". 


Lại nữa này các Tỷ-kheo, Sariputta vượt lên 
hoàn toàn Không vô biên xứ, nghĩ răng: "Thức là vô 
biên”, chứng và trú Thức vô biên xứ. Và những pháp 
thuộc về Thức vô biên xứ như 


, những pháp â ây 
được Sariputta an trú bất đoạn; các pháp ấy được 
Sariputta biết đến khi chúng khởi lên, được Sariputta 
biết đến khi chúng đoạn diệt. Sariputta đối với những 
pháp ấy không luyễn ái, không chống đối, độc lập, 
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không trói buộc, giải thoát, không hệ lụy, an trú với 
tâm không có hạn chế. Sariputta biết: "Còn có sự giải 
thoát hơn thế nữa. Đối với SarIputfa, còn có nhiều 
việc phải làm hơn thế nữa". 


Lại nữa này các Tỷ-kheo, Sariputta vượt lên 
hoàn toàn Thức vô biên xứ, nghĩ rằng: "Không có vật 
øì", chứng và trú Vô sở hữu xứ. Và những pháp 
thuộc về Vô sở hữu xứ, như 


: những pháp ây được 
Sariputta an trú bất đoạn; các pháp ấy được Sariputta 
biết đến khi chúng khởi lên, được SarIputta biết đến 
khi chúng an trú, được Sariputta biết đến khi chúng 
đoạn diệt. Sariputta đối với những pháp ấy không 
luyễn ái, không chống đôi, độc lập, không trói buộc, 
giải thoát, không hệ lụy, an trú với tâm không có hạn 
chế. Sariputta biết: "Còn có sự giải thoát hơn thế nữa. 
Đối với Sariputta, còn có nhiều việc phải làm hơn thế 
nữa". 

Lại nữa này các Tỷ-kheo, Sariputta vượt lên 
hoàn toàn Vô sở hữu xứ, chứng và trú Phi tưởng phi 
phi tưởng xứ. 
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Lại nữa này các Tỷ-kheo, Sariputta vượt khỏi 
hoàn toàn Phi tưởng phi phi tưởng xứ, chứng và an 
trú Diệt thọ tưởng (định). Sau khi thấy với trí tuệ, 
các lậu hoặc được đoạn tận. Với chánh niệm, 
Sariputta xuất khỏi định ấy. Sau khi với chánh niệm 
xuất khỏi định ấy, Sariputta thấy các pháp ấy thuộc 
về quá khứ, bị đoạn diệt, bị biến hoại: "Như vậy các 
pháp ấy, trước không có nơi ta, sau có hiện hữu, sau 
khi hiện hữu, chúng đoạn diệt". SarIputta đối với các 
pháp ây cảm thấy không luyễn ái, không chống đối, 
độc lập, không trói buộc, giải thoát, không hệ lụy, an 
trú với tâm không hạn chế. Sariputta biết: Không 
có sự giải thoát nào vô thượng hơn thế nữa. Đối 
với Sariputfa, không có việc phải làm nhiều hơn 
thế nữa ''. 


Này các Tỷ-kheo, nêu nói một cách chơn chánh, 
một người có thê nói vê người ây như sau: "Người 
này được tự tại, được cứu cánh trong Thánh giới, 
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được tự tại, được cứu cánh trong Thánh định, được 
tự tại, được cứu cánh trong Thánh tuệ, được tự tại, 
được cứu cánh trong Thánh giải thoát. Nói một cách 
chơn chánh về Sariputta, người ấy có thể nói như 
sau: "§aripufta được tự tại được cứu cánh trong 
Thánh giới, được tự tại, được cứu cánh trong Thánh 
định, được tự tại, được cứu cánh trong Thánh tuệ, 
được tự tại, được cứu cánh trong Thánh giải thoát". 


Này các Tỷ-kheo, nếu nói một cách chơn chánh, 
một người có thể nói về người ấy như sau: "Người 
này là con chánh tông của Thế Tôn, sanh ra từ miệng, 
sanh ra từ Pháp, do Pháp hóa thành, thừa tự Chánh 
pháp. không thừa tự vật chất". Nói một cách chơn 
chánh về Sariputta, người ấy có thể nói như sau: 
"(Sariputta) là con chánh tông của T' hé Tôn, sanh 
ra từ miệng, sanh ra từ Pháp, do Pháp hóa thành, 
thừa tự Chánh pháp, không thừa tự vật chất". 


Sariputf(a, này các Tỷ-kheo, chơn chánh 
chuyên Pháp luân vô thượng đã được Như Lai 


chuyên vận. 


Thế Tôn thuyết giảng như vậy. Các vị Tỷ-kheo 
hoan hỷ tín thọ lời Thê Tôn dạy. 
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54 Là vị Thừa tự Như Lai vị - Ai sẽ là 
tướng quân - Kinh SELA — 92 Trung 
H, 665 


KINH SELA 
(Sela suttam) 


- Bài kinh số 92 — Trung II, 665 


Như vây tôi nghe. 


Một thời Thế Tôn du hành ở Anguttarapa cùng 
với đại chúng Tỷ-kheo một ngàn hai trăm nắm mươi 
vị, và đi đến một thị trấn của Anguttarapa tên là 
Apana. Bên tóc Keniya được nghe: "Sa-môn Gotama 
là Thích tử, xuất gia từ dòng họ Sakya, du hành ở 
Anguttarapa cùng với đại chúng Tỷ-kheo một ngàn 
hai trăm năm mươi vị, và đã đến Apana. Tiếng đồn 
tốt đẹp sau đây về Tôn giả Gotama được khởi lên: 
"Dây là Thể Tôn, bậc A-la-hán, Chánh Đăng Giác, 
Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thể Gian Giải, Vô 
Thượng Sĩ, Điêu Ngự Trượng Phu, Thiên Nhơn Sư, 
Phật, Thể Tôn. Với thăng trí, Ngài tự thân chứng ngộ 
thế giới này cùng với Thiên giới, Phạm thiên giỏi, 
cùng với chúng Sa-môn, Bà-la-môn, các loài Trởi và 
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loài Người. Khi đã chứng ngộ, Ngài còn tuyên thuyết 
điêu Ngài đã chứng ngộ. Ngài thuyết pháp sơ thiện, 
trung thiện, hậu thiện văn nghĩa đây đủ. Ngài truyền 
dạy Phạm hạnh hoàn toàn đây đủ, trong sạch. Tốt 
đẹp thay sự chiêm ngưỡng một vị A-la-hản như vậy! 


„”r 


Rồi bện tóc Keniya đi đến Thế Tôn, sau khi đén, 
nói lên những lời chào đón hỏi thăm với Thế Tôn, 
sau khi nói lên những lời chào đón hỏi thăm thân 
hữu, liên ngồi xuống một bên. Thế Tôn với pháp 
thoại khai thị cho bện tóc Keniya đang ngồi một bên, 
khích lệ, làm cho phần khởi, làm cho hoan hỷ. Bên 
tóc Keniya sau khi được Thế Tôn với pháp thoại khai 
thị, khích lệ, làm cho phần khởi, làm cho hoan hỷ, 
liên bạch Thế Tôn: 


— Mong Tôn giả Gotama nhận lời mời của con 
ngày mai dùng cơm với chúng Tỷ-kheo. 


Được nghe nói vậy, Thế Tôn nói với bện tóc 
KenIya: 

— Này Keniya, chúng Tỷ-kheo rất lớn, đến một 
ngàn hai trăm năm mươi Tỷ-kheo, và Ông có lòng 


tín thành với các Bà-la-môn. 


Lần thứ hai, bện tóc Keniya bạch Thế Tôn: 
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— Thưa Tôn giả Gotama, dầu chúng Tỷ-kheo rất 
lớn, đến một ngàn hai trăm năm mươi Tỷ-kheo, và 
dầu con có lòng tín thành với các Bà-la-môn, mong 
Tôn giả Gotama nhận lời mời của con, ngày mai 
dùng cơm với chúng Tỷ-kheo! 


Lân thứ hai, Thê Tôn nói với bện tóc KenIya: 


— Này Keniya, chúng Tỷ-kheo rất lớn, đến một 
ngàn hai trắm năm mươi Tỷ-kheo, và Ong có lòng 
tín thành với các Bà-la-môn. 


Lần thứ ba, bện tóc Keniya bạch Thế Tôn: 


— Thưa Tôn giả Gotama, dầu chúng Tỷ-kheo rất 
lớn, đến một ngàn hai trăm năm mươi Tỷ-kheo, và 
dâu con có lòng tín thành với các vị Bà-la-môn, 
mong Tôn giả Gotama nhận lời mời của con, ngày 
mai dùng cơm với chúng Tỷ-kheo! 


Thế Tôn im lặng nhận lời. Bện tóc Keniya, sau 
khi được biết Thế Tôn đã nhận lời, từ chỗ ngồi đứng 
dậy, đi đến tịnh xá của mình, sau khi đến liền bảo các 
thân hữu, bà con huyết thống: 


TÔN GIÁ SÄRIPUTTA 550 


— Thưa vâng, Tôn giả. 


Các thân hữu, bà con huyết thống của bện tóc 
Keniya vâng đáp bện tóc Keniya. Có người thời đào 
hồ (làm lò nấu); có người bửa củi; có người rửa chén 
bát; có người sắp đặt ghèẻ nước; có người sửa soạn 
ghế ngồi; còn bện tóc Keniya tự mình dựng lên một 
giàn hoa hình tròn (Mandalamala?). 


Lúc bây giờ Bà-la-môn Sela trú tại Apana, vị 
này tinh thông ba tập Veda, với tự vựng, lễ nghi, ngữ 
nguyên và thứ năm là các cổ truyện, thông hiểu từ 
ngữ vả văn phạm, thâm hiểu Thuận thế luận và Đại 
nhân tướng. VỊ này dạy chú thuật (manta) cho ba 
trăm thanh niên Bà-la-môn. Lúc bấy giờ bện tóc 
Kenrya có lòng tín thành với Bà-la-môn Sela. 


Rồi Bà-la-môn Sela, với ba trăm thanh niên Bà- 
la-môn vây quanh, tản bộ du hành đi đến tinh xá của 
bện tóc Keniya. Bà-la-môn Sela thây tại tình xá của 
bện tóc Keniya, có người thời đào hồ (làm lò nấu); 
có người bửa củi; có người rửa chén bát; có người 
sắp đặt ghèẻ nước; có người sửa soạn ghế ngồi; còn 
bện tóc Keniya tự mình dựng lên một giàn hoa hình 
tròn. Thấy vậy, Bà-la-môn Sela bèn nói với bện tóc 
Keniya: 
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— Có phải bện tóc Keniya sẽ rước dâu hay sẽ đưa 
dâu, hay một đại tế đàn được chuẩn bị, hay vua 
Seniya BimbIisara nước Magadha được mời ngày 
mai với cả bình lực? 


— Thưa Tôn giả Sela, tôi không có rước dâu, 
cũng không đưa dâu, vua Seniya Bimbisara nước 
Magadha không có được mời ngày mai với cả bình 
lực, nhưng tôi chuẩn bị một đại tế đàn. Sa-môn 
Gotama là Thích tử, xuất gia từ dòng họ Thích-ca, 
nay đang du hành ở Anguttarapa với đại chúng Tỷ- 
kheo gồm một ngàn hai trăm năm mươi Tỷ-kheo, đã 
đến Anguttarapa. Tiếng đồn tốt đẹp sau đây được 
khởi lên về Tôn giả Gotama: "... (như trên)... Phật, 
Thế Tôn". Vị ấy được con mời ngày mai đến dùng 
cơm với chúng Tỷ-kheo. 


— Tôn giả Keniya, có phải Ông nói đức Phật? 

— Tôn giả Sela, vâng tôi nói đức Phật. 

— Tôn giả Keniya, có phải Ông nói đức Phật? 

— Tôn giả Sela, vâng tôi nói đức Phật. 

Rồi Tôn giả Bà-la-môn Sela suy nghĩ: ''Chỉ một 


am thanh Đức Phật này cũng khó tìm được trong 
đời. Theo Thánh điên của chúng ta được truyên lại 
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về ba mươi hai Đại nhân tướng, những ai có ba mươi 
hai tướng ây sẽ chọn một trong hai con đường, không 
có con đường nào khác: nếu là tại ø1a, sẽ thành vị 
Chuyên luân Thánh vương chinh phục mọi quốc độ, 
đầy đủ bảy món báu. Bảy món báu này là xe báu, voi 
báu, ngựa báu, châu báu, ngọc nữ báu, cư sĩ báu và 
thứ bảy là tướng quân báu. Và vị này có hơn một 
ngàn con trai là những vị anh hùng, Oal phong lẫm 
liệt, chiến thăng ngoại quân. VỊ này sông thống lãnh 
quả đất cùng tận cho đến đại dương, và trị vì với 
Chánh pháp, không dùng gậy, không dùng đao. Nếu 
vị này xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình, 
vị này sẽ chứng quả A-la-hán, Chánh Đăng Giác, 
quét sạch mê lầm ở đời. Này Tôn giả Keniya, nay 
Tôn giả Gotama ấy, bậc A-la-hán, Chánh Đăng Giác 
ấy trú ở đâu? 


Khi nghe nói vậy, bện tóc Keniya, duôi cánh tay 
mặt, nói với Bà-la-môn Sela: 


— Tôn giả Sela, tại ngôi rừng xanh kia. 


Rồi Bà-la-môn Sela, với ba trăm thanh niên đi 
đên Thê Tôn. Bà-la-môn bảo những thanh niên ây: 
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Rồi Bà-la-môn Sela đi đến Thế Tôn, sau khi đến 
nói lên với Thế Tôn những lời chào đón hỏi thăm, 
sau khi nói lên những lời chào đón hỏi thăm thân hữu 
rồi ngôi xuống một bên. Ngồi xuống một bên, Bà-la- 
môn Sela tìm xem ba mươi hai Đại nhân tướng trên 
thân Thế Tôn, Bà-la-môn Sela thấy phần lớn ba mươi 
hai Đại nhân tướng trên thân Thế Tôn, trừ hai tướng. 
Đối với hai Đại nhân tướng ấy, nghi hoặc sanh, do 
dự sanh, chưa được thỏa mãn, chưa được hài lòng, 
tức là tướng mã âm tàng và tướng lưỡi rộng dài. Rồi 
Thế Tôn suy nghĩ: "Bà-la-môn Sela này thấy trên 
thân Ta phần lớn ba mươi hai Đại nhân tướng, trừ 
hai tướng, đối với hai Đại nhân tướng ấy, nghi hoặc 
sanh, do dự sanh, chưa được thỏa mãn, chưa được 
hài lòng, tức là tướng mã âm tàng và tướng lưỡi rộng 
dài". Thế Tôn liền dùng thần thông khiến Bà-la-môn 
Sela thấy được tướng mã âm tàng của Thế Tôn. và 
Thế Tôn le lưỡi, rờ đến, liễm đến hai lỗ tai: rờ đến 
liếm đến hai lỗ mũi, và dùng lưỡi le khắp cả vùng 
trán. Rồi Bà-la-môn Sela suy nghĩ: "Sa-môn Gotama 
thành tựu ba mươi hai Đại nhần tướng một cách đây 
đủ, không phải không đây đủ, nhưng ta chưa biết vị 
ây là Phật hay không phải Phật. Tuy vậy, ta có nghe 
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các vị Bà-la-môn niên cao, lạp lớn, các bậc Tôn sư, 
Đại Tôn sư, nói như sau: "Các Thế Tôn ấy, những 
bậc A-la-hán, Chánh Đăng Giác, khi những lời tán 
thán của những bậc ây được nói đến, các bậc ây tự 
hiện hình ra". Vậy ta hãy trước mặt Thế Tôn tán thán 
những bài kệ xứng đáng". Rồi Bà-la-môn Sela, tán 
thán trước mặt Sa-môn Gotama những bài kệ xứng 
đáng như sau: 


Thân trọn đủ chói sáng, 
Khéo sanh và đẹp đế, 

Thể Tôn sắc vàng chói, 
Răng trơn, láng, tỉnh cần. 
Đối với người khéo sanh, 
Những tưởng tỐt trang trọng, 
Đâu có trên thân Ngài, 

Tất cả Đại nhân tưởng. 


Mắt sáng, mặt tròn đây, 
Cân đổi, thắng, hoàn mỹ, 
Giữa chúng Sa-môn Tăng, 
Ngài chói như mặt trởi. 
Đẹp mắt vị Tỷ-kheo, 

Da sáng như vàng chói, 
Với hạnh Sa-môn, Ngài 
Cần gì sắc tối thượng. 
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Ngài xứng bác Đại vương, 
Chuyển Luân, bậc Điều Ngự, 
Chiến thắng khắp thiên hạ, 
Bậc tối thượng Diêm-phù. 


Vương tộc, hào phú Vương, 
Là chư hâu của Ngài, 

Là vua gia các vua, 

Là Giáo chủ loài Người. 
Hãy trị vì quốc độ, 

Tôn giả Gotama! 


Thê Tôn hiên trả lời: 


Sela, Ta là vua, 

Bác Pháp vương vô thượng, 

Ta chuyển bánh xe pháp, 

Bánh xe chưa từng chuyển. 
(Sela): 


Ngài tự nhận Giác giả 

Sela lạt hỏi thêm, 

“Bác Pháp vưong vô thượng, 
Ta chuyển bánh xe Pháp", 
Ngài trả lời như vậy. 

Tôn giả Gotama, 

Ai sẽ là tướng quân? 

Là Tôn giả đệ tử? 
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VỊ đệ tứ tín thành? 

Xưng đảng bậc Đạo sư? 

Sau Ngài, ai sẽ chuyển, 

Pháp luân Ngài đã chuyển? 
(Thế Tôn): 


Này Sela, 

Ta chuyển bánh xe Pháp, 
Bánh xe Pháp vô thượng. 
Chính Saripu1ta, 

Chuyển bánh xe Chánh Pháp, 
Thừa tự Như Lai vị. 


Cân biết, Ta đã biết, 

Cần tu, Ta đã tu, 

Cân bỏ, Ta đã bỏ. 

Do vậy Ta là Phái. 

Ôi, Tôn giả Phạm chí! 
Còn gì nghĩ ở 1a, 

Hãy gác bỏ một bên, 

Hãy giải thoát khỏi chúng. 
Ôi, Tôn giả Phạm chí! 
Thấy được bậc Chánh Giác, 
Thát thiên nan vạn nan, 
Bác Chánh Giác ra đời, 
Thát thiên nan vạn nan! 
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Ta là bác Chánh Giác, 
Bác Y vương vô thượng, 
Ôi, Tôn giả Phạm chí! 
Là Phạm thiên khó sánh. 


Nhiếp phục các ma quân. 

Hàng phục mọi đổi nghịch, 

Ta sống tâm hoan hỷ, 

Không sợ hãi một ai, 

Không từ đáu run sợ. 
(Sela): 


Chư Tôn giả, hãy nghe! 
Như bậc có mắt giảng, 
Bác Y vương, Anh hùng, 
Sư tử rồng rừng sâu. 
Thấy Phạm thiên vô tỷ, 
Nhiếp phục các ma quân, 
AI lại không tín thành, 
Cho đến kẻ hạ tiện. 
Ai muốn, hãy theo Ta, 
Không muốn, hãy ra đi, 
Ở đây, Ta xuất gia, 
Bậc Trí Tuệ tối thượng! 
(Các Bà-la-môn): 


Nếu Tôn giả tín thành, 
Giáo pháp bậc Chánh Giác, 
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Chúng con cũng xuất gia, 
Bác Trí Tuệ tôi thượng! 
(Sela): 


Ba trăm Phạm chí ấy, 

Chấp tay xin được phép: 
Chúng con sống Phạm hạnh, 
Do Thể Tôn lãnh đạo! 


Thể Tôn đáp: Sela, 

Phạm hạnh được khéo giảng, 
Thiết thực ngay hiện tại, 
Vượt khỏi thời gian tính. 

Ở đây sự xuất gia, 

Không uống công hoang phí, 
Với ai không phóng dát, 

Tỉnh tấn chuyên tu học. 


Bà-la-môn Sela cùng với hội chúng được xuất 
gia dưới sự lãnh đạo Thê Tôn, được thọ đại giới. 


Rồi Bà-la-môn Keniya, sau đêm ấy, tại tỉnh xá 
của mình, sau khi cho sửa soạn các món ăn thượng 
vị, loại cứng và loại mềm xong, liền báo thời giờ lên 
Thế Tôn: T0 giả Gotama, đã đến giờ! Cơm đã sửa 
soạn xong”. Rồi Thế Tôn vào buôi sáng đắp y, cầm 
y bát, đi đến tinh xá của bện tóc Keniya, sau khi đến, 
liền ngồi trên chỗ đã soạn sẵn cùng với chúng Tỷ- 


TÔN GIÁ SÃRIPUTTA 559 


kheo. Rồi bện tóc Keniya sau khi tự tay mời chúng 
Tý-kheo với đức Phật là vị cầm đầu và làm cho thỏa 
mãn với các món ăn thượng vị, loại cứng và loại 
mềm. Rồi bện tóc Keniya, sau khi Thế Tôn ăn xong, 
tay đã rỜI khỏi bát, liền lẫy một ghế ngôi thấp khác 
và ngôi xuống một bên. Thế Tôn nói với bện tóc 
Kenrya lời tùy hỷ công đức với những bài kệ sau đây: 


Tế đàn là tối thượng, 

Trong các lễ tế lửa, 

Savitti là tối thượng, 

Gia bài thơ Veda. 

Vua là bậc tối thượng, 

Giữa thể giới loài Người, 

Đại dương là tôi thượng, 

Giữa các loại SÓng ngÒi. 

Mặt trăng là tôi thượng, 

G1Iữa các vì sao sáng, 

Chúng Tăng thật tối thượng, 

Với những ai bồ thí, 

Tâm mong ước nguyện cầu, 

(Gặt hái nhiễu) công đức. 

Thế Tôn sau khi dùng bài kệ này nói những lời 

tùy hý công đức với bện tóc Keniya, từ chỗ ngồi 
đứng dậy và ra đi. 


Rồi Tôn giả Sela với hội chúng sông một mình 
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an tịnh, không phóng dật, nhiệt tâm, cần mẫn. Và 
không bao lâu, Tôn giả chứng được mục đích tối cao 
mà các Thiện nam tử đã xuất gia từ bỏ gia đình, sống 
không gia đình hướng đến. Đó là vô thượng Phạm 
hạnh ngay trong hiện tại, tự chứng đạt và an trú. Sanh 
đã tận, Phạm hạnh đã thành, những gì nên làm đã 
làm, sau đời này sẽ không có đời sống khác nữa. Vị 
này biết như vậy và Tôn giả Sela với hội chúng trở 
thành các vị A-la-hán. Rồi Tôn giả Sela với hội 
chúng đi đến Thế Tôn, sau khi đến, đắp y vào một 
bên vai, chắp tay hướng đến Thế Tôn và đọc lên Thế 
Tôn bài kệ sau đây: 


Kính bạch bậc Pháp Nhãn, 
Cách đáy trước tắm ngày, 
Chúng con đã đến Ngài, 
Xím (phát nguyện) quy y. 


Thể Tôn trong bảy đêm, 
Đã nhiếp phục chúng con, 
(Đã chế ngự chúng con), 
Trong giáo lý của Ngài. 
Ngài là bậc Giác Giả, 
Ngài là bậc Đạo Sư, 

Ngài là bậc Mâu-mi, 

Đã chiến thắng quân ma. 


San khi Ngài đoạn trừ, 
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Vượt qua ( biển sanh tử), 
Ngài giúp quân sanh này, 
Cùng vượt qua (bê khô). 


Sanh y Ngài vượt qua, 
Lậu hoặc Ngài nghiễn nát, 
Ngài là Sư tử (chúa), 
Không chấp, không sợ hãi. 


Ba trăm Tỷ-kheo này, 
Đồng chắp tay đứng thẳng, 
Ôi anh hùng chiến thăng, 
Hãy duôi chân bước tới. 
Hãy để các Đại nhân 
Đảnh lễ bậc Đạo Sư. 
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55 Là vị Thừa tự Như Lai vị - Con trưởng 
của... - Kinh CHUYỂN LUẬN 
VƯƠNG 1 - Tăng II, 549 


CHUYÊN LUẬN VƯƠNG I1 - 7ăng II, 549 


1. - Thành tựu năm chi phân, này các Tỷ-kheo, vua 
Chuyển Luân chuyền bánh xe với pháp; bánh xe ấy 
không một bàn tay a1 có thể chuyền ngược lại, dầu là 
con của người thù địch. Thế nào là năm? 


2. Ö đây, này các Tỷ-kheo, vua Chuyển Luân biết 
nghĩa, biết pháp, biết vừa phải, biết thời và biết 
hội chúng. 


Thành tựu năm chi phân, này các Ty-kheo, vua 
Chuyển Luân chuyên bánh xe với pháp; bánh xe ấy, 
không một bàn tay ai có thê chuyển ngược lại, dầu là 
con của người thù địch. 


. Thê nào là năm? 
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4. Ở đây, này các Tỷ-kheo, Như Lai, bậc A-la-hán, 
Chánh Đăng Giác biêt nghĩa, biệt pháp. biêt vừa 
phải, biêt thời và biệt hội chúng. 


Thành tựu năm pháp này, này các Tỷ-kheo, Như Lai, 
bậc A-la-hán, Chánh Đắng Giác chuyển Pháp luân 
Vô Thượng với pháp; bánh xe ấy, không một ai có 
thể chuyên ngược lại, dầu là Sa-môn, Bà-la-môn, 
Thiên, Ma, Phạm thiên hay bất cứ ai ở đời. 


CHUYN LUẬN VƯƠNG 2 - Tăng IL, 550 


1. - Thành tựu năm chi phân, này các Tỷ-kheo, con 
trưởng vua Chuyển Luân tiếp tục chuyên vận bánh 
xe pháp do phụ vương đã chuyền vận; bánh xe ấy, 
không một bàn tay a1 có thể chuyển ngược lại, dầu là 
con của người thù địch. Thế nào là năm? 


2.Ö đây, này các Tyỷ-kheo, con frưởng vua Chuyển 
Luân biết nghĩa, biết pháp. biết vừa phải, biét thời 
và biết hội chúng. 


Thành tựu năm chi phần này, này các Tỷ- -kheo, con 
trưởng vua Chuyển Luân tiếp tục chuyên vận bánh 
xe pháp do phụ vương đã chuyền vận; bánh xe ấy, 
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không một bàn tay a1 có thể chuyền ngược lại, dầu là 
con của người thù địch. 


3. Cũng vậy, này các Ty-kheo, 


: bánh xe ấy, 
không do một aI có thể chuyền ngược lại, dầu là Sa- 
môn, Bà-la-môn, Thiên, Ma, Phạm thiên hay bất cứ 
ai ở đời. Thế nào là năm? 


4. Ở đây, này các Tỷ-kheo Sàriputta biết nghĩa lợi, 
biết pháp, biết vừa đủ, biết thời và biết hội chúng. 


Thành tựu năm pháp này, này các Tỷ-kheo, Sàriputta 
chơn chánh tiếp tục chuyền vận Vô thượng pháp luân 
do Như Lai đã chuyên vận; bánh xe ấy, không do một 
ai có thể chuyên ngược lại, dầu là Sa-môn, Bà-la- 
môn, Thiên, Ma, Phạm thiên hay bất cứ ai ở đời. 
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56 Là vị Thừa tự Như Lai vị - Ta không 
thấy một người nào khác, có thể... - 
Kinh NHƯ LAI - Tăng I, 46 


NHƯ LAI - Tăng I, 46 


1. Một người, khi xuất hiện ở đời, sự xuất hiện đem 
lại hạnh phúc cho đa số, an lạc cho đa số, vì lòng 
thương tưởng cho đời, vì lợi ích, vì hạnh phúc, vì an 
lạc cho chư Thiên và loài Người. Một người ấy là ai? 
Chính là Thế Tôn, bậc A-la-hán, Chánh Đắng Giác. 
Chính một người này, này các Tỷ-kheo, khi xuất hiện 
ở đời, sự xuất hiện đem lại hạnh phúc cho đa số, an 
lạc cho đa số, vì lòng thương tưởng cho đời, vì lợi 
ích, vì hạnh phúc, vì an lạc cho chư Thiên và loài 
Người. 


2. Sự xuất hiện của một người, khó gặp được ở đời. 
Của người nào? Của Như LaI, bậc A-la-hán, Chánh 
Đăng Giác. Sự xuất hiện của một người này, này các 
Tỷ-kheo, khó gặp được ở đời. 


3. Một người, khi xuất hiện ở đời, Íà xuất hiện một 
người vi điệu. Một người ây là ai? Chính là Thế Tôn, 

bậc A-la-hán, Chánh Đắng Giác. Chính một người 
này, này các Tý-kheo, khi xuất hiện ở đời là xuất hiện 
một người vi diệu. 
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4. Sự mệnh chung của một người, được đa số thương 
/iếc. Của một người nào? Của Như Lai, bậc A-la- 
hán, Chánh Đắng Giác. Sự mệnh chung của một 
người này, này các Tý-kheo, được đa số thương tiếc. 


5. Một người, khi xuất hiện ở đời là xuất hiện một 
người, không hai, không có đồng bạn, không có so 
sánh, không có tương tợ. không có đôi phân, không 
có người ngang hàng, không có ngang bằng, không 
có đặt ngang bằng, bậc Tối thượng giữa các loài hai 
chân. Một người ây là ai? Chính là Như Lai, bậc A- 
la-hán, Chánh Đăng Giác. Một người này, khi xuất 
hiện ở đời, là xuất hiện một người, không hai, không 
có đồng bạn, không có so sánh, không có tương tợ, 
không có đối phần, không có người ngang hàng, 
không có ngang bằng, không có đặt ngang bằng, bậc 
Tối thắng giữa các loài hai chân. 


6-17. Sự xuất hiện của một người, là sự xuất hiện của 
mắt lớn, là sự xuất hiện của đại-quang, là sự xuất 
hiện của đại-minh, là sự xuất hiện của sáu vô thượng, 
là sự chứng ngộ bốn vô ngại giải, là sự thông đạt của 
nhiều giới, là sự thông đạt của các giới sai biệt, là sự 
chứng ngộ của mình và giải thoát, là sự chứng ngộ 
quả Dự Lưu, là sự chứng ngộ quả Nhất Lai, là sự 
chứng ngộ quả Bất Lai, là sự chứng ngộ quả A-la- 
hán. Của một người ấy là ai? Chính là Như Lai, bậc 
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A-la-hán, Chánh Đắng Giác. Sự xuất hiện của một 
người này, này các Tỷ-kheo, là sự xuất hiện của mắt 
lớn, là sự xuất hiện của đại quang... là sự chứng ngộ 
quả A-la-hán. 


18. Ta không thấy một người nào khác, có thể chơn 
chánh chuyển vận Vô thượng Pháp luân do Như Lai 
chuyển vận, như Xá-lợi-phất. Này các Tỷ-kheo, Xá- 
lợi-phất chơn chánh chuyển vận Vô thượng Pháp 
luân do Thế Tôn chuyền vận. 
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57 _ Mục đỉch của Phạm hạnh - Kinh TÔN 
GIÁ MAHÀKOTTHITA - Tăng IV, 
108 


TÔN GIẢ MAHÀKOTTHITA - 7ăng IV, 108 


1. Rồi Tôn giả Mahàkotthita đến Tôn giả Sàriputta, 
sau khi đến, chào đón hỏi thăm Tôn giả Sàriputta, 
sau khi nói lên những lời chào đón hỏi thăm thân hữu 
rồi ngôi xuống một bên. Ngôi xuống một bên, Tôn 
giả Mahàkotthita nói với Tôn giả SàrIputta: 


- Thưa Hiền giả Sàriputta, có phải sống Phạm hạnh 
dưới Thế Tôn với hy vọng: "Phàm nghiệp gì được 
cảm thọ hiện tại, mong răng nghiệp ấy ta được cảm 
thọ trong tương lai”? 


- Không phải vậy, thưa Hiền giả. 

- Thưa Hiền giả Sàriputta, có phải sống Phạm hạnh 
dưới Thê Tôn với hy vọng: “Phàm nghiệp gì được 
cảm thọ tương lai, mong răng nghiệp áy, ta được 


cảm thọ trong hiện tại ”? 


- Không phải vậy, thưa Hiền giả. 
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- Thưa Hiền giả Sàriputta, có phải sống Phạm hạnh 
dưới Thế Tôn với hy vọng: “Phàm nghiệp gì được 
cảm giác là lạc thọ, mong răng nghiệp ấy ta được 
cảm giác là khổ thọ?" 


- Không phải vậy, thưa Hiền giả. Thưa Hiền giả 
Sàriputta, có phải sống Phạm hạnh dưới Thế Tôn với 
hy vọng: "Phàm nghiệp gì được cảm giác là khổ thọ, 
mong răng nghiệp ấy ta được cảm giác là lạc thọ"? 


- Không phải vậy, thưa Hiền giả. Thưa Hiền giả 
Sàriputta, có phải sống Phạm hạnh dưới Thế Tôn với 
hy vọng: “Phàm nghiệp gì được cảm thọ là thuần 
thục, mong rằng nghiệp ấy ta cảm thọ là không thuần 
thục”? 


- Không phải vậy, thưa Hiền giả. 


- Thưa Hiền giả Sàriputta, có phải sống Phạm hạnh 
dưới Thế Tôn với hy vọng: “Phàm nghiệp gi được 
cảm thọ là không. thuần thục, mong răng nghiệp ấy 
ta cảm thọ là thuần thục”? 


- Không phải vậy, thưa Hiền giả. 


- Thưa Hiền giả Sàriputta, có phải sống Phạm hạnh 
dưới Thê Tôn với hy vọng: “Phàm nghiệp gì được 
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cảm thọ là nhiều, mong rằng nghiệp ấy ta cảm thọ là 
ft"? 

- Không phải vậy, thưa Hiền giả. 

- Thưa Hiền giả Sàriputta, có phải sống Phạm hạnh 
dưới Thê Tôn với hy vọng: “Phàm nghiệp gì được 


cảm thọ là ít, mong răng nghiệp ấy ta cảm thọ là 
nhiêu ”? 

- Không phải vậy, thưa Hiền giả. 

- Thưa Hiền giả Sàriputta, có phải sống Phạm hạnh 
dưới Thê Tôn với hy vọng: “Phàm nghiệp gì không 
được cảm thọ, mong răng nghiệp áy ta cảm thọ ”? 

- Không phải vậy, thưa Hiền giả. 

- Thưa Hiền giả Sàriputta, có phải sống Phạm hạnh 
dưới Thê Tôn với hy vọng: “Phàm nghiệp øì được 
cảm thọ, mong răng nghiệp áy ta không được cảm 
thọ”? 

- Không phải vậy, thưa Hiền giả. 

2.- Thưa Hiên giả Sàriputta, vì sao khi được hỏi: "Có 


phải sống Phạm hạnh dưới Thế Tôn với hy vọng: 
"Phàm nghiệp gì được cảm thọ hiện tại, mong răng 
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nghiệp ẫy, ta được cảm thọ trong tương lai?" Hiền 
giả trả lời: "Không phải vậy, thưa Hiện giả ". 


Thưa Hiền giả Sàriputta, vì sao khi được hỏi: "Có 
phải sống Phạm hạnh dưới Thế Tôn với hy vọng: 
"Phàm nghiệp gì được cảm thọ tương lai, mong rằng 
nghiệp ấy ta được cảm thọ hiện tại?" Hiên giả trả lời: 
"Không phải vậy, thưa Hiền giả". 


Thưa Hiền giả Sàriputta, vì sao khi được hỏi: "Có 
phải sống Phạm hạnh dưới Thế Tôn với hy vọng: 
Phàm nghiệp gì được cảm giác là lạc thọ, mong răng 
nghiệp ấy ta được cảm giác là khổ bổ ? Hiên giả trả 
lời: "Không phải vậy, thưa Hiền giả". 


Vì sao khi được hỏi: "Có phải sông Phạm hạnh dưới 
Thế Tôn với hy vọng: Phàm nghiệp gì được cảm 
giác là khổ thọ, mong rằng nghiệp ấy ta được cảm 
giác là lạc thọ”? Hiển giả trả lời: "Không phải vậy, 
thưa Hiền giả". 


Vì sao được hỏi: "Có phải sống Phạm hạnh dưới Thế 
Tôn với hy vọng: Phàm nghiệp gì được cảm thọ 
thuần phục, mong rằng nghiệp ây ta được cảm thọ là 
không thuần DỊ Hiền giả trả lời: "Không phải 
vậy, thưa Hiền g1ả". 
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Vì sao được hỏi: "Có phải sống Phạm hạnh dưới Thế 
Tôn với hy vọng: “Phàm nghiệp gì được cảm thọ 
không thuần phục, mong rẵng nghiệp â ây ta được cảm 
thọ là thuần TIÊN Hiền giả trả lời: "Không phải 
vậy, thưa Hiền giả". 


Vì sao được hỏi: "Có phải sống Phạm hạnh dưới Thế 
Tôn với hy vọng: "Phàm nghiệp gì được cảm thọ là 
nhiều, mong rằng nghiệp ấy ta cảm thọ là ít"? Hiền 
giả trả lời: "Không phải vậy, thưa Hiền giả". 


Vì sao được hỏi: "Có phải sống Phạm hạnh dưới Thế 
Tôn với hy vọng: "Phàm nghiệp gì được cảm thọ là 
ít, mong răng nghiệp ấy ta cảm thọ là nhiều"? Hiền 
giả trả lời: "Không phải vậy, thưa Hiền giả". 


Vì sao được hỏi: “Có phải sống Phạm hạnh dưới Thế 
Tôn với hy vọng: "Phàm nghiệp gì được cảm thọ, 
mong răng nghiệp ấy ta không được cảm thọ"? Hiền 
giả trả lời: "Không phải vậy, thưa Hiền giả". 


Vì sao được hỏi: "Có phải sống Phạm hạnh dưới Thế 
Tôn với hy vọng: "Phàm nghiệp gì không được cảm 
thọ, mong rằng nghiệp ấy ta được cảm thọ"? Hiền 
giả trả lời: ' Không phải vậy, thưa Hiền giả". Vì mục 
đích gì sống Phạm hạnh dưới Thế Tôn? 
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3. - Thưa Hiển giả, với những gì không biết, không 
thấy, không đạt, không chứng ngộ, không hiện quán, 
với mục đích để được biết, được thấy, được đạt, được 
chứng ngộ, được hiện quán mà Phạm hạnh được 
sống dưới Thể Tôn. 


- Nhưng thưa Hiền giả, do không biết gì, không thấy 
øì không đạt gì, không chưng ngộ gì, không hiện 
quán 8ì, với mục đích đề được biết, được thấy, được 
đạt, được chưng ngộ, được hiện quán, mà Phạm 
hạnh được sống dưới Thế Tôn ? 


- "Đây là Khổ", này Hiền giả, là điều không được 
biết, không được thấy, không đạt, không chứng ngộ, 
không hiện quán, với mục đích để được biết, được 
thấy... mà Phạm hạnh được sống dưới Thế Tôn. 


"Đây là Khổ tập"... 
"Đây là Khổ diệt"... 


"Đây là con Đường đưa đến khổ diệt", này Hiền 
giả, là điều không được biết, không được thấy, không 
được đạt, không được chứng ngộ, không được hiện 
quán, với mục đích được biết, được thấy, được đạt, 
được chứng ngộ, được hiện quán, mà Phạm hạnh 
được sông dưới Thế Tôn. 
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Thưa Hiền giả, đây là điều không được biết, không 
được thấy, không đạt, không được chứng ngộ, không 
được hiện quán, với mục đích để được biết, được 
thấy, được đạt, được chứng ngộ, được hiện quán, mà 
Phạm hạnh được sống dưới Thế Tôn. 
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58 Noài mệnh chung - Kinh Cunda — 
Tương V, 252 
Cunda — 7Tơng V, 252 


1) Một thời Thế Tôn trú ở Sàvatthi, tại Thăng Lâm, 
khu vườn của ông Câp Cô Độc. 


2) Lúc bấy giờ, 


4) Rồi Sa-di Cunda cầm lây y bát của Tôn giả 
Sàriputta đi đến Sàvatthi, "Thắng Lâm, tại khu vườn 
của ông Cấp Cô Độc, đi đến Tôn giá Ananda; sau khi 
đến, đảnh lễ Tôn giả Ananda, rồi ngồi xuông một 
bên. .. Ngồi một bên, Sa-di Cunda nói với Tôn giả 
Ananda: 


-- Bạch Thượng tọa, Tôn giả Sàriputta đã mệnh 
chung. Đáy là y bát của vị đáy. 


5) -- Này Hiền giả Cunda, đây là lý do để đến yết 
kiến Thế Tôn. Này Hiền giả Cunda, chúng ta hãy đi 
đến Thế Tôn; sau khi đến, chúng ta hãy báo tin này 
cho Thể Tôn. 
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-- Thưa vâng, Thượng tọa. 
Sa-di Cunda vâng đáp Tôn giả Ananda. 


6) Rồi Tôn giả Ananda và Sa-di Cunda đi đến Thế 
Tôn; sau khi đên, đánh lê Thê Tôn rôi ngôi xuông 
một bên. Ngôi một bên, Tôn giả Ananda bạch Thê 
Tôn: 


-- Bạch Thế Tôn, Sa-di Cunda này thưa như sau: 
"Bạch Thượng tọa, Tôn giả Sdriputta đã mệnh 
chung. Đáy là y và bát của vị đây”. 


7) -- Này Ananda, Sàriputta có đem theo giới uẩn khi 
mệnh chung? Có đem theo định uẩn khi mệnh 
chung? Có đem theo tuệ uấn khi mệnh chung? Có 
đem theo giải thoát uẫn khi mệnh chung? Có đem 
theo giải thoát trỉ kiến khi mệnh chung không? 


-- Bạch Thế Tôn, Tôn giả Sàriputta không đem theo 
giới uẫn khi mệnh chung, không đem theo định uân 
khi mệnh chung, không đem theo tuệ uân khi mệnh 
chung, không đem theo giải thoát uẫn khi mệnh 
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chung, không đem theo giải thoát tri kiến khi mệnh 
chung. 


8) -- Này Ananda, có phải trước đây Ta đã từng 
tuyên bố với ông rằng mọi pháp khả ái, khả ý đếu có 
tánh chất khác biệt, có tảnh chất ly tản, có tảnh chất 
đổi khác? Làm sao, này Ananda, ở đây, lời ước 
nguyên này có thể thành tựu được: "Mong rằng cái 
gì được sanh, được thành, là pháp hữu vị, là pháp 
bị diệt hoại, lại có thể không bị diệt hoại!''? Sự kiện 
như vậy không xảy ra. 


9) Vị như, này Ananda, từ một cây lớn mọc thăng, 
có lõi cây, một cành cây lớn bị gãy đồ. Cũng vậy, 
này Ananda, từ nơi chúng Tý-kheo đứng thắng, có 
lõi cây, SàrIputta bị mệnh chung. Làm sao, này 
Ananda, ở đây, lời ước nguyên này có thể thành tựu 
được: "Mong sao cái gì được sanh, được thành, là 
pháp hữu vi, là pháp bị diệt hoại, lại có thể không bị 
diệt hoại!”? Sự kiện như vậy không xảy ra. 
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10) Do vậy, này Ananda, hãy tự mình là ngọn đèn 
cho chính mình. hãy tự mình nương tựa chính 
mình, chớ nương tựa một øì khác. Dùng Chánh 
pháp làm ngọn đèn, dùng Chánh pháp làm chỗ 
nương tựa, chớ nương tựa một điều øì khác. 


Này Ananda, thế nào là Tỷ-kheo tự mình là ngọn đèn 
cho chính mình, tự mình nương tựa chính mình, 
không nương tựa một điều gì khác, dùng Chánh pháp 
làm ngọn đèn, dùng Chánh pháp làm chỗ nương tựa, 
không nương tựa một điều gì khác ? 


11) Ở đây, này Ananda, Tỷ-kheo trú, 


... trú, quán trên các thọ... trú, quản 
trên tâm... trú, quán trên các pháp, nhiệt 
tâm, tỉnh giác, chánh niệm, nhiêp phục tham ưu ở 
đời. 


Như vậy, này Ananda, Tỷ-kheo tự mình là ngọn đèn 
cho chính mình, tự mình nương tựa chính mình, 
không nương tựa một gì khác, dùng Chánh pháp làm 
ngọn đèn, dùng Chánh pháp làm chỗ nương tựa, 
không nương tựa một điều gì khác. 


12) Này Ananda, 
„, tự mình là ngọn đèn cho chính mình, tự mình 
nương tựa chính mình, không nương tựa một điêu gì 
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khác, dùng Chánh pháp làm ngọn đèn, dùng Chánh 
pháp làm chỗ nương tựa, không nương tựa một điều 
gì khác; những vị ây, này Ananda, là những vị tôi 
thượng trong hàng Tỷ-kheo của Ta, nếu những vị ấy 
tha thiết học hỏi. 
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59 _ Người chấm dứt đau khổ là người như 
thật thấy và biết - Kinh UPAVÀNA — 
Tăng HH, 126 

UPAVÀNA - 7ăng II, 126 


1. Rồi Tôn giả Upavàna đi đến Tôn giả Sàriputfa, sau 
khi đến, nói với Tôn ø1ả SàrIputta ... ngôi xuông một 
bên. 


- Thưa Hiển giả Sàripuna, có thể có người chấm dứt 
(đau khô) nhờ Minh hay không ? 


- Thưa không, này Hiền giả. 


- Thưa Hiển giả Sàriputta, có thể có người chấm dứt 
(đau khô) nhờ Hạnh hay không? 


- Thưa không, này Hiền giả. 


- Thưa Hiển giả Sàriputa, có thể có người chấm dứt 
(đau khô) nhờ Mĩnh và Hạnh hay không ? 


- Thưa không, này Hiền giả. 


- Thưa Hiển giả Sàriputa, có thể có người chấm đứt 
(đau khô) ngoài Minh và Hạnh hay không ? 
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- Thưa không, này Hiền giả. 


2. - Khi được hỏi: "Thưa Hiền giả Sàriputta, có thê 
có người chấm dứt (đau khổ) nhờ minh hay không?", 
Tôn giả nói: "Thưa không, này Hiền giả". Khi được 
hỏi: "Thưa Hiền ø1ả SàrIputta, có thê có người chấm 
dứt (đau khổ) nhờ hạnh hay không?", Tôn giả nói: 
"Thưa không, này Hiền giả". Khi được hỏi: "Thưa 
Hiền giả Sàriputta, có thể có người chấm dứt (đau 
khổ) nhờ minh và hạnh hay không?”, Tôn giả nói: 
"Thưa không, này Hiền giả". Khi được hỏi: "Thưa 
Hiền giả Sàriputta, có thể có người chấm dứt (đau 
khổ) ngoài minh và hạnh bài không?", Tôn giả nói: 
“Thưa không, này Hiền giả". ... Như thế nào, thưa 
Hiển giả, (cần phải hiểu) có người chấm dứt (đau 
khổ)? 


3.- 


- _ Này Hiên giả, nều có người chấm dứt (đau khổ) 
nhờ mình, thời người ấy vẫn là người chấm đứt 
(đau khổ) với chấp thủ. 

-_ Này Hiên giả, nếu có người chấm dứt (ảau khổ) 
nhờ hạnh, thời người ấy vẫn là người chấm đứt 
(đau khổ) với chấp thủ. 

-_ Này Hiên giả, nếu có người chấm dứt (ảau khổ) 
nhờ mình và hạnh, thời người ấy vẫn là người 
chấm dứt (đau khổ) với chấp thủ. 
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- _ Này Hiên giả, nêu có người chấm dứt (đau khổ) 
ngoài mình và hạnh, thời một người phàm phu 
có thê là người châm dứt (đau khô). 


Thưa Hiền giả, người phàm phu nhưng do có minh 
và hạnh, hạnh không có đầy đủ, không như thật thấy 
và biết, nhưng như thật thấy và biết, là nØười chấm 
dứt (đau khô). 
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60 _ Như một sanh mẫu, hướng dẫn đến 
quả Dự lưu - Kinh PHẦN BIỆT VẺ 
SỤ THẠTT - 141 Trung III, 559 


KINH PHÂN BIỆT VỀ SỰ THẬT 
(Saccavibhangacitta suttam) 
— Bài kính số 14T — Trung THỊ, 559 


Như vây tôi nghe. 


Một thời Thế Tôn ở Baranasi (Ba la nại), 
[sipatana (chô chư Tiên đọa), tại Migadaya (Lộc 
Uyên). Tại đây Thê Tôn gọi các Tỷ-kheo: 


— "Này các Tỷ-kheo”. 


— "Bạch Thế Tôn". Các Tý-kheo ấy vâng đáp 
Thế Tôn. Thế Tôn nói ti Sau: 


— Vô thượng Pháp luân đã được Thế Tôn, bậc 
A-la-hán, Chánh Đăng Giác chuyển vận ở vườn Lộc 
Uyến, chỗ chư Tiên đọa, tại Ba-la-nai. Không một 
Sa-môn, Bà-là-môn, chư Thiên, Ma (vương), Phạm 
thiên hay một ai ở đời có thể chận đứng, chuyển vận 
ngược lại, tức là sự khai thị, tuyên thuyết, thi thiết, 
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kiến lập, mở rộng, phân biệt, hiển lộ bốn Thánh- 
đễ. 


Thế nào là bốn? Sự khai thị, tuyên thuyết, thi 
thiết, kiến lập, mở rộng, phân biệt, hiển lộ Khổ 
Thánh đế; sự khai thị, tuyên thuyết.. về Tập khổ 
Thánh đế: sự khai thị, tuyên thuyết... về Khổ diệt 
Thánh đề; sự khai thị, tuyên thuyết... về Khổ diệt đạo 
Thánh đề. 


Vô thượng Pháp luân, này các Tỷ-kheo, đã được 
Thế Tôn, bậc A-la-hán, Chánh Đăng Giác chuyên 
vận ở vườn Lộc Uyên, chỗ chư Tiên đọa, tại Ba la 
nại. Không một Sa-môn, Bà-la-môn .. hay một aI ở 
đời có thể chận đứng.. tức là sự khai thị, tuyên 
thuyết.. bốn Thánh đề. 


Này các Ty-kheo, hãy thân cận Sariputta và 
Moggallana, Này các Tyỷ-kheo, hãy gần gũi Sariputta 
và Moggallana; các vị ây là những Tỷ-kheo hiền trí 
(pandita), là những vị sách tấn các đồng Phạm hạnh. 
Như một sanh mẫu, này các Tý-kheo, như vậy là 
Sariputta! Như một dưỡng mẫu, như vậy là 
Moggalana! Này các Tỷ-kheo, ,Saripufa hướng dẫn 
đến quả Dự lưu, còn Moggallana hướng dẫn đến 
tối thượng nghĩa. Này Tỷ-kheo, Sariputta có thê 
khai thị, tuyên thuyết, thi thiết, kiến lập, mở rộng, 
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phân biệt hiển lộ một cách rộng rãi bốn Thánh đế. 


Thế Tôn nói như vậy; nói như vậy xong, Thiện 
Thệ từ chỗ ngôi đứng dậy và đi vào tình xá. 


Tại đấy, Tôn giả Sariputta, sau khi Thế Tôn đi 
không bao lâu, liên gọi các Tỷ-kheo: 


— "Này chư Hiên". 


— "Thưa vâng, Hiên giả". Các Tý-kheo ấy vâng 
đáp Tôn giả Sariputta. Tôn giả SarIputta nói như sau: 


- Chư Hiền, Vô thượng Pháp luân đã được Thế 
Tôn, bậc A-la-hán, Chánh Đăng Giác chuyền vận ở 
vườn Lộc Uyễn, chỗ chư Tiên đọa, tại Ba la nại... sự 
khai thị, tuyên thuyết, thi thiết, kiến lập, mở rộng, 
phân biệt, hiển lộ về Khô diệt đạo Thánh đé. 


® Và này chư Hiền, thế nào là Khổ Thánh đế? 


— Này chư Hiên, thê nào là sanh Môi môi hạng 
chúng sanh, trong từng giới loại, sự xuât sản, 
xuât sanh, xuât thành, tái sanh của chúng, sự 
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xuât hiện các uân, sự hoạch đặc các căn. Này 
chư Hiên, như vậy gọi là sanh. 


— Này chư Hiên, thế nào là già) Mỗi mỗi hạng 
chúng sanh, trong từng giới loại, sự niên lão, sự 
hủ hoại, trạng thái rụng răng, trạng thái tóc bạc, 
da nhăn, tuổi thọ rút ngăn, các căn hủy hoại. 
Này chư Hiền, như vậy gọi là già. 


— Này chư Hiển, thể nào là chết? Mỗi mỗi hạng 
chúng sanh trong từng giới loại, sự tạ thế, sự từ 
trần, thân hoại, sự diệt VOnØ, SỰ chết, sự tử 
vong, thời đã đến, các uâẫn đã tận diệt, sự vất bỏ 
tử thi. Này chư Hiền như vậy gọi là chết. 


— Này chư Hiển, thế nào là sầu? Này chư Hiền, 
với những aI gặp phải tai nạn này hay tai nạn 
khác; với những ai cảm thọ sự đau khổ này hay 
sự đau khổ khác, sự sầu của người ấy. Này chư 
Hiền, như vậy gọi là sâu. 


—- Này chư Hiên, thế nào là bỉ? Này chư Hiền, với 
những aI gặp phải tai nạn này hay tai nạn khác; 
với những ai cảm thọ sự đau khô này hay sự 
đau khổ khác, sự bi a1, sự bi thảm, sự than van, 
sự than khóc, sự bi thán, sự bị thống Của người 
ây. Này chư Hiên, như vậy gọi là bi. 
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— Này chư Hiền, thể nào là khổ? Này chư Hiền, 
sự đau khổ về thân, sự không sảng khoái về 
thân, sự đau khổ do thân cảm thọ, sự không 
sảng khoái do thân cảm thọ. Này chư Hiền, như 
vậy gọi là khổ. 


— Này chư Hiên, thế nào là ww? Này chư Hiền, 
sự đau khổ về tâm, sự không sảng khoái về tâm, 
sự đau khổ do tâm cảm thọ, sự không sảng 
khoái do tâm cảm thọ. Này chư Hiền, như vậy 
gọi là ưu. 


— Này chư Hiền, thể nào là não? Này chư Hiền, 
với những al gặp tai nạn này hay tai nạn khác; 
với những ai cảm thọ sự đau khô này hay sự 
đau khổ khác, sự áo não, sự bi não, SỰ thất 
VỌnE, SỰ tuyệt vọng của người ây. Này chư 
Hiền, như vậy gọi là não. 


— Này chư Hiên, thể nào là câu bất đắc khổ? Này 
chư Hiền, chúng sanh bị sanh chi phối, khởi sự 
mong câu: "Mong rằng ta khỏi bị sanh chỉ phối! 
Mong rằng ta khỏi phải đi thác sanh". Lời 
mong câu ấy không được thành tựu. Như vậy 
gọi là cầu bất đắc khô. Này chư Hiền, chúng 
sanh bị già chi phối... chúng sanh bị bệnh chỉ 
phối... chúng sanh bị chết chi phối... chúng 
sanh bị sầu, bi, khổ, ưu, não chi phối, khởi sự 
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mong cầu: "Mong rằng ta khỏi bị sầu, bi, khổ, 
ưu, não chi phối!" Mong rằng ta khỏi đương 
chịu sâu, bi, khổ, ưu não!" Lời mong câu ây 
không được thành tựu. Như vậy gọi là cầu bất 
đặc khổ. 


— Này chư Hiên, như thế nào là tóm lại, năm thủ 
uấn là khổ? Như sắc thủ uần, thọ thủ uân, tưởng 
thủ uẫn, hành thủ uẫn, thức thủ uẫn. Này chư 
Hiền, như vậy tóm lại, năm thủ uấn là khô. 


® Này chư Hiền, thế nào là Khổ tập Thánh đế? 


1. Này chư Hiên, như vậy gọi là Khô tập 
Thánh đề. 


œ Này chư Hiền, và thế nào là Khổ diệt Thánh đế? 


(tham ái 
ây). Này chư Hiên, như vậy gọi là Khô diệt Thánh 
đề. 


® Này chư Hiền, thế nào là Khổ diệt đạo Thánh 
để? , tức là chánh tri 
kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, 
chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh 
định. 
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— Này chư Hiền, thế nào là chánh tri kiến? Này 
chư Hiên, tri kiến về Khổ, tri kiến về Khô tập, 
tri kiến về Khô diệt, tri kiến về Khô diệt đạo. 
Này chư Hiên, như vậy gọi là chánh tri kiến. 


— Này chư Hiền, thế nào là chánh tư duy? Tư 
duy về ly dục, tư duy về vô sân, tư duy vê bât 
hại. Này chư Hiên, như vậy gọi là chánh tư duy. 


— Này chư Hiền, thế nào là chánh ngữ? Tự chế 
không nói láo, tự chế không nói hai luỡi, tự chê 
không ác khâu, tự chế không nói lời phù phiến. 
Này chư Hiền, như vậy gọi là chánh ngữ. 


— Này chư Hiền, thế nào là chánh nghiệp? Tư 
chế không sát sanh, tự chế không trộm cắp, tự 
chế không tả dâm. Này chư Hiền, như vậy gọi 
là chánh nghiệp. 


— Này chư Hiền, thế nào là chánh mạng? Này 
chư Hiền, ở đây vị Thánh đệ tử từ bỏ tà mạng, 
sinh sống bằng chánh mạng. Này chư Hiên, 
như vậy gọi là chánh mạng. 


— Này chư Hiền, và thế nào là chánh tỉnh tấn? 


Này chư Hiên, ở đây Tỷ-kheo, đối với các ác, 
bât thiện pháp chưa sanh, khởi lên ý muôn 
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không cho sanh khởi; vị này nỗ lực, tinh tấn, 
quyết tâm, trì chí. Đối với cái ác, bất thiện pháp 
đã sanh, khởi lên ý muốn trừ diệt; vị này nỗ lực, 
tinh tấn, quyết tâm, trì chí. Đối với các thiện 
pháp chưa sanh, khởi lên ý muốn khiến cho 
sanh khởi; vị này nỗ lực, tinh tấn, quyết tâm, trì 
chí. Đối với các thiện pháp đã sanh khởi, khởi 
lên ý muốn khiến cho an trú, không cho băng 
hoại, khiến cho tăng trưởng, phát triển, viên 
mãn; vị này nỗ lực, tỉnh tấn, quyết tâm, trì chí. 
Này chư Hiên, như vậy gọi là chánh tinh tấn. 


— Này chư Hiền, thế nào là chánh niệm? Này 
chư Hiên, ở đây, Tỷ-kheo sống quán thân trên 
thân, nhiệt tâm, tỉnh giác, chánh niệm, để chế 
ngự tham ưu ở đời... trên các cảm thọ... trên các 
tầm... quán pháp trên các pháp, nhiệt tâm tỉnh 
giác, chánh niệm để chế ngự tham ưu ở đời. 
Này chư Hiền, như vậy gọi là chánh niệm. 


— Này chư Hiền, thế nào là chánh định? Này 
chư Hiền, ở đây, Tỷ-kheo ly dục, ly ác bất thiện 
pháp, chứng và trú Thiền thứ nhất, một trạng 
thái hý lạc do ly dục sanh, với tầm, với tứ. (Vị 
Tý-kheo ấy) diệt tầm, diệt tứ, chứng và trú 
Thiền thứ hai, một trạng thái hỷ lạc do định 
sanh, không tầm, không tứ, nội tĩnh nhất tâm, 
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(Ty-kheo) ly hỷ trú xả, chánh niệm, tỉnh giác, 
thần cảm sự lạc thọ mà các bậc Thánh gọi là xả 
niệm lạc trú, chứng và trú Thiên thứ ba (Tỷ- 
kheo ấy) xả lạc, xả khổ, diệt hỷ ưu đã cảm thọ 
trước, chứng và trú Thiền thứ tư, không khổ, 
không lạc, xả niệm thanh tịnh. Này chư Hiền, 
như vậy gọi là chánh định. 


Này chư Hiền, như vậy gọi là Khổ diệt đạo 
Thánh đê. 


Chư Hiền, Vô thượng Pháp luần đã được Thế 
Tôn, bậc A-la-hán, Chánh Đăng Giác chuyền vận ở 
vườn Lộc Uyền, chỗ chư Tiên đọa, tại Ba-la-nai, 
Không một Sa-môn, Bà-la-môn, chư Thiên, Ma 
(vương), Phạm thiên hay một ai ở đời có thể chuyên 
vận ngược lại, tức là sự khai thị, tuyên thuyết, thi 
thiết, kiến lập, mở rộng, phân biệt, hiển lộ bồn Thánh 
đê. 


Tôn giả Sariputta thuyết giảng như vậy. Các Tỷ- 
kheo ây hoan hỷ tín thọ lời Tôn giả Sariputta dạy. 
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6l Niết bàn là lạc - Kinh NIẾT BẢN - 
Tăng LV, 162 


NIẾT BÀN - 7ăng IV, 162 
1. Như vây tôi nghe: 


Một thời, Tôn giả Sàriputta trú ở Ràjagaha, tại 
Veluvana, chôồ nuôi dưỡng các con sóc. Tại đầy, Tôn 
ø1ả Sàriputfa bảo các Tỷ-kheo: 


- Này các Hiển giả, lạc là Niễt-bàn này. Này các 
Hiên giả, lạc là Niêt-bàn này. 

2. Khi nghe nói vậy, Tôn giả Udày! nói với Tôn giả 
SàrIpufta: 

- Thưa Hiên giả Sàriputta, sao đây là lạc, khi ở đây 
không có cải gì được cảm thọ? 

3.- Này Hiền giả, cái này ở đây là lạc, dầu răng lạc 
âầy ở đây không được cảm thọ. Này Hiên giả, có 


năm dục trưởng dưỡng này. Thê nào là năm? 


Các sắc do mắt nhận thức, khả lạc, khả hỷ, khả ý, khả 
ái, liên hệ đên dục, hâp dân. Các tiêng do tai nhận 
thức... Các hương do mũi nhận thức... Các vị do lưỡi 
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nhận thức... Các xúc do thân nhận thức, khả lạc, khả 
hỷ, khả ý, khả ái, liên hệ đên dục, hâp dân. 


Này Hiền giả, có năm dục trưởng dưỡng này. Này 
Hiên giả do duyên năm dục trưởng dưỡng này khởi 
lên lạc hỷ, này Hiên giả, đây gọi là dục lạc. 


4. Ở đây, này Hiện giả, Tỷ-kheo ly các dục, ly ác, bât 
thiện pháp... chứng đạt và an trú sơ Thiên. 


Này Hiền giả, nếu trong khi Tỷ-kheo ấy trú với an 
trú này, các Ñ tác ý câu hữu với dục vẫn hiện 
hành; như vậy, đối với Tý-kheo ấy là một chứng 
bệnh. Ví như, này chư Hiển, với một người sung 
sướng, khổ đau có thể khởi lên như một chứng bệnh. 
Cũng vậy. với Tỷ-kheo ấy, các tưởng tác ý. câu hữu 
với dục vẫn hiện hành: như vậy, đối với Tỷ-kheo ấy 
là một chứng bệnh. Này chư Hiển. chứng bệnh được 
Thế Tôn goi là khổ. Với pháp môn này, này chư 
Hiện. cần phải hiểu Niết-bàn là lạc. 

5. Lại nữa, này chư Hiền, Tỷ-kheo diệt tầm và tứ... 
đạt được Thiền thứ hai và an trú. 

Này chư Hiên, nếu trong khi Tý-kheo ấy trú với an 
trú này, các tưởng tác ý câu hữu với tầm vẫn hiện 
hành; như vậy, đôi với Tỷ-kheo ấy là một chứng 
bệnh. Ví như, này chư Hiện, với một người sung 
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sướng, khô đau có thể khởi lên như một chứng bệnh. 
Cũng vậy, với Tỷ-kheo â ây, các tưởng tác ý cầu hữu 
với tầm vẫn hiện hành; như vậy đối với Tỷ-kheo ấy 
là một chứng bệnh. Này chư Hiền, chứng bệnh được 
Thế Tôn gọi là khổ. Với pháp môn nảy, này chư 
Hiên, cần phải hiểu Niết-bàn là lạc. 


6. Lại nữa, này chư Hiền, Tỷ-kheo ly hý... đạt được 
Thiên thứ ba. 


Này chư Hiên, nếu trong khi Tý-kheo ấy trú với an 
trú này, các tưởng tác ý câu hữu với hÿ vẫn hiện 
hành; như vậy, đối với Tỷ-kheo ấy là một chứng 
bệnh. Ví như, này chư Hiên, với một người sung 
sướng, khô đau có thể khởi lên như một chứng bệnh. 
Cũng vậy, với Tỷ-kheo ấy, các tưởng tác ý câu hữu 
với hỷ vẫn hiện hành; như vậy đối với Tỷ-kheo ấy là 
một chứng bệnh. Này chư Hiền, chứng bệnh được 
Thế Tôn gọi là khổ. Với pháp môn nảy, này chư 
Hiên, cần phải hiểu Niết-bàn là lạc. 


7. Lại nữa, này chư Hiền, Tỷ-kheo đoạn lạc... đạt 
được Thiên thứ tư. 


Này chư Hiên, nếu trong khi Tý-kheo ấy trú với an 
trú này, các tưởng tác ý câu hữu với xả vẫn hiện 
hành; như vậy, đối với Tỷ-kheo ấy là một chứng 
bệnh. Ví như, này chư Hiên, với một người sung 
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sướng, khô đau có thể khởi lên như một chứng bệnh. 
Cũng vậy, với Tỷ-kheo ấy, các tưởng tác ý câu hữu 
với xả vẫn hiện hành; như vậy đối với Tỷ-kheo ấy là 
một chứng bệnh. Này chư Hiền, chứng bệnh được 
Thế Tôn gọi là khổ. Với pháp môn nảy, này chư 
Hiền, cần phải hiểu Niết-bàn là lạc. 


8. Lại nữa, này chư Hiền, Tỷ-kheo vượt khỏi các sắc 
tưởng một cách hoàn toàn, châm dứt các chướng ngại 
tưởng, không tác ý đến các tưởng sai biệt, biết rằng: 
"Hư không là vô biên" chứng đạt và an trú Không 
vô biên xứ. 


Này chư Hiên, nếu trong khi Tý-kheo ấy trú với an 
trú này, các tưởng tác ý câu hữu với sắc vẫn hiện 
hành; như vậy, đối với Tỷ-kheo ấy là một chứng 
bệnh. Ví như, này chư Hiên, với một người sung 
sướng, khô đau có thể khởi lên như một chứng bệnh. 
Cũng vậy, với Ty-kheo â ấy, các tưởng tác ý câu hữu 
với sắc vân hiện hành; như vậy đối với Tỷ-kheo ấy 
là một chứng bệnh. Này chư Hiển, chứng bệnh được 
Thế Tôn gọi là khổ. Với pháp môn nảy, này chư 
Hiền, cần phải hiểu Niết-bàn là lạc. 


9. Lại nữa, này chư Hiền, Tỷ-kheo vượt khỏi Không 


vô biên xứ một cách hoàn toàn, biệt răng: '”“Thức là 
vô biên" chứng và an trú Thức vô biên xứ. 
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Này chư Hiên, nếu trong khi Tý-kheo ấy trú với an 
trú này, các tưởng tác ý cầu hữu với Không vô biên 
xứ vẫn hiện hành; như vậy, đối với Tỷ-kheo ấy là 
một chứng bệnh. Ví như, này chư Hiển, với một 
người sung sướng, khô đau có thể khởi lên như một 
chứng bệnh. Cũng vậy, với Tỷ-kheo ấy, các tưởng 
tác ý câu hữu với Không vô biên xứ vẫn hiện hành; 
như vậy đối với Tỷ-kheo ấy là một chứng bệnh. Này 
chư Hiền, chứng bệnh được Thế Tôn gọi là khô. Với 
pháp môn này, này chư Hiên, cần phải hiểu Niết-bàn 
là lạc. 


10. Lại nữa, này chư Hiên, Tỷ-kheo vượt khỏi Thức 
vô biên xứ một cách hoàn toàn, biệt răng: "Không có 
vật gì” chứng và an trú Vô sở hữu xứ. 


Này chư Hiển, nếu trong khi Tỷ-kheo ấy trú với an 
trú này, các tưởng tác ý cầu hữu với Thức vô biên 
xứ vẫn hiện hành; như vậy, đối với Tỷ-kheo ấy là 
một chứng bệnh. Ví như, này chư Hiển, với một 
người sung sướng, khô đau có thể khởi lên như một 
chứng bệnh. Cũng vậy, với Tỷ-kheo ấy, các tưởng 
tác ý câu hữu với Thức vô biên xứ vẫn hiện hành; 
như vậy đối với Tỷ-kheo ấy là một chứng bệnh. Này 
chư Hiền, chứng bệnh được Thế Tôn gọi là khô. Với 
pháp môn này, này chư Hiền, cần phải hiểu Niết-bàn 
là lạc. 


TÔN GIÁ SÃRIPUTTA 597 


11. Lại nữa, này chư Hiền, Tỷ-kheo vượt khỏi Vô sở 
hữu xứ một cách hoàn toàn, chứng và trú Phi tưởng 
phi phi tưởng xứ. 


Này chư Hiên, nếu trong khi Tý-kheo ấy trú với an 
trú này, các #ữG tác ý câu hữu với Vô sở hữu xứ 
vẫn hiện hành; như vậy, đối với Tỷ-kheo ấy là một 
chứng bệnh. Ví nữ, này chư Hiển, với một người 
sung sướng, khổ đau có thể khởi lên như một chứng 
bệnh. Cũng vậy, với Tỷ-kheo ấy, các tưởng tác ý cầu 
hữu với Vô sở hữu xứ vẫn hiện hành; như vậy đối 
với Tỷ-kheo ấy là một chứng bệnh. Này chư Hiên, 
chứng bệnh được Thế Tôn gọi là khổ. Với pháp môn 
này, nảy chư Hiên, cần phải hiểu Niết-bàn là lạc. 


12. Này chư Hiền, Tỷ-kheo vượt khỏi Phi tưởng phi 
phi tưởng xứ một cách hoàn toàn, chứng và trú Diệt 
thọ tưởng định. Vị ấy, sau khi thấy với trí tuệ, các 
lậu hoặc được đoạn tận. Với pháp môn này, này chư 
Hiền, cần phải hiểu Niết-bàn là lạc. 
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62 Phân lớn an trú với không trú - Kinh 
KHÁT THỤC THANH TỊNH- 151 
Trung LIL, 5S 


KINH KHẤT THỰC THANH TỊNH 
(Pindapataparisuddhi suttam) 
— Bài kính số I5T — Trung TII, 655 


Như vây tôi nghe. 


Một thời Thế Tôn ở Rajagaha (Vương Xá), 
Veluvana (Trúc lâm), tại chỗ nuôi dưỡng sóc 
(Kalandakanivapa). Rồi Tôn ø1ả SarIputfta vào buổi 
chiều, từ Thiền tịnh độc cư đứng dậy, đi đến Thế 
Tôn, sau khi dến đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống một 
bên. Thế Tôn nói với Tôn giả Sariputta đang ngôi 
một bên: 


- Bạch Thế Tôn, con nay đang phần lớn an trú 
với không trú. 
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— Lành thay, lành thay! Này Sariputta, Ông nay 
đang phần lớn an trú với sự an trú của bậc Đại nhân. 
Này Sariputta, sự an trú của bậc Đại nhân tức là 
không tánh. 


: "Trên con đường 
ta đã đi vào làng đề khát thực, tại trú xứ ta đã đi 
khất thực, và trên con đường từ làng ta đi khất 
thực trở về, tại chỗ ấy, đổi với do mất 
nhận thức, có khởi lên ở nơi ta dục, tham, sân, s1, 
hay hận tâm không?” 


—- Này Sariputta, nếu Tỷ-kheo sau khi tư duy biết 

rằng: "Trên con đường ta đã đi vào làng đề khất 
thực, tại trú xứ ta đã đi khất thực và trên con 
đường từ làng ta đi khất thực trở vẻ, đối với các 
sắc do mắt nhận thức, có khởi lên nơi ta dục, 
tham, sân, si hay hận tâm”, thời này SarIputta, 
Tỷ-kheo ây 


— Nhưng này Sariputta, nếu Tý-kheo trong khi 
suy tư được biêt như sau: "Trên con đường ta 
đã đi.. ta đi khât thực trở về, đôi với các sắc do 
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mắt nhận thức, không có khởi lên nơi dục, 
tham, sân, si hay hận tâm”, thời này Sariputtfa, 
Tỷ-kheo ây 


Lại nữa, này Sariputta, Tỷ-kheo cân phải suy tư 
như sau: “Trên con đường ta đã đi... , ta đi khất thực 
trở về đối với do tai nhận thức, ... đối với 
do mũi nhận thức, ... đối với các vị do lưỡi 
nhận thức, ... đối với các xúc do thân nhận thức, ... 
đối với do ý nhận thức, có khởi lên dục, 
tham, sân, sI hay hận tâm không?" 


Này Sariputta, nếu Tỷ-kheo trong khi suy tư biết 
được như sau: “Trên con đường ta đã đi... , ta đi khất 
thực trở về, đối với các pháp do ý nhận thức, có khởi 
lên nơi ta dục, tham, sân, sĩ, hay hận tâm”, thời này 
Sariputta, Tỷ-kheo â ây phải tinh tấn đoạn tận các ác 
bắt thiện pháp ấy. 


Nhưng này Sariputta, nêu Tỷ-kheo trong khi suy 
tư được biết như sau: "Trên con đường ta đã đi... ta 
đi khất thực trở về, đối với các pháp do ý nhận thức, 
không có khởi lên nơi ta dục, tham, sân, sĩ hay hận 
tâm", thời này Sariputta, Tỷ-kheo ấy phải an trú với 
hỷ và hân hoan ngày đêm tu học trong các thiện 
pháp. 
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> Lại nữa, này Sariputa, Tỷ-kheo cần phải suy tư 
nhự sau: "Ta đã đoạn tận năm dục trưởng 
dưỡng chưa? 


— Này các Tỷ-kheo, nếu Tỷ-kheo, trong khi suy 
tư được biết như sau: "Ta chưa đoạn tận năm 
dục trưởng dưỡng”, thời này SarIputta, Tỷ- 
kheo ấy phải tỉnh tấn đoạn tận năm dục trưởng 
dưỡng. 


— Nhưng nếu, này Sariputta, Tỷ-kheo trong khi 
suy tư được biết như sau: "Ta đã đoạn tận năm 
dục trưởng dưỡng”, thời này SarIputta, Tỷ- 
kheo ấy phải an trú với hỷ và hân hoan ngày 
đêm tu học trong các thiện pháp. 


> Lại nữa, này Sariputta, Tỷ-kheo cần phải suy tư 


như sau: ”Ta đã đoạn tận năm triên cát chưa?" 


Nếu, này Sariputta, trong khi suy tư, Tỷ- Ko. 
được biết như sau: "Ta chưa đoạn tận năm triền cái" 
thời này Sariputta, Tỷ-kheo ấy phải tinh tân đoạn tận 
năm triển cái. 


Nhưng nếu, này Sariputta, Tỷ-kheo trong khi 
suy tư được biết như sau: "Ta đã đoạn tận năm triển 
cái ", thời này Sariputta, Tý-kheo ấy phải an trú với 
hỷ và hân hoan ngày đêm tu học trong các thiện 
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pháp. 


> Lại nữa, này Sariputta, Tý-kheo cần phải suy tư 


như sau: "Ta có liễu trì năm thủ uấn chưa?" 


Này Sariputta, nếu trong khi suy tư, Tỷ-kheo 
được biết như sau: "Ta chưa có liễu tri năm thủ uân", 
thời này Sariputta, Tỷ-kheo ấy cần phải tinh tán liễu 
tri năm thủ uẫn. 


Nhưng nếu, này Sariputta, trong khi suy tư, Tỷ- 
kheo ấy được biết như sau: "Ta đã liễu tri năm thủ 
uấn", thời này Sariputta, vị Tỷ-kheo ấy phải an trú 
với hỷ và hân hoan ngày đêm tu học trong các thiện 
pháp. 


> Lại nữa, này Sariputta, Tỷ-kheo cần phải suy tư 


như sau: "Ta đã tu tập bôn niệm xứ chưa?" 


— Này Sariputta, nêu trong khi suy tư, Tỷ-kheo 
được biết: "Ta chưa tu tập bốn niệm xứ", thời 
này Sariputta, vị Tỷ-kheo cần phải tinh tấn tu 
tập bốn niệm xứ. 


— Nhưng nếu, này Sariputta, trong khi suy tư Tỷ- 
kheo được biết như sau: "Ta đã tu tập bốn niệm 
xứ ", thời này Sariputta, Tỷ-kheo ấy cần phải 
an trú với hỷ và hân hoan ngày đêm tu học 
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trong các thiện pháp. 


Lại nữa, này Sariputta, Tỷ-kheo cần phải suy tư: 
"Ta đã tu tập bốn chánh cân chưa? " Nếu... cần phải 
tinh tấn tu tập bốn chánh cần. Nhưng nếu... trong các 
thiện pháp. 


Lại nữa, này Sariputta, Tỷ-kheo cân phải suy tư: 
"Ta đã tu tập bán như ý túc chưa?" Nếu... cần phải 
tinh tấn tu tập bốn như ý túc. Nhưng nếu... trong các 
thiện pháp. 


Lại nữa, này Sariputta, Tỷ-kheo cần phải suy tư: 
“Fa đã tu tập năm: căn chưa?” Nêu... cân phải tình 
tân tu tập năm căn. Nhưng nêu... trong các thiện 
pháp. 

Lại nữa, này Sariputta, Tỷ-kheo cần phải suy tư: 


"Ta đã tu tập năm lực chưa?" Nếu... phải tinh tấn tu 
tập năm lực . Nhưng nêu... trong các thiện pháp. 


Lại nữa, này Sariputta, Tỷ-kheo cần phải suy tư: 
"Ta đã tu tập bảy giác chỉ chưa?" Nếu... cần phải 
tinh tấn tu tập bảy giác chi. Nhưng nếu... trong các 
thiện pháp. 


> Lại nữa, này Sariputta, Tỷ-kheo cần phải suy tư 


như sau: "Ta đã tH tập Thánh dạo Tám ngành 


TÔN GIÁ SÄRIPUTTA 604 


chưa?"' 


— Nếu Tý-kheo, này Sariputta, trong khi suy tư 
được biết như sau: "Ta chưa tu tập Thánh đạo 
Tám ngành, " thời này Sariputta Tỷ-kheo ấy 
cần phải tỉnh tân tu tập Thánh đạo Tám ngành. 


— Nhưng nếu, này Sariputta, Tỷ-kheo trong khi 
suy tư được biết như sau: "Ta đã tu tập Thánh 
đạo Tám ngành, " thời này Sariputta, Tỷ-kheo 
ấy cần phải an trú trong hỷ và hân hoan, ngày 
đêm tu học trong các thiện pháp. 


> Lại nữa, này Sariputta, Tỷ-kheo cần phải suy tr 


như sau: "Ta đã tu tập chỉ và quán chưa? " 


— Nếu Tỷ-kheo, này Sariputta, trong khi suy tư 
được biết như sau: "Ta chưa tu tập chỉ và quán 
"thời này Sariputta, Tỷ-kheo ấy cần phải tỉnh 
tân tu tập chỉ và quán. 


— Nhưng nếu, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo trong 
khi suy tư được biết như sau: "Ta đã tu tập chỉ 
và quán ", thời này Sariputta, Tỷ-kheo ấy cần 
phải an trú với hỷ và hân hoan, ngày đêm tu 
học trong các thiện pháp. 


> Lại nữa, này Sariputta, Tỷ-kheo cần phải suy tư 
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như sau: "Ta đã chứng ngộ mình và giát thoát 
chưa? ” 


— Nếu Tý-kheo, này Sariputta, trong khi suy tư 
được biết như sau: "Ta chưa chứng ngộ minh 
và giải thoát", thời này Sariputta, Tỷ-kheo ấy 
cần phải tinh tấn tu tập minh và giải thoát. 


— Nhưng nếu, này Sariputta, Tỷ-kheo trong khi 
suy tư được biết như sau: "Ta đã chứng ngộ 
minh và giải thoát ”, thời này SarIputta, Tỷ- 
kheo ấy cần phải an trú với hý và hân hoan 
ngày đêm tu học trong các thiện pháp. 


> Này SarIputta, những Sa-môn hay Bà-la-môn nào 
trong thời quá khứ đã làm cho khất thực được 
thanh tịnh, tất cả nhữn Ø VỊ ây đã làm cho khất thực 
được thanh tịnh bằng cách suy tư, suy tư như vậy. 


> Này SarIputta, những Sa-môn hay Bà-la-môn nào 
trong thời gian tương lai sẽ làm cho khất thực 
được thanh tịnh, tất cả những vị ây sẽ làm cho khất 
thực được thanh tịnh, băn ø cách suy tư, suy tư như 
vậy. 


> Và này Sariputta, những Sa-môn, Bà-la-môn nào 


trong thời hiện tại, làm cho khất thực được thanh 
tịnh, tât cả những vị ây đã làm cho khât thực được 
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thanh tịnh, băng cách suy tư, suy tư như vậy. 


Vậy này Sariputta, các Ông cần phải học tập 
như sau: "Sau khi suy tư, suy tư, chúng ta sẽ làm 
cho khất thực được thanh tịnh". Này Sariputta, 
các Ông phải tu tập như vậy. 


Thế Tôn thuyết giảng như vậy. Tôn giả 
Sariputta hoan hỷ tín thọ lời Thê Tôn dạy. 
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63 Quán 5 uân xuyên suốt trong quá trình tu tập 
- Kinh VỊ Giữ Giới — Tương LH, 296 


Vị Giữ Giới - 7ương III, 298 


1) Một thời, Tôn giả Sàriputta (Xá-lợi-phất) và Tôn 
giả Mahà Kotthika trú ở Bàrànasi (Ba-la-nal), tại 
Isipatana (Chư Tiên đọa xứ), vườn Lộc Uyên. 


2-3) Rồi Tôn giả Mahà Kotthika, vào buổi chiều, từ 
Thiên tịnh đứng dậy, đi đên Tôn giả Sàriputta... thưa 
như sau: 


-- Thưa Hiền giả SàrIiputta, những pháp gì TỷỶ-kheo 
giữ giới cần phải như lý tác ý? 


4) -- Này Hiền giả Kotthika, Tỷ-kheo giữ giới cần 
là vô thường, khô, 
bệnh hoạn, ung nhọt, mũi tên, bất hạnh, ốm đau, 
người lạ, hủy hoại, rỗng không, vô ngã. 


5) Thế nào là năm? Tức là sắc thủ uân, thọ thủ uấn, 
tưởng thủ uẫn, hành thủ uẫn, thức thủ uân. Này Hiển 
giả Kotthika, vị Tỷ-kheo giữ giới cần phải như lý tác 
ý năm thủ uân là vô thường, khổ, bệnh hoạn, ung 
nhọt, mũi tên, bất hạnh, ốm đau, người lạ, hủy hoại, 
rỗng không, vô ngã. 
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6) Này Hiền giả, sự kiện này xảy ra: Tý-kheo giữ giới 
do như tác ý năm thủ uân này là vô thường... vô ngã, 
có thê chứng được quả Dự lưu. 


7) - Với Tỷ-kheo đã chứng quả Dự lưu, này Hiển 
giả Sariputta, những pháp gì cần phải như lý tác ý? 


8-9) -- Với Tỷ-kheo đã chứng quả Dự lưu, này Hiền 
giả Kotthika, cần phải như lý tác ý năm thủ uấn là 
vô thường, khô, bệnh hoạn, ung nhọt, mũi tên, bất 
hạnh, ốm đau, người lạ, hủy hoại, rỗng không, vô 
ngã. 

Sự kiện này có thể xảy ra, này Hiền giả, Tỷ-kheo Dự 
lưu, do như lý tác ý năm thủ uân này là vô thường... 
vô ngã, có thể chứng được quả Nhứt lai. 


10) - Nhưng Tỷ-kheo Nhứt lai này Hiển giả 
Sàriputta, phải như lý tác ý các pháp gì? 


11) -- Tỷ-kheo Nhứt lai, này Hiền giả Kotthika, cần 

là vô thường, khô, 
bệnh hoạn, ung nhọt, mũi tên, bất hạnh, ôm đau, 
người lạ, hủy hoại, rỗng không, vô ngã. 


Sự kiện này có thể xảy ra, này Hiền giả, Tỷ-kheo 
Nhứt lai, do như lý tác ý năm thủ uân này là vô 
thường... vô ngã, có thê chứng được quả Bât lai. 
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12) - Nhưng Tỷ-kheo Bất lai này Hiển giả 
Sàriputta, cân phải như lý tác ý những pháp gì? 


13-15) -- Tỷ-kheo Bắt lai, này Hiền giả Kotthika, cần 

là vô thường, khô, 
bệnh hoạn, ung nhọt, mũi tên, bất hạnh, ôm đau, 
người lạ, hủy hoại, rỗng không, vô ngã. 


Sự kiện này có thê xảy ra, này Hiên giả, Tỷ-kheo Bất 
lai, do như lý tác ý năm thủ uân này là vô thường... 
vô ngã, có thê chứng được quả A-la-hán. 


16) -- Nhưng vị A-la-hán, này Hiên giả Sàriputra, 
cán phải như lý tác ý các pháp gi? 


này là vô thường, khô, bệnh 
hoạn, ung nhọt, mũi tên, bât hạnh, ôm đau, người lạ, 
hủy hoại, rồng không, vô ngã. 


18) Với vị A-la-hán, này Hiền giả, không có gì phải 
làm nữa, hay không có phải thêm gì nữa trong công 
việc làm. Nhưng sự tu tập, làm cho sung mãn những 
pháp này sẽ đưa đến hiện tại lạc trú và chánh niêm 
tỉnh giác. 

Vị Có Nghe — 7ơng III, 300 
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(Hoàn toàn như kinh trước, chỉ thay thế vị có nghe 
cho vị g1ữ giới ). 
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64 Thiện xảo trong hành tướng.. - Kinh 
TỒN GIẢM - Tăng IV, 375 


TÓN GIẢM - 7ăng IV, 375 

1. Ở đây, Tôn giả Sàriputta gọi các Tỷ-kheo: 
- Này chư Hiền Tỷ-kheo. 

- Thưa vâng, Hiền giả. 


Các Tý-kheo ấy vâng đáp Tôn giả Sàriputta. Tôn giả 
SàrIputta nói như sau: 


2. - Có người bản tánh tôn giảm, có người bản tánh 
là không tốn giảm, này chư Hiền, được nói đến như 


vậy. Cho đến như thế nào này chư Hiền, người bản 
tánh là tôn giảm được Thế Tôn nói đến? Cho đến như 
thế nào, này chư Hiên, người bản tánh là không tốn 
giảm được Thế Tôn nói đến? 


- Thưa Hiền giả, chúng tôi đi từ xa đến đề được hiểu 
rõ ý nghĩa lời nói này từ Tôn giả Sàriputta. Lành 
thay, nêu ý nghĩa lời nói này được Tôn giả Sàriputta 
nói lên. Sau khi nghe Tôn giả Sàriputfa, các Tỷ-kheo 
sẽ thọ trì. 
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- Vậy nảy chư Hiên, hãy nghe và khéo tác ý, ta sẽ 
nói: 


- Thưa vâng, Hiên giả. 


Các Tỷ-kheo ấy vâng đáp Tông giả Sàriputta. Tông 
ø1ả SàrIputta nói như sau: 


- Cho đến như thế nào, này chư Hiên, người bản tánh 
là tốn giảm được Thế Tôn nói đến ? 


3. Ở đây, này chư Hiền, Tỷ-kheo: 


- Không nghe pháp chưa được nghe. 

- Và pháp đã được nghe đi đến bị quên. 

- Các pháp trước kia tâm đã có cảm xúc, những 
pháp ấy không được hiện hành. 

- Và không thức tri những pháp không được thức 
ÉH, 


Cho đên như vậy, này chư Hiện, người bản tánh là 
tôn giảm được Thê Tôn nói đên. 


Nhưng này chư Hiện, cho đên như thê nào, này chư 
Hiên, được Thể 
Tôn nói đên? 


4. Ở đây, này chư Hiền, Tỷ-kheo: 
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- Nghe pháp chưa được nghe. 

- Và các thiện pháp được nghe không có quên đi. 

- Và những pháp nào trước kia tâm đã có cảm 
xúc, những pháp ấy được hiện hành. 

- Và thức tri những pháp chưa được thức tri. 


Cho đến như vậy, này chư Hiền, là người bản tánh 
không bị tôn giảm được Thê Tôn nói đên. 


5. Này chư Hiền, nếu Tỷ-kheo không thiện xảo, 
trong hành tướng tâm của người khác, thời cũng phải 
nguyện răng: '"Ta sẽ thiện xảo trong hành tướng 


tâm của ta”. Như vậy, này chư Hiền, chư Hiền cần 


Và này chư Hiên, thế nào là Tỷ-kheo thiện xảo trong 
hành tướng tâm của mình? 


6. Ví như, này chư Hiển, một người đàn bà hay một 
người đàn ông, còn trẻ, trong tuổi thanh niên, tánh 
ưa trang điểm, quán sát hình ảnh mặt của mình trong 
tắm gương thanh tịnh trong sáng, hay trong một bát 
nước trong, nêu thấy trên mặt có hột bụi hay dâu 
nhớp gì, người ây cô găng đoạn trừ hột bụi hay dấy 
nhớp ây. Nếu không thấy hột bụi hay dâu nhớp người 
ây hoan hỷ thỏa mãn: "Thật lợi đắc cho ta! Trong ta 
thật là trong sạch! ”. 
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Cũng vậy, này chư Hiền, Tỷ-kheo có quán sát như 
vậy, được nhiêu lợi ích trong các thiện pháp: 


. Có phải ta sống nhiêu với tâm không sân? 
Không biết trong ta có pháp này hay không có? 

3. Có phải ta sống nhiễu với hôn trầm thụy miên 
đã từ bỏ? Không biết trong ta có pháp này hay 
không có? 

4. Có phải ta sống nhiêu với không trạo cử? 
Không biết trong ta có pháp này hay không có? 

s Có phải ta sống nhiêu với nghỉ ngờ đã được 
vượt qua? Không biết trong ta có pháp này hay 
không có? 

ø Có phải ta sống nhiễu với không phần nộ? 
Không biết trong ta có pháp này hay không có ? 

z. Có phải ta sông nhiêu với tâm không nhiễm ô? 
Không biết trong ta có pháp này hay không có? 

s.. Có phải ta có được nội tâm pháp hỷ? Không 
biết trong ta có pháp này hay không có? 

9. Có phải ta đã được nội tâm an chỉ? Không biết 
trong ta có pháp này hay không có? 

¡o. Có phải ta đã có được tôi thắng tuệ pháp quán? 
Không biết trong ta có pháp này hay không có? 


„”r 
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7. Này chư Hiên, nếu vị Tỷ- -kheo trong khi quán sát, 
không thấy có trong tự ngã tất cả thiện pháp này, thời 
Tỷ- -kheo ây cân phải quyết định ước muôn, tỉnh 
tần, nỗ lực, đống mãnh, bất thối và chánh niệm, 
tỉnh giác, để có được tất cả thiện pháp này. 


Ví như, này chư Hiên, khi khăn bị cháy hay khi đâu 
bị cháy, cân phải quyẾt định, óc muốn, tỉnh tấn, nỗ 
lực, dống mãnh, bắt thối và chánh niệm, tỉnh giác, 
để đập tăt khăn ấy hay đầu ấy. Cũng vậy, này chư 
Hiên, Tỷ-kheo ây cân phải quyết định, ước muốn, 
tinh tấn, nỗ lực, dũng mãnh, bất thôi, chánh niệm, 
tỉnh giác, để có được tất cả thiện pháp này. 


8. Này chư Hiền, nêu Tỷ-kheo trong khi quán sát, 
thây trong tự ngã có một sô thiện pháp và không thây 
có một sô thiện pháp, thời này chư Hiền, đối VỚI Các 
thiện pháp nào vị ây thấy có trong tự ngã, VỊ ây an 
trú trong các thiện pháp ây. Đối với các thiện pháp 
nào, vị ây không thấy CÓ trong tự ngã, vị ây cần phải 
quyết định, ước muốn, tinh tấn, nỗ lực, đống mãnh, 
bất thôi và chánh niệm, tỉnh giác để có được tất cả 
thiện pháp này. 


Vĩ như, này chư Hiên, khi khăn bị cháy hay khi đâu 
bị cháy, cân phải QUYẾT, định, ước muốn, tỉnh tấn, nỗ 
lực, dõng mãnh, bắt thối và chánh niệm, tỉnh giác để 
dập tắt khăn ấy hay đâu ấy. Cũng vậy, này chư Hiền, 
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nếu Tý-kheo, trong khi quán sát, thây trong tự ngã có 
một số thiện pháp, thời an trú trong các thiện pháp 
ây. Còn đối với các thiện pháp vị ây không thấy trong 
tự ngã, vị ấy cần phải quyết định, ước muốn, tinh tấn, 
nỗ lực, dõng mãnh, bắt thối và chánh niệm, tỉnh giác 
để có được các thiện pháp ấy. 


9. Này chư Hiền, nếu Tý-kheo trong khi quán sát, 
thấy tất cả pháp nảy đều có trong tự ngã, thời này 
chư Hiền, Tỷ-kheo ây sau khi an trú trong tất cả thiện 
pháp này, cần phải nỗ lực chú tâm để đoạn diệt các 
lậu hoặc. 
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65 Thuyết pháp với lời nói lịch sự, thông 
suốt... - Kinh Sàriputta — Tương I, 417 


Sàriputta — Tương L, 4L7 (Xá-lợi-phất) 


l) Một thời Tôn giả Sàrnputta trú ở Sàvatthi, 
Jetavana, tại vườn ông Anàthapindika. 


2) Lúc bấy giờ, 

đang tuyên thuyết, khích lệ, làm cho phấn khởi, làm 
cho hoan hỷ các Tỷ-kheo, với lời nói lịch sự, thông 
suốt, không có phêu phào, với ý nghĩa rõ ràng mình 
bạch. Và các vị Tỷ-kheo ấy chú ý, chú tâm, tập trung 
tâm lực, lắng tai nghe pháp. 


3) Rồi Tôn giả Vangìsa suy nghĩ: "Tôn giả Sàriputta 
với bài pháp thoại đang tuyên thuyết, khích lệ, làm 
cho phấn khởi, làm cho hoan hỷ các Tỷ-kheo, với lời 
nói lịch sự, thông suốt, không có phêu phào, với ý 
nghĩa rõ ràng minh bạch. Và các vị Tý-kheo ấy chú 
ý, chú tâm, tập trung tâm lực, lắng tai nghe pháp. Vậy 
trước mặt Tôn giả Sàriputta, ta hãy nói lên những bài 
kệ tán thán thích đáng". 


4) Rồi Tôn giả Vangìsa từ chỗ ngồi đứng dậy, đắp 
thượng y vào một bên vai, chắp tay hướng về Tôn 
ø1ả Sàriputfa và nói với Tôn giả SàrIputta: 
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- Hiện giả Sàriputta, một vân đê đên với tôi. Hiên giả 
SàrIputfa, một vân đê đên với tôi. 


5)- Mong răng Hiên giả Vangìsa nói lên vân đê ây! 


6) Rồi Tôn giả Vangìsa, trước mặt Tôn giả Sàriputta, 
nói lên những lời kệ tán thán thích đáng: 
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66 Thành tựu 5 pháp - Biết nghĩa, biết 
pháp, biết.. - Kinh CHUYÊN LUÂN 
VƯƠNG 1-~ Tăng II, 549 


CHUYÊN LUẬN VƯƠNG I1 - 7ăng II, 549 


1. - Thành tựu năm chi phân, này các Tỷ-kheo, vua 
Chuyển Luân chuyền bánh xe với pháp; bánh xe ấy 
không một bàn tay a1 có thể chuyền ngược lại, dầu là 
con của người thù địch. Thế nào là năm? 


2. Ö đây, này các Tỷ-kheo, vua Chuyển Luân biết 
nghĩa, biết pháp, biết vừa phải, biết thời và biết 
hội chúng. 


Thành tựu năm chi phân, này các Ty-kheo, vua 
Chuyển Luân chuyên bánh xe với pháp; bánh xe ấy, 
không một bàn tay ai có thê chuyển ngược lại, dầu là 
con của người thù địch. 


. Thê nào là năm? 
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4. Ở đây, này các Tỷ-kheo, Như Lai, bậc A-la-hán, 
Chánh Đăng Giác biêt nghĩa, bit pháp. biêt vừa 
phải, biêt thời và biệt hội chúng. 


Thành tựu năm pháp này, này các Tỷ-kheo, Như Lai, 
bậc A-la-hán, Chánh Đắng Giác chuyển Pháp luân 
Vô Thượng với pháp; bánh xe ấy, không một ai có 
thể chuyên ngược lại, dầu là Sa-môn, Bà-la-môn, 
Thiên, Ma, Phạm thiên hay bất cứ ai ở đời. 


CHUYN LUẬN VƯƠNG 2 - Tăng IL, 550 


1. - Thành tựu năm chi phân, này các Tỷ-kheo, con 
trưởng vua Chuyển Luân tiếp tục chuyên vận bánh 
xe pháp do phụ vương đã chuyên vận; bánh xe ấy, 
không một bàn tay ai có thể chuyển ngược lại, dâu là 
con của người thù địch. Thế nào là năm? 


2.Ö đây, này các Tyỷ-kheo, con frưởng vua Chuyển 
Luân biết nghĩa, biết pháp. biết vừa phải, biét thời 
và biết hội chúng. 


Thành tựu năm chi phần này, này các Tỷ- -kheo, con 
trưởng vua Chuyển Luân tiếp tục chuyên vận bánh 
xe pháp do phụ vương đã chuyển vận; bánh xe ấy, 
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không một bàn tay a1 có thể chuyền ngược lại, dầu là 
con của người thù địch. 


3. Cũng vậy, này các Ty-kheo, 


: bánh xe ấy, 
không do một aI có thể chuyền ngược lại, dầu là Sa- 
môn, Bà-la-môn, Thiên, Ma, Phạm thiên hay bất cứ 
ai ở đời. Thế nào là năm? 


4. Ở đây, này các Tỷ-kheo Sàriputta biết nghĩa lợi, 
biết pháp, biết vừa đủ, biết thời và biết hội chúng. 


Thành tựu năm pháp này, này các Tỷ-kheo, Sàriputta 
chơn chánh tiếp tục chuyền vận Vô thượng pháp luân 
do Như Lai đã chuyên vận; bánh xe ấy, không do một 
ai có thể chuyên ngược lại, dầu là Sa-môn, Bà-la- 
môn, Thiên, Ma, Phạm thiên hay bất cứ ai ở đời. 
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67 Thành tựu 7 thiện xảo về Định - Kinh 
ĐIÊU PHỤC - Tăng II, 326 


ĐIÊU PHỤC -—7ðng II, 326 


1. - Thành tựu bảy pháp, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo 


2. Thế nào là bảy ? 
Ở đây, này các Tý-kheo, 


-_ Tý-kheo thiện xảo về định, 

-_ Thiện xảo nhập định, 

- Thiện xảo an trú định, 

- Thiện xảo xuất khỏi định, 

-. Thiện xảo trong sư thoải mái của định, 
-_ Thiện xảo trong cảnh giới của định, 

-_ Thiện xảo trong dẫn phát đến định. 


Thành tựu bảy pháp này, này các Ty-kheo, Tỷ-kheo 
điêu phục tâm và không đê mình bị tâm điêu phục. 


4. Ở đây, này các Tỷ-kheo, 
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Thành tựu bảy pháp này, này các Tỷ-kheo, SàrIputta 
điều phục tâm và Sảriputta không để mình bị tâm 
điều phục. 
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68 Trong cái thân có thức này.. - Kinh 
SÀRIPUTTA — Tăng I, 239 


SÀRIPUTTA - 7ăng L 239 


2. Rồi Tôn giả Sàriputta đi đến Thế Tôn; sau khi đến 
đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. Thế Tôn 
nói với Tôn giả Sàriputta đang ngôi xuống một bên: 

-- Này Sàriputta, Ta có thê thuyết pháp một cách 
tóm lược. Này Sàriputta, ta có thể thuyết pháp 
một cách rộng rãi. Này Sàriputta, ta có thể 
thuyết pháp một cách tóm lược và rộng rãi. Và 
những người hiểu được thật là khó tìm! 

- Nay đã đến thời, bạch Thế Tôn, nay đã đến 
thời, bạch Thế Tôn, để Thế Tôn thuyết pháp 
một cách tóm lược, thuyết pháp một cách rộng 
rãi, và thuyết pháp một cách tóm lược và rộng 
rãi. Sẽ có những người có thê hiểu rõ Chánh 
pháp. 

- _ Vậy này Sàriputta, hãy học tập như sau: “7zø¡›z 
cái thân có thức này, sẽ z không có ngã kiến, ngã 
sở kiến, ngã mạn tùy miên; đối với tất cả tướng 
ở ngoài, sẽ không có ngã kiến, ngã sở kiến, ngã 
mạn fùy miên; và do chứng đạt và an trú tâm 
giải thoát, tuệ giải thoát, không có ngã kiến, 
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ngã sở kiến, ngã mạn tùy miên, chúng tôi sẽ 
chứng đạt và an trú tâm giải thoát, tuệ giải 
thoát ấy!". Như vậy, này Sàriputta, các Ông 
cần phải học tập. 

- Khi nào Tỷ-kheo đối với thân có thức này, 
không có ngã kiến, ngã sở kiến, ngã mạn tùy 
miên; đối với tất cả các tướng ở ngoài, không 
có ngã kiến, ngã sở kiến, ngã mạn tùy miên; và 
do chứng đạt và an trú tầm giải thoát, tuệ giải 
thoát, không có ngã kiến, ngã sở kiến, ngã mạn 
tùy miên, vị ấy chứng đạt và an trú tâm giải 
thoát, tuệ giải thoát ây. Người như vậy, này 
Sàriputta, được gọi là Tƒ-kheo đã chặt đút 
khát ái, đã cởi mở kiết sử, với chơn chánh 
hiện quán kiêu mạn, đã đoạn tận khổ đau. 

-_ Lại nữa, này Sàriputta, liên hệ đến vẫn đề này, 
ta đã nói như sau trong kinh tên là "Những câu 
hỏi của Udaya”" trong chương Pàràyana. 
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69 _ Tuy vậy, vị ấy vẫn có tưởng - Kinh 
ĐỊNH DO TÔN GIÁ SÀRIPUTA 
THUYÉT - Tăng IV, 245 


ĐỊNH DO TÔN GIÁ SÀRIPUTA THUYẾT - 7ăng 
IV, 245 


1. Bấy giờ Tôn giả Ànanda đi đến Tôn giả Sàriputta, 
sau khi đến, nói lên với Tôn giả Sàriputta những lời 
chào đón hỏi thăm, sau khi nói lên những lời chào 
đón hỏi thăm thân hữu, liền ngôi xuông một bên. 


Ngôi xuống một bên, Tôn giả Ànanda nói với Tôn 
Ø1ả SàrIpuffa: 


- Thưa Hiên giả Sàripuna, có thể có chăng một Tỷ- 
kheo khi chứng Thiên định như vậy, vị ấy có thể trong 
địa đại, không tưởng đến địa đại... trong thể giới đời 
sau, không tưởng đến thể giới đời sau, tuy vậy, vị ấy 
vẫn tưởng ? 


- Này Ànanda, có thể như vậy. Một Tỷ-kheo khi 
chứng Thiền định như vậy, vị cây có thê trong đất 
không tưởng đến đất... trong thế giới đời sau, không 
tưởng đến thế giới đời sau. Tuy vậy, vị ấy vẫn có 
tưởng. 
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2.- Nhưng thưa Hiền giả Sâripuffa, nữ thể nào một 
Tỷ-kheo khi chứng được Thiên định như vậy, vị ấy có 
thể trong đất, không trởng đến đất... trong thể giới 
đời sau, không tưởng đến thể giới đời sau; tuy vậy, 
vị ấy vẫn có tưởng? 


- Này Hiển giả Ànanda, 


3- Nhưng trong lúc ấy, Tôn giả Sàriputta tưởng đến 
øì? 


- Một tưởng khác khởi lên trong tôi: "Hữu diệt là 
Niêt-bàn". Một tưởng khác diệt đi trong tôi: "Hữu 
điệt là Niêt-bàn." 


Ví như, này Hiền giả, lửa được đốt cháy từ mảnh đá 
nhỏ, một ngọn lửa khác khởi lên, một ngọn lửa khác 
diệt đi. Cũng vậy, này Hiền giả, một tưởng khác khởi 
lên trong tôi, thưa Hiền giả: "Hữu diệt là Niết-bàn." 
Một tưởng khác diệt đi trong tôi: "Hữu diệt là Niết- 
bàn". Tuy vậy, trong lúc ấy tôi vẫn có tưởng. 
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70 Tầm được giải thoát khi... - Kinh 
TRƯỜNG TRẢÁO - 74 Trung II, 345 


KINH TRƯỜNG TRẢO 
(Dighanakha suftam) 


- Bài kinh số 74 — Trung II, 345 


Như vây tôi nghe. 


Một thời Thế Tôn ở tại Rajagaha (Vương Xá), 
trên núi Gilihakuta (Lnh Thứu), trong hang 
Sukarakhata. Rôi 


, sau khi đến, nói 
lên những lời chào đón hỏi thăm với Thế Tôn, sau 
khi nói lên những lời chào đón hỏi thăm thân hữu 
liền đứng một bên. Đứng một bên, du sĩ ngoại đạo 
Dighanakha nói với Thế Tôn: 


— Tôn giả Gotama, tôi có lý thuyết như sau, tôi 
có tri kiên như sau: "”Tât cả đêu không làm cho tôi 
thích thú”. 


— Này Aggivessana, tri kiến: "Tất cả đều không 


làm cho tôi thích thú", tri kiến ấy không làm Ông 
thích thú? 
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— Tôn giả Gotama, nếu tri kiễn ây làm tôi thích 
thú, thời đây cũng giông như vậy, thời đây cũng 
giông như vậy. 


— Này Aggivessana, nếu số đông người ở trong 
đời đã nói như sau: "Thời đây cũng giống như vậy, 
thời đây cũng giống như vậy”, thời họ không từ bỏ 
tri kiến ấy, họ. chấp thủ một tri kiến khác. Này 
Aggivessana, nếu thiêu số người ở trong đời đã nói 
như sau: "Thời đây cũng giông như vậy, thời đây 
cũng giỗng như vậy", thời họ sẽ từ bỏ tri kiến ấy và 
không chấp thủ một tri kiến khác. 


Này AggIvessana, một số Sa-môn, Bà-la-môn 
có lý thuyết như sau, có tri kiến như sau: "Tất cả đều 
làm cho tôi thích thú". Này Aggivessana, một số Sa- 
môn, Bà-la-môn có lý thuyết như sau, có tri kiến như 
sau: "Tất cả đều làm cho tôi không thích thú". Này 
Aggivessana, một số Sa-môn, Bà-lamôn có lý 
thuyết như sau, có tri kiến như sau: "Một lên làm 
tôi thích thú, một phần làm tôi không thích thú" 


Ở đây, này AggIvessana, một sô Sa-môn, Bà-la- 
môn có lý thuyêt như sau, có tri kiên như sau: 


TÔN GIÁ SÄRIPUTTA 631 


Ở đây, này Aggivessana, một sô Sa-môn, Bà-la- 
môn có lý thuyêt như sau, có tri kiên như sau: 


Khi được nói vậy, du sĩ ngoại đạo Dighanakha 
thưa với Thê Tôn: 


— Tôn giả Gotama tán dương quan điểm của tôi, 
Tôn giả Gotama hết sức tán dương quan điểm của 
tÔI. 


- Ở đây, nảy Aggivessana, những Sa-môn, Bà- 
la-môn nào có lý thuyết như sau, có tri kiến như sau: 
"Một phần làm tôi thích thú, một phần làm tôi không 
thích thú”. Cái gì trong trì kiến này làm họ thích thú 
là gần tham dục, gân phiền trược, gần hoan lạc, gần 
đăm trước, gần chấp thủ. Cái gì trong tri kiến này 
làm họ không thích thú là gần không tham dục, gân 
không triền phược, gần không hoan lạc, gần không 
đắm trước, gần không chấp thủ. 


Ở đây, này AggIvessana, những Sa-môn, Ba la 
môn có lý thuyết như sau, có tri kiến như sau: “Tái 
cả đêu làm tôi thích thú ". Ở đây, người có trí suy 
nghĩ như sau: "Nếu ta nói tri kiến này của ta: "Tất 
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cả đều làm tôi thích thú", ffếfWf 6ð CHaj0, Ki CAU 
tri kiến này và nói: "Đây là sự thật, ngoài ra là hư 
vọng", như vậy là đôi nghịch với hai hạng người: Sa- 
môn hay Bà-la-môn nào có lý thuyết như sau, có tri 
kiến như sau: "Tất cả đều làm cho tôi không thích 
thú”, và Sa-môn hay Bà-la-môn nào có lý thuyết như 
Sau, CỐ fr1 kiến như sau: "Một phân làm tôi thích thú, 
một phân làm tôi không thích thú". 

=> Khi nào có đôi nghịch 
thời có tranh luận => khi nào có tranh luận thời có 
chống đối => khi nào có chống đối thời có bực mình" 
=> Như vậy, vị này vì thây sự đối nghịch, tranh luận, 
chống đối và bực mình nên từ bỏ tri kiến này, không 
chấp thủ tri kiến khác. Như vậy là sự đoạn trừ những 
tri kiến này, như vậy là sự hủy bỏ những tri kiến này. 


Ở đây, này Aggivessana, nếu có những Sa-môn, 
Bà-la-môn nào có lý thuyết như sau, có tri kiến như 
sau: “Tất cả đêu làm cho tôi không thích thú ". Ö đây, 
người có trí suy nghĩ như sau: "Nếu ta nói tri kiến 
này của ta: "Tất cả đều làm tôi không thích thú", và 
nếu ta cô chấp, kiên chấp tri kiến này và nói: "Đây là 
sự thật, ngoài ra là hư vọng”, thì như vậy, ta đối 
nghịch với hai hạng người: Sa-môn hay Bà-la-môn 
nào có lý thuyết như sau, có tri kiến như sau: "Tất cả 
đều làm cho tôi thích thú" và Sa-môn hay Bà-la-môn 
nào có lý thuyết như sau, có tri kiến như sau: "Một 
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phân làm tôi thích thú, một phân làm tôi không thích 
thú". Ta sẽ đối nghịch với hai hạng người này. Khi 
nào có đôi nghịch thời có tranh luận; khi nào có tranh 
luận thời có chống đối; khi nào có chống đối thời có 
bực mình”. Như vậy, vị này vì thấy sự đối nghịch, 
tranh luận, chống đối và bực mình, nên từ bỏ tri kiến 
ây, không chấp thủ tri kiến khác. Như vậy là sự đoạn 
trừ những tri kiến này, như vậy là sự hủy bỏ những 
tri kiến này. 


Ở đây, này Aggivessana, nếu có những Sa-môn, 
Bà-la-môn nào có lý thuyết như sau, có tri kiến như 
sau; "Một phần làm tôi thích thú, một phân làm tôi 
không thích thú". Ö đây, người có trí suy nghĩ như 
sau: "Nếu ta nói tri kiến này của ta: "Một phần làm 
tôi thích thú, một phần làm tôi không thích thú", và 
nếu ta cố chấp, kiên chấp tri kiến này và nói: "Đây là 
sự thật ngoài ra là hư vọng”, thì như vậy, ta đôi 
nghịch với hai hạng người: Sa-môn hay Bà-la-môn 
nào có lý thuyết như sau, có tri kiến như sau: "Tất cả 
đều làm cho tôi thích thú" và Sa-môn hay Bà la-môn 
này có lý thuyết như sau, có tri kiến như sau: "Tất cả 
đều làm cho tôi không thích thú". Ta sẽ đối nghịch 
với hai hạng người này => Khi nào có đối nghịch 
thời có tranh luận => khi nào có tranh luận thời có 
chống đối => khi nào có chống đối thời có bực mình" 
=> Như vậy, vị này vì thấy sự đổi nghịch, tranh luận, 
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s° Nhưng này AggtIvessana, thân này có sắc, do bốn 
đại thành. do cha mẹ sanh, nhờ cơm cháo nuôi 


dưỡng, vô thường, biến hoại, phân toái, đoạn 
tuyệt, hoại diệt, cần phải được quán sát là vô 
thường, khổ, như bệnh, như cục bướu, như mũi 
tên, như điều bất hạnh, như bệnh chướng, như kẻ 
địch, như phá hoại, là không, là vô ngã. 


thời thân, thân dục, thân ái, 
thân phục tòng được đoạn diệt. 


‹@ Này AggIvessana, có ba thọ này; lạc thọ, khô thọ, 
bât khô bât lạc thọ. 


Này AggIvessana, 


— Này Ag81vessana, trong khi cảm giác khô thọ, 
chính khi ây không cảm giác lạc thọ, không 
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cảm giác bất khổ bắt lạc thọ, chỉ cảm giác khổ 
thọ. 

— Này AggIvessana, trong khi cảm giác bất khổ 
bất lạc thọ, chính khi ấy không cảm giác lạc 
thọ, không cảm giác khô thọ, chỉ cảm giác bất 
khô bắt lạc thọ. 


» Này AgøIvessana, 


" Này Aggivessana, khổ thọ là vô thường, hữu 
vi, do duyên sanh, bị đoạn diệt, bị hủy hại, bị 
suy tàn, bị tiêu diệt. 

" Này AggIvessana, bất khổ bất lạc thọ là vô 
thường, hữu vi, do duyên sanh, bị đoạn diệt, bị 
hủy hoại, bị suy tàn, bị tiêu diệt. 


Thấy vậy, này Aggivessana, vị Đa văn Thánh đệ 
tử yếm ly lạc thọ, yếm ly khổ thọ, yếm ly bất khổ bất 
lạc thọ => Do yếm ly, vị ấy không có tham dục => 
Do không tham dục, vị ấy được giải thoát => Đối 
với tự thân đã giải thoát như vậy, khởi lên sự hiểu 
biết: "Ta đã giải thoát". Vị ấy biết: "Sanh đã diệt, 
Phạm hạnh đã thành, việc cần làm đã làm. Sau đời 
hiện tại, không có đời sống nào khác nữa". Với âm 
giải thoát nhự vậy, này Aggtwessana, Tỷ-kheo 
không nót thuận theo một at không tranh luận vớt 
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một aL chỉ nót theo từ ngữ đã được dùng ở đời, 
không có cháp thủ (tù ngũ ây). 


Lúc bấy giờ Tôn giả Sariputta đứng sau lưng 
Thế Tôn và đang quạt Thế Tôn. Rồi Tôn giả 
Sariputta suy nghĩ như sau: "Thể Tôn đã thuyết cho 
chúng ta sự đoạn trừ các pháp ấy nhờ thắng trí. 
Thiện Thệ đã thuyết cho chúng ta sự từ bỏ các pháp 
ấy nhờ thăng trí". Khi Tôn giả Sariputta suy nghĩ như 
vậy, tâm (của Tôn giả) được giải thoát các lậu hoặc, 
không còn chấp thủ. 


Còn đôi với du sĩ ngoại đạo Dighanakha, 


du sĩ ngoại đạo Dighanakha thây pháp, chứng pháp, 
ngộ pháp, thê nhập vào pháp, nghi ngờ tiêu trừ, do 
dự diệt tận, chứng được tự tín, không y cứ nơi người 
khác đối với đạo pháp của đức Bồn sư, liền bạch Thế 
Tôn: 


— Thật vi diệu thay, Tôn giả Gotamal Thật vị 
diệu thay, Tôn giả Gotama! Như người dựng đứng 
lại những gì bị quăng ngã xuống. phơi bày ra những 
øì bị che kín, chỉ đường cho kẻ bị lạc hướng, đem 
đèn sáng vảo trong bóng tôi để những ai có mắt có 
thê thấy sắc; cũng vậy, Chánh pháp đã được Tôn giả 
Gotama dùng nhiều phương tiện trình bày giải thích. 
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Nay con xin quy y Tôn giả Gotama, quy y Pháp và 
quy y chúng Tỷ-kheo. Mong Tôn giả Gotama nhận 
con làm cư sĩ, từ nay trở đi cho đến mạng chung, con 
trọn đời quy ngưỡng. 
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71 Tôn giả tuyên bố chánh trí - Pháp giới 
ấy khéo thành đạt - Kinh Kalàra — 
Tương II, 93 


Kalàra — 7zơng II, 93 
1)... Trú ở SàvatthI. 
I 


2) Rồi Tý-kheo Kalàra Khattiya đi đến Tôn giả 
Sàriputta; sau khi đến, nói lên với Tôn giả Sàriputta 
những lời chào đón hỏi thăm; sau khi nói lên những 
lời chào đón hỏi thăm thân hữu, liền ngồi xuống một 
bên. 


3) Ngôi xuống một bên, Tỷ-kheo Kalàra Khattiya nói 
với Tôn giả SàrIpuftta: 


- Này Hiên giả Sàriputta, Tỷ-kheo Moliyap-hagsuna 
đã từ bỏ học tập và hoàn tục. 


ee.-zx<xxexn 


4) -Vậy Tôn giả Sàriputta đã đạt được sự an ủI trong 
Pháp và Luật này? 
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- Này Hiện giả, tôi không có nghỉ ngờ gì! 

5) Này Hiên giả, còn đối với tương lai? 

6) Rồi Tỷ-kheo Kalàra Khattiya từ chỗ ngôi đứng 
dậy, đi đên Thê Tôn; sau khi đên, đánh lê Thê Tôn 
Tôi ngôi xuông một bên. 

7) Ngồi xuống một bên, Tỷ-kheo Kalàra Khattiya 
bạch Thê Tôn: 


- Con được biết, bạch Thế Tôn, Tôn giả Sàriputta 
tuyên bố được chánh trí như sau: "Sanh đã tận; Phạm 
hạnh đã thành, những việc nên làm đã làm; không 
còn trở lại trạng thái này nữa". 


8) Rồi Thế Tôn gọi một Tỷ-kheo: 
- Này Tỷ-kheo, hãy đi và nhân danh Ta, gọi 


Sàriputta: "Hiền giả Sàriputta, bậc Đạo Sư gọi Hiền 


„tr 


giả”. 
9) Thưa vâng, bạch Thế Tôn. 
Tý-kheo ấy vâng đáp Thế Tôn, đi đến Tôn giả 


Sàriputta; sau khi đến, nói với Tôn giả Sàriputta: 
"Bậc Đạo Sư cho gọi Hiện giả". 
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10) - Thưa vâng, Hiền giả. 


Tôn giả Sàriputta vâng đáp Ty-kheo Ấy, đi đến Thế 
Tôn; sau khi đên, đảnh lê Thê Tôn rôi ngôi xuông 
một bên. 


H 


11) Thế Tôn nói với Tôn ø1ả SàrIputta đang ngôi một 
bên: 


- Này Sàriputta, có đúng sự thật chăng là Ông có 
tuyên bố đã chứng được chánh trí: "Sanh đã tận, 
Phạm hạnh đã thành, những gì nên làm đã làm, 
không còn trở luI trạng thái này nữa"? 


12) - Vậy với pháp môn nào, này SàrIputta, Thiện 
nam tử nói đên sự chứng đắc trí, lời tuyên bô cân 
phải được xem đúng như lời tuyên bô? 


13)- Bạch Thể Tôn, chính con đã nói như sau: "Bạch 
Thế Tôn, không phải với những cầu ây, với những 
chữ ấy, ý nghĩa ấy được con nói đến như vậy". 


14) - Nếu họ có hỏi Ông, này Sàriputta: "Ông biết 
như thê nào, này Sàriputta, Ong thây như thê nào mà 
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Ông tuyên bồ trí đã được chứng đắc: "Ta biết sanh 
đã tận, Phạm hạnh đã thành, những gì nên làm đã 
làm, không còn trở lui lại trạng thái này nữa”?” Được 
hỏi vậy, này Sàriputta, Ông trả lời như thê nào? 


15) - Nếu họ có hỏi con, bạch Thế Tôn: "Hiền giả 
biết như thế nào, này Hiền giả Sàriputta, Hiền giả 
thây như thế nào mà tuyên bố trí đã được chứng đắc: 
"Ta đã biết, sanh đã tận, Phạm hạnh đã thành, những 
øì nên làm đã làm, không còn trở lại trạng thái này 
nữa”?" Được hỏi vậy, bạch Thế Tôn, con trả lời như 
Sau: 


16) "Vì rằng này Hiển giả, trong (danh từ) tận diệt, 
ta hiểu được là sự tận diệt của nhân, chính do nhân 
ấy sanh sanh khởi. Sau khi hiểu được nghĩa tận diệt 
trong (danh từ) tận diệt, †q mới biết: "Sanh đã tận, 
Phạm hạnh đã thành, những gì nên làm đã làm, 
không còn trở lui trạng thái này nữa. ˆ ” 


Được hỏi như vậy, bạch Thế Tôn, con trả lời như 


vậy. 


17) Này Sàriputta, nếu Ông được hỏi: "Này Hiền giả 
Sàriputta, sanh lây gì làm nhân. lây gì tập khởi, lây 


øì tác sanh, lấy øì làm hiện hữu?” Được hỏi như vậy, 
này Sàriputta, Ong trả lời như thê nào? 
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18) Bạch Thế Tôn, nếu con được hỏi: "Này Hiền giả 
Sàriputta, sanh lấy gì làm nhân... (như trên)... lấy gì 
làm hiện hữu?” Được hỏi vậy, Bạch Thế Tôn, con trả 
lời như sau: "Sanh lẫy hữu làm nhân, lấy hữu tập 
khởi, lấy hữu tác sanh, lấy hữu làm hiện hữu". Được 
hỏi vậy, bạch Thể Tôn, con trả lời như vậy. 


19) Này Sàriputta, nếu Ông được hỏi: "Này Hiền giả 


Sàriputta, hữu lây øì làm nhân, lẫy øì tập khởi, lây gì 


tác sanh, lấy gì làm hiện hữu?" Được hỏi vậy này 
Sàriputfa, Ông trả lời như thê nào? 


20) Bạch Thế Tôn, nêu con được hỏi: "Này Hiền giả 
Sàriputta, hữu lấy gì làm nhân... lấy gì làm hiện 
hữu?” Được hỏi vậy, Bạch Thế Tôn, con trả lời như 
sau: "Hữu lây thủ làm nhân, lấy thủ tập khởi, lẫy thủ 
tác sanh, lây thủ làm hiện hữu”. Được hỏi vậy, Bạch 
Thế Tôn, con trả lời như vậy. 


21) Này Sàriputta, nêu Ông được hỏi: "Này Hiền giả 
Sàriputta, thủ lây gì làm nhân... (như trên).. ". 


22-23) Và này Sàriputta, nếu Ông được hỏi: "Này 
Hiền giả Sàriputta, ái lây gì làm nhân, lấy øì tập khởi, 
lây gì tác sanh, lây øì làm hiện hữu?” Được hỏi vậy, 
này Sàriputta, Ông trả lời như thế nào? 
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24) Bạch Thể Tôn, nếu con được hỏi: "Này Hiền giả 
Sàriputta, ái lấy gì làm nhân, lấy gì tập khởi, lẫy gì 
tác sanh, lây gì hiện hữu?". Được hỏi vậy, Bạch Thế 
Tôn, con sẽ trả lời như sau: "Này Hiền giả, ái lấy thọ 
làm nhân, lấy thọ tập khởi, lấy thọ tác sanh, lây thọ 
làm hiện hữu”. Được hỏi vậy, Bạch Thế Tôn. con trả 
lời như vậy. 


25) - Này SàrIputta, nễu Ông được hỏi: "Làm sao, 
này Hiên giả Sàriputta, Hiên giả 


Được hỏi vậy, này Sàriputta, Ông trả 
lời như thê nào? 


26) - Bạch Thế Tôn, nếu con được hỏi: "Này Hiền 
giả Sàriputta, Hiền giả biết như thế nào, Hiển giả 
thấy như thế nào, cảm thọ diệu lạc không tôn tại?" 
Được hỏi vậy, Bạch Thể Tôn con trả lời như sau: 


27) - "Này Hiền giả, có ba cảm thọ này. Thế nào là 
ba? Lạc thọ, khổ thọ, phi khô phi lạc thọ. Này Hiền 
giả, ba cảm thọ này vô thường, khi biết được cái gì 
vô thường là khổ, thời cảm thọ diệu lạc ấy không 
tôn tại ". 


Được hỏi vậy, bạch Thể Tôn con trả lời như vậy. 
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28) - Lành thay, lành thay này Sàrputta! Pháp môn 
(phương tiện) này, này Sàriputta, có thê trả lời tóm 
tắt như sau: Cái gì được cảm thọ, cái ấy nằm trong 
đau khô. 


29) -Này Sàriputta, nêu Ông được hỏi: "Hiển giả 
được giải thoát như thế nào, này Hiển giả Sàriputta, 
mà Hiền giả tuyên bố trí đã được chứng đắc: "Ta 
biết: Sanh đã tận, Phạm hạnh đã thành, các việc nên 
làm đã làm, không còn trở lui trạng thái này nữa”?" 
Được hỏi vậy, này Sàriputta, Ông trả lời như thế nào? 


30) -Bạch Thế Tôn, nếu con được hỏi: "Hiền giả 
được giải thoát như thế nào, này Hiền giả Sàriputta, 
mà Hiển giả tuyên bỗ trí đã được chứng đắc: "Ta 
biết: Sanh đã tận, Phạm hạnh đã thành, các việc nên 
làm đã làm, không còn trở lui trạng thái này nữa”?" 
Được hỏi vậy, bạch Thế Tôn, con trả lời như sau: 


31) "Do tự giải thoát, chư Hiên giả, do đoạn diệt tất 
cả chấp thủ, ta sống an trú chánh niệm như vậy. 
Nhờ sống an trú chánh niệm như vậy, các lậu hoặc 
không còn tiếp tục rỉ chảy, và ta không chấp nhận 
tự ngấ `. 


Được hỏi vậy, bạch Thế Tôn, con trả lời như vậy. 


TÔN GIÁ SÄRIPUTTA 645 


32) -Lành thay, lành thay này SàrIputta! Pháp môn 
(phương tiện) này, này Sàriputta, có thê trả lời tóm 
tắt như sau: Những cái gì được vị Sa-môn gọi là lậu 
hoặc, ta không còn nghĩ ngờ gì nữa, chúng đã được 
ta diệt tận. Ta không còn phân vân gì nữa. 


33) Nói vậy xong, Thê Tôn từ chỗ ngôi đứng dậy đi 
vào tịnh xá. 


II 


34) Rôi Tôn giả Sàriputta, sau khi Thê Tôn đi chắng 
lao lâu, liên bảo các Tỷ-kheo: 


35) -Này chư Hiên giả, Thế Tôn hỏi ta câu hỏi thứ 
nhất mà ta chưa được biết trước, lúc ấy trí ta còn 
chậm chạp. Nhưng này chư Hiền giả, khi Thế Tôn 
tùy hý (trả lời câu) hỏi thứ nhất của ta, ta suy nghĩ 
như sau: 


36) "Nếu Thế Tôn hỏi ta ý nghĩa trọn ngày với những 
văn cú sai khác, với những pháp môn (phương tiện) 
sai khác, thời ta có thể trả lời Thế Tôn về ý nghĩa ấy 
cho đến trọn ngày với những văn cú sai khác, với 
những pháp môn saI khác. 


37) Nếu Thế Tôn hỏi ta ý nghĩa trọn đêm với những 
văn cú sai khác, với những pháp môn (phương tiện) 
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sai khác, thời ta có thể trả lời Thế Tôn về ý nghĩa ấy 
cho đên trọn đêm với những văn cú sai khác, với 
những pháp môn (phương tiện) sai khác. 


38) Nếu Thế Tôn hỏi ta ý nghĩa trọn đêm và trọn 
ngày với những văn cú sai khác, với những pháp môn 
(phương tiện) sai khác, thời ta có thể trả lời Thế Tôn 
về ý nghĩa ấy cho đến trọn đêm và trọn ngày với 
những văn cú sai khác, với những pháp môn (phương 
tiện) sai khác. 


39) Nếu Thế Tôn hỏi ta ý nghĩa này trọn hai đêm hai 


ngày, ta có thể trả lời Thế Tôn vẻ ý nghĩa ây trọn hai 
đêm hai ngày. 


40) Nếu Thế Tôn hỏi ta ý nghĩa này trọn ba đêm ba 

ngày, ta có thể trả lời Thế Tôn về ý nghĩa ấy trọn ba 

đêm ba ngày. 

41) Nếu Thế Tôn hỏi ta ý nghĩa này trọn bốn đêm 
„ ta có thê trả lời Thê Tôn về ý nghĩa ây trọn 

bôn đêm bôn ngày. 

42) Nếu Thế Tôn hỏi ta ý nghĩa này trọn năm đêm 

năm ngày, ta có thể trả lời Thế Tôn về ý nghĩa này 

trọn năm đêm năm ngày. 
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43) Nếu Thế Tôn hỏi ta ý nghĩa này trọn sáu đêm sáu 
ngày, ta có thê trả lời Thế Tôn về ý nghĩa nảy trọn 
sáu đêm sáu ngày. 


44) Nếu Thế Tôn hỏi ta ý nghĩa này trọn bảy đêm 

với những văn cú sai khác, với những pháp 
môn (phương tiện) sai khác, ta có thể trả lời Thế Tôn 
về ý nghĩa nảy trọn bảy đêm bảy ngày với những văn 
cú sai khác, với những pháp môn (phương tiện) sai 
khác”. 


IV 


45) Rồi Tý-kheo Kalàra Khattiya từ chỗ ngồi đứng 
dậy, đ1 đên Thê Tôn, sau khi đên đảnh lê Thê Tôn rôi 
ngôi xuông một bên. 


46) Ngôi xuống một bên, Tỷ-kheo Kalàra Khattiya 
bạch Thê Tôn: 


- Bạch Thế Tôn, Tôn giả Sàriputta đã rỗng lên tiếng 
rông con sư tử như sau: Này chư Hiền giả, Thế Tôn 
hỏi ta câu hỏi thứ nhất, mà ta chưa được biết trước, 
lúc ấy trí ta còn chậm chạp. Nhưng nảy chư Hiền giả, 
khi Thế Tôn tùy hỷ (trả lời câu) hỏi thứ nhất của ta, 
ta suy nghĩ như sau: "Nếu Thế Tôn hỏi ta về ý nghĩa 
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này trọn ngày với những văn cú sai khác, với những 
phương tiện sai khác, ta có thể trả lời Thế Tôn về ý 
nghĩa ấy cho đến trọn ngày với những văn cú sai 
khác, với những pháp môn sai khác. Nếu Thế Tôn 
hỏi ta về ý nghĩa này cho đến trọn đêm... cho đến 
trọn đêm và trọn ngày... cho đến trọn ba... trọn bốn... 
cho đến trọn năm... trọn sáu... trọn bảy đêm ngày với 
những văn cú sai khác, với những phương tiện sai 
khác”. 

47) -Này các Tý-kheoo, pháp giới ấy 
(Dhammadhàtu) được Sàriputta khéo thành đạt. 


-_ Nếu Ta hỏi Sàriputta về ý nghĩa này cho đến trọn 
đêm với những văn cú sai khác, với những 
phương tiện sai khác, thời Sàriputta có thể trả lời 
Ta về ý nghĩa này cho đến trọn đêm với những 
văn cú sai khác, với những phương tiện sai khác. 

-_ Nếu Ta hỏi Sàriputta về ý nghĩa này cho đến trọn 
đêm và trọn ngày, Sàriputta có thê trả lời Ta về ý 
nghĩa này cho đến trọn đêm và trọn ngày. 
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-_ Nếu Ta hỏi Sàriputta về ý nghĩa này cho đến trọn 
cả hai đêm và hai ngày, Sàriputta có thể trả lời Ta 
về ý nghĩa này cho đến trọn cả hai đêm hai ngày. 

-_ Nếu Ta hỏi Sàriputta về ý nghĩa này cho đến trọn 
cả ba đêm ba ngày, Sàriputta có thê trả lời Ta về 
ý nghĩa này cho đến cả ba đêm ba ngày. 

-_ Nếu Ta hỏi Sàriputta về ý nghĩa này cho đến trọn 
bốn đêm bốn ngày, Sàriputta có thể trả lời Ta về 
ý nghĩa này cho đến bốn đêm bốn ngày. 

-- Nếu Ta hỏi Sàriputta về ý nghĩa này cho đến trọn 
năm đêm năm ngày, Sảriputta có thê trả lời Ta về 
ý nghĩa này cho đến trọn năm đêm năm ngày. 

-_ Nếu Ta hỏi Sàriputta về ý nghĩa này cho đến trọn 
sáu đêm sáu ngày, Sàriputta có thê trả lời Ta về ý 
nghĩa này cho đến trọn sáu đêm sáu ngày. 

-_ Nếu Ta hỏi Sàriputta về ý nghĩa này trọn bảy đêm 
bảy ngày với những văn cú sai khác, với những 
pháp môn sai khác, Sàriputta có thể trả lời cho Ta 
về ý nghĩa ấy cho đến trọn bảy đêm bảy ngày với 
những văn cú sai khác, với những pháp môn saI 
khác. 
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72 Vì sao vị lậu tận bày tỏ sự tôn kính tối 
thuợng đối với Như Lai - Kinh Hang 
Con Gẫu — Tương V, 363 


Hang Con Gâu — Tương V, 363 
1) Như vầy tôi nghe. 


Một thời Thế Tôn trú ở Ràjagaha (Vương Xá), tại 
Gijjhakùta (núi Linh Thứu) trong hang Con Gâu 
(skarakhatà). 


2) Tại đấy, Thế Tôn bảo Tôn giả Sàriputta: 


-- Do thấy lý đo gì, này Sàriputta, 1ÿ-kheo đã đoạn 
tận các lậu hoặc bày tỏ sự tôi thượng tôn kính đối 
với Như Lai, hay lời giảng dạy của Như Lai? 


-- Vì thấy vô thượng an ôn, khỏi các khổ ách, bạch 
Thế Tôn, nên T )-kheo đã đoạn tận các lậu hoặc bảy 
tỏ sự tối thượng tôn kinh đối với Như Lai, hay lời 
giảng dạy của Như Lai. 


3) -- Lành thay, lành thay, này Sảriputta! Do thấy vô 


thượng an ôn, khỏi các khổ ách, này Sàriputta, nên 
Tỷ-kheo đã đoạn tận các lậu hoặc bày tỏ sự tôi 
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thượng tôn kính đối với Như Lai, hay lời giảng dạy 
của Như Lai. 


Cen BÍ Ẫ= ng e kẽ hiiŸniEEi ri li min =ei=esic=sse=eceee-.=s=e==e= 


Sàriputta, do thấy vậy, Tỷ-kheo đã đoạn tận các lậu 
hoặc bày tỏ sự tôi thượng tôn kính đổi với Như Lai 
hay lời giảng dạy của Như Lai ? 


5)-- Ở đây, bạch Thể Tôn, Tỷ-kheo đã đoạn tận các 
lậu hoặc tu tập tín căn, 
.. tân căn... niệm căn... định căn... tu tập tuệ 
căn, đưa đến an tịnh, đưa đến giác ngộ. 
bạch Thế Tôn, do 
thây vậy, Tyỷ-kheo đã đoạn tận các lậu hoặc bày tỏ sự 
tối thượng tôn kính đối với Như Lai, hay lời giảng 
dạy của Như LaI. 


6) -- Lành thay, lành thay, này SàrIputta! Cái này là 
vô thượng an ôn, khỏi các khô ách, này Sàriputta, do 
thây vậy, Tyỷ-kheo đã đoạn tận các lậu hoặc bày tỏ sự 
tối thượng tôn kính đối với Như Lai, hay đối với lời 
giảng dạy của Như Lai. 


Si  tác Hnp de sóc len Goán ae  cEP <Ebđ đẹp TC c SP Ôi Đi hư Kộ CoAt CÊN 


mà Tỷ-kheo đã đoạn tận các lậu hoặc bày tỏ sự lôi 
thượng tôn kính đôi với Như Lai hay đôi với lời giảng 
dạy của Như Lai? 
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Ñ)—Ø đây, bạch Thể Tôn, Tỷ-kheo đã đoạn tận các 
lậu hoặc sông tôn trọng, cung kính bậc Đạo Sư; sống 
tôn trọng, cung kính Pháp; sống tôn trọng, cung kính 
chúng Tăng: sống tôn trọng, cung kính học giới; 
sông tôn trọng, cung kính Thiên định. Đây là sự tối 
, bạch Thế Tôn, mà Tỷ-kheo đã đoạn 
tận các lậu hoặc; bày tỏ sự tôi thượng tôn kính đối 
với Như Lai, hay lời giảng dạy của Như Lai. 


9) -- Lành thay, lành thay, này SàrIputfa! Cái này là 
tôi thượng tôn kính mà Tỷ-kheo đã đoạn tận các lậu 
hoặc bày tỏ sự tối thượng tôn kính đôi với Như Lai, 
hay đối với lời giảng dạy của Như Lai. 
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73 Xứng đáng đi làm sứ giả - Kinh SỨ 
GIÁ — Tăng III, 554 


SỨ GIÁ —7ðăng IIL 554 


1. - Thành tựu tắm pháp này, này các Ty-kheo, một 


2. Thế nào là tám? 
Ở đây, này các Tý-kheo: 


-. Tỷ-kheo là người nghe, 

-_ Và khiến người khác nghe, 

¬ Học 

-_ Và khiến người khác thọ trì, 

- Biết 

-_ Và khiến người khác biết, 

- Thiện xảo trong vấn để thích hợp và không 
thích hợp (hay vấn đê kinh điển hay không kinh 
điện), 


-. Không phải là người ưa cãi nhau. 


Thành tựu tám pháp này, này các Tỷ-kheo, một Tỷ- 
kheo xứng đáng đi làm sứ giả. 
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3. Thành tựu tám pháp này, này các Tỷ-kheo, 
Sàriputta (Xá-lợi-phât) xứng đáng đi làm sứ giả. 


Thế nào là tám? 


4. Ở đây, này các Tỷ-kheo, Sảriputta là người nghe, 
khiến người khác nghe, học và khiến người khác thọ 
trì, biết và khiến người khác biết, thiện xảo trong vấn 
đề thích hợp và không thích hợp, không phải là người 
ưa cãi nhau. 


Thành tựu tám pháp này, này các Tỷ-kheo, SàrIputta 
xứng đáng đi làm sứ giả: 


Với ai không run sợ, 

Đến hội chúng bạo ngôn 
Không quên lời đã học 
Không che giấu giáo pháp 
Không nói lời nghĩ hoặc 
Được hỏi không phân nộ 
Vị Tỷ-kheo như vậy, 

Xưng đáng đi sử giả. 
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74 ĐẠI Kinh DỤ DẤU CHÂN VOI - 28 
Trung L, 409 


ĐẠI KINH DỤ DẦU CHÂN VOI 
(Mahahatthipadopama suftam) 


- Bài kinh số 28 — 7rưng I, 409 


Như vây tôi nghe. 


Một thời, Thế Tôn trú ở Savatthi (Xá-vệ), tại 
Jetavana (Kỳ-đà Lâm), vườn ông Anathapindika 
(Cập Cô Độc). Ở đây, Tôn giả Sariputta (Xá-lợi- 
phất) gọi các Tỷ-kheo: 


— Này các Hiền giả Tỷ-kheol 
— Thưa vâng, Hiền giả. 


Các Tý-kheo ấy vâng đáp Tôn giả Sariputta. 
Tôn giả Sariputfa nói như sau: 


- Chư Hiền giả, ví như tất cả dẫu chân của mọi 
loại động vật đều thâu nhiếp trong dâu chân voi, vì 
dâu chân này được xem là lớn nhất trong tất cả dấu 
chân về phương diện to lớn. Cũng vậy, chư Hiên giả, 
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tật cả các Thiện pháp đều tập trung trong Bốn Thánh 
đế. Thế nào là trong Bốn Thánh đế? Trong Khô 
Thánh đề, trong Khổ tập Thánh đé, trong Khô diệt 
Thánh đé, trong Khổ diệt đạo Thánh đề. 


Chư Hiên, thể nào là Khổ Thánh đế? - Sanh là khổ, 
già là khô, chết là khô, sầu, bi, khổ, ưu, não là khổ, 
điêu gì câu không được là khô, tóm lại Năm thủ uân 
là khô. 


e Chư Hiền, thế nào là Năm thủ uẫn? - Chính là 
sắc thủ uân, thọ thủ uân, tưởng thủ uân, hành thủ 
uân, thức thủ uân. 


e Chư Hiên, thế nào là sắc thủ uẫn? - Bốn đại và 
sắc khởi lên từ bôn đại. 

e_ Chư Hiên, thế nào là bốn đại? - Chính là địa giới, 
thủy giới, hỏa giới, phong gIới. 

e Chư Hiên, thế nào là địa giới? - Có nội địa giới, 
có ngoại địa giới. 


e Chư Hiên, thế nào là nội địa giới? - Cái gì thuộc 
nội thân, thuộc cá nhân, thô phù, kiên cứng, bị 
chấp thủ, như tóc, lông, móng, răng, da, thịt, gân, 
xương. tủy. thận, tim, gan, hoành cách mô. lá lách. 
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phối, ruột, màng ruột, bao tử, phân, và bất cứ vật 
øì khác thuộc nội thân, thuộc cá nhân, thô phù, 
kiên cứng, bị chấp thủ. Chư Hiền, như vậy gọi là 
nội địa giới. 


Những gì thuộc nội địa giới và những gì thuộc 
ngoại địa giới đều thuộc về địa ĐIỚI. Cần phải như 
thật quán sát địa giới với chánh trí tuệ như sau: “Cái 
này không phải của tôi, cát này không phát là tôi, 
cát này không phải tự ngã của tôi". Sau khi như 
thật quán sát địa giới với chánh trí tuệ như vậy, vị ây 
sanh yêm ly đối với địa giới, tâm từ bỏ địa giới. 


Chư Hiền, một thời xảy ra khi ngoại thủy giới 
dao động, trong thời ấy ngoại địa giới bị biến mắt. 
Chư Hiền, tánh vô thường của ngoại địa giới xưa ây 
có thể nêu rõ, tánh hủy hoại có thể nêu rõ, tánh đoạn 
diệt có thể nêu rõ, tánh biến dịch có thê nêu rõ. Như 
vậy còn nói gì đến thân thể yếu thọ do khát ái chấp 
thủ này? Ở đây không có gì để có thể nói là tôi, là 
của tôi, hay tôi là. 


Chư Hiền, nếu có những người khác mắng 
nhiếc, chỉ trích, chọc tức, nhiễu não Tỷ-kheo. vị ây 
biết rõ như sau: “Khổ fhọ khởi lên nơi tôi, thọ này 
thuộc tai xúc chạm, thọ này do nhân duyên, không 
phải không do nhân duyên, do nhân duyên gì? Do 
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nhân duyên xúc ". Vị ấy thây xúc là vô thường, thấy 
thọ là vô thường, thấy tưởng là vô thường, thấy 
hành là vô thường, thấy thức là vô thường. Tâm của 
vị này hoan hý, thích thú, tịnh chỉ, quyết định, tùy 
thuộc giới đối tượng. 


Chư Hiên, nếu những người khác xử sự với Tỷ- 
kheo không có hoàn hảo, không có tốt đẹp. không có 
khả ái, hoặc dùng tay xúc chạm, hoặc dùng đá xúc 

chạm. hoặc dùng gậy xúc chạm, hoặc dùng gươm 


xúc chạm, vị ây tuệ tri như sau: “% thể của thân này 
là như vậy, nên tay có thể xúc chạm, đá có thể xúc 


chạm, gậy có thể xúc chạm, gươm có thể xúc chạm. 
Thể Tôn đã dạy như sau trong ví dụ cái cưa: "Chư 
Tỷ-kheo, nêu có kẻ trộm cướp hạ tiện lấy cái cưa hai 
lưỡi cắt từng phần tay và chân. Nếu ai ở đây sanh ÿ 
phân nộ, người ấy không làm đúng lời Ta dạy"... Ta 
sẽ tỉnh cần, tỉnh tấn, không dải đãi. Niệm được an 
trú không có loạn niệm, thân thể được khinh an, 
không dao động, tâm được định tỉnh nhất tâm. Nay 
mặc cho tay xúc chạm thân này, mặc cho đã xúc 
chạm thân này, mặc cho gậy xúc chạm thân này, mặc 
cho gươm xúc chạm thân này, lời dạy chư Phật cần 
phải được thực hành. Chư Hiền, Tỷ-kheo ây, 


,„ nhưng xả tương ưng với thiện không được an 
trú. Do vậy, vị ây bị dao động, bị dao động mạnh: 
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“Thát bắt hạnh cho ta, thật không may cho ta, thát 
rủi ro cho ta, thật không tốt đẹp cho ta. Dầu ta có 
miệm Phát như vậy, niệm Pháp như vậy, niệm Tăng 
như vậy, nhưng xả tương ưng với thiện không được 


⁄Zr 


qH fTH.. 


Chư Hiên, ví như một người dâu, khi thây ông 
nhạc, bị dao động, bị dao động mạnh. Cũng vậy, chư 
Hiên, nêu Tỷ-kheo ấy niệm Phật như vậy, niệm Pháp 
như vậy, niệm Tăng như vậy, nhưng xả tương ưng 
với thiện không được an trú. Do vậy, vị ây bị dao 
động, bị dao động mạnh: “Thật bất hạnh cho ta, thật 
không may cho ta, thật rủi ro cho ta, thật không tốt 
đẹp cho ta. Dầu ta có niệm Phật như vậy, niệm Pháp 
như vậy, niệm Tăng như vậy, nhưng xả tương ưng 
với thiện không được an trú". Chư Hiên, nếu Tỷ-kheo 
ấy, miệm Phát như vậy, mệm Pháp như vậy, niệm 
Tăng như vậy, và xả tương ng với thiện được an trú, 
thì Tỷ-kheo ấy được hoan hỷ. Chư Hiền, đến mức độ 
này, Tỷ-kheo đã làm thật nhiều. 


e_ Chư Hiên, thế nào là thủy giới? -Có nội thủy giới, 
có ngoại thủy gIới. 


e Chư Hiền thế nào là nội thủy giới? - Cái gì thuộc 
vê nội thân, thuộc cá nhân, thuộc nước, thuộc chât 


lỏng, bị chấp thủ, như mật, (viêm đàm dịch) mủ, 
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mu, mồ hôi, mỡ. nước mắt, mỡ da, nước miếng, 
nước mủ, nước ở khớp xương, nước tiểu, và bất 
cứ vật gì khác thuộc nội thân. thuộc cá nhân. thuộc 
nước, thuộc chất lỏng, bị chấp thủ. Chư Hiền, như 
vậy gọi là nội thủy giới. 


Những gì thuộc nội thủy giới và những øì thuộc 

ngoại thủy giới, đều thuộc về thủy giới. 

1ớI với chánh trí tuệ như sau: "Cái 

này không phải của tôi, cái này không phải là tôi, cái 

này không phải tự ngã của tôi”. Sau khi như thật quán 

sát thủy giới với chánh trí tuệ như vậy, vị ấy 
đối với thủy giới, tâm từ bỏ thủy giới. 


Chư Hiền, một thời xảy ra khi ngoại thủy giới 
dao động, nước cuốn trôi làng, cuốn trôi thị trấn, 
cuốn trôi thành phó, cuốn trôi Xứ, cuốn trôi quốc độ. 
Chư Hiền, một thời xây ra khi nước biển đại dương 
hạ thấp một trăm đo-tuần, hạ thấp hai trăm do-tuân, 
hạ thấp ba trăm do-tuân, hạ thấp bốn trăm do-tuần, 
hạ thấp năm trăm do-tuân, hạ thấp sáu trăm do-tuần, 
hạ thấp bảy trăm do-tuần. Chư Hiền, một thời xây ra 
khi nước biển đại dương dâng cao đến bảy cây ta-la, 
dâng cao đến sáu cây ta-la, dâng cao đến năm cây ta- 
la, dâng cao đến bốn cây ta-la, dâng cao đến b ây ta- 
la, dâng cao đến hai cây ta-la, dâng cao chỉ đến một 
cây ta-la. Chư Hiền, một thời xây ra khi nước biển 
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đại dương cao đến bảy đầu người, dâng cao đến sáu 
đầu người, dâng cao đến năm đầu người, dâng cao 
đến bốn đầu người, dâng cao đến ba đầu người, dâng 
cao đến hai đầu người, dâng cao chỉ đến một đầu 
người. Chư Hiền, một thời xây ra khi nước biến đại 
dương dâng cao đến nửa thân người, dâng cao chỉ 
đến hông, dâng cao chỉ đến đầu gối, dâng cao chỉ đến 
gót chân. Chư Hiên, một thời xây ra khi nước biển 
đại dương không có đề thâm ướt đốt ngón chân. Chư 
Hiền, tánh vô thường của ngoại thủy giới xưa ấy có 
thể nêu rõ; tánh hủy hoại có thể nêu; tánh đoạn diệt 
có thê nêu rõ; tánh biến dịch có thể nêu rõ... (như 
trên)... và xả tương ứng với thiện được an trú. Chư 
Hiện, cho đến mức độ này, vị Tỷ-kheo đã làm thật 
nhiêu. 


e Chư Hiên, thê nào là hỏa giới? - Có nội hỏa giới, 
có ngoại hỏa giới. 


e Chư Hiền, thế nào là nội hỏa giới? - Cái gì thuộc 
về nội thân, thuộc về cá nhân, thuộc lửa, thuộc 
chất nóng, bị chấp thủ. Như cái gì khiến cho hâm 
nóng, khiến cho hủy hoại, khiến cho thiêu cháy: 
cái øì khiến cho những vật được ăn uống, nhat, 
nếm, có thê khéo tiêu hóa, hay tất cả những vật gì 
khác thuộc nội thân, thuộc cá nhân, thuộc lửa 
thuộc chất nóng, bị chấp thủ. Chư Hiên, như vậy 
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gọi là nội hỏa giới. 


Những øì thuộc nội hỏa giới và những gì thuộc 
ngoại hỏa giới, đều thuộc về hỏa giới. Cần phải như 
thật quán sát hỏa giới với chánh trí tuệ như sau: "Cái 
này không phải của tôi, cái này không phải là tôi, cái 
này không phải tự ngã của tôi”. Sau khi như thật quán 
sát hỏa giới với chánh trí tuệ như vậy, vị ấy sanh yễm 
ly đối với hỏa giới, tâm từ bỏ hỏa giới. 


Chư Hiền, một thời xảy ra khi hỏa giới dao 
động. Lửa thiêu cháy làng, thiêu cháy thị trấn, thiêu 
cháy thành phó, thiêu cháy xứ, thiêu cháy quốc độ. 
Lửa cháy cho đến cuối hàng cây cối, cho đến cuối 
hàng đường lớn, cho đến cuối hàng chân núi, cho đến 
cuối hàng thủy biên, hay cho đến cuối hàng khu đất 
khả ái, rồi lửa bị tắt vì không nhiên liệu. Chư Hiền, 
một thời xảy ra khi loài người đi kiếm lửa phải dùng 
lông gà và dây gân. 


Chư Hiên, tánh vô thường của ngoại hỏa giới 
xưa ấy có thê nêu rõ; tánh hủy hoại có thể nêu rõ; 
tánh đoạn diệt có thể nêu rõ; tánh biến dịch có thể 
nêu rõ... (như trên)... và xả tương ưng với thiện được 
an trú. Chư Hiền, cho đến mức độ này, Tỷ-kheo đã 
làm thật nhiều. 
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e Chư Hiền, thế nào là phong giới? - Có nội phong 
Ø1ỚI, có ngoại phong gIới. 


e_ Chư Hiên, thế nào là nội phong giới? Cái gì thuộc 
về nội thân, thuộc cá nhân, thuộc gió, thuộc động 
tánh, bị chấp thủ, như gió thôi lên, gió thôi xuống, 
gió trong ruột, gió trong bụng dưới, gió thôi ngang 

các chỉ tiết (tay chân). hơi thở vô. hơi thở ra, và 

bất cứ vật øì khác thuộc nội thân, thuộc cá nhân, 
thuộc gió, thuộc tánh động, bị chấp thủ. Chư Hiền, 
như vậy gọi là nội phong giới. 


Những gì thuộc nội phong giới và những gì 
thuộc ngoại phong giới đêu thuộc về phong giới. 


"Cái này không phải của tôi, cái này không 
phải là tôi, cái này không phải tự ngã của tôi”. Sau 
khi thấy như thật phong giới với chánh trí tuệ như 
vậy, vị ấy sanh đối với phong giới, tâm từ bỏ 
phong gIới. 


Chư Hiền, một thời xây ra khi ngoại phong giới 
dao động, gió thôi bay làng, thôi bay thị trấn, thôi 
bay thành phó, thôi bay xứ, thổi bay quốc độ. Chư 
Hiền, một thời xây ra khi trong tháng cuối mùa hạ, 
loài người tìm câu gió nhờ lá cây ta-la, nhờ cây quạt, 
và người ta không mong tìm được cỏ tại chỗ có rạch 
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nước chảy. Chư Hiện, đánh vô thường của ngoại 
phong giới xưa ấy có thể nêu rõ; tánh hủy hoại có 
thể nêu rõ, tảnh đoạn diệt có thể nêu rõ; tánh biến 
dịch có thể nêu rõ. Như vậy còn nói gì đến thân thể 
yếu thọ do khát ái chấp thủ này? Ở đây không có gì 
để có thể nói là tôi, là của tôi, hay tôi là. 


Chư Hiền, 


; VỊ ây 
biết rõ như sau: "Khổ thọ khởi lên nơi tôi này thuộc 
tai xúc chạm; thọ này do nhân duyên, không phải 
không do nhân .. Do nhân duyên gì? Do nhân 
duyên xúc vậy”. VỊ ây thấy xúc lả vô thường: vị ấy 
thây thọ là vô thường: vị ấy thấy tưởng là vô thường; 
vị ây thấy hành là vô thường: vị ấy thây thức là vô 
thường; tâm của vị này hoan hỷ, thích thú, tịnh chỉ, 
quyết định, tùy thuộc giới đối tượng. 


Chư Hiền, nếu những người khác xử sự với Tỷ- 
kheo, không có hoàn hảo, không có tốt đẹp, không có 
khả ái, hoặc dùng tay xúc chạm, hoặc dùng đa xúc 
chạm, hoặc dùng gậy xúc chạm, hoặc dùng gươm 
xúc chạm, VỊ ây biết như sau: 
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lưỡi cắt từng phần tay và chân, nêu ai ở đây sanh ÿ 
phần nộ thì người ấy không làm đúng lời ta dạy". Ta 
sẽ tỉnh cần, tỉnh tấn, không dải đãi, niệm được an 
trú, không có loạn niệm, thân thể được khinh an, 
không dao động, tâm được định tĩnh nhất tâm. Nay 
mặc cho tay xúc chạm thân này, mặc cho đả xúc 
chạm, mặc cho gậy xúc chạm, mặc cho gươm xúc 
chạm thân này. Lời dạy chư Phật cần phải được thực 
hành”. 


Chư Hiên, Tỷ-kheo ấy, niệm Phật như vậy, niệm 
Pháp như vậy, nệm Tăng như vậy, nhưng xả tương 
ưng với thiện không được an trú. Do vậy, vị ây bị 
dao động, bị dao động mạnh: “Thật bất hạnh cho ta, 
thật không may cho ta, thật rủi ro cho ta, thật không 
tốt đẹp cho ta. Dầu ta có niệm Phật như vậy, niệm 
Pháp như vậy, niệm Tăng như vậy, nhưng xả tương 
ưng với thiện không được an trú". Chư Hiển, ví như 
một người dâu, khi thấy ông nhạc, bị dao động, bị 
dao động mạnh. Cũng vậy, chư Hiền, nếu Tỷ-kheo 
ây niệm Phật như vậy, niệm Pháp như vậy, niệm 
Tăng như vậy, nhưng xả tương ưng với thiện không 
được an trú. Do vậy, vị ây bị dao động, bị dao động 
mạnh: "Thật bất hạnh cho ta, thật không may cho ta, 
thật rủi ro cho ta, thật không tốt đẹp cho ta. Dầu ta 
có niệm Phật như vậy, niệm Pháp như vậy, niệm 
Tăng như vậy, nhưng xả tương ưng với thiện không 
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Chư Hiền, nếu Tỷ- Kheo ấy niệm Phật như vậy, 
niệm Pháp như vậy, niệm Tăng như vậy, và 
. Do vậy, Tý-kheo ấy được 
hoan hỷ. Chư Hiên, cho đến mức độ này, Tỷ-kheo đã 
làm thật nhiều. 


Chu: Hiền, nht một khoảng trồng được bao 
vây bởi cây gậy, bởi dây leo, bởi có, bởi bùn, được 
biỗt là một nhà ở. Cũng vậy, Chư Hiền, một khoảng 
trồng được bao vây bởi xương, bởi dây gân, bởi thịt, 
bởi da, được biết là một sắc pháp. 


— Chư Hiền, nếu nội mắt không bị hư hại, nhưng 
ngoại sắc không vào trong tầm mắt, không có 
sự quy tụ xúc chạm thích hợp, thì thức phần 
thích hợp không có hiện khởi. 

— Chư Hiên, nếu nội mắt không bị hư hại, ngoại 
sắc vào trong tầm mắt, nhưng không có sự quy 
tụ xúc chạm thích hợp, thì (hức phân thích hợp 

có hiện khởi. 

— Chư Hiên, chỉ khi nào nội mắt không bị hư hại, 
ngoại sắc vào trong tầm mắt, có sự quy tụ xúc 
chạm thích hợp, thì thức phần thích hợp có 
hiện khởi. 
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—- Bất cứ sắc pháp gì được hiện khởi như vậy đều 
quy tụ trong sắc thủ uấn. Bất cứ cảm thọ gì 
được hiện khởi như vậy đêu quy fụ trong thọ 
thủ uấn. Bất cứ tưởng gì được hiện khởi như 
vậy đêu được quy tụ trong tưởng thủ uẩn. Bất 
cứ hành gì được hiện khởi như vậy đêu quy tụ 
trong hành thủ uấn. Bất cứ thức gì được hiện 
khởi như vậy đêu quy tụ trong thức thủ uẩn. Vị 
ấy tuệ trí như sau: "Như vậy, như người ta nói, 
có sự quy fụ, sự tập hợp, sự hòa hợp của năm 
thủ uấẫn này. Thể Tôn đã nói như sau: 


Sự tham dục, chấp 
trước, tham đăm, mê say trong năm thủ uán 
này tức là khổ tập. Sự nhiếp phục tham dục, sự 
từ bỏ tham dục tức là sự khổ diệt”. Cho đến 
mức độ này, Chư Hiên, Tỷ-kheo đã làm rất 
nhiêu. 
Chư Hiên, nếu nội tai không bị hư hại... nếu lỗ 
mũi không bị hư hại... nêu lưỡi không bị hư hại... nêu 
thân không bị hư hại... 


— Chư Hiền, nếu nội ý căn không bị hư hại nhưng 


ngoại pháp không vào trong tầm của ý căn, 
không có sự quy tụ xúc chạm thích hợp, thì 
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thức phần thích hợp không có hiện khởi. 


— Chư Hiên, nếu nội ý căn không bị hư hại, ngoại 
pháp vào trong tầm của ý căn, nhưng không có 
sự quy tụ xúc chạm thích hợp, thì thức phần 
thích hợp không có hiện khởi. 


— Chư Hiển, chỉ khi nào nội ý căn không bị hư 
hại, ngoại pháp vào trong tầm của ý căn, có sự 
quy tụ xúc chạm thích hợp, thì thức phần thích 
hợp có hiện khởi. 

—- Bất cứ sắc pháp gì được hiện khởi như vậy đều 

quy tụ trong sắc thủ uẩn; bất cứ cảm thọ gì 

được hiện khởi như vậy đêu quy fụ trong thọ 
thủ uấn; bất cứ tưởng gì được hiện khởi như 
vậy đêu quy tụ trong tưởng thủ uân; bất cứ 
hành gì được hiện khởi như vậy đều quy tụ 
trong hành thủ uấn; bất cứ thức gì được hiện 
khởi như vậy đêu quy tụ trong thức thủ uẩn. Vị 
ấy tuệ trí như sau: "Như vậy, như người ta nói, 
có sự quy fụ, sự tập họp, sự hòa hợp của năm 
thú uấn này. Thể Tôn đã nói như sau: 


Sự tham dục, cháp 
trước, tham đăm, mê say trong năm thủ uân 
này tức là khổ tập. Sự nhiếp phục tham dục, sự 
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từ bỏ tham dục tức là sự khổ diệt”. Cho đến 
mức độ này, chư Hiên, Tỷ-kheo đã làm rất 
nhiêu. 
Tôn giả Sariputta thuyết giảng như vậy. Các Tỷ- 
kheo ây hoan hý, tín thọ lời Tôn giả Sariputta dạy. 


TÔN GIÁ SÄRIPUTTA 670 


75_ ĐẠI Kinh PHƯƠNG QUẢNG - 43 
Trung L, 639 


ĐẠI KINH PHƯƠNG QUẢNG 
(Mahavedalla suttam) 


- Bài kinh số 43 — Trưng I, 639 


Như vây tôi nghe. 


Một thời Thế Tôn ở Savatthi, tại Jetavana, tịnh 
xá ông AnathapIndika. Lúc bấy ĐIỜ, Tôn giả 
Mahakotthita (Đại Câu-hy-la), vào buổi chiều, khi 
thiền định xong, đứng dậy, đi đến chỗ Tôn giả 
Sariputta ở, sau khi đến nói lên với Tôn giả Sariputta 
những lời chào đón, hỏi thăm xã giao rồi ngôi xuống 
một bên. Sau khi ngồi xuống một bên, Tôn giả 
Mahakotthita nói với Tôn giả SarIputta: 


- Này Hiển giả, liệt tuệ, liệt tuệ (Duppanna) 
được gọi là như vậy. Này Hiên giả, như thê nào được 
gọi là hệt tuệ ? 


— Này Hiên giả, vì không tuệ tri, không tuệ tri 


(Nap-palJanati), này Hiện giả nên được gọi là liệt tuệ. 
Không tuệ tri: đây là Khô, không 
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tuệ tri: đây là Khô tập, không tuệ tri: đây là Khổ diệt, 
không tuệ tri: đây là con đường đưa đến Khô diệt. Vì 
không tuệ tri, không tuệ tri, này Hiển giả, nên được 
gọi là liệt tuệ. 


— Lành thay, Hiền giả! 


Tôn giả Mahakotthita hoan hỷ, tín thọ lời Tôn 
g1ả Sariputfa nói, rôi hỏi Tôn giả SarIputta một câu 
hỏi nữa: 


— Này Hiển giả, trí tuệ, trí tuệ được gọi là như 
vậy. Này Hiên giả, như thể nào là được gọi là trí tuệ? 


— Vì có tuệ tri, có tuệ tri, này Hiển giả, nên được 
gọi là trí tuệ. Có tuệ tri gì? Có tuệ tri: đây là Khổ, có 
tuệ tri: đây là Khô tập, có tuệ tri: đây là Khô diệt, có 
tuệ tri: đây là Con đường đưa đến Khổ diệt. Vì có tuệ 
tr1, cÓ tuỆ tr1, này Hiền giả, nên được gọi là trí tuệ. 


— Thức, thức, này Hiển giả, được gọi là như vậy, 
Này Hiên giả, như thê nào được gọi là thức ? 
— Này Hiên giả, vì thức tri, thức tri, này Hiền giả 
nên được gọi là có thức. Thức tri gì? 


Vì thức tr1, 
thức tri, này Hiên giả, nên được gọi là có thức. 
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- Này Hiển giả, trí tuệ như vậy, thức như vậy, 
những pháp này được kết hợp hay không được kết 
hợp? Có thể chăng, nêu lên sự sai khác giữa những 
pháp này, sau khi phân tích chúng nhiêu lần? 


- Này Hiền giả, trí tuệ như vậy, thức như vậy, 
những pháp này được kết hợp, không phải không kết 
hợp. Không có thể nêu lên sự sai khác giữa những 
pháp này, sau khi phân tích chúng nhiều lần. Này 
Hiền giả, 


Do vậy, những pháp này 
được kết hợp, không phải không kết hợp, và không 
có thê nêu lên sự sai khác giữa những pháp này, sau 
khi phân tích chúng nhiều lần. 


_— Này Hiển giả, trí tuệ như vậy, thức như vậy, 
thê nào là sự sai khác giữa những pháp được kết họp, 
không phải không kêt hợp này? 


— Này Hiền giả, Trí tuệ như vậy, thức như vậy, 
giữa những pháp được kết hợp, không phải không 
được kết hợp này, 
(Bhavetabba), 
(Parinneyyam) như vậy là sự sai khác giữa những 
pháp này. 


— Cảm thọ, cảm thọ, này Hiển giả, được gọi là 
như vậy. Này Hiên giả, như thê nào được gọi là cảm 
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thọ ? 


— Này Hiền giả, cảm thọ, cảm thọ (Vedeti), nên 
được gọi là cảm thọ. Và cảm thọ gì? Cảm thọ lạc, 
cảm thọ khổ, cảm thọ bất khô bất lạc thọ. Này Hiền 
giả, cảm thọ, cảm thọ, nên được gọi là cảm thọ. 


- Này Hiên giả, tưởng, trởng (Sanna) được gọi 
là như vậy. Này Hiên giả, như thể nào được gọi là 
tưởng? 


¬.— Và tưởng tri gì? Tưởng tri 


màu xanh, tưởng tr1 màu vàng, tưởng tri màu đỏ, 
tưởng tri màu trăng. Tưởng tri, tưởng tri, này Hiên 
giả, nên được gọi là tưởng. 


— Này Hiển giả, thọ như vậy, tưởng như vậy, 
những pháp này được kết hợp hay không được kết 
hợp? Có thể chăng, nêu lên sự sai khác giữa những 
pháp này, sau khi phân tích chúng nhiêu lần? 


— Này Hiền giả, cảm thọ như vậy, tưởng như 
vậy, những pháp này được kết hợp, không phải 
không được kết hợp. Không có thể nêu lên sự sai 
khác giữa những pháp này, sau khi phân tích chúng 
nhiều lần. Này Hiền giả, 
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được. Do vậy, những pháp này được kết hợp, không 
phải không được kết hợp, và không có thê nêu lên sự 
sai khác giữa những pháp này, sau khi phân tích 
chúng nhiêu lần. 


- Này Hiên giả, ý thức thanh tịnh, không liên hệ 
đến năm căn có thể đưa đến gì? 


- Này Hiền giả, 


- Này Hiền giả, pháp gì đưa đến nhờ gì có thể 
tuệ trì được ? 


- Này Hiện giả, ÑWẾWWỆWWW8W ƒWƒ/⁄WOG VU 


— Này Hiên giả, trí tuệ có ý nghĩa gì? 


- Này Hiên giả, 


—- Này Hiên giả, có bao nhiêu duyên khiến chánh 
tri kiên sanh khởi ? 
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- Này Hiển giả, có hai duyên khiến chánh tri 
kiến sanh khởi: Tiếng của người khác và như lý tác 
ý. Này Hiền giả, do hai duyên này, chánh tri kiến 
sanh khởi. 


— Này Hiền giả, chánh tri kiến phải được hỗ trợ 
bởi bao nhiêu chỉ phần để có tâm giải thoát quả, tâm 
giải thoát quả công đức, và tuệ giải thoát quả, tuệ 
giải thoát quả công đức ? 


— Này Hiên giả, chánh tri kiến phải được hỗ trợ 
bởi năm chi phân để có tâm giải thoát quả, tâm giải 
thoát quả công đức, tuệ giải thoát quả và tuệ giải 
thoát quả công đức. Ở đây, này Hiền _g1ả, chánh trị 
kiến có _piới hỗ trợ, có văn (Suta) hỗ trợ, có thảo 
luận hỗ trợ, có chỉ (Samatha) hỗ trợ, có quán 
(Samadhi) hỗ trợ. Này Hiền giả, chánh tr kiến được 
hỗ trợ bởi năm chi phần này để có tâm giải thoát quả, 
tâm giải thoát quả công đức, tuệ giải thoát quả và tuệ 
giải thoát quả công đức. 


— Này Hiên giả, có bao nhiêu hữu (Bhava)? 


— Này Hiện giả, có ba hữu: dục hữu, sắc hữu, vô 


- Này Hiển giả, như thể nào sự tái sanh trong 
tương lai được xảy ra? 
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- Này Hiên giả, 


- Này Hiển giả, như thể nào sự tái sanh trong 
tương lai không xảy ra? 


- Này Hiền giả, 


— Này Hiên giả, thể nào là Thiên thứ nhất? 


- Ở đây, này Hiên giả, vị Tỷ-kheo 


—- Này Hiên giả, Thiên thứ nhất có bao nhiêu chỉ 
phán? 


— Này Hiên giả, Thiền thứ nhất có năm chi phân. 
Ở đây, này Hiền giả, Tý-kheo thành tựu Thiền thứ 
nhật, §ốffầÑfýfWWÿ2fq69W/3/iljđUriini \ày Hiên 2:4, 
Thiên thứ nhất có năm chi phân như vậy. 


- Này Hiên giả, Thiên thứ nhất từ bỏ bao nhiêu 
chi phán và thành tựu bao nhiêu chỉ phán? 
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- Này Hiên giả, Thiền thứ nhất từ bỏ năm chỉ 
phân và thành tựu năm chỉ phân. Ở đây, này Hiên 
giả, vị Tỷ-kheo thành tựu Thiên thứ nhât 


Này Hiên giả, như vậy Thiên thứ nhât từ bỏ năm chi 
phân, và thành tựu năm chi phân. 


- Này Hiên giả, năm căn này, có cảnh giới khác 
nhau, có hành giới khác nhau, không có lân lộn cảnh 
giới, hành giới với nhau. Tức là mắt, tai, mũi, lưỡi, 
thân. Này Hiền giả, giữa năm căn này, có cảnh giới 
sai khác, có hành giới sai khác, không có thọ lãnh 
cảnh giới, hành giới lần nhau, cái gì làm sở y cho 
chúng, cái gì lãnh thọ cảnh giới, hành giới của 
chúng? 


- Này Hiền giả, năm căn này, có cảnh giới sai 
khác, có hành giới sai khác, không có lãnh thọ cảnh 
giới, hành giới lẫn nhau, tức là mắt, tai, mũi, lưỡi, 
thân. Này Hiên giả, giữa năm căn nảy, có cảnh giới 
sai khác, có hành giới sai khác, không có lẫn lộn cảnh 
giới, hành giới với nhau, ý làm sở y cho chúng, và 
ý lãnh thọ cảnh giới và hành giới của chúng. 


— Này Hiên giả, năm căn này là mái, tai, mũi, 
lưỡi, thân. Này Hiên giả, năm căn này, do duyên gì 
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mà chúng an trú? 


— Này Hiên giả, năm căn này là mắt, tai, mũi, 
lưỡi, thần. Này Hiên giả, 


- Này Hiên giả, tuổi thọ do duyên gì mà an trú ? 


— Này Hiên giả, hơi nóng do đuyên gì mà an trú ? 


— Này Hiền giả, nay chúng tôi được biết từ lời 
nói của Tôn giả Sariputta là tuổi thọ do duyên hơi 
nóng mà an trú. Nay chúng tôi lại được biết từ lời nói 
của Tôn giả Sariputta là hơi nóng do duyên tuôi thọ 
mà an trú. Này Hiển giả, như thể nào, cần phải hiểu 
ý nghĩa lời nói này? 


— Này Hiền g1ả, tôi sẽ cho một ví dụ. Nhờ ví dụ, 
ở đây, một số người có trí sẽ hiểu ý nghĩa lời nói. 
Này Hiên giả, ví như khi một cây đèn dẫu được thắp 
sáng, duyên tìm đèn, ảnh sáng được hiện ra, do 
duyên ánh sảng, tìm đèn được /ấy. Cũng vậy này 
Hiền giả, tuổi thọ do duyên hơi nóng mà an trú, và 
hơi nóng do duyên tuổi thọ mà an trú. 
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- Này Hiển giả, những pháp thọ hành 
(Ayusankhara) này là những pháp được cảm thọ 
(Vedamiya) này, hay những pháp thọ hành này khác 
với những pháp được cảm thọ này? 


- Này Hiên giả, 


. Này Hiên giả, 
nếu những pháp thọ hành này là những pháp được 
cảm thọ này thì không thể nêu rõ sự xuất khởi của vị 
Tỷ-kheo đã thành tựu Diệt thọ tưởng định. Này Hiển 
giả, vì răng những pháp thọ hành khác, những pháp 
được cảm thọ khác nên có thể nêu rõ sự xuất khởi 
của vị Tỷ-kheo đã thành tựu Diệt thọ tưởng định. 


— Này Hiển giả, đổi với thân này, khi nào có bao 
nhiêu pháp được từ bỏ, thì thân này được năm 
xuống, quăng đi, vất bỏ, như một khúc gỗ vô tri? 


- Này Hiền gIả, đối với thân này, khi nào ba 
pháp được từ bỏ: Tuổi thọ, hơi nóng và thức, thì thân 
này năm xuống, được quăng đi, vất bỏ như một khúc 
Øô VÔ frI. 


- Này Hiên giả, có sự sai khác gì giữa vật chết, 
mạng chung này với vị Tỷ-kheo thành tựu Diệt thọ 
tưởng định? 


— Này Hiền giả, Vật chết, mạng chung này, thân 
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hành của nó chấm dứt, dừng lại, khẩu hành chấm dứt, 
dừng lại, tâm hành chấm dứt, dừng lại, tuổi thọ diệt 
tận, hơi nóng tiêu diệt, các căn bị bại hoại. Còn vị 
Tỷ-kheo thành tựu Diệt thọ tưởng định, thì thân hành 
của vị này được chấm dứt, được dừng lại, khẩu hành 
được chấm dứt, được dừng lại, tâm hành được chấm 
dứt, được dừng lại, nhưng tuôi thọ không diệt tận, 
hơi nóng không tiêu diệt, các căn được sáng SuỐt. 
Này Hiền giả, như vậy là sự sai khác giữa vật chết, 
mạng chung này với vị Tỷ-kheo thành tựu Diệt thọ 
tưởng định. 


- Này Hiên giả, có bao nhiêu duyên để chứng 
nhập tâm giải thoát bát khô bát lạc 2 


— Này Hiền giả, 


. Ở đây, này Hiên giả, 
vị Tỷ-kheo xả lạc, xả khổ, diệt hỷ ưu đã cảm thọ 
trước, chứng và trú Thiên thứ tư, không khổ, không 
lạc, xả niệm thanh tịnh. Này Hiền giả, do bốn duyên 
này mà chứng nhập tâm giải thoát bất khô bắt lạc. 


- Này Hiên giả, có bao nhiêu duyên để chứng 
nhập vô tướng tâm giải thoát? 


- Này Hiên giả, 


. Này Hiên giả, do hai 
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duyên này mà chứng nhập vô tướng tâm giải thoát. 


— Này Hiên giả, có bao nhiêu duyên đê an trú vô 
tướng tâm giải thoát? 


- Này Hiên giả, 


. Này Hiện 
giả, do ba duyên này mà an trú vô tướng tâm giải 
thoát. 


—- Này Hiên giả, có bao nhiêu duyên để xuất khởi 
vô tướng tâm giải thoát? 


- Này Hiên giả, 


. Này Hiên giả, do hai 
duyên này mà xuât khởi vô tướng tâm giải thoát. 


— Này Hiên giả, vô lượng tâm giải thoát này, vô 
Sở hữu tâm giải thoát này, không tâm giải thoát này 
và vô tướng tâm giải thoát này, những pháp này 
nghĩa sai biệt và danh sai biệt, hay nghĩa đồng nhất 
và danh sai biết ? 
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Này Hiển giả, thế nào là có pháp môn, do pháp 
môn này các pháp ây có nghĩa sai khác và có danh 
sai khác? 


Ở đây, này Hiền giả, vị Tỷ-kheo an trú biễn mãn 
một phương với tâm câu hữu với từ, cũng vậy 
phương thứ hai, cũng vậy phương thứ ba, cũng vậy 
phương thứ tư. Như vậy, cùng khắp thế giới, trên, 
dưới, bề ngang, hết thảy phương xứ, cùng khắp vô 
biên giới, vị ấy an trú biến mãn với tâm câu hữu với 
từ, quảng đại, vô biên, không hận, không sân. Với 
tâm câu hữu với bi... với tâm câu hữu với n an trú 
biến mãn một phương với tâm câu hữu với xả, cũng 
vậy phương thứ hai, cũng vậy phương thứ ba, cũng 
vậy phương thứ tư. Như vậy, cùng khắp thế gIỚI, 
trên, dưới, bề ngang, hết thảy phương xứ, cùng khắp 
vô biên giới, vị ấy an trú biến mãn với tâm câu hữu 
với xả, quảng đại, vô biên, không hận, không sân. 
Như vậy, này Hiển giả, gọi là vô lượng tâm giải 
thoát. 


Và này Hiên giả, thê nào là vô sở hữu tâm giải 
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thoát? Ở đây, này Hiền giả, vị Tỷ-kheo vượt lên mọi 
Thức vô biên xứ, nghĩ răng: "Không có vật gì" chứng 
và trú Vô sở hữu xứ. Như vậy, này Hiên giả, gọi là 
Vô sở hữu tâm giải thoát. 


Và này Hiển giả, thế nào là không tâm giải 
thoát? Ở đây, này Hiền giả, vị Tỷ-kheo đi đến khu 
rừng, hay đi đến gốc cây, hay đi đến chỗ nhà trống 
và suy nghĩ như sau: “Đây trồng không, không có tự 
ngã hay không có ngã sở". Như vậy, này Hiền giả, 
gọi là không tâm giải thoát. 


Và này Hiển giả, thế nào là vô tướng tâm giải 
thoát? Ở đây, này Hiên giả, vị Tỷ-kheo không tác ý 
với nhật thiệt tướng, đạt và an trú vô tướng tâm định. 
Như vậy, này Hiện giả, gọi là vô tướng tâm giải 
thoát. 

Như vậy là có pháp môn và do pháp môn này 
những pháp ây nghĩa sai biệt và danh sai biỆt. 

Và này Hiền giả, thế nào là có pháp môn và do pháp 
môn này các pháp ây có nghĩa đông nhât nhưng danh 


sai biệt? 


Tham, này Hiện giả, là nguyên nhân của hạn 
lượng; sân là nguyên nhân của hạn lượng; sỉ là 
nguyên nhân của hạn lượng. Đôi với vị Tỷ-kheo đã 


TÔN GIÁ SÄRIPUTTA 684 


đoạn trừ các lậu hoặc và tham, sân, si này đã được 
chặt tận sốc như thân cây tala được chặt tận sốc, 
khiến chúng không thê tái sanh trong tương lai. Này 
Hiền giả, khi nào các tâm giải thoát là vô lượng, thì 
bắt động tâm giải thoát được gọi là tối thượng đối 
với các tâm giải thoát ấy, và bất động tâm giải thoát 
không có tham, không có sân, không có s1. 


Tham, này Hiển giả, là một vật gì (chướng 
nøạn), sân là một vật gì (chướng ngạt), si là một vật 
gì (chướng ngại). Đối với vị Tỷ-kheo đã đoạn trừ các 
lậu hoặc, thì tham, sân, s1 này đã được chặt tận sốc, 
như thân cây tala được chặt tận sốc, khiến chúng 
không thê tái sanh trong tương lai. Này Hiên giả, khi 
nào các tâm giải thoát là vô sở hữu, thì bất động tâm 
giải thoát được gọi là tôi thượng đối với các tâm giải 
thoát ấy, và bất động tâm giải thoát ấy không có 
tham, không có sân, không có s1. 


Tham, này Hiền giả, là nhân tạo ra tướng, sân là 
nhân tạo ra tướng, si là nhân tạo ra tướng. Đôi với vị 
Tỷ-kheo đã đoạn trừ các lậu hoặc, thì tham, sân, sĩ 
này được chặt tận sốc, như thân cây tala được chặt 
tận góc, khiến chúng không thê tái sanh trong tương 
lai. Này Hiền giả, khi nào các tâm giải thoát là vô 
tướng, thì bất động tâm giải thoát được gọi là tối 
thượng đối với các tâm giải thoát ấy, và bất động 
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tầm giải thoát này không có tham, không có sân, 
không có s1. 


Như vậy, này Hiên giả, là pháp môn này, những 
pháp ây là đông nghĩa nhưng danh sai biệt. 


Tôn giả Sariputta thuyết giảng như vậy. Tôn giả 


Mahakotthita hoan hỷ, tín thọ lời Tôn giả SarIputta 
dạy. 
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76 Đạo hành lạc, thắng trí nhanh - Kinh 
SÀRIPUTTA VÀ MOGGALLÀNA - 
Tăng LH, 109 


SÀRIPUTTA VÀ MOGGALLÀNA - 7ăng IL, 109 


1. Rồi Tôn giả Sàriputta đi đến Tôn giả Moggallàna, 
sau khi đến, nói lên với Tôn giả Moggallàna những 
lời chào đón hỏi thăm, sau khi nói lên những lời chào 
đón hỏi thăm thân hữu, liền ngồi xuống một bên. 
Ngôi xuống một bên, Tôn giả Sàriputta nói với Tôn 
giả Mogøallàna: 


- Này Hiển giả Moggallàna, có bốn đạo hành này. 
Thế nào là bốn? 


- _ Đạo hành khổ, thắng trí chậm; 
-_ Đạo hành khổ, thắng trí nhanh; 
-_ Đạo hành lạc, thắng trí chậm; 
-_ Đạo hành lạc, thắng trí nhanh. 


Này Hiền giả, có bốn đạo hành này. 


2. Trong bốn đạo hành này, này Hiên giả, đạo hành 
nào do đi đến đạo hành này, tâm của Hiên giả được 
giải thoát khỏi các lậu hoặc, không có chấp thủ? 
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- Này Hiền giả Sàriputta, có bốn đạo hành này. Thế 
nào là bốn? Đạo hành khô, thắng trí chậm; Đạo hành 
khổ, thăng trí nhanh; Đạo hành lạc, thắng trí chậm; 
Đạo hành lạc, thắng trí nhanh. Này Hiên giả, có bốn 
đạo hành này. Trong bốn đạo hành này, này Hiên giả, 
đạo hành khô, thắng trí nhanh. Do đi đến đạo hành 
này, tâm của tôi được giải thoát khỏi các lậu hoặc, 
không có chấp thủ. 


MOGGALLÀNA VÀ SÀRIPUTTA -— 7ăng II, 110 


I. Tôn giả Moggallàna đi đến Tôn giả Sảriputta .. 
Ngôi xuống một bên, Tôn giả Moggallàna nói với 
Tôn giả SàrIputfa: 


- Này Hiền giả Sàriputta, có bốn đạo hành này. Thế 
nào là bôn? ... Này Hiên giả, có bôn đạo hành này. 


2. Trong bốn đạo hành này, này Hiên giả, đạo hành 
nào do đi đên đạo hành này, tâm của Hiến giả được 
giải thoát khỏi các lậu hoặc, không có cháp thủ ? 


- Này Hiền giả Moggallàna, có bốn đạo hành này. 
Thế nào là bốn? Đạo hành khô, thắng trí chậm; Đạo 
hành khổ, thắng trí nhanh; Đạo hành lạc, thắng trí 
chậm; Đạo hành lạc, thắng trí nhanh. 
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Này Hiền ø1ả, trong bốn đạo hành này, đạo hành lạc, 
thăng trí nhanh. Do đi đên đạo hành này, tâm của tôi 
được giải thoát khỏi các lậu hoặc, không có châp thủ. 
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77 Đạt được 4 vô ngại giải - Kinh VÔ 
NGẠI GIẢI - Tăng II, 325 


VÔ NGẠI GIẢI -7ăng III, 325 


1. - Thành tựu bảy pháp, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo 


2. Thế nào là bảy? 
Ở đây, này các Tý-kheo, Tỷ-kheo: 


- Khi nào tâm thu đông, ÑÑU((UUI0T. 'ây là 
tâm ta thụ động”; 

-_ Khi nào tâm muôi lược, như thật rõ biết: "Nội 
tâm ta muội lược”; 

- Khi nào tâm tán loạn, hướng ngoại, như thật 
rõ biết: " Tâm ta tán loạn, hướng ngoại”. 

-_ Vị ấy nhận thức được các thọ khởi lên, nhận 
thức được các thọ an trú, nhận thức được các 
thọ đi đến tiêu diệt; 

_ VỊ ây nhận thức được các tưởng khởi lên, nhận 
thức được các tưởng an trú, nhận thức được các 
tưởng tiêu diệt; 
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= VI ây nhận thức được các tầm khởi lên, nhận 
thức được các tầm an trú, nhận thức được các 
tầm tiêu diệt. 

- Đôi với các pháp thích hợp hay không thích 
hợp, đối với các pháp hạ liệt hay thù thắng, đối 
với các pháp dự phân đen hay dự phân trắng, 


VỊ ây khéo năm giữ tướng, khéo tác ý, khéo thọ 
trì, khéo thê nhập với trí tuệ. 


Thành tựu bảy pháp này, này các Ty-kheo, vị Tỷ- 
kheo không bao lâu, với thăng trí tự mình chứng ngộ, 
chứng đạt và an trú bôn vô ngại giải. 


Thế nào là bảy? 


4. Ở đây, này các Tỷ-kheo, SàrIputta khi nào tâm thụ 
động, như thật rõ biết: "Đây là tâm ta thụ động”; khi 
nào tâm muội lược, như thật rõ biết: "Nội tâm ta 
muội lược”;... (như trên, SỐ 2... chứng đạt và an trú 
bốn vô ngại giải). 
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78 Đắc quả sau nữa tháng - Kinh PHÂN 
TÍCH -— Tăng II, 121 


PHÂN TÍCH - 7ăng II, 121 
Tại đây, Tôn giả Sàriputfa gọi các Tỷ-kheo: 
- Thưa các Hiền giả Týỷ-kheo. 


- Thưa vâng Hiên giả. Các Tỷ-kheo ấy vâng đáp Tôn 
ø1ả SàrIputta. Tôn giả Sàriputta nói như: 


—= Thưa các Hiền giả, sau khi tôi thọ đại giới nửa 
tháng, nghĩa vô ngại giải được chứng ngộ, vừa 
đặc biệt, vừa theo văn cú. Vấn đề ấy, với nhiều 
pháp môn, tôi nói lên, tôi thuyết giảng, tôi nêu 
rõ, tôi trình bày, tôi an lập, tôi mở rộng, tôi 
phân tích, tôi phát lộ. Nếu ai có nghi ngờ gì hay 
phân vân gì, nào có ích gì người ấy hỏi tôi và 
tôi trả lời người ây, khi bậc Đạo sư có mặt trước 
chúng ta, một bậc rất khéo thiện xảo trong các 
pháp. 

—= Thưa các Hiền giả, sau khi tôi thọ đại giới nửa 
tháng, pháp vô ngại giải được chứng ngộ, vừa 
đặc biệt ... tôi phát lộ. Nếu ai có nghi ngờ gì 
hay phân vân gì, nào có ích gì người ấy hỏi tôi 
Và tôi trả lời người ây, khi bậc Đạo sư có mặt 
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trước chúng ta, một bậc rất khéo thiện xảo 
trong các pháp. 

— Thưa các Hiên giả, sau khi tôi thọ đại giới trong 
nửa tháng, từ vô ngại g1ải được chứng ngộ, vừa 
đặc biệt ... tôi phát lộ. Nếu ai có nghi ngờ gì 
hay phân vân gì, nảo có ích gì người ấy hỏi tôi 
và tôi trả lời người ây, khi bậc Đạo sư có mặt 
trước chúng ta, một bậc rất khéo thiện xảo 
trong các pháp. 

— Thưa các Hiền giả, sau khi tôi thọ đại giới nửa 
tháng, biện tài vô ngại giải được chứng ngộ, 
vừa đặc biệt, vừa theo văn cú. Vấn đề ây, VỚI 
nhiều pháp môn, tôi nói lên, tôi thuyết giảng, 
tôi nêu rõ, tôi trình bày, tôi an lập, tôi mở rộng, 
tôi phân tích, tôi phát lộ. Nếu ai có nghi ngờ gì 
hay phân vân gì, nảo có ích gì người ấy hỏi tôi 
và tôi trả lời người ây, khi bậc Đạo sư có mặt 
trước chúng ta, một bậc rất khéo thiện xảo 
trong các pháp. 
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79 _ Đối với giác chỉ nào ta muốn an trú 
vào buồi sáng - Kinh Chuyển — Tương 
V, II1 


Chuyển — 7ơng V, 111 (Vatta) 


l) Một thời, Tôn giả Sàriputta trú ở SàvatthI, tại 
Thăng Lâm, vườn ông AnàthapIndika. 


2) Tại đây, Tôn giả Sàriputta gọi các Tỷ-kheo: 
-- Chư Hiền giả Tỷ-kheo. 
-- Thưa Hiền giả. 


Các Tỷ-kheo ấy vâng đáp Tôn giả Sàriputta. Tôn giả 
Sàriputta nói như sau: 


3) -- Này chư Hiền, có bảy giác chi này. Thế nào là 
bảy? 


- Niệm giác chiị, 

-_ Trạch pháp giác chị, 
-_ Tinh tấn giác chỉ, 

-- Hÿ giác chị, 

-_ Khinh an giác chiị, 

-_ Định giác chị, 
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- Xá giác ch1ị. 
Này chư Hiền, đó là bảy giác chỉ này. 


4) Đối với bảy giác chi này, này chư Hiển, đổi với 
giác Chỉ : nào ta muốn an (rú vảo buổi súng, (rOng 
nào ta muốn an trú vào buổi frưa, t0 giác chỉ ấy, 
ta an trú vào buổi trưa. Đối với giác chỉ nảo fa muôn 
an trú vào buổi chiếu, trong giác chỉ ấy, ta an trú vào 
buổi chiêu. 


5) 


6-10)... (như trên, với các giác chi khác) ... 


11) Nếu là xả giác chi hiện hữu trong ta, nảy chư 
Hiền, ta TỐ biết được giác chỉ ấy là vô lượng trong ta, 
giác chi ấy là khéo phát khởi trong ta, và giác chị â ây 
an trú trong ta, ta rõ biết là có an trú. Nếu giác chỉ ấy 
từ bỏ ta, ta rõ biết giác chỉ ấy từ bỏ ta vì nhân duyên 
này. 
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12) Ví như, này chư Hiên, hòm áo của vua "hay vị đại 
thân của vua đây những loại áo có màu sắc sai biỆt. 
Nếu vị ấy muốn mặc loại áo nào vào buổi sáng, vị ấy 
mặc loại ấy vào buổi sảng. Nếu muốn mặc loại áo 
nào vào buổi trưa, vị ây mặc loại áo ấy vào buổi 
trưa. Nếu muốn mặc loại áo nào vào buổi chiễu, vị 
ấy mặc loại áo ấy vào buổi chiêu. 


13) Cũng vậy, này chư Hiền, đối với bảy giác chỉ 
này, đối với giác chi nảo ta muốn an trú vào buổi 
sáng, trong giác chỉ ấy ta an trú vào buổi sáng. Đối 
với giác chi nảo ta muốn an trú vào buổi trưa, trong 
giác chỉ ấy ta an trú vào buổi trưa. Đối với giác chỉ 
nào ta muốn an trú vào buôi chiều, ta an trú giác chi 
ấy vào buổi chiều. 


14) Nếu là niệm giác chi hiện hữu trong ta, này chư 
Hiên, ta rõ biệt... (như trên đoạn sô Š5) 


15-19) ... (như trên đoạn số 6-10) 


20) Nếu là xả giác chi... (như trên đoạn số l 1) 
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80 Đệ nhất Đại trí tuệ - Kinh CÁC VỊ TỶ 


KHEO l1 - Tăng I, 49 


CÁC VỊ TY KHEO I - 7ăng I, 49 


1. 


TÔN GIÁ SARIPUTTA 


Trong các đệ tử Tỷ-kheo đã lâu ngày của Ta, này 
các Tỷ-kheo, tôi thăng là Anna Kondanmno (A- 


nhã Kiêu-trân-như). 


. Trong các vị... đại trí tuệ, tôi thăng là Sàripuf((a. 


. Trong các vị.. có thần thông, tối thắng là 


Mahàmogøsalàna. 


. Trong các vị... thuyết về hạnh đầu đà, tối thắng là 


Mahàkassapa. 


. Trong các vị.. thiên nhãn... tối thăng là 


Anuruddha. 


. Trong các vị... thuộc gia đình quý tộc, tôi thăng là 


Bhaddiva Kàligodhàputta. 


. Trong các vị... có âm thanh vi diệu, tôi thăng là 


Lakuntaka (người lùn) Bhaddiya. 
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8. Trong các vị... rồng tiếng rồng con sư tử, tối thắng 


là Pindola Bhàradvàja. 


9. Trong các vị... thuyết pháp, tối thăng là Punna 


Mantàniputta. 


10.Trong các đệ tử Tỷ-kheo của Ta, thuyết giảng 
rộng rãi những điều được nói lên một cách văn tắt, 


tối thắng là Mahàkaccàna. 


CÁC VỊ TỶ KHEO 2 7ăng I, 50 
1. Trong các đệ tử Tỷ-kheo của Ta, có thê dùng ý 


hóa thân, này các Tỷ-kheo, tối thăng là 
Cullapanthaka. 


2. Trong các vị thiện xảo về tâm thắng tiến (không 
phải vivaddha của nguyên bản), tối thăng là 


Cullapanthaka. 


3. Trong các vị thiện xảo về tưởng thắng tiến... tôi 


thắng là Mahàpanthaka. 
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TÔN GIÁ SARIPUTTA 


. Trong các vị trú không có tranh luận... tối thắng 
là Subhuti. 

. Trong các vị đáng được cúng dường... tối thăng là 
Subhuti. 

. Trong các vị tu ở rừng... tối thăng là Revata 
Khadiravaniya. 

. Trong các vị tu Thiền... tối thắng là Kankha 
Revata. 

. Trong các vị tinh cần tinh tấn... tối thăng là Sono 


Koliviso. 


. Trong các vị khếo nói... tối thăng là Sono 


Kutikanna. 

10.Trong các vị nhận được đồ cúng dường... tối thắng 
là Sivali. 

11.Trong các đệ tử Tỷ-kheo có tín thắng giải... tối 


thăng là Vakkalli. 
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CÁC VỊ TỶ KHEO 3- 7ăng I, 51 


1. 


TÔN GIÁ SARIPUTTA 


Trong các đệ tử Tỷ-kheo của Ta, ưa thích học tập, 


tối thắng là Ràhula. 


. Trong các vị... xuất gia vì lòng tin, tối thăng là 


Ratthapàla. 


. Trong các vị... đâu tiên nhận phiêu ăn cơm, tôi 


thắng là Kunda Dhàna. 


. Trong các vị.. đầy đủ biện tài, tối thắng là 


Vanøìsa 


. Trong các vị... đễ mến toàn diện, tối thắng là 


Upasena Vangantaputta. 


- Trong các vị... sửa soạn chô ngôi, chô năm, tôi 


thắng là Dabba Mallaputta. 


- Trong các vị... được chư Thiên ái mộ, tôi thắng 


là Pilindavaccha. 


. Trong các vị... có thắng trí mau lẹ, tối thắng là 


Bàhiva Dàructriya. 


700 


9. Trong các vị... thuyết giảng vi diệu, tối thắng là 


Kumara Kassapa. 


10.Trong các đệ tử Tỷ-kheo của Ta đạt được vô ngại 
giải này các Tỷý-kheo, tối thắng là Màhà- 
kotthita. 


CÁC VỊ TỶ KHEO 4- Tăng I, 52 
I. Trong các vị đệ tử Tỷ-kheo của Ta, được nghe 
nhiều, này các Tỷ-kheo, tối thăng là Ànanda. 


2. Trong các vị... đầy đủ ức niệm, tối thắng là 


Ànanda 

3. Trong các vị... đầy đủ cử chỉ tốt đẹp, tối thăng là 
Ànanda. 

4. Trong các vị... đầy đủ sự kiên trì, tối thắng là 
Ànanda. 


1. 5.Trong các vị... thị giả, tối thắng là Ànanda. 
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5. Trong các vị... có đại hội chúng, tối thăng là 


Uruvela Kassapa. 


6. Trong các vị... làm cho các gia-đình hoan hỷ, tôi 


thăng là Kàludàyì. 


7. Trong các vị... không có bệnh hoạn, tôi thắng là 


Bakkula. 


8. Trong các vị... nhớ đến các đời sống quá khứ, tối 


thăng là Sobhita. 
9. Trong các vị... trì Luật, tối thăng là Upàii. 


10.Trong các vị... giáo giới Tỷ-kheo-ni, tối thắng là 


Nandaka. 


11.Trong các vị... hộ trì các căn môn,... tối thắng là 


Nanda. 


12.Trong các vị... thiện xảo về hỏa giới,... tối thắng 


là Sàgata. 


13.Trong các vị... giáo giới các Tỷ-kheo,... tối thắng 


là Màhakappina. 
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14.Trong các vị... năng khởi biện tài,... tối thắng là 


Ràdha. 


15.Trong các vị đệ tử Tỷ-kheo của Ta mang thô y, 
này các Tỷ-kheo, tối thắng là Moghràjà. 
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